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TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ

Niddesa là tựa đề của tập kinh thứ 11 trong 15 tập1 thuộc Khuddakanỉkãya (Tĩểu 
bộ) - bộ thứ năm của Suttantapỉịaka (tạng Kinh) sau Dĩghanikãya (Trường bộ), 
Mcỳjhimanỉkãya (Trung Saiyyuttanỉkãya (Tương ưng bọ) và Anguttaranikãya 
(Tăng chỉ bộ). Việc xác định Khuddakanikãya gồm có 15 tập (pannarasappabhedo 
khuddakanikãyó) được căn cứ vào một số văn bản Chú giải do công soạn thảo của 
Ngài Buddhaghosa với thứ tự như được trình bày dưới đây:

1 Tiểu bộ thuộc Tam tạng Thánh điển PGVNcó 16 tập. (BBT)
2DAA. 17; VỉnAA. X^DhsA. 18.

1. Khuddakapãtha (Tiểu tụng)

2. Dhammapada (Pháp cú)
3. Udãna (Phật tự thuyết)

4. Itỉvuttaka (Phật thuyêt như vậy)
5. Suttanipăta (Kinh tập)
6. Vìmãnavatthu (Chuyện Thiên cung)
7. Petavatthu (Chuyện Ngạ quỹ)
8. Theragãthã (Trưởng lão kệ)
9. Therĩgãthã (Trưởng lão Ni kệ)
10. Jataka (Bổn sanh)
11. Niddesa (Diễn giải)

12. Patisambhidãmagga (Phân tích đạo)
13. Apadãna (Thánh nhân kỷ sự)
14. Buddhavamsa (Phật sử)
15. Cariyãpiịaka (Hạnh tạngỹ
Niddesa là danh từ nam tánh, có ý nghĩa là "sự chỉ ra, sự phân tích" và 

được phát xuất từ động từ niddisati (ni+Ydis+a) có ý nghĩa là "chí ra, giải 
ra, định rõ.“ Chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh Niddesa là "Diễn 
giảỉy Kỉnh Niddesa được trình bày thành 2 cuôn: Mahãniddesa (Đại diên 
giải) và Cullaniddesa / CũỊaniddesa (Tiểu diễn giải). Từ PãỊi được gắn thêm 
sau mỗi tựa đề MahãniddesapãỊi và CullaniddesapãỊi, để khẳng định rằng 1 2 
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văn bản này thuộc vê Chánh tạng của Tam tạng (Tipitaka), Theo quan điêm 
cá nhân, chúng tôi hiểu rằng hai tính từ "mahẩ" và "culled (hoặc do sự 
khác biệt về cách phát âm) được thêm vào trước tựa đề của các tập sách hoặc 
bài kinh có thể hiểu theo nghia "dại" và "tiểu" (lớn và nhỏ), hoặc “thuợng” 
và "hạ” (trên và dưới)? hay đơn giản hơn chỉ là Citập 1" và "tập 2" (trước và 
sau). Nội dung MahãnỉddesapãỊi và CullaniddesapãỊỈ được ghi nhận như sau:

-MahãniddesapãỊì giải thích về 210 câu kệ (gãthã) của 16 bài kinh (sutta) 
thuộc Atthakavagga (Phẩm Nhóm tám) của tập SuttanỉpãtapãỊi (Kinh tập) thuộc 
Tiểu bộ, tạng Kinh.

-CuỉlanỉddesapãỊi giải thích về 119 câu kệ thuộc Pãrãyanavagga (Phẩm 
Đường đi đến bờ kia), cộng thêm vào 41 câu kệ của bài Khaggavisãnasutta (Kinh 
Sừng tê ngưu) thuộc Uragavagga (Phẩm Rắn) cũng của tập SuttanipãtapãỊi thuộc 
Tiểu bộ. tạng Kinh.

Tác giả của Nỉddesa được ghi nhận là Ngài Sãriputta, vị Thượng thủ Thinh văn 
của đức Phật. Điều này được thấy ghi lại ở phần mở đầu (ganthãrambhakathã) 
của tài liệu Chủ giải Saddhammapajjotika của tập kinh này.3 Phần cuối của tập 
sách cho biết: Chủ giải này4 còn có tên gọi khác nữa là Nỉddesavannanã và đã 
được thực hiện bởi vị Đại Trưởng lão Upasena lúc vị ấy cư ngụ ở một gian phòng 
được xây dựng bởi Kittisena tại phía Tây của Mahãthũpa thuộc Mahãvihãra (Đại 
tự), ở khu vực phía Nam của kinh thành Anuradhapura vào năm thứ 26 thuộc 
triều đại của đức Vua Sirinivãsa Sừisaổghabodhi.5 Cũng có thể gọi tập Chú giải 
này với tên Niddesa-atthakathã. hoặc có thể gọi thẹo tên gọi riêng của từng tập 
là Mahãnỉddesa-atthakathã và Cullaniddesa-atthakathã theo sự phân chia thành 
hai tập như đã được đề cập ở trên.

3 MNidA.1.1.
4CNidA. 151.
5 Vị vua này được xác định là Aggabodhi (564-598) {Encyclopaedia of Buddhism, vol. VII, The 
Department of Buddhist Affairs, Ministry of Buddhasasana, Sri Lanka, 2003, trang 170).

về thời điểm của tập Niddesa như đã được xác định bởi vị Đại Trưởng lão 
upasena, tác giả của tài liệu Chủ giải Saddhammapạjjotikã, thì tập này đã có từ 
thời đức Phật còn tại tiền. Căn cứ vào những chứng cứ cụ thể qua văn tự được 
báo hiệu bởi cụm từ: ^Vuttam hetam bhagavatẩ" (bởi vì điều này đã được đức 
Thê Tôn nói đên) và không có ghi thêm xuât xứ nào khác, chúng ta có thê đưa ra 
nhận xét rằng tập Niddesa được hình thành rất sớm, lúc lời dạy đức Phật đã được 
liru truyền trong chúng đệ tử của Ngài, nhimg còn chưa được phân chia thành 
Tam tạng như cách trình bày hiện tại. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng máy 
vi tính để tìm thấy những trích dẫn ấy ở các văn bản PăỊi thuộc tạng Kinh như 
là: Dĩghanikãya, Mạjjhỉmanikãya^ Samyuttanikãya. Anguttaranỉkãya^ và các tập 
kinh thuộc Khuddakanikãya như là: Dhammapada. Jataka. Udãna. Itỉvuttaka. 
Theragãthă. v.v... Bên cạnh đó, còn có một số câu trích dẫn được tìm thấy ở tạng
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Abhỉdhamma (Vì diệu pháp) nữa. Một yếu tố về thời gian khác nữa là Chủ giải 
Samantapãsãdikã về tạng Luật có ghi lại câu chuyện rằng: Có một thời kỳ chỉ 
còn lại chỉ một vị thuộc lòng tập Nỉddesa^ và điều này làm tiền đề cho việc kết 
tập Tam tạng lần thứ IV tại Sri Lanka, rồi được ghi xuống bằng chữ viết trên lá 
buông vào thế kỷ ITTL. Như vậy, có thể kết luận rằng tập Kinh Niddesa vốn đã 
được hru truyền trước thời kỳ kết tập ấy.

Xét về thể loại, Giáo sư Oliver Abeynayake nhận xét ở sách A Textual and 
Historical Analysis of the Khuddaka Nikãya như sau: i(,Niddesa được xếp vào 
thể loại Sutta trong chín thể loại (navarìga) bởi Chú giải sư Buddhaghosa. Ở tập 
Chủ giải của Nettỉpakaraụa, Chú giải sư Dhammapãla công nhận quan điểm của 
Ngài Buddhaghosa. về vấn đề này, vị upasena, tác giả của tập Chú giải Niddesa 
có quan điểm khác biệt. Vị ấy có ý kiến là Niddesa nên được xếp vào thể loại 
Gãthã và Veyyãkaraụa (gãthãveyyãkaranangaddvaya sangahĩto). Điêu đáng lưu 
ý ở đây là ý kiến của vị upasena đã bị phê phán ở Sãratthadĩpariĩ (Sớ giải của 
Chú giải Samantapãsãdỉkã) được viết bởi vị Sãriputta ở thời kỳ Polonnaruwa (thế 
kỷ XII). Tác giả của Sãratthađĩpariĩ có vẻ tán thành quan điểm của Buddhaghosa 
và Dhammapãla, mặc dầu vị ấy thừa nhận việc sắp xếp Niddesa vào thể loại 
Veyyãkarana là hợp lý, dựa trên nền tảng là các câu hỏi và các câu trả lời 
(pucchãvissạịjanã) được tìm thấy ở Niddesa, Vị ấy hướng sự chú ý của chúng 
ta đên câu hỏi là Niddesa có nên hay không nên được xêp vào thê loại Gãthã. 
Phần trình bày ở Sãratthadĩpanĩ dẫu sao cũng có ý nghĩa quan trọng trong 
việc trình bày về sự tranh luận phổ biến có tính chất truyền thống liên quan 
đến tập Niddesa của chúng ta” (160-161).

Vê nội dung, Niddesa được xem là một tài liệu chú giải cô. Cách thức 
giải thích của Nỉddesa có nhiều khác biệt so với các văn bản chú giải của 
các Chú giải sư Buddhadatta, Buddhaghosa, Dhammapãla, v.v... từ thế kỷ 
V Tây lịch trở về sau. Cách thức giải thích được thấy ở Nỉddesa thường là 
một danh sách dài các từ đồng nghĩa, và sự giải thích như vậy được lặp lại 
mỗi khi từ cần giải thích xuất hiện. Một điểm được ghi nhận khác nữa là 
Niddesa chú trọng đến việc giải thích từng từ, nhóm từ hoặc một phần của 
kệ ngôn; qua việc làm đó, ý nghĩa của câu kệ được phô bày, chứ không có 
phần giải thích ý nghĩa tổng thể của toàn bộ câu kệ. Nhiều chỗ, việc giải 
thích được thực hiện bằng cách trích dẫn các lời dạy của đức Phật. Niddesa 
cũng không trình bày các giai thoại, các tích truyện có liên quan đến vấn 
đề đang được giải thích. Các thuật ngữ về văn phạm không được tìm thấy, 
nhưng lại có định nghĩa của một số từ vựng, ví dụ như: iti. addha, ãỵasmã, 
na. v.v... Hoặc một số thuật ngữ hầu như chỉ có riêng ở Niddesa mà không thấy 
ở các tập kinh khác, ví dụ như việc phân tích và giải nghĩa về 6 hạng Muni: 
Agãramuni (Hiên trí tại gia), Anagãramuni (Hiên trí xuât gia), Sekhamuni (Hiên

6 VìnA. III. 695. 
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trí Hữu học), Asekhamuni (Hiền trí Vô học), Paccekamuni (Hiền trí Độc giác), 
Munimunỉ (Hiên trí của các bậc Hiên trí, Hiên trí Toàn Giác); 2 loại kãma 
(dục): vatthukãma (vật dục) và kilesakãma (ô nhiễm dục); 5 loại con mắt 
đã được khai mở (vivatacakkhu) của đức Phật: marnsacakkhu (nhục nhãn), 
dibbacakkhu (thiên nhãn), paĩínãcakkhu (tuệ nhãn), Buddhacakkhu (Phật 
nhãn), samantacakkhu (toàn nhãn), v.v... Tuy nội dung của Niddesa có tính 
chất chú giải, nhưng vẫn là văn bản được xếp vào Tiểu bộ. tạng Kinh, thuộc 
Chánh tạng như đã được ghi lại bởi Chú giải sư Buddhaghosa.

Nội dung của tập thứ nhât, MahãniddesapãỊi. được chia thành 16 phân 
dựa theo 16 bài kinh (sutta) ở văn bản gốc (SuttanipãtapãỊZ, Kinh tập) cụ thể 
như sau:

1. Kãmasuttaniddeso (Diên giải kỉnh vê dục)
2. Guhatthakasuttaniddeso (Diên giải kinh nhóm tám vê hang)
3. Dutthatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám về xấu xa)
4. Suddhatthakasuttaniddeso (Diễn giải kỉnh nhóm tám về trong sạch)
5. Paramatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám về tối thắng)

6. Jarasuttaniddeso (Diên giải kinh vê sự già)
7. Tissametteyyasuttaniddeso (Diên giải kỉnh vê Tissametteyyă)
8. Pasũrasuttaniddeso (Diên giải kinh vê Pasũră)
9. Mãgandiyasuttanỉddeso (Diễn giải kinh về Mãgandiya)
10. Purãbhedasuttaniddeso (Diễn giải kinh trước khi hoại rã)
11. Kaỉahavivãdasuttaniddeso (Diễn giải kinh cãi cọ và tranh cãỉ)
12. Cũlavỉyũhasuttaniddeso (Diễn giải kinh sự dàn trận nhỏ)
13. Mahãviyũhasuttaniddeso (Diễn giải kinh sự dàn trận lớrì)
14. Tuvatakasuttaniddeso (Diễn giải kinh một cách nhanh chỏng)
15. Attadandasuttaniddeso (Diễn giải kinh uể hạnh của bản thân)

16. Sãriputtasuttaniddeso (Diên giải kinh vê Sãriputta)
Các kệ ngôn trong tổng số 210 kệ ngôn của 16 phần trên được giải thích 

tuần tự đúng theo thứ tự ở tập SuttanipãtapãỊi và được trình bày theo chữ 
nghiêng hay tô đậm để tiện việc phân biệt.

Một cách tóm tăt9 tập MahãniddesapãỊi giúp cho người học Phật củng cô vê 
mặt tri kiến, cũng như về lãnh vực tu tập với lời giải thích chi tiết phần giáo lý 
về các dục và sự đắm nhiễm tham ái của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng thái 
ô nhiễm và chấp thủ tà kiến khiến con người không nắm được bản thể thật của 
thế gian, sanh-già-bệnh-chết? rồi lao vào các cuộc tranh cãi, sanh khởi ngã mạn, 
chìm đắm vào trạng thái mê muội và xa lìa sự giác ngộ.
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về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi 
nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn 
bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pãda là 
được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài trường hợp, ý nghĩa được nối từ 
kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có 
liên quan lại với nhau. Trong trường hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 
dòng có ý nghĩa được tách biệt theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt 
thành từng dòng riêng biệt tương ứng với từng câu PãỊi để tiện việc đối chiếu, 
so sánh, tìm hiểu và học hỏi.

về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát 
theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích 
nghiên cứu PãỊi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự 
thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi 
không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy 
phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số 
sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ có hạn.

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập kinh này được thành tựu đến Thầy Tổ, song thân và tất cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tấn 
tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút, 
Ngày 16 thảng 4 năm 2018

Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)





1. DIỄN GIẢI KINH VÈ DỤC 
(KÃMASUTTANIDDESO)

1.1. Đôi với người ham muôn vê dục, nêu điêu ây thành tựu đên người ây, 
đương nhiên [người ấy] có ỷ vui mừng sau khỉ đã đạt được điều mà con 
người ước muốn.
Đối với người ham muốn về dục.
Dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. Các 

loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị 
hợp ý, các xúc hợp y, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê, cừu, 
gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, 
quốc độ, xứ sở, khu trại và nhà kho; bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục.

Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội 
phần, các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục 
trung bình, các dục cao quý; các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, 
các dục thuộc cõi trời; các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được 
người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục 
không thuộc sở hữu, các dục được chấp là của ta, các dục không được chấp là 
của ta; tính luôn tất cả các pháp dục giới, tất cả các pháp sắc giới, tất cả các 
pháp vô sắc giới; các dục có nền tảng là tham ái, có cảnh giới là tham ải9 với ý 
nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa 
đến sự say đắm.

Các điều này được gọi là vật dục.
Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong 

muốn và luyến ái là dục, tư duy là dục9 luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục; 
[ô nhiêm dục] là sự mong muôn vê dục, sự luyên ái vê dục, niêm vui vê dục, sự 
tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự 
bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự 
che lấp do mong muốn về dục liên quan đến ngũ dục.

“Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này due, ngươi sanh lên 
từ sự tư duy. Ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ 
không hình thành.'”

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục.

1 Bổn sanh "Thg cạo Gahgamãla” (Ga力ga加4句汨乎),số 421, TTPV, tập 32, trang 311, câu kệ 1185. (ND)
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Đối với ngưỉri ham muốn: Đối với người đang ham muốn, đối với 
người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người đang 
ước nguyện, đối với người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu.

“Đ& với người ham muốn về dục“ là như thế.
Nếu điều ấy thành tựu đến ngưòi ấy.
Đen người ấy: Đến người ấy tức là đến vị Sát-đế-lỵ, hoặc đến vị Bà-la- 

môn, hoặc đến thương nhân? hoặc đến kẻ nô lệ, hoặc đến người tại gia, hoặc đến 
vị xuất gia, hoặc đến vị trời, hoặc đến loài người.

Điều ấy: Tức là nói đến các vật dục: Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các 
hương hợp ý, các vị hợp y, các xúc hợp ý.

Thành tựu: Tức là có kết quả, thành tựu, đạt được, tiếp nhận, đạt đến, 
tìm thấy.

“Nếu điều ấy thành tựu đến người ấy” là như thế.
Đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng.
Đương nhiên: Từ “duơng nhiên” này là lời nói nhất định, lời nói không 

ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra 
sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói khẳng định.

Vui mìmg: Vui mừng là sự hân hoan, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, 
sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự hoan hy, sự sung sướng 
của tâm có liên quan đến năm loại dục.

Ý: Tức là tâm, ý? ý thức, trái tim, chất xám; y, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, 
từ đó ý thức giới sanh lên; điều này được gọi là ý. Ý này với sự vui mừng này là 
đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung 
một nền tảng, chung một đối tượng.

Có ý vui mừng: Có ý vui mừng là có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, 
có ý hoan hỷ, có ý phấn khởi, có ý hài lòng, có ý mừng rỡ.

"Đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng" là như thế.
Sau khi đã đạt được điều mà con ngưòí ước muốn.
Sau khi đã đạt được: Là sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm 

thấy, sau khi tiếp nhận.
Con người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 

sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại.
Điều mà con ngỉrời ước muốn: Điều mà con người ước muốn là điều mà 

con người ưng thuận, điều mà con người ước nguyện, điều mà con người mong 
cầu, điều mà con người nguyện cầu: Hoặc là săc, hoặc là thinh, hoặc là hương, 
hoặc là vị, hoặc là xúc.

“Sau khi đã đạt được điều mà con người ước mu6n” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
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“ĐÌi với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người ấyf 
đương nhiên [người ay] có ỷ vui mừng sau khỉ đã đạt được điều mà con người 
ước muốn.

1.2. Nếu đổi với người ấy, [tức là] đổi với người đang ham muốn, đối với 
người có sự mong muốn đã sanh khởi; các dục ấy bị suy giảm thì [người 
ấy] bị kho sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên.
Nếu đối với ngưM ấy, [tức ỉà] đối vứi người đang ham muốn.
Nếu đối với người ấy: Tức là đối với vị Sát-đế-lỵ, hoặc đối với vị Bà- 

la-môn? hoặc đối với thương nhân, hoặc đối với kẻ nô lệ, hoặc đối với người 
tại gia, hoặc đối với vị xuất gia, hoặc đối với vị trời, hoặc đối với người nhân 
loại ấy.

Đối với người đang ham muốn: Là đối với người dang ước muốn, đối 
với người đang ưng thuận, đối với người đang ước nguyện, đoi với người đang 
mong cầu, đối với người đang nguyện cầu các dục; hoặc là người bị đưa di, bị 
dẫn di, bị lôi di, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. Giống như người bị đưa di, bị 
dẫn di, bị lôi di, bị mang đi bằng xe voi kéo, bằng xe n^ựa kéo? bằng xe bò kéo, 
bằng xe dê kéo, bằng xe cừu kéo, bằng xe lạc đà kéo? bang xe lừa kéo; tương tự 
như vậy là người bị đưa di, bị dẫn di, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục.

“Nếu đối với người ấy, [tức là] đối với người đang ham muốn^^ là như thế.
Đối với người có sự mong muốn đã sanh khỏi.
Mong muốn: Là sự mong muốn về dục? sự luyến ái về dục, niềm vui về 

dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở 
dục, sự che lấp do mong muốn ở các dục. Đối với người ấy, sự mong muốn về 
dục đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện.

Đối với người: Là đối với chúng sanh, đối với đàn 6ng, đối với thanh niên, 
đối với người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sốnẹ, đoi với người còn sanh 
tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đoi với nhân loại.

“Đ6i với người có sự mong muốn đã sanh khởi" là như thế.
Các dục ấy bị suy giảm: Hoặc là các dục ấy bị suy giảm, hoặc là người ấy 

bị suy giảm vê các dục. Các dục ây bị suy giảm băng cách nào? Ngay trong khi 
người ay đang gìn giữ, các vị vua lấy đi các tài sản của người ấy, hoặc các kẻ 
trộm lấy đi, hoặc lửa thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc những nệười thừa tự 
không được yêu mến lấy đi, hoặc không đạt được vật đã chôn giau? hoặc các 
công việc bị đổ vỡ do xử lý kém, hoặc kẻ phá gia xuất hiện ở gia đình làm phân 
tán, tàn phá, hủy hoại các tài sản ấy, tính luôn tính chất vô thường là thứ tám.2 
Các dục ấy bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị mất mát, đổ vỡ, biến mất, tiêu hoại là 
như vậy.

2 Ở đây, có đến 9 yếu tố đã được trình bày. Lẽ ra phải ghi: "Tính chất vô thường ỉà thứ chín”. (ND)
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Người ấy bị suy giảm về các dục bằng cách nào? Ngay trong khi các tài sản 
ấy còn đang tồn tại thì người ấy từ trần, chết di, biến mất, tiêu hoại. Như vậy, 
nguời ấy bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị thiếu thốn, thất bại, mất mát, bị tiêu hoại 
vê các dục.

1. ííCác kẻ trộm, các vị vua lấy đi, lửa đốt, bị mất mát, rồi cuối cùng thì 
người cũng phải từ bỏ thân mạng cùng với vật sở hữu.

2. Hiểu thông được điều này, các bậc thông minh nên thọ dụng và nên bố 
thỉ. Sau khi bô thỉ và thọ dụng tùy theo khả năng thì không bị chê trách và đi 
đến cõi trời."

Các dục ấy bị suy giảm, thì [người ấy] bị khổ sở như là bị đâm xuyên 
bỏĩ mũi tên: Giống như bị đâm xuyên bởi mũi tên làm bằng sắt, hoặc bị đâm 
xuyên bởi mũi tên làm bằng xương, hay bởi mũi tên làm bằng ngà, hay bởi mũi 
tên làm bằng sừng, hay bởi mũi tên làm bằng gỗ thì bị khổ sở, bị bực tức, bị 
đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiên, tương tự y như thế, do trạng 
thái biên hoại và đôi khác của các vật dục, sâu-bi-khô-ưu-não sanh lên. Bị đâm 
xuyên bởi mũi tên [ngũ] dục và mũi tên sâu muộn, người ây bị khô sở, bị bực 
tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền.

“Bi khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nếu đối với người ấy, [tức là] đối với người đang ham muốn, đối với 

người có sự mong muốn đã sanh khởi. Các dục ấy bị suy giảm, thì [người ấy] 
bị khô sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên.99

1.3. Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân [lánh xa] đầu của con 
rắn, người ấy có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian.
Người nào lánh xa các dục.
Người nào: Người nào là nẹười như thế, được gắn bó như thế, được định 

đặt như thế, có biểu hiện như the, đã đạt đến địa vị ay, đã thành tựu phẩm chất 
ấy; hoặc là vị Sát-dế-lỵ, hoặc là vị Bà-la-môn? hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô lệ? hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên, hoặc là người 
nhân loại.

Lánh xa các dục.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (nt) ... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là 
ô nhiễm dục.

Lánh xa các dục: Lánh xa các dục bởi hai lý do: Bởi sự đè nén hoặc bởi 
sự đoạn trừ.

Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục?
Trong khi nhìn thấy "các dục như là đống xương [không còn thịt] với ý 

nghĩa chút ít hứng thú" thi bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn 
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thấy ucác dục như là miếng thịt [bị diều hâu tha đi] với ý nghĩa vật chung của số 
đông,9 thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy "các dục như ỉà 
cây đuôc cỏ với ý nghĩa thiêu dof9 thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thấy “các dục như là hố than hừng với ý nghĩa nóng bức dữ dgi” thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy ucác dục như là giấc mơ 
với ý nghĩa hiện diện ngắn ngủi“ thi bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thấy ucác dục như là vật vay mượn với ý nghĩa tạm thời” thi bởi sự đè 
nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là trái trên câỵ với ý 
nghĩa gãy thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy "các 
dục như là lò sát sanh với ý nghĩa chặt chém^^ thì bởi sự đè nén mà lánh xa các 
dục. Trong khi nhìn thấy ucác dục như là mũi lao nhọn với ý nghĩa đâm thủng” 
thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy Cícác dục như là đâu 
rắn độc với ý nghĩa có sự sợ hãi,9 thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thấy "các dục như là đống lửa với ý nghĩa nóng bức dữ dội" thì bởi sự 
đè nén mà lánh xa các dục.

Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Phật thì bởi sự đè nén mà lánh xa các 
dục, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Pháp,... (nt)... ngay cả trong khi tu tập 
tùy niệm Tăng, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm giới, ngay cả trong khi tu tập 
tùy niệm xả thí, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm thiên, ngay cả trong khi tu 
tập niệm hơi thở vào hơi thở ra, ngay cả ữong khi tu tập niệm sự chết; ngay cả 
trong khi tu tập niệm đặt ở thân, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Niết-bàn thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục.

Ngay cả trong khi tu tập Sơ thiên thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay 
cả trong khi tu tập Nhị thiên, ngay cả trong khi tu tập Tam thiền, ngay cả trong 
khi tu tập Tứ thiền, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Không vô biên xứ, 
ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Thức vô biên xứ, ngay cả ttong khi tu tập 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục là như vậy.

Thế nào là bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục?
Ngay cả trong khi tu tập đạo Nhập lưu thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các 

dục đưa đến khổ cảnh. Ngay cả trong khi tu tập đạo Nhất lai thì bởi sự đoạn 
trừ mà lánh xa các dục thô thiển. Ngay cả tronẹ khi tu tập đạo Bất lai thì bởi 
sự đoạn trừ mà lánh xa các dục có tính chât vi tê. Ngay cả trong khi tu tập đạo 
A-la-hán thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục, tất cả theo tổng thể, tất cả trong 
mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót.

"Người nào lánh xa các dục” là như thể.
Tựa như các bàn chân [lánh xa] đầu của con rắn.
Con rắn: [Sappa] được gọi là ahi. Con rắn với ý nghĩa gì? Sappo là vì unó 

di chuyển theo lối bò trườn”, bhụịago là vì "nó di chuyên ngoằn ngoéo； urago 
là vì unó di chuyển bằng nguc", pannago là vì “n6 di chuyển với cái đầu ở tư 
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thế nằm”, sirimsapo là vì “n6 ngủ bằng cái dầu”, bilãsayo là vì ÍẾnó nằm trong 
động9\ guhãsayo là vì 44nó nằm trong hang"，dãthãvudho là vì "răng nanh của 
nó là vũ khí”, ghoraviso là vì "chất độc của nó là dữ d©i”, dvyivho là vì ulưỡi 
của nó có haiphầp”, dvirasannu là vì unó nếm vị bằng hai cái lưỡi.953 Người đàn 
ông ham muon sống, ham muốn không bị chết, ham muốn lạc, chán ghét khổ 
nên tránh né? nên lánh xa, nên tránh thật xa cái đầu con rắn bằng bàn chân như 
thế nào thì người ham muốn lạc, chán ghét khổ nên tránh né, nên tránh xa, nên 
lánh xa, nên ưánh thật xa các dục y như thế ấy.

“Tựa như các bàn chân [lánh xa] đầu của con rắn^^ là như thế.
Người ấy có niệm9 vượt qua hẳn sự vướng mắc này ờ thế gian.
Người ấy: Là người lánh xa các dục.
Sư vướng mắc: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự 

say đăm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt 
của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, 
đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, 
cái lưới bẫy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, 
bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự 
thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái 
mong ước, sự mong mỏi vê sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong 
mỏi về vị5 mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong 
mỏi về con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn9 khởi tham muốn, nguyện 
cầu, biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, 
trạng thái tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham 
sai trái, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp? dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cối sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh 
thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, ttói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột ưói, làm ô nhiễm, 
tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của 
khổ, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, lãnh địa 
của Ma vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví 
như biển, tham dắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? ”Đugc trải rộng” là vướng 
mắc, “bao quát“ là vướng mắc, uđược lan rộng” là vướng mắc, unó lôi kéo 
theo'Tà vướng mắc, "nó mang lại chất độc" là vướng mắc, “truyền bá chất dộc” 
là vướng mắc, “g6c rễ của chất dộc" là vướng mắc, "kết quả của chất độc,5 là 
vướng mắc, "sự thọ dụng độc hại" là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, "tham ái ấy là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, 
ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc; ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh; ở dục giới, ở sắc giới, ở vô

3 Ở PãỊi các từ sappo, ahi, bhufago, urago, pannago, sirimsapo, bilãsayo, guhãsayo, dãthãvudho, 
ghoraviso, dvijivho, dvirasannu đều là tên gọi của loài rắn.
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Sắc giới; ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở 
cõi phi tưởng phi phi tưởng; ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn; ở quá 
khứ, ở vị lai, ở hiện tại; ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ9... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã 
thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với 
các pháp ấn chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng 
thái đã thành tựu về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng 
thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. 
Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng 
thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do trạng thái 
đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật? có niệm do 
tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm 
do tùy niệm xả thí, có niệm do tủy niệm thiên, có niệm do niệm hơi thở vào hơi 
thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy 
niệm Niết-bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, 
trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo;4 điều 
này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, 
đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm.

4 "Con đường độc dạp” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lối đi duy nhất, không rẽ thành 
hai nhánh,5, không hiểu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhất.” Ekãyanamaggo ti 
ekamaggo; ayam maggo na dvedhãpathabhũto ti evam attho datthabbo (NỉdA. I. 52).

Người ấy có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ờ thế gian: Sự 
vướng mắc này là ở ngay tại thê gian. Người có niệm vượt qua, vượt lên, vượt 
khỏi, vượt qua hẳn, vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian.

"Người ấy có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
^Ngườỉ nào lảnh xa các dục tựa như cảc bàn chân [lánh xa] đầu của con 

rắn, người ấy có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gÍQ九”

1.4. Người nam nào thèm muôn ruộng, đât, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớf 
người hầu, người nữ, thân quyến, vô sổ các dục.
Ruộng, đất9 hoặc vàng.
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Ruộng: Là ruộng lúa sãli, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu mãsa, 
ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè.

Đất: Là đất nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất 
vườn, đất thổ cư.

Vàng: Vàng nói đến tiền vàng.
"Ruộng, đất, hoặc vàng" là như thế.
Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu.
Gia súc: Là nói đến trâu bò.
Ngựa: Là nói đến các con thú như là dê, v.v...
Tôi tớ: Có bốn loại tôi tớ: Tôi tớ bẩm sinh, tôi tớ được mua bằng tài sản, 

hoặc tự nguyện trở thành tôi tớ, hoặc trở thành tôi tớ do sự ép buộc.
“Nhiều người trở thành tôi tớ do mẹ là tôi tớ,
Thậm chí do được mua bởi tài sản mà trở thành tôi tớ,
Và nhiều người tự nguyện trở thành tôi tớ,
Cũng có những ngưòd do sự sợ hãi mà bị bắt đi trở thành tôi tớ・“
Ngưòi hầu: Có ba hạng người hàu: Người làm thuê, người làm công, người 

sống nhờ.
“Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu” là như thế.
Ngưòĩ nữ, thân quyến, vô số các dục.
Người nữ: Là nói đên sự sở hữu thân người nữ.
Thân quyến: Có bốn loại thân quyến: Thân quyến của cha mẹ là thân 

quyến, thân quyến của dòng tộc là thân quyến, thân quyến do [cùng học] chú 
thuật, thân quyến do [cùng học] nghề nghiệp.

Vô sổ các dục: Là nhiều loại dục. Vô số các dục này là các sắc hợp ý,・・・ 
(nt)... các xúc hợp ý.

“Ngirời nữ, thân quyến, vô số các dục^^ là như thế.
Người nam nào thèm muốn.
Người nào: Người nào là người như thê, được ^ăn bó như thê, được định 

đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ay, đã thành tựu phẩm chất 
ấy, hoặc là vị Sát-đế-lỵ, hoặc là vị Bà-la-môn9 hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô le, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên, hoặc là người 
nhân loại.

Người nam: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, nam nhân, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại.

Thèm muốn: Là thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng về ô nhiễm dục, về 
các vật dục.

“Người nam nào thèm mu6n” là như thế.
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
('Người nam nào thèm muốn đất, hoặc vàng, gia súcf ngựa, tôi tớ, 

người hâu, người nữf thân quyên, vô sô các dục.”

L5・ Các [ô nhiễm] yếu ớt khuất phục người ấy, các hiểm họa chà đạp người 
ấy; do việc ấy, khổ đau đi theo người ấy tựa như nước [tràn vào] chiếc 
thuyền đã bị vỡ,
Các [ô nhiễm] yếu ớt khuất phục người ấy.
Yếu ớt: Các ô nhiễm là yếu ớt, yếu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp 

hèn, hèn kém, hèn mọn, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi. Các ô nhiễm ấy 
khống chế, áp chế, ngự tri, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. "Các [ô nhiễm] 
yếu ớt khuất phục người ấy'Tà như vậy. Hoặc là [đề cập đến] nhân vật yếu ớt, 
yếu sức, thiêu lực? thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, thấp kém? 
thâp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, là người không có tín lực, tân lực, niệm lực, định lực? 
tuệ lực, tàm lực, quý lực; các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn 
áp, chà đạp cá nhân ấy.

uCác [ô nhiễm] yếu ớt khuất phục người ấy" còn là như vậy.
Các hiểm họa chà đạp người ấy.
Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 

khuất lấp.
Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 

chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự; bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xây xẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả5 phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
ph6i, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật9 bệnh phát khởi 
từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, [bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió] bệnh sanh lên 
vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc 
dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp; lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi5 muôi, gió5 năng và các loài bò sát, hoặc là như 
thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện.

Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? uế hạnh về thân, lie hạnh về khẩu, uế 
hạnh về ý; pháp che lấp “mong muốn về dục”, pháp che lấp "sân han9\ pháp 
che lấp 66dã dượi buồn ngủ”, pháp che lấp "phóng dật và hối h3n”, pháp che lấp 
“hoài nghi"； sự luyến ái, sân hận? si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh 
tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn? cao ngạo, đam 
mê, xao lãng; tất cả O nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, 
[mọi sự nóng nảỵl tât cả các pháp tạo tác bất thiện; các điêu này được gọi là 
hiểm họa khuất lap.
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Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vi "chúng 
áp chế'； các hiểm họa bởi vì ”chúng đưa đến sự suy g谊m“，các hiểm họa bởi 
vì “nơi ấy là chỗ trú・“

Các hiểm họa bởi vì *chúng áp chế,9 nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì ”chúng áp chế“ nghĩa là như vậy.

Các hiểm họa bởi vì “chúns đưa đến sự suy giảm” nghĩa là thế nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiêm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối 
với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng dắn, đối với sự thực hành 
phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không 
đối chọi, đối với sự thực hành đưa đên lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp 
và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác 
quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, 
đối với niệm và sự nhận biểt rõ, đối với sự chuyên cần tu tập bon sự thiết lập 
niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, đối với sự chuyên cần tu tập 
bốn nền tảng của thần thông, đối với sự chuyên cần tu tập năm quyền, đối với 
sự chuyên cân tu tập năm lực, đôi với sự chuyên cân tu tập bảy yếu tố đưa đến 
giác ngO, đối với sự chuyên cần tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chi phần; chúng 
đưa đên sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm 
họa bởi vì ”chúng đưa đến sự suy giảm" nghĩa là như vậy.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? "Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật 'có hang là chỗ trú' thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
'nước là chỗ trú' thi ngụ ở nước, các sinh vật 6c6 rưng là chỗ trú' thi ngụ ở rừng, 
các sinh vật6có cây coi là chỗ trú' thì ngụ ở cây cối, tương tự y như thế, các ác 
bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi nương 
tựa." Các hiểm họa bởi vì *nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khtru có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 

không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy 
dạy học, sống khổ sở không thoải mái? Này các Tỳ-khưu, ở dây, đối với vị Tỳ- 
khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di 
chuyển [ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến 
vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được 
gọi là 'có học trò5. Chúng chi phối vị ấy, 'các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy'; 
vì thế, được gọi là 'có thầy dạy học\ Và thêm nữa, này các Tỳ-khưu, đối với 
vị Tỳ-khiru, sau khi nghe âm thanh bằng tai,・・・ (nt)・・・ sau khi ngửi hương bằng 
mũi,... (nt)... sau khi nếm vị bằng lưỡi?... (nt)... sau khi xúc chạm bằng thân,... 
(nt)... sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển 
[ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, 
các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là
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"có học trò' Chúng chi phối vị ấy5 6các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy\ vì thế, 
được gọi là 6 có thầy dạy học'. Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, vị Tỳ-khưu có 
học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mAi." Các hiểm họa bởi vì 
“nơi ấy là chỗ trủ^^ còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 

trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Tỳ-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các Tỳ-khưu, sân... (nt)... Này các Tỳ-khmi, si là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật 
vậy, này các Tỳ-khtru, ba pháp này là các vêt nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong.”

1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. 
Người đời không thấu hiểu sự nguy hiêm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

2. Người bị khởi tham khônệ bỉêt được điêu lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thây lỷ lẽ. Tham không chê người nào, lúc ây có sự mù quáng tôi 
tăm hiện diện.

3. Sân là sự sanh ra điều không lợỉ ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiếu sự nguy hiếm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

4. Người bị nóng giận không bỉêt được điêu lợi íchf người bị nóng giận 
không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận khổng chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quảng tối tăm hiện diện.

5. Si là sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

6. Người bị si mê không biết được điều lợi íchf người bị si mê không nhìn 
thấy lý lẽ. Si khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy.
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng 

sanh lên đem đến sự bất lợi? sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con 
người. Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên 
thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải 
mái cho con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái 
cho con người. Si, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu Đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, 
chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sống không thoải mái cho 
con người.^^
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7. ííThamf săn và sỉ hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ỷ xấu xa; 
tựa như việc kết trải hãm hại cây tre.fĩ

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú* còn là như vậy. 
、 ，一 一，

Bởi vì điêu này đã được đức Thê Tôn nói đên:
. Luyen ai va san nan co can nguyên từ nơi [ban ngaj nay.

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này.
Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này,
Tựa như những bẻ trai buông lơi con quạ [bị cột chân bởi sợi chỉ dài]」 
Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú* còn là như vậy.
Các hiêm họa chà đạp người ây: Các hiêm họa ây không chê, áp chê, ngự 

trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy.
“Các hiểm họa chà đạp người ấy'Tà như thế.
Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy.
Do việc ấỵ: Là do hiểm họa từ việc ấy, khổ đau đi theo, đi đến gần, đạt đến 

được cá nhân ấy; khổ sanh đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ già đi theo, đi 
đến gần, đạt đến được; khổ bệnh đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ chết đi 
theo, đi đên gân, đạt đên được; khô do sâu-bi-khô-ưu-não đi theo, đi đên gân, 
đạt đến được; khổ ở địa ngục... (nt)... khô ở loài thú... (nt)... khô ở thân phận 
ngạ quỷ... (nt)... khổ của loài người... (nt)・・・ khổ bắt nguồn từ việc nhập thai... 
(nt)... khổ bắt nguồn từ việc trụ thai... (nt)... khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai... 
(nt)... khổ gắn liền sau khi sanh ra... (nt)... khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh 
ra... (nt)... khổ do sự ra sức của bản thân... (nt)... khổ do sự ra sức của kẻ khác... 
(nt)... khổ do [thọ] khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ do pháp tạo tác... 
(nt)... khổ do sự biến đổi... (nt)... bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh 
ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ 
mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết lỵ, đau bụng bão? dịch tả, phong 
cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay 
chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ dàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do 
mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi 
không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, 
lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi, muồi, gió, nắng 
và các loài bò sát là khổ... (nt)... cái chết của mẹ là khổ... (nt)... cái chết của cha 
là khổ... (nt)... cái chết của anh [em] trai là khổ... (nt)... cái chết của chị [em] gái 
là khổ... (nt)... cái chết của con trai là khổ... (nt)... cái chết của con gái là khổ... 
(nt)... sự tổn hại về thân quyến là khổ... (nt)... sự tổn hại về của cải là khổ... 
(nt)... sự tổn hại vì bệnh tật là khổ... (nt)... sự tổn hại về giới là khổ... (nt)... sự 
tôn hại vê kiên thức là khô đi theo, đi đên gân, đạt đên được cá nhân ây.

“Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy” là như thế.
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Tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyền đã bị vỡ: Giống như do sự xâm 
nhập của nước, nước từ chỗ này chỗ khác đi theo, đi đến gần, đạt đến được; 
nước từ bên trên đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ bên dưới đi theo, đi 
đến gần, đạt đến được; nước từ bên hông đi theo, đi đến gần, đạt đến được chiếc 
thuyên đã bị vỡ; tương tự y như thế, do hiểm họa từ việc này, từ việc khác, khổ 
đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được... (nt)... sự tổn hại về kiến thức là khổ đi 
theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy.

"Tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyền đã bị là như thế. 
， ， 一，

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Các [ô nhiễm] yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa chà đạp người ấy; 

do việc ấy khô đau đi theo người ấy tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyền đã 
bị vơ.

L6・ Do đó, người luôn luôn có niệm cỏ thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ 
chúnệ thì có thê vượt qua dòng nước lũ; tựa như sau khi tát cạn chiếc 
thuyên, là người đi đên bờ kia.
Do đó, người luôn luôn có nỉệm.
Do đó: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi này ở các dục. "Do d6" là như thế.
Ngưòd: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân5 mạng 

sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại.
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 

xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự [như sóng 
nước], không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh dầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng? 
ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,…(nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: ... (nt)... người ấy được gọi là có niệm.

“Do đó, người luôn luôn có niem” là như thế.
Có thể lánh xa các dục.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục.

Có thể lánh xa các dục: Có thể lánh xa các dục bởi hai lý do: Bởi sự đè nén 
hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi 
nhìn thấy "các dục như là đống xương [không còn thịt] với ý nghĩa chút ít hứng 
thú“ thi bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là 
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miếng thịt [bị diều hâu tha đi] với ý nghĩa vật chung của số d6ng“ thi bởi sự đè 
nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy "các dục như là cây đuốc cỏ với ý 
nghĩa thiêu đốt,9 thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. ... (nt)... Ngay cả trong 
khi tu tập sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy.... (nt)... Bởi sự đoạn trừ 
mà lánh xa các dục là như vậy.

Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước ỉũ.
Chúng: Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt 

trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
các ô nhiễm dục; sau khi dứt bỏ? sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp “mong muốn về 
dvc”,・・・ (nt)... pháp che lấp "sân hận,\... (nt)... pháp che lâp "dã dượi buồn 
ngủ”,…(nt)・・・ pháp che lấp “ph6ĩig dật và hối hận”; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt 
trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt5 sau khi làm cho không còn hiện hữu 
pháp che lấp "hoài nghi” thi có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, 
có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, [dòng lũ của hữu] 
dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh.

“Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ'Tà như thế.
Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đi đến bờ kỉa: Giống như 

sau khi tát cạn, sau khi tát sạch, sau khi đổ bỏ nước ra khỏi chiếc thuyền nặng nề 
chứa đầy nước thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia bằng chiếc thuyền 
nhẹ nhàng chỉ với chút ít khó nhọc; tương tự như vậy, sau khi biễt toàn diện về 
các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu pháp che lấp “mong muốn về dục”,・・. (nt)・・・ pháp che lấp "sân hận,\... 
(nt)... pháp che lấp "dâí dượi buồn ngủ”,…(nt)・・・ pháp che lấp "phóng dật và hối 
hận9\... (nt)... pháp che lấp “hoài nghi^^ thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến 
bờ kia chỉ với chút ít khó nhọc.

Bờ kia: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, 
sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, 
sự diệt tận? Niết-bàn.

Có thể đi đến bờ kỉa: Có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có 
thể chứng ngộ bờ kia.

Pãragũ (người đỉ đến bờ kỉa): Luôn cả người nào có ý muốn đi đến bờ 
kia, người ấy cũng là pãragũ\ luôn cả người nào đang đi đến bờ kia, người ấy 
cũng là pãragũ\ luôn cả người nào đã đi đến bờ kia, người ấy cũng là pãragũ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, quả vậy5 "người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở 

đât liên là Bà-la-môn\ tên gọi này là dành cho vị A-la-hán. Vị ấy là pãragũ 
(người đi đến bờ kia) do việc biết rõ? pãragũ do việc biết toàn diện, pãragũ do 
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việc dứt bỏ, pãragũ do việc tu tập? pãragũ do viêc chứng ngộ, pãragũ do việc 
chứng đạt [các thiền]; làpãragũ do việc biết rõ tất cả các pháp, pãragũ do việc 
biêt toàn diện tất cả các khổ9 pãragũ do việc dứt bỏ tất cả các ô nhiễm, pãragũ 
do việc tu tập bốn Thánh đạo, pãragũ do việc chứng ngộ sự Tịch diệt, pãragũ 
do việc chứng đạt mọi sự chứng đạt. Vị ấy đã đạt được năng lực, đã đạt được sự 
toàn hảo ở Thánh giới; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh 
định; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh tuệ; đã đạt được 
năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giải thoát. Vị ấy đã đi đến bờ kia, đã 
đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt 
đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đat 
đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến 
nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương 
nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, 
đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã 
đạt đến Niết-bàn. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng di, đã đi đến điểm 
cuối cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập đạo lộ, đã 
dứt bỏ ô nhiễm, đã thấu triệt sự không chuyển đổi, đã chứng ngộ diệt đế.

Đối với vị ấy, khổ đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đao đã được 
tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ5 điều 
cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được 
dứt bỏ, điêu cân được tu tập đã được tu tập, điêu cân được chứng ngộ đã được 
chứng ngộ. Vị ấy đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân 
hồi tái sanh], đã nhổ lên cột trụ [tham ái], không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã 
hạ xuống ngọn cờ [ngã mạn], đã đặt xuông gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt 
bỏ hẳn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự nâng 
dỡ,5 đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm câu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư 
không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tinh, có tâm khéo được giải thoát, 
có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh.

Vị ấy không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]; không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo 
gỡ; không dập tắt [lửa phiền não] cũng khônệ đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập 
tăt; tôn tại với trạng thái đã được thành tựu vê giới uẩn của bậc Vô học, tồn tại 
với trạng thái đã được thành tựu về định uẩn của bậc Vô học, về tuệ uẩn của 
bậc Vô hoc, về giải thoát uẩn của bậc Vô học, về giải thoát tri kiến uẩn5 6 của bậc 
Vô học; tồn tại sau khi đã thấu suốt chân lý; tồn tại sau khi đã vượt qua hẳn dục 

5 Bốn sự nâng đỡ (caturãpassena):44VỊ Tỳ-khưu saụ khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi tránh xa, sau idií suy xét rồi xua dG6i” (D 33, Sangitisuttani).
6 Vìmuttinãnadassana được chúng tôi ghi nghĩa là ”,ri kiến về giải tho刍t” hoặc t4sự biết và thấy về giải 
thoát.^^ Trường hợp liên kết với từ khandha ■ẩn, khối, đống) như ở trên, ỵỉmụttinẩnadassanaứihandha 
(tập hợp sự biêt và thấy về giải thoát) được ghi nghĩa là “giải thoát tri kiến uẩn”. (ND)
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vọng; tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não; tồn tại do không xoay vòng [ở 
luân hồi]; tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng; tồn tại do thân cận với giải thoát; 
tồn tại với sự thanh tịnh của từ; tồn tại với sự thanh tịnh của bi, của hy, của xả; 
tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng; tồn tại với sự thanh tịnh của trạng thái không 
còn tham ái, tà kiến và ngã mạn; tồn tại với trạng thái đã được giải thoát, tồn tại 
với trạng thái đã được hài lòng; tồn tại trong giai đoạn cuối của các uẩn; tồn tại 
trong giai đoạn cuối của các giới; tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ; tồn tại 
trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh; tồn tại trong giai đoạn cuối của sự 
tái sanh; tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh; [tồn tại trong giai 
đoạn cuối của hiện hữu] tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi; tồn tại trong 
giai đoạn cuối của sự luân chuyển; tồn tại trong kiếp sống cuối cùng; tồn tại 
trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân xác cuôi cùng, là vị A-la-hán/9

“Bối với vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót,
Việc sanh tử luân hồi? việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy”; 
“Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đi đến bờ kia” là như thế.

r r 、
V1 the, đức The Tôn đã nói răng:
“Do đóf người luôn luôn có niệm có thê lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ 

chúng thì có thê vượt qua dòng nước lũf tựa như sau khỉ tát cạn chiếc thuyền, 
là người đi đến bờ kia.”

“Diễn giải kỉnh về dục” được đầy đủ ・ Phần thứ nhất.
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2. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG
(GUHA TTHAKASUTTANIDDESO)

Giờ phần “Diễn giải kinh nhóm tám về hang” được nói đến:
2.1. Bj dính măc ở hang [thân xác]f bị che đậy bởi nhiêu [ô nhiêm], con người 

trong khi tôn tại, bị đăm chìm trong sự say mê [ngũ dục]. Người thuộc hạng 
như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không 
dễ gì dứt bỏ.
Bị dính mắc ờ hang [thân xác]9 bị che đậy bởi nhiều [ô nhỉễm].
Satto: [Với ý nghĩa “chúng sanh55] quả đã được nói đến. Vả lại, cũng nên 

nói về từ guhã.

1 Các từ guhã, deho, sandeho, nãyã, ratho, dhqịo, vammỉko, nagaram, riidam, kuti, gando, kumbho, 
nãgo đã (hrợc đức Phật sử dụng để ví von với cái thân (kãyo) nàỳr
2 Satto là quá khứ phân từ của sajjati với ý nghĩa "bi dính mắc“，và danh động từ satto là từ gọi chung
cho những'1 2 * 4 *kẻ bị dính mắc^^; ưong trường h&n^y, nghĩa dịch Việt ghi là Uchung sanh." Đoạn văn trên
giải thích rằng, bởi vi “chúng sanh^^ bị dính mắc (satto) vào xác thân ngũ uẩn nên từ satto trơ thành tên
định đặt cho (chúng sanh”. ỢSÍD)

Guhã: Nói đến thân. uThân" hay là “hang"，[hay là ”thân thể”] hay là "thân 
hinh”, hay là "con thuyền”, hay là "cỗ xe”, hay là "lá cờ”, hay là "ỗ mốf\ hay 
là “thành ph6", hay là "cái tổ”, hay là "cốc liêu”, hay là "khối u”, hay là "cái 
chum”, [hay là "con voi”[ từ này là tên định đặt cho thân.1

Bị dính mắc ờ hang [thân xác]: Là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, 
bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang [thân xác]. Giống như gói hàng 
bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở 
chôt găn trên tường hoặc ở móc ngà voi; tương tự như vậy là bị dính măc, bị 
dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang [thân xác].

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này Rãdha, quả vậy monệ muôn nào, luyên ái nào, niêm vui nào, tham 

ái nào, các sự vướng bận và châp thủ nào là sự quyết định; sự chấp chặt, và sự 
tiềm ẩn của tâm ở sắc, bị dính mắc (satto) vào đó? bị dính liền (yisatto) vào đó, 
vì thế được gọi là 'satto' (chúng sanh). Này Rãdha, quả vậy mong muốn nào, 
luyên ái nào, niêm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và châp thủ nào là sự 
quyết định; sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở thọ... (nt)... ở tưởng... (nt)... 
ở các hành... (nt)... ở thức, bị dính mắc (satto) vào đó? bị dính liền (yisatto) vào 
đó, vì thế được gọi là 'satto'2 (chúng sanh)79
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^Sattq" là từ định đặt cho sự vướng vào. *Bi dính mắc ở hang [thân xác『 
là như thế.

Bị che đậy bồi nhiều [ô nhiễm] là bị che đậy bởi nhiều loại ô nhiễm: Bị 
che đậy bởi luyến ái, bị che đậy bởi sân hận, bị che đậy bởi si mê, bị che đậy 
bởi giận dữ, bị che đậy bởi thù hằn, bị che đậy bởi gièm pha, bị che đậy bởi ác 
y, bị che đậy bởi ganh tỵ, bị che đậy bởi bởn xẻn, bị che đậy bởi xảo trá, bị che 
đậy bởi lừa gạt, bị che đậy bởi bướng bỉnh, bị che đậy bởi hung hăng, bị che đậy 
bởi ngã mạn5 bị che đậy bởi cao ngạo, bị che đậy bởi đam mê5 bị che đậy bởi 
xao lãng, bị che đậy bởi tất cả ô nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự lo lắng, 
bởi mọi sự bực bội, bởi mọi sự nóng nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, bị 
che đậy lên, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín.

“Bj dính mắc ở hang [thân xác], bị che đậy bởi nhiều [ô nhiễm]" là như thế.
Con người trong khỉ tồn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục].
Con người trong khi tồn tại: Trong lúc đang tồn tại, kẻ bị luyến ái tồn tại 

do tác động của luyên ái, kẻ bị sân hận tồn tại do tác động của sân hận, kẻ bị 
si mê tồn tại do tác động của si mê, kẻ bị trói buộc tồn tại do tác động của ngã 
mạn, kẻ bị bám víu tồn tại do tác động của tà kiến, kẻ bị tán loạn tồn tại do tác 
động của phóng dật? kẻ không dứt khoát tồn tại do tác động của hoài nghi, kẻ 
cứng cỏi tôn tại do tác động của pháp tiềm ẩn. ”Con người trong khi tồn tại'Tà 
như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng 

muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; nếu vị Tỳ-khxru thích thú 
điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại. Này các Tỳ-khưu, có các thinh được 
nhận thức bởi tai... (nt)... các hương được nhận thức bởi mũi... (nt)... các vị 
được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... các xúc được nhận thức bởi thân... (nt)... các 
pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình; nếu vị Tỳ-khưu thích thú điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi 
tồn tqi.” "Con người trong khi tồn tại” còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, có sự vướng bận với sắc thì thức, trong khi tồn tại, [sẽ] 

tồn tại có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có sự rải rắc niềm vui, và [sẽ] 
đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này các Tỳ-khưu, hoặc là 
có sự vướng bận với thọ,・・・ (nt)... Này các Tỳ-khưu, hoặc là có sự vướng bận 
với tưởng,... (nt)... Này các Tỳ-khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành, thi 
thức, trong khi tồn tại, [sẽ] tồn tại có đối tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là 
các hành, có sự rải rắc niềm vui, và [sẽ] đạt đển sự phát triển, sự tăng trưởng, 
sự lớn mạnh.” "Con người trong khi tồn tại” còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khiru, nêu ở đoàn thực mà có sự luyên ái, có sự vui mừng, có
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Sự tham ái thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức 
được thiết lập, được tăng trưởng; ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào 
có sự hạ sanh của danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào 
có sự phát triển của các hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong 
tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy 
có sanh-già-chết trong tương lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết trong tương lai, 
này các Tỳ-khưu, ta nói rằng việc ấy có sầu muộn, có phiền muộn, có lo âu.” 
“Con người trong khi tồn tại” còn là như vậy.

"Này các Tỳ-khưu, nếu ở xúc thực... (nt)・・・ “Này các Tỳ-khưu, nếu ở tư 
niệm thực... (nt).・. “Này các Tỳ-khưu, nếu ở thức thực mà có sự luyến ái, có sự 
vui mừng, có sự tham ái thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng, ở 
nơi nào thức được thiết lập, được tăng trưởng; ở nơi ẩy có sự hạ sanh của danh 
sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của danh sắc5 ở nơi ấy có sự phát triển của các 
hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện 
hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong 
tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết 
trong tương lai, này các Tỳ-khưu, ta nói rằng việc ấy có sầu muộn, có phiền 
muộn, có lo âu.* "Con người trong khi tồn tại” còn là như vậy.

Bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]: Các sự say mê được gọi là năm 
loại dục: Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu? liên hệ đến dục, gợi tình, các thinh được nhận thức bởi tai... (nt)... các 
hương được nhận thức bởi mũi... (nt)... các vị được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... 
các xúc được nhận thức bởi thân... (nt)... các pháp được nhận thức bởi ý là đáng 
mong, đáng muốn5 đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Vì lý do gì 
mà các sự say mê được gọi là năm loại dục? Phần nhiều chư thiên và loài người 
mê mẩn, mê đắm, mê muội, bị mê mẩn, bị mê đắm, bị mê muội, bị vô minh làm 
mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong 
năm loại dục; vì lý do ấy mà các sự say mê được gọi là năm loại dục.

Bị đăm chìm trong sự say mê [ngũ dục]: Là bị đăm chim, bị đăm xuông, 
bị chìm xuống trong sự say mê [ngũ dục].

“Con người trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]99 là 
như thế.

Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly.
Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về 

mầm tái sanh.
Thế nào là viễn lỵ về thân? Ở đây? vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 

biệt5 khu rímg rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng 
thưa, đồng trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. Vị ấy đi một mình, đứng 
một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, 



28 ❖ KINH TIỂU Bộ

thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 
Đây là viễn ly về thân.

Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập Sơ thiền, tâm được tách biệt 
khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi 
tầm và tứ. Đoi với vị thể nhập Tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với 
vị thể nhập Tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập 
Không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đối với vị thể nhập Thức vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, 
tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. 
Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất 
lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và 
các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán? tâm được tách biệt 
khỏi ái săc, ái vô săc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiêm ân, [hữu ái 
tiềm ẩn] vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện 
tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về tâm.

Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các 
uẩn và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến bất tử, Niết-bàn; ỉà sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là viễn ly về mầm 
tái sanh.

Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú 
trong việc xuât ly; viên ly vê tâm là đôi với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, 
đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá 
nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác.

Quả thật cách xa sự viễn ly: Người nào bị dính mắc ở hang [thân xác], 
như vậy, và bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm như vậy, bị đắm chìm trong sự say mê 
[ngũ dục] như vậy; người ấy là cách xa sự viễn ly về thân, cách xa sự viễn ly 
về tâm, cách xa sự viễn ly về mầm tái sanh, cách xa hẳn, cách xa lắm, không ở 
gần, không ở bên cạnh, không ở kề cận, ở nơi tách biệt.

Thuộc hạng như thế: Là giống như thế ấy, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách 
ấy, có biểu hiện ấy; người ấy bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục].

"Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly” là như thế.
Bỏĩ vì các dục ờ thế gian thật không dễ gì dứt bỏ.
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Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục.
Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp y, 

các vị hợp y, các xúc hợp % các vật trải lót, các vật dắp, các tôi trai và tớ gái, 
dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc5 làng mạc, thị trấn, 
kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến 
ái là vật dục.

Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội 
phần, các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phàn, các dục hạ liệt, các dục 
trung bình, các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, 
các dục thuộc cõi trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được 
người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục 
không thuộc sở hữu, các dục được chấp là của ta, các dục không được chấp là 
của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp 
vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có cảnh giới là tham ái? với ý nghĩa 
đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa đến sự 
say đắm. Các điều này được gọi là vật dục.

Ô nhiễm dục là các loại nào? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong 
muốn và luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là 
dục, là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái 
về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám 
chặt vào dục, sự lôi cuôn của dục, sự găn bó với dục, sự châp thủ ở dục, sự che 
lấp do mong muốn về dục ở các dục.

“Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục, ngươi sanh lên từ sự 
tư duy. Ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ không 
hình thành/93

3 Bổn sanh "Thợ cạo Gangamãla^^ (Gangamalcyatakam), số 421, TTPV, tập 32, trang 311, câu kệ 1185.

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 

của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

Bởi vì các dục ờ thế gian thật không dễ gì dứt bỏ: Bởi vì các dục ở thế 
gian là khó dứt bỏ, khó từ bỏ, khó từ bỏ hẳn, khó đè nén, khó tháo gỡ, khó tháo 
bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi.

“Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt b6" là như thế.
Vì thê5 đức Thê Tôn đã nói răng:

dính măc ở hang [thân xác], bị che đậy bởi nhiêu [ô nhiêm], con người 
trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]. Người thuộc hạng 
như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ 
gì dứt b6.”
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__ ,, r 7
2.2. Cơ 优ớc muôn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữuf đang 

trông mong vê sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muôn chính 
các dục này đây hoặc vào thời trước đây, những kẻ ấy là khó giải thoát, 
đương nhiên không thê giúp cho những người khác giải thoát.
Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ờ hiện hữu.
Ước muốn: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ắi, luyến ái mãnh liệt, sự say 

đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái? sự luyến ái mãnh liệt của 
tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, đám 
nhiễm, dục vọng, xảo trá? liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái 
lưới bẫy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn 
đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương 
yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái mong 
uớc, sự mong mỏi vê săc, mong mỏi vê thinh, mong mỏi vê hương, mong mỏi 
vê vị, mong mỏi vê xúc, mong mỏi vê lợi lộc, mong mỏi vê tài sản, mong mỏi 
vê con trai, mong mỏi vê mạng sông? tham muôn, khởi tham muôn, nguyện câu, 
biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, 
trạng thái tham lam, xao xuyên, ham muôn vật vừa y, luyên ái sai pháp, tham 
sai trái, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt dẹp, dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh 
thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vi, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, 
tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khồ, căn nguyên của 
khổ, nguồn sanh khổ, cạm bầy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, lãnh địa 
của Ma vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví 
như biển, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

CÓ ước muôn là căn nguyên. Có ước muôn là căn nguyên: Có ước muôn 
la nhân, co ước muon la duyen, co ước muon la ly do, co ước muon la nguôn 
phát khởi. "Có ước muốn là căn nguyên^^ là như thế.

Bị trói buộc vào ỉạc thú ờ hiện hữu: Một lạc thú ở hiện hữu: Cảm thọ lạc. 
Hai lạc thú ở hiện hữu: Cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Ba lạc thú ở 
hiện hữu: Tuôi trẻ, sức khỏe, mạng sông. Bôn lạc thú ở hiện hữu: Lợi lộc? danh 
vọng, lời khen, hạnh phúc. Năm lạc thú ở hiện hữu: Các sắc hợp y, các thinh 
hợp y, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý. Sáu lạc thú ở hiện hữu: Sự 
thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của tai, sự thỏa mãn của mũi, sự thỏa mãn của 
lưỡi, sự thỏa mãn của thân, sự thỏa mãn của ý.

Bị trói buộc vào lạc thú ờ hiện hữu: Bị dính mắc, bị trói buộc vào cảm 
thọ lạc, vào sự việc được ước muốn5 bị trói buộc vào tuổi trẻ, bị trói buộc vào 
sức khỏe, bị trói buộc vào mạng sống5 bị trói buộc vào lợi lộc, bị trói buộc vào 
danh vọng, bị trói buộc vào lời khen, bị trói buộc vào hạnh phúc, bị trói buộc 
vào các sắc hợp ý5 các thinh... các hương... các vị hợp ý, bị trói buộc vào các
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XÚC hợp ý, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mắt, bị trói buộc vào sự thỏa mãn 
của tai, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mũi... lưỡi... thân... ý, bị trói chặt, bị 
trói vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại.

“C6 ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu” là như thế.
Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 

người khác giải thoát: Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát, hoậc 
là chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy.4

4 Te duppamuncã'. Cụm từ này được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, chúng tôi
ghi nghía theo cách thứ hai. (ND)

Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là thế nào? Cảm 
thọ lạc là khó giải thoát, sự việc được ước muốn là khó giải thoát, tuổi trẻ là 
khó giải thoát, sức khỏe là khó giải thoát, mạng sống là khó giải thoát, lợi lộc là 
khó giải thoát, danh vọng là khó giải thoát, lời khen là khó giải thoát, hạnh phúc 
là khó giải thoát, các sắc hợp ý là khó giải thoát, các thinh... các hương... các 
vị... các xúc hợp ý là khó giải thoát, sự thỏa mãn của mắt là khó giải thoát, sự 
thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khó giải thoát, khó được giải thoát, khó 
được phónẹ thích, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó 
vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi. Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải 
thoát nghĩa là như vậy.

Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là thế nào? Chúng 
sanh là khó được giải thoát khỏi cảm thọ lạc, khó được giải thoát khỏi sự việc 
được ước muốn, khó được giải thoát khỏi tuổi trẻ, khó được giải thoát khỏi sức 
khỏe, khó được giải thoát khỏi mạng sống, khó được giải thoát khỏi lợi lộc, khó 
được giải thoát khỏi danh vọng, khó được giải thoát khỏi lời khen, khó được 
giải thoát khỏi hạnh phúc, khó được giải thoát khỏi các sắc hợp ý? khó được giải 
thoát khỏi các thinh... các hương... các vị... các xúc hợp ý, khó được giải thoát 
khỏi sự thỏa mãn của mắt, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, khó được phóng thích, khó nâng lên, khó nâng bổng, khó nhấc 
lên, khó nhấc bổng, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó 
vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi, Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc 
ấy nghĩa là như vậy. "Những kẻ ấy là khó giải thoáf5 là như thế.

Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát: Những 
kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lầy, không thể nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này Cunda, thật vậy, kẻ ấy tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác 

đã bị lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy, kẻ 
ấy tự thân không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn 
toàn tịch diệt, sẽ thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch 
diệt; sự kiện này không thể có dugc.“ "Buơng nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát,9 là như vậy.
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Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát.5 6 Nếu họ có 
thể giải thoát, thì có thể giải thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực 
của mình, bằng tinh tấn của mình, bằng nỗ lực của mình, bằng sức mạnh con 
người của minh, bằng năng lực con người của mình, bằng tinh tấn con người 
của mình, bằng nỗ lực con người của mình, trong khi tự thân thực hành sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. "Đương nhiên 
không thể giúp cho những người khác giải thoaf còn là như vậy.

5 Na hi annamokkhã: Cụm từ này cũng được giải thích theo 2 cách như văn bản đã trình bày ở trên, 
chúng tôi ghi nghĩa theo cách thư nhất. CND)
6 SuttanipãtapãỊi (Kỉnh tập), TTPV, tập 29, trang 327, câu kệ 1068. (ND)
7 DhammapadapãỊi (Pháp cú)9 TTPV, tập 28, trang 67, câu kệ 165. (ND)

Bởi vi, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
1. “Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát bất cứ người nào 

có nỗi nghi hoặc ở thế gian, nàỵ Dhotaka, Nhưng trong khi biết rõ giảo pháp 
tối thượng, như vậy ngươi có thê vượt qua dòng lũ này.,，6 uĐương nhiên không 
thể giúp cho những người khác giải thoát" còn là như vậy.

Bởi vi, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
2. ^Vỉệc ác đã được làm bởi chỉnh bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản 

thân, Việc ảc đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi chỉnh 
bản thân. Trong sạch [hay] không trong sạch tùy thuộc vào bản thân, khôn^ 
aỉ có thê làm cho người khác trở thành trong sạch. 0  "Đương nhiên không thể 
giúp cho những người khác giải thoát" còn là như vậy.

7

Bởi vi, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
"Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niết-bàn quả là có thật, con đường 

đưa đến Niết-bàn là có thật, Ta là người chỉ dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ tử 
của Ta, trong khi được Ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, 
một số đệ tử đạt đến mục đích tột cùng là Niết-bàn, một số không đạt đến. Này 
Bà-la-môn, ở đây Ta làm được điều gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ 
đường. Đức Phật chỉ ra con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, 
thì có thể giải thoát." "Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải 
thoát” còn là như vậy.

“Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoaf9 là như thế.

Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây: Sau này nói đến 
tương lai. Trước đây nói đến quá khứ. Thêm nữa, so sánh với quá khứ, tương 
lai và hiện tại là sau này; so sánh với tương lai, quá khứ và hiện tại là trước đây.

Thế nào là “tiến hành sự trông mong về trước dây”? [Nghĩ rằnệ：] “Ta đã 
có sắc như vầy vào thời quá khứ”, rồi tự lấy làm vui mừng ve điều ay; “Ta đã 
có thọ như vầy... (nt).・・ "Ta đã có tưởng như vầy... (nt)・・・ “Ta đã có hành như 
vầy... (nt).・・ “Ta đã có thức như vầy vào thời quá khứ”, rồi tự lấy làm vui mừng
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về điều ấy; như vậy là "tiến hành sự trông mong về trước đây.55 Hoặc là [nghĩ 
rằng:] “Mắt của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các sắc đã là như vầy”, 
thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyển ái về điều ấy. Do trạng thái bị 
trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rôi thích thú điều ây; trong 
khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước dây.” 
Hoặc là [nghĩ rằng:] “Tai của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các thinh đã 
là như vầy”,・・. (nt)・・・ “Mũi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các hương đã 
là như vầy”,・・.(nt).・. "Luỡi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các vị đã là 
như vầyM,... (nt)・・. “Thân của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các xúc đã là 
như vầy”,・・・(nt).・・ "Ý của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các pháp đã là như 
vầy”, thức bị trói buộc vào sự mong muôn và luyến ái vê điều ấy. Do trạng thái 
bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rồi thích thú điều ấy; trong 
khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước dây.” 
Hoặc là, người ấy có các việc cười hớt, chuyện trò, đùa giỡn với người nữ lúc 
trước dây, rồi hứng thú điều ấy, khao khát điều ấy, và do điều ấy đạt được sự vui 
lòng; như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước dây.”

Thế nào là ”tiến hành sự trông mong về sau này”? [Nghi rằng:] “Ta sẽ có 
sắc như vầy vào thời vị lai“，rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. "Ta sẽ có thọ 
như vây... (nt).・・ "Ta sẽ có tưởng như vây... (nt).・. "Ta sẽ có hành như vây... 
(nt)... "Ta sẽ có thức như vây vào thời vị lai”, rôi tự lây làm vui mừng vê điêu 
ấy; như vậy là "tiến hành sự trông mong về sau này." Hoặc là [nghĩ rằng:] “Mắt 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các sắc sẽ là như vầy”, rồi chuyên chú tâm 
vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích 
thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông 
mong về sau này.” Hoặc là [nghĩ rằng:] "Tai của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, 
các thinh sẽ là như vầy”,・・. (nt)・・. “Mũi của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các 
hương sẽ là như vầy”,・・. (nt)... "Lưỡi của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các 
vị sẽ là như vầy'…(nt)…“Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các xúc 
sẽ là như vầy”,・・・ (nt).・. "Ý của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai? các pháp sẽ là 
như vầy”, rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên 
chuyên chú của tâm, rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy 
cũng là "tiến hành sự trông mong về sau này.” Hoặc là [nghĩ rằng:] “Với giới 
này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta 
sẽ trở thành Thiên vương hoặc một thiên nhân nào đó9\ rôi chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích thú 
điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong 
về sau này.”

“Bang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước dây” là như thế.
Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây.
Chính các dục này đây: Trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong 

khi ước nguyện, trong khi nguyện cầu năm loại dục trong hiện tại.
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Đang tham muốn [các dục] vào thòi trước đây: Trong khi tham muốn, 
trong khi khởi tham muốn, trong khi nguyện cầu năm loại dục ở quá khứ.

“Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước dây” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Cd ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang 

trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đâỵ, đang tham muốn chỉnh các dục 
này đây hoặc vào thời trước đây, những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên 
không thể giúp cho những người khác giải thoát.

2.3. Bị thèm khát ở các dục, bị đeo nỉu, bị mê đẳm, là những người thấp kém, 
họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái.
Bị dần dắt đến khổ đau, họ than vãn: fiVay chúng ta sẽ trở thành cái gì 
sau khi đã chết từ nơi đây?”
Bị thèm khát ờ các dục, bị đeo níu9 bị mê đắm.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (nt)... Các điều này được gọi là vật dục.... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục.

Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, 
bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở ô nhiễm dục, ở 
các vật dục. "Bị thèm khát ở các due” là như thế.

Bị đeo níu: Những kẻ nào tìm kiêm, tìm tòi, tâm câu các dục, rôi đi theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những 
kẻ nào, do tác động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các sắc... (nt)... các 
thinh... (nt)... các hương... (nt)... các vị... (nt)... tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các 
xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó? nghiêng theo nó, chiều 
theo nó, xuôi theo nó? hướng đến n6, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo 
níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc... (nt)... 
các thinh... (nt)... các hương... (nt)... các vị... (nt)... tiếp nhận các xúc, rồi đi 
theo nó? phát triên theo n6, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó, xuôi 
theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Nhũng kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc... (nt)... các thinh... 
(nt)・・・ các hương... (nt)... các vị... (nt)... thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triên theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó? xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống 
như người gây nên sự cãi cọ thì bị đeo níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì 
bị đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi sinh sống thì bị đeo níu ở nơi 
sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu bởi thiền; tương tự như vậy, những kẻ 
nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
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trọng nó, nghiêng theo n6, chiều theo nó? xuôi theo n6, hướng đến nó, xem nó 
là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động 
của tham ải, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các sắc... (nt)... các thinh... (nt)... các 
hương... (nt)... các vị... (nt)... tìm kiêm, tìm tòi, tâm câu các xúc, rôi đi theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo n6, 
hướng đến n6, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những 
kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc... (nt)... các thinh... (nt)... 
các hương... (nt)... các vị... (nt)... tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển 
theo nó5 xem trọng nó, nghiêng theo Ĩ16, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
n6, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do 
tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc... (nt)... các thinh... (nt)... các hương... 
(nt)... các vị... (nt)... thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó5 nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó 
là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục.

Bị mê đăm: Phân nhiêu chư thiên và loài người mê mân, mê dăm, mê muội, 
mê mệt, bị mê mẩn, bị mê dắm, bị mê muội, bị mê mệt, bị vô minh làm mù, 
bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm 
loại dục.

“Bi thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê dắm“ là như thế.
Là những người thấp kém9 họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái.
Những người thấp kém: "Những người đi xu6ng” là những người thấp 

kém, những người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém, ”những người 
không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của chư Phật, 
của chư Thinh văn của đức Phat” là những người thấp kém.

“Những người đi xu6ng” là những người thấp kém nghĩa là thế nào? 
“Những người đi xu6ng” là những người đi đến địa ngục, [đi đến loài thú] 
đi đến thân phận ngạ quỷ, "những người đi xuống99 là những người thấp kém 
nghĩa là như vậy.

8 Ở các trang H4, 205, 315, 347 trong tập này được thấy ghi: "Gãho vuccati mạccharỉyanín (sự nắm 
lấy được gọi là bòn xẻn), thay vì: "Gaho, idam vuccati macchariyarn" (sự nắm lấy, điều nắy được gọi 
là bỏn xẻn) như ở đây va ở trang 186. (ND)

Những người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém nghĩa là thế nào? 
Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, 
bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bởn xẻn nào có hình thức như vậy là 
biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất 
bủn xin, trạng thái bị nắm giữ của tâm; điều này được gọi là bòn xẻn. Còn nữa, 
bỏn xẻn vê uân cũng là bòn xẻn, bỏn xẻn vê giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn vê 
xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn.8 Do sự bỏn xẻn 
này, những người không có sự hào phóng trở nên xao lãng, unhững người bỏn 
xẻn được gọi là những người thấp k6m“ nghĩa là như vậy.
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“Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo5 lời giáo 
huấn của chư Phật, của chư Thinh văn của đức Phat” là những người thấp kém 
nghĩa là thế nào? "Những người không nắm giữ, không lắng nghe, không để tai, 
không lập tâm để hiểu lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư 
Phật, của chư Thinh văn của đức Phat» là những nguời không nghe theo, không 
làm theo lời dạy, có hành vi nghịch lại, quay mặt vê hướng khác. ”Những người 
không nắm giữ lời nói5 lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, 
của chư Thinh văn của đức Phat” là những người thấp kém nghĩa là như vậy. 
“Những người thấp kém^^ là nhữ thế.

Họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái.
[Sở hành] saỉ trái: Họ đã lún sâu vào thân nghiệp sai trái, đã lún sâu vào 

khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp sai trái, đã lún sâu vào việc giết 
hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm căp sai trái, đã lún sâu vào tà 
hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai trái, đã lún sâu vào 
việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, đã lún sâu vào 
việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu vào sân 
hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai 
trái, đã đi theo vào, đã thiết lập, đã bám vào5 đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng 
dến, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại.

“Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái” là như thế.
Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vãn.
Bị dẫn dắt đến khổ đau: Đã đi đến khổ đau, đã đạt đến khổ đau, đã đến 

gần khổ đau, đã đi đến Ma vương, đã đạt đến Ma vương, đã đến gần Ma vương, 
đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đà đến gàn sự chet.

Họ than vãn: Họ rên rỉ, lảm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực 
khóc lóc, đi đên sự mê muội.

“Bi dẫn dắt đến khổ đau, họ than van" là như thế.
Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Họ bị rơi 

vào ngờ vực, bị rơi vào nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: “Sau khi chết 
từ nơi dây, chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chúng ta sẽ trở thành người địa ngục? 
Sẽ trở thành loài thú? Sẽ trở thành thân phận ngạ quỷ? Sẽ trở thành loài người? 
Sẽ trở thành chư thiên? Sẽ trở thành hữu sắc? Sẽ trở thành vô sắc? Sẽ trở thành 
hữu tưởng? Sẽ trở thành vô tưởng? Sẽ trở thành phi tưởng phi phi tưởng? Phải 
chăng chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai? Phải chăng chúng ta sẽ không hiện 
hữu trong thời vị lai? Chúng ta sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Chúng ta 
sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thê nào? Chúng ta sẽ trở thành cái gì rồi sẽ trở 
thành cái gì trong thời vị lai?" Họ rên rí, lảm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than 
vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội.

"Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi dây?" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đà nói ràng:
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“Bj thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, là những người thấp kém, 
họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái.

Bị dần dắt đến khô đau, họ than vãn: 'Vậy chủng ta sẽ trở thành cải gì sau 
khỉ đa chết từ nơi đây?'"

2.4. Chỉnh vì điều ấyf con người ở ngay tại đây nên học tập,
Nên biết bất cứ điều gì la "scã trái“ ở thế gian,
Không nên thực hành điều sai trải do nhân của điều ấy,
Bởi vì các bậc sáng tri đã nói mạng sổng này là ngắn ngủi,
Chính vì điều ấy, con người ờ ngay tại đây nên học tập.
Vì điều ấy: Vì điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, trong khi nhìn thấy điều bất lợi này ở các dục. "Vì điều ấy” là như thế.
Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, 

học tập về thắng tuệ.
Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có giới, sống 

thu thúc với sự thu thúc của Giới bổn ợ^ãtimokkha). thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi dầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các 
thiện pháp; việc này là sự học tập về thắng giới.

Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở dây, vị Tỳ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, 
có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của tầm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhi, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên 
nhất của tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn 
luyên ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh gọi là: “C6 xả, có niệm, có sự trú vào lạc”, 
đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ [ở thân], do sự 
biến mất của hỷ tâm và ưu phiền [đã có] ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ 
tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc; việc này là sự học 
tập về thắng tâm.

Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở dây, vị Tỳ-khxru là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấỵ nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
"Đây là khổ5\ nhận biết đúng theo thực the rằng: "Đây là nhân sanh kh6”, nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận kh6”, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: ：Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”, nhận biết đúng theo 
thực the rằng: "Bây là các lậu hoặc：, nhận biết đúng theo thực thể ràng: “Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc9\ nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Bây là sự diệt 
tận các lậu hoac”, nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Bây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoac"； việc này là sự học tập về thắng tuệ.
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, 
thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên 
học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận 
biết bằng tuệ? thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; 
trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cân 
được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì 
nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

Ở tại đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự 
nắm giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm 
hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo su, ở bản ngã này, ở thế giới loài người 
này; vì thế được gọi là "ở tại dây.”

Con người là chúng sanh, đàn ông,... (nt)... nhân loại.
"Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập^ là như thế.
Nên biết bất cứ điều gì là “sai tráiw ờ thế gian.
Bất cứ điều gì: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 

trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ "yam kificC này là lối nói của sự bao gồm.
Nên biết ỉà “sai trái”： Nên biết thân nghiệp sai trái là “sai trai9\ nên biết 

khẩu nẹhiệp sai trái là “sai trái”, nên biết ý nghiệp sai trái là "sai trái,95 nên biết 
việc giêt hại sinh mạng sai trái là “sai trái”, nên biêt việc trộm cắp sai trái là "sai 
trái”, nên biết tà hạnh trong các dục sai trái là “sai trái”, nên biết việc nói dối sai 
trái là “sai trái”, nên biết việc nói đâm thọc sai trái là “sai trái5\ nên biết việc nói 
thô lỗ sai trái là “sai trâi”, nên biết việc nói nhảm nhí sai trái là “sai trái”, nên 
biết tham đắm sai trái là “sai trái”, nên biết sân hận sai trái là “sai trái”, nên biết 
tà kiến sai trái là “sai trái”, nên biết các hành sai trái là “sai trái”, nên biết năm 
loại dục sai trái là “sai trái”, nên biết năm pháp che lấp sai ưái là “sai trái”, nên 
biết5 nên hiểu, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt).・・ ở thế gian của các xứ.
“Nên biết bất cứ điều gì là 'sai trái9 ở thế gian" là như thế.
Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy: Không nên thực 

hành điều sai trái do nhân của thân nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai 
trái do nhân của khẩu nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của ý nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc giết 
hại sinh mạng sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc trộm 
cắp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà hạnh trong các 
dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói dối sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói đâm thọc sai trái, không 
nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói thô lỗ sai trái, không nên thực 
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hành điều sai trái do nhân của việc nói nhảm nhí sai trái, không nên thực hành 
điều sai trái do nhân của tham đắm sai trái, không nên thực hành điều sai trái do 
nhân của sân hận sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà kiến 
sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của các pháp tạo tác sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm loại dục sai trái, không nên 
thực hành điều sai trái do nhân của năm pháp che lấp sai trái, không nên thực 
hành điều sai trái do nhân của ý định sai trái, không nên thực hành điều sai trái 
do nhân của ước nguyện sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của 
nguyện vọng sai trái, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ 
trì và vận dụng.

"Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy" là như thế.
Bỏi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi.
Mạng sống: Là tuổi thọ, sự tồn tại, sự di chuyển, sự làm cho di chuyển, sự 

thay đổi oai nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng sống, mạng quyền. Và hơn nữa, 
mạng sống là ngắn ngủi bởi hai lý do: Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ 
nhoi của sự tồn tại, hoặc là mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của 
phẩm chất. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là 
thế nào? Đã sống ở sát-na tâm quá khứ thì không sống [ở hiện tại], thì sẽ không 
sống [ở vị lai]; sẽ sống ở sát-na tâm vị lai thì không sống [ở hiện tại], thì đã 
không sông [ở quá khứ]; đang sông ở sát-na tâm hiện tại thì đã không sông [ở 
quá khứ], thi sẽ không sống [ở vị lai].

1. ''Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khổ đau được gắn liền với 
một [sảt-na] tâm; và sảt-na [tâm] trôi qua một cách nhanh chóng.9

9 Đa phần các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chủ giải. (ND)

y r r

2. Ngay cả những vị thiên nhân tôn tại tám vạn bôn ngàn kỉêp cũng không 
cỏ trường hợp các vị ấy sinh tồn với hai tâm đã được kết hợp chung lại [trong 
cùng một sát-na, mà sinh tồn theo từng tâm một].

3. Các uân nào của người đang chêt hoặc đang tôn tại ở thê gian này mà đã 
bị diệt tận, hêt thảy tât cả các uân ây là tương tự nhau; chúng đã ra di, không 
tiếp nối sanh lên nữa.

4. Và các uân đã bị tan rã liên trước đóf các uân sẽ bị tan rã ở tương ỉaỉ, đôi 
với các uẩn [đang] bi diet tận vào khoảng giữa của chủng [ở hiện tại], không 
có trạng thải khác nhau về tướng trạng.

5. Vớỉ uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sổng với uẩn 
hiện tại, thân này bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, [đây là] định luật theo 
ỷ nghĩa tuyệt đổi.

6. Nước di chuyển đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thay đổi 
vì sự mong muốn như thế ấy. Các dòng chảy không bị đứt đoạn [của tâm] vận 
hành do duyên của sáu xứ.
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7. Các uân không đi đên việc tôn trữ, chủng bị tan rã, Không có sự tích lũy 
của các uẩn ở tương laù Chủng tồn tại ngay khi vừa được sanh ỉênf tương tự 
như hạt cải ở đầu mũi kim.

8. Và đối với các pháp đã được sanh lênf sự tan rã của chủng là ở phía 
trước. Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chủng tồn tại không bị trộn lẫn với các 
uẩn trước đỏ.

9. Chủng đi đên không được nhìn thây; bị tan rãf chúng ra đi không được nhìn 
thấy. Chủng sanh lên và diệt đi tựa như sự xuât hiện của tỉa chớp ở không trung.”

Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là như vậy.
Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế 

nào? Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra, mạng sống được gắn liền với hơi 
thở vào, mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào5 mạng sống 
được gắn liền với bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió], mạng sống được gắn 
liền với vật thực ăn uống, mạng sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống 
được gắn liền với thức; nguồn gốc của các pháp này là yếu ớt, nhân quá khứ của 
các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp nào là duyên các pháp ấy cũng là yếu ớt, 
pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp cùng hiện hữu 
của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp với các pháp này cũng là 
yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt5 pháp nào nối tiếp 
pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như nhau, các pháp này 
không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như nhau, không có 
sự bảo vệ giữa chúng với nhau, và các pháp này cũng không củng cố lẫn nhau; 
pháp nào sản sinh ra [pháp khác] thì nó không còn hiện hữu.

10. ííVà không có cái nào bị loại bỏ bởi cái nào, bởi vì toàn bộ những cái 
này đều đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cải này được tạo ra, 
những cải là nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết đi, thậm chi những cải 
trước và luôn cả những cái sau không bao giờ nhìn thấy lẫn nhau.”

Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy.
Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương 

thì loài người có mạng sông ngăn ngủi, có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng sông 
chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng 
qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh với 
mạng sống của chư thiên cõi Đạo-lợi... (nt)... của chư thiên cõi Dạ-ma... (nt)... 
của chư thiên cõi Đẩu-suất... (nt)... của chư thiên cõi Hóa Lạc... (nt)... của chư 
thiên cõi Tha Hóa Tự Tại... (nt)... của chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút 
ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, 
có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. Và điều này cũng 
đã được đức Thế Tôn nói đến:

“Này các Tỳ-khưu, tuôi thọ này của loài người là ngăn ngủi, kiêp sau rôi sẽ 
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được đi dến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực 
hành Phạm hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các Tỳ-khưu, 
người nào sống lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn.

11. Tuôi thọ của loài người là ngăn ngủif bậc thiện nhân nên xem thường 
nó, nên thực hành tựa như người có cái đầu đã bị cháy rựcf việc không xảy đên 
cái chết là không có,

12. Ngày và đêm trôi quaf mạng sổng bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người 
bị cạn kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ."

Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sông này là ngăn ngủi.
Các bậc sáng trí: "C6 trí hiểu biết“ là các bậc sáng trí, ”thành tựu trí hiểu 

biết” là các bậc sáng trí, ”nhờm gớm việc là các bậc sáng trí. Sáng trí nói 
đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự 
quan sát, sự suy xét5 sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, 
sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông 
minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ9 sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng; tuệ là tuệ 
quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ 
là cây đèn, tuệ là báu vật; sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, trạng 
thái thành tựu với tuệ ấy là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uẩn, sáng trí về giới, 
sáng trí về xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết lập niệm, 
sáng trí về chánh cần, [sáng trí về nền tảng của thần thông] sáng trí về quyền, 
[sáng trí về lực] sáng trí về yếu tố đưa đến giác ngộ, sáng trí về Đạo, sáng trí về 
Quả, sáng trí về Niết-bàn.

Các bậc sáng trí ấy đã nói như vầy: “Loài người có mạng sống ngắn ngủi, 
có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống mau lẹ, có mạng 
sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu.” 
Các vị đã nói như vậy9 thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, 
diễn tả như vậy.

“Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngiỉi'Tà như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
”Chính vì điều ấyf con người ở ngay tại đây nên học tậpf
Nên biết bất cứ điều gì là 'sai trái'ở thế gian,
Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy,
Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sổng này là ngắn ngủi.

2.5. Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ải trong các cõi, đang chao đảo 
ở thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ải ở hữu và phỉ hữuf 
rên rỉ ở cửa miệng tử thần,
Ta nhìn thấy [người] đang chao đảo ờ thế gian.
Ta nhìn thấy: Ta nhìn thấy bằng nhục nhãn, Ta nhìn thấy bằng thiên nhãn,
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Ta nhìn thấy bằng tuệ nhãn, Ta nhìn thấy bằng Phật nhãn, Ta nhìn thấy bằng 
toàn nhãn, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta suy xét, Ta khảo sát.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

[Người] đang chao đảo: Đang chao dộng với sự chao động bởi tham ái, 
đang chao động với sự chao động bởi tà kiên, đang chao động với sự chao 
động bởi ô nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao 
động với sự chao động bởi nghiệp quả, đang chao động với sự chao động bởi 
uế hạnh; kẻ bị luyến ái đang chao động bởi luyến ái; kẻ bị sân hận đang chao 
động bởi sân hận; kẻ bị si mê đang chao động bởi si mê; kẻ bị trói buộc đang 
chao động bởi ngã mạn; kẻ bị bám víu đang chao động bởi tà kiến; kẻ bị tán 
loạn đang chao động bởi sự phóng dật; kẻ không dứt khoát đang chao động bởi 
hoài nghi; kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các pháp tiềm ẩn, đang chao động 
bởi lợi lộc5 đang chao động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, 
đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao 
động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khổ 
đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi 
bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khổ-mi-não9 đang 
chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao 
động bởi khổ ở thân phận ngạ quy, đang chao động bởi khổ của loài người, 
đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khổ 
bắt nguồn từ việc trụ thai, đanệ chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi 
thai, đang chao động bởi khổ gan liền sau khi sanh ra, đang chao động bởi khổ 
do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, đang chao động bởi khổ do sự ra sức của bản 
thân, đang chao động bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, đang chao động bởi khổ 
do [thọ] khổ, đang chao động bởi khổ do pháp tạo tác, đang chao động bởi khổ 
do sự biến đổi, đang chao động bởi khổ do bệnh ở mắt, đang chao động bởi khổ 
do bệnh ở tai trong, bởi khổ do bệnh ở mũi, bởi khổ do bệnh ở lưỡi, bởi khổ do 
bệnh ở thân, [bởi khổ do bệnh ở đầu] bởi khổ do bệnh ở lỗ tai, bởi khổ do bệnh 
ở miệng, bởi khổ do bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ mũi, bởi nhiệt, bởi 
cảm sốt, bởi đau bụn& bởi xây xẩm, bởi kiết lỵ, bởi đau bụng bão, bởi dịch tả, 
bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, bởi mụt, 
bởi nhọt5 bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh 
tiểu đường, bởi bệnh trĩ, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ 
mật, bởi bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp 
do mật-đàm-gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì 
bốn oai nghi không đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên 
vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, bởi khổ do sự xúc 
chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, bởi khổ do cái chết của mẹ? 
bởi khổ do cái chết của cha, bỏd khổ do cái chết của anh [em] trai, bởi khổ do 
cái chết của chị [em] gái, bởi khổ do cái chết của con trai, bởi khổ do cái chết 
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của con gái, bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, bởi khổ do sự tổn hại về của 
cải, bởi khổ do sự tổn hại vì bệnh tật5 bởi khổ do sự tổn hại về giới, bởi khổ do 
sự tổn hại về kiến thức; Ta nhìn thấy, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta suy xét, Ta 
khảo sát người đang chao dộng, đang lay dộng, đang xáo dộng, đang run rẩy, 
đang chấn động, đang rúng động.

“Ta nhìn thấy [người] đang chao đảo ở thể gian” là như thế.
Con ngưòĩ này bị nhiễm tham ái trong các cõi.
Con người: Là tên gọi cho chúng sanh.
Tham ái: Là ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, 

ái cảnh pháp, hữu ái, phi hữu ái? đi theo tham ái, di chuyển theo tham ái, đạt đến 
tham ái? bị rơi vào tham ái5 bị ngự trị, có tâm bị khuât phục.

Trong các cõi: Ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới.
“Con người này, bị nhiễm tham ái trong các c6i“ là như thế.
Những người thấp hèn rên rỉ ờ cửa miệng tử thần.
Những người thấp hèn: "Người có thân nghiệp thấp hèn” là những người 

thấp hèn, “người có khẩu nghiệp thấp hèn” là những người thấp hèn, “nguời có 
ý nghiệp thấp hèn” là những người thấp hèn, "nguời có việc giết hại sinh mạng 
thấp hèn” là những người thấp hèn, ^người có việc trộm cắp thấp hèn... tà hạnh 
thấp hèn trong các dục... việc nói dối thấp hèn... việc nói đâm thọc thấp hèn... 
việc nói thô lo thấp hèn... việc nói nhảm nhí thấp hèn... tham đắm thấp hèn... 
sân hận thấp hèn... tà kiến thấp hèn... các pháp tạo tác thấp hèn... năm loại dục 
thấp hèn... năm pháp che lấp thấp hèn... ý định thấp hèn... ước nguyện thấp 
hèn... nguyện vọng thấp hèn^^ là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi. "Những người thấp hèn” là như thế.

Rên rỉ ờ cửa miệng tử thần.
Ở cửa miệng tử thần: Ở cửa miệng Ma vương, ở cửa miệng sự chết. Đã đi 

đến tử thần, đã đạt đến tử thần, đã đến gần tử tìiần, đã đi đến Ma vương, đã đạt 
đến Ma vươn& đã đến gần Ma vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã 
đến gần sự chét; họ rên rỉ, họ lảm nhảm, họ sầu muộn, họ mệt mỏi, họ than vãn5 
họ đam ngực khóc lóc? họ đi đến sự mê muội.

“Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng tử thần” là như thế.
Chưa xa lìa tham ái ờ hữu và phi hữu.
Tham ái: Ái cảnh sắc,... (nt)... ái cảnh pháp.
Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 

nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lân nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu 
lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần 
nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản 
ngã được lặp đi lặp lại; [những kẻ ấy] có tham ái chưa được xa lìa, có tham ái 
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chưa được tách lìa, có tham ái chưa được từ bỏ? có tham ái chưa được tẩy trừ, 
có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có tham ái chưa 
được buông bỏ.

“Chua xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu" là như thế. 
Ị / _ _ ，

Vì thê, đức The Ton đã noi rang:
“Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ải trong các cõi, đang chao 

đảo ở thế gian. Những nệười thấp hèn, chưa xa lìa tham ải ở hữu và phỉ hữuf 
rên rỉ ở cửa miệng tử thần.”

2.6. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta tựa 
như những con cả ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn 
thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở 
các hữu.
Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp ỉà của ta.
Trạng tháỉ chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.
Trạng thái chấp là của ta do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo 

lập ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo 
lập hạn định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: 
Cái này là của tôi? cái ấy là của tôi9 chừng này là của tôi, cho đến chừng này là 
của tôi; các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, 
các tôi trai, tớ gái, các con dê, cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, 
đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho 
của tôi; và luôn cả toàn thể đại địa cầu đều được chấp là của ta do tác động của 
tham ái, được giải rộng ra cho đến một trăm lẻ tám ái; điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái.

Trạng thái chấp là của ta do tà kiến là điều nào? Thân kiến có hai mươi nền 
tảng, tà kiên có mười nên tảng, hữu biên kiên có mười nên tảng; quan điêm 
nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự 
hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, 
có sự ràng buộc của tà kiến; là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt5 sự bám 
víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, sự nắm lấy 
đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lay điều trái khuấy, sự 
nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 
sáu mươi hai tà kiến; điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến.

Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta: 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, 
trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng 
chao động; có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ 
chao dộng, trong khi vật đang biến đổi họ cũng chao dộng, khi vật đã bị biến 
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đổi họ cũng chao động, họ lay dộng, họ xáo động, họ run rẩy, họ chấn dộng, họ 
rúng động. Trong khi họ đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang 
run rẩy, đang chấn động, đang rúng động như vậy; các ngươi hãy nhìn xem, hãy 
nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo sát họ.

ÍCHãy nhìn xem những kẻ đang chao động vê vật đã được châp là của ta” là 
như thế.

Tựa như những con cá ờ chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt: Giống 
như những con cá ở chỗ ít nuớc, ở chỗ cạn nước, ở chỗ kiệt nước, đang bị tấn 
công, đang bị gắp lên, đang bị ngấu nghiến bởi những con quạ, bởi những con 
diều hâu, bởi những con hạc nâu, chúng chao động, chúng lay dộng, chúng xáo 
dộng, chúng run rây, chún^ chân đông, chúng rúng động; tương tự như vậy5 
những người có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
chao động, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm 
đoạt họ cũng chao động; [những người] có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã 
được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi vật đang biến đổi họ cũng chao 
động, khi vật đã bị biến đổi họ cũng chao động, họ lay dộng, họ xáo động, họ 
run rẩy, họ chấn dộng, họ rúng động.

"Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt59 là như thế.
Và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta: Sau khi 

nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt điều bất lợi ấy ở các trạng thái chấp là của ta. "Và sau 
khi nhìn thấy điều ấy'Tà như thế.

Nên sống không chấp là của ta.
Trạng thái châp là của ta: Có hai trạng thái châp là của ta: Trạng thái châp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái.... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của ta 
do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ 
trạng thái chấp là của ta do tà kiến, trong khi không chấp mắt là của ta, trong khi 
không chấp tai là của ta, trong khi không chấp mũi là của ta, trong khi không 
chấp lưỡi là của ta, trong khi không chấp thân là của ta, trong khi không chấp 
ý là của ta, trong khi không châp các săc, các thinh, các hương, các vị5 các xúc, 
các pháp, gia tộc, đồ chúng, chô ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vat dụng là thuoc men chữa bệnh, dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi săc, cõi vô săc, cõi hữu tưởng, cõi vô 
tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi 
không chấp chặt, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên 
bảo hộ, nên hộ tri, nên bảo dưỡng.

“Và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta” là như thế.
Không tạo nên sự dính măc ờ các hữu.
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Ở các hữu: Ở dục hữu, ở sắc hữu, ở vô sắc hữu. Sự dính mắc: Nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái9 luyến ái mãnh liệtv.. (nt)... tham dắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện.

Không tạo nên sự dính mắc ờ các hữu: Không tạo nên, không làm sanh 
ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh sự mong muốn, sự yêu thương, sự 
luyến ái, sự chấp nhận.

"Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu” là như thế. 
， ，一 _ \

Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
“HGy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta tựa 

như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấy 
điều ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu.”

2.7. Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về 
xúc, không còn thèm khátf có sự chê trách bản thân về điều nào thì không 
làm điều ấy, người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấy, 
đã được nghe.
Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ờ cả hai thái cực.
Thái cực: Có hai thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực 

thứ hai. Quá khứ là một thái cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một 
thái cực, cảm thọ khổ là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực 
thứ hai. Sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp 
thân này là một thái cực, nhân sanh ra sự chấp thân này là thái cực thứ hai.

Mong muốn: Là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về 
dục, sự tham ái vê dục, sự yêu mên vê dục, sự nông nhiệt vê dục, sự mê mân vê 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục.

Sau khỉ dẹp bỏ sự mong muốn ờ cả hai thái cực: Là sau khi dẹp bỏ? sau 
khi dẹp hẳn, sau khi dứt bỏ9 sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở cả hai thái cực.

“Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực” là như thế.
Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm khát.
Xúc: Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn 

đạt [xúc thông qua ý môn], xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn], xúc tạo 
ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, xúc [ở tâm] 
thiện, xúc [ở tâm] bất thiện, xúc [ở tâm] vô ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc 
sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc [do quán xét] không tánh, xúc [do quán xét] 
vô tướng, xúc [do quán xét] vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, 
xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện 
chạm vào, trạng thái chạm vào; điều này được gọi là xúc.
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Sau khi biêt toàn diện vê xúc: Sau khi biêt toàn diện vê xúc với ba trường 
hợp biết toàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét 
đoán và biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về xúc. Biết rằng, thấy 
rằng: "Cái này là nhãn xúc, cái này là nhĩ xúc, cái này là tỷ xúc, cái này là thiệt 
xúc, cái này là thân xúc, cái này là ý xúc, cái này là xúc do diễn đạt [xúc thông 
qua ý môn], cái này là xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn], cái này là xúc 
tạo ra thọ lạc, cái này là xúc tạo ra thọ khô, cái này là xúc tạo ra thọ không khô 
không lạc, cái này là xúc [ở tâm] thiện, cái này là xúc [ở tâm] bất thiện, cái này 
là xúc [ở tâm] vô ký, cái này là xúc thuộc dục giới, cái này là xúc thuộc sắc giới, 
cái này là xúc thuộc vô sắc giới, cái này là xúc [do quán xét] không tánh, cái này 
là xúc [do quán xét] vô tướng, cái này là xúc [do quán xét] vô nguyện, cái này 
là xúc hiệp thê, cái này là xúc xuàt thê, cái này là xúc quá khứ, cái này là xúc vị 
lai, cái này là xúc hiện tại”; điều này là sự biêt toàn diện về điêu đã được biết.

Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như thế thì xét đoán về xúc, xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là 
mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là biến 
hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là 
không bền, là không nơi nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương 
nhờ, là trạng thái không có nơi nương nhờ, là trống rỗng, là rỗng không, là 
trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là 
gốc ẹác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, 
là moi nhử của Ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản 
chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ-ưu-não, là có bản chất 
ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự 
thoát ra; điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán.

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như yậy thì dứt 
bỏ, xua đi? làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến 
ái ở xúc.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở các xúc, các ngươi 

hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy, xúc ây sẽ được dứt bỏ, có rê đã được căt lìa, như cây 
thôt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai”； điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Sau khi biết toàn diện về xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường 
hợp biết toàn diện này.

Không còn thèm khát
Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 

tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người nào, sự thèm khát ấy là 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng9 đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi 
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là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc, không thèm khát ở 
thinh, không thèm khát ở hươĩiẸ, không thèm khát ở vị, không thèm khát ở xúc, 
không thèm khát ở gia tộc, ở đô chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời 
khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, 
ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cối phi tưởng phi phi tưởng, ở 
cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các 
pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không 
bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa 
lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm khát đã được từ bỏ9 có sự thèm 
khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã 
được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, 
có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã 
được tây trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, 
có sự luyến ái đã được buông bỏ5 không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân.

“Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm khát" là như thế.
Có sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy.
Điều nào: Là việc nào.
Có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: Do trạng thái 

đã làm và do trạng thái đã không làm.
Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa] 

là thế nào? Chê trách bản thân rằng: "Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm 
thiện hạnh về thân." Chê ưách bản thân rằng: "Ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã 
không làm thiện hạnh về khẩu； Chê trách bản thân rằng: "Ta đã làm uế hạnh về 
ý, ta đã không làm thiện hạnh về q； Chê trách bản thân rằng: "Ta đã giết hại sinh 
mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.^^ Chê trách bản thân rằng: “Ta 
đã trộm cắp, ta đã không ưánh xa sự trộm cắp." Chê ưách bản thân rằng: "Ta đã 
làm tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục." Chê 
trách bản thân rằng: "Ta đã nói dối, ta đã không ưánh xa việc nói d6i.“ Chê trách 
bản thân rằng: "Ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc." Chê 
trách bản thân rằng: "Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.“ Chê 
trách bản thân rằng: "Ta đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm 
nhí.” Chê trách bản thân rằng: "Ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành 
động không tham dắm.” Chê trách bản thân rằng: "Ta đã hành động sân hận, ta 
đã không hành động không sân han.” Chê trách bản thân rằng: "Ta đã thực hành 
tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến.” Chê trâch bản thân do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa] là như vậy. Hoặc là, chê trách bản thân 
rằng: “Ta không phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Chê trách bản thân 
rằng: "Ta là người có các giác quan không được gìn giữ.” Chê trách bản thân 
rằng: "Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” Chê trách bản thân rằng:
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“Ta không luỵện tập về tỉnh thức.” Chê trách bản thân rằng: "Ta không có niệm 
và sự nhận biết Chê trách bản than rằng:"46n sự thiết lập niệm chưa được ta 
tu tap.” Chê trách bản thân rằng: uBốn chánh cần chưa được ta tu tập." Chê trách 
bản thân rằng: “B6n nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập75 Chê trách bản 
thân rằng: “Năm quyền chưa được ta tu tậpy Chê trách bản thân rằng: "Năm lực 
chưa được ta tu tập." Chê trách bản thân rằng: "Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tap." Chê trách bản thân rằng: "Đạo lộ Thánh thiện tám chi phan chưa 
được ta tu tap." Chê trách bản thân rằng: "Khổ chưa được ta biết toàn diện?5 Chê 
trách bản thân rằng: "Tập chưa được ta dứt b6.“ Chê trách bản thân rằng: “Đạo 
chưa được ta tu tập.95 Chê trách bản thân rằng: "Diệt chưa được ta chứng ngộ.“ 
Chê trâch bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa] là 
như vậy. Không tạo ra, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ 
sanh, không làm phát sanh ra nghiệp khiến cho có sự chê trách bản thân [nghĩa] 
là như vậy.

“C6 sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy" là như thế.
Người sáng trí không bị lấm như ờ những điều đã được thấy, đã 

được nghe.
Lấm nhơ: Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. 

... (nt)... điều này là lấm nhơ do tham ái.... (nt)... điều này là lấm nhơ do tà kiến.
Ngưỉri sáng trí: Người sáng trí là người sáng suốt, có tuệ? có sự giác ngộ, 

có trí, có sự rành rẽ? có sự thông minh. Người sáng trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ 
do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã 
được thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã 
được cảm giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm 
bẩn, không bị vấy bẩn, [là người] đã không bị lấm nho, đã không bị nhiễm bẩn, 
đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấy, đã được 
nghe” là như the.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khỉ dẹp bỏ sự mong muốn ở cả haỉ thải cực, sau khỉ biết toàn diện 

về xúc, không còn thèm khát, cỏ sự chê trách bản thân về điều nào thì không 
làm điều ấyf người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấy, đã 
được nghe.”

2.8. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ,
Bậc Hiền trí không bị vấy bán ở các sự sở hữu,
Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khỉ sống, 
Không mong ước đời này và đời khác.
Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ.
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Tưởng: Dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô sân tưởng, vô 
hại tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp 
tưởng; tưởng nào có hình thức như vậy là biểu hiện của tưởng, trạng thái của 
tưởng; điều này được gọi là tưởng.

Sau khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hợp biết tqàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về 
sự xét đoán và biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tưởng là biết rằng, 
thấy rằng: "Cái này là dục tưởng, cái này là sân tưởng, cái này là hại tưởng, cái 
này là xuất ly tưởng, cái này là vô sân tưởng, cái này là vô hại tưởng, cái này là 
sắc tưởng, cái này là thinh tưởng, cái này là hương tưởng, cái này là vị tưởng? 
cái này là xúc tưởng, cái này là pháp tưởng”; điêu này là sự biêt toàn diện về 
điều đà được biết.

Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như thế thì xét đoán về tưởng, xét đoán là vô thường, là khổ? là cơn bệnh, 
là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được5 là 
sự biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh 
mai,... (nt)... là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là 
sự thoát ra; điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán.

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết 
như vậy, sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ9 xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở tưởng.

Bởi vi, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tưởng, các ngươi 

hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy? tưởng ây sẽ được dứt bỏ, có rê đã được căt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều 
kiện sanh khởi trong tương lai”； điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Sau khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hợp biết toàn diện.

Có thể vượt khỏi dòng lũ: Có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt 
khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của 
hữu, dòng lũ tà kiên, dòng lũ vô minh.

“Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ” là như thế.
Bậc Hiền trí không bị vấy bẩn ờ các sự sử hữu.
Các sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do 

tà kiến. ... (nt)... điều này là sở hữu do tham ái. ... (nt)... điều này là sở hữu do 
tà kiến.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ5 là sự nhận biết,…(nt)… 
sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy bậc 
Hiền trí có sự đạt đến bản thể hiền trí.
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Ba hiền trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh 
vê ý.

Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền 
trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về than là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối 
tượng thân là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh 
về thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ 
mong muôn và luyên ái ở thân là hiên trí hạnh vê thân, sự chứng đạt tứ thiên có 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân.

Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là 
hiền trí hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí 
ở đối tượn^ khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự 
dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
nhị thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiên trí 
hạnh về khẩu.

Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh yề ý là hiền trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là 
hiền trí hạnh về ý, sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo dồng hành 
với sự biêt toàn diện là hiên trí hạnh vê ý, sự dứt bỏ mong muôn và luyên ái ở 
tâm là hiền trí hạnh về y, sự chứng đạt Diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiền trí hạnh về ý; điêu này là hiền trí hạnh về ý.

1. Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền trí về khẩu, bậc 
Hiền trí về ỷ, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền tri thành tựu hiền trỉ hạnh là 
bậc có sự dứt bỏ tất cả.

2. [Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền trí về khẩu, bậc Hỉền 
trí về ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền trí thành tựu hiền trỉ hạnh là bậc có 
điều ác đã được rửa sạch.

Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: Các bậc Hiền 
trí tại gia, các bậc Hiền trí xuất gia, các bậc Hiền trí Hữu học, các bậc Hiền trí 
Vô học, các bậc Hiền trí Độc Giác, các bậc Hiền trí của các bậc Hiền trí. Các 
bậc Hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết-bàn, đã 
nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiền trí tại gia. Các bậc Hiền trí xuất gia là các 
hạng nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết-bàn, đã nhận thức giáo pháp, là các 
bậc Hiền trí xuất gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiền trí Hữu học. Các vị 
A-la-hán là các bậc Hiền trí Vô học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc Hiền trí 
Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đẩng Giác là các bậc Hiền trí của 
các bậc Hiền trí.

3. ''Khôngphải do trạng thải im lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạof ngu dot 
trở thành bậc Hiên trí. Nhưng người nàof tựa như người cầm lấy cái cân rồi 
chọn lấy vật quỷ giả, là người sáng suốt,

4. Người lánh xa hăn các điêu ác, người ây là bậc Hiên trí; do việc âyf 
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người ây trở thành bậc Hiên trí. Người nào hỉêu rõ cả hai thê giới [nội tâm và 
ngoại cảnh], do việc ấy được gọi là bậc Hiền trí.

5. Vị biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phần 
và ngoại phần, ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhân loại, 
vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới [tham ải và tà kiến], vị ấy là bậc 
Hiền trí."

Lấm nhơ. Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến.... 
(nt)... điêu này là lâm nhơ do tham ái. ... (nt)... điêu này là lâm nhơ do tà kiên. 
Bậc Hiền trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà 
kiến, không bị lấm nhơ ở các sự sở hữu, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, 
[là người] đã không bị lấm nho, đã không bị nhiễm bấn, đã không bị vay bẩn, 
đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Bậc Hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự sở hữu" là như thế.
Có mũỉ tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khỉ sống.
Mũi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, 

mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên uế hạnh. Đối với 
nệười nào, những mũi tên này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi là có mũi tên đã được lấy lên, có mũi tên đã 
được lấy ra, có mũi tên đã được nhổ lên, có mũi tên đã được nhổ ra, có mũi tên 
đã được rút lên, có mũi tên đã được rút ra, có mũi tên đã được từ bỏ5 có mũi tên 
đã được tẩy trừ, có mũi tên đã được giải thoát, có mũi tên đã được dứt bỏ, có 
mũi tên đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. "C6 mũi tên 
đã được lấy ra” là như thế.

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi hộ trì, trong khi bảo dưỡng.

Không bị xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành 
liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, 
không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp. 
[Nghĩ rằng:] “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, 
hoặc có thể bảo vệ giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tue?”

các

Điêu này, trong trường hợp ây, là sự mong muôn, sự cân cù, sự găng sức, sự 
ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biêt rõ9 sự nhiệt tâm5 sự cần mần, sự 
quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp. [Nghĩ rằng:] 
“Băng cách nào ta có thê làm đây đủ định uân chưa được đây đủ, hoặc có thể 
bảo vệ định uẩn đã được đầỵ đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tụe?"…(nt)...
trong các thiện pháp. [Nghĩ răng:] "Băng cách nào ta có thê làm đây đủ tuệ uân 
chưa được đầy đủ,... (nt)... có thể làm đầy đủ giải thoát uẩn... (nt)…giải thoát tri 
kiên uân chưa được đây đủ, hoặc có thê bảo vệ giải thoát tri kiên uân đã được 
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đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tue?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự 
mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự 
nhận biêt rõ, sự nhiệt tâm, sự cân mân, sự quyêt tâm, sự chuyên cần, sự không 
xao lãng trong các thiện pháp. [Nghĩ rằng:] "Bằng cách nào ta có thể biết toàn 
diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa 
được dứt bỏ9 hoặc có thể tu tập đạo chưa được tu tập5 hoặc có thể chứng ngộ 
diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, 
sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm5 sự nhận biết rõ, sự 
nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng trong 
các thiện pháp.

“C6 mũi tên đã được lấy ra5 không bị xao lãng trong khi sống99 là như thế.
Không mong ước đòi này và đòi khác: Không mong ước đời này tức là 

bản ngã của bản thân, không mong ước đời khác tức là bản ngã ở đời khác; 
không mọng ước đời này tức là săc-thọ-tưởng-hành-thức của bản thân, không 
mong ước đời khác tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức ở đời khác; không mong 
ước đời này tức là sáu nội xứ, không mong ước đời khác tức là sáu ngoại 
xứ; không mong ước đời này tức là thê giới loài người, không mong ước đời 
khác tức là thế giới chư thiên; không mong ước đời này tức là dục giới, không 
mong ước đời khác tức là sắc giới, vô sắc giới; không mong ước đời này tức 
là dục giới, sắc giới, không mong ước đời khác tức là vô sắc giới; không mong 
ước, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, 
không nguyện cầu cảnh giới tái sinh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự hiện 
hữu, sự luân hồi, hoặc sự luân chuyển.

"Không mong ước đời này và đời khac,9 là như thế.
_ 一 ，一一 r 一 一 一 、

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Sau khi biêt toàn diện vê tưởng, có thê vượt khỏi dòng lũ,
Bậc Hiền trí không bị vẩy bẩn ở các sự sở hữuf
Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khỉ sống, 
Không mong ước đời này và đời khác.”

“Diễn giải kỉnh nhóm tám về hang” - Phần thứ nhì.



54 ❖ KINH TIÊU Bộ

3. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁMVỀXẤUXA 
(DUTTHA TTHAKASUTTANIDDESO)

Giờ sẽ nói đến "Diễn giải kinh nhóm tám về xấu xa”:
3.1. Thật vậy, một sô người nói [bôi nhọ] với tâm ỷ xâu xa.

Quả vậỵf một sổ người có tâm ỷ chân thật cũng nói [bôi nhọ].
Bậc Hiền tri không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên,
Bởi vậy, bậc Hiên trỉ không có sự cứng cỏi ở bât cứ đáu.
Thật vay, một số người nói [bôi nhọ] với tâm ý xấu xa: Một số ngoại dạo, 

với tâm ỵ xấu xa, với tâm ý tồi bại, với tâm ý chống đối, với tâm ý đối chqi, với 
tâm ý hăn học? với tâm ý thù hằn, với tâm ý căm hờn, với tâm ý thù hận, nói 
[bôi nhọ], gièm pha đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu với việc không có thật.

"Thật vậy, một số người nói [bôi nhọ] với tâm ý xấu xa” là như thế.
Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói [bôi nhọ]: Là những 

người đang tin tưởng, đang tin cậy, đang hướng đến, có tâm ý chân thật, có suy 
nghĩ chân thật, có tâm ý ngay thật, có suy nghĩ ngay thật, có tâm ý đúng đăn9 có 
suy nghĩ đúng đắn, có tâm ý xác đáng, có suy nghĩ xác dáng, có tâm ý không 
sái quấy, có suy nghĩ không sái quấy đối với những kẻ ngoại đạo ấy; họ nói [bôi 
nhọ], gièm pha đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu với việc không có thật.

“Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói [bôi nhọ『匕 như thế.
Bâc Hiền trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khỏi lên: Lời nói [bôi 

nhọ] ây là đã được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát 
sanh, đã được xuất hiện, là tiếng nói từ những người khác, là sự sỉ vả, sự gièm 
pha về đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu với việc không có thật.

“Lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên” là như thế.
Bậc Hiền trí không tiếp cận.
Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 

(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy 
bậc Hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. ... (nt)... đã vượt qua sự quyến luyến và 
mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí. Người nào tiếp cận lời nói [bôi 
nhọ], người ấy tiếp cận lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do: Người đã làm tiếp cận lời 
nói [bôi nhọ] do tình trạng [vị ấyj là người đã làm; hoặc là, trong khi bị nói [bôi 
nhọ], trong khi bị gièm pha, [vị ây] bị bực tức, tức giận, phản kháng, rồi bày tỏ 
sự bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng răng: "Tôi không có làm.“ Người 
nào tiếp cận lời nói [bôi nhọ], người ấy tiếp cận lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do 
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này. Bậc Hiền trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do: Không phải là 
người đã làm, bậc Hiền trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] do tình trạng không 
phải là người đã làm; hoặc là? trong khi bị nói [bôi nhọ], trong khi bị gièm pha, 
[vị ấy] không bị bực tức, khônệ tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự 
bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng rằng: 'Tôi không có làm." Bậc Hiền trí 
không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do này.

uBậc Hiền trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khởi 16n" là như thế.
Bỏi vậy, bậc Hiền trí không có sự cứng cỏi ờ bất cứ đâu.
Bởi vậy: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, đối với bậc Hiên trí, trạng thái tâm hăn học, bản tánh cứng cỏi là 
không có và năm sự cứng cỏi của tâm1 cũng là không có. Ba sự cứng cỏi cũng 
là không có: Sự cứng cỏi của luyến ái, sự cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của 
si mê là không c6, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

1 Năm sự cứng cỏi của tâm: Dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Miến Điện, Thái Lan và PTS. Năm sự 
cứng cỏi của tam (cetokhĩlã)'. Là 5 bản tánh cứng cỏi của tâm đoi với đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng, 
việc học tập, và các vị đồng Phạm hạnh (NỉdA. n. 469). Năm sự cứng cỏi của tâm là: Nghi ngờ bậc Đạo 
sư; nghi ngờ Giáo pháp; nghi ngờ Hội chúng; nghi ngờ yiệc học tập; bị bực tức, không hoan hỷ, có trạng 
thai Ổm hăn học, có ban tanh cưng cỏi đối vơi các VỊ đồng Phạm hạnh (M. 16, Cetokhilasuttam). (ND)

、Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ dâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.

“Bởi vậy, bậc Hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ dâu” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
("Thật vậy, một số người nói [bôi nhọ] với tâm ỷ xấu xa.
Quả vậy, một số người có tâm ỷ chân thật cũng nói [bôi nhọ],
Bậc Hiền trí không tiếp cận lời nói [bôỉ nhọ] đã khởi lên,
Bởi vậy, bậc Hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu,

3.2. Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
Trong khi tự mình làm cho [các quan điểm trở nên] đầy đủ, 
Làm thế nào có thể vượt trội quan điếm của chỉnh mình? 
Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy.
Làm thế nào có thể vượt trội quan đỉểm của chính mình: Những kẻ 

ngoại đạo sau khi giết chết nữ du sĩ Sundarĩ rồi vu khống cho các vị Sa-môn, 
những người con trai dòng Sakya [nghĩ rằng]: “Nhu vậy chúng ta sẽ đoạt lại 
lợi lộc, danh vọng, sự trọng vọng, sự kính nể này." Với quan điểm như vậy, với 
sự chấp nhận như vậy5 với sự ưa thích như vậy, với quan niệm như vậy, với ý 
định như vậy, với chủ tâm như vậy; họ đã không có thể bước qua quan điểm 
của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý 
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định của mình, chủ tâm của mình. Sau đó, chính sự mất danh vọng đã quay trở 
về với họ. "Làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính minh” là như vậy.

Hoặc là, người nào có học thuyết như vầy: "Thế giới là thường còn; chỉ điều 
này là chân lý5 điều khác là rồ dai9\ người ấy làm thế nào có the vượt trội, có 
thê vượt quá, có thê vượt qua hăn, có thê vượt qua khỏi quan điểm của mình, 
sự châp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý định của 
mình, chủ tâm của mình? Điều ấy có nguyên nhân là gì? Đối với người ấy, quan 
điểm ấy như thế là được đầy dủ, được thọ trì, được nắm lấy, được bám víu, được 
chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến. "Làm thế nào có thể vượt trội quan 
điểm của chính mình^^ còn là như vậy.

Hoặc là, người nào có học thuyêt như vây: “Thê giới là không thường còn, 
thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sống và thân thể 
là một, mạng sống và thân thể là khác9 chúng sanh2 hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chêt, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt, chúng sanh hiện 
hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt; chỉ điêu này là chân lý, 
điều khác là rồ dại”, người ấy làm thế nào có thể vượt trội, có thể vượt quá, có 
thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận của 
minh, sự ưa thích của minh, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của 
mình? Điều ấy có nguyên nhân là gì? Đối với người ấy, quan điểm ấy như thế 
là được đầy đủ, được thọ trì, được nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được 
bám chặt, được hướng đên.

2 Từ tathãgata ở đây được Chủ giải giải thích là satta, nghĩa là "chúng sanh, sinh vật, loài hữu tinh” 
(NidA, I. 194), chứ ỉdiông phải la danh hiệu "Nhu Lai,? cua đức Thế Tôn. (ND)

“Làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình^^ còn là như vậy.
Bị dẫn dắt bồi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích.
Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn: Bị đưa di, bị dẫn di, bị lôi di, bị mang đi 

bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của minh, 
bởi quan niệm của mình. Giống như người bị đưa di, bị dẫn di, bị lôi di, bị mang 
đi bang phương tiện voi, bằng phương tiện ngựa, bằng phương tiện bò, bằng 
phương tiện cừu, bằng phương tiện lạc đà; tương tự như vậy, là người bị đưa di, 
bị dần đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi quan điêm của mình, bởi sự chấp nhận của 
mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của mình. uBị dẫn dắt bởi lòng 
mong muốn,9 là như thế.

Đã đi theo sự ưa thích: Đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, 
đã bám chặt, đã hướng đến quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa 
thích của mình, quan niệm của mình.

“Bi dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích" là như thế.
Trong khi tự mình làm cho [các quan điểm trở nên] đầy đủ: Tự mình 

làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao cả, nhất 
hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. [Nghĩ rằng:] "Bậc Đạo sư này là 



ĐẠI DIỄN GIẢI 磁 57

đâng Toàn tri” rôi tự mình làm cho dủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiêu 
sót? làm cho cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. [Nghĩ 
rằng:] “Giáo pháp này khéo được thuyễt giảng, tập thể này đã thực hành tốt 
đẹp, quan điêm này là tôt lành, lôi thực hành này đã khéo được quy định? đạo lộ 
này dẫn dắt ra khỏi,9; rồi tự mình làm cho dủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không 
thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn dầu, tối thượng, cao quý, 
làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh.

“Trong khi tự mình làm cho [các quan điêm trở nên] đây dủ” là như thê.
Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy: N^ười biết thế nào thì sẽ nói5 

sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả the ấy. Người biết thế nào về: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ d式'thì sẽ nói, 
sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: 
“Thế giới là không thường còn,…(nt)... chúĩig sanh không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý9 điều 
khác là rồ dại” thi sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy.

“Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“BỊ dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
Trong khỉ tự mình làm cho [các quan điếm trở nên] đầy đủf 
Làm thế nào có thê vượt trội quan đỉêm của chính mình? 
Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy,

3.3. Người nào, dầu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về 
giới và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, 
các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp.
Người nào... về giới và phận sự của bản thân.
Ngưỉri nào: Người nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định 

đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ay, đã thành tựu phẩm chất 
ấy; hoặc là vị Sát-đế-lỵ, hoặc là vị Bà-la-môn5 hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là 
người nhân loại.

Giới và phận sự: Có việc là giới và còn là phận sự? có việc là phận sự mà 
không phải là giới.

Việc nào là giới và còn là phận sự? Ở dây, vị Tỳ-khưu là người có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc trong Giới bổn (Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong 
các điều học. Việc nào, trong trường hợp ấy, là sự tự chế ngự, sự thu thúc, sự 
không vi phạm; cái này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là phận sự. Giới với 
ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn 
là phận sự.
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Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: Pháp của 
vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự 
theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; việc này 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tinh tấn được gọi là 
phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: uHãy sẵn lòng 
để cho còn lại chỉ da, gân, xương; hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. 
Việc nào có thể đạt được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người 
nam, với tinh tấn của người nam, với nỗ lực của người nam; khi còn chưa đạt 
được việc ấy thì sẽ không ngừng lại sự tinh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có hình 
thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới.

Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta 
sẽ không ăn, ta sẽ không uông, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không năm 
xuống một bên hông^; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy cũng được 
gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: "Ta sẽ 
không lìa khỏi tư thế kiết-già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát 
khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ^^; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như 
vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: 
“Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này, ta sẽ không bước khỏi đường kinh 
hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá5 ta sẽ không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không 
rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài, ta sẽ không rời khỏi hang 
động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời khỏi cốc liêu, ta sẽ không 
rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ không rời khỏi ngôi 
nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội trường, ta sẽ 
không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào tâm 
của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ“； việc thọ trì 
sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là §iới. Vị 
ra sức và xác định tâm rằng: "Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đăc, ta sẽ 
chạm dến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này”; việc thọ trì 
sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là ^iới. Vị 
ra sức và xác định tâm răng: "Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tât? ta sẽ chứng dăc, ta sẽ 
chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này... (nt)... trong 
buổi chiều... trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đầu... vào canh giữa... vào 
canh cuối... vào hậu bán nguyệt... vào tiền bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng... ở chặng đầu của tuổi thọ... ở chặng giữa của tuổi 
thọ... ở chặng cuối của tuổi thọ”; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy 
cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới.

NgưM: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại.

"Người nào... về giới và phận sự của bản thân" là như thế.
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Dầu không được hỏỉ đến, mà nói với những người khác.
Với những ngưỉri khác: Với các vị Sát-đế-lỵ5 với các vị Bà-la-môn, với 

các thương buôn, với các kẻ nô lệ, với các người tại gia, với các vị xuất gia, với 
chư thiên, với loài người.

Không được hỏỉ đến: Không được hỏi, không được vấn, không được yêu 
cầu, không được thỉnh cầu, không được đặt niềm tin.

Mà nói: Phát biểu về giới9 hoặc về phận sự, hoặc về giới và phận sự của bản 
thân rằng: 'Tôi thành tựu về giới”, hoặc "tôi thành tựu về phận sự”, hoặc "tôi 
thành tựu về giới và phận sự”; phát biêu, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, 
diễn tả về xuat thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về 
tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghe, ve kiến thức, về sự học hỏi, về tài 
biện giải, hoăc về sự việc này khác rằng: "Tôi xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, 
hoặc "tôi xuât gia từ gia tộc lớn”, hoặc "tôi xuât gia từ gia tộc có nhiêu của cải”, 
hoặc "tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá”, hoặc "tôi được biết tiếng, có 
danh vọng trong sô các hàng tại gia và xuât gia”, hoặc "tôi có lợi lộc vê y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa benh,9; hoặc "tôi là vị trì 
Luậf\ hoặc "tôi là vị chuyên về Kinh”, hoặc "tôi là vị thuyết Pháp”, hoặc utôi 
là vị ngụ ở rừng”, hoặc "tôi là vị ngụ ở gốc cây”, hoặc "tôi là vị chuyên đi khất 
thực”, hoặc "tôi là vị chỉ mặc y maỵ bằng vải bị quăng b6”, hoặc "tôi là vị chỉ 
sử dụng ba y'l hoặc "tôi là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà”, hoặc "tôi là 
vị không ăn vật thực dâng sau”, hoặc "tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi^^ (không 
nằm), "tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định,\ hoặc "tôi đạt Sơ thien9\ hoặc "tôi đạt 
Nhị thiền”, hoặc "tôi đạt Tam thiền”, hoặc "tôi đạt Tứ thiền”, hoặc "tôi đạt sự 
thể nhập Không vô biên xứ”, hoặc "tôi đạt sự thể nhập Thức vô biên xứ”, hoặc 
“t6i đạt sự thể nhập Vô sở hữu xứ”, hoặc "tôi đạt sự thể nhập Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ.“

“Dầu không được hỏi dến, mà nói với những người khác" là như thế.
Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp.
Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo vê uân, thiện xảo vê giới, thiện 

xảo vê xứ, thiện xảo vê pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo vê sự thiêt lập 
niệm9 thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo 
về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo 
về Quả, thiện xảo về Niết-bàn. Các bậc thiện xảo ấy đã nói như vầy: uViệc ấy 
là pháp của các kẻ không phải Thánh, việc ấy không phải là pháp của các bậc 
Thánh, việc ấy là pháp của các kẻ ngu, việc ây không phải là pháp của các bậc 
sáng suốt, việc ấy là pháp của các kẻ phi chân nhân, việc ấỵ không phải là pháp 
của các bậc chân nhân”； các vị đã nói như vậy, các vị thuyêt như vậy? phát ngôn 
như vậy, giảng giải như vậy5 diễn tả như vậy.

"Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp" là như thế.
Ngưíri nào tự chính mình nói về bản thân.
Bản thân: Nói đến tự ngã.
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Tư chính mình nói: Tự chính mình phát biểu về bản thân rằng: 'Tôi thành 
tựu về giới”, hoặc "tôi thành tựu về phận sự\ hoặc "tôi thành tựu về giới và 
phận sự”; phát biểu, thuyết gign& phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuẫt thân, 
về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, [về 
công việc] về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải; hoặc về sự 
việc này khác rằng: "Tôi xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, hoặc "tôi xuất gia từ 
gia tộc lớn”, hoặc "tôi xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải”, hoặc "tôi xuất gia từ 
gia tộc có của cải quý giá”, hoặc "tôi được biêt tiêng, có danh vọng trong sô các 
hàng tại gia và xuất gia”, hoặc "tôi có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngu, và 
vật dụng là thuốc men chữa benh^, hoặc "tôi là vị chuyên về Kinh”, hoặc "tôi là 
vị trì Luậf\ hoặc "tôi là vị thuyết Pháp”, hoặc "tôi là vị ngụ ở rừng”, hoặc "tôi 
là vị chuyên đi khất thực”, hoặc "tôi là vị chỉ mặc y may bang vải bị quăng b6”, 
hoặc "tôi là vị chỉ sử dụng ba y”, hoặc "tôi là vị đi khat thực tuần tự theo từng 
nhà”, hoặc "tôi là vị không ăn vật thực dâng sau”, hoặc ”T6i là vị chuyên về oai 
nghi ngồi” (không nằm), hoặc utôi là vị ở chỗ đã được chỉ dinh”, hoặc "tôi đạt 
Sơ thiền”, hoặc íatôi đạt Nhị thiền”, hoặc "tôi đạt Tam thiền”, hoặc "tôi đạt Tứ 
thiền”, hoặc 6'tôi đạt sự thể nhập Không vô biên xứ”, hoặc ”t6i đạt sự thể nhập 
Thức vô biên xứ”, hoặc utôi đạt sự thể nhập Vô sở hữu xứ”, hoặc "tôi đạt sự thể 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ・“

"Người nào tự chính mình nói về bản thân” là như thế. 
9 Ị 一 Q

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
''Người nàof dầu không được hỏi đếnf mà nóỉ với những người khác về giới 

và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, các bậc 
thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thảnh pháp.

3.4. Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắtf
Không khoe khoang về các giới rằng: (ÍTÔỈ là thế này ”,
Đổi với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gianf 
Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thảnh pháp.
Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã đưực hoàn toàn dỉệt tắt.
An tịnh: Trạng thái được yên lặng của luyên ái là an tịnh, trạng thái được 

yên lặng của sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của si mê là an tịnh, 
trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, 
trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, 
trạng thái được tịch tịnh của giận dữ, của thù hằn, của gièm pha, của ác ý, của 
ganh tỵ, của bỏn xẻn, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bính, của hung hăng, 
của ngã mạn, của cao ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của 
tất cả uế hạnh, của mọi sự lo lắng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy5 
của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch 
tịnh. "An tinh" là như thế.

Vị Tỳ-khưu: Tỳ-khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: Thân kiến được 
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phá vỡ? hoài nghi được phá vỡ9 sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, 
luyến ái được phá vỡ, sân hận được phá vỡ, si mê được phá vỡ, ngã mạn được 
phá vỡ; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền 
muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai của vị này được phá vỡ.

[Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã tự mình thực hành theo đường lối, 
đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn [ô nhiễm], đã vượt khỏi sự nghi ngờ, đã lìa bỏ 
[hai thái cực] phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn? có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt; vị ấy ià 4ỳ-khưu…3

Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt: Do 
trạng thái đã được tịch diệt luyến ái, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt 
tắt; do trạng thái đã được tịch diệt sân hận, vị ây có trạng thái đã được hoàn 
toàn diệt tắt; do trạng thái đã được tịch diệt si mê, vị ấy có trạng thái đã được 
hoàn toàn diệt tắt; do trạng thái đã được tịch diệt sự giận dữ, thù hằn, gièm pha, 
ác ý, ganh tỵ, bỏn xẻn5 xảo trá, lừa gạt, bướng binh, hung hăng, ngã mạn, cao 
ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự 
bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện, vị ấy có trạng thái 
đã được hoàn toàn diệt tăt.

“Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắf9 là như thế.
Không khoe khoang về các giới rằng: “T6i là thế n立y.”
Tôi ỉà thế nàỵ: Từ “itihan ” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các 

câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các Am, trạng thái trau chuốt 
từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn.3 4

3 SuttanỉpãtapãỊỉ (Kỉnh tập), TTPV, tập 29, trang 157, câu kệ 517. (ND)
4 Ở đây, ỉtihanti được hiểu là “iti aham ti" và tương đương với nghĩa Việt là: t4Tôi là thế này”. (ND)

Không khoe khoang về các giới: Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó là có sự 
khoe khoang, có sự phô trương; vị ấy khoe khoang rằng: "Tôi thành tựu về giới”, 
hoặc "Tôi thành tựu về phận sự”, hoặc "Tôi thành tựu về giới vàj>hận sự”; khoe 
khoang, phô trương về xuất thân, về dòng dõi5 về con nhà gia the, về vẻ đẹp của 
làn da,... (nt)・・・ “T6i đạt sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ.“ Vị không 
khoe khoang, không phô trương như vậy là đã tránh khỏi sự khoe khoang, đã 
xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không khoe khoang về các giới rằng: Tôi là thế này” là như thế.
Các bậc thiện xảo nói vị ấy ỉà có Thánh pháp.
Các bậc thiện xảo: Là cắc bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện 

xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm? thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo 
về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về 
Quả, thiện xảo về Niết-bàn, các bậc thiện xảo ấy nói như vầy: "Việc ấy là pháp 
của các bậc Thánh, việc ấy không phải là pháp của các kẻ không phải Thánh; 
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việc ấy là pháp của các bậc sáng suốt, việc ấy không phải là pháp của các kẻ 
ngu; việc ây là pháp của bậc chân nhân, việc ấy không phải là pháp của các các 
kẻ phi chân nhân^^; các vị nói như vậy? thuyết như vậy, phát ngôn như vậy? giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy.

uCác bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp,5 là như thế.
Đối vói vị nào không có các sự kỉêu ngạo ờ bất cứ đâu ờ thế gian.
Đối vái vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Các sự kiêu ngạo. Có bảy sự kiêu ngạo: Kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo 

do sân hận, kiêu ngạo do si mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, 
kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo này 
là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại5 đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng? đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ dâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.

Ở thế gỉan: Ớ thế gian của khố cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

“Đ6i với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bât cứ đâu ở thê gian” là như thê.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“@ vị Tỳ-khmi an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
Không khoe khoang về các giới rằng: 'Tôi là thế này \
Đôi với vị nào không có cảc sự kiêu ngạo ở bât cứ đâu ở thê gian, 
Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thảnh pháp.”

3.5. Các quan điểm của người nào là được xếp đặtf được tạo tác, 
Được chủ trọng, [thì các quan đỉêm ây] là không trong sạch, 
[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân, 
Thì nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đoi, thuận theo điều kiện. 
Các quan điểm của người nào ỉà đưực xếp dặt, được tạo tác.
Sự xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến.... 

(nt)... điều này là xếp đặt do tham ái. ... (nt)... điều này là xếp đặt do tà kiến. 
Đây là hai sự xếp đặt.

Được tạo tác: Được tạo tác là được tạo lập, được tác thành, được thành lập. 
uĐược tạo tác” là như thế; hoặc là, không thường còn, được tạo tác, được sanh 
lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt. 
"Được tạo tác” còn là như thể.

Của người nào: Của người có tà kiến.
Các quan điêm: Nói đên sáu mươi hai tà kiên.
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“Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác” là như thế.
Được chú trọng, [thì các quan điểm ấy] là không trong sạch.
Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng 

do tà kiến.... (nt)... điều này là chú trọng do tham ái. ... (nt)... điều này là chú 
trọng do tà kiên. Đôi với vị ây, sự chú trọng do tham ái chưa được dứt bỏ5 sự 
chú trọng do tà kiến chưa được buông bỏ. Đối với vị ấy, do trạng thái chưa được 
dứt bỏ đối với sự chú trọng do tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ đối 
với sự chú trọng do tà kiến; vị ấy sống? chú trọng tham ái hoặc tà kiến. Có tham 
ái là ngọn cờ, có tham ái là biểu hiện? có tham ái là chủ đạo, có tà kiến là ngọn 
cờ, có tà kiến là biểu hiện, có tà kiến là chủ đạo; vị ấy sống, bị vây quanh bởi 
tham ái hoặc bởi tà kiến. "Được chú trọng" là như thế.

Là: Hiện hữu, được tìm thấy, c6, được tồn tại.
Không trong sạch: Không trong sạch là không trong trắng, không thanh 

tịnh, bị ô nhiễm, liên quan phiền não.
"Được chú trọng, [thì các quan điêm ây] là không trong sạch'Tà như thê.
[NgưM ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân.
Điều nào... cho bản thân: Điều nào... liên quan đến bản thân. Bản thân: 

Nói đến việc đi theo tà kiến [của bản thân]. Do quan điểm của bản thân, [người 
ấy] nhìn thấy hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai.

Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vị thầy có quan điểm 
nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dường, nể nang vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó, [vị thầy] nhận 
được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều 
này là lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm.

Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi 
kêt quả ở vị lai răng: “Quan điêm này đủ đê đưa đên bản thê loài rông, hoặc đưa 
đên bản thê nhân điêu, hoặc đưa đên bản thê dạ-xoa? hoặc đưa đên bản thê a-tu- 
la, hoặc đưa đến bản thể càn-thát-bà9 hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên vương, 
hoặc đưa đến bản thể Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm thiên, hoặc đưa 
đến bản thể thiên nhân. Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự 
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thanh tịnh, đưa đên sự hoàn toàn trong sạch, đưa đên sự thoát khỏi, đưa đên sự 
giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong 
sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, 
họ được giải thoát, họ được hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở 
nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ 
được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được hoàn toàn thoát kh6i.“ Điều 
này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm của bản thân, [người ấy] 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi ích này.

"[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân^^ là như thế.
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Thì nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiện.
Có ba sự an tịnh: Sự an tịnh tột cùng, sự an tịnh tạm thời, sự an tịnh theo quy ước.

Sự an tịnh tột címg là điều nào? Sự an tịnh tột cùng noi đến bất tử, Niết-bàn, 
là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, 
sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyên ái, sự diệt tận, Niêt-bàn. Đây là sự an tịnh 
tột cùng.

Sự an tịnh tạm thời là điều nào? Đối với vị đã thể nhập Sơ thiền, các pháp 
che lấp [thiền định] được an tịnh. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tầm và tứ được 
an tịnh. Đối với vị thể nhập Tam thiền, hỷ được an tịnh. Đối với vị thể nhập Tứ 
thiền, lạc và khổ được an tịnh. Đối với vị thể nhập Không vô biên xứ, sắc tưởng, 
bất bình tưởng, dị biệt tưởng được an tịnh. Đôi với vị thê nhập Thức vô biên xứ, 
Không vô biên xứ tưởng được an tịnh. Đối với vị thể nhập Vô sở hữu xứ, Thức 
vô biên xứ tưởng được an tịnh. Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Vô sở hữu xứ tưởng được an tịnh. Đây là sự an tịnh tạm thời.

Sự an tịnh theo quy ước là điều nào? Sự an tịnh theo quy ước nói đến sáu 
mươi hai tà kiến, các điều này là sự an tịnh của tà kiến. Thêm nữa, sự an tịnh 
theo quy ước là sự an tịnh được đề cập ở ý nghĩa này.

Thì nưong vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kỉện: 
Thì [người ấy] nương tựa, dựa dẫm, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến sự 
an tịnh bị thay đổi, sự an tịnh bị khuấy động, sự an tịnh bị di dộng, sự an tịnh bị 
chuyển động, sự an tịnh bị dao động, sự an tịnh bị đụng chạm, sự an tịnh được 
sắp đặt, sự an tịnh được xếp đặt, không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt.

“Thi nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiện,5 
là như thế.

_ 一 ，一一 一, _ 一 一、
V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“Các quan đỉêm của người nào là được xêp đặt, được tạo tácf
Được chú trọng, [thì các quan điểm ấy] là không trong sạch,
[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân,
Thì nương vào điêu âyf vào sự an tịnh bị thay đôi, thuận theo điêu kiện.fĩ

3.6. Các sự châp chặt vào tà kiên quả thật không dê vượt qua
Sau khi suy xét vè điêu đã được năm băt trong sô các pháp [tà kiên],
Vì thế, trong số các sự chấp chặt ẩy, loài người
Rời bỏ và nắm giữ tà kiến [này đến tà kiến khác],
Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua.
Các sự chấp chặt vào tà kiến: Sự chấp chặt và bám víu rằng: "Thế giới là 

thường còn; chỉ điều này là chân lý5 điều khác là rồ dại" là sự chấp chặt vào tà 
kiến. Sự chấp chặt và bám víu rằng: "Thế giới là không thường còn, thế giới là 
có giới hạn, thê giới là không có giới hạn9 mạng sông và thân thê là một, mạng
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Sống và thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu và không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rồ dại" là sự chấp chặt vào tà kiến. "Các sự chấp chặt vào tà kiến” là như thế.

Quả thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không 
dễ vượt qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó 
vượt qua khỏi.

"Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua” là như thế.
Sau khỉ suy xét về điều đã được nắm bắt trong sổ các pháp.
Trong số các pháp: Trong số sáu mươi hai tà kiến.
Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 

gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt.

Điều đã được nắm bắt: Là sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy từng phần, 
sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo số 
lượng, sự năm lấy tổng thể ở các sự chấp chặt răng: "Điều này là sự thật, là 
đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, có bản thể thật, không bị sai lech^, được 
nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến.

“Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp" là như thế.
Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người.
Vì thế: Bởi điều ấy5 bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy.
Loài người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 

sống, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại.
Trong số các sự chấp chặt ấy: Trong số các sự chấp chặt vào tà kiến ấy.
“Vi thế9 trong số các sự chấp chặt ấy, loài nguời” là như thế.
Rời bỏ và nắm giữ tà kỉến.
Rời bỏ: Rời bỏ bởi hai lý do: Rời bỏ do sự can ngăn của người khác, hoặc 

là trong khi không thành tựu rồi rời bỏ.
Rời bỏ do sự can ngăn của người khác là thế nào? Người khác can ngăn 

rằng: "Vị Đạo sư ấy không phải là đấng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết 
giảng, tập thể không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành 
không khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự 
trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh5 hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thấp hèn, 
hèn kém? thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi." "Người khác can ngăn" là như 
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vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rồi rời bỏ vị Đạo sư, rời bỏ giáo lý, rời bỏ 
tập thể, rời bỏ quan điểm, rời bỏ lối thực hành, rời bỏ đạo 1©.“Rời bỏ do sự can 
ngăn của người khác” là như vậy.

Trong khi không thành tựu rồi rời bỏ là thế nào? Trong khi không thành tựu 
giới rồi rời bỏ giới? trong khi không thành tựu phận sự rồi rời bỏ phận sự, trong 
khi không thành tựu giới và phận sự rôi rời bỏ giới và phận sự.

Và nắm giữ tà kiến: Nắm lấy vị thầỵ, nắm lấy giáo lý5 nắm lấy tập thể, nắm 
lấy quan điểm, nắm lấy lối thực hành, nắm lấy đạo lộ, rôi bám víu, chấp chặt.

“Rời bỏ và nắm giữ tà kiến” là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua
Sau khỉ suy xét về điều đã được nắm bắt trong sổ các pháp [tà kiến].
Vì thếf trong sổ các sự chấp chặt ấyf loài người 
Rời bỏ và nắm giữ tà kiến [này đến tà kiến khác],

3.7. Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. Vịđãrũ sạch sau khi dứt 
bỏ xảo trá và ngã mạnf thì bởi điều gì mà vị ấy có thê đi [tái sanh] khi vị ấy 
không có sự vướng bận?
Quả thật, đối với vi đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt 

liên quan đến hữu và phi hữu ờ bất cứ đâu ờ thế gian.
Vị đã rũ sạch: Việc rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn 

lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suôt, sự cân nhăc, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ5 sự nhận biết 
rõ, vật xuyên thủng; tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu dài, tuệ là 
ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là báu vật, là sự không si mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến.

Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ây, uê hạnh vê 
thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch- uế hạnh về ý được rũ 
bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; sự luyên ái được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; sân hận... si mê... giận dữ... thù hằn... 
gièm pha... ác ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; ganh 
tỵ được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; lừa gạt được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; bướng bỉnh được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; hung hăng... ngã mạn... cao ngạo... đam 
mê... xao lãng được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; tất cả 
ô nhiễm... tất cả uế hạnh... mọi sự lo lắng... mọi sự bực bội... mọi sự nóng 
nảy... tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch. Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ.
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Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, 
được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ...; nhờ vào 
chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ...; nhờ vào chánh mạng, tà mạng được rũ 
bỏ...; nhờ vào chánh tinh tấn, tà tinh tấn được rũ bỏ...; nhờ vào chánh niệm, tà 
niệm được rũ bỏ...; nhờ vào chánh định, tà định được rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ...; nhờ vào chánh 
giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch.

Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác 
bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán 
đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đen, đã tròn dủ, đã thành 
tựu các pháp càn được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã được rũ sạch. 
Vị ấy có luyến ái đã được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được 
rũ b6, có sự bực bội đã được rũ bỏ. "Vị đã rũ sạch" là như thế.

Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ dâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.

Ở thế gian: Ờ thể gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

Được xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. 
... (nt)... điều này là xếp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là xếp đặt do tà kiến.

Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lan nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệỊ) là sắc giới, ở sự hiện hữu lần 
nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi 
lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được 
lặp đi lặp lại.

Quả thát, đối vói vị đã rũ sạđi thì không có quan 細ểm được xếp đặt 
liên quan đến hữu và phi hữu ờ bất cứ đâu ờ thế gian: Đối với vị đã rũ sạch, 
quan điểm đã được sắp đặt, [đã được xếp đặt] đã được tác thành, đã được thành 
lập liên quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian thì không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Qyả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian” là như thế.

Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn.
Xảo trá: Nói đến hành vi tráo trở. Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó5 sau khi 

làm uế hạnh bằng thân, sau khi làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh 
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bằng ý, vì nguyên nhân che đây việc ấy mà hoạch định ước muốn xấu xa; [vị 
ấy] ước muốn rằpg: ：Chớ ai biết về ta”, tư duy rằng: "Chớ ai biết về ta”, nói lời 
rang: "Chớ ai biết về ta”, nỗ lực bằng thân rằng: "Chớ ai biết về ta." Sự xảo trá 
nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cô tình không nhớ, sự tráo trở, 
gian lận, thay đổi9 tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, 
không làm rõ9 khéo che đậy việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá.

Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo 
hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. 
Ngã mạn theo ba loại: [Nghĩ rằng:] “Ta là tốt hơn^^ là ngã mạn, [nghĩ rằng:] “Ta 
là ngang bằng" là ngã mạn, [nghĩ rằng:] "Ta là thua k6m" là ngã mạn. Ngã mạn 
theo bốn loại: Do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi 
ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã 
mạn. Ngã mạn theo năm loại: [Nghĩ răng:] “Ta đạt được các săc hợp ý,9 rôi sanh 
khởi ngã mạn, [nghĩrằng:] “Ta đạt được các thinh... các hương... các vị... các 
xúc hợp ý" rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của 
măt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai... do sự thành tựu của mũi... 
do sự thành tựu của lưỡi... do sự thành tựu của thân... do sự thành tựu của ý rồi 
sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa 
trên ngã mạn, tự ti, tăng thượng mạn, ngã mạn vê bản thân, ngã mạn do hiêu 
biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do không 
có lợi lộc rồi sanh khởi tự ti, do danh vọng rôi sanh khởi ngã mạn, do không có 
danh vọng rồi sanh khởi tự ti, do lời khen rồi sanh khởi ngã man, do lời chê rồi 
sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh khởi tự 
ti. Ngã mạn theo chín loại: [Nghĩ rằng:] “Ta là tôt hơn so với người tốt hơn” là 
ngã mạn, “ta là ngang bằng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là thua kém so 
với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người ngang bằng" là ngã 
mạn, “ta là ngang bằng so với người ngang băng,9 là ngã mạn, uta là thua kém 
so với người ngang bằng” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người thua kém^^ là 
ngã mạn, “ta là ngang bang so với người thua kém^^ là ngã mạn là thua kém 
so với người thua kém^^ là n^ã mạn. Ngã mạn theo mười loại: ơ đây một người 
nào đó sanh khởi ngã mạn vê xuât thân, hoặc vê dòng dõi, hoăc vê con nhà gia 
thế; hoặc về vẻ đẹp của làn da; hoăc về tài sản; hoặc về học vấn; hoặc về công 
việc; hoặc về tài nghệ; hoặc về kiến thức; hoặc về sự học hỏi; hoặc về tài biện 
giải; hoặc về sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện 
của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên 
[như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nôi bật của tâm; điều này được 
gọi là ngã mạn.

Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn: Vị đã rũ sạch sau khi 
dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu xảo trá và ngã mạn.

“Vi đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn“ là như thế.
Bởi điều gì mà vị ấy có thể đi [tái sanh] khỉ vị ấy không có sự vướng bận?
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Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 
vướng bận do tà kiến. ... (nt)… điều này là sự vướng bận do tham ái. ... (nt)... 
điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đổi với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã 
được dứt bỏ5 sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự vướng bận do tà kiến, thì vị không có sự vướng bận có thể đi [tái sanh] bởi 
sự luyến ái gì, có thể đi [tái sanh] bởi sự sân hận gi, có thể đi [tái sanh] bởi sự si 
mê gi, có thể đi [tái sanh] bởi sự ngã mạn gi, có thê đi [tái sanh] bởi tà kiên gi, 
có thể đi [tái sanh] bởi sự phóng dật gì, có thể đi [tái sanh] bởi hoài nghi gi, có 
thể đi [tái sanh] bởi các pháp tiềm ẩn gì; [làm thế nào có the là] “kẻ bị luyến ái”, 
hoặc là "kẻ bị sân han”, hoặc là "kẻ bị si mê”, hoặc là "kẻ bị trói buộc”, hoặc là 
"kể bị bám vkr, hoặc là 66kẻ bị tán loạn9\ [hoặc là "k© không dứt khoát"] hoặc 
là “kẻ cứng c6i”? [Đối với vị ấy] các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì vị ấy có thể đi 
đến cảnh giới tái sanh [trở thành] "người địa ngục”, hoặc là "loài thú”, hoặc là 
“thân phận ngạ quy”, hoặc là "loài nguời”, hoặc là "thiên nhân”, hoặc là *người 
hữu sac5\ hoặc là "người vô sắc”, hoặc là "nguời hữu tưởng”, hoặc là "nguời 
vô tưởng”, hoặc là "người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không có 
duyên, không có lý do, mà bởi điêu ây vị ây có thê đi [tái sanh].

“Bởi điều gì mà vị ấy có thể đi [tái sanh] khi vị ấy không có sự vướng ban?” 
là như thế.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Qua thật, đổi với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 

quan đến hữu và phỉ hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. Vị đã rũ sạch sau khỉ dứt bỏ 
xảo trả và ngã mạnf thì bởi điều gì mà vị ấy có thể đi [tải sanh] khỉ vị ấy không 
có sự vướng bận?”

3.8. Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp, 
Bởi điều ệìf bằng cách nàof cỏ thê nói về vị không có sự vướng bận? 
Bởi vì điêu năm giữ và được rời bỏ là không có đôi với vị ây;
Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây.
Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp.
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự vướng 

bận do tà kiến. ... (nt)... điều này là sự vướng bận do tham ái. ... (nt)... điều 
này là sự vướng bận do tà kiến. Đối với kẻ ấy, sự vướng bận do tham ái chưa 
được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến chưa được buông bỏ. Do trạng thái chưa 
được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ 
đôi với sự vướng bận do tà kiến, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận về các pháp [nói 
rằng]: u[Ngươi là] 'kẻ bị luyến ái', hoặc là 'kẻ bị sân hận\ hoặc là 'kẻ bị si mê', 
hoặc là 'kẻ bị trói buộc95 hoặc là 'kẻ bị bám víu\ hoặc là 6kẻ bi tán loạn\ hoặc 
là 'kẻ không dứt khoát', hoạc là 'kẻ cứng c6i'." [Đối với kẻ ấy] các pháp tạo 
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tác ấy chưa được dứt bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với các pháp tạo 
tác, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận về cảnh giới tái sanh [nói rằng]: "[Ngươi sẽ trở 
thành] 'người địa ngục', hoặc là 'loài thú', hoặc là 'thân phận ngạ quỷ\ hoặc 
là 'loài người\ hoặc là 'thiên nhân\ hoặc là 'người hữu sắc', hoặc là 'người vô 
sắc', hoặc là 'người hữu tưởng\ hoặc là 'người vô tưởng', hoặc là 'người phi 
tưởng phi phi tưởng，”, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận, đi đến gần, nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt.

“Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp” là như thế.
Bỏi điều gì, bằng cách nào có thể nóỉ về vị không có sự vướng bận?
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự vướng 

bận do tà kiến. ... (nt)... điều này là sự vướng bận do tham ái. ... (nt)... điều 
này là sự vướng bận do tà kiến. Đôi với vị ây, sự vướng bận do tham ái đã được 
dứt bỏ? sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự 
vướng bận do tà kiên, thì [kẻ có sự vướng bận] có thể nói bởi sự luyến ái gi, có 
thể nói bởi sự sân hận gi, có thê nói bởi sự si mê gi, có thể nói bởi sự ngã mạn 
gi, có thể nói bởi tà kien gì, có thể noi bởi sư phóng dật gì, có thể nói bởi hoài 
nghi gì, có thể nói bởi các pháp tiềm ẩn gì về vị không có sự vướng bận [rằng]: 
"[Ngươi là] 'kẻ bị luyến ái\ hoặc là，kẻ bị sân hận\ hoặc là 'kẻ bị si mê', hoặc 
là 'kẻ bị trói buộc9, hoặc là akẻ bị bám víu', hoặc là akẻ bị tán loạn', hoặc là 
:kẻ không dứt khoát\ hoặc là 'kẻ cứng cỏi^?^^ [Đối với vị ấy] các pháp tạồ tác 
ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì 
bởi điều gì có thể nói về cảnh giới tái sanh [của vị ấy] là: "[Ngưoi sẽ trở thành] 
'người địangục\... (nt)... hoặc là 'người phi tưởngJ)hiphi tưởng'?" Không có 
nhân, không có duyên, không có lý do ma bởi điều ấy có thể nói, có thể thuyết, 
có thể phát ngôn, có thể giảng giải, có thể diễn tả [ve vị ấy].

5 Ở đây có trường hợp chơi chữ giữa attam, nirattam (điều nắm giữ, được rời bỏ) và attã, nirattã (có
tự ngã, không có tự ngã). Có thể phân tích hai từ attain và nirattam như sau: 1. Atta là quá khứ phân từ
của ãdadãti, còn niratta (nữ-atta) ỉà từ phản nghĩa; 2. Atta là quá khứ phân từ của ãdiyati, còn nỉratta
là quá khứ phân từ của nìrassatỉ. (ND)

“Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói về vị không có sự vướng bận?59 là 
như thế.

Bởi vì điều nắm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy: Không 
có thường kiến rằng: “C6 tự ngâL" Không có đoạn kiến rằng: "Không có tự 
ngâL“5 Không có điêu đã được nắm lấy rằng: UCÓ tự ngâ/9 Không có điều cần 
được giải thoát rằng: "Không có tự ngâL" Người nào có điều đã được nắm lấy 
thì người ấy có điều cần được giải thoát, người nào có điều cần được giải thoát 
thì người ấy có điều đã được nam lấy. Trong khi vượt qua hẳn việc nắm giữ và 
việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và sự thối thất. Vị ấy đã 
trải qua cuộc sống Ịcủa bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành, đã đi qua cuộc 
hành trình, đã đi đên nơi. Việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có 
đối với vị ấy. 5 * * *
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“Bởi VÌ điều nắm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy“ là như thế.
Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ờ ngay tạỉ noi đây. Đối với vị ấy, sáu mươi hai 

tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy đã 
rũ bỏ9 đã giũ bỏ5 đã giũ di, đã giũ sạch, đã từ bỏ? đã dứt bỏ, đã xua di, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây.

“Vi ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi dây” là như thế.
_ Ị _ _ _ ， _ _ _ ■

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Qua thật, kẻ có sự vướng bận tiêp cận sự tranh luận vê các phápf 
Bởi điều gìf bằng cách nào, có thể nói về vị không có sự vướng bận? 
Bởi vì điều nắm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy;
Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây.""

“Diễn giải kỉnh nhóm tám về xấu xa” ■ Phần thứ ba.
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4. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VÈ TRONG SẠCH 
(SUDDHA TTHAKASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch” được nói đến:
4.1. “T6i nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh.

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết”,
Trong khi biết rõ như thế, sau khỉ biết [việc ấy] là “向 thẳng”,
Kẻ cỏ sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng [điều ấy] là trí tuệ,
Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch ỉà tối thắng, không bệnh.
Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch: Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch 

là tôi nhận thấy đối tượng trong sạch, tôi quan sát đối tượng trong sạch, tôi suy 
xét đối tượng trong sạch, tôi khảo sát đối tượng trong sạch.

Tối thắng, không bệnh: Là tối thắng, đạt đến sự không bệnh, đạt đến sự an 
toàn, đạt đến nơi nương náu, đạt đến nơi trú ẩn, đạt đến nơi nương nhờ, đạt đến 
nơi không sợ hãi, đạt đến bất hoại, đạt đến bất tử, đạt đến Niết-bàn.

"Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không benh” là như thế.
Do việc nhìn thấy, con ngưỉrt có được sự thanh khiết: Do sự nhận thức 

của mat, do việc nhìn thây săc, sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con 
người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, 
được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi.

“Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết” là như thế.
Trong khỉ biết rõ như thế, sau khỉ biết [việc ấy] là 4ítối thắng”： Trong 

khi biết rõ, trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi 
thấu triệt như vậy; sau khi biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: "Việc này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý."

“Trong khi biết rõ như thế, sau khi biết [việc ấy] là tối thắng'Tà như thế.
Kẻ có sự quan sát đối tưựng trong sạch tin rằng [điều ấy] là trí tuệ: 

Người nào nhìn thấy đối tượng trong sạch, người ấy có sự quan sát đối tượng 
trong sạch.

Tin rằng [điều ấy] là trí tuệ: Do sự nhận thức của mắt, do việc nhìn thấy 
sắc, [kẻ ấy] tin rằng [điều ấy] là "trí tue”, tin rằng [điều ấy] là "đạo lộ”, tin rằng 
[điều ấy] là *con đường9\ tin rằng [điều ấy] là "lối dẫn dắt ra kh6i.”
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“K6 có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng [điều ấy] là trí tuệ,9 là 
như thế.

V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“"Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh.
Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết \
Trong khi biết rõ như thế, sau khi biết [việc ấy] là 'tối thắng ：
Kẻ có sự quan sát đổi tượng trong sạch tin rằng [điều ấy] là trí tuệ.“

4.2. Neu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dứt bỏ khổf thì người ấy (người còn mầm mống tải sanh) được 
trong sạch do [đạo lộ] khác [so với Thánh đạo], chỉnh quan đỉểm [thế ấy] 
phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói như thế.
Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch: Nếu do sự nhận 

thức của mắt, do việc nhìn thấy sắc, mà sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu 
đến con người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn 
trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi.

“Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch" là như thế.
Hoặc do nhận biết mà người ấy dứt bỏ khổ: Nếu do sự nhận thức của 

mắt, do việc nhìn thấy sắc, mà con người dứt bỏ khổ sanh, dứt bỏ khổ già, dứt 
bỏ khổ bệnh, dứt bỏ khổ chết, dứt bỏ khổ do sầu-bi-khổ-iru-não.

"Hoặc do nhận biết mà người ấy dứt bỏ kh&' là như thế.
Thì người ấy (người còn mầm mống tái sanh) được trong sạch do [đạo 

lộ] khác [so với Thánh đạo]: Do [đạo lộ] khác là do đạo lộ không trong sạch, 
do cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, 
ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, 
ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phân; con người được trong sạch, được 
thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được 
hoàn toàn thoát khỏi.

Còn mam 111611g tái sanh: Là có luyên ái5 có sân hận5 có si mê, có ngã mạn, 
có tham ái, có tà kiến, có ô nhiễm, có chấp thủ.

“Thi người ấy - người còn mầm mống tái sanh - được trong sạch do [đạo 
lộ] khác [so với Thánh dạo]" là như thế.

Chmh quan điểm [thế ấy] phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói 
như thế: Và quan điểm ấy phát biểu về nhân vật ấy rằng: "Và như vậy thì người 
này là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch/5

Trong khỉ người ấy nói như thế: Là trong khi đang nói, đang thuyết, đang 
phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như thế; trong khi đang nói5 đang 
thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như thế này: "Thế giới là 
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thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dai"; trong khi đang nói; 
đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như thế này: “Thế 
giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, 
mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, chúng sanh hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là chân lý5 điều khác là rồ dại.“

"Chính quan điểm [thế ấy] phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói như 
thế" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết 

mà người ấy dứt bỏ khổ, thì người ấy (người còn mầm mắng tái sanh) được 
trong sạch do [đạo lộ] khác [so với Thảnh đạo], chính quan điểm [the ay] đã 
phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói như thế」

4.3. Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, không 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến ệiới và phận 
sựf hoặc đến điều đã được cảm giác, là người không bị vấy bẩn bởi phước 
và tội, buông bỏ điều đã được nắm giữ, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi đây, 
Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch ỉà không do [đạo lộ] khác, 

không liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự9 hoặc đến điều đã được cảm giác.

Không: Là sự phủ định.
Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức sai 

trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và 
phận sự được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê được 
loại trừ, ngã mạn được loại trừ; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến 
tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khô, đưa đên sanh-già-chết ở vị lai của 
vị này là đã được loại trừ.

[Đức Thế Tôn nói: uNàỵ Sabhiya] sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn vết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân vững chãi, vị ấy đã 
vượt qua luân hồi9 có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại; vị ấy được gọi là 
Ba-la-mon/9

Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác: Vị 
Bà-la-môn đã không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, 
không diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do [đạo lộ] khác, do đạo lộ 
không trong sạch, do cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra 
khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền 
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tảng của thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố 
đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phần； "Vi Bà-la-môn đã 
nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác” là như thế.

Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến đỉều đã được cảm giác: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn 
theo quan điểm trong sạch do điều đã được thấy. Các vị ấy tin rằng việc nhìn 
thấy một số cảnh sắc là điềm lành, tin rằng việc nhìn thấy một số cảnh sắc là 
điềm gở.

Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm lành? Các vị ấy, sau khi 
thức dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy các cảnh sắc đem lại điều tốt lành: Nhìn 
thấy chim bồ cắt, nhìn thấy chồi măng vào mùa lễ hội Phussa, nhìn thấy phụ nữ 
mang thai, nhìn thấy người dang đi có đứa bé trai được đặt ở vai, nhìn thấy cái 
chậu đầy [nước], nhìn thấy cá hồng, nhìn thấy ngựa nòi, nhìn thấy cỗ xe kéo bởi 
ngựa nòi, nhìn thấy bò mộng, nhìn thấỵ bò cái màu hung; họ tin ràng việc nhìn 
thấy các cảnh sắc có hình thức như thê là điềm lành.

Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm gở? Họ nhìn thấy đống 
vỏ trấu, nhìn thấy chậu bơ sữa, nhìn thấy chậu trống rỗng, nhìn thấy vũ công, 
nhìn thấy vị Sa-môn lõa thể, nhìn thấy con lừa, nhìn thấy xe lừa kéo, nhìn thấy 
xe do một con thú kéo? nhìn thấy người chột, nhìn thấy người cụt tay, nhìn thấy 
người(Ịuè, nhìn thấy người bại liệt, nhìn thấy người già, nhìn thấy người bệnh5 
nhìn thây người chết; họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc có hình thức như 
thế là điềm gở.

Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điêm trong sạch do điêu đã 
được thấy. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch? sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được thấy.

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã 
được nghe. Các vị ấy tin rằng việc nghe được một số âm thanh là điềm lành, tin 
rằng việc nghe được một số âm thanh là điềm gở.

Họ tin răng việc nghe các âm thanh nào là điêm lành? Các vị ây, sau khi 
thức dậy vào lúc sáng sớm, nghe các âm thanh đem lại điều tốt lành: "Tăng 
trưởng", uđang tăng trưởng”, "tràn dầy”, "may mắn”, ưu”, "thign “sao 
tốf \ "điềm rất lành”, "thinh vượng”, hoặc "thịnh vượng và phát triển^^; họ tin 
rằng việc nghe các âm thanh có hình thức như thế là điềm lành.

Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm gở? [Nghe rằng:] uChộf\ 
“cụt tqy' “qu 氯,“b@i 企仁 “già' "bgh、“chết”, “bi đứt；\ 电 j chấy9；
“bi mất”, hoặc "không c6"； họ tin rằng việc nghe các âm thanh có hình thức 
như thế là điềm gở.

Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điêm trong sạch do điêu đã 
được nghe. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được nghe.
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CÓ một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do giới. Các vị 
ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn giữ, chỉ với 
sự thu thúc, chỉ với sự không vi phạm.

Sa-môn Mandikãputta đã nói như vây: "Này ông thợ mộc, ta tuyên bô răng 
một người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện pháp đầy dủ，có 
thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, không 
bị đánh bại. Với bốn pháp nào? Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác 
bằng thân, kh6nm nói lời nói ác, không tư duy ý nghĩ ác, không sống theo lối 
nuôi mạng ác xâu. Này ông thợ mộc, ta tuyên bô răng một người nam được 
thành tựu bốn pháp này là người có thiện pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, 
là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại." Tương 
tự y như thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do 
giới. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn 
giữ, chỉ với sự thu thúc, chỉ với sự không vi phạm.

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do phận sự. 
Các vị ấy là người hành trì hạnh loài voi, là người hành trì hạnh loài ngựa, là 
người hành trì hạnh loài bò, là người hành trì hạnh loài chó, là người hành trì 
hạnh loài quạ, là người hành trì hạnh thần tài, là người hành trì hạnh thần sức 
mạnh, là người hành trì hạnh thần Punnabhaddã, là người hành trì hạnh thần 
Manibhaddã, là người hành trì hạnh của lửa, là người hành trì hạnh loài rồng, 
là người hành trì hạnh linh điểu, là người hành trì hạnh dạ-xoa, là người hành 
trì hạnh a-tu-la9 là người hành trì hạnh càn-thát-bà5 là người hành trì hạnh đại 
vương, là người hành trì hạnh mặt trăng, là người hành trì hạnh mặt trời, là 
người hành trì hạnh Thiên vương, là người hành trì hạnh Phạm thiên, là người 
hành trì hạnh thiên nhân, là người hành trì hạnh [lễ bái theo] phương hướng. 
Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do phận sự. 
Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh? sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do phận sự.

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã 
được cảm giác. Các vị ấy, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, chạm vào mặt 
đất, chạm vào cây xanh, chạm vào phân bò, chạm vào con rùa, đạp lên lưỡi 
cày, chạm vào xe chở hạt mè, nhai hạt mè trắng, thoa dầu mè trắng, nhai tăm 
xỉa răng màu trắng, tăm đất sét trắng, mặc vải trăng, quân khăn trăng. Các vị 
Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã được cảm 
giác. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được cảm giác.

Vị Bà-ia-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo 10] khác9 
không liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giói và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác: Vị Bà-la-môn đã không nói rằng
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Sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, đã không nói rằng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, đã không nói rằng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do giới, đã không nói ràng sự trong sạch 
nhờ vào sự trong sạch do phận sự, đã không nói rằng sự trong sạch nhờ vào sự 
trong sạch do điều đã được cảm giác, không thuyết, không phát ngôn? không 
giảng giải5 không diễn tả.

Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, không 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giac99 là như thế.

Là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội: Phước nói đến bất cứ pháp 
tạo tác thiện nào thuộc tam giới, vô phước nói đến tất cả các pháp bất thiện. Khi 
nào phúc hành, phi phúc hành và bất động hành1 được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến sự không còn hiện hữu, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì [vị ấy] không 
bị lấm nhơ ở phước và tội, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, [là người] đã 
không bị lấm nhơ, đã không bị nhiềm bấn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn.

1 Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo tác thiện^có quả đưa đi tái sanh ở 
cõi người, các cõi tròi dục giới và sac giới. Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái 
sanh ơ 4 cõi khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc giới.

“Là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội” là như thế.
Buông bỏ điều đã đưực nắm giữ, không tạo ra [nghiệp gì] ờ nơi đây.
Buông bỏ điêu đã được năm giữ: Là buông bỏ tà kiên đã được năm giữ; 

"buông bỏ điều đã được nắm giữ” là buông bỏ sự nắm lấy; "buông bỏ điều đã 
được nắm giữ" là điều [nào] đã bị nắm lấy, đã bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã 
bị bám chặt, đã bị hướng đến do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, 
toàn bộ điêu ây là đã được từ bỏ? đã được tây trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ5 đã được buông bỏ.

Không tạo ra [nghiệp gì] ờ n(ri đây: Trong khi không tạo nên, trong khi 
không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ 
sanh, trong khi không làm phát sanh ra phúc hành, phi phúc hành, hoặc bất 
động hành.

"Buông bỏ điều đã được nắm lấy, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi dây” là 
như thế.

Vì the, đức The Ton đã nói răng:
"i Bà-la-m6n đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, không 

liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giảcf là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội, 
buông bỏ điều đã được nắm lấy, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi dây.”
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4.4. Dứt bỏ cái trước rôỉ nương vào cái khác, đeo đuôi dục vọng, những người 
ấy không vượt qua sự quyên luyến. Họ nắm bắt rồi rời bỏf tựa như con khỉ 
với việc năm lây cành cây trước mặt.
Dứt bỏ cáỉ trước rồi nương vào cái khác: Dứt bỏ bậc Đạo sư trước rồi 

nương tựa bậc Đạo sư khác, dứt bỏ giáo lý trước rồi nương tựa giáo lý khác, dứt 
bỏ tập thể trước rồi nương tựa tập thể khác, dứt bỏ quan điểm trước rồi nương 
tựa quan điểm khác, dứt bỏ lối thực hành trước rồi nương tựa lối thực hành 
khác, dứt bỏ đạo lộ trước rồi nương tựa đạo lộ khác, nương tựa vào, bám vào, 
đến gần, bám chặt, hướng đến.

“Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khac^ là như thế.
Đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến.
Dục vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)… 

tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.
Đeo đuổi dục vọng: Đeo đuổi dục vọng là đi theo dục vọng, di chuyển theo 

dục vọng, đạt đến dục vọng, bị rơi vào, bị ngự trị5 có tâm bị khuất phục.
Những người ấy không vượt qua sự quyến luyến: Khỗnệ vượt qua, 

không vượt lên, không vượt qua hăn, không vượt qua khỏi sự quyên luyến bởi 
luyên ái, sự quyên luyến bởi sân hận, sự quyên luyên bởi si mê, sự quyến luyến 
bởi ngã mạn, sự quyên luyến bởi tà kiên, sự quyên luyên bởi ô nhiễm, sự quyến 
luyến bởi uế hạnh.

“Đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến" là 
như thế.

Họ nắm bắt rồi rời bỏ: Họ nắm lấy bậc Đạo sư, rồi buông vị ấy ra và nắm 
lấy bậc Đạo sư khác; họ nắm lấy giáo lý, rồi buông giáo lỵ ấy ra và nắm lấy giáo 
lý khác; họ nắm lấy tạp thể, rồi buông tập thể ấy ra và nấm lấy tập thể khác; họ 
nắm lấy quan diểm, rồi buông quan điểm ấy ra và nắm lấy quan điểm khác; họ 
nắm lấy lối thực hành, rồi buông lối thực hành ấy ra và nắm lấy lối thực hành 
khác; họ nắm lấy đạo lộ, rồi buông đạo lộ ấy ra và nắm lấy đạo lộ khác; họ nắm 
lấy và buông ra, họ nắm giữ và rời bỏ.

“Họ nắm bắt rồi rời bỏ,9 là như thế.
Tựa như con khỉ vói việc nắm lấy cành cây trước mặt: Giống như con 

khỉ trong khi di chuyển ở khu rừng nhỏ9 ở khu rừnẹ lớn thì nắm lấy cành cây, rồi 
buông cành cây ây ra và năm lây cành cây khác, rôi lại buông cành cây khác ấy 
ra và nắm lấy cành cây khác nữa; tương tự y như thế, các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn khác nhau nắm lẩy và buông ra, nẳm giữ và rời bỏ các tà kiến khác nhau.

“Tựa như con khỉ với việc nắm lấy cành cây trước mặf, là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:

1 9

“Dứt bỏ cải trước rôi nương vào cái khác, đeo đuôi dục vọng, những người 
ấy không vượt qua sự quyến luyến, Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ với 
việc nắm lấy cành cây trước mặt.
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4.5. Sau khỉ tự mình thọ trì các phận sự, con người
Đi đến chồ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng;
Cỏn người có sự hiêu biêt, sau khi thông hiêu pháp nhờ các sự hỉêu biêt, 
Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la.
Sau khỉ tự mình thọ trì các phận sự, con người.
Sau khỉ tự mình thọ trì: Là sau khi thọ trì cho mình.
Các phận Sf： Là sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, sau khi nắm giữ, sau khi 

nắm giữ đúng đán, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt hạnh loài 
voi, hoặc hạnh loài ngựa? hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài ch6, hoặc hạnh loài 
quạ, hoặc hạnh thần tài, hoặc hạnh thần sức mạnh, hoặc hạnh thần Punnabhadda, 
hoặc hạnh thần Manibhaddã, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài rồng, hoặc hạnh 
linh điểu, hoặc hạnh dạ-xoa, hoặc hạnh a-tu-la,... (nt)... hoặc hạnh [lễ bái theo] 
phương hướng.

Con người: Là chúng sanh, đàn 6ng,・・・(nt)... nhân loại.
"Người sau khi tự mình thọ trì các phận sự" là như thế.
Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng: Là từ bậc Đạo sư [này] 

đi đến bậc Đạo sư [khác], từ giáo lý [này] đi đến giáo lý [khác], từ tập thể [này] 
đi đến tập thể [khác], từ quan điểm [này] đi đến quan điểm [khác], từ lối thực 
hành [này] đi đến lối thực hành [khác], từ đạo lộ [này] đi đến đạo lộ [khác].

Bị dính mắc vào tưửng: Là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến 
tưởng. Giống như gói hàng bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, 
bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn trên tường hoặc ở móc ngà voi, tương tự y 
như thế, là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị 
giữ lại ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến tưởng.

“Bi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng” là như thế.
Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hỉểu biết
Người có sự hiêu b詮t: Người có sự hiêu biêt là người đã đạt đên kiên thức, 

có trí, [có sự giác ngộ] có sự rành rẽ, có sự thông minh.
Nhờ các sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo, tuệ, tuệ quyền, 

tuệ lực9 trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với các sự hiểu 
biết ấy, [vị ấy] đã đi đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, 
đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi 
đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi 
nương náu, đã đi đên nơi trú ân, đã đạt đên nơi trú ân, đã đi đên nơi nương nhờ, 
đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ 
hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, 
đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn. "Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết" là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “nguời đã đi đến điểm cuối 
nhờ vào các sự hiêu biêt" là bậc đã đạt được sự hiêu biêt, hoặc “do trạng thái đã 
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hiểu biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài 
nghi đã được hieu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự 
luyến ái đã được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, 
ngã mạn đã được hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiểu biết; đối với người này, 
các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có 
kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết.

[Đức Thế Tôn nói: "Này Sabhiya] vị đã suy gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc về các Sa-môn? thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả 
các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là bậc đã đạt được sự hiểu biết.”

Còn ngưM có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết: Sau khi th6ng hiểu, sau khi thấu hiểu pháp; sau khi thôn^ hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: "Tat cả các hành là vô thuờng”; sau khi thông hieu, sau khi thấu 
hiểu pháp: "Tất cả các hành là khổ99; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: 
“Tất cả các pháp là vô ngã”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Vô 
minh duyên cho các hành”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Các 
hành duyên cho thức”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Thức duyên 
cho danh sắc”;・・. “Danh sắc duyên cho sáu xứ”;・・.“Sáu xứ duyên cho xúc”;・・. 
“Xúc duyên cho thọ"；... "Thọ duyên cho ái"；・・. "Ai duyên cho thủ"；・・. “Thủ 
duyên cho hữu”;・・・"Hũu duyên cho sanh”;・・."Sanh duyên cho lão, tử”; sau khi 
thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Do sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự 
diệt tận của các hành^^; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Do sự diệt 
tận của các hành [đưa đến] sự diệt tận của thức”; sau khi thông hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: 66Do sự diệt tận của thức [đưa đến] sự diệt tận của danh sắc”；・・・ 
“Do sự diệt tận của danh sắc [đưa đến] sự diệt tận của sáu xứ"；・・・ "Do sự diệt 
tận của sáu xứ [đưa đến] sự diệt tận của xúc”；・・・ "Do sự diệt tận của xúc [đưa 
đến] sự diệt tận của thọ“；・・. “Do sự diệt tận của thọ [đưa đến] sự diệt tận của 
ái“；・・・"Do sự diệt tận của ái [đưa đến] sự diệt tận của thủ“；・・・ "Do sự diệt tận 
của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu“；・・・“Do sự diệt tận của hữu [đưa đến] sự 
diệt tận của sanh；..."Do sự diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử,9; 
sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: "Đây là kh6”; sau khi thông hiểu, 
sau khi thấu hiểu pháp: "Bây là nhân sanh ..”Đây là sự diệt tận kh&'；.・. 
“Rây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”; sau khi thông hiểu; sau khi thấu 
hiểu pháp: “Đây là các lậu hoặc^^; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: 
“Đây là nhân sanh các lậu hc>ac"；・・."Đây là sự diệt tận các lậu hoaq’;..."Đây 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,5; sau khi thông hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: "Các pháp này cần được biết rõ”; sau khi thông hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: "Các pháp này cần được biết toàn dien“；・・・"Các pháp này cần 
được dứt b6”；・・. "c刍c pháp này cần được tu tập,9;... 6CCác pháp này càn được 
chứng ngộ”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; sau khi 
th6ng hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú? 
sự bat lợi, và sự thoát ra đối với năm thủ uẩn; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
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hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra 
đối với bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió]; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diệty

“Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết” 
là như thế.

Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la: Là không từ bậc 
Đạo sư [này] đi đến bậc Đạo sư [khác], không từ giáo lý [này] đi đến giáo lý 
[khác], không từ tập thể [này] đi đến tập thể [khác], không từ quan điểm [này] 
đi đến quan điểm [khác], không từ lối thực hành [này] đi đến lối thực hành 
[khác], không từ đạo lộ [này] đi đến đạo lộ [khác].

Người có tuệ bao la: Người có tuệ bao la là ngườỉ có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng 
lớn, có tuệ vi tiêu, có tuệ tôc hành, có tuệ săc bén, có tuệ thâu suôt; bao la nói r z e r •
đên trái đât, là người được thành tựu với tuệ ây, [là tuệ] bao quát, trải rộng, sánh 
bằng trái đất.

"Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khỉ tự mình thọ trì các phận sựf con người
Đi đên chô cao chô thâpf bị dính măc vào tưởng;
Còn người có sự hiểu biết, sau khỉ thông hiếu pháp nhờ các sự hỉểu biết, 
Không đi đến cho cao cho thấp, là người có tuệ bao la.”

4.6. Vị ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp,
ơ bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.
Vị ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch,
Bởi điêu gì có thê săp xêp vị ây ở thê gian này đây?
Vị ấy ỉà người diệt đạo binh [ô nhiễm] ờ tất cả các pháp9 ờ bất cứ điều 

gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến 
đạo binh của Ma vương; uế hạnh về thân là đạo binh của Ma vương, uế hạnh 
về khẩu là đạo binh của Ma vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma vương, sự 
luyến ái là đạo binh của Ma vương, sân hận là đạo binh của Ma vương, si mê là 
đạo binh của Ma vương, giận dữ... thù hàn... (nt)... tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện là đạo binh của Ma vương. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:

1. “Các dục là đạo bỉnh thứ nhât của ngươi, thứ nhì nói đên sự không thích 
thú, thứ ba của ngươi là đói và khảtf thứ tư gọi là tham ái. 

y r
2. Thứ năm của ngươi là dã dượi và buôn ngủ, thứ sáu gọi là sự khiêp đảm, 

thứ bảy của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng bỉnh.
3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vọng và danh vọng nào đã đạt được một 

cách sai trái; kẻ nào đề cao bản thân và khi dễ những người khác.
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4. - Này Namuci, chủng là đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc 
ảm, Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, và vị đã chiến thẳng thì đạt được 
sự an Iqc.”

Khi nào tất cả các đạo binh của Ma vương và tất cả các ô nhiễm có hành 
động đối kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện nhờ vào bốn Thánh đạo; vị ấy được gọi là người diệt đạo 
binh; vị ấy là người diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở 
điều đã được nghe, người diệt đạo binh ở điều đã được cảm giác, người diệt đạo 
binh ở điều đã được nhận thức.

“Vi ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thế.

Vị ấy, ngưòi có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch: Vị ấy có 
nhãn quan trong sạch, có nhãn quan thanh tịnh, có nhãn quan hoàn toàn trong 
sạch, có nhãn quan tinh khiết, có nhãn quan hoàn toàn tinh khiết; hoặc là có cái 
nhìn trong sạch, có cái nhìn thanh tịnh, có cái nhìn hoàn toàn trong sạch, có cái 
nhìn tinh khiết, có cái nhìn hoàn toàn tinh khiết.

Một cách minh bạch: Sự che đậy do tham ái, sự che đậy do tà kiến, sự che 
đậy do ô nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, các sự che đậy ấy được mở ra, được 
hủy hoại, được mở rộng, được mở toang, được dứt bỏ, được trừ tuyệt, được 
vắng lặng? được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ.

Đang hành xử: Là đang thực hành, đang cư xử, [đang trú ngụ] đang sinh 
hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng.

“Vi ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch" là như thế.
Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ờ thế gian này đây.
Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ? sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạnệ thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến thì có thể sắp đặt 
bởi luyen ái gi, có thể sắp đạt bởi sân hận gi, có thể sắp đặt bởi si mê gì, có thể 
sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gi, có thể sắp đặt bởi phóng dật 
gi, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ẩn gì [nghĩ 
rằng]: u[Vị này là] 'kẻ bị luyến ái', hoặc là 'kẻ bị sân hận\ hoặc là 'kẻ bị si mê', 
hoặc là 6kẻ bị trói buộc', hoặc là 'kẻ bị bám víu', hoặc là 'kẻ bị tán loạn', hoặc 
là 'kẻ không dứt khoát', hoặc là 'kẻ cứng c6i'”? [Đối với vị ấy] các pháp tạo tằc 
ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác thì 
bởi điều gì có thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh [của vị ấy rằng]: “[Vi này sẽ trở 
thành] 'người địa ngục\ hoặc là 'loài thú', hoặc là 'thân phận ngạ quỷ\ hoặc 
là 'loài người\ hoặc là 'thiên nhân', hoặc là 'người hữu sắc', hoặc là 'người vô



ĐẠI DIỄN GIẢI ❖ 83

Sắc', hoặc là 'người hữu tưởng', hoặc là 'người vô tưởng', hoặc là 'người phi 
tưởng phi phi tưởng'"? Không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà 
bởi điều ấy có thể sắp đặt, có thể sắp xếp, có thể đạt đến việc sắp xếp.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

“Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này day" là như thế.
Vì thê5 đức Thê Tôn đã nói răng:
i(Vị ây là người diệt đạo binh [ô nhiêm] ở tât cả các pháp, 
ơ bât cứ điêu gì đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.
Vị ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch,
Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây?”

4.7. Các vị ây không săp đặtf không chú trọng,
Không nói về 'sự trong sạch tột cùng
Sau khỉ tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói, 
Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian, 
Không sắp đặt, không chú trọng.
Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với các vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà 
kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham 
ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến; các vị không 
sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. "Không sắp 
dat" là như thế.

Không chú trọng.
Chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng do tà 

kiến.... (nt)... điều này là chú trọng do tham ái.... (nt)... điều này là chú trọng 
do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú 
trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà 
kiến, các vị sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến, 
không có tham ái là ngọn cờ, không có tham ái là biêu hiện, không có tham ái 
là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có 
tà kiến là chủ đạo; các vị sống, được vây quanh không bởi tham ái hoặc không 
bởi tà kiến.

"Không sắp đặt, không chú trọng^^ là như thế.
Các vị ấy không nói về "sụ* trong sạch tột cùng55: Các vị không nói, 

không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả về sự trong 
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sạch tột cùng, vê sự trong sạch do luân hôi, vê quan điêm không hành động, vê 
học thuyết thường còn.

“Các vị ấy không nói về 6sự trong sạch tột cùng^^^ là như thế.
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói.
Sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đắm là sự trói buộc về thân, sân 

hận là sự trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về 
thân, sự chấp chặt “chi điều này là chân ly" là sự trói buộc yề thân. Sự luyến 
ái, tham đắm vào quan điểm của bản thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, 
sự không bằng lòng, sự sân hận đối với các học thuyết của những người khác 
là sự trói buộc vê thân. Sự bám víu vào giới và phận sự răng: "Họ bám víu vào 
giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân“ là sự trói buộc về thân. 
Quan điểm của bản thân có sự chấp chặt “chi điều này là chân ly" là sự trói 
buộc về thân. Vì lỵ do gì được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ? Bởi vì các sự 
trói buộc ấy, họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt 
về sắc; họ nắm giữ, họ chấp thủ? họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về thọ? 
tưởng, các hành, thức, cảnh giới tái sanh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự 
hiện hữu, sự luân hồi và sự luân chuyển. Vì lý do ấy được gọi là sự trói buộc 
vào châp thủ.

Sau khi tháo gỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc 
trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột 
chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự 
trói chặt. Giống như những người thực hiện sự tháo gỡ? phá vỡ cái kiệu khiêng, 
hoặc cỗ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe kéo liền lặn, tương tự như vậy, sau khi cởi 
bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi 
tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột 
chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị 
vướng vào, các vật bị giữ lại? các sự trói chặt.

“Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói,9 là như thế.
Các vị không tạo lập sự mong mỏỉ ờ bất cứ đâu ờ thế gian.
Sự mong mỏi: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 

(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.
Không tạo lập sự mong mỗi: Không tạo lập, không làm sanh ra, không 

làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh niềm mong mỏi.
Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 

phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 
“Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian” là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
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r r
“Các vị ây không săp đặt, không chú trọng,
Không nói về 'sự trong sạch tột cùng
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị cột trói,
Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bât cứ đâu ở thê gian.

4e8e Vị Ba-la-mon, co sự vượt qua ranh giới, đôi với vị ây không có điêu gi 
được nắm bắtf sau khi đã biết và sau khi đã thấy,
Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luỵển ải ở pháp ly ải dục;
Đôi với vị âyf không có điêu đã được năm băt là tôi thăng ở nơi đầy,
Vị Bà-ỉa-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điều gì 

được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy.
Ranh giới: Có bôn ranh giới: Sự nhân thức sai trái vê thân, sự hoài nghi, sự 

bám víu vào giới và phận sự? tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền 
não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ nhất. Sự ràng buôc của ái 
dục [luyên ái vê dục] và sự ràng buộc của bât bình có tính chât thô thiển, ái dục 
tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với 
mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ nhì. Sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi 
tế, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ ba. Ái sắc, ái 
vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiêm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh 
tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ tư. Và khi 
nào bốn ranh giới này đã được vượt ạuá9 đã được vượt qua hẳn, đã được vượt 
qua khỏi nhờ vào bốn Thánh đạo; vị ẫy được gọi là có sự vượt quá ranh giới.

Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức 
sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới 
và phận sự được loại trừ,・・・(nt)... Không nương nhờ, tự tại; vị ấy được gọi là 
Bà-la-môn.

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt.
Sau khi đã biết: Sau khi đã biết bằng trí biết tâm người khác hoặc sau khi 

đã biết bằng trí nhớ về các kiếp sống trước.
Sau khi đã thấy: Sau khi đã thấy bằng nhục nhãn hoặc sau khi đã thấy bằng 

thiên nhãn.
Vị Bà-ỉa-môn, có sự vượt quá ranh giói, đối với vị ấy không có điều gì 

được nắm bắt, sau khỉ đã biết và sau khỉ đã thấy: Đối với vị ấy, điều đã được 
nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã dược hướng đến [rằng]: 66Cái 
này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quy” là 
không c6, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấỵ không có điều gì 
được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy'Tà như thế.
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Không có sự luyến ái với ái dục9 không bị luyến ái ờ pháp ly ái dục: Bị 
luyến ái ở ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, 
bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục. Bị 
luyến ái ở pháp ly ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị 
buộc trói, bị mê mân, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các sự 
thể nhập vào sắc giới và vô sắc giới.

Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến áỉ ờ pháp ly ái dục: Khi 
nào sự luyến ái ở dục giới, sự luyến ái ở sắc giới và sự luyến ái ở vô sắc giới 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho 
đến như thế thì "không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly 
ái dục.”

Đối với vị ấy, không có điều đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đây.
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. Đối với vị ấy, 

điêu đã được năm lây, đã được bám víu, đã được châp chặt, đã được bám chặt, 
đã được hướng đến [rằng]: “Cái này là tối thắng, cao cả9 nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đầu, tối thượng, cao quy” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

uĐối với vị ấy, không có điều đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi dây” là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
'(Vị Bà-ỉạ-môn, có sự vượt quá ranh giới, đôi với vị ây không cỏ điêu gì 

được năm băt, sau khi đã biêt và sau khi đã thây,
Không có sự luyến ải với ải dục, không bị luyên ải ở pháp ly ái dục;
Đối với vị ấy, không có điều đã được nắm bất là tối thảng ở nơi dây.”

“Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch55 ・ Phần thứ tư.
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5. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VÈ TỐI THẮNG 
(PĂRAMA TTHAKASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh nhóm tám về tối thắng” được nói đến:
5.1. Trong khi sống theo các tà kiến, [nghĩrằng:] ^[Điều này] là toi thắng”, 

Con người làm nôi trội điêu ây ở thê gian,
Rồi đã nói tất cả những điều khác là "thấp hèn “ so với điều ấy,
Vì thê không vượt qua khỏi các sự tranh cãi,
Trong khỉ sống theo các tà kiến, [nghỉ rằng:] 6í[Điều này] ỉà tối thắngw: 

Có một so Sa-mon và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp 
nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám VÍU] chấp chặt rằng: í4Điều này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý" rồi trú, cư trú, lưu trú theo 
tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, 
những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong 
các ô nhiễm; tương tự y như thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những 
người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt 
rằng: "Điều này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu? tối thượng, 
cao quỷ" rồi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình.

uTrong khi sống theo các tà kiến, [nghĩ rằng:] 6 [Điều này] là tối thắng"Tà 
như thế.

Con người làm nổi trội điều ấy ờ thế gian.
Điều ấy: Là điều nào đó.
Làm nổi trội: Là làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, 

thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao ạuý. Làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn dầu, tối thượng, cao quý rằng: uBậc Đạo sư 
này là đấng Toàn tri." Làm cho nổi trội, làm thành tối thăng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn dầu, tối thượng, cao quý, làm sanh khởi, làm phát sanh ra rằng: 
"4Giáo pháp này khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp9 quan 
điểm này là tốt lành, lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn 
dắt ra khỏi.^^

Con người: Là chúng sanh, đàn ông,... (nt)... nhân loại.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ.
“Con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian” là như thế.
Rồi đã nóỉ tất cả những điều khác ỉà “thấp hèn” so với điều ấy: Quăng 

bỏ5 ném bỏ? vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo lý, tập 
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thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: "VỊ Đạo 
sư ấy không là đấng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể đã 
thực hành không tốt dẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo 
được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở nơi ấy không có sự trong sạch, 
hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải 
thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong 
sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, 
hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi." Họ thuyết như vậy5 phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy.

“Rồi đã nói tất cả những điều khác là 'thấp hèn9 so với điều ấy“ là như thế.
Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi.
Vì thế: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy.
Các sự tranh cãi: Các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan d]ể吗 

các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các sự gây gổ về 
quan điểm.

Không vượt qua khỏi: Trong khi không vượt quá, không vượt qua hẳn, 
không vượt qua khỏi.

“Vi thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi95 là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Trong khỉ sổng theo các tà kiến, [nghĩrằng:] ([Điều này] là tối thắng', 
Con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian,
Rồi đã nói tất cả những điều khác là 'thấp hèn 'so với điều ấy,
Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi.,f

5.2. [Người ây] nhìn thây điêu nào có lợi ỉch cho bản thân ở điêu đã được thây, 
ở điều đã được nghe, ở ệỉớỉ và phận sựf hoặc ở điều đã được cảm giác, sau 
khi nắm bắt chính cái ay ở điêu ấy; người ấy nhìn thấy mọi điều khác đều 
là hèn kém.
[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ờ điều đã được 

thấy, ờ đỉều đã được nghe, ờ giới và phận sự, hoặc ờ điều đã được cảm giác.
Điều nào…cho băn thân: Điều nào... liên quan đến bản thân. Bản thân: 

Nói đến việc đi theo tà kiến [của bản thân]. Do quan điểm của bản thân, [người 
ấy] nhìn thấy hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai.

Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vị thầy có quan điểm 
nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dường vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó? [vị thầy] nhận được y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là 
lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm.
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Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi 
kêt quả ở vị lai răng: "Quan điêm này đủ đê đưa đên bản thê loài rông, hoặc đưa 
đến bản thể nhân điểu, hoặc đưa đến bản thể dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể a-tu- 
la5 hoặc đưa đến bản thể càn-thát-bà，hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên vương, 
hoặc đưa đến bản thể Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm thiên, hoặc đưa 
đến bản thể thiên nhân. Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự 
thanh tịnh, đưa đến sự hoàn toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi5 đưa đến sự 
giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong 
sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, 
họ được giải thoát, họ được hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở 
nên trong sạch? ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ 
được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được hoàn toàn thoát kh6i.“ Điều 
này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm của bản thân, [người ấy] 
nhìn thấy hai sự lợi ích này.

Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, [người ấy] nhìn thấy hai 
sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, [người ấy] nhìn 
thấy hai sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do giới, [người ấy] nhìn thấy 
hai sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do phận sự? [người ấy] nhìn thấy 
hai sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, [người 
ấy] nhìn thấy hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai.

Lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là 
lợi ích nào? Vị thầy có quan điểm nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. ... 
(nt)... Điều này là lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được 
cảm giác.

Lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi 
ích nào? [Là người có sự mong đợi kết quả ở vị lai rằng:] “Quan điểm này đủ 
để đưa đến bản thể loài rồng,... (nt).・・"Điều này là lợi ích ở đời vị lai nhờ vào 
sự trong sạch do điều đã được cảm giác. Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều 
đã được cảm giác, [người ấy] nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát 
hai sự lợi ích này.

”[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấy, ở 
điều đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác" là như thế.

Người ấy sau khỉ nắm bắt chính cái ấy ờ điều ấy.
Chính cái ấy: Là việc đi đến tà kiến ấy.
Ở điều ấy: Là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa 

thích của mình, ở quan niệm của mình.
Sau khi nắm bắt: Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau 

khi bám víu, sau khi chấp chặt rằng: "Điều này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu5 tối thượng, cao qu%”

"Người ấy sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điều ấy" là như thế.
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Nhìn thấy mọi điều khác đều ỉà hèn kém: Là nhìn xem, nhìn thấỵ, nhận 
thấy, quan sát, suy xét, khảo sát bậc Đạo sư, giáo lý; tập thể, quan điểm, lối 
thực hành, đạo lộ khác đều là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, tháp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi.

“Nhin thấy mọi điều khác đều là hèn k6m“ là như thế.
Vì the, đức The Ton đã nói răng:
íí[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được 

thấy, ở điều đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác, 
sau khi nắm bắt chỉnh cải ây ở điêu ây; người ây nhìn thây mọi điêu khác đều 
là hèn kém.fĩ

5.3. Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điêu ây là sự trói buộc, người nương tựa 
vào điều ấy nhìn thấy điều khảc là thấp hèn. Chính vĩ thếf vị Tỳ-khưu không 
nên nương tựa vào điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, 
hoặc vào giới và phận sự.
Hơn nữa9 các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói buộc.
Các bậc thiện xảo: Các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo 

vê xứ, thiện xảo vê tùy thuận sanh khởi, thiện xảo vê việc thiêt lập niệm, thiện 
xảo về chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, 
thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện 
xảo về Quả, thiện xảo về Niết-bàn; các bậc thiện xảo ấy nói như vầy: “Điều này 
là sự trói buộc, điêu này là sự vướng măc, điêu này là sự cột trói, điêu này là sự 
vướng bận^; các vị nói như vậy9 thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải 
như vậy, diễn tả như vậy.

“Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói bu0c“匕 như thế.
Người nương tựa vào điều ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn.
Nương tựa vào điều ấy: Là nương tựa, nương tựa vào, bám vào, đến gần, 

bám chặt, hướng đến bậc Đạo su, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, 
đạo lộ ấy.

Nhìn thấy điều khác ỉà thấp hèn: Là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan 
sát, suy xét, nhận xét? khảo sát bậc Đạo su, giáo lý? tập thể, quan điểm, lối thực 
hành, đạo lộ khác là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ5 nhỏ nhoi.

"Người nương tựa vào điều ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn^^ là như thế.
Chính vì thế, vị Tỳ-khưu không nên nưoĩig tựa vào điều đã được thấy, 

đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự.
Vì thế: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, không nên nương tựa, không nên nắm lấy, không nên bám víu, 
không nên châp chặt vào điêu đã được thây hoặc sự trong sạch do điêu đã được 
thây, vào điêu đã được nghe hoặc sự trong sạch do điêu đã được nghe, vào điêu 
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đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác, vào giới hoặc 
sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do phận sự.

"Chính vì thế, vị Tỳ-khưu không nên nương tựa vào điều đã được thấy, vào 
điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự" là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Hơn nữaf các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói buộc, người nương tựa 

vào điều ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị Tỳ-khưu không 
nên nương tựa vào điều đã được thấy, vào điều đã được nghe, vào điều đã được 
cảm giác, hoặc vào giới và phận sự."

9

5.4. Cũng không nên hình thành quan điêm [nào nữa] ở thê gian dựa vào trỉ 
[chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự.
Không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng”,
Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt.
Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ờ thế gian dựa vào 

trí [chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự: Không nên hình thành, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên 
làm phát sanh ra quan điểm [nào nữa] dựa vào trí của tám sự chứng đạt [về 
thiên], hoặc dựa vào trí của năm thăng trí, hoặc dựa vào trí sái quây, hoặc dựa 
vào giới, hoặc dựa vào phận sự, hoặc dựa vào giới và phận sự.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,・..(nt)... ở thế gian của các xứ.
“Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ở thế gian dựa vào trí 

[chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự,9 là như thế.
Không nên tự nhủ bản thân là 6íngang bằng.” Không nên tự nhủ bản thân 

rằng: “Ta là ngang bằng" dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi, dựa vào con 
nhà gia thế, dựa vào vẻ đẹp của làn da, dựa vào tài sản, dựa vào học vấn, dựa 
vào công việc, dựa vào tài nghệ, dựa vào kiến thức, dựa vào sự học hỏi, dựa vào 
tài biện giải, hoặc dựa vào sự việc này khác.

"Không nên tự nhủ bản thân là 'ngang bằng'" là như thế.
Không nên nghĩ mình ỉà thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt. Không nên tự 

nhủ bản thân rằng: "Ta là thua k6m" dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi,... 
(nt)... hoặc dựa vào sự việc này khác. Không nên tự nhủ bản thân rằng: "Ta là 
tốt hơn” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi?... (nt)... hoặc dựa vào sự việc 
này khác.

"Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt59 là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:

Cũng không nên hình thành quan điêm [nào nữa] ở thê gian dựa vào trí 
[chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự.
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Không nên tự nhủ bản thân là (ngang băng
Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt.fĩ

5.5. Sau khỉ dứt bỏ điều đã nắm giữ, không còn chấp thủ,
Vị ấy không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí.
Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhómf
Vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa.
Sau khỉ dứt bỏ điều đã nắm giữ, không còn chấp thủ.
Sau khi dứt bỏ điều đã nắm giữ: Sau khi dứt bỏ tà kiến đã nắm giữ. Sau 

khi dứt bỏ điều đã nắm giữ là sau khi dứt bỏ sự nắm lấy đã nắm giữ. Sau khi 
dứt bỏ điều đã nắm giữ là sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau 
khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu điều đã bị nắm lấy, đã 
bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng đến do tác động của 
tham ái, do tác động của tà kiến. "Sau khi dứt bỏ điều đã nắm giữ" là như thế.

Không còn chấp thủ: Trong khi không còn chấp thủ, không còn nắm lấy, 
không còn bám víu, không còn chấp chặt vào bôn điêu chấp thủ.

“Sau khi dứt bỏ điều đã nắm giữ, không còn chấp thủ" là như thế.
Vị ấy không tạo lập sự nương tựa dầu là ờ trí: Là không tạo lập, không 

làm sanh ra? không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra 
sự nương tựa vào tham ái hoặc sự nương tựa vào tà kiến dựa vào trí của tám 
sự chứng đạt [về thiền], hoặc dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí 
sái quấy.

“Vi ấy không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí” là như thế.
Quả vậy, giữa những lìgười đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm: 

Quả vậy, giữa nhímg người đã bị phân ly, đã bị chia rẽ9 đã bị phân thành hai, 
đã bị sanh làm hai, có quan điểm khác biệt, có sự chấp nhận khác biệt, có sự 
ưa thích khác biệt, có quan niệm khác biệt, đã nương tựa vào những quan điểm 
khác biệt; giữa những người đi đến sự thiên vị vì mong muốn, đi đến sự thiên vị 
vì sân hận, đi đến sự thiên vị vì si mê, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, vị ấy không đi 
đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến 
sự thiên vị vì si mê, kh6nm đi đến sự thiên vị vì sợ hãi; không đi đến do tác động 
của luyến ải, không đi đen do tác động của sân hận? không đi đến do tác động 
của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của 
tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không 
bị dẫn di, không bị lôi di, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm.

“Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nh6m” là 
như thế.

Vị ấy không quay trở ỉại bất cứ tà kỉến nào nữa: Đối với vị ấy, sáu mươi 
hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
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tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy 
không quay trở lại, không quay về lại bất cứ tà kiến nào nữa.

uVị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa” là như thế. 
一 ，一一 ，一 _ 一、

Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
“Sau khỉ dứt bỏ điêu đã năm giữ, không còn châp thủ, Vị ây không tạo lập 

sự nương tựa dầu là ở trí.
Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhỏm,
Vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa.”

5.6. Đối với vị nào, ở đâyf không có nguyện vọng về cả hai thải cực, về hữu và 
phỉ hữu, về đời này hay đời khác,
Đoi với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào
Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến].
Đối với vị nào, ờ đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 

và phỉ hữu, về đời này hay đời khác.
Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực thứ hai. Quá 

khứ là một thái cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thái cực, cảm 
thọ khổ là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực? sắc là thái cực thứ hai. Sáu 
nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một 
thái cực, nhân sanh ra sự chap thân này là thái cực thứ hai.

Nguyện vọng: Nói đên tham ái, tức là sự luyên ái, luyên ái mãnh liệt,... 
(nt)... tham đắm, tham5 cội nguồn của bất thiện.

Vê hữu và phỉ hữu: Vê dục giới, săc giới, vô săc giới, vê sự hiện hữu của 
nghiệp, về sự hiện hữu lần nữa; về sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, về sự 
hiện hữu lần nữa là dục gi6i, về sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, về sự hiện 
hữu lần nữa là sắc giới, ve sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, về sự hiện hữu 
lần nữa là vô săc giới; về sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, vê cảnh giới tái sanh 
được lặp đi lặp lại, về sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, về sự sanh ra của 
bản ngà được lặp đi lặp lại.

Đỉri này: Là bản ngã của bản thân. Đỉri khác: Là bản ngã của người khác. 
Đời này là sắc-thọ-tưởng-hành-thức của bản thân; đời khác là sắc-thọ-tưởng- 
hành-thức của người khác. Đời này là sáu nội xứ; đời khác là sáu ngoại xứ. Đời 
này là thế giới loài người; đời khác là thế giới chư thiên. Đời này là dục giới; 
đời khác là sắc giới, vô sắc giới. Đời này là dục giới, sắc giới; đời khác là vô 
sắc giới.

Đối với vị nào, ờ đây, không có nguyện vọng về cả hai tháỉ cực, về hữu 
và phi hữu, về đời này hay đỉri khác: Đôi với vị nào, nguyện vọng, tham ái về 
cả hai thái cực, về hữu và phi hữu, về đời này và đời khác là không c6, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
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được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

"Đối với vị nào, ở dây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực5 về hữu và 
phi hữu, về đời này hay đời khác^ là như thế.

Đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào.
Các sự chấp chặt: Có hai sự chấp chặt: Sự chấp chặt do tham ái và sự chấp 

chặt do tà kiến.... (nt)... điều này là sự chấp chặt do tham ái.... (nt)... điều này 
là sự chấp chặt do tà kiến.

Đối vối vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào: Đối với vị ấy, bất 

cứ các sự chấp chặt nào là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tồn tại, đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“đ6ì với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào” là như thế.
Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp.
Trong số các pháp: Là trong số sáu mươi hai tà kiến.
Sau khỉ suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy gẫm, sau khi đã suy 

nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi 
đã làm rõ rệt.

Điều đã được nắm bắt: Là sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy tòng phần; 
sự nắm lấy phần quan trọnậ nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo số 
lượng, sự năm lấy tông thê răng: "Biêu này là sự thật, là đúng dắn, là thực thể, 
là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch"; điều đã được nắm lấy, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chat, đã được hướng đến như thế là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp” là như thế.
T jy J1 Á A A rpi Ấ rp才4 r - wVì thê, đức Thê Tôn đã nói răng: / y y

với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng vê cả hai thải cực, vê hữu và 
phi hữu, về đời này hay đời khác,

Đôi với vị ây, không có bât cứ các sự châp chặt nào
Sau khỉ suy xét về điều đã được nắm bắt trong sổ các pháp [tà kiến]. 0

5.7. Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc 
đã được cảm giác ở nơi đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị ấy; 
vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở 
thế gian này đây?
Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
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hoặc đã được cảm giác ờ n(ri đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với 
vị ẩy.

Đối vói vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị 
ấy, tà kiến liên quan đến điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được 
thấy, liên quan đến điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, 
liên quan đến điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm 
giác, có sự dẫn đầu của tưởng, có sự sắp xếp của tưởng, đã được lập nên, đã 
được thiết lập, đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được tác 
thành, đã được thành lập do tưởng, do sự chiếm lấy của tưởng; [tà kiến ấy] là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

"Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc 
đã được cảm giác ở nơi dây, dâu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị ấy” là 
như thế.

V| Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến.
Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức sai 

trái về thân được loại trừ,…(nt)…Không nương nhờ, tự tại; vị ấy được gọi là 
Bà-la-môn.

Vị Bà-ỉa-môn ấy không nắm giữ tà kiến: Vị Bà-la-môn ấy trong khi 
không nắm giữ, trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi 
không chấp chặt tà kiến.

“Vj Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến” là như thế.
Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ờ thế gian này đây.
Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, thì có thể sắp đặt 
bởi luyen ái gi, có thể sắp đặt bởi sân hận gì, có thể sắp đặt bởi si mê gì, có thể 
sắp đặt bởi ngã mạn gi, có thể sắp đặt bởi tà kiến gi, có thể sắp đặt bởi phóng 
dật gi, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gi, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ẩn gì 
[nghĩ rằng]: “[Vi này là] 'kẻ bị luyến ái', hoặc là 'kẻ bị sân hận\ hoặc là 'kẻ bị 
si mê', hoặc là 6kẻ bị trói buộc', hoặc là，kẻ bị bám víu', hoặc là 'kẻ bị tán loạn', 
hoặc là 'kẻ không dứt khoát', hoặc là 4kẻ cứng c6i*'? [Đối với vị ấy], các pháp 
tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo 
tác, thì bởi điều gì có thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh [của vị ấy rằng]: "[Vị 
này sẽ trở thành] 'người địa ngục', hoặc là loài thú', hoặc là 'thân phận ngạ 
quỷ\ hoặc là 'loài người\ hoặc là 'thiên nhân', hoặc là 'người hữu sắc', hoặc 
là 'người vô sắc', hoặc là 'người hữu tưởng', hoặc là 'người vô tưởng', hoặc là
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'người phi tưởng phi phi tưởng'"？ Không có nhân, không có duyên, không có 
lý do, mà bởi điều ấy có thể sắp đặt? có thể sắp xếp, có thể đạt đến việc sắp xếp.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

“Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này dây” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
('Tưởng được xêp đặt liên quan đên điêu đã được thây, đã được nghe, hoặc 

đã được cảm giác ở nơi đây, dâu là nhỏ nhoi, cũng khônẸ có đôi với vị ây; vị 
Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian 
này đây ?

5.8. [Các bậc A-la-hản] không sắp đặt, không chủ trọng
Luôn cả các pháp [tà kiến] đoi với các vị ấy đều không được chấp nhận.
Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự,
Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại.
[Các bậc A-la-hán] không sắp đật, không chú trọng.
Săp đặt: Có hai sự săp đặt: Sự săp đặt do tham ái và sự săp đặt do tà kiên.
Điều nào là sự sắp đặt do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, 

đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn? đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, 
cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi? cho đến chừng này là của tôi; các sắc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai, tớ gái, 
các con dê, cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất5 vàng, bạc, làng 
mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả 
toàn thê đại địa câu, đêu được châp là của ta do tác động của tham ái, được giải 
rộng ra cho đến một trăm lẻ tám ái; điều này là sự sắp đặt do tham ái.

Điều nào là sự sắp đặt do tà kiến? Thân kiến có hai mươi nền tảng, tà kiến 
có mười nền tảng, hữu biên kiến có mười nền tảng, quan điểm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc 
của tà kiến5 là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường 
xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại ậiáo, sự nắm lấy đường lối trái 
nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều 
sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiến; điều này là sự sắp đặt do tà kiến.

Đối với các vị ấy, sự sẳp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị ấy không 
sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không
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làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. "Không sắp 
đặf5 là như thế.

Không chú trọng.
Chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng do tà 

kiến.... (nt)... điều này là chú trọng do tham ái.... (nt)... điều này là chú trọng 
do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú 
trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà 
kiến; các vị sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; 
không có tham ái là ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái 
là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có 
tà kiến là chủ đạo; các vị sống, được vây quanh không bởi tham ái hoặc không 
bởi tà kiến.

"Không sắp đặt, không chú trẹmg" là như thế.
Luôn cả các pháp [tà kiến] đối vói các vị ấy đều không được chấp nhận.
Các pháp: Nói đến sáu mươi hai tà kiến.
Đối với các vị ấy: Đối với các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy.
Không được chấp nhận: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân 

lý, điều khác là rồ dại” là không được chấp nhận. "Thế giới là không thường 
còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sống và thân 
thể là một, mạng sống và thân thê là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện 
hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý? 
điều khác là rồ dại” là không được chấp nhận.

“Lu6n cả các pháp [tà kiến] đối với các vị ấy đều không được chấp nhan” 
là như thế.

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự.
Không: Là sự phủ định.
Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: ... (nt)... Không 

nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn.
Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giói và phận sự: Vị Bà-la-môn 

không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi giới, 
hoặc bởi phận sự, hoặc bởi giới và phận sự.

“Vi Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự” là như thế.
Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại.
Bờ kỉa: Noi đến bất tử? Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, 

sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, 
sự diệt tận, Niết-bàn. Vị ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm
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cuôi, đã đạt đên điêm cu6i, đã đi đên đỉnh, đã đạt đên đỉnh [có sự giảng rộng], 
việc sanh tử luân hồi5 việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy. uĐã đi đến 
bơ kia'Tà như thế.

Không quay trử lại: Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo Nhập lưu, vị ấy 
không đi đến nữa, không quay trở lại? không quay về lại các ô nhiễm ấy. Các 
ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo Nhất lai5 vị ấy không đi đến nữa, không quay 
trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo 
Bất lai, vị ấy không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô 
nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo A-la-hán, vị ấy không đi đến 
nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. "Bã đi đến bờ kia, 
không quay trở l@i” là như thế.

Bậc Tự tại: Bậc A-la-hán tự tại với năm biểu hiện: Tự tại về đối tượng ước 
muốn và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa "đã từ b6”, tự tại với ý nghĩa "đã 
vượt qua”, tự tại với ý nghĩa uđã giải thoát”, tự tại với việc diễn giải điêu ấy.

Bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn yà không ước muốn Ĩìệhĩa là 
thế nào? Bậc A-la-hán là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại ve danh 
vọng, tự tại về không danh vọng; tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại về 
hạnh phúc, tự tại về khổ đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, 
nếu người ta đẽo một cánh tay với cái rìu, thì không có sự luyến ái về việc ấy, 
không có sự bất bình về việc ấy; vị đã lìa bỏ sự ưa chuộng và bất binh, đã vượt 
qua khỏi sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua hẳn sự chiều chuộng và chống 
đối; bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muôn nghĩa là 
như vậy.

Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa "đã từ b0" nghĩa là thế nào? Đối với bậc 
A-la-hán, sự luyến ái đã được từ bỏ? đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, 
ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt? bướng bính, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, 
đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được 
tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; bậc A-la-hán tự 
tại với ý nghĩa uđã từ bỏ" nghĩa là như vậy.

Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa Cíđã vượt qua“ nghĩa là thế nào? Bậc A-la- 
hán đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua 
dòng lũ tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vưựt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua 
khỏi. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thanh], đã hoàn tất việc thực hành, 
việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; bậc A-la-hán 
tự tại với ý nghĩa uđã vượt qua” nghĩa là như vậy.

Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa 66đã giải thoát" nghĩa là thế nào? Đối với bậc 
A-la-hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự 
luyến ái; tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sân 
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hận; tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự si mê; 
tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự giận dữ9 thù 
hằn, gièm pha, ác ý, ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, 
ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hanh, mọi sự 
lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện; bậc 
A-la-hán tự tại với ý nghĩa "đã giải thoát" nghĩa là như vậy.

Bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là thế nào? Bậc A-la- 
hán, khi giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta có gigi”; khi 
tín hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng： "Ta có tín”; khi tấn hiện 
diện, tự tại với việc diễn giải điều ay rằng: "Ta có tấn”; khi niệm hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta có niem”; khi định hiện diện, tự tại với 
việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta được định tĩnh”; khi tuệ hiện diện, tự tại với 
việc diễn giải diều ấy rằng: "Ta có tug"； khi minh hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ay rằng: "Ta có ba khi thắng trí hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ấy rằng: "Ta có sáu thắng trí”; bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải 
điều ấy nghĩa là như vậy.

“Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại" là như thế. 
， f 、

Vì thê, đức Thê Tôn đã noi răng:
“Các bậc A-la-hán] không sắp đặt, không chú trọng
Luôn cả các pháp [tà kiến] đối với các vị ấy đều không được chấp nhận, 
Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sựf
Là bậc Tự tại, đã đi đên bờ kia, không quay trở lại.”

aDiễn giải kỉnh nhóm tám về tối thắng” ・ Phần thứ năm.
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6. DIỄN GIẢI KINH VÈ Sự GIÀ 
ỰARẴSUTTANỈDDESÒ)

Giờ phần "Diễn giải kinh về sự già" được nói đến: 
， ，

6.1. Quả thật, mạng sông này là ngăn ngủi,
Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi.
Neu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vần còn sống,
Người ấy rồi cũng chết vì già.
Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủi.
Mạng sống: Là tuổi thọ, sự tồn tại, sự di chuyển, sự làm cho di chuyển, sự 

thay đổi oai nghi, sự vận hành, sự hộ tri, mạng sống, mạng quyền. Và hơn nữa, 
mạng sống là ngắn ngủi, mạng sốnẹ là chút ít bởi hai lý do: Mạng sống là ngắn 
ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự ton tại, hoặc mạng sống là ngan ngủi vì tính 
chất nhỏ nhoi của phẩm chất.

Mạng sông là ngăn ngủi vì tính chât nhỏ nhoi của sự tôn tại nghĩa là thê 
nào? Đã sống ở sát-na tâm quá khứ thì không sống [ở hiện tại], sẽ không sống 
[ở vị lai]; sẽ sống ở sát-na tâm vị lai thì không sống [ở hiện tại], đã không sống 
[ở quá khứ]; đang sống ở sát-na tâm hiện tại thì đã không sống [ở quá khứ], sẽ 
không sống [ở vị lai].

1. "Mgng sông, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khô đau được găn liên với 
một [sát-na] tâm; và sát-na [tâm] trôi qua một cách nhanh chóng.1

2. Ngay cả những vị thiên nhân tôn tại tám mươi bôn ngàn kiêp cũng không 
có trường hợp các vị ấy sinh tồn với hai tâm đã được kết hợp chung lại [trong 
cùng một sảt-na].

3. Các uân nào của người đang chêtf hoặc đang tôn tại ở thê gian này, mà 
đã bị diệt tậnf hết thảy tất cả các uân ấy là tương tự nhau, chủng đã ra đif không 
tiếp nổi sanh lên nữa.

4. Và các uân đã bị tan rã liên trước đóf các uân sẽ bị tan rã ở tương lai, đôi 
với các uẩn [đang] bị diệt tận vào khoảng giữa của chủng [ở hiện tại], không 
có trạng thải khác nhau về tướng trạng,

5. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống với uẩn 
hiện tại, thân này bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, [đây là] định luật theo 
ỷ nghĩa tuyệt đối. *

Một số trong các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chủ giải. (ND)
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6. Nước dỉ chuyển đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thay đổi 
vì sự mong muốn như thế ấy. Các dòng chảy không bị đứt đoạn [của tâm] vận 
hành do duyên của sáu xứ.

7. Các uẩn không đi đến việc tồn trữ, chúng bị tan rã, Không cỏ sự tích lũy 
của các uẩn ở tương lai. Chủng tồn tại chỉ trong khi vừa được sanh lên, tương 
tự như hạt cải ở đầu mũi kim.

8. Và đối với các pháp đã được sanh lênf sự tan rã của chủng là ở phía 
trước. Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lẫn với các 
uẩn trước đó.

9. Chúng đi đến không được nhìn thấy; bị tan rã, chúng ra đi không được 
nhìn thấy, Chúng sanh lên và diệt đi tựa như sự xuất hiện của tỉa chớp ở không 
trung." Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là 
như vậy.

Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế 
nào? Mạng sông được găn liên với hơi thở ra, mạng sông được găn liên với hơi 
thở vào, mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống 
được găn liên với bôn yêu tô chính [dât, nước, lửa, gió]9 mạng sông được găn 
liền với vật thực ăn uống, mạng sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống 
được gắn liền với thức. Nguồn gốc của các pháp này là yếu ớt, nhân quá khứ 
của các pháp này cũng là yêu ớt, các pháp nào là duyên các pháp ây cũng là yêu 
ớt, pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp cùng hiện 
hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp với các pháp này cũng là 
yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, pháp nào chỉ huy 
thì pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như nhau, các pháp 
này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như nhau, không 
có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, các pháp này cũng không củng cố lẫn nhau. 
Pháp nào sản sinh ra [pháp khác] thì nó không còn hiện hữu.

10. {iVa không có cái nào bị loại trừ bởi cái nào, bởi vì toàn bộ những cái 
này đêu đạt đên sự tan rã. Do những cái trước mà những cái này được tạo ra, 
những cải là nguôn phát sanh trước đó rôi cũng bị chêt đif thậm chỉ những cái 
trước và luôn cả những cải sau không bao giờ nhìn thấy lẫn nhau." Mạng sống 
là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy.

Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương 
thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống 
chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ? có mạng sống chóng 
qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh 
với mạng sống của chư thiên cõi Đạo-lợi... (nt)... của chư thiên cõi Dạ-ma... 
(nt)... của chư thiên cõi Đẩu-suất... (nt)... của chư thiên cõi Hóa Lạc... (nt)... 
của chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại... (nt)... của chư thiên thuộc Phạm Chúng 
thiên thì loài người có mạng sống ngán ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng
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Sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống 
chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. Và 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:

“Này các Tỳ-khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ 
được đi đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực 
hành Phạm hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các Tỳ-khưu, 
người nào sông lâu, người ây sông một trăm năm, ít hơn hoặc nhiêu hơn.

9 /

11. Tuôỉ thọ của loài người là ngăn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường 
nó, nên thực hành tựa như người có cải đầu đã bị chảy rực, việc không xảy đến 
cái chết là không có.

12. Ngày và đêm trôi qua, mạng sông bị hoại diệt, tuôi thọ của loàỉ người 
bị cạn kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ."

“Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủi” là như thế.
Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi: Có người từ trần, chết đi, quá 

vãng, lìa đời ở giai đoạn thai một tuần tuổi; từ trần, chết di, quá vãng, lìa đời ở 
giai đoạn thai hai tuần tuổi; từ trần, chết di, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai 
ba tuần tuổi; từ trần, chết di, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai bốn tuần tuổi; từ 
trần, chết di, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai hai tháng tuổi; từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời ngay khi vừa được sanh ra; từ trần, chết di, quá vãng, lìa đời 
ở tại nhà bảo sanh; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc nửa tháng tuổi; từ trần, 
chêt di, quá vãng, lìa đời lúc một tháng tuôi; từ trân, chêt đi, quá vãng, lìa đời 
lúc hai tháng tuổi, lúc ba tháng tuổi, lúc bốn tháng tuổi, lúc năm tháng tuổi; từ 
trần, chết di, quá vãng, lìa đời lúc sáu tháng tuổi, lúc bảy tháng tuổi, lúc tám 
tháng tuổi, lúc chín tháng tuổi, lúc mười tháng tuổi, lúc tròn một năm; từ trần, 
chết di, quá vãng, lìa đời lúc hai năm, lúc ba năm, lúc bốn năm, lúc năm năm, 
lúc sáu năm, lúc bảy năm, lúc tám năm, lúc chín năm, lúc mười năm, lúc hai 
mươi năm, lúc ba mươi năm, lúc bốn mươi năm, lúc năm mươi năm, lúc sáu 
mươi năm, lúc bảy mươi năm, lúc tám mươi năm, lúc chín mươi năm.

uThậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi” là như thế.
Nếu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vẫn còn sống: Người nào còn sống 

sau khi vượt qua một trăm tuôi, người ây hoặc là sông thêm một năm, hoặc sông 
thêm hai năm, hoặc sống thêm ba năm, hoặc sống thêm bốn năm, hoặc sống 
thêm năm năm, hoặc sống thêm mười năm, hoặc sống thêm hai mươi năm, hoặc 
sống thêm ba mươi năm, hoặc sống thêm bốn mươi năm.

“Nếu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vẫn còn sống99 là như thế.
Người ấy rồi cũng chết vì già: Vào lúc già yếu, lớn tuổi, trưởng thượng, đã 

trải qua cuộc đời5 đã đạt đến tuổi thọ, răng rụng, tóc bạc, lua thưa, đầu sói, nhăn 
nheo, thân thể điểm đồi mồi, limg còng, lọm khọm, chống gậy; người ấy từ 
trân, chêt di, quá vãng, lìa đời cũng vì tuôi già, không có việc thoát khỏi sự chêt.
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13. Giông như nôi sợ hãi vê sự rơi rụng vào buôi sảng của những trải cây 
đã chín, nỗi sợ hãi thường xuyên về sự chết của những con người đã được sanh 
ra là như vậy,

14. Cũng giống như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, 
tat ca co sự be vơ la chặng cuoi, mạng song cua loài người la như vậy.

15. Những ai ngu si và những ai sáng suốt, các trẻ con và những người lớn, 
tất cả đều sa vào quyền lực của thần chết, tất cả đều cỏ sự chết là nơi cuối cùng.

16. “ĐÌi với những người ấy, đã bị chế ngự bởi thần chết và đang đi đến thế 
giới khác, người cha không thê bảo vệ con trai, hoặc ngay cả thân nhân không 
thê bảo vệ các quyến thuộc.

17. Hãy xem, trong sổ các thân quyến thật sự đang nhìn, đang than khóc thê 
thảm, và từng người một trong sô loài người bị đưa đif ví như loài bò là đê gỉêt 
thịt; thế gian bị hành hạ như vậy bởi cải chết và sự già.tf

"Người ấy rồi cũng chết vì già* là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủi,
Thậm chỉ kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi.
Neu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vần còn sổngf
Người ấy rồi cũng chết vì già,""

6.2. Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta,
Bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không có,
Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện,
Sau khi nhĩn thấy như thế thì không nên sổng đời tại gia.
Loài ngưòi sầu muộn về vật đã được chấp là của ta.
Loài ngưM: Là các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn5 các nô lệ, 

các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người.
Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái châp là của ta do tham ái. ... (nt)... điêu này là trạng thái châp là của 
ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sầu muộn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt 
họ cũng sầu muộn. Có sự lo âu về việc biến đôi của vật đã được chấp là của ta 
nên họ sầu muộn; trong khi vật đang biến đổi, họ cũng sầu muộn; khi vật đã bị 
biến đổi, họ cũng sầu muộn, mệt mỏi? than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự 
mê muội.

“Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta” là như thế.
BM vì các sự sở hữu được trường tồn là không có.
Các sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà 
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kiên. ... (nt)... điêu này là sở hữu do tham ái.... (nt)... điêu này là sở hữu do tà 
kiến. Sự sở hữu do tham ái là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận 
theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, có sự 
biến đổi. Sự sở hữu do tà kiến là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, có 
sự biến đổi.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, các ngươi có thấy sự sở hữu nào là thường còn, bền 

vững, trường tồn5 không có sự biến đổi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn?”
“Bạch Ngài, điều ấy không dúng.“
“Này các Tỳ-khiru, tốt lắm! Này các Tỳ-khưu, Ta cũng không nhìn thấy sự 

sở hữu nào là thường còn, bền vững, trường tôn5 không có sự biến đổi, sẽ tồn 
tại y như thế một cách vĩnh viễn.^^

Các sự sở hữu thường còn, bên vững, trường tôn, không có sự biên đôi là 
không c6, không hiện hữu, không tìm thay, không tồn tại.

“Bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không c6" là như thế.
Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện: Trong khi bản tánh thay đổi, bản 

tánh chia lìa, bản tánh đôi khác đang hiện hữu, đang được tìm thấy, đang được 
tồn tại. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này Ãnanda, thôi đi! 
Chớ sầu muộn, chớ than vãn. Này Ãnanda, chẳng phải điều này đã được Ta 
nói ngay từ trước rằng: 'Với tất cả các vật đáng yêu đáng mến, thì đều có bản 
tánh thay đổi9 bản tánh chia lìa, bản tánh đổi khác9? Này Ãnanda, ở đây làm 
sao có thể đạt được sự kiện ấy? Là sự kiện vật được sanh ra, được hiện hữu, 
bị tạo tác, có pháp tiêu hoại9 nhưng mà vật ấy chớ có tiêu hoại, sự kiện này 
không được biết dến." Do bản tánh biến hoại và đổi khác của các uẩn, của 
các giới, của các xứ ngay trước đây mà các uẩn, các giới và các xứ kế liền đó 
vận hành.

“Su chia lìa này thật sự đang hiện diện^^ là như thế.
Sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia.
Như thế: Từ "iti" này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 

sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn.

Sau khi nhìn thấy như thế: Sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi 
xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt về các trạng thái chấp là của ta. 
“Sau khi nhìn thấy như thế" là như thế.

Không nên sống đời tại gia: Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời 
sống tại gia; sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con; sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về thân quyến; sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu; sau khi 
cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ; sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm 
vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà; sau khi đi đến trạng thái không 
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CÓ gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ tri, bảo dưỡng. 
"Không nên sống đời tại gia” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta,
Bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không có,
Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện,
Sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sổng đời tại gia. M

6.3. Cái nào mà người suy nghĩ rằng: ''Cái này là của tôi”,
Cải ây bị dứt bỏ cĩíng bởi sự chêt.
Sau khỉ nhìn thấy điều này, vị sáng suốt,
Là người [đệ tử] thành tin, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta.
Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết.
Sự chết: Là sự quá vãng, trạng thái hủy diệt, sự tan rã, sự biến mất, sự tử 

vong, sự chết, sự qua dời, sự tan rã của các uẩn, sự quăng bỏ thân xác, sự bẻ 
gãy mạng quyền khỏi từng chủng loại này khác của các chúng sanh này khác.

Cái ấy: Liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên 
quan đến hành, liên quan đến thức.

Bị dứt bỏ: Bị dứt bỏ là bị từ bỏ, bị lìa bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại.
Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến:
1. Các của cải rời bỏ con người trước [của cải bị mất mát lúc còn song], 
Hoặc con người lìa bỏ các của cải trước [chết không đem theo của cảỉ]. 
Này kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 
Vì thế, Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn.
2. Mặt trăng mọc lên, tròn dần rồi lại khuyết.
Mặt trời sau khỉ lặn xuống thì biến mất.
Này Sattuka, các pháp thê gian đã được Ta nhận bỉêt;
Vì thế, Ta không sầu muộn ở thời điếm của sầu muộn}
“Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết” là như thế.
Cái nào mà người suy nghĩ rằng: uCái này là của t6i.“
Cái nào: Liên quan đến sẩc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên 

quan đến hành, liên quan đến thức.
Người: Là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt 

tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi.
Suy nghĩ rằng: ẾÍCái này là của t6i.” Là suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 

tham ái, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tà kiến, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 
ngã mạn, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi ô nhiễm, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi

2 Bồn sanh t4Bông tai ngọc ma-ni,9 {Manikundalajatakani), số 351, TTPV, tập 32, trang 207, câu kệ 
709,710. (ND)
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uê hạnh, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi thực dụng, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 
kết quả.

“Cái nào mà người suy nghĩ rằng: 'Cái này là của tôi,M là như thế.
Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt: Sau khi nhận biết, sau khi biết 

được, sau khi cân nhắc, sau khi xác dinh, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
điều bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta. "Sau khi nhìn thấy điều này” là 
như thế.

Vị sáng suốt: Là người sáng trí, có tuệ5 có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ? 
có sự thông minh.

“Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng su6t'Tà như thế.
Là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta.
Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái.... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiên.

Là người thành tín: Người thành tín là người thành tín với đức Phật, người 
thành tín với giáo pháp, người thành tín với Tăng chúng; người ấy thành tín với 
đức Thế Tôn ấy, đức Thế Tôn thừa nhận người ay.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, những vị Tỳ-khiru nào là gạt gẫm, ương ngạnh, nói 

nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các Tỳ-khưu, đối với Ta, các vị 
Tỳ-khiru ấy không phải là những người đệ tử thành tín. Và này các Tỳ-khưu, 
các vị Tỳ-khưu ấy là đã lìa khỏi Pháp và Luật này; hơn nữa, các vị Tỳ-khưu ấy 
không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Và này các Tỳ-khưu, những vị Tỳ-khưu nào là không gạt gẫm, không nói nhiều, 
thông minh, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các Tỳ-khưu, đối với Ta, 
các vị Tỳ-khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này các Tỳ-khưu9 các vị 
Tỳ-khưu ấy là không lìa khỏi Pháp và Luật này; các vị Tỳ-khưu ây đạt được sự 
phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này.”

3. “Những kẻ gạt gầm, ương ngạnh, nói nhiêu, lừa đảo, khoác lác, không 
định tĩnh, những người ây không tiên trìên trong giáo pháp đã được đâng 
Chánh Đẳng Giác chỉ bảo.

4. Các vị không gạt gầmf không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, 
khéo định tĩnh, thật vậy các vị ấy tiến triên trong giáo pháp đã được đấng 
Chảnh Đẳng Giác chỉ bảo.”

Là người [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của 
ta: Người [đệ tử] thành tín sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái? 
sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, không nên thiên về, không 
nên nghiêng xuống, không nên nghiêng theo n6, không chiều theo nó, không 
xuôi theo nó, không hướng đến nó9 không xem nó là chủ đạo.



ĐẠI DIỄN GIẢI ❖ 107

“Là người [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp ỉà của ta” 
là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Cải nào mà người suy nghĩ răng: 'Cải này là của tôi
Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết.
Sau khỉ nhìn thấy điều này, vị sáng suốt,
Là người [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thải chấp là của ta.”

6・4・ Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao,
Khỉ thức giâc, người không còn nhìn thây,
Tương tự như vậy, với người được yêu mến
Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa.
Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao: Sự việc đã 

được gặp gỡ, đã được hợp lại, đã được tập trung, đã được tụ hội.
“Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao” là như thế.
Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy: Giống như người ở trong giấc 

chiêm bao nhìn thấy mặt trăng, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy đại dương, nhìn 
thấy núi chúa Sineru, nhìn thấy voi, nhìn thấy ngựa, nhìn thấy cỗ xe, nhìn thấy 
người lính, nhìn thấy đoàn quân, nhìn thấy khu vườn đáng yêu, nhìn thấy cánh 
rừng đáng yêu, nhìn thấy vùng đất đáng yêu, nhìn thấy hồ nước đáng yêu; khi 
thức giấc thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy” là như thế.
Tương tự như vậy, với người được yêu mến.
Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh.
Vái ngưỉri được yêu mến: Với người được yêu mến, đã được chấp là của 

ta, là mẹ, hoặc cha, hoặc anh [em] trai, hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc 
con gái, hoặc bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc thân quyến và những người cùng 
huyết thống.

"Tương tự như vậy, với người được yêu mến^^ là như thế.
Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa: Đã từ trần nói đến đã 

chết, đã qua dời, với người đã từ trần ấy thì không nhìn thấy nữa, không trông 
thấy nữa, không đạt đến nữa, không tìm thấy nữa, không đạt được nữa.

"Đã từ trần, đã qua dời, thì không nhìn thấy nừa” là như thế. 
， ，一 _ 、

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
"'Cũng giong như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao,
Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy,
Tương tự như vậy, với người được yêu mến
Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa.”
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6.5. Những người ây dâu đã được thầy, dâu đã được nghe,
Đe cập đến họf tên gọi này được nói ra,
Chỉ moi tên gọi sẽ còn ở lại,
Sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần.
Những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe.
Đã được thấy: Những gì được hình thành nhờ vào nhãn thức.
Đã đưực nghe: Những gì được hình thành nhờ vào nhĩ thức.
Những người ấy: Là các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các 

nô lệ? các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người.
“Những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe" là như thế.
Đe cập đến họ, tên gọi này đưực nói ra.
Đề cập đến họ: Đề cập đến các Sát-đế-lỵ, đề cập đến các Bà-la-môn, đề cập 

đến các thương buôn, đề cập đến các nô lệ5 đề cập đến các người tại gia, đề cập 
đến các vị xuất gia, đề cập đến chư thiên, đề cập đến loài người.

Tên gọi: Là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi.

Được nói ra: Được gọi là9 được nói ra, được thuyết giảng, được phát ngôn, 
được giảng giải, được diễn tả.

“Đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra” là như thế.
Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ờ lại, sẽ đưực nhắc đến: Cái liên quan đến sắc, liên 

quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức [đã 
được sanh lên đều] bị dứt bỏ, bị từ bỏ, bị rời bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại. uChỉ 
mỗi tên gọi sẽ còn ở lại” là như thế.

Sẽ được nhắc đến: Để nhắc đến, để thuyết, để phát ngôn, để giảng giải, để 
diễn tả.

“Chi mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc dếrTlà như thế.
Đối với người đã từ trần.
Đã từ trần: Đã từ trần là đã qua đời.
Đôi với người: Là đôi với chúng sanh, đôi với đàn ôn^9 đôi với thanh niên, 

đối với người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đoi với người còn sanh 
tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đối với sinh vật, đối với 
nhân loại.

"Sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Những người ấy dầu đã được thấyf dầu đã được nghe,
Đe cập đến họf tên gọi này được nói ra.
Chỉ moi tên gọi sẽ còn ở lại,
Sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần. ”
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6.6. Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sầu 
muộn, than vẫn và bon xẻn. Do đóf các bậc Hiên trỉf với việc nhìn thây sự 
an toàn, sau khi từ bỏ sự sở hữu, đã du hành.
Những người bị thèm khát ờ vật đã được chấp là của ta không từ bỏ 

sầu muộn, than vãn và bỏn xẻn.
Sầu muộn: Sầu muộn là sự buồn rầu, trạng thái buồn rầu, sự sầu muộn ở 

nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, 
nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của người bị tác 
động bởi sự tôn hại vê thân quyên, bị tác động bởi sự tôn hại vê của cải, bị tác 
động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, 
hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác.

Than vãn: Sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vãn, trạng thái 
than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể 
lể, lối nói kể le9 trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân 
quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật; bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khổ khác.

Bỏn xẻn: Có năm sự bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bón xẻn về gia tộc? bỏn 
xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn nào có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xỉn9 trạng thái bị nắm giữ của tâm; điều này được gọi là bỏn 
xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bòn xẻn, bởn xẻn về giới cũng là bởn 
xẻn, bòn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy; điều này được gọi là bòn xẻn.

Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái.... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sầu muộn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt 
họ cũng sầu muộn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta 
nên họ sầu muộn, trong khi vật đang bị biến đôi họ cũng sầu muộn, [khi vật đã 
bị biến đôi họ cũng sầu muộn.] Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp 
là của ta nên họ than vãn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng than vãn, khi 
đã bị chiếm đoạt họ cũng than vãn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được 
chấp là của ta nên họ than vãn, trong khi vật đang bị biến đổi họ cũng than vãn, 
khi vật đã bị biến đổi họ cũng than vãn. Họ bảo vệ, gìn giữ, bám giữ, sở hữu, 
bỏn xẻn vật đã được chấp là của ta. Họ [sầu muộn] không từ bỏ sự sầu muộn 
liên quan đến vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sự than vãn, không từ bỏ 
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sự bỏn xẻn, không từ bỏ sự thèm khát, không dứt bỏ, không xua di, không làm 
chấm dứt, không làm cho không còn hiện hữu.

“Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ sầu 
muộn, than vãn và bỏn xẻn” là như thế.

Do đó9 các bậc Hiền trí, với việc nhìn thấy sự an toàn9 sau khi từ bỏ sự 
sở hữu, đã du hành.

Do đó: Do đó là bởi lý do ây, bởi nhân ây, bởi duyên ây, bởi căn nguyên ây, 
trong khi nhìn thấy điều bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta. "Do d6" là 
như thế.

Các bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận biết,；.. 
(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy, 
các bậc Hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. Ba hiền trí hạnh: Hiền trí hạnh yề thân, 
hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý... (nt)... đã vượt qua sự quyến luyến 
và mạng lưới [tham ái và tà kiến]; vị ấy là Hiền trí.

Sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. 
... (nt)... điều này là sở hữu do tham ái.... (nt)... điều này là sở hữu do tà kiến. 
Sau khi từ bỏ hoàn toàn sự sở hữu do tham ái, sau khi buông bỏ sự sở hữu do 
tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, 
sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu; các bậc Hiền trí đã 
sống, đã cư xử, đã sinh hoạt, đã vận hành, đã bảo hộ, đã hộ trì, đã bảo dưỡng.

Với việc nhìn thấy sự an toàn.
Sự an toàn: Nói đên bât tử, Niêt-bàn, là sự yên lặng của tât cả các pháp tạo 

tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến 
ái, sự diệt tận, Niết-bàn.

Với việc nhìn thấy sự an toàn: Nhìn thấy sự an toàn là nhìn thấy nơi 
nương náu, nhìn thấy nơi trú ẩn, nhìn thấy nơi nương nhờ, nhìn thấy nơi không 
sợ hãi, nhìn thấy bất hoại, nhìn thấy bất tử, nhìn thấy Niết-bàn.

“Do đó, các bậc Hiền trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bỏ sự sở 
hữu, đã du hành" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
/ A

“Những người bị thèm khát ở vật đã được cháp là của ta, không từ bỏ sâu 
muộn, than vãn và bòn xẻn. Do đó, các bậc Hiển trỉf với việc nhìn thấy sự an 
toàn, sau khi từ bỏ sự sở hữu, đã du hành.ft

6.7. Đối với vị Tỳ-khưu có hạnh sống tách ỉyf
Đang thân cận chỗ ngồi tách biệt,
Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy,
Vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa].
Đối với vị Tỳ-khưu có hạnh sống tách ly.
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CÓ hạnh sống tách ly: Được gọi là bảy hạng Hữu học; bậc A-la-hán là bậc 
đã tách ly. Vì lý do gì có hạnh sống tách ly được gọi là bảy hạng Hữu học? Các 
vị ấy, trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, 
ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh này, cảnh khác, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng [bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, 
co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở 
nhãn môn; các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ tri, bảo dưỡng 
[bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống 
chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhĩ môn... tâm ở tỷ môn... tâm ở thiệt 
môn... tâm ở thân môn... tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng [bản thân]. Giống như cọng lông gà, hoặc sợi 
dây gân, bị ném vào ngọn lửa thì bị thâu hẹp, bị co rút, bị cuốn tròn lại, không 
được duỗi ra; tương tự như vậy, các vị ấy, trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, 
cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh 
này, cảnh khác, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ9 hộ trì, bảo dưỡng 
[bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống 
chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhãn môn... tâm ở nhĩ môn... tâm ở tỷ 
môn... tâm ở thiệt môn... tâm ở thân môn... tâm ở ý môn; các vị sống, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng [bản thân]. Vì lý do ấy, có hạnh 
sống tách ly được gọi là bảy hạng Hữu học.

Đối với vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với 
vị Tỳ-khưu là bậc Hữu học.

"Đối với vị Tỳ-khưu có hạnh sống tách ly” là như thế.
Đang thân cận chỗ ngồi tách biệt.
Chỗ ngồi: Nói đến nơi nào các vị ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, 

thảm dan, tấm da thú, thảm cỏ? thảm lá, thảm rơm. Chỗ ngồi ấy là trống vắng, 
tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp; là ưống vắng, 
tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích hợp... với việc ngửi 
các hương không thích hợp... với việc nếm các vị không thích hợp... với việc 
đụng chạm các xúc không thích hợp... với năm loại dục không thích hợp; đối 
với vị đang thân cận, đang gần gũi, đang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận, 
đang sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy.

“Đang thân cận chỗ ngồi tách biệf9 là như thế.
Các vị đã nóỉ rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 

hiện bản thân ờ cảnh giới [tái sanh nào nữa].
Sự hợp nhất: Có ba sự hợp nhất: Sự hợp nhất của nhóm, sự hợp nhất của 

pháp, sự hợp nhất ở việc vô sanh.
Sự hợp nhât của nhóm là việc nào? Nêu nhiêu vị Tỳ-khiru sông có sự hợp 

nhất, thân thiện, không tranh cãi, có trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau 
bằng những ánh mắt yêu mến; đây là sự hợp nhất của nhóm.
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Sự hợp nhất của pháp là việc nào? Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ Thánh thiện tám chi phần; các pháp ấy tiến vào, có niềm tin, tự thiết lập 
vững chắc, được giải thoát đồng nhau. Không có sự tranh cãi, sự tranh chấp 
giữa các pháp ấy; đây là sự hợp nhất của pháp.

Sự hợp nhất ở yiệc vô sanh là việc nào? Nếu nhiều vị Tỳ-khưu vô dư Niết- 
bàn ở cảnh giới Niết-bằn không còn dư sót, không vì điều ấy mà cảnh giới Niết- 
bàn được xem là vơi hay đầy; đây là sự hợp nhất ở việc vô sanh.

Ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]: Đối với các người ở địa ngục, địa ngục là 
cảnh giới; đôi với các loài thú, loài thú là cảnh giới; đối với các thân phận ngạ 
quỷ, thân phận ngạ quỷ là cảnh giới; đối với loài người, thế giới loài người là 
cảnh giới; đối với chư thiên, thế giới chư thiên là cảnh giới.

Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vi ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ờ cảnh giới [tái sanh nào nữa]: Sự hợp nhât ây là dành cho vị 
ấy, điều này là thích dáng, điều này là phù hợp, điều này là đúng đắn, điều này 
là hợp lẽ; là vị khi đã thực hành như vậy thì sẽ không thị hiện bản thân ở địa 
ngục, sẽ không thị hiện bản thân ở loài thú, sẽ không thị hiện bản thân ở thân 
phận ngạ quỷ, sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới loài người, sẽ không thị hiện 
bản thân ở thế giới chư thiên. Các vị đã nói như vậy, đã thốt ra như vậy, thuyết 
như vậy, phát ngôn như vậy9 giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

"Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa『 là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
""Đôi với vị Tỳ-khưu có hạnh sông tách lyf
Đang thân cận cho ngòi tách biệt,
Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy,
Vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới [tải sanh nào nữa]「'

6・8・ Bậc Hiền trí không nương tựa vào tất cả các nơi,
Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến, 
Than vãn và bỏn xẻn không làm lấm nhơ ở vị ấyf
Giong như nước không làm lấm nhơ ở lá sen}
Bậc Hiền trí không nương tựa vào tất cả các noi: Tất cả nói đến mười 

hai xứ: Mắt và các sắc, tai và các thinh, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân 
và các xúc, ý và các pháp.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến tri9... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền tríí

3 Lỉppạti là động từ thụ dộng, “bi lấm nhơ.“ Tam tạng Miến Điện, Thái Lan, PTS hiệu đính ỉà lỉmpatỉ. 
“làm lấm nho." Pãlỉ - English Dictionary của PTS giới thiệu nghĩa trừu tượng là "bi dính vào“ và "dính 
V立o.” Trong tnrờng hợp nay, chúng tôi chọn cách hìẹu đính limpati của ba bộ Tam tạng kia và ghi nghĩa 
Việt là "là% lấm 品u”. (ND)
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Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tà kiến.... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái.... (nt)... 
điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Bậc Hiền trí sau khi dứt bỏ sự nương tựa 
vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến; không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào 
lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý; không nương tựa vào 
các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp gia tộc5 đồ chúng, chỗ 
ngụ? lợi lộc? danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, 
cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi 
một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, 
điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, điều đã được nhận thức; [bậc Hiền 
trí] không nương tựa vào tất cả các pháp, không bám vào, không đến gân, không 
bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Bậc Hiền trí, không nương tựa vào tất cả các nơi” là như thế.
Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến.
Vật yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc các 

pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu mến? Ở dây, đối với 
người nào mà những người ấy có lòng mong muốn điều tốt dẹp, có lòng mong 
muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muốn sự 
an toàn trong mối ràng buộc: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] trai, 
hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân 
hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những người 
này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác được 
yêu mến? Các sắc hợp ý? các thinh hợp ý9 các hương hợp ý, các vị hợp ý, các 
xúc hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến.

Vật không yêu mến: Có hai đối tượng không được yêu mến: Các chúng 
sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh không được 
yêu mến? Ở dây, đối với người nào mà những người ấy không có lòng mong 
muốn sự tấn hóa? không có lòng mong muốn điều lợi ích, không có lòng mong 
muốn sự thoải mái, không có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc, 
có lòng mong muốn đoạt lấy mạng sống; những người này là các chúng sanh 
không được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được yêu mến? 
Các sắc không hợp ý5 các thinh không hợp ý? các hương không hợp ý, các vị 
không hợp ý, các xúc không hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác không được 
yêu mến.

Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến: Không 
tạo ra vật yêu mến do tác động của luyến ái rằng: "Người này được tôi yêu mến, 
và các pháp tạo tác này hợp ý t6i.“ Không tạo ra vật không yêu mến do tác động 
của bất bình rằng: "Người này không được tôi yêu mến, các pháp tạo tác này 
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không hợp ý t6i”, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh.

"Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến” là 
như thế.

Than vãn và bỏn xẻn không làm lấm nhơ ờ vị ấy, giống như nước không 
làm lấm nhơ ờ lá sen.

Ở vị ấy: Ở cá nhân vị A-la-hán không còn lậu hoặc ấy.
Than vãn: Sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vãn, trạng thái 

than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể 
lể5 lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân 
quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khổ khác.

BỎIÌ xẻn: Có năm sự bỏn xẻn: Bỏn xẻn vê chô ở, bỏn xẻn vê gia tộc? bòn 
xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn nào có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bòn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn 
xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, 
bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy được gọi là bỏn xẻn.

Giống như nước không ỉàm lấm nhơ ờ ỉá cây.
Lá cây: Nói đến cánh hoa sen trắng.
Nước: Nói đến nước [thông thường]. Giống như nước không làm lấm nhơ, 

không làm nhiễm bẩn, kh6nm làm vấy bẩn, [là] đã không bị lấm nhơ, đã không 
bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cánh hoa sen trắng; tương tự như vậy, than 
vãn và bòn xẻn không làm lấm nhơ, không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, 
[là] đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấỵ bẩn ở cá nhân 
vị A-la-hán không còn lậu hoặc ấy; và cá nhân vị ấy không bị lấm nhơ, không 
bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn bởi các ô nhiễm ấy, [là] đã không bị lấm nhơ, 
đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã 
được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn.

“Than vãn và bởn xẻn kh6nm làm lấm nhơ ở vị ấy, giống như nước không 
làm lấm nhơ ở lá sen'Tà như the.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Bdc Hiên trí không nương tựa vào tât cả các nơi,
Không tạo ra vật yêu mên cũng không tạo ra vật không yêu mên, 
Than vãn và bỏn xẻn không làm lấm nhơ ở vị ấyf
Giống như nước không làm lấm nhơ ở lả sen.”
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6.9. Cũng giống như giọt nước ở lá sen,
Giống như nước không làm lấm nhơ ở hoa sen,
Tương tự như vậyf bậc Hiền trí không bị vấy bẩn
ơ những điêu đã được thây, đã được nghet hoặc đã được cảm giác.
Cũng giống như giọt nước ờ lá sen.
Giọt nước: Nói đến một giọt nước.
Lá sen: Nói đên cánh hoa sen trăng. Giông như giọt nước không làm lâm 

nhơ, không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, [là] đã không bị lấm nhơ, đã 
không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cánh hoa sen trắng.

“Cũng giống như giọt nước ở lá sen” là như thế.
Giống như nước không ỉàm ỉấm nhơ ở hoa sen.
Hoa sen: Nói đến bông sen trắng.
Nước: Nói đến nước [thông thường]. Giống như nước không làm lấm nhơ, 

không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, đã không bị lấm nhơ, đã không bị 
nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở bông sen trắng.

uGiống như nước không làm lấm nhơ ở hoa sen^^ là như thế.
Tương tự như vậy, bậc Hiền trí không bị vấy bẩn ờ những điều đã được 

thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.
Tương tư như vậy: Là phương thức của sự so sánh.
Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,・・・ (nt)... đã vượt qua sự quyến 

luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí.
Lấm nhơ: Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến.... 

(nt)... điều này là lấm nhơ do tham ái.... (nt)... điều này là lấm nhơ do tà kiến. 
Bậc Hiền trí, sau khi dứt bỏ sự lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ sự lấm 
nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều 
đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở 
điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn; [là người] đã 
không bị lấm nho, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn.

"Tương tự như vậy, bậc Hiền trí không bị vấy bẩn ở những điều đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
''Cũng giống như giọt nước ở lá sen,
Giông như nước không làm lâm nhơ ở hoa sen,
Tương tự như vậy, bậc Hiên trí không bị vây bân
Ở những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm gidc.”
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6.10. Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lổỉ ấyf tức là về những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm ệiảcf [cũng] không ước 
muon sự thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ấy không luyến di, [cũng] 
không lìa luyến ải.
Thật vậỵ, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo ỉối ấy, tức là về những điều 

đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.
Vị đã rũ sạch: Việc rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết,・・・(nt)... 

sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến.
Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ây, uê hạnh vê 

thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu 
được rũ bỏ, được rũ sạch; được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ 
bỏ, được rũ sạch? được tẩy sạch, được gột sạch; sự luyến ái được rũ bỏ9 được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; sân hận... si mê... giận dữ... thù hằn... 
gièm pha... ác ý... ganh tỵ... bởn xẻn... xảo trá... lừa gạt... bướng bỉnh... 
hung hăng... ngã mạn... cao ngạo... đam mê... xao lãng... tất cả ô nhiễm... tất 
cả uế hạnh... mọi sự lo lắng... mọi sự bực bội... mọi sự nóng nảy... tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ9 được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. 
Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ.

Hoặc là, nhờ vào chánh kiên, tà kiên được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ5 được rũ sạch, 
được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ, được rũ 
sạch... nhờ vào chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào 
chánh mạng, tà mạng được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh tinh tấn, tà 
tinh tấn được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ, 
được rũ sạch... nhờ vào chánh định5 tà định được rũ b6, được rũ sạch... nhờ 
vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh giải thoát, tà giải 
thoát được rũ bỏ5 được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch.

Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác 
bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩỵ sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán 
đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiên đến gần, đã đạt đến, đã tròn dủ, đã 
thành tựu các pháp cần được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã rũ sạch. 
Vị ấy có luyến ái đã được rũ bỏ? có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được 
rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ bỏ. "Vị đã rũ sạch" là như thế.

Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là về những điều 
đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Vị đã rũ sạch không 
suy nghĩ đến điều đã được thấy, không suy nghĩ về điều đã được thấy, không 
suy nghĩ theo điều đã được thấy; không suy nghĩ đến điều đã được nghe, không 
suy nghĩ về điều đã được nghe, không suy nghĩ theo điều đã được nghe; không 
suy nghĩ đến điều đã được cảm giác, không suy nghĩ về điều đã được cảm giác, 
không suy nghĩ theo điều đã được cảm giác; không suy nghĩ đến điều đã được 
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nhận thức, không suy nghĩ vê điêu đã được nhận thức, không suy nghĩ theo điêu 
đã được nhận thức, không suy nghĩ rằng: "Điều đã được nhận thức của toi." Bởi 
vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:

“Này các Tỳ-khưu Jt6[ là' điều này là sự suy nghĩ; 'tôi là cái này5 điều này 
là sự suy nghĩ; 'tôi sẽ là' điều này là sự suy nghĩ;6tôi sẽ không là' điều này là sự 
suy nghĩ; 'tôi sẽ là có sắc' điều này là sự suy nghĩ; 'tôi sẽ là vô sắc' điều này là 
sự suy nghĩ; 'tôi sẽ là có tưởng' điều này là sự suy nghĩ; 'tôi sẽ là vô tưởng' điều 
này là sự suy nghĩ; 'tôi sẽ là phi tưởng phi phi tưởng' điều này là sự suy nghĩ. 
Này các Tỳ-khưu, sự suy nghĩ là bệnh tật, sự suy nghĩ là mụt ghẻ, sự suy nghĩ 
là mũi tên, sự suy nghĩ là sự bất hạnh. Này các Tỳ-khưu, vì thế ở đây chúng 
ta sẽ sống với tâm ý không suy nghĩ. Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên học tập 
đúng như vậy.，M

4 Xem s. IV. 173, Ãsĩvisavagga (Phấm Rắn độc).

"Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là về những điều đã 
được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giac^ là như thế.

Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác: Vị đã rũ sạch không 
ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, không 
nguyện cầu sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi theo đạo lộ không trong sạch khác, theo 
sự thực hành sai trái, theo đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ bốn sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ bốn chánh cần, ngoại trừ bốn nền tảng của thần thông, 
ngoại trừ năm quyên, ngoại trừ năm lực, ngoại trừ bảy yêu tô đưa đên giác ngộ, 
ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phần.

"Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác" là như thế.
Bởi yì v| ấỵ không luyến ái9 [cũng] không ỉìa luyến ái: Tất cả phàm nhân 

ngu si đều luyến ái. Bảy hạng Thánh Hữu học tính luôn phàm nhân tốt lành lìa 
luyến ái. Bậc A-la-hán chẳng những không luyến ái mà cũng không lìa luyến ái. 
Vị ấy đã lìa luyến ái, do sự cạn kiệt của luyến ái có trạng thái luyến ái đã được 
xa lìa, do sự cạn kiệt của sân hận có trạng thái sân hận đã được xa lia, do sự cạn 
kiệt của si mê có trạng thái si mê đã được xa lìa. Vị ấy đã trải qua cuộc sống 
[của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành... (nt)... việc sanh-lão-tử luân hồi, 
việc hiện hữu lần nữa không có đối với vị ấy.

“Bởi vì vị ấy không luyến ái5 [cũng] không lìa luyến ấi" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lôi âyf tức là vê những điêu 

đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, [cũng] không ước muốn 
sự thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ấy không luyến di, [cũng] không lìa 
luyến —

“Diễn giải kỉnh về sự già" - Phần thứ sáu. 4
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7. DIỄN GIẢI KINH VÈ TISSA METTEYYA
(TISSAMETTEYỴASUTTANIDDESƠ)

Giờ phần "Diễn giải kinh về Tissa Metteyya” được nói đến:
7.1. “Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám việc 

đôi lứa. Sau khỉ lắng nghe lời dạy của Ngài, chúng con sẽ học tập vê hạnh 
viễn ly ""[vị Đại đức Tỉssa Metteyya đã nói thế ấy].
Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa.
Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 

việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước 
tẩy rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do 
gì được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm 
dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được 
gọi là tay đôi? hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây 
nên cuộc nói chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh 
cãi được gọi là tay đôi? hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai 
người tranh luận được gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; 
tương tự Ịihư vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi 
dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy được 
gọi là pháp đôi lứa.

Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa: Dành cho kẻ găn bó, găn vào, găn chặt, 
gắn liền ở pháp đôi lứa, đi theo nó, phát triển theo nó? xem trọng 116, nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó9 hướng đến nó, xem nó là chủ đạo.

“Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa” là như thế.
Đại đức Tissa Metteyya đã nói thế ấy.
Thế ấy: Từ "iccd' này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu 

văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm9 trạng thái trau chuốt từ 
ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn.

Đại đức: Từ "ãyasmãT này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng.

Tissa: Là tên của vị Trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi.

Metteyya: Là họ của vị Trưởng lão ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả.
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“Vi Tissa Metteyya đã nói thế ấy" là như thế.
Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại.
Sự tàn hại: Sự tàn hại là sự phá hại, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, 

sự nguy cơ.
Xin Ngài hãy nói: Xin Ngài hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo9 hãy ấn 

định9 hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ9 hãy bày tỏ.
Thưa Ngài: Từ “mGrisd' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 

có sự tôn kính và có sự phục tùng.
“Thua Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại'Tà như thế.
Sau khỉ lắng nghe lòi dạy của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 

được? sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời giải bày, lời 
chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài.

“Sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài" là như thế.
Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly.
Hạnh viễn ly: Có ba hạnh viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly 

về mầm tái sanh.
Thế nào là viễn lỵ về thân? Ở dây, vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 

biệt, khu rừng rậm, gốc cây, sườn núi5 thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng 
thua, đồng trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. Vị ấy đi một mình, đứng 
một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là 
viễn ly về thân.

Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập Sơ thiền, tâm được tách biệt 
khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi 
tầm và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với 
vị thể nhập Tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập 
Không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đối với vị thể nhập thức Vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đối vơi vị thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, 
tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. 
Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bìíứi có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não đồng hành theo với mỗi pháp ấy. Đối với 
vị Bất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, 
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và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách 
biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu 
ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mồi pháp ấy, và mọi 
hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về tâm.

Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các 
uân và các hành. Viên ly vê mâm tái sanh nói đên bât tử, Niêt-bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là viễn ly về mầm 
tái sanh.

Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú 
trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong 
sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối; và viễn lỵ về mầm tái sanh là đối 
với các cá nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp 
tạo tác.

Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly: Vị Trưởng lão ấy có việc học tập 
đã được học tập bình thường. Và thêm nữa, liên quan đến việc chỉ bảo giáo 
pháp, trong khi thỉnh cầu sự chỉ bảo giáo pháp? vị Trưởng lão ấy đã nói như vầy: 
“Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly.”

Vì thế, [Trưởng lão] Tissa Metteyya đã nói rằng:
ifThua Ngài, xin Ngài hãy nói vê sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám việc đôi 

lứa, Sau khi lăng nghe lời dạy của Ngàif chủng con sẽ học tập vê hạnh viên 
ly ”[vị Đại đức Tỉssa Metteyya đã nói thế ấy].

7.2. [Đức Thế Tôn đã nói rằng: ifNay Metteyya] đối với kẻ đeo bám việc đôi 
lứa, lời giảng dạy thậm chỉ còn bị quên lãng và là kẻ thực hành sai trải; 
điều này ở kẻ ấy là không Thảnh thiện.ff
Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa.
Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 

việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước tẩy 
rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do gì mà 
được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, 
bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do 
ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được 
gọi là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây 
nên cuộc nói chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh 
luận được gọi là tay đôi? hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, 
hai người tranh luận được gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay 
đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ải nặng, bị nhiễm dục, bị 
khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy 
mà được gọi là pháp đôi lứa.
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Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa: Đối với kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn 
liền ở pháp đôi lứa, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó? nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó5 xem nó là chủ đạo.

“đ6ì với kẻ đeo bám việc đôi lứa^ là như thế.
Metteyya: Đức Thế Tôn ximg hô với vị Trưởng lão ấy bằng họ.
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái 

đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; “vi có sân hận đã được phá vờ" là đức Thế 
Tôn; “vi có si mê đã được phá vỡ,9 là đức Thế Tôn; “vi có ngã mạn đã được 
phá vờ" là đức Thế Tôn; 66vị có tà kiến đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; acvị 
có cây gai đã được phá là đức Thế Tôn; "vị có ô nhiễm đã được phá vG” 
là đức Thế Tôn; "vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp b9o“ là 
đức Thế Tôn; “vi thực hiện sự chấm dứt các hữu" là đức Thế Tôn; "vi có thân 
đã được tu tập? có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập" là đức Thế Tôn; "vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ 
trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn? có bầu không gian vắng vẻ5 tách 
biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tinh" là đức Thế Tôn; "vị có dự 
phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là 
thuốc men chữa benh" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về vị của 
mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, 
về thắng me” là đức Thế Tôn; uvị có dự phần hoặc sở hữu yề bốn thiền, về 
bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể nhập vô sắc" là đức Thế Tôn; “vi có dự 
phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ [của thiền] 9 về chín sự 
thể nhập và an trú theo tuần tự,9 là đức Thế Tôn; i€vị có dự phần hoặc sở hữu 
về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasiria. về định 
niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thi" là đức Thế Tôn;

có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần,9 là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu 
về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng 
trí, về sáu pháp của đức Phat" là đức Thế Tôn. Tên gọi "Thế Tôn^^ này không 
do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] trai tạo ra, không do 
chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân 
quyên và những người cùng huyêt thông tạo ra, không do các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là 
Sự quy định thuộc vê chư Phật Thê Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "đức Thế Ton?5

“Bức Thế Tôn đã nói rằng: Này Metteyya” là như thế.
Lòi giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng: Lời giảng dạy bị quên lãng bởi 

hai lý do: Lời giảng dạy về pháp học bị quên lãng, lời giảng dạy về pháp hành 
bị quên lãng. Lời giảng dạy vê pháp học ây là lời giảng dạy nào? Điêu nào đã 
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được học bởi vị ây, là Sutta, Geyya, Veyyãkaranaf Gãthãf Udãnaf Itivuttaka, 
Jãtakaf Abbhutadhamma, Vedalla,1 đây là lời giảng dạy về pháp học; điều ấy 
cũng bị quên lãng, bị quên hẳn, bị quên lửng, bị quên bẵng, là hoàn toàn xa lạ. 
“Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lâng" là như vậy. Lời giảng dạy về pháp 
hành là lời giảng dạy nào? Là sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự 
thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, 
việc biêt chừng mực vê vật thực, sự luyện tập vê tỉnh thức, niệm và sự nhận 
biết rõ5 bốn sự thiết lập niệm5 bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm 
quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, 
đây là lời giảng dạy về pháp hành; điều ấy cũng bị quên lãng, bị quên hẳn, bị 
quên lửng, bị quên bẵng, là hoàn toàn xa lạ.

1 Chín thể loại giáo pháp: Ở tài liệu Saddhammạsangaha (Diệuphảpyếu lược) có lời giải thích chi tiết 
về 9 thể loại nay nhir sau: "Thế liào là có 9 phần khi nói về the (anga)? Bơi vì toàn bọ gồm có 9 hình 
thức khác biệt, đó là Sutta, Geyya, Veyyãkarana, Gãthã, Udâna, Itivuttaka, Jataka, A bbhutadhamma, 
Vedalla. Trong trường hợp này, Ubhatovỉbhanga, Nỉddesa, Khandhaka, Parìvãra, các bài kinh 
Mangalasutta, Ratanasutta< Nalakasutta, Tuvatakasuttar trong Suttanỉpãta (Kinh tập) và các lời dạy 
của đang Như Lai có tựa đề là Kinh (suttam) thì được xếp vào thể Suita. Các bài kinh có xen các bai 
kệ vào được biết là the Geyya; đặc biệt toàn bộ Thiên co kệ (Sagãthãvagga) trong Kinh Tương ưng 
bộ là thể Geyya. Toàn bộ tạng Vi diệu pháp, các bài kinh không co xen cac bai kệ, va các lời dạy khac 
của đức Phạt không thuọc 8 loại trên được xếp vào thể Veyyakarana. Kinh Pháp củ, Trưởng lao Tăng 
kê, Trưởng ìão Ni kệ. các bài có tên là kinh nhưng chỉ Ịà kệ trong Suttanipãta (Kỉnh tập) thi được 
xếp vào thể Gãthã. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ giác hoan hỷ được xểp 
vào thể Ụdãna. Một trặm mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: ^Vuttam h 'etarn Bha^avatã tC 
(Đức Thê Tôn thuyêt vê điêụ ây như vây) thì được xêp vào thê Itivuttaka. Năm trặm năm mươi câu 
chuyện Bôn sanh băt đâu băng Bôn sanh Apannaka được xêp vào thê Jataka. Tât cả các bài kinh 
liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường yà được giới thiệu như sau: uNày các Tỳ-khưu, có bốn pháp 
kỳ diệu phi thường ở Ananda”, được xêp vào thê Abbhutadhamma. Tất cả các bài kinh được hỏi và 
được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biêt và hoan hỷ như các bài kinh Cullavedạlla, Mahãvedalla, 
Sammaditthi, Sakkapanha,^ Sankhãra-bhậịqniya, Mahãpunnama, v.v... được xếp vào thể Vedalla. 
Như thế, khi đề cập đến thể loại thì có 9 phần* (Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược, chương 
I, câu 28).

“Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên 值ng'Tà như vậy.
Và là kẻ thực hành sai trái: Giết hại sanh mạng, lấy vật không được cho, 

đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, 
đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá.

“Và là kẻ thực hành sai trái" là như thế.
Điều này ở kẻ ấy là không Thánh thiện: Điều này ở kẻ ấy là pháp không 

Thánh thiện, là pháp ngu dốt? là pháp lầm lạc, là pháp vô trí? là pháp trườn uốn 
như con lươn [không thể nắm bắt], tức là lối thực hành sai trái.

“Điều này ở kẻ ấy là không Thánh thiện^^ là như thế.
Vì the, đức The Tôn đã nói răng:
[Đức Thế Tôn đã nói rằng: "Này Metteyya] đối với kẻ đeo bám việc đôi 

lứaf lời giảng dạy thậm chỉ còn bị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điều 
này ở kẻ ấy là không Thánh thiện.”
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7.3. Sau khi sổng một mình trước đây,
Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi lứaf
Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo,
Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn.
Sau khi sông một mình trước đây: Đã sông một mình trước đây bởi hai 

lý do: Với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể.
Thế nào là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất 

gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự 
vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận vê bạn bè và thân hữu, sau khi căt đứt sự vướng bận vê việc 
tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất 
gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gi, một mình sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Như vậy là đã sống một 
mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia.

Thế nào là đã sống một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi 
đã được xuất gia như vậy? vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo 
hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanhí ít tiếng ồn, có bầu không giah vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy đi một mình, 
đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một 
mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một 
mình, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 
Như vậy là đã sống một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể.

Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi ỉứa.
Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp,... (nt)... việc kết hợp của 

hai người, theo từng cặp.... (nt)・・・ vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa.
Kẻ nào [giờ*] phục dịch việc đôi lứa: Kẻ nào, vào lúc khác, sau khi lìa bỏ 

đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sống thấp 
hèn rồi phục vụ, phục dịch, kề cận, thực hiện việc đôi lứa.

“Kẻ nào [giờ] phục dịch việc d6i lứa" là như thế.
Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo.
Chiếc xe: Là xe voi kéo, xe ngựa kéo, xe bò kéo? xe dê kéo, xe cừu kéo, xe 

lạc đà kéo, xe lừa kéo, đã bị chao dảo, không được kiềm chế, không được xử 
lý, không được điều khiển, chọn lấy lối đi sai trái, va vào chỗ gập ghềnh, gốc 
cây, tảng đả, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe và rơi xuống vực thẳm.

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử 
lý, không được điều khiển, chọn lấy lối đi sai trái, tương tự như vậy? kẻ hoàn tục 
ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, chọn lấy lối đi sai trái, chọn lấy tà kiến,... 
(nt)... chọn lấy tà định.

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được 
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xử lý? không được điều khiển, va vào chỗ gập ghềnh, gốc cây, tảng đá, tương tự 
như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, phạm vào thân nghiệp 
sai trái5 phạm vào khẩu nghiệp sai trái5 phạm vào ý nghiệp sai trái, phạm vào 
việc sát sanh sai trái, phạm vào việc trộm cắp sai trái, phạm vào việc tà hạnh 
trong các dục sai trái, phạm vào việc nói dối sai trái, phạm vào việc nói đâm 
thọc sai trái, phạm vào việc nói thô lỗ sai trái, phạm vào việc nói nhảm nhí sai 
trái, phạm vào việc tham đắm sai trái, phạm vào việc sân hận sai trái, phạm 
vào tà kiến sai trái, phạm vào các hành sai trái, phạm vào năm loại dục sai trái, 
phạm vào năm pháp che lấp sai trái.

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được 
xử ly, không được điều khiển, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe; tương 
tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, làm đổ vỡ bản thân 
ở địa ngục, làm đổ vỡ bản thân ở loài thú, làm đổ vỡ bản thân ở thân phận ngạ 
quỷ, làm đổ vỡ bản thân ở thế giới loài người, làm đổ vỡ bản thân ở thế giới 
chư thiên.

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử 
lý, không được điều khiển, rơi xuống vực thẳm; tương tự như vậy? kẻ hoàn tục 
ay, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, rơi xuống vực thẳm của sự sinh, rơi xuống 
vực thăm của sự già, rơi xuông vực thăm của bệnh tật9 rơi xuông vực thăm của 
sự chết, rơi xuống vực thẳm của sầu-bi-khổ-ưu-não.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh... (nt)... ở thế gian của loài người.
“Tựa như chiếc xe bị chao đảo, kẻ ấy ở thế gian” là như thế.
Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn.
Phàm phu: Phàm phu với ý nghĩa gì? ”Những người sản sanh ra các ô 

nhiễm khác nhau” là phàm phu. "Những người có sự nhận thức sai trái về thân 
khác nhau chưa được phá tan” là phàm phu. "Những người tin theo nhiều vị 
thầy khác nhau” là phàm phu. "Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới 
tái sanh khác nhau” là phàm phu. "Những người tạo ra các sự tạo tác khác 
nhau” là phàm phu. "Những người bị cuốn trôi bởi nhiều dòng lũ khác nhau” 
là phàm phu. "Những người bị n6ns nảy bởi nhiều sự nóng nảy khác nhau" là 
phàm phu. "Những người bị thiêu đôt bởi nhiêu sự bực bội khác nhau” là phàm 
phu. "Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần 
gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng" là phàm phu. 
“Những người bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy 
kín bởi năm pháp che lấp đa dạng" là phàm phu.

Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn: “Phàm phu là thấp hèn? hèn 
kém, thấp kém, thấp thỏi, toi tệ? nhỏ nhoi", các vị đã nói như vậy, thuyết như 
vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

"Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn^^ là như thế.
， Ị _ ■

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
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“Sau khi sống một mình trước đây,
Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi lứa,
Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo,
Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn.”

7.4. Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước dây,
Điều ấy của kẻ ấy [gỉờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu.
Sau khỉ nhìn thấy điều này, nên học tập
Nhằm dứt bỏ hăn việc đôi lứa.
Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước đây, điều ấy của kẻ ấy [giờ] 

hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Danh vọng nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] 
nào đó trước đây được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng 
duờng, được nể nang5 có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh; điều này là danh vọng.

Tiếng tăm nào? Ở dây, một người nào đó trước đây trong bản thể Sa-môn đã 
duy trì tiếng tăm và đức hạnh: Là vị sáng suốt, kinh nghiệm, thông minh, nghe 
nhiều, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vi chuyên về 
Kinh“，hoặc là “vi trì Luậf \ hoặc là “vi thuyết giảng Phap,9, hoặc là :vi ngụ ở 
rừng"，hoặc là chuyên đi khất thực9\ hoặc là “vi chỉ mặc y may bằng vải bị 
quăng bỏM, hoặc là “vi chỉ sử dụng ba y”, hoặc là đi khất thực tuần tự theo 
từng nhà”, hoặc là không ăn vật thực dâng sau”, hoặc là “vi chuyên về oai 
nghi ngồi^^ (không nằm), hoặc là “vi ngụ ở chỗ đã được chỉ dinh”, hoặc là "vi 
có đạt Sơ thiền”, hoặc là “vi có đạt Nhị thiền,\ hoặc là "vi có đạt Tam thiền”, 
hoặc là “vị có đạt Tứ thiền”, hoặc là "vi có đạt Không vô biên xứ”, hoặc là "vi 
có đạt Thức vô biên xứ”, hoặc là "vi có đạt Vô sở hữu xứ”, hoặc là "vi có đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ.“ Điêu này là tiêng tăm. "Danh vọng và tiêng tăm 
trước dây” là như thế.

Điều ấy của kẻ ấy [giờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Đối với vị ấy, vào 
lúc khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, danh 
vọng ấy và tiếng tăm ấy của vị đã quay trở lại cuộc sống thấp hèn bị giảm thiểu, 
bị suy giảm, bị mất mát, đô vỡ, biên mât, tiêu hoại.

“Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước dây, điều ấy của kẻ ấy [giờ] hiển 
nhiên cũng bị giảm thiểu" là như thế.

Sau khỉ nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hẳn việc đôi lứa.
Điêu này: Trước đây ở bản thê Sa-môn có tiêng tăm và đức hạnh, vào lúc 

khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, vị đã 
quay trở lại cuộc sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này 
là sự hư hỏng về thành đạt.

Sau khi nhìn thấy: Là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhẳc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. uSau khi nhìn thấy điều này” là như thế.
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Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, 
học tập về thắng tuệ.

Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở dây, vị Tỳ-khuu là vị có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (Pãtimokkha). thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ9 nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở dầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các 
thiện pháp; việc này là sự học tập về thắng giới.

Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở dây, vị Tỳ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, 
có tầm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly;... (nt)... đạt đến và trú thiền 
thứ nhì... (nt)... thiền thứ ba... (nt)... thiền thứ tư; việc này là sự học tập về 
thắng tâm.

Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở dây, vị Tỳ-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, ệỏp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của kho. Vị ấỵ nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
"Đây là kh6”, nhận biết đúng theo thực the rằng: “Rây là nhân sanh kh&', nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận khổ99, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: :Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”, nhận biết đúng theo 
thực the rằng: “Đây là các lậu hoặc； nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc； nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt 
tận các lậu hoặc,\ nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoặc'9; việc này là sự học tập về thắng tuệ.

Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm kh6ngtốt đẹp,... (nt)... việc kết hợp của 
hai người, theo từng cặp.... (nt)... vì lý do ây mà được gọi là pháp đôi lứa.

Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hẳn việc đôỉ lứa: 
Nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhăm bu6ng bỏ5 nhằm tịch tịnh pháp đôi 
lứa, nên học tập về thắng giới, nên học tập vê thăng tâm, nên học tập về thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, 
thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên 
học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận 
biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; 
trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ9 thì nên học tập; trong khi tu tập pháp can 
được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì 
nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

uSau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hẳn việc đôi lứa” là 
như thế.

_ 一 ，一 一, 一 一.
Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
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“Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước đây, 
Điều ấy của kẻ ấy [giờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu.

ỉ 二】

Sau khi nhìn thây điêu nàyf nên học tập
Nhằm dứt bỏ hắn việc đôi lứa.”

7.5. Kẻ ẩy bị chế ngự bởi các tư duy,
Trầm tư như là kẻ khốn khô,
Sau khỉ lắng nghe lờỉ tuyên bố của những người khác,
Kẻ thuộc hạng như thê trở nên tủi hô.
Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư duy, trầm tư như là kẻ khốn khổ: Bị xúc 

chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi 
các tư duy về sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các tư duy về tà kiến; như 
là kẻ khốn khổ, như là kẻ ngu khờ, như là kẻ ngớ ngẩn trầm tư, suy gẫm, suy 
xét, suy tưởng. Giống như con chim cú ở cành cây đang rình bắt chuột, trầm tư, 
suy gẫm, suy xét, suy tưởng; giống như con chó rừng ở bờ sông đang rình bắt 
những con cá, trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy tưởng; giống như con mèo đang 
rình bắt chuột ở cống rãnh, ở đống rác dơ bẩn, ở bờ sông, trầm tư, suy gẫm, suy 
xét, suy tưởng; giống như con lừa được trút bỏ gánh nặng, trầm tư, suy gẫm, 
suy xét, suy tưởng ở cống rãnh, ở đống rác dơ bẩn, ở bờ sông; tương tự như vậy, 
kẻ hoàn tục ấy, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi 
các tư duy về dục, bởi các tư duỵ về sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các 
tư duy về tà kiến; như là kẻ khốn khổ, như là kẻ ngu khờ, như là kẻ ngớ ngẩn 
trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy tưởng.

“Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư duy, trầm tư như là kẻ khốn kh6" là như thế.
Sau khi lắng nghe lòi quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng 

như thế trở nên tủi hổ.
Của những người khác: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị thầy dạy học, hoặc 

các vị đồng thầy tế độ, hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn bè? hoặc 
các vị đồng quan điểm, hoặc các vị thân thiêt, hoặc các đồng đạo khiển trách 
rằng: "Này Đại đức, ngươi đây có sự bất lợi, ngươi đây đã nhận lãnh điều tệ 
hại, là việc sau khi đạt được bậc Đạo sư cao quý như vậy, sau khi đã xuất gia 
ở Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vậy, thậm chí sau khi đạt được hội 
chúng Thánh nhân như vậy? vì lý do của pháp đôi lứa ấy, ngươi đã lìa bỏ đức 
Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, rồi quay trở lại cuộc sống thấp 
hèn. Luôn cả cái gọi là đức tin trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn 
cả cái gọi là tàm ở các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là quý 
trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tinh tấn trong các 
thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là niệm trong các thiện pháp 
đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tuệ trong các thiện pháp đã không có 
ở ngươi79

Sau khỉ lắng nghe: Sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, 
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sau khi suy xét lời nói, lời phát biêu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của 
các vị ấy, thì trở nên tủi ho: Bị dằn vặt, bị đụng chạm, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền.

Kẻ thuộc hạng như thế: Thuộc hạng như thế là giống như thế ấy, được tồn 
tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ay, là kẻ hoàn tục.

“Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng như 
thế trở nên tủi ho,5 là như thế.

，一 , 一 、
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư duy,
Trám tư như là kẻ khôn khô.
Sau khi lăng nghe lời quở trách của những người khác,
Kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi h6."

7.6. Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khỉ [các uế hạnh về thân, khẩu, ỷ],
[Khỉ] bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác.
Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao;
[Kẻ ay] lún sâu vào việc nói lời dối trá,
Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí, [khi] bị khiển trách bởi các lời nói của 

những ngưM khác.
Rồi: Từ “athcT này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 

sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn.

Các vũ khí: Có ba loại vũ khí: Vũ khí bằng thân, vũ khí bằng khẩu, vũ khí 
bằng ý. Ba loại uể hạnh về thân là vũ khí bằng thân, bốn loại uế hạnh về khẩu 
là vũ khí bằng khẩu, ba loại uế hạnh về ý là vũ khí bằng ý.

Bị khiển trách bỏi các lời nói của những ngưM khác: Bị khiển trách bởi 
các vị thây tê độ, hoặc bởi các vị thây dạy học, hoặc bởi các vị đông thây tê độ, 
hoặc bởi các vị đồng thầy dạy học, hoặc bởi các bạn bè, hoặc bởi các vị đồng 
quan điểm, hoặc bởi các vị thân thiết, hoặc bởi các đồng đạo, rồi cố tình nói 
điều dối trá rằng: "Thưa ngài, tôi đã được thỏa thích trong việc xuất gia. Mẹ 
cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục”; nói ràng: “Cha cần được tôi nuôi; vì thế 
tôi hoàn tục^^; nói răng: "Anh [em] trai cân được tôi nuôi; vì thê tôi hoàn tục^^; 
nói rằng: "Chị [em] gái cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục”; nói rằng: "Con 
trai càn được tôi nuôi, thân quyến cần được tôi nuôi, những người cùng huyết 
thống cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục.” [K6 ấy] tạo ra, tự làm ra, làm sanh 
ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra vũ khí bằng khẩu.

“Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí [các uế hạnh về thân, khẩu, ý]9 [khi] bị 
khiển trách bởi các lời nói của những người khác” là như thế.

Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao: Điều ấy quả là sự 
vướng víu lớn lao của kẻ ấy, là khu rừng lớn lao, khu rừng rậm lớn lao, bãi sa 
mạc lớn lao, khu vực gập ghềnh lớn lao, khúc quanh co lớn lao, bãi lầy lớn
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lao, ao hồ lớn lao, sự vướng bận lớn lao, sự trói buộc lớn lao; tức là việc cố 
tình nói dối.

"Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao'Tà như thế.
[Kẻ ây] lun sâu vào việc nói lời dôi tráe
Việc nói lời dối trá: Nói đến việc nói dối. Ở dây, một người nào đó đi đến 

đoàn thể, hoặc đi đến hội chúng, hoặc đi đến giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa 
đoàn thê, hoặc đi đên giữa các vương tộc5 rôi bị mời đên? bị tra hỏi răng: "Thua 
ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều ấy." Kẻ ấy trong khi không 
biết đã n6i là: "T6i biết”, hoặc trong khi biết đã nói là: "Tôi không biết”, hoặc 
trong khi không thấy đã nói là: uTôi thấy”, hoặc trong khi thấy đã nói là: "Tôi 
không thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người 
khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi 
cố tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời dối trá.

Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố: Ngay trước đó9 vị này khởi ý rằng: 
“Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá5\ đã 
nói xong [biết rằng]: “Điều dối trá đã được ta n6i.“ Thêm nữa, việc nói dối là với 
bốn yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi 
nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối tra5\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá 
đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm. Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu 
tố ... với sáu yếu tố ... với bảy yếu tố ... với tám yểu tố: Ngay trước đó? vị này 
khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều 
dối tr或đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã được ta ĩióf\ đã che giấu quan 
điêm, đã che giâu điêu châp nhận, đã che giâu điêu ưa thích, đã che giâu ý tưởng, 
đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với tám yếu tố này.

Lún sâu vào việc nói lỉri dối trá: Lún sâu, chìm xuống, chìm sâu xuống, 
đi vào việc nói lời doi trá.

“[Kẻ ấy] lún sâu vào việc nói lời dối trá" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“RÌi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khỉ [các uế hạnh về thân, khấu, ỷ]f
[Khỉ] bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác.
Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao, 
[Ke ayj lun sâu vào việc nói lời dôi trá.

7.7. Đã được công nhận là ^bậc sảng suotf\ đã phát nguyện hạnh sổng một 
mình, nêu cũng găn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờf bị sâu muộn. 
Đã được công nhận là “bậc sáng su6t”： Ở dây, một người nào đó, trước 

đây ở bản thể Sa-môn, đã duy trì tiếng tăm và đức hạnh: Là vị sáng suốt, kinh 
nghiệm, thông minh, nghe nhiều, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh 
nhạy, là “vi chuyên về Kinh”, hoặc là “vi trì hoặc là uvị thuyết giảng 
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Pháp,5?... (nt)... hoặc là "vi có đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, đã được biết 
đến, đã được nhận biết, đã được công nhận như vậy.

"Đã được công nhận là bậc sáng suốt" là như thế.
Đã phát nguyện hạnh sống một mình: Đã phát nguyện hạnh sống một 

mình bởi hai lý do: Với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa 
rời xa tập thể. Thế nào là đã phát nguyện hạnh sông một mình với việc đã chấp 
nhận đời sống xuất gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại 
gia,... (nt)・・・ Như vậy là đã phát nguyện hạnh sông một mình với việc đã chấp 
nhận đời sống xuất gia. Thê nào là đã phát nguyện hạnh s6ng một mình với ý 
nghĩa rời xa tập thê? Trong khi đã được xuât gia như vậy, vị ây một mình thân 
cận các khu rừng, các khu rímg thưa,... (nt)... Như vậy là đã phát nguyện hạnh 
sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể.

"Đã phát nguyện hạnh sống một minh” là như thế.
Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa.
Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 

việc làm của những người thấp kém,... (nt)... vì lý do ấy mà được gọi là pháp 
đôi lứa.

Nêu cũng găn bó vào việc đôi lứa: Kẻ ây, vào lúc khác, sau khi lìa bỏ đức 
Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sống thấp 
hèn, rồi gắn bó, gần gũi, gắn vào, ệăn chặt, găn liền ở pháp đôi lứa. "Nếu cũng 
gắn bó vào việc đôi lứa” là như the.

Tựa như gã ngu khờ9 bị sầu muộn: Tựa như kẻ khốn khổ, tựa như kẻ ngu 
khờ, tựa như kẻ ngớ ngẩn bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ rồi giết hại 
sanh mạng, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, 
làm kẻ đạo tặc, dứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. 
Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ là như vậy.

Các vị vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rồi cho áp dụng các hình phạt nhiều 
loại: Họ đánh đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh 
đập bằng các gậy ngắn, họ chặt bàn tay, họ chặt bàn chân, họ chặt bàn tay và 
bàn chân, họ căt tai, họ xẻo mũi, họ căt tai và xẻo mũi, họ [đập vỡ đầu] làm 
thành như hũ cháo chua, họ lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sống, họ 
đốt cháy ở bàn tay, họ lột da thành sợi, họ lột da thành đống để ở chân, họ kéo 
căng thân người ở trên đất, họ xiên da thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành 
đồng tiền, họ chà xát với chất kiềm, họ quay tròn ở trên thập tự giá, họ đánh 
cho nhừ tử, họ rưới bằng dầu sôi, họ cho những con chó gặm, họ đặt trên giáo 
nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu bằng gươm. Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu 
khổ còn là như vậy.

Hoặc là, kẻ ấy bị ngự trị bởi tham ái về dục, có tâm bị khuất phục, dùng 
tàu thuyền lao vào đại dương tầm cầu các của cải, đối diện sự lạnh, đối diện 
sự nóng, trong khi bị khổ sở bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, bị chết bởi đói khát, 
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đi đến Tigumba, đi đến Takkola, đi đến Takkasilã, đi đến Kãlamukha, đi đến 
Parammukha, đi đến Vesuồga, đi đến Verãpatha, đi đến Java, đi đến Tãmalĩ, 
đi đến Vaồga, đi đến EỊavaddhana, đi đến Suvannakuta, đi đến Suvannabhumi, 
đi đến Tambapannĩ, đi đến Suppãraka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha, 
đi đến Aồgaloka, đi đến Gangana, đi đến Paramagangana, đi đến Yona, đi đến 
Paramayona, đi đến Allasanda, đi đến Navaka, đi đến Mũlapada, đi đến sa mạc 
cát, đi đến lối đi phải bò gối, đi đến lối đi của dê, di đến lối đi của cừu, đi đến 
lối đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên lùm tre, đi 
đến lối đi của loài chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến 
lối đi vịn vào lau sậy. Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy.

Trong khi tìm kiếm nhưng không đạt được, rồi cảm thọ khổ ưu phát xuất từ 
việc không có lợi lộc. Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. 
Trong khi tìm kiếm mà đạt được, và do đã đạt được mà cảm thọ khổ ưu phát 
xuât từ việc bảo vệ [nghĩ răng]: "Làm cách nào đê các vị vua không có thê lấy 
di, các kẻ trộm cướp không thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không 
thể cuốn di, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể lấy đi các của cải 
của g?” Trong khi được kẻ ấy bảo vệ, gìn giữ như vậy, các của cải ấy bị hư hoại. 
Kẻ ấy cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc xa lìa. Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị 
sầu khổ còn là như vậy.

“Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bị sầu muộn^^ là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Dã được c6ng nhận là 'bậc sáng suốt \ đã phát nguyện hạnh sổng một 

mình, nêu cũng găn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bị sầu muộny

7.8. Sau khi bỉêt được điêu bât ỉợỉ này, ở đây bậc Hiên trí trước đó và sau này, 
nên thực hành vững chãi hạnh sổng một mìnhf không nên phục dịch việc 
đôi lứa.
Sau khi biết được điều bất lợỉ này, ờ đây bậc Hiền trí trước đó và 

sau này.
Điều này: Trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tăm và đức hạnh, vào lúc 

khác, sau khi lìa bỏ đức Phật5 Giáo pháp, Tăng chúng và viêc học tập, vị đã 
quay trở lại cuộc sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này 
là sự hư hỏng về thành đạt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định9 sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 
(nt)・・・ đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là 
Hiến trí.

Ở đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm 
giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở lời dạy 
này của bậc Đạo sư, ở Phạm hạnh này, ở bản ngã này, ở thê giới loài người này.
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“Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc Hiền trí trước đó và sau này” 
là như thế.

Nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình: Nên thực hành vững chãi 
hạnh sống một mình bởi hai lý do: Với việc đã chấp nhận đời sống xuat gia 
hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể.

Thể nào là nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình với viec đã chấp 
nhận đời sống xuất gia? Sau khi căt đứt mọi sự vướng bận của đời sông tại gia, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận vê vợ con, sau khi căt đứt sự vướng bận về thân 
quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận vê bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự 
vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu 
ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi đên trạng thái không có gì, 
một mình nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, 
nên hộ trì, nên bảo dưỡng. Như vậy là nên thực hành vững chãi hạnh sống một 
mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia.

Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sonjg một mình với ý nghĩa rời xa 
tập thê? Trong khi đã được xuât gia như vậy, vị ây một mình thân cận các khu 
rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có 
bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. 
Vị ấy nên đi một mình, nên đứng một mình, nên ngồi một mình, nên nằm một 
minh： nên đi vào làng để khất thực một mình, nên đi trở về một mình, nên ngôi 
nơi vắng vẻ một mình, nên quyêt định kinh hành một mình, nên thực hành, nên 
trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ tri, nên bảo dưỡng một 
mình. Như vậy là nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình với ý nghĩa rời 
xa tập thê, nên thực hành chăc chăn, nên thực hành tinh tấn, nên có sự thọ trì 
vững chãi, nên có sự thọ trì kiên định trong các thiện pháp.

“Nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình^^ là như thế.
Không nên phục dịch việc đôi lứa.
Pháp đôỉ lứa: Nghĩa là việc làm không tốt dẹp, việc làm của các dân làng,・・・ 

(nt)... vì lý do ây mà được gọi là pháp đôi lứa. Không nên phục vụ, không nên 
phục dịch, không nên kê cận, không nên thực hiện, không nên thực hành, không 
nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng pháp đôi lứa.

uKhông nên phục dịch việc đôi lứa^ là như thế.
Ị ,

Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
“Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc Hiền trí trước đó và sau 

này, nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình, không nên phục dịch việc 
đôi lứa.”

7.9. Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly, điều này đối với các bậc Thánh là tối 
thượng, với điều ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất; vị ẩy quả 
nhiên ở gân Nỉêt-bàn.
Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly.
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Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm 
tái sanh. Thế nào là viễn ly về thân? ... (nt)... đây là viễn ly về mầm tái sanh. 
Viễn ly yề thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật? đã thích thú trong 
việc xuất ly. Viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt 
đến sự trong trắng tuyệt đối. Và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân 
không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác.

Sự học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, 
học tập về thắng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thắng tuệ.

Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly: Nên học tập, nên thực hành, nên hành 
theo, nên tiếp nhận và duy trì chỉ mỗi hạnh viễn ly.

“Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly” là như thế.
Điều này đối vói các bậc Thánh là tối thượng.
Các bậc Thánh: Nói đến chư Phật, các vị đệ tử của đức Phật và các vị Phật 

Độc Giác. Đối với các bậc Thánh, điều này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn 
đầu, tối thượng, cao quý, tức là sự thực hành hạnh viễn ly.

“Điều này đối với các bậc Thánh là tối thượng99 là như thế.
Với điều ấy không nên nghĩ [bản thân] ỉà hạng nhất: Với sự thực hành 

hạnh viễn ly ấy, không nên tạo sự kiêu hãnh, không nên tạo sự hãnh diện, không 
nên tạo sự ngã mạn, không nên tạo sự mạnh bạo, không nên tạo sự bướng bỉnh, 
không do điều ấy mà sanh ra nẹã mạn, không do điều ấy mà trở nên ương 
ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu.

"V&i điều ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất” là như thế.
Vị ấy quả nhiên ờ gần Niết-bàn: Vị ấy ở gần, ở xung quanh, ở tại chỗ 

ngồi, ở không xa, ở kế bên Niết-bàn.
“Vi ấy quả nhiên ở gần Niết-bàn^^ là như thế. 

Ị ，一 _ Q
V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“Nên học tập chỉ mẫỉ hạnh viền ly, điều này đổi với các bậc Thảnh là tối 

thượng, với điều ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất; vị ấy quả nhiên ở 
gần Niết-bàn.”

7.10. Đối với bậc Hiền trí đang sổngf trổng vắng [mọi ô nhiễm], không có sự 
trông mong các dục, đoi với vị đã vượt qua [bốn] dòng nước lũ, người đời, 
bị buộc trói ở các dục, mong cầu [được như vị ấy].
Đối với bậc Hiền trí đang sống, trống vắng [mọi ô nhiễm].
Trống vắng: Trống vắng, tách biệt, tách rời là trống vắng, tách biệt, tách rời 

với uế hạnh về thân; trống vắng, tách biệt, tách rời với uế hạnh về khẩu; trống 
vắng, tách biệt, tách rời với uế hạnh về ý; trống vắng, tách biệt, tách rời với sự 
luyến ái, sân hận5 si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác y, ganh tỵ, bòn xẻn, xảo 
trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất 
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cả ô nhiêm, tât cả uê hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tât 
cả các pháp tạo tác bất thiện.

Đối với bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí?... (nt)... đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí.

Đang sống: Là đang thực hành, đang trú ngụ, đang sinh hoạt, đang vận 
hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng.

uĐối với bậc Hiền trí đang sống, trống vắng [mọi ô nhiễm]" là như thế.
Không có sự trông mong các dục.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục.... 

(nt)・・・ Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, 
sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô 
nhiễm dục; trong khi không trông mong các dục, dục được từ bỏ, dục được tẩy 
trừ, dục được giải thoát, dục được dứt bỏ, dục được buông bỏ, luyến ái được xa 
lìa, luyến ái được từ bỏ, luyến ải được tẩy trừ, luyến ái được giải thoát, luyến 
ái được dứt bỏ5 luyến ái được buông b6, không còn khao khát, được tịch diệt, 
có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân.

i6Không có sự trông mong các dục” là như thê.
Đối với vị đã vượt qua [bốn] dòng nước lũ, người đời bị buộc trói ở các 

dục, mong cầu [được như vị ấy].
Người đời: Là từ ngữ đê cập đên chúng sanh; người đời bị luyên ái? bị thèm 

khát9 bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở 
các dục. Những người ấy ước muốn, img thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện 
cầu đối với vị đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã 
vượt qua dòng lũ tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt 
lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo 
đường luân hồi, đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt 
đến điểm cu6i, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến dinh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến 
tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu5 
đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến 
nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi? đã đạt 
đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến sự bất hoại, đã đi đến bất 
tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn.

Giống như những người thiếu nợ ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi nợ; 
giống như nhímg người bệnh ước nguyện, mong càu việc hết bệnh; giống như 
những người bị trói buộc vào sự cột trói ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi 
sự cột trói; giống như những người nô lệ ước nguyện, mong cầu sự tự do, giống 
như những người lao vào đường xa hiểm trở ước nguyện, mong cầu vùng đất an 
toàn; tương tự như vậy, người đời bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người 
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ấy ước muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu đối với vị đã vượt 
dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt dòng lũ của hữu... (nt)... đã đi đến Niết-bàn, đã đạt 
đến Niết-bàn.

uĐối với vị đã vượt qua [b6n] dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở các 
dục, mong cầu [được như vị ay]59 là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
,£)6i với bậc Hiên trí đang sông, trông văng [mọi ô nhiêm], không có sự 

trông mong các dục, đồi với vị đã vượt qua [bổn] dòng nước lũ, người đờif bị 
buộc trói ở các dục, mong cầu [được như vị ấy].

“Diễn giải kỉnh về Tissametteyyaw - Phần thứ bảy.
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8. DIỄN GIẢI KINH VÈ PASŨRA 
(PASỮRASUTTANIDDESƠ)

Giờ phần “Diễn giải kinh về Pasũra" được nói đến:
8.1. Họ [những kẻ theo tà kiên] nói răng: “Chính ở đây là trong sạch.

Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác.
Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy, 
Phần đông đã đi theo những chân lỷ riêng biệt.
Họ nói rằng: “Chính ờ đây là trong sạch”: Họ nói, họ thuyết, họ phát 

ngôn? họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự thanh tịnh, về sự hoàn 
toàn trong sạch, về sự thoát khỏi? về sự giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi ở 
chính nơi đây. Họ nói5 họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về sự 
trong sạch, về sự thanh tịnh? về sự hoàn toàn trong sạch, về sự thoát khỏi, về sự 
giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi rằng: "Thế giới là thường còn, thế giới là 
không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng 
sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, 
chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“

“Họ nói rằng: 'Chính ở đây là trong sach“' là như thế.
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ờ các giáo pháp khác: Họ quăng bỏ, 

ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác, ngoại trừ bậc Đạo su, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân. Họ đã nói như vầy: "Bậc Đạo sư 
ấy không là đấng Toàn tri, giáo pháp ấy không khéo được thuyết giảng, tập thể 
ấy đã không thực hành tốt đẹp, quan điểm ấy không tốt đẹp, lối thực hành ay đã 
không khéo được quy định, đạo lộ ấy không dẫn dắt ra khỏi, ở nơi ấy không có 
sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở nơi ấy không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi, họ là thấp hèn, 
hèn kém, thấp kém9 thấp thỏi9 tồi tệ, nhỏ nhoi”, họ nói như vậy, họ thuyết như 
vậy, họ phát ngôn như vậy, họ giảng giải như vậy, họ diễn tả như vậy.

“Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác" là như thế.
Nương tựa vào n(õ nào, họ nói sự tốt đẹp về n(ri ấy.
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Nương tựa vào n(ri nào: Vào bậc Đạo sư, vào giáo lý9 vào tập thể, vào 
quan điểm, vào lối thực hành, vào đạo lộ nào mà họ đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến.

Vê nơi ây: Là vê quan điêm của mình, vê sự châp nhận của mình, vê sự ưa 
thích của mình, về quan niệm của mình.

Họ nói sự tốt đẹp: Là có học thuyết tốt đẹp, có học thuyết lịch sự, có học 
thuyết sáng suốt, có học thuỵết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học 
thuyết thực tiễn, có học thuyêt rõ rệt, có học thuyêt gương mâu, có học thuyêt 
giá trị dựa theo quan niệm của mình.

"Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy“ là như thế.
Phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt: Phần đông các Sa-môn 

và Bà-la-môn đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã 
hướng đến những chân lý riêng biệt của cá nhan. Họ đã đi theo, đã thiết lập, đã 
bám vào9 đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến rằng: "Thế giới là thường còn; 
chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại； họ đã đi theo, đã thiết lập, đã bám 
vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến rằng: "Thế giới là không thường 
còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“

“Phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệC là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Họ [những kẻ theo tà kiến] nói rằng: 'Chỉnh ở đây là trong sạch."
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác.
Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp vê nơi ây.
Phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt.ĩf

8.2. Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khỉ chen vào hội chúng,
Từng đôi, chúng đảnh giá lần nhau là ngu dốt.
Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi,
Mong muốn lờỉ ca ngợi, chúng nói [học thuyết] là thiện xảo.
Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng.
Mong muốn tranh ỉuận9 những kẻ ấy: Những kẻ ấy có sự mong muốn 

tranh luận, có mục đích tranh luận, có chủ tâm tranh luận, có sự chú trọng tranh 
luận, có sự tầm cầu tranh luận trong khi đi đến.

Sau khi chen vào hội chúng: Là sau khi chen vào, sau khi xen vào, sau 
khi lặn sâu vào, sau khi đi vào hội chúng Sát-dế-lỵ, hội chúng Bà-la-môn, hội 
chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn.1

1 Đã dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Miến Điện, Thái Lan và PTS. (ND)

“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng^^ là như thế.
Từng đôi9 chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt.
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Từng đôi: Là hai người, hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên 
sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, hai người gây nên 
sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, hai người tranh luận, hai người 
chuyện trò. Chúng đánh giá, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát 
lẫn nhau là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi.

“Từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốf9 là như thế.
Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lòi bàn cãi: Những người ấy nương 

tựa, dựa dẫm, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến bậc Đạo sư, giáo lý, tập 
thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác.

Lòĩ bàn cãi: Nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã? sự tranh cãi, sự gây 
gổ. Hoặc 風 lời bàn cãi: Lời nói ấy là vô bổ. Chúng nói lời bàn cãi, nói lời cãi 
cọ, nói lời cãi lộn, nói lời cãi vã, nói lời tranh cãi, nói lời gây gổ, chúng thuyết, 
chúng phát ngôn, chúng giảng giải, chúng diễn tả.

ÍCDựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãd” là như thế.
Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói [học thuyết] ỉà thiện xảo.
Mong muốn IM ca ngợi: Là có sự mong muốn lời ca ngợi, có mục đích về 

lời ca ngợi, có chủ tâm về lời ca ngợi, có sự chú trọng về lời ca ngợi, có sự tầm 
cầu về lời ca ngợi trong khi đi đến.

Chúng nói là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng dắn, có học thuyết thực tiễn, 
có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo 
quan niệm của mình.

“Mong muốn lời ca ngợi? chúng nói [học thuyết] là thiện xảo“怙 như thế.
Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khỉ chen vào hội chủng, 
Từng đôi, chúng đảnh giá lẫn nhau là ngu dốt.
Dựa dẫm vào người khácf chúng nói lời bàn cãi,
Mong muôn lời ca ngợi, chủng nói [học thuyêt] là thiện xảo.”

8.3. Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng,
Trong khỉ ước muốn lời ca ngợif thì trở nên lo lẳng.
Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hố,
Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót,
Kẻ gắn bó yới sự phát biểu ờ giữa hội chúng: Kẻ gắn bó? gắn vào, gắn 

chặt, gắn liền, kết gắn với sự phát biểu của bản thân ở hội chúng Sát-đế-lỵ5 hoặc 
ở hội chúng Bà-la-môn, hoặc ở hội chúng gia chủ, hoặc ở hội chúng Sa-môn 
để phát biểu.

“K6 gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng" là như thế.
Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng.
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Trong khi ước muốn lòi ca ngợi: Trong khi ước muốn là trong khi ước 
nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu lời ca ngợi, sự tán dương, sự 
nổi tiếng, sự rạng danh.

Thì trở nên lo lắng: Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có 
sự lo lắng rằng: "Phải chăng sẽ có sự chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự 
thất bại cho ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc 
bào chữa như thế nào? Ta sẽ tạo sự đề cao như thế nào? Ta sẽ tạo sự gây ấn 
tượng như thê nào? Ta sẽ tạo sự gút măc như thê nào? Ta sẽ tạo sự gỡ rôi như 
thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sê tạo sự kết nối như thế nào?” 
Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có sự lo lắng là như vậy.

“Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng" là như thế.
Hơn nữa9 khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ: Những người nào là các vị 

xem xét câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên5 các kiểm tra viên, những người 
ấy bác bỏ. Họ bác bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa." Họ bác bỏ vì văn 
tự: “Điều đã nói xa rời văn tự.“ Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói 
xa rời ý nghĩa và văn tự.“ Họ bác bỏ rằng: "Ý nghĩa đã được ông trình bày sai, 
văn tự đã được ông trích dẫn tồi, nghĩa và văn tự đã được ông trình bày sai và 
trích dẫn tồi, ông đã không thực hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi việc 
bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã làm dở việc gây ấn tượng, ông 
đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm dở việc gỡ rối, ông đã không tạo sự cắt 
ngang, ông đã làm dở việc kêt nôi. Điêu đã thuyêt là không suông sẻ, đã được 
thuyết dở? đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tồi, đã được thốt ra tồi, đã bị 
nói vụng về.“

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ: Khi bị chối từ thì trở nên xấu 
hổ, bị dằn vặt, bị đụng chạm, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền.

“Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu h&' là như thế.
Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: Vì sự chê 

bai, vì sự chê trách, vì sự không nôi tiêng, vì sự không ca tụng, nên bị bực tức, 
tức giận, phản kháng bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng. "Vi sự 
chê bai, kẻ ấy bị bực tức” là như thế.

Có sự tìm kỉếm điểm thiếu sót: Có sự tìm kiếm điểm thiếu sót là có sự tìm 
kiếm chỗ thủng, có sự tìm kiếm khuyết điểm, có sự tìm kiếm sự lầm lỡ9 có sự 
tìm kiếm sự vấp ngã, có sự tìm kiếm sự đụng chạm, có sự tìm kiếm kẽ hở.

“Vi sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu s6t“ là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Kẻ găn bó với sự phát biêu ở giữa hội chủng,
Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lảng,
Hơn nữa, khỉ bị bảc bỏ thì trở nên xấu hổf
Vĩ sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiêm điêm thiếu sót.
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8.4. Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọnf
Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ.
Người có cuộc tranh luận thâp hèn than vãnf sâu muộnf
Phàn nàn rằng: “K6 ấy đã vượt hẳn tôi.
Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này ỉà hèn mọn: Cho rằng 

cuộc tranh luận của người này là thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, bị bỏ qua, không 
được hoàn hảo; các vị đã nói như vậy? thuyết như vậy? phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy? diễn tả như vậy.

“Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn^^ là như thế.
Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ: Những người nào là các vị xem xét 

câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác 
bỏ. Họ bác bỏ vì ý nghĩa: uĐiều đã nói xa rời ý nghia." Họ bác bỏ vì văn tự: 
"Điều đã nói xa rời văn tự.“ Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời 
ý nghĩa và văn tự.“ Họ bác bỏ rằng: “Ý nghĩa của ông được trình bày sai, văn 
tự của ông được trích dẫn tồi, ý nghĩa và văn tự của ông được trình bày sai và 
được trích dẫn tồi, ông đã không thực hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi 
việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã làm dở việc gây ấn tượng, 
ông đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm dở việc gỡ rối, ông đã không tạo sự 
cắt ngang, ông đã làm dở việc kết nối. Điều đã thuyết là không suông sẻ9 đã 
được thuyết dở, đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tồi, đã được thốt ra tồi9 
đã bị nói vụng về.”

“Những vị xem xét câu hỏi đã bác b6" là như thế.
Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn, sầu muộn.
Than vãn [rằng]: "Ta đã suy tính cách khác, đã suy nghĩ cách khác, đã suy 

luận cách khác, đã học tập cách khác, đã suy xét cách khác. Kẻ ấy có phe cánh 
đông hơn, có hội chúng đông hơn, có tùy tùng đông hơn. Hội chúng này là phe 
nhóm, không hợp nhất. Hãy có cuộc thuyết giảng và nói chuyện ở hội chúng 
hợp nhất, ta sẽ bẻ gãy lại”, lời nói nào có hình thức như vậy là nói lảm nhảm, 
nói huỵên thuyên, nói kể lể, lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể. "Than vãn^^ là 
như thế.

Sầu muộn: Sầu muộn rằng: "Chiến thắng thuộc về kẻ ấy9\ sầu muộn rằng: 
“Thất bại thuộc về ta； sầu muộn rằng: "Lợi lộc thuộc về kẻ ấy：, sầu muộn 
rằng: "Thất lợi thuộc về ta”, sầu muộn rằng: ""Danh vọng thuộc về kẻ ấy”, sầu 
muộn rằng: "Không danh vọng thuộc về ta”, sầu muộn rằng: “Khen ngợi thuộc 
về kẻ ấy”, sầu muộn rằng: "Chê bai thuộc về ta”, sầu muộn rằng: "Hạnh phúc 
tìiuộc về kẻ ấy”, sầu muộn rằng: í6Đau khổ thuộc về ta." sầu muộn rằng: "Kẻ 
ấy được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh; ta không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng 
bái, không được cúng dường, không được nể nang, không nhận được y phục, 
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vật thực, chô trú ngụ và vật dụng là thuôc men chữa benh^; rôi mệt mỏi, than 
vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. "Than vãn, sầu muộn^^ là như thế.

Cuộc tranh luận thấp hèn: Cuộc tranh luận thấp hèn là cuộc tranh luận 
hèn mọn, cuộc tranh luận bị bỏ qua, cuộc tranh luận không được hoàn hảo.

"Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn5 sầu muộn" là như thế.
Phàn nàn rằng: "Kẻ ấy đã vượt hẳn t6i.” “Kẻ ấy đã vượt trội, đã vượt 

khỏi, là đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi tôi trong lúc tranh 
luận với tôi bằng cuộc tranh luận.y "Kẻ ấy đã vượt hẳn tôi^ là như vậy. Hoặc 
là, “Trong lúc tranh luận với tôi bằng cuộc tranh luận, sau khi ngự trị, sau khi 
đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi chà đạp tôi, kẻ ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng.^^ “Kẻ ấy đã vượt hẳn tôi,9 còn là như vậy.

Phàn nàn: Đề cập đến lời nói, việc nói lảm nhảm, việc nói huyên thuyên, 
việc nói kể lể5 lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể.

“Phàn nàn rằng丿Kẻ ấy đã vượt hẳn là như thế.
， ， 一，

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Hq đã nói rang cuộc tranh luận của người này là hèn mọnf
Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ,
Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn, sầu muộn, 
Phàn nàn rằng: 'Kẻ ấy đã vượt hẳn tôi.f ĩf

8.5. Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn.
Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản.
Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãỉf
Bởi vì không có lợi ỉch nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi.
Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn.
Các vị Sa-môn: Bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 

hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này. Các sự cãi cọ về quan diểm, các sự cãi lộn 
về quan điểm, các sự cãi vã vê quan diêm, các sự tranh cãi về quan điểm, các 
sự gâỵ gổ về quan điểm này đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, 
đã xuât hiện giữa các vị Sa-môn.

“Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-m6n'Tà như thế.
Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản: Là có chiến thắng và 

thất bại, có lợi lộc và không lợi lộc, có danh vọng và không danh vọng, có ca 
ngợi và chê bai, có hạnh phúc và khô đau, có hỷ tâm và ưu tâm, có ưa thích và 
không ưa thích, có ưa chuộnệ và bất bình, có hưng phấn và chán nản, có chiều 
chuộng và chống đối; do chiến thắng tâm được hưng phấn, do thất bại tâm bị 
chán nản; do có lợi lộc tâm được hưng phấn, do không có lợi lộc tâm bị chán 
nản; do có danh vọng tâm được hưng phân, do không có danh vọng tâm bị chán 
nản; do lời ca ngợi tâm được hưng phân, do lời chê bai tâm bị chán nản; do hạnh 
phúc tâm được hưng phân, do khô đau tâm bị chán nản; do hỷ tâm tâm được 
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hưng phấn, do ưu tâm tâm bị chán nản; do kiêu hãnh tâm được hưng phấn, do 
mặc cảm tâm bị chán nản.

“Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nan” là như thế.
Sau khi nhìn thấy luôn cả đỉều này, nên xa lánh sự bàn cãi.
Sau khỉ nhìn thấy luôn cả điều này: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, 

sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều 
bất lợi này ở các sự cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, ở các sự 
cãi vã về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ về quan 
điểm. "Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này” là như thể.

Nên xa lánh sự bàn cãi: Sự bàn cãi nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã? 
sự tranh cãi, sự gây gổ. Hoặc là, sự bàn cãi: Lời nói ấy là vô bổ. Không nên 
tạo ra sự bàn cãi, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn5 không 
nên tạo ra sự cãi vã? không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ; 
nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự 
cãi cọ, cãi lộn, cãi vã, tranh cãi, gây gổ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra 
ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi lộn, tranh luận, 
tranh cãi, gây gổ? nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cai,9 là như thế.
Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi: Ngoài 

việc đạt được lời ca ngợi, không có lợi ích nào khác, lợi ích cho bản thân hay 
lợi ích cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi 
ích liên quan đời sau5 lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giấu kín 
hay lợi ích được che dậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiển hiện, lợi ích có tội 
lỗi hay lợi ích không ô nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích tối thượng là không 
c6, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại.

“Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi^^ là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn.
Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản.
Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi,
Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi.

8・6・ Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấyf
Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng,
Kẻ ây cười vê điêu ây, kiêu hann VI điêu âyf
Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ỷ định đã có,
Hoặc hơn nữa9 kẻ được ca ngợi ờ nơi ấy.
Ở noi ấy: Được ca ngợi, được tán dương, được nổi tiếng, được rạng danh 

bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận của minh, bởi sự ưa thích của minh, 
bởi quan niệm của mình.
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uHoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy“ là như thế.
Sau khỉ đã nói lên lời tranh luận ờ giữa hộỉ chúng: Sau khi đã nói lên, 

sau khi đã nêu ra lời tranh luận; sau khi đã nói lên, sau khi đã nêu ra, sau khi đã 
kiện toàn, sau khi đã tăng cường, sau khi đã giảng giải, sau khi đã làm rõ, sau 
khi đã diễn tả, sau khi đã nắm vững lời biện luận của mình ở giữa hội chúng 
Sát-đế-lỵ, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn.

“Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng" là như thế.
Kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy: Kẻ ấy với thắng lợi ấy trở nên 

vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn; hoặc là trong lúc 
cười nhe răng, kẻ ấy cười.

Kiêu hãnh vì điều ấy: Kẻ ấy được kiêu hãnh với thắng lợi ấỵ. Sự kiêu hãnh, 
sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm.

“Kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy'Tà như thế.
Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có: Sau khi đã đạt 

được, sau khi đã đến nơi, sau khi đã đạt đến, sau khi đã tìm thấy, sau khi đã tiếp 
nhận thắng lợi ấy.

Theo như ý định đã có: Theo như ý định đã có là theo như tâm ý đã có, 
theo như tâm tư đã có, theo như tâm thức đã có.

“Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã c6" là như thế. 
， ， 一，

V1 the, đức Thê Tôn đã nói răng:
^Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy,
Sau khỉ đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng,
Kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy,
Sau khỉ đã đạt được mục đích ấy theo như ỷ định đã ”

8.7. Cải nào là sự kiêu hãnh, cái ây đôi với kẻ ây là vùng đât tiêu diệt
Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo.
Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi,
Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy.
Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt.
Cái nào: Cái nào là sự hãnh diện, sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng 

lên, sự mong muốn nổi bật của tâm; "cái nào là sự kiêu hãnh,9 là như thế.
Cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt: Cái ấy là vùng đất tiêu diệt, 

vùng đất phá hại, vùng đất hành hạ5 vùng đất đụng chạm, vùng đất bất hạnh, 
vùng đất nguy cơ đối với kẻ ấy.

“Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diet” là như thế.
Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo: Nhân vật ấy nói một 

cách ngã mạn và nói một cách cao ngạo.
“Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo" là như thế.



144 电 KINH TIẺU Bộ

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi: Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt điều bất lợi này ở các sự cãi cọ về quan diêm, ở các sự cãi lộn 
về quan điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở 
các sự gây gổ về quan điểm. "Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này” là như thế.

Không nên tranh cãi: Không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi 
lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra 
sự gây gổ; nên dứt bỏ5 nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu sự cãi cẹ>, cãi lộn, cãi vã, tranh cãi, gây gổ; nên tránh khỏi, xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi 
lộn, cãi vã5 tranh cãi, gây gổ, nên sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn.

“Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi” là như thế.
Bỏi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy.

• • • D • D ♦ V

Các bậc thiện xảo: Những bậc thiện xảo vê uân, thiện xảo vê giới, thiện xảo 
về xứ, thiện xảo về tùy thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện 
xảo vê chánh cần, thiện xảo vê nên tảng của thân thông, thiện xảo về quyền, 
thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện 
xảo về Quả, thiện xảo về Niết-bàn, [các bậc thiện xảo ấỵ] không nói, không 
thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khôi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do sự cãi cọ về quan diểm, do sự cãi lộn về quan điểm, do sự cãi vã 
về quan điểm, do sự tranh cãi về quan điêm, do sự gây gô về quan điêm.

“Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Cải nào là sự kiêu hãnh, cái ây đôi với kẻ ây là vùng đât tiêu diệt.
Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo,
Sau khi nhìn thấy luôn cả điều nàyt không nên tranh cãi,
Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy.

8.8. Gi6ng như vị dũng sĩ, được chu câp với thức ăn của nhà vuaf
Đi đênf la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch.
Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đổi địch] ấỵf
Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiêm] gì đê mà chiên đâu.
Giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của vua.
Vị dũng sĩ: Vị dũng sĩ là vị anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không 

kinh hãi? không sợ sệt, không trốn chạy.
Được chu cấp với thức ăn của vua: Được chu cấp, được nuôi dưỡng, được 

cung cấp, được tăng trưởng nhờ vào vật thực cứng của nhà vua, nhờ vào vật 
thực mềm của nhà vua.
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“Gi6ng như vị dũng sĩ, được chu câp với thức ăn của nhà vua” là như thê.
Đi đến9 la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch: Vị ấỵ đi đến, tiếp cận, đi đến 

gần, vừa kêu la, vừa la lên, vừa la hét, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, 
trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu có dũng sĩ đối 
địch, có người nam đối địch, có kẻ thù đối địch, có võ sĩ đối địch.

“Đi dến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối djch” là như thế.
Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến noi kẻ [dũng sĩ đối địch] ấy: Kẻ theo tà 

kiến ấy hiện ở nơi nào, thì ngươi hãy đi đến nơi ấy, hãy tiến đến nơi ấy, hãy đến 
gần nơi ấy, hãy tiến về nơi ấy. Kẻ ấy là dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ 
thù đối địch, võ sĩ đối địch của ngươi.

“Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đối địch] ấy” là như thế.
Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì để mà chiến đấu: Quả 

thật trước đây ở gốc cây Bồ-đề, những ô nhiễm có hành động đối kháng, có 
hành động đôi nghịch, có hành động chống đối, có hành động đối lập là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh5 không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

Để mà chiến đấu: Tức là nhằm mục đích chiến đấu5 nhằm mục đích cãi cọ, 
nhăm mục đích cãi lộn, nhăm mục đích cãi vã, nhăm mục đích tranh cãi, nhăm 
mục đích gây gổ.

“Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì để mà chiến dấu” là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
^Giống như vị dũng sĩf được chu cấp với thức ăn của nhà vua, 
Đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đổi địch.
Này dũng sĩf ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đối địch] ấy,
Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì đê mà chiến đấu.ĩf

8.9. Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, ròi tranh cãi và nói rằng: “Chí mồi 
điều này là chân lỷ.“ Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: ííKhi cuộc tranh 
luận sanh khởi, người đôi kháng với ngươi ở đây thật sự không có,“ 
Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi: Những kẻ nào sau 

khi chấp nhận5 sau khi nắm lấy, sau khi tiếp thu, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt bất cứ tà kiến nào thuộc về sáu mươi hai tà kiến rồi tranh cãi, rồi gây ra sự 
cãi cọ, gây ra sự cãi lộn5 gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi5 gây ra sự gây gổ 
rằng: "Ngươi không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi sẽ 
biết gì về Pháp và Luật này? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, 
có lợi ích cho ta, không có lợi ích cho ngươi, điêu nên nói trước đã nói sau, điều 
nên nói sau đã nói trước, lề thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi 
đã bị lên án, ngươi bị phản dối, nạươi hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi lời nói 
[của mình], hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.”
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“Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh c%" là như thế.
Và nói rằng: “Chí mỗi điều này là chân lýw: Họ nói, họ thuyết, họ phát 

ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là 
chân lý, điều khác là rồ dai”; họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng: "Thế giới là không thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt; chỉ điêu này là 
chân lý, điều khác là rồ dại.“

“Và nói rằng: Chỉ mỗi điều này là chân là như thế.
Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh khỏi, 

người đối kháng với ngươi ờ đây thật sụr không c6"： Ngươi hãy nói với 
những kẻ theo tà kiến ấy về sự tranh luận bằng sự tranh luận, về sự chỉ trích 
bằng sự chỉ trích, về sự bào chữa bằng sự bào chữa, về sự đề cao bằng sự đề 
cao, về sự ệằy ấn tượng bằng sư gây ấn tượng, về sự gút mắc bằng sự gút mắc, 
về sự gỡ rôi bằng sự gỡ rối, về sự cắt ngang pằng sự cắt ngang, về sự kết nối 
băng sự kết nối. Ngươi hãy nói với những kẻ ây răng: "Những người ấy là các 
dũng sĩ đối địch, các người nam đối địch, các kẻ thù đối địch, các võ sĩ đối địch 
đối với ngươi.

“Khi cuộc tranh luận sanh khởi, người đối kháng với ngươi ờ đây thật 
sự không c6"： Khi cuộc tranh luận đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện, những người nào that sự là những người đối kháng, những 
người đối nghịch, những người chống đối, những người đối lập có thể tạo ra sự 
cãi cọ, có thể tạo ra sự cãi lộn, có thể tạo ra sự cãi vã, có thể tạo ra sự tranh cãi? 
có thể tạo ra sự gây gổ; những người ấy là không c6, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

"Ngươi hãy nói với những kẻ ây răng: "Khi cuộc tranh luận sanh khởi, 
người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không c6'" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
‘'Những kẻ nào sau khi tiêp thu tà kiên, rôi tranh cãi và nói răng: 'Chí môi 

điều này là chân ỉỷ. 'Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: 'Khi cuộc tranh luận 
sanh khởi, người đôi kháng với ngươi ở đây thật sự không có,99t

8.10. Hơn nữa, sau khỉ tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm]f những vị nào sống không 
chổng đối quan điểm [này] bằnệ cảc quan điếm [khác], này Pasũra, ngươi 
có thê đạt được gì ở những vị ấy, là những vị ở đây không có điều gì được 
nắm bắt là tối thắng.
Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm], những vị nào sống: 

Đạo binh nói đến đạo binh của Ma vương; uế hạnh về thân là đạo binh của Ma 
vương; uê hạnh vê khâu là đạo binh của Ma vương; uê hạnh vê ý là đạo binh 
của Ma vương; tham lam là đạo binh của Ma vương; sân hận là đạo binh của 
Ma vương; si mê là đạo binh của Ma vương; giận dữ là đạo binh của Ma vương; 
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thù hằn là đạo binh của Ma vương; gièm pha, ác ý, ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, 
lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, nệã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô 
nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma vương.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích 

thú,・・・(nt)... và vị đã chiến thắng thì đạt được sự an 12C.“2
Vào lúc tất cả các đạo binh của Ma vương và tất cả các ô nhiễm có hành 

động đối kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã5 
không còn hiện diện, nhờ vào bốn Thánh đạo; vì thế, được gọi là “sau khi tiêu 
diệt đạo binh [ô nhiễm].M

Những vị nào: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Sống: Các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 
“Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm], những vị nào s6ng” là như thế. 
Không chống đối quan điểm [này] bằng các quan điểm [khác]: Đối với 

những vị nào, sáu mươi hai tà kiến đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, những vị ấy không chống đối9 không chống báng, không đụng 
chạm, không công kích, không phản công quan điêm [này] băng các quan 
điểm [khác].

"Không chống đối quan điểm [này] bằng các quan điểm [khácj,9 là như thế.
Này Pasũra, ngươi có thể đạt được gì ờ nhữn^ vị ấy: Ngươi có thể đạt 

được dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đoi địch, võ sĩ đối địch gì ở 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy?

“Này Pasũra, ngươi có thể đạt được gì ở những vị ấy” là như thế.
Là những vị ờ đây không có đỉều gì được nắm bắt là tối thắng: Đối với 

các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, điều được nắm lấy, được bám 
víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến rằng: “Điều này là tối 
thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quy” thì không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Là những vị ở đây không có điều gì được nắm bắt là tối thắng" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo bỉnh [ô nhiễm], những vị nào sổng không 

chống đổi quan điểm [này] bằng các quan điểm [khác], này Pasũra, ngươi có 
thê đạt được gì ở những vị ây, là những vị ở đây không có điêu gì được năm băt 
là tối thắng. 0

2 Xem đầy đủ ở câu kệ 4.6, trang 81. (ND)
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8.11. Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét,
Trong khỉ dùng ỷ suỵ nghi về các tà kiến.
Ngươi đã gặp gỡ đôi đâu với vị đã rũ sạch,
Ngươi quả không có khả năng đê đi cùng.
Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét.
Giờ: Từ "athd' này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 

sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn.

Đã đỉ đến sự suy xét: Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư5 trong khi tư duy 
rằng: "Phải chăng sẽ có sự chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thất bại cho 
ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa 
như thế nào? Ta sẽ tạo sự đề cao như thế nào? Ta sẽ tạo việc gây ấn tượng như 
thể nào? Ta sẽ tạo sự gút mắc như thế nào? Ta sẽ tạo sự gỡ rối như thế nào? Ta 
sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sẽ tạo sự kết nối như thế nào?” Trong khi 
suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy như vậy, ngươi đã đi đến, ngươi đã 
đi đến gần, ngươi đã đạt đến, ngươi đã đi đến gặp gỡ ta.

“Giờ ngươi đã đi đến sự suy xéf9 là như thế.
Trong khỉ dùng ý suy nghĩ về các tà kỉến.
Ý: Tức là tâm, y, ý thức, trái tim9 chất xám; y, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, 

từ đó ý thức giới sanh lên. Trong khi nghĩ đến, trong khi nghĩ về tà kiến bằng 
tâm rằng: "Thế giới là thường còn”，hoặc "thế giới là không thường còn”,... 
(nt)・・・ hoặc "chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết.”

"Trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến^^ là như thế.
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch9 ngươi quả không có khả 

năng để đỉ cùng.
Việc rũ sạch: Được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết,... (nt)... sự không si 

mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? 
Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được rũ b6, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gột sạch; uế hạnh về khẩu... (nt)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà 
kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư 
duy, tà tư duy... (nt)... nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám 
chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ5 được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến 
đên gân, đã đạt đên, đã tròn đủ, đã thành tưu các pháp cần được rũ sạch này, vì 
thế đức Thế Tôn là vị đã được rũ sạch. Vị ấy có luyến ái đã được rũ bỏ, có điều 
ác đã được rũ bỏ? có O nhiễm đã được rũ bỏ? có sự bực bội đã được rũ bỏ. 6ẾVị 
đã rũ sạch” là như thế.
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Ngư(ri đã gặp gỡ đổi đầu với vi đã rũ sạch, ngươi quả kh6ng có khả 
nang để đỉ cùng: Du sĩ ngoại đạo Pasũra không có khả năng để đi đen gặp gỡ 
đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để thảo luận, để đạt đến sự đàm 
luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ 
ngoại đạo Pasũra là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ? nhỏ nhoi; còn 
đức Thế Tôn ấy là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng và cao quý. 
Giông như con thỏ không có khả năng đê đi đên gặp gỡ đôi dâu, đê năm lây sự 
cạnh tranh cùng với con voi về khối lượng; giống như con chó rừng không có 
khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con sư 
tử, vua của loài thú; giống như con bê còn nhỏ đang bú mẹ không có khả năng 
để đi đến gặp gỡ đối dầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con bò đực về mức 
độ di chuyển; giống như con quạ không có khả nang để đi đến gặp gỡ đối đầu, 
đê năm lây sự cạnh tranh cùng với con nhơn điêu là loài linh thú; giống như 
hạng người hạ tiện không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối dầu, để nắm lấy sự 
cạnh tranh cùng với đức vua là vị Chuyên Luân Vuơng; giông như loài địa tinh 
không có khả năng để đi đến gặp gỡ đổi dầu, để nắm lay sự cạnh tranh cùng với 
vị Inda, vua của chư thiên; tương tự như vậy, du sĩ ngoại đạo Pasũra không có 
khả năng để đi đến gặp gỡ đối dầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để 
thảo luận, để đạt đến sự đàm luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn, bậc đã 
rũ sạch. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo Pasũra là có tuệ thấp 
hèn, có tuệ hèn kém? có tuệ thấp kém9 có tuệ thấp thỏi? có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ 
nhoi; còn đức Thế Tôn ấy có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc 
hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thấu suốt, bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng 
tuệ, có trí đã được phát triên, đã đạt đên tuệ phân tích, đã đạt được bôn pháp tự 
tin, có sự duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, 
bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh 
vọng vô biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ]? sở hữu tài sản [về 
trí tuệ]9 là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dần, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, 
bậc Truyền Thụ, bậc Khơi M6, bậc Khởi Tín.

Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ5 là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy].

Chính đức Thế Tôn ấỵ biết [đúng bản thể] điều cần phải biết? thấy [đúng 
bản thể] điều cần phải thay, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có 
bản thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, là vị công bố, là vị tuyên thuyết, 
là yị chỉ dẫn mục đích, là vị ban cho bất tử, là bậc Pháp Chủ, là đức Như Lai. 
Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, 
không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá 
khứ, tương lai, hiện tại với mọi biểu hiện đều đi đến phạm vi ở trong tầm trí 
tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải 
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biết, CÓ lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác? hoặc có lợi ích cho cả 
hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có 
lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy5 hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc 
có lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong 
sạch, hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng; tất cả [các] điều ấy đều vận hành ở 
bên trong trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận 
hành theo trí. Tất cả khẩu nghiệp đều vận hành theo trí. Tất cả ý nghiệp đều vận 
hành theo trí.

Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị 
chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết 
là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng 
ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt 
qua điều-có-thể-biết thì trí khonjg vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình 
của điều-có-thể-biết; các pháp ẫy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liên đúng đắn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập 
giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điêu-có-thê-biêt và trí của đức 
Phật Thế Tôn có sự xác lậỊ) giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là 
chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. 
Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua 
điều-có-thể-biết thì trí khôn^ vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của 
điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Trí 
của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp.

Tất cả các pháp được gắn liền với sự hướnệ tâm？ được gắn liền với sự mong 
muốn, được găn liền với sự chú tâm, được găn liền với sự khởi tâm của đức 
Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Và đức 
Thế Tôn biết tính tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của 
tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và 
có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh ch6ng và có thể 
hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn? 
Bà-la-môn, các hạng chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông 
và cá voi, chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn? các hạng chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điểu là loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời 彳 tương tự như vậy, 
những vị nào tương đương với vị Sãriputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận 
ở phạm vi thuộc Phật trí.
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Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị và còn trụ lại. 
Những yị Sát-đế-lỵ sáng suốt, nhữnẹ vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ 
sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suot, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của 
những người khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ 
hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị 
các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che 
giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. 
Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ.

"Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả năng 
để đi cùng" là như thế.

Vì thê, đức The Ton đã nói răng:___ _nJ 7
“Giờ ngươi đã đi đên sự suy xét,
Trong khi dùng ỷ suy nghĩ về các tà kiến.
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch,
Ngươi quả không có khả năng đê đi cìmg.”

“Diễn giải kỉnh về Pasũra99 - Phần thứ tám.
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9. DIỄN GIẢI KINH VÈ MẢGANDIYA 
(MẨGANDnASUTTANIDDESƠ)

Giờ phần “Diễn giải kinh về Mãgandiya” được nói đến:
9.1. Sau khi nhìn thấy tham ải, bất mãn và luyến ái,

Ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không c6.
Vật được chứa đầy nước tiếu và phân này là cải gì đây?
Ta không muốn chạm đến nó dầu là bàn chân.
Sau khỉ nhìn thấy tham áỉ9 bất mãn và luyến ái9 ngay cả sự mong muốn 

về việc đôi ỉứa đã không có: Sau khi nhìn thấy ba người con gái của Ma vương 
là Tanhã, Aratĩ và Ragã (tham ái, bất mãn và luyến ái), sự mong muốn về việc 
đôi lứa9 hoặc luyến ải, hoặc yêu thương đã không hiện hữu.

“Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn và luyến ái, ngay cả sự mong muốn về 
việc đôi lứa đã không có" là như thế.

Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn 
chạm đến nó dầu là bàn chân: Thân xác này được chứa đầy nước tiểu, được chứa 
đầy phân, được chứa đầy mủ, được chứa đầy máu, được kết nối bởi những khúc 
xương, được buộc chung lại bằng những sợi gân, được bôi trét với máu và thịt, được 
bao bọc bởi lớp da trong, được che đậy bởi lớp da ngoài, được đục thủng ở nhiều 
lỗ đang rò ri bên trên, đang rò rỉ bên dưới, được lai vãng bởi tập thể dòi bọ, được 
tràn đầy bởi những thứ xấu xa dơ bẩn nhiều loại, là cái gì đây? Ta không muốn đặt 
bàn chân lên nó, vậy thì làm sao có được sự sống chung hay sự kết hợp với nhau?

66Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn 
chạm đến nó dầu là bàn chan" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn và luyến áỉf
Ngay cả sự mong muốn về việc đôi lửa đã không có.
Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây?
Ta không muốn chạm đến nỏ dầu là bàn chân.”

9.2. Nêu Ngài không ước muôn báu vật như thê nàyf một người nữ được ước 
nguyện bởi nhiều vị vua chúa, vây Ngài nói về quan điểmf về giới, về phận 
sự, về cuộc sống, và về sự sanh lên của hiện hữu [của bản thân] thuộc 
loại như thế nào?
Mãgandiya hỏi rằng: "Con người trong khi ước nguyện các dục ở cõi trời 
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thì không ước muốn các dục thuộc loài người, hoặc là trong khi ước nguyện các 
dục thuộc loài người thì không ước muốn các dục ở cõi trời, điều này không 
kỳ lạ chút nào; còn Ngài lại không ước muốn, không ưng thuận, không ước 
nguyện, không mong cầu, không nguyện cầu luôn cả hai điều này, vậy quan 
điểm của Ngài là gì? Ngài có quan điểm thuộc loại nào?”

“Nếu Ngài không ước muốn báu vật như thế này, một người nữ được ước 
nguyện bởi nhiều vị vua chủaf vậy Ngài nói về quan điểmf về giới, về phận sự, 
về cuộc song, và về sự sanh lên của hiện hữu [của bản thân] thuộc loại như 
thế nào?”

9.3. [Đức Thế Tôn nói: "Này Mãgandiya] việc: 'Ta nóỉ điều này'là không có 
đối với Ta đây, sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp 
[tà kiến], Và trong khỉ nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kỉến, trong 
khỉ khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.”
Việc: “Ta nói điều nay” là không có đối với Ta đây.
Ta nói điều này: Ta nói điều này, Ta nói điều ấy, Ta nói chừng này, Ta nói 

bấy nhiêu, Ta nói tà kiến này: “Thế giới là thường CÒĨ1”,・・.(nt)・・・ hoặc "Chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết.”

Là không có đối với Ta đây: Là không thuộc về Ta; việc “Ta nói bấy 
nhiêu” là không có đối với Ta đây.

"Việc: 'Ta nói điều này9 là không có đối với Ta dây" là như thế.
Mãgandỉya: Đức Thế Tôn ximg hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên.
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính.... (nt)... sự quy định do việc 

chứng ngộ, tức là "dức Thế T6n."
“Bức Thế Tôn nói: Này Magandiya,9 là như thế.
Sau khỉ suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp.
Tròng số các pháp: Trong số sáu mươi hai tà kiến.
Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 

gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh dinh, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy từng 
phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực 
thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lech9\ điều đã được nắm lấy, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như 
thế là không c6, không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp" là như thế.
Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến: Trong khi 
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nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến, Ta kh6nm nắm lấy, không bám víu, không 
châp chặt các tà kiên; hoặc là, không nên năm lây, không nên bám víu, không 
nên chấp chat.“Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến^^ là 
như vậy.

Hoặc là ”'thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ 
dại\ điều này là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở 
của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng 
buộc của tà kiến, có sự khổ, có sự tàn hại? có sự lo âu, có sự bực bội? không đưa 
đến nhàm chán, không đưa đến việc xa lìa luyến ái, không đưa đến sự tịch diệt, 
không đưa đến sự yên tịnh, không đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác ngộ, 
không đưa đến Niết-bàrT, trong khi nhìn thấỵ sự bất lợi ở các tà kiến như thế, 
Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là không 
nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. uVà trong khi nhìn thấy 
mà không bám níu vào các tà kiến” là như vậy.

Hoặc là "'thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới 
là không có giới hạn, mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là 
khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại', điều này là sự đi 
đên tà kiên, có sự năm giữ của tà kiên, có sự hiêm trở của tà kiên, có sự bóp méo 
của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự khổ, 
có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa 
đên việc xa lìa luyên ái, không đưa đên sự tịch diet, không đưa đên sự yên tịnh, 
không đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn”, 
trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không 
bám víu, không châp chặt các tà kiên; hoặc là không nên năm lây? không nên 
bám víu, không nên chấp chat "Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào 
các tà kiến” còn là như vậy.

Hoặc là "các tà kiên này được năm lây như vậy, được bám víu như vậy sẽ 
có cảnh giới tái sanh như vậy, có đời sống sau như vay"，trong khi nhìn thấy 
sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt các tà kiên; hoặc là không nên năm lây, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt. uVà trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến” còn là 
như vậy.

Hoặc là "các tà kiến này dẫn đến địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân 
phận ngạ quỷ”, trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không 
nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là không nên nắm 
lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. "Và trong khi nhìn thấy mà 
không bám níu vào các tà kiến” còn là như vậy.
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Hoặc là *các tà kiên này là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt”, 
trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không 
bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên 
bám víu, không nên chấp chặt.

“Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến” còn là như vậy.
Trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.
Sự an tịnh ờ nộỉ phân: Là sự an tịnh của luyên ải, sự an tịnh của sân 

hận, sự an tịnh của si mê; sự an tịnh, sự yên tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, 
sự tịch tịnh của giận dữ;... của thù hằn;... của gièm pha;... của ác ý;... của 
ganh tỵ;... của bỏn xẻn;... của xảo trá;... của lừa gạt;... của bướng bỉnh;... 
của hung hăng;... của ngã mạn;... của cao ngạo;... của đam mê;... của xao 
lãng;... của tất cả ô nhiễm;... của tất cả uế hạnh;... của mọi sự lo lắng;... của 
mọi sự bực bội;... của mọi sự nóng nảy;... của tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
thuộc nội phần.

Trong khi khảo xét: Là đang khảo xét, đang suy gẫm, đang suy nghiệm, 
đang cân nhắc, đang xác định, đang minh dinh, đang làm rõ rệt; đang khảo xét, 
đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh 
định, đang làm rõ rệt rằng: "Tất cả các hành là vô thuờng”; đang khảo xét, đang 
suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh dinh, 
đang làm rõ rệt rằng: "Tất cả các hành là kh6“；・・.（nt）.・・ “Tất cả các pháp là vô 
ngâT; đang khảo xét, đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác 
dinh, đang minh định, đang làm rõ rệt rằng: "Biều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet.”

Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn thấy là Ta đã nhận thấy, Ta đã nhìn xem, Ta 
đã thấu triệt.

“Trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
[Đức Thế Tôn nói: "Này Mãgandiya] việc: 'Ta nói điều này' là không có 

đối với Ta đây, sau khi suy xét về điều đã được nẳm bắt trong số các pháp [tà 
kiến]. Và trong khỉ nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến, trong khỉ khảo 
xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.

9.4. [Mãgandiya nói rằng:] “Cdc phán đoán nào đã được xếp đặt, này bậc Hiền 
trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám niu. Điều nào có ỷ nghĩa là 
'sự an tịnh ở nội phầnđiều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc 
sáng trí?”
Các phán đoán nào đã được xếp đặt.
Các phán đoán: Nói đến sáu mươi hai tà kiến.
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Đã được xếp đặt: Đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tác thành, 
đã được thành lập. "Đã được xếp đặt59 là như thế. Hoặc là, không thường còn, 
bị tạo tác, được sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy 
giảm, có sự chấm dứt, có sự biến đổi. uĐã được xếp đặf, còn là như thế.

“Các phán đoán nào đã được xếp dat” là như thế.
Mãgandiya nói rằng.
Rằng: Từ “〃/ này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 

sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuôt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn.

Mãgandiya: Là tên gọi, sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả về 
người Bà-la-môn ấy.

"Mãgandịya nói rằng" là như thế.
Này bậc Hiền trí, ngài nói về chính chúng mà không bám níu. Điều nào 

có ý nghĩa là 6ísự an tịnh ờ nội phần.”
Chính chúng: Là sáu mươi hai tà kiến.
Này bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,・・・ (nt)... đã vượt qua sự quyến 

luyến vạ mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí.
Mà không bám níu: Ngài nói rằng: "Trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà 

kiến, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến”, và Ngài 
nói rằng: "Sự an tịnh ờ nội phần.”

Điều nào có ý nghĩa: Điều nào có ý nghĩa tuyệt đối.
“Này bậc Hiền trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám níu. Điều nào có 

ý nghĩa là 'sự an tịnh ở nội phần"' là như thế.
Điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?
Thế nào? Các cụm từ "evannu kho'：na nu kho'\ "kinnu kho'\ ^kathannu 

kho>' là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát "Thế nào?" là như thế.

Bởi các bậc sáng trí: Do các bậc sáng trí, bởi các bậc sáng suốt? bởi các 
bậc có tuệ9 bởi các bậc có sự giác ngộ, bởi các bậc có trí, bởi các bậc rành rẽ, 
bởi các bậc thông minh.

Đã được tuyên bố: Đã được cho biết, đã được tuyên bố, đã được nêu ra, đã 
được chỉ bảo, đã được quy định, đã được thiết lập, đã được giải bày, đã được 
phơi bày, đã được tuyên thuyết.

“Điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?” là như thế.
Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng:
[Mãgandiya nói răng:] “Cácphán đoán nào đã được xêp đặt, này bậc Hiên 

trí, Ngài nói về chính chủng mà không bám níu. Điều nào có ỷ nghĩa là 'sự an 
tịnh ở nội phần: điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sảng trí?”
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r 、
9.5. [Đức Thê Tôn nói: "Này Mãgandỉya] người ta đã nói răng sự trong sạch 

không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trỉf không phải do 
giới và phận sự, cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, 
do không nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khỉ 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều nàyf được an tịnh, không nương tựaf 
thì không còn tham muốn hữu.”
Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí: Người ta 

đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không diễn tả1 sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy. Người ta đã không 
nói? đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do nghe. Người ta đã không nói? đã không 
thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và chỉ do nghe. Người ta đã không nói, đã 
không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí.

1 Các động từ này đã được dịch theo văn bản của Miến Điện, Thái Lan và PTS. (ND)

“Kh6ng phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí” là như thế.
Đức Thế Tôn nói: Này Mãgandiya.
Mãgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên.
Đức Thế Tôn: Là từ ximg hô với sự tôn kính.... (nt)... sự quy định do việc 

chứng ngộ, tức là "dức Thế T6n.”
“Đức Thế Tôn nói: Này Magandiya99 là như thế.
Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 

Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới. Người ta đã 
không nói5 đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do phận sự. Người ta đã không nói, 
đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận sự.

"Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự" là 
như thế.

Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không 
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nghe, do không tríí do không giói, do không phận sự: Thấy cũng cần được 
mong muốn là việc thấy đúng [chánh kiến] về mười sự việc: Có bố thí, có dâng 
hiến, có cúng tế, có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt 
hoặc được làm xấu, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các chúng sanh 
thuộc loại hóa sanh, có ở thế gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn sống chân chánh, 
thực hành đúng đắn là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và công bố 
vê thê giới này và thê giới khác. Nghe cũng cân được mong muôn là âm thanh 
từ người khác: [Gồm chín thể loại] Suttaf Geyya, Veyyãkarana, Gãthãf Udãna, 
Itỉvuttaka, Jãtakaf A bbhutadhamma, Vedaỉla^ Trí cũng cần được mong muốn 
là trí về nghiệp của mình đã tạo, trí thuận theo chân lý, trí nhờ vào thắng trí và 
trí do sự chứng đạt. Giới cũng cần được mong muốn là sự thu thúc theo Giới 
bổn (Pãtimokkha). Phận sự cũng cần được mong muốn là tám pháp từ khước: 
Pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc 
y may bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất 
thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị 
chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định. 
“Do không thấy, do không nghe, do không trí, do không giới, do không phận 
su" là như thế.

Cũng không phải do [không có] điều ấy: Người đã đạt được sự an tịnh ở 
nội phân không phải chỉ nhờ vào việc thây đúng [chánh kiên], không phải chỉ 
nhờ vào nghe, không phải chỉ nhờ vào trí, không phải chỉ nhờ vào giới, không 
phải chỉ nhờ vào phận sự. Tuy nhiên, thiếu vắng các pháp ấy thì cũng không đạt 
đến sự an tịnh ở nội phần. Và hơn nữa9 các pháp này là cần thiết để đạt đến, để 
chứng dắc, để chạm đến, để chứng ngộ sự an tịnh ở nội phần.

“Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không nghe, 
do không trí, do không giới, do không phận su” là như thế.

Và sau khi đã xả bỏ9 không bám níu vào các điều này.
Các điều này: Sự dứt bỏ do việc thủ tiêu đối với các pháp thuộc phần đen 

là cần được mong muốn, trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện thuộc 
tam giới là cần được mong muốn. Khi nào các pháp thuộc phần đen được dứt 
bỏ nhờ vào sự dứt bỏ do việc thủ tiêu, có rê đã được căt lìa, như cây thôt nôt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh 
khởi trong tương lai, và có trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện 
thuộc tam giới, cho đến như thế thì [vị ấy] không còn nắm lấy, không còn 
bám víu, không còn châp chặt [các pháp ây]; hoặc là [các pháp ây] sẽ không 
được nắm lấy, sẽ không được bám víu, sẽ không được chấp chặt. "Và sau khi 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này" là như vậy. Khi nào tham ái, tà 
kiến và ngã mạn được dứt bỏ9 có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 

2 Xem chú thích về 'Chín thể loại giáo pháp' ở trang 122. (ND)
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tương lai, cho đến như thế thì [vị ấy] không còn nắm lấy, không còn bám víu, 
không còn châp chặt [các pháp ây]. "Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào 
các điều này” còn là như vậy. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và bất động 
hành3 được dứt bỏ? có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai, cho đến như thế thì [vị ấy] không còn nắm lấy, không còn bám víu5 không 
còn châp chặt.

3 Xem chú thích về "phúc hành, phi phúc hành, bất động hành^^ ở trang 77. (ND)

“Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điêu này” còn là như vậy.
Được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu.
Được an tịnh: Trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái 

được yên lặng của sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của si mê là an 
tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng 
lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách 
lìa, trạng thái được tịch tịnh của giận dữ;... của thù hằn;... của gièm pha;... 
của ác ý;... của ganh tỵ;... của bỏn xẻn;... của xảo trá;... của lừa gạt;... của 
bướng bỉnh;... của hung hăng;... của ngã mạn;... của cao ngạo;... của đam 
mê;... của xao lãng;... của tất cả ô nhiễm;... của tất cả uế hạnh;... của mọi sự 
lo lăng;... của mọi sự bực bội;... của mọi sự nóng nảy;... của tât cả các pháp 
tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. uĐược an 
tinh” là như thế.

Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Nương tựa vào tham ái và nương 
tựa vào tà kiến.... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái.... (nt)... điều này 
là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi 
buông bỏ sự nương tựa vào tà kiên, không nương tựa vào mat, không nương tựa 
vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không nương tựa 
vào thân, không nương tựa vào y, không nương tựa vào các sắc, các thinh, các 
hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ5 lợi lộc, danh vọng, 
lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi 
hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, cõi bổn uẩn, 
cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã 
được cảm giác, đã được nhận thức, không nắm lẩy, không bám víu, không chấp 
chặt. "Được an tịnh, không nương tựa” là như thế.

Thì khônạ còn tham muốn hữu: Sẽ không tham muốn dục hữu, sẽ không 
tham muốn sác hữu, sẽ không tham muốn vô sắc hữu, sẽ không khởi tham 
muôn, sẽ không nguyện câu.

uĐược an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
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_ r ,
[Đức Thê Tôn nói: "Này Mãgandiya] người ta đã nói răng sự trong sạch 

không phải do thây, không phải do nghe, không phải do trỉf không phải do 
giới và phận sự, cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do 
không nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khỉ đã xả 
bỏ, không bám níu vào các điều nàyf được an tịnh, không nương tựa, thì không 
còn tham muốn hữu.”

9.6. [Mãgandiya nói răng:] “Nêu nói răng sự trong sạch không phải do thây, 
không phải do nghe, không phải do trỉf không phải do giới và phận sự, 
cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không nghe, 
do không trỉ, do không giới, do không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lỷ [ấy] 
thật mù mờ; một số người tin rằng trong sạch là do thấy. ”
Nếu nói rằng sự trong sạch không phảỉ do thấy, không phải do nghe, 

không phải do trí: Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát 
ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi? sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ 
do thấy; người ta đã không n6i, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không 
giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh? sự hoàn toàn trong 
sạch? sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do nghe;... sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và chỉ do nghe;... sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
Idìỏi là chỉ do trí.

“Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, không phải do nghe, không 
phải do trí” là như thế.

Mãgandiya nói rằng:
Răng: Là sự nôi liên các câu văn,... (nt).
Mãgandiya: Tên của vị Bà-la-môn ấy... (nt).
"Mãgandiya nói rằng55 là như thế.
Người ta đã nóỉ rằng sự trong sạch không phải do giói và phận sự: 

Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới;... (nt)... sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do phận sự;... (nt)... sự trong sạch, sự thanh tinh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là 
chỉ do giới và phận sự.

“Ngirời ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự" là 
như the.

Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Người ta đã nói như
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Vầy: “Thấy cũng cần được mong muốn.^^ Người ta đã nói như vầy: "Nghe cũng 
cần được mong muốn.^^ Người ta đã nói như vầy: 66Trí cũng cân được mong 
muốn.^^ Người ta đã nói như vầy: “Giới cũng cân được mong muon." Người 
ta đã nói như vầy: "Phận sự cũng cần được mong muốn.^^ Người ta đã không 
thể chấp thuận một cách dứt khoát, người ta đã không thể phủ nhận một cách 
dứt khoát.

“Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không nghe, 
do không trí, do không giới, do không phận sự" là như thế.

Tôi nghĩ rằng giáo lý [ấy] thật mù mờ: "Giáo lý mù mờ này của Ngài là 
giáo lý ngu dốt? là giáo lý lầm lạc, là giáo lý vô lý trí, là giáo lý trườn uốn như 
con lươn [không thể nắm bắt]”; tôi nghĩ như vậy, tôi biết như vậy, tôi hiểu như 
vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy? tôi thấu triệt như vậy.

"Tôi nghĩ rằng giáo lý [ấy] thật mù mờ" là như thế.
Một số người tin rằng trong sạch là do thấy: Một số Sa-môn và Bà-la- 

môn tin ràng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thấy. Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thấy [rằng]: "Thế giới là thường còn; 
chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“ Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin 
rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thấy [rằng]: "Thế giới là không thường 
còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.^^

“Một sô người tin răng trong sạch là do thây” là như thê.
Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng:
[Mãgandiya nói răng:] “Nèu nói răng sự trong sạch không phải do thây, 

không phải do nghe, không phảỉ do trí, không phải do giới và phận sựf cũng 
không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không nghe, do không 
tri, do không giới, do không phận sựf tôi nghĩ răng giáo lỷ [ay] thật mù mờ; một 
sổ người tin rằng trong sạch là do thấy. M

9.7. [Đức Thê Tôn nói: ífNày Mãgandỉya] sau khi nương tựa vào việc thây, 
trong khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm 
bắt. Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi; do 
đó, ngươi ghi nhận [điều ấy] là mù mờ.”
Sau khi nương tựa vào việc thây, trong khi tìm hiêu: Bà-la-môn 

Măgandiya nương tựa vào việc thấy rồi hỏi về việc thấy, nương tựa vào sự dính 
mắc rồi hỏi về sự dính mắc, nương tựa vào sự cột trói rồi hỏi về sự cột trói, 
nương tựa vào sự vướng bận rồi hỏi về sự vướng bận.

Trong khi tìm hiểu: Là hỏi đi hỏi lại.
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“Sau khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu^^ là như thế.
Mãgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên.
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nt)... sự quy định do việc 

chứng ngộ, tức là "dức Thế Tôn,^^
“Đức Thế Tôn nói: Này Magandiya99 là như thế.
Ngưoi đã đi đến sự mê muội ờ những điều đã được nắm bắt: Việc thấy 

nào đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, 
đã được hướĩìệ đến bởi ngươi; chính do bởi việc thấy ấy ngươi bị mê mẩn, 
nẹươi bị mê đăm, ngươi bị mê muội, ngươi đã đi đên sự mê mân, ngươi đã đi 
đen sự mê đắm, ngươi đã đi đến sự mê muội, ngươi đã lao vào bóng tối.

“Ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt” là như thế.
Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi: Từ 

đây là từ sự an tịnh ở nội phần, hoặc từ sự thực hành, hoặc từ sự chỉ bảo pháp, 
[nêu] ngươi không đạt được sự nhận thức đúng đắn, hoặc sự nhận thức chính 
xác, hoặc sự nhận thức về tướng trạng, hoặc sự nhận thức về nguyên nhân, hoặc 
sự nhận thức vê sự việc, thì từ đâu mà ngươi đạt được trí? ”Và từ đây ngươi đã 
không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi” là như vậy. Hoặc là [nếu] ngươi 
không đạt được vô thường, hoặc sự phù hơp với nhận thức về vô thường, hoặc 
khổ não, hoặc sự phù hợp với nhận thức về khổ não, hoặc vô ngã, hoặc sự phù 
hợp với nhận thức về vô ngã, hoặc hiện tượng sanh khởi của tưởng, hoặc ấn 
chứng về tưởng, thì từ đâu mà ngươi đạt được trí?

“Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi” còn là 
như vậy.

Do đó, ngưoi ghi nhận [điều ấy] là mù mờ.
Do đó: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy. Ngươi ghi nhận, ngươi nhìn thấy, ngươi nhận thấy, ngươi quan sát, 
ngươi suy xét, ngươi khảo sát là giáo lý ngu dốt5 là giáo lý lầm lạc, là giáo lý vô 
trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn [không thê năm băt].

“Do đỏ, ngươi ghi nhận [điều ấy] là mù mờ^^ là như thế.
Vì thế5 đức Thế Tôn đà nói rằng:
[Đức Thế Tôn nói: "Này Mãgandiya] sau khi nương tựa vào việc thấy, 

trong khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. 
Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi 
ghi nhận [điều ấy] là mù mờ：'

9.8. Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kẻmf
Kẻ nào nghĩ vậyf kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điều ấy.
Người không lay động ở ba trạng thải kiêu mạn,
Đoi với người ấy không có [ỷ nghĩ]: "Bằng nhau ” hay ^đặc biệt.
Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãỉ
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VÌ điều ấy: Kẻ nào nghĩ rằng: "Ta là ngang bằpg”, hoặc “ta là tốt hơn”, hoặc "ta 
là thua kém", do ngã mạn ay, do quan điểm ấy, kẻ ấy gây ra sự cãi cọ, gây ra 
sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã? gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gô với người kia 
rằng: "Ngươi không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi sẽ 
biết gì về Pháp và Luật này? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, 
có lợi ích cho ta, không có lợi ích cho ngươi, điều nên nói trước đã nói sau, điều 
nên nói sau đã nói trước, lề thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi 
đã bị lên án, ngươi bị phản đôi, nẹươi hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi lời nói 
[của minh], hoặc ngươi hãy gỡ roi nểu ngươi có khả năng.59

4 Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ 7 pháp: Sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi 
được loại trừ, v.v... (xem 7 pháp ở trang 74). (ND)

“Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém? kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì 
điều ấy” là như thế.

Người kh611g lay động ở ba trạng thái kiêu mạn9 đối với ngưỉri ấy không 
có [ý nghĩ]: “Băng nhau” hay 46đặc biệtw: Đôi với người nào, ba trạng thái 
kiêu mạn này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh9 không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ấy không rung dộng, không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn. Đối với người 
không lay động [ý nghĩ]: "Ta là ngang bằng”, hoặc “ta là tốt hơn”, hoặc “ta là 
thua k6m.“

Đối với người ấy không có: Đối với ta không có.
"Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, đối với người ấy không 

có [ý nghĩ]: 'Bằng nhau' hay 'đặc biệV là như thế.
V1 the, đức The Ton đã nói rang:
("Băng nhau, đặc biệtf hoặc thâp kém, ； 9
Kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ây sẽ tranh cãi vì điêu ây,
Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn,
Đổi với người ấy không có [ỷ nghĩ]: (Bằng nhau'hay 'đặc biệt\

9.9. Vị Bà-ỉa-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: "ĐGy là chân ỉýĩf?
Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Đdy là sai trái”?
Ở vị nào [ỷ niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
Vị ấy cỏ thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây?
Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: uĐây là chân W”?
Bà-la-môn: Do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:4... (nt)... Không nương nhờ, 

tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn.
Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: “Dây là chan ly"？ Vị Bà-la- 

môn có thể nói gì, có thể thuyết gi, có thể phát ngôn gì, có thể giảng giải gi, có 
thể diễn tả gì [cho rằng]: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lỵ, điều 
khác là rồ dại”？ Và vị Bà-la-môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát 
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ngôn gì, có thể giảng giải gi, có thể diễn tả gì [cho rằng]: "Thế giới là không 
thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chét; chỉ điều này là chân lý5 điều khác là rồ dại.”

uVị Bà-la-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: Đây là chân ly?" là như thế.
Hoặc vi ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Dây là sai trái95? Do ngã mạn gì, 

do quan điêm gì mà vị Bà-la-môn [nghĩ răng]: "Chân lý thuộc về chính ta, sai 
trái thuộc về nguơi”, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây 
ra sự tranh cãi9 gây ra sự gây gổ với ngiròi nào rằng: "Ngươi không biết Pháp 
và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả nang,9?

"Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: Đây là sai trái?" là như thế.
Ở vị nào [ý niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không có.
Ở vi nào: Ở người nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự ngã 

mạn [với ý nghĩ]: “Ta là ngang bằng" là không có, sự cao ngạo [với ý nghĩ]: 
“Ta là tốt hơn^^ là không có, sự tự ti [với ý nghĩ]: “Ta là thua kém" là không 
có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Ở vị nào [ý niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không c6” 
là như thề.

Vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? Do ngã mạn gì5 do 
quan điểm gi, vị ấy có thế vướng víu vào sự tranh luận, có thể công kích, có thể 
gây ra sự cãi cọ, có thể gây ra sự cãi lộn, có thể gây ra sự cãi vã, có thể gây ra sự 
tranh cãi, có thể gây ra sự gây gổ với người nào rằng: "Nguoi không biết Pháp 
và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng”?

ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai dây?" là như thế. 
9 ， _ ,

Vì thê, đức Thê Ton đã nói răng:
“ Bà-la-môn ấy cỏ thể nói gì [cho rằng]: (Đây là chân ỉỷ ?
Hoặc vị ây có thê tranh cãi với ai răng: 'Đây là sai trái ?
Ở vị nào [ỷ niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không cóf
Vị ấy có thê vướng víu vào sự tranh luận với ai đây?”

9.10. Sau khỉ từ bỏ chô ngụ, không có sự vương vân nhà ở, 
Vị Hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làngf 
[Vị ay] là trổng vảng đoi với các dục, không ước vọng, 
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác], 
Khi ấy, gia chủ Haliddakãnĩ đã đi đến gặp Đại đức Mahãkaccãna, sau khi 

đến đã đảnh lễ Đại đức Mahãkaccãna rồi ngoi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, gia chủ Haliddakãnĩ đã nói với Đại đức Mahãkaccãna điều 
này: “Thua Ngài Kaccãna, điều này đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi 
của Mãgandiya thuộc Phẩm Nhóm tảm\
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“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở,
Vị Hiên trí không tạo ra các sự thân thiêt ở trong làng,
[Vị ây] là trông văng đôi với các dục, không ước vọng,
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác].“5
“Thua ngài Kaccãna, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn 

tắt này nên được hiểu một cách rộng rãi như thế nào?”
“Này gia chủ, sắc giới5 6 là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi 

sự luyến ái ở sắc giới được gọi là 6CÓ sự vương vấn chỗ ngụ\ Này gia chủ, thọ 
giới... Này gia chủ, tưởng giới... Này gia chủ, hành giới là chỗ ngụ của thức. 
Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi sự luyến ái ở hành giới được gọi là 6 có sự vương 
vấn chỗ ngụ\ Này gia chủ, 'có sự vương vấn chỗ ngụ9 là như v&y."

5 SuttanipãtapãỊỈ (Kỉnh tập), TTPV, tập 29, trang 269. (ND)
6 Theo Chủ giải, sắc giới có nghĩa ỉà sắc uẩn, t(rũpadhãtũti rũpakkhandho adhippetô^ (NidA. II. 310).

Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vấn chỗ ngụ? Này gia chủ, 
mong muốn nào9 luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở sắc giới, 
đối với đức Như Lai các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
câỵ thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điêu kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là "không có 
sự vương vấn chỗ ngụ." Này gia chủ, mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui 
nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp 
chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở thọ giới... Này gia chủ,・・. ở tưởng giới... Này gia 
chủ,... ở hành giới... Này gia chủ,... ở thức giới, đối với đức Như Lai các việc 
ấy đã được dứt bỏ9 có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế đức Như Lai được gọi là "không có sự vương vấn chỗ ngu.“ Này gia 
chủ, "không có sự vương vấn chỗ ngụ* là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là có sự vương vấn nhà ở? Này gia chủ, các sự 
vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng được gọi là "c6 sự 
vương vấn nhà ở."Này gia chủ, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc 
trưng của thinh tướng... của hương tướng... của vị tướng... của xúc tướng... 
của pháp tướng được gọi là *c6 sự vương vấn nhà ở." Này gia chủ, "có sự 
vương vấn nhà ở“ là như vậy.

Và này gia chủ, thê nào là không có sự vương vân nhà ở? Này gia chủ, 
đối với đức Như Lai, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc 
tướng đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế đức Như Lai được gọi là "không có sự vương vấn nhà ỞT Này gia 
chủ, đối với đức Như Lai, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của 
thinh tướng... của hương tướng... của vị tướng... của xúc tướng... của pháp 
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tướng đã được dứt bỏ, có rê đã được căt lìa, như cây thôt nôt đã bị cụt ngọn? đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế đức Như Lai được gọi là "không có sự vương vấn nhà ở." Này gia 
chủ, “kh6ng có sự vương vấn nhà ở“ là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là đã sanh ra các sự thân thỉết ờ trong làng? 
Này gia chiỉ, ở đây có vị Tỳ-khim sống gắn bó với hàng tại gia: Cùng vui, cùng 
buồn, hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khỗ9 tự mình tham gia 
hợp tác khi có các công việc cân phải làm. Này gia chủ, đã sanh ra các sự thân 
thiết ở trong làng là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là đã không sanh ra các sự thân thiết ờ trong 
làng? Này gia chủ, ở đây có vị Tỳ-khưu sống không gắn bó với hàng tại gia: 
Không cùng vui, kh6ng cùng buồn, không hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không 
đau khổ khi họ đau khô, không tự mình tham gia hợp tác khi có các công việc 
cần phải làm. Này gia chủ, đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là 
như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là không trốnẹ vắng đổi với các dục? Này gia 
chủ, ở đây có vị Tỳ-khưu không xa lìa sự luyên ái, không xa lìa sự mong muôn, 
không xa lìa sự yêu mến, không xa lìa sự khát khao, không xa lìa sự nồng nhiệt, 
không xa lìa tham ái ở các dục. Này gia chủ, không trống vắng đối với các dục 
là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là trống vắng đối với các dục? Này gia chủ, ở đây 
có vị Tỳ-khưu xa lìa sự luyến ái, xa lìa sự mong muốn, xa lìa sự yêu mến, xa lìa 
sự khát khao, xa lìa sự nồng nhiệt, xa lìa tham ái ở các dục. Này gia chủ, trống 
vắng đối với các dục là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là có ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị Tỳ-khưu 
khởi ý như vầy: “Mong sao có săc như vây ở thời vị lai“，rồi tự lấy làm vui 
mừng về điều ẩy; "Mong sao có thọ như vầy …“Mong sao có tưởng như vầy... 
“Mong sao có hành như vầy... "Mong sao có thức như vầy ở thời vị lai“，rồi tự 
lấy làm vui mừng về điều ấy. Này gia chủ, có ước vọng là như vậy.

Và này gia chủ? thế nào là không ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị Tỳ- 
khưu khởi ý như vây: "Mong sao có săc như vây ở thời vị lai”, rồi không tự lây 
làm vui mừng về điều ấy; "Mong sao có thọ như vầy... "Mong sao có tưởng 
như vầy... "Mong sao có hành như vầy・・・"Mong sao có thức như vầy ở thời vị 
lai”, rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Này gia chủ, không ước vọng 
là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người 
[khác]? Này gia chủ, ở đây có vị Tỳ-khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện có 
hình thức như vây: "Ngươi không biết Pháp và Luật này,... (nt)... hoặc ngươi 
hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng." Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện 
cãi vã với người [khác] là như vậy.

Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện không cãi vã 
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với người [khác]? Này gia chủ, ở đây có vị Tỳ-khiru là người tạo ra cuộc nói 
chuyện không có hình thức như vầy: "Ngươi không biết Pháp và Luật này,・・・ 
(nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nêu ngươi có khả năng." Này gia chủ, người tạo 
ra cuộc nói chuyện không cãi vã với người [khác] là như vậy. Này gia chủ, như 
thế Ịà điều đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi của Mãgandiya thuộc 
Phâm Nhóm tám\

“Sau khi từ bỏ chồ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở,
Vị Hiên trí không tạo ra các sự thân thiêt ở trong làng,
[Vị ấy] là trống vắng đối với các dục, không ước vọng,
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác]."
Này gia chủ, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này 

nên được hiểu một cách rộng rãi như vậy.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở,
Vị Hiển trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
[Vị ây] là trông văng đôi với các dục, không ước vọngt 
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác].”

9.11. Sổng ở thế gian, [bản thân] đã được tách biệt với những điều nào, r > \ ỉ
Bậc Long Tượng sẽ không tiêp thu và sẽ không nói vê những điêu ây.
Giống như cây sen có gai [ở cuống], được sanh ra ở trong nước, không bị 
vấy bán bởi nước và bùn,
Tương tự như vây, bậc Hiền tri nói về sự an tịnhf không bị thèm khát, không 
bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian.
Sống ờ thế gian, [bản thân] đã được tách biệt vói những điều nào.
Vói những điều nào: Là với những tà kiến nào.
Đã được tách biệt: Là đã được trống vắng, đã được tách biệt, đã được tách 

rời với uế hạnh về thân; đã được trống vắng, đã được tách biệt, đã được tách rời 
với uế hạnh về khẩu... với uế hạnh về ý... với luyến ái... (nt)... với tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện.

Sống: Là thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ? hộ trì, bảo dưỡng.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt).・. ở thế gian của các xứ.
usống ở thế gian, [bản thân] đã được tách biệt với những điều nào” là 

như thế.
Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy.
Bậc Long Tượng: 44Vị không làm điều tội là bậc Long Tượng, "vị 

không đi dến“ là bậc Long Tuợng, “vi không trở về" là bậc Long Tượng.
“Vj không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, nghĩa là thế nào? Điều tội 
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lỗi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền 
muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai.

“Vi không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các 
sự ràng buộc [và] các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được 
giải thoát, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là Cbậc Long Tượng.

“Vi không làm điều tội lỗi“ là bậc Long Tượng, nghĩa là như vậy.
không đi dến" là bậc Long Tượng, nghĩa là thế nào? Vị không đi đến 

sự thiên vị vì mong muôn, không đi đên sự thiên vị vì sân hận9 không đi đên sự 
thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động 
của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động 
của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của 
tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa di, không 
bị dẫn đi, không bị lôi di, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm. 
“Vi không đi đến^^ là bậc Long Tượng, nghĩa là như vậy.

“Vi không trở về" là bậc Long Tượng, nghĩa là thế nào? Các ô nhiễm nào 
đã được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay 
trở lại, không quay về lại. Các ô nhiềm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhất lai... 
bởi đạo Bất lai... bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay vê lại."Vi không quay vê" là bậc Long Tượng, nghĩa 
là như vậy.

Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy: 
Không có trường hợp bậc Long Tượng sẽ chấp nhận, sẽ tiếp thu, sẽ nắm lấy, sẽ 
bám víu, sẽ châp chặt; rôi sẽ nói, sẽ thuyêt, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diên 
tả các tà kiên ây răng: "Thê giới là thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là 
chân lý? điều khác là rồ dại.”

"Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy" là 
như thể.

Giống như cây sen có gai [ờ cuống], được sanh ra ờ trong nước, không 
bị vấy bẩn bởi nước và bùn.

Elam: Nói đến nước.
Ambujam: Nói đến cây sen.
Có gai [ờ cuống]: Nói đến có cuống sần sùi.
Vãri: Nói đến nước.
Được sanh ra ờ trong nước: Nói đến cây sen có nguồn sanh khởi từ nước. 
Jalam: Nói đến nước.

7 SuttanipãtapãỊỈ (Kỉnh tập), TTPV, tập 29, trang 159, câu kệ 525. (ND)
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Bùn: Nói đên đât lây. Giông như hoa sen được sanh ra ở trong nước, có 
nguồn sanh khởi từ nước, không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy 
ban, [là] đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn bởi 
nước và bùn.

“Gi6ng như cây sen có gai [ở cuống], được sanh ra ở trong nước, không bị 
vấy bẩn bởi nước và bùn^^ là như thế.

Tương tự như vậy, bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vấy bẩn ờ dục và ờ thế gian.

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh.
Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 

luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí.
Nói về sự an tịnh: Bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, nói về nơi nương náu, nói 

về nơi trú ẩn, nói về nơi nương nhờ, nói về nơi không sợ hãi5 nói về bất hoại, 
nói về bất tử, nói về Niết-bàn. "Tương tự như vậy, bậc Hiền trí nói về sự an 
tinh” là như thế.

Không bị thèm khát: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luỵến ái, luyến 
ái mãnh liệt9... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, 
thèm khát ấy đã được dứt bỏ9 đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được 
gọi là không bị thèm khát. Vị ấy không bị thèm khát ở sắc, không bị thèm khát 
ở thinh... ở hương... ở vị... ở xúc... ở gia tộc... ở đồ chúng... ở chỗ ngụ... ở 
lợi lộc... ở danh vọng... ở lời khen... ở hạnh phúc... ởy phục... ở đồ ăn khất 
thực... ở chỗ nằm ngồi và ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh... ở dục giới... 
ở sắc giới... ở vô sắc giới... ở cõi dục... ở cõi sắc... ở cõi vô sắc... ở cõi hữu 
tưởng... ở cõi vô tưởng... ở cõi phi tưởng phi phi tưởng... ở cõi một uẩn... ở 
cõi bốn uẩn... ở cõi năm uẩn... ở quá khứ... ở vị lai... ở hiện tại... ở các pháp 
đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bị 
buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, 
có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ? có sự thèm 
khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã 
được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, 
có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã 
được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, 
có sự luyến ái đã được buông bỏ? không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân. "Tương 
tự như vậy? bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát” là như thế.

Không bị vấy bẩn ờ dục và ờ thế gian.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục.
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Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

Lấm nhơ: Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. 
... (nt)... điều này là lấm nhơ do tham ái.... (nt)... điều này là lấm nhơ do tà kiến. 
Bậc Hiền trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do 
tà kiến, không bị lấm nhơ ở dục và ở thế gian, không bị nhiễm bẩn, không bị 
vấy bẩn, [là người] đã không bị lấm nho, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị 
vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra? đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, 
sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Tuơng tự như vậy, bậc Hiên trí nói vê sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian” là như thế.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Sông ở thê gian, [bản thân] đã được tách biệt với những điêu nào, 
Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ẩy,
,Giọng như cây sen có gai [ở cuống]f được sanh ra ở trong nước, không bị 

vây bân bởi nước và bìm,
Tươn^ tự như vậy, bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không 

bị vấy ban ở dục và ở thế gian,

9.12. Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vị 
ây đi đên ngã mạn, bởi vì vị ây không có điêu ây là bản tỉnh, Không do hành 
dộng, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thê bị dần đi; vị ấy 
không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt.
Bậc đã đạt được sự hiêu biêt không do tà kiên, không do cảm giác mà 

vị ấy đỉ đến ngã mạn.
Không: Là sự phủ định.
Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí [ở bốn đạo], tuệ5 tuệ 

quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ5 chánh kiến ở bốn 
đạo. Với các sự hiểu biết ấy, [vị ấy] đã đi đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, 
đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt 
đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương 
náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi 
đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ5 đã đi đến nơi không sợ hãi, đã 
đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại? đã đi đến bất 
tử? đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn đối với sanh-già- 
chết. "Người đã đi đến điểm cuối của các sự hiểu biết" là bậc đã đạt được sự 
hiểu biết, hoặc ungười đã đi đến điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết" là bậc đã 
đạt được sự hiêu biêt, hoặc bậc đã đạt được sự hiêu biêt là người có trạng thái 
đã hiểu biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài 
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nghi đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự 
luyến ái đã được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, 
ngã mạn đã được hiêu biêt; đôi với người này, các ác bât thiện pháp, các điêu ô 
nhiêm đưa đên tái sanh, có sự phiên muộn, có kêt quả khô, đưa đên sanh-già- 
chết ở vị lai là đã được hiểu biết.

[Đức Thế Tôn nói: "Này Sabhiya] vị đã suy gẫm toàn bộ các loại kiến 
thức thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở 
tất cả các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết.9,98

Không do tà kỉến: Đối với vị ấy, sáu mươi hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa di, khôn^ bị dẫn di, 
không bị lôi di, không bị mang đi bởi tà kiên, cũng không xem tà kiên ấy là có 
cốt lõi và cũng không quay ve lại. "Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà 
kiến” là như thế.

Không do cảm giác mà vị ấy đi đến ngã mạn: Vị ấy không đi đến ngã 
mạn do [hương, vị, xúc] đã được cảm giác, hoặc do thinh từ người khác, hoặc 
do quy ước của số đông người, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm 
lấy, không bám víu, không chấp chặt.

"Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vị 
ấy đi đền ngã mạn^^ là như thế.

Bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính: lỌiông do tác động của tham 
ái, không do tác động của tà kiến mà [vị ấy] có điều ấy là bản tính, có điều ấy 
là tối hậu? có điều ấy là cứu cánh. Khi nào tham ái, tà kiến và ngã mạn của vị 
này là được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; 
cho đến như thế thì [vị ấy] không có điều ấy là bản tính, không có điều ấy là tối 
hậu5 không có điều ấy là cứu cánh.

“Bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính^^ là như thế.
Không do hành động, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có 

thể bị dẫn đi.
Không do hành động: Vị ấy không bị đưa di, không bị dẫn di, khôn^ bị lôi 

di, không bị mang đi bởi phúc hành, hoặc bởi phi phúc hành, hoặc bởi bât động 
hành.8 9 "Không do hành d©ng" là như thế.

8 Suttanỉpãtapãlỉ (Kinh tập), TTPV, tập 29, trang 161, câu kệ 532. (ND)
9 Xem chú thích về ”phúc hành, phi phúc hành, bất động hành" ở trang 77. (ND)

Cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi: Vị ấy 
không bị đưa đi, không bị dẫn di, không bị lôi di, không bị mang đi bởi sự trong 
sạch do điều đã được nghe, hoặc do nghe từ người khác, hoặc do quy ước của 
số đông người.
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"Không do hành động, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể 
bị dẫn di” là như thế.

Vị ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt.
Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 

vướng bận do tà kiến. ... (nt)... điều nàỵ là sự vướng bận do tham ái. ... (nt)... 
điêu này là sự vướng bận do tà kiên. Đôi với vị ây, sự vướng bận do tham ái đã 
được dứt bỏ9 sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái5 do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự vướng bận do tà kiến, vị ấy không bị dẫn dắt vào các sự chấp chặt, không bị 
vấy bẩn, không tiến vào, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.

ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặf9 là như thế.
J 1 Ắ "，一 FT，! 人 fTI A f 〜 ，, wV1 the, đức The Ton đã nói răng:

((Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vị 
ấy đi đến ngã mạnf bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tỉnh, Không do hành 
động, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi; vị ẩy không 
bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt. M

9.13. Đối với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu,
Đổi với vị đã được giải thoát do tuệf cảc si mê không hiện hữu.
Và những người nào nắm giữ tưởng và tà kiến,
Những người ấy sổng, gây đụng chạm ở thế gian,
Đốỉ với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu: Vị nào tu tập 

Thánh đạo có thiền chỉ tịnh là yếu tố đi trước, các trói buộc liên quan đến giai 
đoạn đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-Ia-hán, các trói buộc, các 
si mê, các pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nôt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai.

“Bối với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu” là như thế.
Đổi vói vị đã được giải thoát do tuệ, các si mê không hiện hữu: Vị nào 

tu tập Thánh đạo có thiền minh sát là yếu tố đi trước, các si mê liên quan đến 
giai đoạn đàu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các si mê, 
các trói buộc, các pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến 
tưởng được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai.

"Đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các si mê không hiện hữu” là như thế.
Và những người nào nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, 

gây đụng chạm ở thế gian: Những kẻ nào nắm lấy tưởng, dục tưởng, sân 
tưởng, hại tưởng; do tác động của tưởng, những kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung 
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đột. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đê-lỵ tranh cãi với các Sát-đê- 
lỵ, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia 
chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi với anh [em] trai, chị [em] 
gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi với chị [em] gái, chị [em] 
gái tranh cãi với anh [em] trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, chúng 
đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi? rồi công kích lẫn nhau bằng những bàn 
tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng những 
gậỵ gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm đao. Tại nơi ấy, chúng đi đến cái 
chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Những kẻ nào nắm lấy tà kiến rằng: 
“Thế giới là thường còn”,・・. (nt)…hoặc: "Chúng sanh không hiện hữuyà không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết”; do tác động của tà kiến, những 
kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung đột; chúng gây đụng chạm bậc Đạo sư [này] 
với bậc Đạo sư [khác], chúng gây đụng chạm ệiáo lý [này] với giáo lý [khác], 
chúng gây đụng chạm tập thể [này] với tập thê [khác], chúng gâỵ đụng chạm 
quan điểm [này] với quan điểm [khác], chúng gây đụng chạm lối thực hành 
[này] với lối thực hành [khác], gây đụng chạm đạo lộ [này] với đạo lộ [khác].

Hoặc là, chúng tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự 
cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gô răng: "Ngươi không biết Pháp và 
Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả nang.^ Các sự tạo tác 
của chúng chưa được dứt bỏ; do trạng thái chưa được dứt bỏ của các sự tạo tác, 
chúng gây đụng chạm ở địa ngục, chúng gây đụng chạm ở loài thú, chúng gây 
đụng chạm ở thân phận ngạ quỷ, chúng gây đụng chạm ở nhân giới, chúng gây 
đụng chạm ở thiên giới, chúng gây đụng chạm, chúng gây xung đột cảnh giới 
tái sanh [này] với cảnh giới tái sanh [khác], sự tái sanh [này] với sự tái sanh 
[khác], sự nối liền tái sanh [này] với sự nôi liên tái sanh [khác], sự hiện hữu 
[này] với sự hiện hữu [khác]? sự luân hồi [này] với sự luân hồi [khác], sự luân 
chuyển [này] với sự luân chuyển [khác]. Trong khi gây đụng chạm, chúng sống? 
cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh... (nt)... ở thế gian của loài người.
“Và những người nào năm giữ tưởng và tà kiên, những người ây sông, gây 

đụng chạm ở thế gian” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Dổi với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu, 
Đối với vị đã được giải thoát do tuệt các si mê không hiện hữu. 
Và những người nào nắm giữ tưởng và tà kiến, 
Những người ấy sống, gây đụng chạm ở thế gian.

“Diễn giải kỉnh về Mãgandiya^ ・ Phần thứ chín.
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10. DIỄN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ 
(PURÂBHEDASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh trước khi hoại rã,5 được nói đến:
10.1. Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là 'yên tịnh ”? Thưa 

Ngài Gotama, được hỏi về con người tối thượng, xỉn Ngài hãy nói cho tôi 
về vị ấy.
Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, đưực gọi là "yên tịnh^?
Có sự hiểu biết thế nào: Được thành tựu sự hiểu biết như thế nào, được 

hình thành thế nào, có kiểu cách gi, có biểu hiện gì. "Có sự hiểu biết thế nào” 
là như thế.

Có giới thế nào: Được thành tựu giới như thế nào, được hình thành thế 
nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gi.“C6 sự hiểu biết thế nào? có giới thế nào” 
là như thế.

Được gọi là Ếíyên tinh": Được gọi là, được nói ra, được thuyết giảng, 
được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là an tịnh, yên tịnh, vắng 
lặng5 không còn khao khát, tịch diệt, tịch tịnh. UCÓ sự hiểu biết thế nào" là 
hỏi về thắng tuệ; "có giới thế nào" là hỏi về thắng giới; "yên tinh" là hỏi về 
thắng tâm.

“C6 sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là6yên tịnh^?^^ là như thế.
Thưa Ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy.
Vị ấy: Là vị tôi hỏi, vị tôi yêu cầu, vị tôi thỉnh cầu, vị tôi đặt niềm tin.
Thưa Ngài Gotama: Vị [Phật] đã được hóa hiện ấy xưng hô với đức Phật 

Thế Tôn bằng họ.
Xin Ngài hãy nói về: Xin Ngài hãy nói5 hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông 

báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ? hãy làm rõ? hãy bày tỏ.
“Thưa Ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy“ là như thế.
Được hỏi về con người tối thượng.
Đưực hỏi vê: Được vân, được hỏi？ được yêu câu, được thỉnh câu, được đặt 

niềm tin.
Con người tối thượng: Là con người cao cả5 nhất hạng, thù thắng, dẫn dầu, 

tối thượng, cao quý.
"Được hỏi về con người tối thượng^^ là như thế.
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Vì thế? vị [Phật] do thần thông biến hóa ra1 đã hỏi rằng:

1 Nhằm tế độ chư thiên và nhân loại thuộc 6 tánh khác nhau (tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh tín, 
tánhzgiác), đức Phật đã dùng thần thông hóa hiện ra một vị Phật thứ hai cùng với 1.250 vị Tỳ-khưu đi đến 
nơi ấy bằng đường không trung, và vị Phật đã được hóa hiện ra ấy đã hỏi câu hỏi trên. Đức Phật đã hướng 
tâm đên các chúng sanh có tánh giác ưong lúc thuyêt bài Kinh Purãbheda này (NidA. II. 316).

“C6 sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là 'yên tịnh'? Thưa Ngài 
Gotama, được hỏi về con người tối thượng, xin Ngài hãy nói cho tôi về vi ấy」

10.2. [Đức Thế Tôn nói:] có tham áỉ đã được xa lìa trước khỉ hoại rã 
[thân xác] thì không nương tựa vào thời gicm trước [quả khứ], không thể 
phân hạng vào khoảng giữa [hiện tại]; đôi với vị ây, việc chú trọng [vị lai] 
là không có.
Vị có tham ái đã được xa lìa trước khỉ hoại rã [thân xác]: Trước khi hoại 

rã thân thể, trước khi hoại rã bản thân, trước khi quăng bỏ thân xác, trước khi 
cắt đứt mạng quyền, vị có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, 
có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tẩy trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã 
được xa lìa, có luyến ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái 
đã được tẩy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có 
luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái đã 
được phá vỡ55 là đức Thế Tôn; "vi có sân hận đã được phá VỠM là đức Thế Tôn; 
“vi có si mê đã được phá vỡ： là đức Thế Tôn; ctvị có ngã mạn đã được phá V。” 
là đức Thế Tôn; “vi có tà kiến đã được phá là đức Thế Tôn; "vi có cây gai 
đã được phá vỡ,5 là đức Thế Tôn; "vị có ô nhiễm đã được phá vỡ,9 là đức Thế 
Tôn; "vị đã phân phát, đã phân chia, đã phânj)hối Pháp bảo" là đức Thế Tôn; 
“vj thực hiện sự chấm dứt các hữu" là đức The Tôn; "vị có thân đã được tu tập; 
có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tap" là đức Thế 
Tôn; “vi đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít 
âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu khônẹ gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích 
hợp cho yiệc thiên tịnh,9 là đức The Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục? 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa benh,9 là đức Thế 
Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của pháp, về vị của 
giải thoát, về thắng ẹiới, về thắng tâm, về thắng tug" là đức Thế Tôn; uvị có dự 
phần hoặc sở hữu ve bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể nhập vô 
sắc" là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng 
xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự" là đức Thế Tôn; "vị 
có dự phân hoặc sở hữu vê mười sự tu tập vê tưởng, vê mười sự thê nhập các đê 
mục kasina. về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử 
thi” là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiet lập mệm; bốn 
chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa 
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đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần" là đức Thế Tôn; có dự phần 
hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về 
sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Ph3t" là đức Thế Tôn.

Thế Tôn: Tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do 
anh [em] trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân 
hữu tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, 
không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận 
cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt 
được, do sự chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "dức Thế Tôn/5 

có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã [thân xác]" là như thế.
Không nương tựa vào thời gian trước: Thời gian trước nói đến thời quá 

khứ. Liên quan đên thời quá khứ, tham ái là đã được dứt bỏ5 tà kiên là đã được 
buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với tà kiến. Như vậy là "không nương tựa vào thời gian trước.^^ 
Hoặc là [nghĩ rằng]: 6Ta đã có sắc như vầy vào thời quá khứ”, rồi không tự lấy 
làm vui mừng về điều ấy. "Ta đã có thọ như vầy... "Ta đã có tưởng như vầy... 
"Ta đã có hành như vầỵ... 6"Ta đã có thức như vầy vào thời quá khúr”, rồi không 
tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Như vậy cũng là "không nương tựa vào thời 
gian trước.^^ Hoặc là [nghĩ rằng]: "Mắt của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, 
các sắc đã là như vầy“，thức không bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái 
về điều ấy; do không có trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái 
của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy. Như 
vậy cũng là "không nương tựa vào thời gian trước.” “Tai của ta đã là như vầy 
vào thời quá khứ, các thinh đã là như vây”,・・・ "Mũi của ta đã là như vầy vào 
thời quá khứ, các hương đã là như vầy”,・・・"Lu&i của ta đã là như vầy vào thời 
quá khứ, các vị đã là như vầy”,・・・ "Thân của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, 
các xúc đã là như vầy”,...“Ý của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các pháp 
đã là như vầy”, thức không bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều 
ấy; do trạng thái không bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, 
nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy. Như vậy cũng là 
"không nương tựa vào thời gian trước.” Hoặc là các việc cười hớt, chuyện trò, 
đùa giỡn nào với người nữ đã có trước đây, thì không hứng thú điều ấy, không 
khao khát điều ấy, và không do điều ấy mà đạt được sự vui lòng.

Như vậy cũng là "không nương tựa vào thời gian trước.^^
Không thể phân hạng vào khoảng giữa: Khoảng giữa nói đến thời hiện 

tại. Liên quan đến thời hiện tại, tham ái là đã được dứt bỏ, tà kiến là đã được 
buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với tà kiến, không thể phân hạng là “bi luyến ái”, không thể phân 
hạng là “bi sân hận,\ không thể phân hạng là si mê”, khônẹ thể phân hạng là 

trói buộc”, kh6ng thể phân hạng là “bi bám víu”, không the phân hạng là "bi 
tán loạn”, không the phân hạng là "không dứt khoát”, không thể phân hạng là 
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“cứng c6i”; các pháp tạo tác ây là đã được dứt bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ 
đôi với các pháp tạo tác, không thê phân hạng theo cảnh giới tái sanh là "người 
địa ngục”，hoặc "loài thú”, hoặc "thân phận ngạ quy”, hoặc "loài nguời”, hoặc 
“thiên nhân”, hoặc "người hữu sắc”, hoặc "nguời vô sắc”, hoặc "người hữu 
tưởng”, hoặc "người vô tưởng”, hoặc "nguời phi tưởng phi phi tưởng”? Không 
có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy vị ấy có thê đi đến sự 
phân hạng.

"Không thể phân hạng vào khoảng giữa” là như thế.
Đối với vị ấy, việc chú trọng ỉà không có.
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Việc chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng do 

tà kiến... (nt)... điêu này là chú Ưọng do tham ái... (nt)... điều này là chú Ưọng 
do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú trọng 
do tà kiến đã được buông bỏ; do frạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, vị ấy 
sống không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không 
có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, 
không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ dạo, vị ấy sống không bị 
vây quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến. "Đối với vị ấy, việc chú trọng là không 
c6" là như vậy. Hoặc là [nghĩ rằng]: "Ta sẽ có sắc như vầy vào thời vị lai"，rồi 
không tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Như vậy là ”(tói với vị ấy, việc chú trọng 
là không cQ.” "Ta sẽ có thọ như vầy.・・ "Ta sẽ có tưởng như vầy... "Ta sẽ có 
hành như vầy .・・ “Ta sẽ có thức như vây vào thời vị lai”, rôi không tự lấy làm vui 
mừng về điều ấy. Như vậy cũng là "đối với vị ẩy, việc chú trọng là không c6.” 
Hoặc là [nghĩ rằng]: "Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các sắc sẽ là như 
vầy”, rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên 
không chuyên chú của tâm nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích 
thú điều ấy. Như vậy cũng là "đối với vị ấy, việc chú trọng là không c6"; "Tai của 
ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy,\.í. 66Mũi của ta sẽ là như 
vầy vào thời vị lai, các hương sẽ là như vầy”,・・・“Lư&i của ta sẽ là như vầy vào 
thời vị lai, các vị sẽ là như vầy”,・・・"Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các 
xúc sẽ là như vầy”,・・・"Ý của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như 
vầy”, rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên 
không chuyên chú của tâm nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích 
thú điều ấy. Như vậy cũng là “d6i với vị ấy, việc chú trọng là không co." Hoặc là: 
“Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khăc khô này, hay với Phạm hạnh 
này, ta sẽ trở thành Thiên vương hoặc một thiên nhân nào d6”, rồi không chuyên 
chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú của 
tâm nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy.

Như vậy cũng là "(tói với vị ấy, việc chú trọng là không c6.”
V1 the, đức The Ton đã nói răng:
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[Đức Thế Tôn nói:] "i có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã [thân 
xác] thì không nương tựa vào thời gian trước [quá khứ]; không thê phân hạng 
vào khoảng giữa [hiện tạỉ]; đối với vị ấy, việc chú trọng [vị laì] là không có.

10.3. Không có sự giận dữ, không có sự kỉnh sợf không có sự phô trương, không 
có sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng; vị ấy quả thật là 
bậc Hiền trỉ đã kiềm chế về khẩu.
Không có sự giận dữ, không có sự kỉnh sợ.
Bởi vì "sự không giận dữ*“ được nói đến, như thế sự giận dữ cũng nên được 

nói đến. Sự giận dữ sanh khởi theo mười biểu hiện: [Nghĩ rằng:] "Nó đã làm 
điều bất lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ rằng:] “N6 đang làm điều bất lợi 
cho ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ rằng:] 4CNÓ sẽ làm điều bất lợi cho 可、giận 
dữ sanh khởi; [nghĩ rằng:] “N6 đã làm điều bất lợi... đang làm điều bất lợi... 
sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ý của ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ 
rằng:] “N6 đã làm điều có lợi... đang làm điều có lợi... sẽ làm điều có lợi cho 
người không yêu quý, không hợp ý của ta”, giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự 
giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức 
giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, 
sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của y, sự giận dữ, biểu 
hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân 
hận? sự tức giận, biểu hiện tức giận, trạng thái tức giận, sự chống đối, sự đối 
chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được 
gọi là sự giận dữ.

Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc 
sự giận dữ là ở mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiến hai hàm răng; 
có lúc sự giận dữ là ở mức độ nghiến hai hàm răng, nhưng chưa thốt ra lời nói 
thô lỗ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ thốt ra lời nói thô lỗ, nhưng chưa nhìn 
quanh các hướng [tìm vũ khí]; có lúc sự giận dữ là ở mức độ nhìn quanh các 
hướng [tìm vũ khíí, nhưng chưa nắm lấy gậy gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ nắm lấy gậy gộc gươm đao, nhưng chưa giơ gậy gộc gươm đao 
lên; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giơ gậy gộc gươm đao lên, nhưng chưa giáng 
gậy gộc gươm đao xuống; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy gộc gươm 
đao xuống, nhimg chưa làm việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ làm 
việc băm chém, nhưng chưa có sự tổn thương gãy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ có sự tổn thương gãy vỡ, nhimg chưa có sự đứt lìa các phần cơ thể; có 
lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đứt lìa các phần cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt 
lấy mạng sống; có lúc sự ^iận dữ là ở mức độ có sự đoạt lấy mạng sống, nhưng 
chưa đến mức buông bỏ tât cả5 luôn cả việc tự sát. Khi nào sự giận dữ khiến cho 
giết chết người khác rồi giết chết minh, đến chừng ấy thì sự giận dữ [của người 
ay] đã đạt đến mức quá lố, đã đạt đến mức tận cùng.
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Đôi với người nào, sự giận dữ ây đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không có sự giận dữ. Trạng thái đã dứt bỏ 
đối với sự giận dữ là ukhông có sự giận dữ.59 Trạng thái đã biết toàn diện về nền 
tảng của sự giận dữ là "không có sự giận dữ.“ Trạng thái đã chặt đứt nhân của 
sự giận dữ là ukhông có sự giận dữ.“ "Không có sự giận dữ” là như thế.

Không có sự kỉnh sợ: Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có sự run sợ? có 
sự khiêp sợ, có sự hoảng sợ, vị ây run sợ, khiêp sg, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào 
sự kinh sợ [nghĩ rằng]: "Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ 
chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt 
được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh 
phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt 
được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi 
không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết đến95; như thế là run 
sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ.

Ở dây, vị Tỳ-khtru là không có sự kinh sợ, không có sự khiếp sợ, không có 
sự hoảng sq, vị ấy không run sq, không khiếp sợ? không hoảng sợ, không sợ 
hãi, không rơi vào sự kinh sợ [nghĩ rằng]: "Tôi không đạt được gia đình, tôi 
không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi 
lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không 
đạt được hạnh phúc5 tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, 
tôi không đạt được chỗ ở? tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, 
hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết dếĩi”; như 
thế là không run sợ9 không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi? không rơi 
vào sự kinh sợ.

"Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ" là như thế.
Không có sự phô trương, không có sự hối hận: Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] 

nào đó có sự khoe khoang, có sự phô trương, vị ấy khoe khoang, phô trương 
rằng: "Tôi thành tựu về giớf\ hoặc "tôi thành tựu về phận sự”, hoặc utôi thành 
tựu vê giới và phận sự“； khoe khoang, phô trương vê xuât thân, vê dòng họ, vê 
con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về 
tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác 
răng: "Tôi xuât gia từ gia tộc thượng hnT, hoặc "tôi xuât gia từ gia tộc lớn”, 
hoặc utôi xuât gia từ gia tộc có nhiêu của cải”, hoặc “t6i xuât gia từ gia tộc có 
của cải quý giá”, hoặc utôi được biết tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại 
gia và xuất gia”, hoặc "tôi có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh9", hoặc utôi là vị chuyên về kinh”, hoặc "tôi là vị 
trì luậf \ hoặc "tôi là vị thuyết pháp”, hoặc utoi là vị ngụ ở rừng”, hoặc "tôi là vị 
ngụ ở gốc cây”, hoặc utôi là vị chuyên đi khất thực”, hoặc ”t6i là vị chỉ mặc y 
may bằng vải bị quăng b6”, hoặc "tôi là vị chỉ sử dụng ba y”, hoặc "tôi là vị đi 
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khất thực tuần tự theo từng nhà”, hoặc "tôi là vị không ăn vật thực dâng sau”, 
hoặc utôi là vị chuyên về oai nghi ngồi” (khGng nằm), utôi là vị ở chỗ đã được 
chí dinh”, hoặc "tôi đạt Sơ thiền,\ hoặc "tôi đạt Nhị thiền”, hoặc "tôi đạt Tam 
thiền；', hoặc "tôi đạt Tứ thiền”, hoặc "tôi đạt sự thể nhập Không vô biến xứ”, 
hoặc 66tôi đạt sự thể nhập Thức vô biên xứ”, hoặc "tôi đạt sự thể nhập Vô sở 
hữu xứ”, hoặc "tôi đạt sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ.“ Vị không khoe 
khoang, không phô trương như vậy là vị đã tránh khỏi sự khoe khoang, khỏi sự 
phô trương, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn. "Không có sự phô trương^^ là như thế.

Không có sự hối hận.
Hối hận: Vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng 

là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, làm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lầm tưởng là đúng thời vào lúc phi thời, lầm tưởng là phi thời vào 
lúc đúng thời, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận.

Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nệuyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự 
hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do 
trạng thái không làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên 
rằng: "Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về than?9 Sự hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta đã làm uế hạnh về 
khẩu, ta đã không làm thiện hạnh về khẩu.^^ Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ỵ sanh lên rằng: "Ta đã làm uế hạnh về y, ta đã khôn^ làm thiện hạnh 
về y." Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta đã giết 
hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng." Sự hối hận, sự ăn 
năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta đã trộm cắp, ta đã không tránh 
xa sự trộm cắp." Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên ràng: 
“Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục." Sự 
hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta đã nói dối, ta đã 
không tránh xa việc nói d6i.“.・・"Ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc 
nói đâm thọc."・・."Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ79... uTa 
đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí・"・・・“Ta đã hành động 
tham đắm? ta đã không hành động không tham dắm・"・・・"Ta đã hành động sân 
hận, ta đã không hành động không sân hận.,\. ； “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã 
không thực hành chánh kiến." Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối 
rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm.

Hoặc là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta 
không phải là người thực hành đầy đủ các giới." Sự hối hận, sự ăn năn của tâm,



ĐẠI DIỄN GIẢI ❖ 181

Sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta là người có các giác quan không được gìn 
gjữ.“.・・"Ta là người không biết chừng mực về vật thực・：'.・・ "Ta chưa luyện tập 
về tỉnh thức.”... "Ta chưa đầy đủ niệm và sự nhận biết r6.“・・・"B6n sự thiet 
lập niệm chưa được ta tu tập."・・・“B6n chánh cân chưa được ta tu tap.”・・・“B6n 
nen tảng của thần thông chưa được ta tu tập/5... 64Năm quyền chưa được ta tu 
tap・"・・."Năm lực chưa được ta tu tap."・・."Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập?\.. "Đạo lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập?\.. 
"Khổ chưa được ta biết toàn diện.5\.. "Tập chưa được ta dứt bỏ75... "Đạo chưa 
được ta tu tập/5... "Diệt chưa được ta chứng ngộ.“ Đối với người nào, sự hối 
hận ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây được 
gọi là không có sự hối hận.

"Không có sự phô trương, không có sự hối hận^^ là như thế.
Có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng. Khôn khéo được gọi là tuệ. 

Tuệ là sự nhận biết,... (nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 
Sau khi nắm vững sự khôn khéo rồi nói lời nói, dầu thuyết nhiều, dầu phát ngôn 
nhiều, dầu giảng giải nhiều, dầu diễn tả nhiều, cũng không nói lời nói được 
thuyết vụng về, được phát ngôn vụng về, được đối đáp vụng về, được thốt ra 
vụng về, được nói vụng về. “C6 lời nói khôn kh6o" là như thể.

Không bị phóng túng: Ở nơi ấy, sự phóng dật là việc nào? Sự phóng dật 
nào của tâm là sự không vắng lặng, là sự tán loạn của ý5 là trạng thái bị rối loạn 
của tâm, việc này là sự phóng dật của tâm. Đôi với người nào, sự phóng dật ấy 
đã được dứt b6, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh9 không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi là 
không bị phóng túng.

“C6 lời nói khôn khéo, không bị phóng túng" là như thế.
Vị ấy quả thật là bậc Hiền trí đã kiềm chế về khẩu: Ở dây, vị Tỳ-khưu 

sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có lời nói chân thật, 
liên quan đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian. Sau khi 
dứt bỏ lời nói đâm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau khi nghe ở 
chỗ này, không là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc 
là sau khi nghe ở chỗ kia, không là người nói lại cho những người này nhằm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là 
người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người thỏa thích việc hợp nhất, thích 
thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người nói lời tạo ra sự hợp nhất. 
Sau khi dứt bỏ lời nói thô lỗ, là người tránh xa lời nói thô lỗ' lời nói nào là dịu 
ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều người, làm hợp 
ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. Sau khi dứt bỏ việc nói 
nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói về 
sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật? là người nói lời có giá trị, 
hợp thời, có lý lẽ? có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu 



182 审 KINH TIỂU Bộ

bốn thiện hạnh về khẩu, [vị ấy] nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.

Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về ít ham muốn, nói 
về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tinh tấn, 
nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thấy về 
giải thoát,2 nói về sự thiết lập niệm, nói về chánh cần, nói về nền tảng của thần 
thông, nói về quyền, nói về lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói 
về Quả, nói về Niết-bàn; là người đã kiềm chế ở lời nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, 
đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã vắng lặng.

2 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND)

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 
(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến,... (nt)... đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí.

“Vi ấy quả thật là bậc Hiền trí đã kiềm chế về khẩu” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
('Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ, không có sự phô trương, không 

có sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phỏng túng; vị ấy quả thật là bậc 
Hiền trỉ đã kiềm chế về khẩu.”

10.4. Vị không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viễn ly ở các xúc, và không bị dẫn đi bởi các tà kiến.
Vị không có sự dính mắc ờ tương laỉ: Sự dính mắc nói đến tham ái. tức 

1、 ĩ £ ； A / 一〜 / ,、 \ 二 1 A ,；久，là sự luyên ái, luyên ái mãnh liệt,... (nt)... tham dăm, tham, cội nguôn của bât 
thiện. Đối với người nào, sự dính mắc, tham ái ấy đã được dứt bỏ? đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Như vậy là "vị không có sự dính mắc ở tương lai.“ 
Hoặc là [nghĩ rằng:] "Ta sẽ có sắc như vầy vào thời vị lai”, rồi không tự lấy làm 
vui mừng về điều ấy; “Ta sẽ có thọ như vầy…“Ta sẽ có tưởng như vầy... 'Ta 
sẽ có hành như vầy ・・・“Ta sẽ có thức như vay vào thời vị lai”, rồi không tự lấy 
làm vui mừng về điều ấy. Như vậy cũng là “vi không có sự dính mắc ở tương 
lai.“ Hoặc là [nghĩ rằng:] “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các sắc sẽ là 
như vầy”, rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do 
duyên không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều ấy; trong khi không 
thích thú điều ấy. Như vậy cũng là “vi không có sự dính mắc ở tương lai.” "Tai 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy'；・.“Ý của ta sẽ là 
như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy”, rồi không chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi 
không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy. Như vậy cũng là "vi 
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không có sự dính mắc ở tương lai." Hoặc là [nghĩ rằng:] "Với giới này, hay với 
phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành 
Thiên vương hoặc một thiên nhân nào đó5\ rồi không chuyên chú tâm vào việc 
đạt được điều chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi không 
thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy.

Như vậy cũng là “vi không có sự dính măc ở tương lai.“
Không sầu muộn về quá khứ: Không sầu muộn về vật đã bị biến đổi; hoặc 

không sầu muộn khi vật bị biến đổi; [nghĩ rằng:] “Mắt của ta bị biến đổi,5 mà 
không sầu muộn; [nghĩ rằng:] “Tai của ta... Mũi của ta... Lưỡi của ta... Thân 
của ta... Các sắc của ta... Các thinh của ta... Các hương của ta... Các vị của 
ta... Các xúc của ta... Gia tộc của ta... Đồ chúng của ta... Chỗ ngụ của ta... 
Lợi lộc của ta... Danh vọng của ta... Lời khen của ta... Hạnh phúc của ta... 
Y phục của ta... Đồ ăn khat thực của ta... Chỗ nằm ngồi của ta... Vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh của ta... Mẹ của ta... Cha của ta... Anh [em] trai của 
ta... Chị [em] gái của ta... Con trai của ta... Con gái của ta... Bạn bè của ta... 
Thân hữu của ta... Thân quyến của ta... Những người cùng huyết thống của ta 
bị biến đổr9 mà không sầu muộn, không mệt mỏi? không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội.

"Không sầu muộn về quá khứ* là như thế.
Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc.
Xúc: Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn 

đạt [xúc thông qua ý môn], xúc do va chạm [xúc th6ns qua ngũ môn], xúc tạo 
ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, xúc [ở tâm] 
thiện, xúc [ở tâm] bất thiện, xúc [ở tâm] vô ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc 
sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc [do quán xét] không tánh, xúc [do quán xét] 
vô tướng, xúc [do quán xét] vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, 
xúc vị lai, xúc hiện tại5 xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện 
chạm vào, trạng thái chạm vào; điều này được gọi là xúc.

Nhìn thấy sự viễn ly ờ các xúc: Nhìn thấy nhãn xúc được tách biệt với tự 
nệã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường còn, hoặc với nghĩa 
bên vững, hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng không bị biến đổi; 
nhìn thấy nhĩ xúc được tách biệt... nhìn thấy tỷ xúc được tách biệt... nhìn thấy 
thiệt xúc được tách biệt... nhìn thấy thân xúc được tách biệt... nhìn thấy ý xúc 
được tách biệt... nhìn thấy xúc do diễn đạt [xúc thông qua ý môn] được tách 
biệt... nhìn thấy xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn] được tách biệt... 
nhìn thấy xúc tạo ra thọ lạc... xúc tạo ra thọ khổ... xúc tạo ra thọ không khổ 
không lạc... xúc [ở tâm] thiện... xúc [ở tâm] bất thiện... xúc [ở tâm] vô ký... 
xúc thuộc dục giới... xúc thuộc sắc giới... xúc thuộc vô sắc giới... xúc hiệp thế 
được tách biệt với tự ngã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường 
còn, hoặc với nẹhĩa bền vững, hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng 
không bị biến đôi. Hoặc là nhìn thấy xúc quá khứ được tách biệt với các xúc vị 
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lai và hiện tại, nhìn thấy xúc vị lai được tách biệt với các xúc quá khứ và hiện 
tại, nhìn thấy xúc hiện tại được tách biệt với các xúc quá khứ và vị lai. Hoặc là 
những xúc nào thuộc bậc Thánh, không có lậu hoặc, thuộc siêu thế, liên hệ với 
không tánh, thì nhìn thấy những xúc ấy được tách biệt với luyến ái, với sân hận, 
với si mê, với giận dữ, với thù hằn, với gièm pha, với ác ý, với ganh tỵ, với bỏn 
xẻn, với xảo trá, với lừa gạt, với bướng bỉnh, với hung hăng, với ngã mạn, với 
cao ngạo, với đam mê, với xao lãng, với tất cả ô nhiễm, với tất cả uế hạnh, với 
mọi sự lo lắng, với mọi sự bực bội5 với mọi sự nóng nảy, với tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện.

"Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc” là như thế.
Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến: Đối với vị ấy, sáu mươi hai tà kiến là 

đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa di, 
không bị dẫn di, không bị lôi di, không bị mang đi bởi tà kiến; cũng không xem 
tà kiến ấy là có cốt lõi và cũng không quay về lại.

“Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến^^ là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
'M không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn về quá khứ, nhìn 

thấy sự viễn ly ở các xúc, và không bị dẫn đi bởi các tà kiến.”

10.5. Vị đã xa rời [các bất thiện pháp], không gạt gẫm, không mong cầu, không 
bỏn xẻnf không xấc xược, không đảng nhờm gớm, và không dính dấp đến 
việc nói đâm thọc.
Vị đã xa rời [các bất thiện pháp], không gạt gẫm.
Đã xa ròi: Đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với luyến ái, đã xa rời 

do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, đã xa rời do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với si mg, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với giận dữ... đối 
với thù hằn... đối với gièm pha... đối với ác ý... đối với ganh tỵ... đối với bỏn 
xẻn... (nt)... đối với tẩt cả các pháp tạo tác bất thiện. Bởi vì điều này đã được 
đức Thế Tôn nói đến: CÍVà này các Tỳ-khưu, thế nào vị Tỳ-khưu đã xa rời? Này 
các Tỳ-khưu, ngã mạn về bản thân của vị Tỳ-khtru này đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa5 như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
đã xa rời là như vay.” “Vi đã xa rời'Tà như thế.

Không gạt gẫm: Ba kiểu cách ệạt gẫm: Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến 
việc sử dụng [bôn món] vật dụng, kiêu cách gạt gâm liên quan đến các oai nghi, 
kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc sử dụng [bốn món] vật dụng là kiểu 
cách nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị Tỳ-khưu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy có ước muốn xấu xa, 
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bị thúc đẩy bởi ước muốn, có sự tầm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn 
vê y phục, đô ăn khât thực, chô năm ngôi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh; 
rồi từ chối ỵ phục, từ chối đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy đã nói như sau: "Lqi ích gì cho vị Sa-môn 
với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi 
tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm vải? rồi làm y hai lớp và mặc 
vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực đắt giá? Điều đúng đan là vị 
Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc đi khất thực. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên ngụ 
ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho vị Sa- 
môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn 
nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây haiĩtakĩ.'' Từ đó trở 
di, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô te, sử dụng chỗ nằm ngồi thô te, 
sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như 
vầy: uVị Sa-môn này ít ham muốn, tự biết dủ, sống tách biệt, không giao du, 
có sự ra sức tinh tấn, thuyết về hạnh từ khư&c"; rồi thỉnh mời [vị ấy] về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn 
nữa. Vị ấy đã nói như sau: "Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra 
nhiều phước báu; do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước 
báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiêu phước báu; do sự 
hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiều 
phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. 
Nếu tôi không thọ nhận5 như vậy các người sẽ mất phần phước báu. Không có 
lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương tưởng đến các người mà 
tôi thọ nhan." Từ đó trở di, vị ây thọ nhận nhiêu y phục, thọ nhận nhiêu đồ ăn 
khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự 
gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan 
đến việc sử dụng [bon món] vật dụng.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi là kiểu cách nào? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong 
muốn sự tôn kính [nghĩ rằng]: “Nhu vầy mọi người sẽ tôn kính ta”, rồi tạo 
dáng di, tạo dáng đứng, tạo dáng n^ồi, tạo dáng nằm? lập nguyện rồi mới đi, lập 
nguyện roi mới đứng, lập nguyện roi mới ngôi, lập nguyện roi mới năm, đi như 
là đã đắc định, đứng như là đã đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là 
đã đắc định, là người tham thiền giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghi có hình thức như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc 
tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng 
thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? Ở 
dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, 
mong muốn sự tôn kính [nghĩ rằng]: “Nhu vầy mọi người sẽ tôn kính ta”, rồi 
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nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói rằng: "Vi nào mặc y như vầy, vị ấy là 
Sa-môn có uy lực lớn." Nói răng: "Vi nào mang bình bát như vầy, mang bát nhỏ 
bằng dồng, mang bình nước, mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, 
mang dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: 
“Vi nào có thầy tê độ như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: "Vi 
nào có thầy dạy học như vầy, có các vị đồng thầy tế độ, có các vị đồng thay dạy 
học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị thân thiết, có các vị thân 
hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: "Vị nào ngụ ở trú xá 
như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: "Vi nào ngụ ở nhà một mái, 
ngụ ở tòa lâu dài, ngụ ở tòa nhà dài, ngụ ở hang dộng, ngụ ở thạch thất, ngụ ở 
côc liêu, ngụ ở nhà mái nhọn, ngụ ở chòi canh, ngụ ở ngôi nhà tròn, ngụ ở căn 
lều, ngụ ở hội trường, ngụ ở mái che, ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn 
có uy lực lớn.^^

Hoặc là vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gẫm lừa dối, vị 
tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt [để người khác hiểu lầm rằng]: "Vị Sa-môn 
này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này”, rồi thuyết 
bài giảng thâm sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với 
không tánh có tính chất như thế ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy 
là trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trang thái gạt gẫm; đây là 
kiểu cách gạt gẫm liên quan đen việc nói gần nói xa.

Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gẫm này là đã được dứt b6, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không gạt gẫm

“Vi đã xa rời [các bất thiện pháp], không gạt gẫm” là như thế.
Không mong cầu, không bỏn xẻn.
Mong cầu: Nói đến tham ải, n^hĩa là luyến ái, luyến ái mãnh liệt9... (nt)... 

tham đắm, tham, cội nguồn của bat thiện. Đối với vị nào, sự mong cầu, tham 
ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt5 đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi 
là không mong cầu. Vị ấy không mong cầu các sắc, không mong cầu các thinh, 
các hương, các vi, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh 
vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đô ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, 
cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy, đã 
được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không ước muốn, không ưng 
thuận, không ước nguyện, không nguyện cầu. "Không mong cầu" là như thế.

Không bỏn xẻn: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia 
tộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về lợi lộc? bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn nào có 
hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, 
keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là 
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bỏn xẻn. Còn nữa, bởn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn 
xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn. 
Đối với vị nào, sự bỏn xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không bởn xẻn.

"Không mong cầu, không bỏn xẻn" là như thế.
Không xấc xược, không đáng nhờm gớm.
Xac xược: Có ba sự xâc xược: Xâc xược băng thân, xâc xược băng khâu, 

xấc xược bằng ý.
Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện 

sự xấc xược bằng than khi đi đến hội chúng, thể hiện sư xấc xược bằng thân 
khi đi đến tâp thể, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn? thể hiện sự 
xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đi đến bến nước, thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể 
hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở dây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: [Vị ấy] 
đụng chạm các vị Tỳ-khưu trưởng lão khi dứng, đụn^ chạm khi ngồi, đứng 
ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chô cao hơn, ngôi trùm đâu, đứng nói, 
vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi 
đến hội chúng.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở dây, một vị 
[Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: [Vị ấy] đi kinh hành 
có mang dép trong khi các vị Tỳ-khưu trưởng lão đi kinh hành không mang 
dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các ngài đi kinh hành 
ở đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành trong khi các ngài đi 
kinh hành ở nền dất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía 
trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm dầu, đứng nói, vung vẩỵ 
cánh tay khi nói. Như vậy là thê hiện sự xâc xược bằng thân khi đi đến tập thê.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở ĩứià ăn? Ở đây, một vị [Tỳ- 
khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà ăn: [Vị ấy] chen vào [chỗ] các Tỳ- 
khưu trưởng lão rôi ngôi xuông, xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi, 
đụng chạm khi dứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, 
ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm dầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy 
là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà ăn.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà tắm hơi? Ở đây, một vị 
[Tỳ-khiru] nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà tắm hơi: [Vị ấy] đụng chạm các 
vị Tỳ-khưu trưởng lão khi dứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở 
phía trước, ngôi chô cao hơn? thêm củi lửa vào không hỏi [xin phép], đóng cửa 
nhà tắm hơi không hỏi [xin phép], vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể 
hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà tắm hơi.
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước? Ở đây, một vị [Tỳ- 
khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở bến nước: [Vị ấy] đụng chạm các vị Tỳ- 
khưu trưởng lão khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm 
ở phía trước, tắm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở 
phía trên. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở dây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: [Vị 
ấy] đụng chạm các vị Tỳ-khưu trưởng lão khi di, đi ở phía trước, vượt qua các 
vị Tỳ-khưu trưởng lão rôi đi ở phía trước. Như vậy là thê hiện sự xấc xược bằng 
thân trong khi đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà? trong khi được nói rằng: “Thua 
ngài, xin chớ đi vào“ vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: "Thua ngài, xin chớ 
dứng” vẫn đứng; trong khi được nói rang: "Thua ngài, xin chớ ngồi" vẫn ngồi; 
đi vào nơi không thích hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích 
hợp, những nội phòng bí mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các 
cô con gái, các cô con dâu, các cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, [vị ấy] đi 
vào nơi ấy một cách vội vã và xoa đầu bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược 
bằng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng thân.

Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện 
sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu 
khi đi đến tập thê, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Khi chưa xin 
phép các Tỳ-khmi trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp, trả 
lời câu hỏi, tụng đọc Giới bổn (Pãíimokkha), đứng nói, vung vẩy cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Khi chưa xin phép 
các Tỳ-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp cho các vị 
Tỳ-khưu đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói, nói 
pháp cho các vị Tỳ-khưu-ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời 
câu hỏi, đứng nói, vung vẩỵ cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược 
bằng khẩu khi đi đến tập thế.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở dây, 
một vi [Tỳ-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc 
cô thiếu nữ như vầy: "Này cô tên thếnàỵ, này cô họ thế này, có vật gi không? Có 
cháo không, có thức ăn không, có đồ uổng không? Chúng tôi sẽ uong gi, chúng 
tôi sẽ ăn gì, chung tôi sẽ nhai gi?” Hoặc là nói lải nhải: 6tCó vật gì khong?^, 
hoặc: "Cô sẽ bố thí cái gi?” Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã 
đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng khâu.
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ 
bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia 
không phải từ gia tộc lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ 
gia tộc lớn, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có 
tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải,... trong 
khi được xuất gia không phải từ gia tộc có của cải quý giá... trong khi không 
phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị chuyên 
về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật... trong khi không phải là vị thuyết 
giảng pháp... trong khi không phải là vị ngụ ở rừng... trong khi không phải là 
vị chuyên đi khất thực... trong khi không phải là vị chỉ mặc y may bằng vải bị 
quăng bỏ... frong khi không phải là vị chỉ sử dụng bay... trong khi không phải 
là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà... trong khi không phải là vị không ăn 
vật thực dâng sau... trong khi không phải là vị chuyên về oai nghi ngồi (không 
nằm)... trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định... trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có 
đạt sơ thiền... (nt)... trong khi kh6ng phải là vị có đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đây là sự xấc xược bằng ý.

Đối với vị nào, ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không xấc xược. "Không xấc xược" là 
như thế.

Không đáng nhờm gớm: Có người đáng nhờm gớm, có người không đáng 
nhờm gớm. Và người nào là người đáng nhờm gớm? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] 
nào đó có giới tồi, có ác pháp, có sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành 
động che giấu, không phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn9 không có Phạm 
hạnh mà tự xưng là có Phạm hạnh, nội tâm thôi nát, nhiễm dục vọng, có bản 
chất dơ bẩn; người này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, người có 
sự giận dữ, có nhiều lo âu, trong khi bị nói đến chút ít thì nổi giận, bực tức, tức 
giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận và sự không bằng lòng; người 
này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, người có sự giận dữ, có sự thù 
hằn, gièm pha, ác y, ganh tỵ, bỏn xẻn, lừa gạt, xảo trá, ương ngạnh, cao ngạo, có 
ham muốn xấu xa, có tà kiến, bám víu vào quan điểm của mình, nắm giữ điều 
đã chấp nhận, khó buông bỏ; người này được gọi là người đáng nhờm gớm.

Và người không đáng nhờm gớm là người nào? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có 
giới, sống thu thúc với sự thu thúc của Giới bổn (Pãtimokkha), thành tựu về 
hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học; người này được gọi là nẹười không đáng nhờm gớm. Hoặc 
là, người không có sự giận dữ, không có nhiêu lo âu, trong khi bị nói đến nhiều 
vẫn không nổi giận, không bực tức, không tức giận, không phản kháng, không 
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bày tỏ sự bực tức, sự sân hận và sự không bằng lòng; người này được gọi là 
người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, người không có sự giận dữ, không có sự 
thù hằn, không gièm pha, không ác ý, không ganh tỵ, không bỏn xẻn, không lừa 
gạt? không xảo trá, không ương ngạnh, không cao ngạo, không có ham muốn 
xấu xa, không có tà kiến, không bám víu vào quan điểm của minh, không nắm 
giữ điều đã chấp nhận5 dễ buông bỏ; người này được gọi là người không đáng 
nhờm gớm. Tất cả phàm phu ngu si là người đáng nhờm gớm. Tám hạng Thánh 
nhân tính luôn phàm nhân tốt lành là những người không đáng nhờm gớm.

"Không xấc xược, không đáng nhờm gớm^^ là như thế.
Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc.
Việc nóỉ đâm thọc: Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có lời nói đâm thọc: 

Sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, 
là người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích 
thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này 
được gọi là việc nói đâm thọc.

Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: Vì mong muốn 
được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm thọc vì mong 
muôn được thương nghĩa là thê nào? [Nghĩ răng:] “Ta sẽ được người này yêu 
mến, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy? ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở 
thành tâm phúc”； đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa 
là như vậy. Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ 
rằng:] "Làm thế nào để những người này trở thành xa lạ? trở thành riêng rẽ? trở 
thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị 
chia rẽ, không thể hội tụ, sống khổ sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm 
thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với người nào, việc nói đâm thọc 
này đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đôt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây không 
dính dâp, không găn b6, không găn vào, không găn liên với việc nói đâm thọc.

“Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc95 là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
^Vịđãxa rời [các bất thiện pháp]f không gạt gẫm, không mong cầu, không 

bòn xẻn, không xấc xược, không đáng nhờm gớm, và không dính dấp đến việc 
nói đâm thọc.99

10.6. Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dấp đến vỉ cao 
ngạo, nhuần nhuyễn và có tài biện gỉảỉt không cả tin, không lìa luyến ải.
Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc.
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Khoái lạc: Là nói đến năm loại dục. Vì lý do gì khoái lạc là nói đến năm 
loại dục? Phần đông chư thiên và nhân loại ước muốn5 ưng thuận, ước nguyện, 
mong cầu, nguyện cầu năm loại dục, vì lý do ấy khoái lạc là nói đến năm loại 
dục. Đối với những người nào, khoái lạc tham ái này chưa được dứt bỏ5 đối 
với những người ẩy tham ái ở sẳc từ con mắt chảy tràn, chảy xuống, tuôn chảy, 
chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lỗ tai... tham ái ở hương từ lỗ mũi... tham ái ở 
vị từ lưỡi... tham ái ở xúc từ thân... tham ái ở pháp từ ý chảy tràn, chảy xuống, 
tuôn chảy, chảy liên tục. Đối với những vị nào, khoái lạc tham ái này đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, đối với những vị ấy tham ái 
ở sắc từ con mắt không chảy tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lỗ tai... (nt)... tham ái ở pháp từ ý không chảy 
tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục.

“Vi không có sự buông xuôi theo các khoái lạc” là như thế.
Không dính dấp đến việc cao ngạo: Cao ngạo là việc nào? Ở dây, một 

vị [Tỳ-khiru] nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng 
họ,・・・ (nt)... hoặc theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy 
là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, 
sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, 
việc này được gọi là cao ngạo. Đối với vị nào, cao ngạo này đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy là không dính dấp, không gắn bó, 
không gắn vào, không gắn liền với việc cao ngạo.

"Không dính dấp đến việc cao ngạo'Tà như thế.
Nhuần nhuyễn và có tài biện giải.
Nhuần nhuyễn: “C6 thân nghiệp nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn, “c6 

khẩu nghiệp nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn, “c6 ý nghiệp nhuần nhuyễn” 
là nhuần nhuyễn, "có các sự thiết lập niệm nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn, 
“c6 các chánh cân nhuân nhuyên",.."c6 các nên tảng của thân thông nhuân 
nhuyễn".・・"c6 các quyền nhuần nhuyễn".・・“c6 các lực nhuần nhuyễn"…"c6 
các yếu tố đưa đến giác ngộ nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn; ucó đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần nhuần nhuyễn” là nhuần nhuyễn.

Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: Có tài biện giải do pháp 
học, có tài biện giải do vấn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc.

Có tài biện giải do pháp học là thế nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
được học tinh thông một cách tự nhiên về Sutta, Geyya, Veyyãkarana, Gãthãf 
Udãna, Itỉvuttaka, Jataka, Abbhutadhamma, VedallaỶ nhờ vào pháp học, vấn 
đê được sáng tỏ đôi với vị ây. Đây là hạng người có tài biện giải do pháp học.

3 Xem chú thích về ”Chín thể loại giáo phAp" ở trang 122. (ND)
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CÓ tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó là 
người vấn hỏi về mục đích của bản thân, về ý nghĩa của cách thức, về tướng 
trạng, vê nguyên nhân và vê tính chât hợp lý hay không hợp lý; nhờ vào việc 
vấn hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải 
do vấn hỏi.

Có tài biện giải do chứng đắc là thế nào? Ở đâỵ, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
đạt đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm 
quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đên giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, 
bôn Thánh đạo? bôn quả vị Sa-môn, bôn tuệ phân tích, sáu thăng trí; đôi vớỉ vị 
ấy, ý nghĩa đã được biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa 
đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng 
tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được sáng tỏ, trí ở ba sự nhận biết này 
là tuệ phân tích về phép biện giải. Vị đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ phân tích về phép biện giải này, vị 
ấy được gọi là người có tài biện giải.

Đối với người nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không 
có, đối với người ấy, cái gì sẽ được sáng tỏ?

“Nhuần nhuyễn và có tài biện giải” là như thế.
Không cả tin, không lìa luyến ái.
Không cả tin: Khi pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân 

quán xét thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, vào vị Sa-môn khác, hoặc 
Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma vương, hoặc Phạm thiên. Khi "tất cả 
các hành là vô thuờng” đã được chính bản thân biết rõ... (nt)... Khi "tất cả các 
hành là khổ".・.(nt)...Khi “tất cả các pháp là vô Iìgã".・.(nt)...Khi "v6 minh 
duyên cho các hành”・・・ (nt)... Khi “sanh duyên cho lão, tử”・・・ (nt)... Khi "do 
sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hành”.・.(nt)…Khi ”do sự 
diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”.・.(nt).：. Khi "dây là khổ55... 
(nt)... Khi “dây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ\.. (nt)... Khi “dây 
là các lậu hoặc,\.. (nt)... Khi “dây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu 
hoặc,9... (nt)... Khi "các pháp này cân được biêt r6”.・. (nt)... Khi "các pháp 
này cần được chứng ngộ" đã được chính bản thân biết rõ... (nt)... Khi nhân 
sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra đối với sáu xúc 
xứ... (nt)... Khi nhân sanh khởi... đối với năm thủ uẩn... (nt)... Khi nhân sanh 
khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra đối với bốn yếu tố chính 
[đất, nước, lửa, gió] đã được chính bản thân biết rõ... (nt)... Khi “diều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet” đã được chính 
bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, thì không cần đặt niềm tin vào bất 
cứ ai, vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma vương, 
hoặc Phạm thiên.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
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“Này Sãriputta, ngươi có tin răng: 6Tín quyên được tu tập, được thực hành 
thường xuỵên thì có được sự thể nhập vào bất tử, có bất tử là đích đến, có bất tử 
là điểm cuối cùng? Tấn quyền... Niệm quyền... Định quyền... Tuệ quyền được 
tu tập？ được thực hành thường xuyên thì có được sự thê nhậ^ vào bât tử, có bất 
tử là đích đến, có bất tử là điem cuối cung???, "Bạch Ngà], về điều nàỵ quả thật 
không phải do niềm tin đối với đức Thế Tôn mà con đi đến [ý niệm] rằng: íTín 
quyền... Tấn quyền... Niệm quyền... Định quyền... Tuệ quyền được tu tập? 
được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào bât tử, có bất tử là 
đích dến, có bất tử là điểm cuối cùng/ Bạch Ngài, nhimg đối với những người 
nào điều này là không được biết, không được thấy, không được hiểu, không 
được chứng ngộ, không được chạm đến bằng tuệ, những người ấy do niềm tin 
đối yới những người khác mà đi đến điều ấy [ý niệm] ráng: 'Tín quyền... Tấn 
quyền... Niệm quyền... Định quyền... Tuệ quyền được tu tập, được thực hành 
thường xuyên thì có được sự thể nhập vàq bất tử, có bất tử là đích đến, có bất 
tử là điểm cuối cùng/ Bạch Ngài, còn đối với những người nào điều này là 
được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng tuệ, 
không có nghi ngờ, những người ấy không có hoài nghi về điều ấy rằng: "Tín 
quyền được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào 
bất tử, có bất tử là đích đến? có bất tử là điểm cuối cùng. Tấn quyền... Niệm 
quyền... Định quyền... Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thườtiệ xuyên 
thì có được sự thể nhập vào bất tử, có bất tử là đích đến, có bất tử là điem cuối 
cùng/ Bạch Ngài, đối với con, quả thật điều này là được biết, được thấy, được 
hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng tuệ, Con Ịdiông có nghi ngờ? không 
có hoài nghi về điều ấy rằng: íTín quyền... Tấn quyền... Niệm quyền... Định 
quyền... Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự 
the nhập vào bất tử： có bất tử là đích đến, có bất tử là điểm cuối cùng.'" "Này 
Sãriputta, tốt lắm, tốt lắm! Này Sãriputta, bởi vì đối với những người nào, điều 
này là không được biết, không được thấy, không được hiểu, không được chứng 
ngộ, không được chạm đến bằng tuệ? những người ấy do niềm tin đối với những 
người khác mà đi đến điều ấy [ý niệm] rằng: cTín quyền... Tuệ quyền được tu 
tập9 được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào bât tử, có bất tử 
là đích đến, có bất tử là điềm cuối cùng.，“

“Nguời nào, không phải do niềm tin, biết sự không tạo tác [Niết-bàn], cắt 
đứt sự tiếp nối [tái sanh], đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niêm ước muôn, 
chính vị ây là con người tối thuợng.”

Không lìa luyến ái: Tất cả phàm phu ngu si đều luyến ái. Bảy hạng Hữu 
học tính luôn phàm nhân tốt lành lìa luyến ái. Bậc A-la-hán chẳng những không 
luyến áỉ mà cũng không lìa luyến ái. Vị ấy đã được xa lìa luyến ái do sự cạn kiệt 
của luyến ái, do trạng thái đã xa lìa luyến ái, do sự cạn kiệt của sân hận, do trạng 
thái đã xa lìa sân hận, do sự cạn kiệt của si mê, do trạng thái đã xa lìa si mê. Vị 
ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thanh], đã hoàn tất việc thực hành,・..（nt）・・・ 
việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy.
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"Không cả tin, không lìa luyến 紆'là như thế.
y J1 Ẵ J. z npl A rp/\ aa r • wV1 the, đức The Ton đã noi rang:
'M không cỏ sự buông xuôi theo các khoải lạc, không dính dấp đến việc 

cao ngạo, nhuần nhuyễn, và có tài biện giảif không cả tin, không lìa luyến ái「'

10.7. Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chổng đổi, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái.
Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khỉ không 

được lợi lộc: Thế nào là vị học tập vì ham muốn lợi lộc? ”Ở đây, vị Tỳ-khưu 
nhìn thấy vị Tỳ-khxm [khác] có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh.^^ Vị ấy khởi ý như vầy: “VI điều gì mà vị Đại 
đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men 
chữa benh?" Vị ấy khởi ý như vầy: "Vị Đại đức này là vị chuyên về Kinh; vì 
thế, vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh.^^ Vị ấy, do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, 
vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng 
về Kinh. Như vậy là vị học tập vì ham muốn lợi lộc.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu nhìn thấy vị Tỳ-khưu [khác] có lợi lộc về y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Vi điều gì mà vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bgnh?" Vị ấy khởi ý như vầy: "Vi Đại đức này là vị 
trì Luật... (nt)... là vị thuyết Pháp; vì thế, vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.^^ Vị ấy, do nhân lợi 
lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, vị ây học kỹ lưỡng vê Thăng pháp. Như vậy cũng là vị học 
tập vì ham muốn lợi lộc.

Hoặc là? vị Tỳ-khưu nhìn thấy vị Tỳ-khưu [khác] có lợi lộc về y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Vi điều gì mà vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh?^ Vị ấy khởi ý như vầy: “Vi Đại đức này là vị 
ngụ ở rừng... là vị chuyên đi khất thực... là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng 
bỏ... là vị chỉ sử dụng ba y... là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà... là vị 
không ăn vật thực dâng sau... là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm)... là 
vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; vì thế, vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, vật 
thực, chồ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.^^ Vị ấy, do nhân lợi lộc, 
do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc5 trong khi làm cho thành 
tựu lợi lộc, vị ấy là vị hành pháp chuyên đi khất thực... (nt)... là vị hành pháp 
ngụ ở chỗ đã được chỉ định. Như vậy cũng là vị học tập vì ham muốn lợi lộc.

Thế nào là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc? Ở đây, vị Tỳ-khưu không 
do nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do lợi lộc, không vì sự 
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phát sinh lợi lộc9 trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng 
về Kinh, học kỹ lưỡng về Luật, học kỹ lưỡng về Thắng pháp chỉ để nhắm đến 
mục đích huấn luyện bản thân, đến mục đích yên lặng bản thân, đến mục đích 
diệt tắt hoàn toàn [ô nhiễm] của bản thân. Như vậy là vị học tập không vì ham 
muốn lợi lộc.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu không do nhân lợi lộc? không do duyên lợi lộc, không 
vì lý do lợi lộc, không vì sự phát sinh lợi lộc, tronẹ khi không làm cho thành 
tựu lợi lộc, vị ây là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên đi khât thực, là vị chỉ mặc y may 
bằng vải bị quăng bỏ5 là vị chỉ sử dụng ba y, là vị đi khất thực tuần tự theo từng 
nhà, là vị không ăn vật thực dâng sau, là vị chuyên về oai nghi ngồi (khônệ 
nằm), là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, chỉ để nương vào sự ít ham muốn, đê 
nương vào sự tự biết đủ, để nương vào sự đoạn giảm [ô nhiễm], để nương vào 
sự viễn ly, để nương vào sự hiện diện của các thiện pháp. Như vậy cũng là vị 
học tập không vì ham muốn lợi lộc. uVị học tập không vì ham muốn Igi lộc” là 
như thế.

Và không bực tức khi không được lợi lộc. Thế nào là bực tức khi không 
được lợi lộc? Ở đây, một vị [Tỵ-khun] nào đó [nghĩ rằng]: “T6i không đạt được 
gia dinh, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không 
đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen 
ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt 
được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết dến”, rồi bực tức, tức giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự 
không bằng lòng. Như vậy là bực tức khi không được lợi lộc.

Thế nào là không bực tức khi không được lợi lộc? Ở dây, có vị Tỳ-khưu 
[nghĩ rằng]: "Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng,.・・ 
(nt)... tôi không được biết dến”, rồi không bực tức, không tức giận? không phản 
kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng. Như vậy là 
không bực tức khi không được lợi lộc.

“Vi học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khi không được 
Igi lộc” là như thế.

Không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái.
Không chống đối: Sự tức tối nào của tâm là sự tức giận? sự thù hận, sự đối 

chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, 
sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái 
giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện 
độc ác, trạng thái độc ác, sự chổng đối, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, 
trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự chống đối. Đối với 
người nào, sự chống đối này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ; người ấy được gọi là không chống đối.
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Tham áỉ: Tham ái đôi với cảnh săc, tham ái đôi với cảnh thinh, tham ái đôi 
với cảnh khí, tham ái đối với cảnh vị? tham ái đối với cảnh xúc, tham ái đối với 
cảnh pháp.

Vị nếm: Vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của 
hoa, vị của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, lạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, 
lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang 
đó đây tầm cầu các vị nếm tuyệt vời bằng đầu lưỡi. Có được vị chua, họ tầm cầu 
vị không chua; có được vị không chua, họ tầm cầu vị chua. Có được vị ngọt, họ 
tầm cầu vị không ngọt; có được vị không ngọt, họ tầm cầu vị ngọt. Có được vị 
đăng, họ tâm câu vị không đăng; có được vị không dăng, họ tâm câu vị đăng. 
Có được vị cay, họ tầm cầu vị không cay; có được vị không cay, họ tầm cầu vị 
cay. Có được vị mặn5 họ tầm cầu vị không mặn; có được vị không mặn, họ tầm 
cầu vị mặn. Có được vị lạt, họ tầm cầu vị không lạt; có được vị không lạt, họ 
tầm càu vị lạt. Có được vị gắt, họ tầm cầu vị chát; có được vị chát, họ tầm cầu 
vị gắt. Có được vị dễ chịu, họ tầm cầu vị khó chịu; có được vị khó chịu, họ tầm 
cầu vị dễ chịu. Có được vị lanh, họ tầm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tầm 
cầu vị lạnh. Khi có được vị nếm nào thì họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy, và 
tiếp tục tầm cầu, họ bị luyến ái ở các vị nếm hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với người nào, 
tham ái ây ở vị nêm đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; 
người ây suy xét đúng đăn rôi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui đùa, không 
vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì 
thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta 
diệt trừ cảm thọ cũ, và sẽ không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự 
tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải m勺i.“

Giông như người bôi thuôc ở vêt thương chỉ nhăm đên mục đích làm cho 
lành lặn, hoặc giống như người nhỏ dầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích 
chuyên chở khối hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa 
con trai chỉ nhắm đến mục đích thoát khỏi bãi sa mạc; tương tự y như thế, vị Tỳ- 
khưu suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui đùa, không vì 
đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân 
này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt 
trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái”; rồi dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh 
xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với tham ái ở vị nếm, nên 
sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không chống đối? và không thèm muốn các vị nếm do tham ái” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
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'M học tập không vì ham muôn lợi lộc, và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ải.”

10.8. Vị hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ [bản thân] là ngang 
bằng, không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém; đối với vị ấyf 
không có các sự kiêu ngạo.
Vị hành xả, luôn luôn có niệm.
Vị hành xả: Là vị có pháp hành xả ở sáu tình huông: Sau khi thây cảnh săc 

bằng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, vị hành xả sống có niệm, có 
sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương 
bàng mũi,・・・(nt)... sau khi nếm vị bằng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng 
than,... (nt)... sau khi nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích, không có ý 
ghét bỏ, vị hành xả sống có niệm, có sự nhận biết rõ.

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý? [vị ấy] không khao khát, 
không vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm 
của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau 
khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc không hợp ý, [vị ấy] không khó chịu, 
không có tâm bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ấy 
trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát.

Sau khi nghe âm thanh bằng tai,…(nt)... Sau khi ngửi hương bằng mũi,... 
(nt)... Sau khi nếm vị bằng lưỡi,... (nt)... Sau khi xúc chạm bằng thân,... 
(nt)... Sau khi nhận thức pháp bằng y, [vị ấy] không khao khát, không vui 
mừng, không làm sanh khởi luyên ái; thân của vị ây trụ vững, tâm của vị ây trú 
ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, đối với pháp không hợp y, [vị ấy] không khó chịu? không có tâm 
bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ấy trụ vững, tâm 
của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau khi thấy 
cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp y, thân của vị ấy trụ vững, 
tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau khi 
nghe âm thanh bằng tai,・・・(nt)... Sau khi ngửi hương bằng mũi,... (nt)... Sau 
khi nếm vị bàng lưỡi,... (nt)... Sau khi xúc chạm bằng thân,... (nt)... Sau khi 
nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp hợp ý hay không hợp ý, thân của vị ấy trụ 
vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát.

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, [vị ấy] không bị luyến ái ở vật đáng luyến 
ái? không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị si mê ở vật đáng si mê, 
không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, 
không bị say đắm ở vật đáng say đắm. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... 
(nt)... Sau khi nhận thức pháp bằng y, [vị ấy] không bị luyến ái ở vật đáng 
luyến ái, không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị si mê ở vật đáng si mê, 
không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, 
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không bị say đắm ở vật đáng say đắm. Ở điều đã được nghe chỉ là điều đã được 
nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thấy, ở điều đã được cảm giác chỉ 
là điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã được nhận 
thức, [vị ấy] không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều 
đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ 
ở điều đã được nhận thức. về điều đã được thấy, [vị ấy] không có sự đến gần, 
không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
về điều đã được nghe, về điều đã được cảm giác, về điều đã được nhận thức, 
[vị ấy] không có sự đến gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị 
trói buộc, đã được thoát khỏi? không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.

Mắt của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Tai của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nghe âm thanh bằng tai. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Mũi của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán ngửi hương bằng mũi. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được 
giải thoát. Lưỡi của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nếm vị bằng lưỡi. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Thân của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán xúc chạm bằng thân... (nt)... 
Ý của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhận thức pháp bằng ý. Mong muốn 
và luyến ái của vị A-la-hán không c6, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát.

Măt có sự thỏa thích ở săc, thích thú ở săc, vui thích ở săc; măt của vị A-la- 
hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ tri, đã được thu thúc; và vị 
ấy thuyết pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh... 
(nt)... Mũi có sự thỏa thích ở hương... Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, thích thú 
ở vị nếm, vui thích ở vị nếm; lưỡi của vị A-la-hán đã được rèn luyện, đã được 
bảo vệ? đã được hộ tri, đã được thu thúc; và vị ấy thuyết pháp về sự thu thúc 
đối với lưỡi, Thân có sự thỏa thích ở xúc chạm... (nt)... Ý có sự thỏa thích ở 
pháp, thích thú ở pháp? vui thích ở pháp; ý của vị A-la-hán đã được rèn luyện, 
đã được bảo vệ? đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ây thuyêt pháp vê sự thu 
thúc đối với ý.

1. “Người ta đưa [ngựa] đã được rèn luyện đên nơi tụ hội. Đức vua cỡi lên 
[ngựa] đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời mang nhiếc 
là hạng nhất giữa loài người.

2. Quỷ báu thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chủng, và những con voi thuộc loài khổng tượng; người đã tự rèn luyện 
bản thân là quỷ báu hơn cả.

3. Bởi vĩ chẳng phải nhờ vào những cỗ xe ấy mà cỏ thể đi đến nơi chưa đi 
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đên [Nỉêt-bàn]f như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do nhờ đã 
được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đến [Niết-bàn].

4. Các vị không lay động ở các trạng thái kiêu mạnf đã được thoát khỏi việc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh vực của các bậc đã được rèn luyện; các vị ấy 
là những người chiến thắng ở thế gian.

5. Vị nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phânf ở ngoại phân, và ở 
toàn thể thế gian, sau khỉ thấu hiếu đời này và đời sauf vị đã được tu tập chờ 
đợi thời điểm, vị ấy là đã được huấn luyện.

Vị hành xả, luôn luôn có niệm.
Luôn luôn: Là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi,・・・ (nt)... ở chặng 

cuối của tuổi thọ.
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 

ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. ... (nt)... 
vị ấy được gọi là có niệm.

46Vị hành xả, luôn luôn có niệm,5 là như thế.
Ở thế gian không nghĩ [bản thân] là ngang bằng: Không làm sanh khởi 

ngã mạn [nghĩ rằng]: "Ta là ngang bằng" vê xuất thân, hoặc về dòng dõi9... 
(nt)... hoặc về sự việc này khác.

“Ở thế gian không nghĩ [bản thân] là ngang bằng” là như thế.
Không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém. Không làm 

sanh khởi cao ngạo [nghĩ rằng]: “Ta là tốt hơn” về xuất thân, hoặc về dòng 
dõi,... (nt)... hoặc vê sự việc này khác. Không làm sanh khởi ngã mạn [nghĩ 
rằng]: “Ta là thua kém^^ về xuất thân, hoặc về dòng dõi,... (nt)... hoặc về sự 
việc này khác.

"Không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém" là như thế.
Đối vói vị ấy, không có các sự kiêu ngạo.
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Các sự kiêu ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo: Kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo 

do sân hận, kiêu ngạo do si mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, 
kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo này 
là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

"Đối với vị ấy, không có các sự kiêu ngạo'Tà như thế.
Y Ty J △ -•/__  rTT|_ Ạ A _ *〜 A • _w _V1 the, đức The Ton đã nói răng:
^Vị hành xả, luôn luôn có niệmf ở thê gian không nghĩ [bản thân] là ngang 

bằng, không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém; đổi với vị ẩy, 
không có các sự kiêu ngạo,ĩf
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10.9. Đôi với vị nào không có trạng thái nương tựa, sau khi đã hiêu biêt giảo 
pháp thì không còn nương tựa, đổi với vị ấy tham ái ở hữu và phỉ hữu 
không tìm thấy.
Đối với vị nào không có trạng thái nương tựa.
Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Trạng thái nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái 

và sự nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... 
(nt)... điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Đối với vị ấy, sự nương tựa vào 
tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào tham ải, do trạng thái đã được buông bỏ 
đối với sự nương tựa vào tà kiến; đối với vị ấy sự nương tựa là không có? không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

uĐôi với vị nào không có trạng thái nương tựa" là như thê.
Sau khi đã hiểu biết giáo pháp thì không còn nương tựa.
Sau khi đã hiểu biết: Sau khi đã hiểu biết là sau khi đã biết được, sau khi 

đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh dinh, sau khi đã làm rõ rệt. 
Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt răng: "Tât cả các hành là vô 
thường", "Tất cả các hành là kh6", "Tất qả các pháp là vô ngỗT,・・.(nt)..."Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet.”

Không còn nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái 
và sự nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái.... 
(nt)... điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào 
tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiên thì không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào 
lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương tựa vào 
các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ,... 
(nt)... các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không huớng đến, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Sau khi đã hiểu biết giáo pháp thì không còn nương tựa" là như thế.
Đối với vị ấy tham ái ờ hữu và phi hữu không tìm thấy.
Tham ái: Là tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh khí, tham 

ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp.
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Ở hữu: Ở hữu kiến; ờ phi hữu: Phi hữu kiến; ờ hữu: Ớ thường kiến; ờ 

phi hữu: Ở đoạn kiến; ờ hữu: Ở sự sanh lên được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái 
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sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra 
của bản ngã được lặp đi lặp lại. Đối với vị ấy, tham ái là không c6, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ9 đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng? đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ.

“Bối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:

với vị nào không có trạng thải nương tựa, sau khỉ đã hiêu biêt giảo 
pháp thì không còn nương tựa, đổi với vị ấy tham ải ở hữu và phỉ hữu không 
tìm thấy. 0

10.10. Ta nói rằng vị ấy là ^bậc Yên tịnh ” kh6ng trông mong về các dục. Đối 
với vị ấyf các sự trói buộc không tìm thấy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc.
Ta nói rằng yị ấy là i6bậc Yên tinh^: Ta nói về vị ay? Ta thuyết về vị ấy, Ta 

phát n^ôn về vị ấy, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vị ấy ỉà “bậc Yên tịnh, 
bậc Vang lặng, bậc Tịch diệt, bậc Tịch tịnh.^

Ta nói rằng vị ấy là "bậc Yên tinh^ là như thế.
Không trông mong về các dục.
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục.... 

(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt b6, sau khi dứt trừ, 
sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi khiến cho không còn hiện hữu các 
ô nhiễm dục; vị không trông mong về các dục: Là vị có dục đã được xa lìa, có 
dục đã được từ bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã 
được dứt b6, có dục đã được buông bỏ; là vị có luyến ái ở các dục đã được xa 
lìa, có luyến ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được 
tẩy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái 
đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng thái mát 
mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân.

"Không trông mong về các due” là như thế.
Đối vói vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy.
Các sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đắm là sự trói buộc về thân, 

sân hận là sự trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc 
về thân, sự chấp chặt “chi diều này là chân ly" là sự trói buộc về thân. Sự luyến 
ái? tham đắm vào quan điểm của bản thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, sự 
không bằng lòng, sự sân hận về các học thuyết khác là sự trói buộc về thân. Sự 
bám víu vào giới và phận sự rằng: "Họ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc 
giới và phận sự của bản thân“ là sự trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân 
có sự chấp chặt "chí điều này là chân là sự trói buộc về thân.

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt; đối với vị ấy, 
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các Sự trói buộc là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tinh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Bối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy” là như thế.
Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc.
Sự vướng mắc: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 

(nt)... tham dắm, tham, cội nguồn của bất thiện.
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? "Được trải rộng^ là vướng 

mắc, “bao qu址“là vướng mắc, "được lan r0ng” là vướng mắc, “n6 lôi kéo 
theo” là vướng mắc, "n6 mang lại chất dộc" là vướng mắc, “truyền bá chất dộc” 
là vướng,mắc, "g6c rễ của chất độc" là vướng mắc, "kết quả của chất độc,5 là 
vướng mắc, "sự thọ dụng chất dộc“ là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ,... 
(nt)... ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, được trải rộng, được lan rộngn là vướng mắc.

Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc: Vị ấy đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt 
khỏi, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi sự vướng mắc, tham ái này.

“Vi ấy đã vượt qua sự vướng mắc” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
(fTa nói răng vị ây là 'bậc Yên tịnh 'không trông mong vê các dục. Đôi với 

vị ấyf các sự trói buộc không tìm thấy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc. n

10.11. Đối với vị ấy, không có con cái [và] các thủ nuôi, ruộng vườn và đất 
đai không tìm thấy. Có bản ngã hoặc không có bản ngã đều không tồn tại 
ở vị ấy.
Đối với vị ấy, không có con cái [và] các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai 

không tìm thấy.
Không: Là sự phủ định.
Đối vói vị ấy: Đổi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Con cái: Có bốn loại con cái: Con ruột là con, con nhặt được là con, con 

nuôi là con, học trò là con.
Các thú nuôỉ: Dê? cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa.
Ruộng: Là ruộng lúa sãli, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu mãsa, 

ruộng lúa mạch, ruộng lúa mi, ruộng mè.
Đất: Là đất nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất 

vườn, đất thổ cư.
Đối vái vị ấy9 không có con cái [và] các thú nuôi, ruộng vườn và đất 

đai không tìm thấy: Đối với vị ấy, sở hữu về con cái5 hoặc sở hữu về các thú 
nuôi? hoặc sở hữu về ruộng vườn, hoặc sở hữu về đất đai là không có, không 
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hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

“đ6ì với vị ấy, không có con cái [và] các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai 
không tìm thấy" là như thế.

Có băn nẹã hoặc không có băn ngã đều không tồn tại ờ vị ấy: Không có 
thường kiến rang: "Có tự ngg.”曲611g có đoạn kiến rằng: "Không có tự ngâL” 
Không có điều đã được nắm lấy rằng: “C6 tự ngâL" Không có điều cần được giải 
thoát rằng: "Không có tự ngã75 Người nào không có điều đã được nắm lấy thì 
người ấy không có điều cần được giải thoát, người nào không có điều cần được 
giải thoát thì người ấy không có điêu đã được năm lây. Trong khi vượt qua hăn 
việc nắm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối 
thất. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thanh], đã hoàn tất việc thực hành,・・. 
(nt)... việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy.

“C6 bản ngã hoặc không có bản ngã đều không tồn tại ở vị ấy” là như thế.4

4 Xem đoạn dịch tương tự ở trang 70. (ND)

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng :
“Đ6i với vị 6% không có con cái [và] các thú nuôi, ruộng vườn và đât đai 

không tìm thấy. Có bản ngã hoặc không có bản ngã đều không tồn tại ở vị 私”

10.12. Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-ỉa-môn có thể 
nói về vị ấy, việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng; vì thể, vị ấy 
không xao động vì những lời nói [buộc tội].
Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể 

nói về vị ấy.
Các phàm phu: "Những người sản sanh ra các ô nhiễm khác nhau'' là 

phàm phu. "Những người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được 
phá tan” là phàm phu. "Những người tin theo nhiều vị thầy khác nhau'Tà phàm 
phu. "Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau” là 
phàm phu. “Những người tạo ra các sự tạo tác khác nhau” là phàm phu. "Những 
người bị cuốn trôi bởi nhiều dòng lũ khác nhau” là phàm phu. "Những người 
bị nóng nảy bởi nhiều sự nóng nảy khác nhaiTlà phàm phu. “Những người bị 
thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội khác nhau” là phàm phu. "Những người bị luyến 
ái5 bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, 
bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng" là phàm phu. “Những người bị bao bọc? bị 
bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi năm pháp che lấp đa 
dạng” là phàm phu.

Các Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 
hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này.

Các Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ “6ng・”
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Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể 
nói về vị ấy: Các phàm phu vì sự luyến ái nào mà có thể nói, vì sự s鱼n hận nào 
mà có thể nói, vì sự si mê nào mà có thể nói, vì sự ngã mạn nào mà có thể nói, 
vì tà kiên nào mà có thê nói, vì sự phóng dật nào mà có thê nói, vì hoài nghi 
nào mà có thể nói, vì các pháp tiềm ẩn nào mà có thể nói [rằng]: "Ngài là ckẻ bị 
luyến ái', hoặc là 'kẻ bị sân hận\ hoặc là 'kẻ bị si mê', hoặc là 'kẻ bị trói buộc\ 
hoặc là 'kẻ bị bám víu', hoặc là，kẻ bị tán loạn', hoặc là 4kẻ không dứt khoát\ 
hoặc là 'kẻ cứng c6i.'" Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác thì với cảnh giới tái sanh nào mà chúng có 
thể nói về vị ấy [rằng]: “[Ngài sẽ trở thành] 'người địa ngục', hoặc là 'loài thú', 
hoặc là 'thân phận ngạ quỷ\ hoặc là 'loài người\ hoặc là 'thiên nhân', hoặc 
là 'người hữu sắc', hoặc là 'người vô sắc', hoặc là 'người hữu tưởng\ hoặc là 
'người vô tưởng', hoặc là 'người phi tưởng phi phi tưởng.'" Không có nhân, 
không có duyên, không có lý do, mà vì việc ây họ có thể nói, có thể thuyết, có 

9 . 9 一 7 一〜 、.， ♦
the phat ngon, co the giảng giải, co the dien tả ve vị ay.

“Vi việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể nói 
về vị ay,9 lằ như thế.

Việc ấy đối vói vị ấy là không được chú trọng.
Đối vói vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng 

do tà kiến.... (nt)... điều này là chú trọng do tham ái.... (nt)... điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ9 sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự 
chú trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do 
tà kiến; vị ấy sống, không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có 
tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo; 
vị ấy sống không bị vây quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến.

46Việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng" là như thế.
Vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói [buộc tội].
Vì thế: Bởi điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, vị ấy không chao đảo, không xao dộng, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động vì những lời nói [buộc tội], vì 
những lời gièm pha, vì sự chê bai, vì sự chê trách, vì sự không nổi tiếng, vì 
sự không ca tụng.

“Vi thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói [buộc tội『 là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể nói 

về vị ấyf việc ấy đối với vị ấy là không được chủ trọng; vì thế, vị ấy không chao 
đảo vì những lời nói [buộc tội].”
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10.13. Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn, bậc Hiền trí không mô 
tả [bản thân] là trong số những người ưu việt, không là trong sổ những 
người ngang bằng, không là trong sổ những người thấp kém, là vị không 
bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến].
Có sự thèm khát đã được xa ỉìa9 không bỏn xẻn.
Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 

(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người nào, sự thèm 
khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bỏri ngọn lửa trí tuệ, người ấy 
được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc,... (nt)... 
không thèm khát ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự 
thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm khát đã 
được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, 
có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, không còn 
khao khát,... (nt)... sống với trạng thái cao thượng tự thân. "Có sự thèm khát 
đã được xa lia” là như thế.

Không bỏn xẻn.
Bỏn xẻn: Có năm sự bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn 

Xẻn vê lợi lộc, bỏn xẻn vê danh tiêng, bỏn xẻn vê pháp; bỏn xẻn có hình thức 
như vậy là... (nt)... sự nắm lấy được gọi làbỏn xẻn. Đoi với người nào, sựbỏn 
xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được 
gọi là không bòn xẻn.

“C6 sự thèm khát đã được xa lìa, không bòn xẻn'Tà như thế.
Bậc Hiền trí không mô tả [bản thân] là trong số nhũng người ưu việt, 

không là trong số những người ngang bằng, không là trong số những người 
thấp kém.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí. [Bậc Hiền tríí 
không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả 
rằng: "Ta là tốt hơn”, hoặc "Ta là ngang bằng”, hoặc "Ta là thua k6m.“

"Bậc Hiền trí không mô tả [bản thân] là trong số những người tru việt, 
không là trong số những người ngang bằng, không là trong số những người thấp 
kém" là như thế.

Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến].
Săp đặt: Có hai sự săp đặt: Sự săp đặt do tham ái và sự săp đặt do tà kiên. 

... (nt)... điều nàỵ là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
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do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến; vị ấy không đi dếĩi, 
không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt sự săp đặt do tham ái hoặc sự săp đặt do tà kiên. uKhông đi đên sự sắp đặt 
[bởi tham ái và tà kiến]99 là như thế.

Là vị không bị sắp đặt.
Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Đối với vị ấy, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp 
đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị 
ấy không sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến.

“Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến]^^ 
là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Cd sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn, bậc Hiên trí không mô 

tả [bản thân] là trong sổ nhữnệ người ưu việt, không là trong sổ những người 
ngang bằng, khônẸ là trong sổ những người thâp kẻmf là vị không bị sắp đặt, 
không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ải và tà kiến].

10.14. Đôi với vị nào ở thê gian, vật sở hữu là không có, [là vị] không sâu muộn 
do tình trạng không có, và không đi đến [sự lầm lẫn] ở các pháp; thật vậy, 
vị ấy được gọi là ""bậc An tinh.”
Đối với vị nào ờ thế gian, vật sở hữu là không có.
Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Vật sở hữu ỉà không có: Đối với vị nào, bất cứ điều gì liên quan đến sắc, 

liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức 
đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã 
được hướng đến [rằng]: "Hoặc là cái này thuộc ve tôi, hoặc là cái này thuộc về 
những người khác” là không có5 không hiện diện,... (nt)... đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

"Đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không c6" là như thế.
Không sầu muộn do tình trạng không có: Không sầu muộn về vật đã bị 

biến đổi, hoặc là không sầu muộn khi vật bị biến đổi; [nghĩ rằng:] “Mắt của ta 
bị biến d6i” mà không sầu muộn; [nghĩrằng:] "Tai của ta... Mũi của ta... Lưỡi 
của ta... Thân của ta... Y của ta... Các săc của ta... Các thinh của ta... Các 
hương của ta... Các vị của ta... Các xúc của ta... Gia tộc của ta... Đồ chúng 
của ta... Chỗ ngụ của ta... Lợi lộc của ta... Danh vọng của ta... Lời khen của 
ta... Hạnh phúc của ta... Y phục của ta... Đồ ăn khất thực của ta... Chỗ nằm 
ngồi của ta... Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta... Mẹ của ta... Cha của 
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ta... Anh [em] trai của ta... Chị [em] gái của ta... Con trai của ta... Con gái 
của ta... Bạn bè của ta... Thân hữu của ta... Thân quyến của ta... Những người 
cùng huyết thống của ta bị biến d6i" mà không sầu muộn, không mệt mỏi, 
không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. "Không 
sầu muộn do tình trạng không c6'Tà như vậy.

Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi thọ khổ không 
có khoái lạc, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi bệnh ở mắt mà không sầu muộn, không mệt mỏi9 không 
than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi bệnh ở tai trong, bởi bệnh ở mũi, bởi bệnh 
ở lưỡi, bởi bệnh ở thân, bởi bệnh ở dâu, bởi bệnh ở lô tai, bởi bệnh ở miệng, bởi 
bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ mũi, bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, 
bởi xây xẩm, bởi kiết lỵ5 bởi đau bụng bão? bởi dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối 
u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, bởi mụt, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, 
bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh tiểu đường, bởi bệnh trĩ, 
bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn9 bởi bệnh phát khởi từ mật? bởi bệnh phát khởi từ 
đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp từ mật-đàm-gió, bởi bệnh 
sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng dều, 
bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, bởi lạnh, bởi 
nóng, bởi đói, bởi khát, bởi các xúc chạm với ruôi? muôi, gió, năng và các loài 
bò sát, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội. "Không sầu muộn do tình trạng không c6” 
còn là như vậy.

Hoặc là, trong khi không hiện hữu, Idiông tìm thấy, không tồn tại [nghĩ 
rằng]: C6Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả thật không có cho ta! Quả thật 
sẽ có cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái ấy!”，mà không sầu muộn, 
không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự 
mê muội.

"Không sầu muộn do tình trạng không c6" còn là như vậy.
Và không đi đến [sự lầm lẫn] ờ các pháp: Vị không đi đến sự thiên vị vì 

mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì 
si mê, không đi đên sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đên do tác động của luyên 
ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si mê, 
không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, 
không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài 
nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, và không bởi các pháp có tính 
chất phe nhóm mà bị đưa di, bị dẫn di, bị lôi di, bị mang đi.

“Và không đi đến [sự lầm lẫn] ở các pháp^ là như thế.
Thật vậy, vị ấy được gọỉ là "bậc An tịnh55: Vị ấy được gọi là, được nói ra, 
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được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là: "Bậc An 
tịnh, bậc Yên tịnh, bậc vắng lặng, bậc Tịch diệt, bậc Tịch tinh.”

“That vậy, vị ấy được gọi là 'bậc An tinh'" là như thế. 
Ị Ị _ Q

V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“Đ冼 với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không cỏ, [là vị] không sầu muộn 

do tình trạng không có, và không đi đên [sự lâm lân] ở các pháp; thật vậy, vị 
ấy được gọi là (bậc An tịnh "

“Diễn giải kỉnh trước khỉ hoại I•泸■ Phần thứ mười.
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11. DIỄN GIẢI KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI 
(KALAHAVIVẴDASUTTANIDDESO)

Giờ phần “Diễn giải kinh cãi cọ và tranh c々i" được nói đến:
1.1. Từ đâu phát khởi các sự cãi cọy các sự tranh cãif

Các sự than vãn, các noi sầu muộn và thêm các sự bòn xẻn,
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rôỉ thêm các việc nói đâm thọc?
Từ đâu chúng phát khởi? Nàof xin Ngài hãy nói về điều ấy.
Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi.
Sự cãi cọ: Theo một cách thức, sự cãi cọ và sự tranh cãi cũng y như nhau; 

cái nào là cãi cọ, cái ấy là tranh cãi; cái nào là tranh cãi, cái ấy là cãi cọ. Hoặc 
là, theo một cách thức khác nói về tranh cãi: Tranh cãi là phần đi trước của cãi 
cọ. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-lỵ tranh cãi với các Sát-đế- 
lỵ, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia 
chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi với anh [em] trai, chị [em] 
gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi với chị [em] gái, chị [em] 
gái tranh cãi với anh [em] trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè; việc này là tranh cãi.

Sự cãi cọ là việc nào? Các người tại gia, [trong khi tức ^iận] câm lây gậy 
gộc, thực hiện việc cãi cọ bằng thân, bằng khâu; các bậc xuât gia, trong khi vi 
phạm tội, thực hiện việc cãi cọ bàng thân, bàng khâu; việc này là cãi cọ.

Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi: Là hỏi về nguồn gốc, 
hỏi về nguỵên nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn sanh 
khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi 
về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của sự cãi cọ và sự tranh cãi: "Các sự cãi 
cọ và các sự tranh cãi phát khởi từ dâu, sanh ra từ dâu, sanh khởi từ dâu, hạ sanh 
từ đâu, phát sanh từ dâu, xuất hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là 
nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?^^ là 
chất vấn, là yêu cầu, là thỉnh cầu, là đặt niềm tin.

“Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi” là như thế.
Các sự than vãn, các nỗỉ sầu muộn và thêm các sự bỏn xẻn.
Sự than vãn: Là sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vãn9 trạng 

thái than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói 
kể lể, lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về 
thân quyên, bị tác động bởi sự tôn hại vê của cải, bị tác động bởi sự tôn hại vì 
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bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm 
về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi 
sự khổ này hoặc sự khổ khác.__ __________ △ _ a   . 1 Ạ _ J   f 1 Ạ __ _ • ẠNoi sau muon: Nôi sâu muộn la sự buôn râu? trạng thai buôn phiên, sự sau 
muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm? sự bực tức 
ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của 
người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của 
cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật9 bị tác động bởi sự suy giảm về giới 
hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc 
sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khô khác.

Sự bon xen: Có năm loại bon xen: Bon xen ve cho “ bon xen ve gia toe, 
bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp. Bởn xẻn có hình 
thức như vậỵ là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bon xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn 
xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẫn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, 
bỏn xẻn vê xứ cũng là bòn xẻn, sự năm lây được gọi là bòn xẻn.

"Các sự than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bòn xẻn^^ là như thế.
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc.
Ngã mạn: Ở đây một n^ười nào đó sanh khởi nệã mạn về xuất thân, về 

dòng dõi? về con nhà gia th专 về vẻ đẹp của làn da, ve tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác.

Cao ngạo: Ở đây một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, 
theo dòng họ,・・・(nt)... hoặc theo sự việc này khác.

Việc nói đâm thọc: Ở dây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: Sau khi 
nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc 
là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm chia rẽ 
những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là người 
khuyên khích những kẻ chia rẽ9 là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe 
nhóm? hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi 
là việc nói đâm thọc. Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: 
Vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] "Đối với người 
này, ta sẽ được yêu thương, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ trở 
thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc.^^ Đem lại việc nói đâm thọc vì mong 
muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia 
rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] "Làm thế nào để những người này trở thành 
xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở thành hai 
phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thể hội tụ, sống khổ sở không thoải 
mái?” Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy.

“Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc” là như thế.
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Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xỉn Ngài hãy nóỉ về điều ấy: Sự cãi cọ, 
sự tranh cãi, sự than vãn? nỗi sầu muộn, sự bỏn xẻn, sự ngã mạn, sự cao ngạo 
và việc nói đâm thọc; tám điều ô nhiễm này phát khởi từ dâu, sanh ra từ dâu, 
sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ dâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ dâu, có cái gì là 
căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì 
là nguồn sanh khởi? [Vị ấy] hỏi về nguồn g6c, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, 
hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu 
tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của 
tám điều ô nhiễm này, chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin. "Từ đâu chúng 
phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy95 là như thế. Nào, xin Ngài hãy nói, 
hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở5 hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ.

“Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy“ là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi,
Các sự than vãnf các nỗi sầu muộn và thêm các sự bòn xẻn,
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rôỉ thêm các việc nói đâm thọc?
Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xỉn Ngài hãy nói về điều ấy.”

11.2. Từ vật được yêu mến phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi,
Các sự than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bỏn xẻn,
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rôi thêm các việc nói đâm thọc.
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bòn xẻn.
Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc.
Từ vật được yêu mến phát khỏi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi9 các sự 

than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bỏn xẻn.
Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 

các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu mến? Ở dây, 
đối với người nào mà những người ấy có lòng mong muốn điều tốt đẹp? có lòng 
mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muốn 
sự an toàn trong mối ràng buộc: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] 
trai, hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các 
thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những 
người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mến? Các sắc hợp y, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, 
các xúc hợp ý; các pháp tạo tác này là được yêu mến.

Có sự lo âu vê việc chiêm đoạt vật được yêu men, họ gây ra cãi cọ; trong khi 
đang bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ; khi đã bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ. Có 
sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ; trong khi vật 
đang bị biến đổi5 họ gây ra cãi cọ; khi vật đã bị biến đổi, họ gây ra cãi cọ. Có 
sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mên, họ tranh cãi; trong khi đang bị 
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chiếm đoạt, họ tranh cãi; khi đã bị chiếm đoạt, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc 
biến đổi của vật được yêu mến, họ tranh cãi; trong khi vật đang bị biến đổi, họ 
tranh cãi; khi vật đã bị biến đổi, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật 
được yêu mến, họ than vãn; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ than vãn; khi đã 
bị chiếm đoạt, họ than vãn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, 
họ than vãn; trong khi vật đang bị biến đổi, họ than vãn; khi vật đã bị biến đổi, 
họ than vãn. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ sầu muộn; 
trong khi dang bị chiếm đoạt, họ sầu muộn; khi đã bị chiếm đoạt, họ sầu muộn. 
Có sự lo âu ve việc biến đổi của vật được yêu mến, họ sầu muộn; trong khi vật 
đang bị biến đổi, họ sầu muộn; khi vật đã bị biến đổi, họ sầu muộn. Họ bảo vệ, 
gìn giữ, sở hữu, chấp là của tôi5 bỏn xẻn vật được yêu mên.

Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc: Nương 
vào vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn; nương vào vật được yêu mến, 
họ sanh khởi cao ngạo. Nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn 
nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thinh, các 
hương, các vị, các xúc hợp ý. Còn những người này, những người khác không 
có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc hơp ý”; nương vào 
vật được yêu mến5 họ sanh khởi ngã mạn nghĩa là như vậy. Nương vào vật được 
yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] “Chúng ta có sự 
đạt được các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý. Còn những người 
này, nhímg người khác không có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các 
vị, các xúc hợp y"； nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo nghĩa 
là như vậy.

Việc nói đâm thọc: Ở dây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: Sau khi 
nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này,... 
(nt)... đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy.

“Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc” là như thế.
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn: Sự cãi 

cọ, sự tranh cãi, sự than vãn, nỗi sầu muộn, sự ngã mạn, sự cao ngạo và việc 
nói đâm thọc; bảy điều ô nhiễm này được gắn bó, được gắn vào, được gắn chặt, 
được gắn liền với sự bỏn xẻn.

“Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn x6n“ là như thế.
Và ờ các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nóỉ đâm thọc: Khi 

cuộc tranh cãi đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện, 
họ đem lại việc nói đâm thọc: Sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ 
kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người 
nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là những 
người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là những người khuyến khích những 
kẻ chia rẽ, là những người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan 
phe nhóm, là những người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc 
nói đâm thọc. Thêm nữa, những ngưòd đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do:
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Vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] “Chúng ta sẽ 
được người này yêu thương, chúng ta sẽ được quý mến, chúng ta sẽ được tin 
cậy? chúng ta sẽ trở thành thân tín, chúng ta sẽ trở thành tâm phúc”; đem lại 
việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc 
nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] “Làm thế nào để 
những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở 
thành hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thể hội 
tụ, sống khổ sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ 
nghĩa là như vậy.

“Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc" là 
như thế.

一 ， _ _ _  _ … /X Ty /1 Ạ 鼻.L r I T| A rry A 一 一,，一亠 _ _Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Từ vật được yêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
Các sự than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bòn xẻn, 
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là cỏ liên quan đên sự bỏn xẻn.
Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc.”

11.3. Vậy các vật đượcỵêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn cả 
những ai sổng ở thế gian cũng do tham, [tham ấỵ có căn nguỵên từ đâu]? 
Mong mỏi và sự thành tựu, những sự việc đưa đên đời sông kê tỉêp của con 
người, có căn nguyên từ đâu?
Vậy các vật được yêu mến ờ thế gian có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về 

nguồn gốc... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của các vật được yêu mến: "Các vật 
được yêu mến phát khởi từ dâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ 
đâu, phát sanh từ dâu, xuất hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân 
sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?" là chất 
vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin.

"Vậy các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ dâu“ là như thế.
Và luôn cả những ai sống ờ thế gian cũng do tham.
Và luôn cả lìhững ai: Là các Sát-đế-lỵ? các Bà-la-môn? các thương buôn, 

các nô lệ9 các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người.
Do tham: Tức là sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 

luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt5 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Sống: Là cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 

của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.
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“Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham^^ là như thế.
Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về nguồn gốc... 

(nt)... hỏi về nhân sanh khởi của mong mỏi và sự thành tựu [của mong mỏi]: 
“Mong mỏi và sự thành tựu phát khởi từ dâu, sanh ra từ dâu, sanh khởi từ đâu, 
hạ sanh từ dâu, phát sanh từ dâu, xuất hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có 
cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi? có cái gì là nguồn sanh 
khởi?" là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin.

“Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ d鱼u" là như thế.
Những sự việc đưa đến đM sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 

nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương tựa, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ của con 
người. Con người có sự thành tựu nhờ vào sự nâng đỡ.

“Những sự việc đưa đên đời sông kê tiêp của con nguời” là như thê.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
fiVay các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn cả 

những ai sổng ở thế gian cũng do tham, [tham ấy có căn nguyên từ đâu] ? Mong 
mỏi và sự thành tựuf những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người, cỏ 
căn nguyên từ đâu?”

11.4. Các vật được yêu mên ở thê gian có mong muôn là căn nguyên, và luôn 
cả những aỉ sống ở thế gian cũng do thamf [tham ấy có căn nguyên từ mong 
muôn]. Mong mỏi và sự thành tựu “những sự việc đưa đên đời sông kê tỉêp 
của con người" có căn nguyên từ đây.
Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên.
Mong muốn: Là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về 

dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. Thêm nữa, có năm sự mong 
muốn: Mong muốn tầm cầu, mong muốn đạt được? mong muốn thọ dụng, mong 
muôn tích lũy, mong muôn ban phát.

Mong muốn tầm cầu là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có 
ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi tầm cầu các sắc, tầm cầu các thinh... 
các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muốn tàm cầu.

Mong muốn đạt được là việc nào? Ở dây, một người nào đó bị dính mắc, 
có ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi đạt được các sắc, đạt được các 
thinh... các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muốn đạt được.

Mong muốn thọ dụng là việc nào? Ở dây, một người nào đó bị dính mắc, 
có ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thọ dụng các sắc, thọ dụng các 
thinh... các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muốn thọ dụng.

Mong muốn tích lũy là việc nào? Ở dây, một người nào đó bị dính mắc, có 
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ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thực hiện việc tích lũy tài sản [nghĩ 
rằng]: “Sẽ dùng vào những lúc rủi ro”; việc này là mong muốn tích lũy.

Mong muốn ban phát là việc nào? Ở dây, một người nào đó bị dính mắc, có 
ý dinh, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi ban phát tài sản đến các tượng phu, 
các mã phu, các xa phu, các cung thủ, các binh lính [nghĩ rằng]: “Những người 
này sẽ bảo vệ, sẽ gìn giữ, sẽ tháp tùng ta“； việc này là mong muốn ban phát.

Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. ... (nt)... các chúng sanh này là được yêu mến. ... (nt)... các 
pháp tạo tác này là được yêu mến.

Các vật được yêu mến ờ thế gian có mong muốn là căn nguyên: Vật 
được yêu mến có mong muốn là căn nguyên, có mong muốn là nhân sanh khởi, 
có mong muốn là mầm sanh khởi, có mong muốn là nguồn sanh khởi.

“Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên'Tà như thế.
Và luôn cả những ai sống ờ thế gian cũng do tham.
Và luôn cả những aỉ: Là các Sát-đê-lỵ, các Bà-la-môn5 các thương buôn, 

các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người.
Do tham: Tức là sự tham lam, biêu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 

luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt, 
tham đăm, tham, cội nguôn của bât thiện.

Sống: Là cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ.
“Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham^^ là như thế.
Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi nói đến 

tham ái, tức là sự luyến ải, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham dắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện.

Sự thành tựu: Ở dây, một người nào đó, trong lúc tầm cầu các sắc và đạt 
được sắc, là có sự thành tựu về sắc; trong lúc tầm cầu các thinh... các hương... 
các vị... các xúc... gia tộc... đồ chúng... chỗ ngụ... lợi lộc... danh vọng... lời 
khen... hạnh phúc... y phục... đồ ăn khất thực... chỗ nằm ngồi... vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh... Kinh... Luật... Thắng pháp... pháp của vị ngụ ở rừng... 
pháp của vị chuyên đi khất thực... pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng 
bỏ... pháp của vị chỉ sử dụng bay... pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng 
nhà... pháp của vị không ăn vật thực dâng sau... pháp của vị chuyên về oai 
nghi ngồi (không nằm)... pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định... Sơ thiền... 
Nhị thiền... Tam thiền... Tứ thiền... sự thể nhập Không yô biên xứ... sự thể 
nhập Thức vô biên xứ... sự thể nhập Vô sở hữu xứ... sự thể nhập Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ và đạt được sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là có sự thành 
tựu về sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

“Thửa ruộng được cày với sự mong mỏi, hạt giống được gieo với sự mong 
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mỏi, những thương buôn là những người mang theo của cải đi biển với sự mong 
mỏi. Với sự mong mỏi nào mà tôi đứng [ở đây], mong ràng sự mong mỏi ấy của 
tôi được thành tựu.”

Sự thành đạt do mong mỏi được gọi là sự thành tựu.
Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi và sự thành 

tựu là từ đây, có mong muốn là căn nguyên, có mong muốn là nhân sanh khởi, 
có mong muốn là mầm sanh khởi, có mong muốn là nguồn sanh khởi.

“Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ dAy” là như thế.
Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 

nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương náu, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ của con 
người. Con người có sự thành tựu là sự nâng đỡ.

“Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người^^ là như thế.
V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“Cdc vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên, và luôn 

cả những ai sống ở thế gian cũng do tham [tham ấy có căn nguyên từ mong 
muốn]. Mong mỏi và sự thành tựu 'những sự việc đưa đến đời sổng kế tỉếp của 
con người'có căn nguyên từ dây.”

11.5. Vậy mong muốn ở thế gian cỏ căn nguyên từ đâu?
Và luôn cả cảc phán đoán được phát khởi từ đâu?
Sự giận dữ, lời nói giả doi và noi nghỉ hoặc,
Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?
Vậy mong muốn ờ thế gian có căn nguyên từ đâu? Là hỏi về nguồn 

gốc... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của mong muốn: "Mong muốn phát khởi 
từ dâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ dâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất 
hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?" là chât vân, yêu câu, thỉnh câu, 
đặt niềm tin.

"Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ dâu?" là như thế.
Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? Là hỏi về nguồn 

gốc... (nt)... về nhân sanh khởi của các phán đoán: "Các phán đoán phát khởi 
từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ dâu, hạ sanh từ dâu, phát sanh từ đâu, xuất 
hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?" là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, 
đặt niềm tin.

“Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ dâu?" là như thế.
Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc.
Sự giận dữ: Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, sự 

thù hận5 sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi 
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sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của y, sự giận dữ, biểu hiện giận 
dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc 
ác, biểu hiện độc ác5 trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, 
sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm.

Lời nói giả dối: Nói đến việc nói dối.
Nỗi nghi hoặc: Nói đến sự hoài nghi.
CÍSự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghi hoac” là như thế.
Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến.
Và luôn cả các pháp nào: Là những pháp đồng hành, đồng sanh, được 

gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diet, chung một nền tảng, chung một 
đối tượng với sự giận dữ, với lời nói giả dối và với nổi nghi hoặc; các điều này 
được gọi là "và luôn cả các pháp nào/5 Hoặc là, những ô nhiễm có bản thể khác, 
được tồn tại với trạng thái khác; các ô nhiễm này được gọi là "và luôn cả các 
pháp nào.^^

Đã được bậc Sa-môn nói đến: Đã được nói, đã được phát biểu, đã được 
nêu ra, đã được chỉ bảo5 đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rõ5 đã được bày tỏ bởi bậc Sa-môn có điều ác xấu 
đã được yên lặng, bởi vị Bà-la-môn có ác pháp đã được loại trừ, bởi vị Tỳ-khưu 
có gốc rễ ô nhiễm đã được phá vỡ, đã được thoát khỏi sự trói buộc của tất cả 
gốc rễ bất thiện.

“Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói dến” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
("Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu?
Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu?
Sự giận dữ, lời nói giả doi và noi nghi hoặc,
Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?”

11.6. Khoái lạc, không khoái lạc là điều con người ở thế gian đã nói;
Nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi.
Sau khi nhìn thấỵ sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc,
Con người ở thế gian thực hiện sự phản đoán.
Khoái lạc9 không khoái lạc là điều con người ờ thế gian đã nói.
Khoái lạc: Là cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn.
Không khoái lạc: Là cảm thọ khổ và sự việc không được ước muốn.
Là điều con người ờ thế gian đã nói: Là điều họ đã nói9 điều họ thuyết, 

điều họ phát ngôn, điều họ giảng giải, điều họ diễn tả.
"Khoái lạc, không khoái lạc là điều con người ở thế gian đã nói^^ là như thế.
Nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi: Nương tựa vào khoái lạc 

và không khoái lạc, nương tựa vào hạnh phúc và khổ đau, nương tựa vào hỷ tâm 
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và ưu tâm, nương tựa vào vật ước muốn và không ước muốn, nương tựa vào 
sự ưa chuộng và bất bình, mong muốn hiện diện, phát khởi, phát xuất, sanh ra, 
sanh khởi, hạ sanh, phát sanh.

"Nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi" là như thế.
Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ờ các sắc.
Ở các sắc: Là bốn yếu tố chính [đất5 nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến 

bốn yếu tố chính. Sự hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự sanh 
ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của các sắc; việc này là 
sự hiện hữu của các sắc. Sự không hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự tiêu 
hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự sụp đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất 
của các sắc; việc này là sự không hiện hữu của các sắc.

Sau khỉ nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ờ các sắc: Là sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc.

“Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc” là như thế.
Con người ờ thế gian thực hiện sự phán đoán.
Sự phán đoán: Có hai sự phán đoán: Sự phán đoán do tham ái và sự phán 

đoán do tà kiến.
Thực hiện sự phán đoán do tham ái là thế nào? Ở dây, các của cải của một 

người nào đó còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được 
sanh lên thì đi đến hoại diệt. Người ấy khởi ý như sau: "Bởi cách thức gì mà 
các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diet?” Người ấy lại khởi ý như sau: "Khi ta gắn 
bó với việc dể duôi uống chất say là rượu và chất lên men, các của cải của ta 
còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì 
đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lai vãng ở các đường phố vào ban đêm, 
các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc thăm viếng các cuộc 
hội hè,・・・ Khi ta gắn bó với việc dể duôi ở các trò cờ bạc,... Khi ta gắn bó với 
các bạn ác xấu, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, 
và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lười 
biếng, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài 
sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệty Sau khi lập trí như vậy thì không thân 
cận với sáu đường lối làm tiêu tán của cải và thân cận với sáu đường lối đem lại 
của cải; thực hiện sự phán đoán do tham ái là như vậy. Hoặc là, thực hành nghề 
nông, hoặc nghề buôn bán, hoặc chăn trâu bò, hoặc nghề bắn cung, hoặc hầu 
hạ vua chúa, hoặc một nghề nghiệp nào đó; thực hiện sự phán đoán do tham ái 
còn là như vậy.

Thực hiện sự phán đoán do tà kiến là thế nào? Khi mắt sanh lên thì biết 
rằng: "Tự ngã của ta sanh lêĩi." Khi mắt biến mất thì biết rằng: "Tự ngã của ta 
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biến mất, tự ngã của ta đã đi kh6i“； thực hiện sự phán đoán do tà kiến là như 
vậy. Khi tai... Khi mũi... Khi lưỡi... Khi thân... Khi sắc... Khi thinh... Khi 
hương... Khi vị... Khi xúc sanh lên thì biết rằng: "Tự ngã của ta sanh lên." Khi 
xúc biến mất thì biết rằng: t6Tự ngã của ta biến mất, tự ngã của ta đã đi kh6i”; 
thực hiện sự phán đoán do tà kiến, làm sanh ra5 làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm 
phát sanh còn là như vậy.

Con người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên,... (nt)... nhân loại.
Ở thế gỉan: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ .
“Con người ở thế gian thực hiện sự phán doán'Tà như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Khoải lạc, không khoái lạc là điêu con người ở thê gian đã nói;
Nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi, r r
Sau khỉ nhìn thây sự hiện hữu và không hiện hữu ở các săc,
Con người ở the gian thực hiện sự phán đoán.99

11.7. Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc,
Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi1 có mặt.
Kẻ có nôi nghi hoặc nên học tập theo đường lôi của trí.
Sau khi hỉêu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.
Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghi hoặc.
Sự giận dữ: Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận5... 

(nt)…
Lời nói giả dối: Nói đến việc nói dối.
Nỗi nghi hoặc: Nói đến sự hoài nghi. Sự giận dữ sanh ra nương vào sự 

việc được ước muốn, sự giận dữ sanh ra cũng nương vào sự việc không được 
ước muốn. Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn, sự nói dối 
sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muốn. Nỗi nghi hoặc sanh ra 
nương vào sự việc được ước muốn, nỗi nghi hoặc sanh ra cũng nương vào sự 
việc không được ước muốn.

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế 
nào? Thông thường, sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước 
muốn: "Nó đã làm điều bất lợi cho ta”, [nghĩ vậy] giận dữ sanh ra. "Nó đang 
làm điều bất lợi cho ta”, [nghi vậy] giận dữ sanh ra. 6'NÓ sẽ làm điều bất lợi cho 
ta"，[nghĩ vậy] giận dữ sanh ra. UNÓ đã làm điều bất lợi... đang làm điều bất 
lợi... sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ý của ta"，[nghĩ vậy] giận dữ 
sanh ra. "Nó đã làm điều có lợi... đang làm điều có lợi... sẽ làm điều có lợi cho 
người không yêu quý, không hợp ý của ta”, [nghĩ vậy] giận dữ sanh ra; sự giận 
dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là như vậy.

Là khoái lạc và không khoái lạc (NidA. II. 355).
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Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? 
Người có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh 
ra; trong khi đang bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra; khi đã bị chiếm đoạt, giận dữ 
sanh ra. Người có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta thì 
giận dữ sanh ra; trong khi vật đang bị biến đổi9 giận dữ sanh ra; khi vật đã bị 
biến đổi, giận dữ sanh ra; sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn 
nghĩa là như vậy.

Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế 
nào? Ớ dây, một người nào đó bị giam cầm với việc trói bằng xiềng, rồi cố tình 
nói dối nhằm thoát khỏi sự giam cầm ấy;... hoặc bị giam cầm với việc trói bằng 
dây thừng, hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây xích, hoặc bị giam cầm với 
việc trói băng dây mây, hoặc bị giam câm với việc trói băng đây leo, hoặc bị 
giam cầm với việc giam trong hố, hoặc bị giam cầm với việc giam trong hào, 
hoặc bị giam cầm với việc giam trong làng, trong thị trấn, trong thành phố, hay 
trong quốc dộ, hoặc bị giam cầm với việc giam trong xứ sở, rồi cố tình nói dối 
nhằm thoát khỏi sự giam cầm ấy; sự nói dối sanh ra nương vào sự việc không 
được ước muốn nghĩa là như vậy.

Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? Ở 
dây, một người nào đó vì nhân các săc hợp ý rôi cô tình nói dôi... vì nhân các 
thinh... các hương... các vị... các xúc... vì nhân y phục... vì nhân đồ ăn khất 
thực... vì nhân chỗ nằm ngồi... vì nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý 
rồi cố tình nói dối; sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa 
là như vậy.

Nồi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là 
thế nào? [Nghĩ rằng:] "Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở mắt, phải chăng ta 
sẽ không thoát khỏi bệnh ở mắt? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở tai trong... 
khỏi bệnh ở mũi... khỏi bệnh ở lưỡi... khỏi bệnh ở thân... khỏi bệnh ở đầu... 
khỏi bẹnh ở lỗ tai... khỏi bệnh ở miệng? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở 
răng, phải chăng ta sẽ không thoát khỏi bệnh ở răng?" Nỗi nghi hoặc sanh ra 
nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là như vậy.

Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? 
[Nghĩ rằng:] “Phải chăng ta sẽ đạt được các sắc hợp y, phải chăng ta sẽ không 
đạt được các sắc hợp ý? Phải chăng ta sẽ đạt được các thinh, các hương, các vị, 
các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc5 danh vọng, lời khen, hạnh phúc, 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp 
ý?” Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy.

“Sự giận dữ5 lời nói giả dối và nỗi nghi hoặc95 là như thế.
Các pháp này [sanh ỉên] trong khi cặp đôi có mặt: Trong khi khoái lạc 

và không khoái lạc có mặt, trong khi hạnh phúc và khổ đau có mặt, trong khi hỷ 
tâm và ưu phiền có mặt, trong khi ước muốn và không ước muốn có mặt, trong 
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khi thiện cảm và bất bình có mặt, trong khi đang được tìm thấy, đang có, trong 
khi đang tồn tại.

“Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi có mặf9 là như thế.
Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Trí cũng là 

đường lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lối của trí, các pháp sanh 
cùng với trí cũng là đường lối của trí. Giống như Thánh đạo là đường đi của 
các bậc Thánh, Thiên đạo là đường đi của chư thiên, Phạm thiên đạo là đường 
đi của Phạm thiên; tương tự y như thế, trí cũng là đường lối của trí, đối tượng 
của trí cũng là đường lối của trí, các pháp sanh cùng với trí cũng là đường lối 
của trí.

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập vê thăng giới, học tập vê thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ.

Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở dây, vị Tỳ-khưu là vị có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bổn (Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ5 thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi dầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đâu5 sự dân đâu nhăm chứng đạt các 
thiện pháp. Việc này là sự học tập về thắng giới.

Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở dây, vị Tỳ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục... (nt).・・ đạt đến và trú thiền thứ tư. Việc này là sự học tập về 
thắng tâm.

Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở dây, vị Tỳ-khiru là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
“Đây là kh6”,・・.(nt)・・・ nhận biết đúng theo thực thể rằng: ''Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khổ； nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây là các lậu 
hoặc5\.«. (nt).・・ nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây là sự thực hành dưa 
đến sự diệt tận các lậu hoac79 Việc này là sự học tập về thắng tuệ.

Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Người có nỗi 
nghi hoặc, có sự nghi ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lự, có sự hoài nghi nên 
học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm? nên học tập về thắng tuệ nhằm 
chứng đắc trí, nhằm chạm đến trí, nhằm chứng ngộ trí; trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết thì nên học tập; trong khi thấy 
thì nên học tập; trong khi quán xét lại thì nên học tập; trong khi quyết định tâm 
thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin thì nên học tập; trong khi ra sức 
tinh tấn thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm thì nên học tập; trong khi tập 
trung tâm thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ thì nên học tập; trong 
khi biết rõ pháp cần được biết rõ thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp 
cần được biết toàn diện thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ 
thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập thì nên học tập; trong khi 
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chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành 
theo, nên thọ trì và vận dụng.

“Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lối của trí” là như thế.
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.
Sau khi hiểu biết: Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã 

cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt thì đã 
được nói ra, đã được nói lên, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông 
báo, đã được ấn định5 đã được khai mở5 đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã 
được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau 
khi đã xác định, sau khi đã minh dinh, sau khi đã làm rõ rệt. uTất cả các hành 
là vô thường55 đã được nói lên, đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo5 đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã 
được làm rõ? đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi 
đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. 
“Tất cả các hành là kh6”…“Tất cả các pháp là vô ngãT.・.“V6 
minh duyên cho các hành”.・.(nt)...”Sanh duyên cho lão, tử”.・.(nt).・.“Do sự 
diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hành”.・.(nt).・・ "Do sự diệt 
tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử9\.. (nt).・.“Đây là kh6”.・.(nt)... 
“Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”.・.(nt)・・・ “Đây là các lậu hoặc"\.. 
(nt).・.“Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoac".・・"Các pháp này 
cần được biết r6".・・"Các pháp này cần được biết toàn dien”.・・ "Các pháp này 
cần được dứt b6".・・"Các pháp này cần được tu tap". •・"Các pháp này cần được 
chứng ngộ”.・・ nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát 
ra đôi với sáu xúc xứ, đôi với năm thủ uân, đôi với bôn yêu tô chính [đât5 nước, 
lửa, gió]. "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diet99 đã được nói lên5 đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, 
đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khiru, Ta 
thuyết giảng giáo pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết rõ. Này 
các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp có nhân duyên, không phải không 
có nhân duyên. Này các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp có lợi ích giải 
thoát, không phải không có lợi ích giải thoát. Này các Tỳ-khưu, trong khi Ta 
đây đang thuyết giảng giáo pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết 
rõ; trong khi Ta đây đang thuyết giảng giáo pháp có nhân duyên, không phải 
không có nhân duyên; trong khi Ta đây đang thuyết giảng giáo pháp có lợi ích 
giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát, lời giáo huấn của Ta nên 
được thực hành, lời chỉ dạy của Ta nên được thực hành. Hơn nữa, này các Tỳ- 
khưu, đối với các ngươi là vừa đủ để vui mừng, vừa đủ để hân hoan, vừa đủ 
để hài lòng rằng: "Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, giáo pháp đã khéo 
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được tuyên thuyết, hội chúng đã thực hành tốt đẹp.5 Và hơn nữa, trong khi bài 
giảng này đang được nói ra, mười ngàn thế giới2 đã rung dộng.”

2 Lokadhãtu (thế giới) tức là cakkavãỊa (vũ trụ, thái dương hệ) (NỉdA. II. 383). Trung tâm của vũ trụ là 
núi Sineru. Xung quanh núi Sineru là 7 rặng núi có tên thep thứ tự là Yugandhara, Isadhara, Karavỉka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn co mặt trăng, mặt trời, cõi Tam 
Thập Tam, cõi A-tu-la, đại địa ngục Avĩci, và bốn đại lục là Jambudipa, Aparagoyana, Pubbavideha và 
Uttarakurủ (xem DPPN). CND)

“Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói len^ là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:

Sự giận dữf lời nóỉ giả dối và nỗi nghỉ hoặc,
Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi có mặt.
Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lốỉ của tri.
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên. 0

11.8. Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu?
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt?
Vê sự hiện hữu và không hiện hữu, điêu nào là ỷ nghĩa?
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?
Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? Là hỏi về nguồn 

gốc... (nt)・・・ hỏi về nhân sanh khởi của khoái lạc và không khoái lạc: "Khoái 
lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ dâu, sanh khởi từ dâu, 
hạ sanh từ dâu, phát sanh từ dâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có 
cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh 
khởi?" là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin.

"Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ dâu?" là như thế.
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? Khi cái gì 

không có mặt? không được tìm thấy, không c6, không tồn tại5 thì khoái lạc và 
không khoái lạc không có mặt, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, 
không phát sanh?

“Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt?^^ là như thế.
về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào ỉà ý nghĩa? Sự hiện hữu của 

khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự phát khởi, sự sanh 
ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của khoái lạc và không 
khoái lạc; việc này là sự hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Sự không 
hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại 
diệt, sự tan rã, sự sụp đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất của khoái 
lạc và không khoái lạc; việc này là sự không hiện hữu của khoái lạc và không 
khoái lạc. Điều nào là ý nghĩa? Điều nào là ý nghĩa tuyệt đối?

“về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa?" là như thế.
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?
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Điều ấy: Là điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều 
mà tôi đặt niềm tin.

Xin Ngài hãy nói: Xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãỵ chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 
“Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy“ là như the.

Có căn nguyên từ đâu? Là có cái nào là căn nguyên, có cái nào là nhân 
sanh khởi, có cái nào là mầm sanh khởi, có cái nào là nguồn sanh khởi?

“Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ dâu?" là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu?
Khỉ cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 
về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ỷ nghĩa? 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?”

11.9. Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên.
Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt. 
về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ỷ nghĩa, 
Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây.
Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: Do duyên xúc tương 

ưng với thọ lạc, cảm thọ lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với 
chính thọ lạc ấy, cảm thọ lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
lạc đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy; cảm thọ ấy được diệt tận, được 
yên lặng. Do duyên xúc tương ưng với thọ khố, cảm thọ khổ sanh lên. Do sự 
diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ khổ ấy, cảm thọ khổ nào đã sanh lên 
do duyên xúc tương ưng với thọ khổ đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc 
ấy; cảm thọ ấy được diệt tận, được yên lặng. Do duyên xúc tương img với thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc sanh lên. Do sự diệt tận 
của xúc tương ưng với chính thọ không khổ không lạc ấy, cảm thọ không khổ 
không lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương img với thọ không khổ không lạc 
đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy; cảm thọ ấy được diệt tận, được 
yên lặng.

Khoái lạc và không khoáỉ lạc có xúc ỉà căn nguyên: Khoái lạc và không 
khoái lạc có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là mâm sanh 
khởi, có xúc là nguồn sanh khởi.

“Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên^^ là như thế.
Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt: Khi xúc không có 

mặt5 không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì khoái lạc và không khoái 
lạc không có mặt, không phát khởi, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ 
sanh, không phát sanh, không xuất hiện.

“Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặf, là như thế.
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về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa: Quan điểm về 
hiện hữu có xúc là căn nguyên, quan điểm về không hiện hữu cũng có xúc là 
căn nguyên.

Điều nào là ý nghĩa: Điều nào là ý nghĩa tuyệt đối.
“về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa” là như thế.
Ta nóỉ cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây.
Điều ấy: Là điều mà ngài hỏi, điều mà ngài yêu cầu, điều mà ngài thỉnh 

cầu, điều mà ngài đặt niềm tin.
Ta nói: Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai 

mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ. "Ta nói cho ngài điều ấy" là như thế.
Có căn nguyên từ đây: Từ đây là có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 

sanh khởi, có xúc là mầm sanh khởi, có xúc là nguồn sanh khởi.
“Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ dây“ là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Khoái lạc và không khoải lạc có xúc là căn nguyên.
Khỉ xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt. 
về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ỷ nghĩa, 
Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ dây.”

11.10. Vậy xủc ở thế gian có căn nguyên từ đâu?
Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu?
Khỉ cái gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta?
Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm?
Vậy xúc ờ thê gian có căn nguyên từ đâu? Là hỏi vê nguôn gôc, hỏi vê 

nhân... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của xúc: "Xúc có căn nguyên từ dâu, sanh 
ra từ đâu, sanh khởi từ dâu, hạ sanh từ dâu, phát sanh từ dâu, xuất hiện từ đâu, 
có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, 
có cái gì là nguồn sanh khởi?" là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin.

uVậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ dâu?" là như thế.
Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? Là hỏi vê nguôn gôc, hỏi vê 

nhân... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của các sự sở hữu: "Các sự sở hữu phát 
khởi từ dâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ dâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ dâu, 
xuất hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì 
là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?^^ là chất vấn, yêu cầu, thỉnh 
cầu, đặt niềm tin.

“Và các sự sở hữu được khởi sanh từ dâu?" là như thế.
Khi cái gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta? Khi cái 

gì không có mặt, không được tìm thấy, không c6, không tôn tại, thì trạng thái 
chấp là của ta là không có, không có mặt, không được tìm thấy, không tồn tại, 
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đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Khi cái gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta?" là như thế.
Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm? Khi cái gì không 

hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi thì các 
xúc không xúc chạm.

“Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm?" là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
ifVay xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu?
Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu?
Khỉ cải gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta?
Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm?”

11.11. Xúc tùy thuộc vào danh và sắc.
Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên.
Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta.
Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm.
Xúc tùy thuộc vào danh và săc: Tùy thuộc vào măt và các cảnh săc, nhãn 

thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mắt và các cảnh sắc là thuộc 
về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ nhãn xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc 
vào danh và sắc là như vậy.

Tùy thuộc vào tai và các cảnh thinh, nhĩ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Tai và các cảnh thinh là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ nhĩ xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào mũi và các cảnh khí, tỷ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Mũi và các cảnh khí là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ tỷ xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào lưỡi và các cảnh vi, thiệt thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Lưỡi và các cảnh vị là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ thiệt xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào thân và các cảnh xúc, thân thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Thân và các cảnh xúc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ thân xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào ý và các cảnh pháp, ý thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. sắc ý vật là thuộc về sắc, các pháp có sắc là thuộc vê sắc, các pháp 
có liên quan ngoại trừ ý xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc 
còn là như vậy.

Và các sự sở hữu có ước muốn ỉà căn nguyên: Ước muốn nói đến tham 
ái? tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện.
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Sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. 
... (nt)... điêu này là sở hữu do tham ái.... (nt)... điêu này là sở hữu do tà kiên.

Và các sự sở hữu có ước muốn ỉà căn nguyên: Các sự sở hữu có ước 
muốn là căn nguyên, có ước muốn là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn 
là lý do, có ước muốn là nguồn sanh khởi.

“Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên” là như thế.
Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta: 

Ước muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái5 luyến ái mãnh liệt9... (nt)... tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái.... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến.

Khi ước muốn không có mặt thì khôn^ có trạng thái chấp là của ta: Khi 
ước muốn không có mặt? không được tìm thây, không có5 không tồn tại thì trạng 
thái chấp là của ta là không c6, không có mặt, không được tìm thấy, không tồn 
tại, đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta” là 
như thế.

Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm.
Sắc: Bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió], và sắc liên quan đến bốn yếu 

tố chính.
Khi sắc không hiện hữu: sắc không hiện hữu với bốn hình thức: Với việc 

không hiện hữu do đã được biết, với việc không hiện hữu do sự xét doán, với 
việc không hiện hữu do sự dứt bỏ, với việc không hiện hữu do sự vượt qua.

Sắc khôíiệ hiện hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa là thế 
nào? Vị ấy biết về sắc. Vị ấy biết và thấy rằng: "Bất cứ loại sắc nào, mọi loại 
săc đêu là bôn yêu tô chính [đât5 nước, lửa, gió], và săc liên quan đên bôn yêu 
tố chính”; sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa 
là như vậy.

Sắc không hiện hữu với việc khôn^ hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là thế 
nào? Sau khi đã được biết như vậy? vị ây xét đoán vê săc. Vị ây xét đoán là vô 
thường, là khổ5 là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là 
không sai khiến được, là biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ? 
là thay đổi? là mảnh mai, là không bền, là không nơi nương náu, là không nơi 
trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trốnẹ rỗng, là rỗng không, là trống không, là 
vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đoi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai 
ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của 
Ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có 
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bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ-ưu-não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân 
sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra; sắc không 
hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là như vậy.

Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là thế 
nào? Sau khi xét đoán như vậy thì vị ấy dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở sắc. Bởi vì, điều này cũng 
đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này các Tỳ-khưu, cái gì là sự mong muốn và 
luyến ái ở sắc, các ngươi hãy dứt bỏ cái ấy. Như vậy sắc ấy sẽ được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai”; sắc không hiện hữu 
với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là như vậy.

Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là thế 
nào? Đối với người đã đạt được bốn sự chứng đạt về vô sắc thì các sắc không 
còn hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi; 
sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là như vậy. 
Sắc không hiện hữu với bốn lý do này.

Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm: Khi sắc không hiện 
hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi thì năm xúc: 
Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc không xúc chạm.

“Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm^^ là như thế.
， ， _ Q

Vì thê5 đức Thê Tôn đã nói răng:
“Xúc tùy thuộc vào danh và sắc.
Và các sự sở hữu có ước muôn là căn nguyên.
Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thải chấp là của ta.
Khi sắc không hiện hữu thì các xủc không xúc chạm,

11.12. Đối với vị đã thành đạt thể nào thì sắc không hiện hữu?
Hạnh phúc hoặc luôn cả khô đau không hiện hữu như thế nào?
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao, 
“Chúng tôi sẽ biết điều ấy ; ỷ nghĩ của tôi đã là thế ấy.
Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?
Đối với vị đã thành đạt thế nào: Đối với vị đã thành đạt thế nào là đối với 

vị đã thực hành thế nào, đối với vị đã sinh hoạt thế nào, đối với vị đã vận hành 
thế nào, đối với vị đã bảo hộ thế nào, đối với vị đã hộ trì thế nào, đối với vị đã 
bảo dưỡng thế nào thì sắc không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã 
được vượt qua hẳn, đã được vượt qua khỏi.

"Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?^^ là như thế.
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? Hạnh 

phúc và khô đau không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được 
vượt qua hẳn, đã được vượt qua khỏi như thế nào?
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“Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào?" là như thế.
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao.
Điều ấy: Là điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều 

mà tôi đặt niềm tin.
Xin Ngài hãy nói cho tôi: Xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy 

chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ9 hãy 
bày tỏ cho tôi. "Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy" là như thế.

Không hiện hữu ra sao: Không hiện hữu, không có mặt? đã được vượt quá, 
đã được vượt qua hẳn, đã được vượt qua khỏi ra sao.

“Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao” là như thế.
“Chúng tôi sẽ biết điều ấy”, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy.
Chúng tôi sẽ biết điều ấy: Chúng tôi có thể biết, chúng tôi có thể hiểu biết, 

chúng tôi có thể nhận thức, chúng tôi có thể thừa nhận, chúng tôi có thể thấu 
triệt điều ấy. “Chúng tôi sẽ biết điêu ấy“ là như thế.

Ý nghĩ của tôỉ đã là thế ấy: Ý của tôi đã là thế ấy, tâm của tôi đã là thế ấy, 
tư duy của tôi đã là thế ấy, nhận thức của tôi đã là the ấy.

“Chúng tôi sẽ biết điều ấy, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy“ là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“ĐÌi với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?
Hạnh phúc hoặc luôn cả khô đau không hiện hữu như thế nào?
Xỉn Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao,
Chung tỏi sẽ Diet điêu ây , ỷ nghĩ cua tỏi đã la me áy.

11.13. Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là cỏ tưởng do tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không 
được hiện hữu; đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu, bởi 
vì cải gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên.
Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 

lệch: Những người có tưởng do tưởng nói đến những người trú vào tưởng bình 
thường, vị ấy cũng không trú vào txrởng bình thường. Những người có tưởng do 
tưởng sai lệch nói đến những người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; vị ấy không 
phải là người bị điên, cũng không phải là người có tâm bị rối loạn.

"Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 
Kch” là như thế.

Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không 
được hiện hữu: Những người không có tưởng nói đến những vị đã đạt đến Diệt 
thọ tưởng định hoặc các chúng sanh cõi vô tưởng; vị ấy không phải là người 
đã đạt đến Diệt thọ tưởng định, cũng không phải là chúng sanh cõi vồ tưởng. 
Những người có tưởng không được hiện hữu nói đến những vị có sự đạt đến
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r <•、 A， • L o • M e ,
Sự chứng đạt bôn thiên vô săc; vị ây cũng không phải là người có sự đạt đên sự 
chứng đạt bôn thiên vô săc.

“Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được 
hiện hữu” là như thế.

Đối với vị đã thành đạt như vây thì sắc không hiện hữu: Ở dây, vị Tỳ- 
khtru do sự từ bỏ lạc... (nt)... đạt đến và trú Thiền thứ tư. Khi tâm được định 
tĩnh, thuần tịnh, tinh khiết, không bợn nho, lìa khỏi phiền não? nhu thuận, có 
thê sử dụng, ôn định, đã đạt đên trạng thái vững chăc như thê, vị ây đem tâm, 
hướng dẫn tâm nhằm mục đích đạt đến sự chứng đạt Không vô biên xứ, là vị 
có được đạo lộ vô sắc.

Đốỉ với vị đã thành đạt như vậy: Là đối với vị đã thực hành như vậy? đối 
với vị đã sinh hoạt như vậy? đối với vị đã vận hành như vậy? đối với vị đã bảo 
hộ như vậy, đối với vị đã hộ trì như vậy, đối với vị đã bảo dưỡng như vậy thì 
sắc không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hẳn, đã 
được vượt qua khỏi.

uĐối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu'Tà như thế.
Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tưởng ỉà căn nguyên: Vọng tưởng chính 

là các pháp có tên gọi là vọng tưởng; tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến 
có tên gọi là vọng tưởng, ngã mạn có tên gọi là vọng tưởng, có tưởng là căn 
nguỵên, có tưởng là nhân sanh khởi, có tưởng là mầm sanh khởi, có tưởng là 
nguồn sanh khởi.

“Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
''Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 

lệch, cũng không phải ỉà không có tưởng, không phải là có tưởng không được 
hiện hữu; đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu, bởi vì cái gọi 
là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên.tf

11.14. Điều mà chủng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lơi chủng tôi. Chủng tôi hỏi 
Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy. Có phải một sổ bậc sáng 
suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng dạ-xoa đến chừng này là 
cao nhất,3 hay là họ còn nói về điều khác so với điều này?
Điều mà chún^ tôi đã hỏi Nẹài, Ngài đã trả lời chúng tôi: Điều mà chúng 

tôi đã hỏi, đã yêu cầu, đã thỉnh cau, đã đặt niềm tin vào Ngài.
Ngài đã trả IM chúng tôi: Là [điều mà chúng tôi hỏi] đã được trả lời, đã 

được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai 
mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ.

“Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi,9 là như thế.

3 Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (NidA. II. 359).
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Chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xỉn Ngài hãy nóỉ về điều ấy: Chúng 
tôi hỏi Ngài điều khác là chúng toi chất vấn Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu 
Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh cầu Ngài điều khác, chúng tôi đặt niềm tin vào 
Ngài điều khác, chúng tôi hỏi Ngài thêm điều nữa.

Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy: Nào, xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ.

“Chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy“ là như thế.
Có phải một số bậc sáng suốt ở n(ri đâỵ nóỉ rằng sự trong sạch của h立ng 

dạ-xoa đến chừng này ỉà cao nhất: Một số Sa-môn và Bà-la-môn nói, thuyêt 
giảng, J)hát ngôn9 giảng giải, diễn tả rằng các sự chứng đạt về vô sắc này là cao 
cả, nhát hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý.

Của hàng dạ-xoa: Là của chúng sanh? của đàn ông5 của thanh niên, của 
người nam, của cá nhân, của mạng sống, của người còn sanh tử, của con người, 
của người đi theo nghiệp, của nhân loại.

Sự trong sạch: Sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi.

[Một số] bậc sáng suốt ờ n(ri đây: Ở dây, các vị có học thuyết sáng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

“C6 phải một sô bậc sáng suôt ở nơi đâỵ nói răng sự trong sạch của hàng 
dạ-xoa đến chừng này là cao nhất” là như thế.

Hay là họ còn nói về điều khác so vói điều này: Hay là một số Sa-môn và 
Bà-la-môn sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt qua 
khỏi các sự chứng đạt về vô sắc này; [các vị ấy] nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả răng có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi của hàng dạ-xoa là sự vượt 
trội khác so với sự chứng đạt về vô sắc này.

“Hay là họ còn nói về điều khác so với điều này” là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Đigu mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi, Chúng tôi hỏi 

Ngài điêu khác. Nàof xỉn Ngài hãy nói vê điêu ây. Có phải một sô bậc sáng suôt 
ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng dạ-xoa đến chừng này là cao nhất, 
hay là họ còn nói vê điều khác so với điều này?”

11.15. Một sô bậc sáng suôt ở nơi đây nói răng sự trong sạch của hàng dạ-xoa 
chỉ đến chừng này là cao nhất. Trải lại, một số trong sổ đó nói về sự tịch diệt 
(đoạn kiến), trong khi tuyên bổ là thiện xảo về trạng thải không còn dư sót.
Một số bậc sáng suốt ờ DOT đây nói rằng sự trong sạch của hàng dạ-xoa
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chỉ đến chừng này là cao nhất: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học 
thuyêt vê thường kiên nói, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả răng các 
sự chứng đạt về vô sắc này là cao cả, nhât hạng, thù thăng, dẫn dầu, tối thượng, 
cao quý.

Của hàng dạ-xoa: Của chúng sanh, của đàn ông5 của thanh niên, của người 
nam, của cá nhân, của mạng sống, của người còn sanh tử, của con người, của 
người đi theo nghiệp, của nhân loại.

Sự trong sạch: Sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi.

[Một số] bậc sáng suốt ờ nơi đây: Ở dây, các vị có học thuyết sáng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

“Một sô bậc sáng suôt ở nơi đây nói răng sự trong sạch của hàng dạ-xoa chỉ 
đến chừng này là cao nhất” là như thế.

Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi 
tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót: Ngay trong số các Sa- 
môn và Bà-la-môn ấy, một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học thuyết về đoạn 
kiến, khiếp sợ sự hiện hữu, thích thú sự không hiện hữu. Các vị ấy nói về sự an 
tịnh9 sự yên tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của chúng sanh rằng: 
“Thua ngài, nghe nói khi nào bản thân này, do sự hoại rã của thân thể, bị hủy 
hoại, bị tiêu hoại, không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; cho đến chừng ấy là 
trạng thái không còn dư s6t.”

Trong khỉ tuyên bố là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suốt? có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực 
tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình.

uTrái lại, một sô trong sô đó nói vê sự tịch diệt (đoạn kiên), trong khi tuyên 
bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư s6t” là như thế.

，一 一, 一 一、
Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
""Một sô bậc sáng suôt ở nơi đây nói răng sự trong sạch của chúng sanh chỉ 

đến chừng này là cao nhất. Trải ỉạif một số trong sổ đó nóỉ về sự tịch diệt (đoạn 
kiến), trong khi tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót.

11.16. Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa,  
Sau khi nhận biết, bậc Hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa, 
Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 
Bậc sáng trí không đi đến tảỉ sanh ở hữu và phi hữu.

4

4 Những người này nương tựa vào thường kiến hoặc đoạn kiến (NidA. II. 359).

Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa.
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Những người này: Nhũng người theo tà kiến.
Những kẻ nương tựa: Sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường 

kiến”, sau khi nhận biết là ”những kẻ nương theo đoạn kiến”, sau khi nhận biết 
là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiến”, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt.

“Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa" là như thế.
Sau khi nhận biết, bậc Hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nưong tựa.
Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến (nt)... đã vượt qua sự quyến 

luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vị ây là Hiên trí. Bậc Hiên trí sau khi 
nhận biết là “những kẻ nương theo thường kiến”, sau khi nhận biết là "những 
kẻ nương theo đoạn kiên”, sau khi nhận biêt là ”những kẻ nương theo thường và 
đoạn kiến”, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt.

Vị ấy có sự cân nhắc: Là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh.

“Sau khi nhận biết, bậc Hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa” là 
như thế.

Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi: Sau 
khi nhận biết là sau khi biết được5 sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt.

Đã được giải thoát: Là đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo 
được giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không 
còn châp thủ. Sau khi nhận biêt, sau khi biêt được, sau khi cân nhăc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt ràng: "Tất cả các hành là vô thuờng”, 
thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải 
thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận 
biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định5 
sau khi làm rõ rệt rằng: "Tất cả các hành là khổ9\... (ĩit)・・. “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,・・.(nt)・・."Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệf\ thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được 
giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn 
chấp thủ. "Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát” là như thế.

Không đi đến tranh cãi: Không gây ra sự cãi cọ5 không gây ra sự cãi lộn? 
không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự gây gổ. Bởi 
vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này Aggivessana, với tâm đã được 
giải thoát như vậy, vị Tỳ-khiru không nói hùa theo bất cứ ai, không tranh cãi 
với bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thế gian và không bám víu 
[vào ngôn từ ấy].“

“Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi” là như thế.
Bậc sáng trí không đỉ đến tái sanh ờ hữu và phi hữu.
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Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần 
nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi 
lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh của bản ngã được 
lặp đi lặp lại; không đi đên tái sanh, không đi đên gặp gỡ9 không năm lây, không 
bám víu, không chấp chặt.

Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có 
sự rành 诧,có sự thông minh.

uBậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu" là như thế. 
， ， _ ■

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựaf
Sau khi nhận biêt, bậc Hiên trí ây có sự cân nhăc vê các sự nương tựa, 
Sau khỉ nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãif 
Bậc sáng trí không đi đến tải sanh ở hữu và phi hữu.”

“Diễn giải kỉnh cãi cọ và tranh cãiw được đầy đủ ■ Phần thứ mười một
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12. DIỄN GIẢI KINH SựDÀN TRẬN NHỎ 
(CỮLAVIYŨHASUTTANIDDESƠị

Giờ phần “Diễn giải kinh sự dàn trận nhỏ" được nói đến:
12.1. Trong khỉ sông theo quan điêm riêng của từng cá nhân, nhiêu vị [tự xưng 

là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điêm của mình]f rôi nói khác nhau 
[răng]: Người nào nhận biêt như vâyt người ây đã hiêu biêtpháp. Kẻ khỉnh 
miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo.
Trong khỉ sống theo quan điểm riêng của tùng cá nhân: Có một số Sa- 

môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiên. Họ châp nhận, tiêp thu, năm 
lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, 
cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiên của riêng mình. Giông như những người 
tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những 
người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm; tương tự như vậy, có một số Sa-môn và 
Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, cộng trú, 
cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình.

“Trong khi sông theo quan điêm riêng của từng cá nhân” là như thê.
Nhiều vị [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điểm của minh], rồi 

nói khác nhau.
Giữ khư khư [quan điểm của mình]: Sau khi chấp nhận? sau khi tiếp thu, 

sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt [quan điểm của minh], rồi 
nói khác nhau, nói khác biệt5 nói cách này cách khác, nói một cách riêng biệt, 
nói, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả không đông nhât.

Thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học 
thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

“Nhiêu vị [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điêm của mình], rôi nói 
khác nhau95 là như thế.

Người nào nhận biết như vầy, người ấy đã hiểu biết pháp: Người nào 
nhận biết pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, người ấy đã hiểu biết, 
đã thông hiểu, đã nhìn thấy, đã thấu triệt pháp.

“Người nào nhận biết như vầy, người ấy đã hiểu biết phap95 là như thế.
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Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo: Kẻ nào khinh miệt 
pháp, quan diêm, cách thực hành, đạo lộ này, kẻ ấy là không toàn hảo, không đầy 
đủ, không tròn đủ9 là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ? nhỏ nhoi.

“Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo” là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
''Trong khỉ sòng theo quan điêm riêng của từng cả nhân, nhiêu vị [tự xưng 

là] thiện xảo, giữ khư khư [quan đỉếm của mình]f rồi nói khác nhau [rang]: 
Người nào nhận biết như vầy, người ấy đã hiêu biết pháp. Kẻ khỉnh miệt điểu 
này, kẻ ấy là không toàn hảo.”

12.2. Sau khi giữ khư khư [quan điêm của mình] như vậy, chủng tranh cãi, và 
đã nói rằng: "Người khác là ngu sif không thiện xảo, Vậy thì lờỉ nói nào 
trong số này là chân lỷ, bởi vì tất cả những người này đều tuyên bổ [họ] 
là hiện xảo?
Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi: 

Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy5 sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, chúng gây ra sự cãi 
cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: 
"Ngươi không biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi 
có khả năng.^^

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãf9 là 
như thế.

Và đã nói rằng: “Ngirời khác là ngu si, không thiện X9O." “Người khác 
là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không thiện 
xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự 
rành rẽ, có tuệ t6i”, chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy? phát ngôn như 
vậy9 giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“Và đã nói rằng: Người khác là ngu si, không thiện xảo” là như thế.
Vậy thì lời nói nào trong số này ỉà chân lý: Lời nói nào trong số các Sa- 

môn và Bà-la-môn này là chân ly, là đúng đắn5 là thực thể, là đang xảy ra, là 
xác đáng, là không bị sai lệch.

"Vậy thì lời nói nào trong số này là chân iy'‘ là như thế.
Bỏi vì tất cả những người này đều tuyên bố [ho] là thiện xảo: Tất cả 

những Sa-môn và Bà-la-môn này đều là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suôt, có học thuyêt vững chăc, có học thuyêt đúng đăn9 có học thuyêt thực 
tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình.

“Bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là thiện xảo” là như thế.
V1 the, đức The Ton đã nói răng:
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“Sau khỉ giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chủng tranh cãỉf 
và đã nói rằng: 'Người khác là ngu sif không thiện xảo.' Vậy thì lời nói nào 
trong sổ này là chân lýf bởi vì tất cả những người này đều tuyên bổ [họ] là 
thiện xảo?"

12.3. Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác,
[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém,
Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém,
Tất cả những người này quả đang sống theo quan điếm [của mình].
Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác: Trong khi không chấp 

thuận, trong khi không nhìn nhận, trong khi không tùy thuận, trong khi không 
thừa nhận, trong khi không tùy hỷ pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ của 
người khác.

“Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác” là như thế.
[Cho rằng^ người khác] là ngu si? là loài thu, là có tuệ thấp kém: Người 

khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ5 nhỏ nhoi, có tuệ 
thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi? có tuệ tồi tệ5 có tuệ 
nhỏ nhoi.

”[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém^^ là như thế.
Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém: Tất cả 

những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, 
thấp thỏi5 tồi tệ9 nhỏ nhoi, tất cả quả là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ? có tuệ nhỏ nhoi.

“Thi tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém^^ là như thế.
Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]: Tất 

cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà kiến. Chúng 
chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu 
mươi hai tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 
Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi 
trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự 
như vậy, tất cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà 
kiến. ... (nt)... rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình.

“Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]99 là 
như thế.

1 Theo cấu trúc văn phạm của 2 dộng kệ đầu: t4Kẻ không thừa nhận pháp của người khác“ và các 
từ “ngu si”, “loài thú”, "c6 tuệ thấp kém^^ đều là chủ cách, số ít, nên 4tkẻ không thừa nhận pháp 
của người khác" quả t4lậ kẻ ngu, là loài thú, là có tụệ thâp kém.^^ Tuy nhiên, lời giải thích ở trên 
có phan khác biệt; vì để phù hợp với lời giải thích ấy mà cụm từ ở trong ngoặc vuông [cho rằng 
người khác] đã được thêm vào. (ND)

I ， _ Q
Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
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“Nêu kẻ không thừa nhận pháp của người khác,
[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thủf là có tuệ thấp kẻmf 
Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 
Tất cả những người này quả đang sổng theo quan điểm [của mình].”

12.4. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kémf 
Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy.
Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng: Do quan 

điểm của minh, do sự chấp nhận của minh, do sự ưa thích của mình, do quan 
niệm của mình, những kẻ không là người trong trắng, là người không trong 
trắng, không thuần khiết, có ô nhiễm.

“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng” là như thế.
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức.
Có tuệ thanh khiết: Là có tuệ trong sạch, có tuệ hoàn toàn trong sạch, có 

tuệ trong trắng, có tuệ thuần khiết. Hoặc là, có sự thấy trong sạch, có sự thấy 
thanh tịnh, có sự thấy hoàn toàn trong sạch, có sự thấy trong trắng, có sự thấy 
thuần khiết. "Có tuệ thanh khiết” là như thế.

Thiện xảo: Thiện xảo là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. "Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo” là như thế.

Có sự nhận thức: Có sự nhận thức là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có 
trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.

“Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức” là như thế.
Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém: Không có ai 

trong số các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ? có tuệ nhỏ nhoi; toàn bộ tất cả [các vị 
ấy] đều có tuệ nhất hạng, có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn dầu, có tuệ tối thượng, 
có tuệ cao quý.

“Thi không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp k6m" là như thế.
Bỏĩ vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy: Quan 

điểm của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là được thâu nhận, được thọ trì, được nắm 
lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến là như thế ấy.

“Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy“ là như thế.
， Ị _ 、

Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
“va nêu do quan điêm của mình, những kẻ không trong trăng
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
Bởi vì quan đỉêm của họ đã được thâu nhận cũng là như thê 办.”
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12.5. Nhưng Ta không nói rằng: i(Dieu ấy là bản thể thật9\
Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lần nhau.
Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý;
Chỉnh vì điều ấy, chúng xem người khác là ííkẻ ngu si.”
Nhưng Ta không nói rằng: Ế6Điều ấy là bản thể thật.”
Không: Là sự phủ định.
Điều ấy: Là sáu mươi hai tà kiến. Không có việc Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ 

bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ? Ta bày tỏ 
rằng: “Điều ấy là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không 
bị sai ỉệchy

“Nhưng Ta không nói rằng: Điều ấy là bản thể thậf9 là như thế.
Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau.
Đối chọi: Là hai người, hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên 

sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, hai người gây nên 
sự tranh cãi9 hai người gây nên sự tranh tụng, hai người tranh luận, hai người 
chuyện trò. Chúng đã nói như vậy? thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy [đối chọi] lẫn nhau là ngu si, là thấp hèn, là hèn 
kém, là thấp kém5 là thấp thỏi, là tồi tệ5 là nhỏ nhoi.

“Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau^^ là như thế.
Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng 

đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại”;； .・(nt).・・"Thế giới là không 
thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại”；・・.(nt)・・. “Chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điều này là chân lý, điều khác là rồ dại/5

“Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân iy'Tà như thế.
Chính vì điều ấy, chúng xem người khác là "kẻ ngu si・“
Vì điều ấy: Vì điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, chúng đánh giá, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát 
người khác là ngu si, là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi 
tệ, là nhỏ nhoi.

”Chính vì điều ấy5 chúng xem người khác là 'kẻ ngu si'" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nhưng Ta không nói rằng: "Điều ấy là bản thể that\
Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau.
Chúng đã tạo lập quan điêm riêng của từng cá nhân là chân lý;
Chỉnh vì điều ấy, chủng xem người khác là 'kẻ ngu si ：''
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12.6. Điêu mà một sô kẻ đã nói: "Là chăn lỷf là bản thê thật”, 
Những kẻ khác đã nói điều ấy: "Là rồng không, là sai trái. 
Sau khỉ giữ khư khư [quan điếm của mình] như vậy, họ tranh cãi, 
Vĩ sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?
Điều mà một số kẻ đã nói: í4Là chân lý, là bản thể thật”： Giáo pháp, 

quan diểm, cách thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói 
như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy? giảng giải như vậy, diễn tả như 
vậy [rằng]: "Điều này là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác dáng, là 
không bị sai lech/9

“Điều mà một số kẻ đã nói: 'Là chân lý, là bản thể that’'Tà như thế.
Những kẻ khác đã nói điều ấy: "Là rỗng không, là sai tráp： Một số Sa- 

môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy? giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy về giáo pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ 
ây răng: "Điêu ây là rông không, điêu ây là sai trái, điêu ây là không xảy ra, điêu 
ấy là không thật, điều ấy là không xác dang."

“Những kẻ khác đã nói điều ấy: 'Là rỗng không, là sai trái'" là như thế.
Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãỉ: Sau 

khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt [quan điểm của mình] như vậy5 họ tranh cãi, họ gây ra sự cãi cọ5 gây ra sự 
cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: "Ngươi không 
biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.”

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh câtì" là như thế.
Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?
Vì sao: Là vì điều gi, bởi lý do gi, bởi nhân gi, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 

gì, bởi nhân sanh khởi gì, bởi mầm sanh khởi gi, bởi nguồn sanh khởi gi, họ nói 
không đồng nhất, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, họ nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách riêng biệt.

“Vi sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?" là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biển hóa ra đã hỏi rằng:
“Điều mà một sổ kẻ đã nói: 'Là chân lỷf là bản thể thật:
Những kẻ khác đã nói điều ấy: 'Là rỗng không, là sai trải."
Sau khỉ giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậyf họ tranh cãi. y r
Vỉ sao các vị Sa-môn nói không đông nhât?”

12.7. Bởi vì chân lý chỉ có mộtf không có cái thứ hai,
Trong khi nhận biết về điều ấyf loài người sẽ không tranh cãi.
Chủng tự mình kê lể về các sự thật khác nhau;
Vì thếf các vị Sa-môn nói không đồng nhất,
Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai: Một chân lý nói đến sự 
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diệt khổ, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. Hoặc là, một chân lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt 
ra khỏi, sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần 
tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

“Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai” là như thế.
Trong khỉ nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh cãi.
Vê điêu ay: Ve chan ly ay.
Loài người: Là tên gọi cho chúng sanh.
Trong khi nhận biết: Trong khi nhận biết5 trong khi nhận thức, trong khi 

thừa nhận, trong khi thấu triệt chân lý ấy, chúng sẽ không gây ra sự cãi cọ, sẽ 
không gây ra sự cãi lộn, sẽ không gây ra sự cãi vã5 sẽ không gây ra sự tranh 
cãi, sẽ không gây ra sự gây gổ, chúng sẽ dứt bỏ, sẽ xua di, sẽ làm chấm dứt, 
sẽ làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ? sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi5 
sự gây gổ.

“Trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh c%" là như thế.
Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau: Chúng tự mình kể lể, nói, 

thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả vê các chân lý khác nhau. Chúng 
tự mình kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý 
khác nhau rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rồ dại." Chúng tự mình kể lề, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
về các chân lý khác nhau rằng: "Thế giới là không thường còn,... (nt)... chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là chân lý5 điều khác là rồ dại."

“Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau" là như thế.
Vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất
Vì thế: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, chúng nói không đồng nhất, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách 
này cách khác, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách 
riêng biệt.

“Vi thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất” là như thế.
, 一 ，一一 1 一 一、

V1 the, đức The Ton đã noi rang:
“Bởi vì chân ỉỷ chỉ có một, ìâiông có cái thứ nhĩ,
Trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh cãi.
Chúng tự mình kê lê về các chân lý khác nhau;
Vì thế, các vị Sa-môn nóỉ không đồng nhất.”
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12.8. Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bổ [mình] là thiện xảo, lại 
nói về các chân lý khác nhau? Phải chăng các chân lỷ đã được nghe là có 
nhiều và khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]? 
Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau?
Vì sao: Là vì điều gì, bởi lý do gi, bởi nhân gi, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 

gi, họ nói khác nhau về các chân lý, họ nói về các loại khác biệt, họ nói cách 
này cách khác, họ nói? thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả nhiều cách 
riêng biệt.

“Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau?" là như thế.
Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo.
Tuyên bố: “H。phát biểu dứt khoát" cũng là tuyên bố. Hoặc là, họ phát 

biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả quan điểm riêng của từng cá 
nhân. Họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: "Thế giới 
là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“ Họ phát biểu, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: "Thế giới là không thường còn,・・・ 
(nt)...chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“

Những nhà biện luận thiện xảo: Là những người có học thuyết thiện xảo, r r r r r r
CÓ học thuyêt sáng suôt, có học thuyêt vững chăc9 có học thuyêt đúng đăn, có 
học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học 
thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình.

“Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế.
Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều và khác nhau? Phải 

chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều, khác nhau, nhiều loại khác biệt, 
các loại này loại khác, nhiều loại riêng biệt?

“Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều và khác nhau?” là 
như thế.

Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]? Hay là họ bị đưa 
di, bị dẫn đi, bị lôi di, bị mang đi bởi sự suy tư, bởi sự suy tầm, bởi sự tư duy. 
“Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]?^^ là như vậy. Hoặc là, 
họ nói? họ thuyết giảng, họ phát ngôn9 họ giảng giải, họ diễn tả về điều đã thu 
thập được do sự suy tư, về điều đã đeo đuổi với sự thẩm xét, về điều phát hiện 
của bản thân.

“Hay là các vị ây theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?^^ còn là như vậy.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bổ [mình] là thiện xảo, lại 

nói vê các chân lý khác nhau? Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiêu 
và khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?”
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12.9. Đương nhiên là không có nhiêu chân lỷ khác nhau và thường còn ở thê 
gỉanf ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]. Và sau khỉ xếp đặt sự suy 
tư về các quan điểm [do chúng tạo ra]f chúng đã nói về hai pháp là: 
Đúng và sai.
Đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau: Đương nhiên là 

không có các chân lý nhiều loại, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại này 
loại khác9 nhiều loại riêng biệt.

“Đuơng nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau” là như thế.
Và thường còn ờ thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]: 

Ngoại trừ việc nắm bắt thường xuyên do tưởng, chỉ có một chân lý ở thế gian 
được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là sự diệt 
khổ, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ải, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 
Hoặc là, một chân lý nói đến chân lỵ về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, 
sự thực hành đưa đen sự diệt tận khổ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần tức là: 
Chánh kiến,... (nt)... chánh định.

“Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]" là 
như thế.

Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm [do chúng tạo ra], chúng 
đã nói về hai pháp là: Đúng và sai: Sau khi suy tư, sau khi suy tầm, sau khi 
tư duy về sự suy tư, về sự suy tầm, về sự tư duy, chúng làm sanh ra, làm sanh 
khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh các quan điểm; sau khi làm sanh ra, sau khi 
làm sanh khởi, sau khi làm hạ sanh, sau khi làm phát sanh các quan điểm, [rồi 
cho rằng:] “Của tôi là đúng, của anh là sai”, chúng đã nói như vậy, thuyết giảng 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm [do chúng tạo ra]5 chúng đã 
nói về hai pháp là: Đúng và sai” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Dương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau và thường còn ở thế 

gian, ngoại trừ [các chân lỷ] do tưởng [tạo ra]. Và sau khỉ xếp đặt sự suy tư về 
các quan điểm [do chủng tạo ra], chủng đã nói về hai pháp là: Đúng và sai.9Ĩ

12.10. Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phán sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khỉ nương tựa vào những 
điều này, rồi có sự coi khinh [người khác], sau khỉ ỷ vào các sự phán 
đoản, trong lúc hớn hởf [kẻ ấy] đã nói rằng: "Ng优ời khác là ngu si, là 
không thiện xảo.”
Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giói và 

phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 
điều này, rồi có sự coi khinh [ngườỉ khác]: Sau khi nương tựa, sau khi dựa
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、 *1 1 * w 1 Ẳ 1 1 r ĩ -1 -I • -1 Ấ 1 w J 、 工•大 工〜 工 ，.久vào, sau khi năm lây, sau khi bám víu, sau khi châp chặt vào điêu đã được thây 
hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong 
sạch do điều đã được nghe, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự 
hoặc sự trong sạch do phận sự, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch 
do điều đã được cảm giác. “Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được 
nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác” là như thế.

Sau khi nương tựa vào những đỉều này, rồi có sự coi khinh [người 
khác]: “Kẻ không kính nể" là có sự coi khinh. Hoặc là, "kẻ làm sanh ra sự ưu 
phiền" cũng có sự coi khinh.

Liên quan đên điêu đã được thây, đên điêu đã được nghe, đên giới và phận 
sự, hoặc đên điêu đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điêu này, rồi 
có sự coi khinh [người khác]'Tà như thế.

Sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở: Các sự phán đoán nói 
đên sáu mươi hai quan điểm sai trái. Sau khi ỷ vào, sau khi thiêt lập? sau khi 
nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào sự phán đoán theo quan điểm 
sai trái, vào quan điểm sai trái của sự phán đoán. "Sau khi ỷ vào các sự phán 
đoán,9 là như thế.

Trong lúc hớn hở: Là trở nên vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hy, có tâm 
tư được trọn vẹn. Hoặc là, nhe răng trong lúc [cười] hớn hở.

“Sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở" là như thế.
[Kẻ ấy] đã nói rằng: “Ngirờĩ khác ỉà ngu si? là không thiện xảo"： "Người 

khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém? thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không 
thiện xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không 
có sự rành rẽ, không có sự thông minh, có tuệ tồi”, [kẻ ấy] đã nói như vậy, 
thuyết giảng như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“[K6 ấy] đã nói rằng: 'Người khác là ngu si, là không thiện xảo'" là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận 

sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khỉ nương tựa vào những điều này, rồi 
có sự coi khỉnh [người khác], sau khỉ ỷ vào các sự phán đoán, trong lủc hớn hở, 
[kẻ ay] đã nói rằng: 'Người khác là ngu si, là không thiện xảo.f

12.11. Bởi chính lỷ do nào mà kẻ ấỵ đánh giả người khác là "ngu si”, 
Thì bởi lỷ do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là "thiện xảo.” 
Kẻ ấy, trong khỉ tự mình tuyên bố chỉnh mình là thiện xảo, 
Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điều ấy.
Bỏi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là “ngu si”： Bởi 

chính nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào mà kẻ ây đánh giá, 
nhìn thây, nhận thây, quan sát? suy xét, khảo sát người khác là ngu si, là thấp 
hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi9 là tồi tệ, là nhỏ nhoi.
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“Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là 'ngu si'" là như thế.
Thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 64thiện xảo?5
Bản thân: Đề cập đến mình. Kẻ ấy bởi chính nhân nào, duyên nào, lý do 

nào, nguồn sanh khởi nào đã nói về mình rằng: "Ta là thiện xảo, sáng suốt, có 
tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.”

“Thi bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 'thiện xảo'" là như thế.
Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo: Tự chính 

mình [tuyên bô] vê mình là có học thuyêt thiện xảo, có học thuyêt sáng suôt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

“Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo” là như thế.
Rồi khỉnh thường người khác và phát biểu chính điều ấy: "Kẻ không 

kính nể" là khinh thường người khác. Hoặc là, “kẻ làm sanh ra sự ưu phiền” 
cũng là khinh thường người khác.

Phát biểu chính điều ấỵ: Phát biểu về chính tà kiến ấy rằng: "Như vậy thì 
người này là người có tà kiến, có cái nhìn sai iech.“

“Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điều ấy” là như thế. 
， ，一 _ ,

V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“Bởi chỉnh lỷ do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là 'ngu sỉ
Thì bởi lỷ do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 'thiện xảo
Kẻ ấy, trong khỉ tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điều ấy.

12.12. Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn,
Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹnf
Rồi tự chỉnh mình đăng quang cho mình bằng tâm ỷ;
Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế.
Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Các quan điểm 

vượt quá giới hạn nói đến sáu mươi hai tà kiến. Vì lý do gì mà các quan điểm 
vượt quá giới hạn là nói đến sáu mươi hai tà kiến? Tất cả các quan điểm ấy là 
vượt quá lý lẽ, vượt quá đặc tính, vượt quá nên tảng; vì lý do ây mà các quan 
điêm vượt quá giới hạn là nói đên sáu mươi hai tà kiên; tât cả các ngoại dạo’ đều 
có quan điểm vượt quá giới hạn. Vì lý do gì mà tất cả các ngoại đạo đều được 
gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn? Chúng sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi lẫn nhau, thì làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ 
sanh, làm phát sanh ra các tà kiến; vì lý do ấy mà các ngoại đạo đều được gọi 
là có quan điểm vượt quá giới hạn.

2 Dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Thái Lan và PTS. (ND)
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Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Nhờ vào quan 
điểm vượt quá giới hạn? [kẻ ấy] được thỏa mãn, được toàn vẹn, không thiếu sót. 

“Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn,9 là như thế.
Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn: Bị say đắm, bị xao lãng, 

bị điên cuồng, bị say đắm thái quá bởi tà kiến, bởi sự ngã mạn do tà kiến của 
mình. uBị say đắm vì ngã mạn" là như thế.

Có sự tự cao là toàn vẹn: Có sự tự cao là toàn vẹn, có sự tự cao là đầy dủ, 
có sự tự cao là không thiếu sót.

“Bi say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn^^ là như thế.
Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý: Tự chính mình 

đăng quang cho bản thân bằng tâm rằng: "Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có 
sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.”

“R6i tự chính mình đăng quang cho mình băng tâm là như thê.
Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế: Quan điểm 

ây của kẻ ây là đã được thâu nhận, đã được thọ trì, đã được năm lây, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế.

”Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế* là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Với quan điêm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãnf 
Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn,
Rồi tự chỉnh mình đăng quang cho mình bằng tâm ỷ;
Chính quan đỉêm ây của kẻ ây đã được thâu nhận như thê.”

12.13. Bởi vì, nếu do lời nói củakẻ khác mà trở thành thấp kém,, 
Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém. 
Cỏn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiêuf sáng trí, 
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn.
Bỏi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém: Nếu do lời 

nói, do việc nói5 bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm 
pha của kẻ khác, mà người khác trở thành ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém? 
thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi.

“Bởi vi, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp k6m“ là như thế.
Thì bản thân [kẻ nói]9 do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém: Kẻ 

ấy, cũng do chính điều ấy, trở thành có tuệ ngu si, có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn 
kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi.

"Thì bản thân [kẻ nói]5 do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp k6m” là 
như thế.

3 Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. II. 256).
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Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí: Còn nếu 
do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ? có trí5 có sự rành rẽ, có sự thông minh.

“Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí” là như thế.
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn: Thì 

trong số các vị Sa-môn, không có người nào là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ5 nhỏ nhoi, toàn bộ tất cả [các vị ấy] đều có tuệ nhất hạng, 
có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý.

“Thi không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-mon59 là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 
Thì bản thân [kẻ nói]f do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thâp kém. 
Cỏn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng tríf 
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn.

12.14. Những kẻ nào thuyêt vê pháp khác so với điêu này,
Những kẻ ấy bị thất bại về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau, 
Bởi vì chúng bị nhiêm nặng do sự luyên ái với quan điêm của mình.
Những kẻ nào thuyết về pháp khác so vói điều này, những kẻ ấy bị thất 

bại về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo: Những kẻ nào thuyết về 
pháp, quan điểm, cách thực hành5 đạo lộ khác so với điều này, những kẻ ấy bị 
mất mát, bị thất bại, bị lầm lỡ, bị rơi khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, 
đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, bị thất bại 
do không hiểu biết. Chúng không toàn hảo: Chúng không được đầy đủ, chúng 
không được toàn vẹn5 chúng là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi.

“Những kẻ nào thuyêt vê pháp khác so với điêu này, những kẻ ây bị that bại 
về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo” là như thế.

Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến.

Những kẻ ngoại đạo: Nói đến những kẻ theo tà kiến. Vô số kẻ ngoại đạo 
nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả vô số tà kiến.

“Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau” là 
như thế.

Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình: 
Chúng bị luyến ái5 bị luyến ái nặng bởi quan diểm, bởi sự luyến ái với quan 
điểm của mình.
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“Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình^^ là 
như thế.

Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
“Những kẻ nào thuyêt vê pháp khác so với điêu này,
Những kẻ ây bị that bại vê [đạo lộ] trong sạch; chủng không toàn hảo.
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau, 
Bởi vì chủng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điếm của rrứnh.”

12.15. “Chi nơi đây có sự trong sạch ”, chủng nói như thê ây;
Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác, 
Những kẻ n^oạỉ đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kỉếu cách riêng 
về đường loi của mình, trong khỉ nói một cách chắc chắn về điều ẩy.
“Chí nơi đây có sự trong sạch”, chúng nói như thế ấy: Chúng nói, thuyết 

giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả vê sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây. 
Chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi ở nơi đây rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rồ dại.” Chúng nói5 thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây răng: "Thê giới là không thường còn,・・・ 
(nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.“

“'Chi nơi đây có sự trong sạch', chúng nói như thê ây” là như thê.
Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ờ các giáo pháp khác: Chúng 

quăng bỏ5 ném bỏ, vât bỏ tât cả các học thuyêt khác ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo 
lý9 tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: 
"Bậc Đạo sư ấy không là đấng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, 
tập thể không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không 
khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong 
sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự 
giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong 
sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch? hay được thoát khỏi, 
hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thâp hèn, hèn kém5 thâp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi”; chúng thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy? diễn tả như vậy.

“Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác^^ là như thế.
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng: 

Ngoại đạo nói đên tà kiến. Những kẻ ngoại đạo nói đên những kẻ theo tà kiến. 
Những kẻ ngoại đạo khác biệt đã gầy dựng, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến 
gần, đã bám chặt, đã hướng đến những tà kiến khác biệt nhau.
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“Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng" là 
như thế.

về đường lối của mình, trong khỉ nói một cách chắc chắn về điều ấy: 
Pháp là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là 
đường lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, 
có lời nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối 
của mình.

“Vê đường lôi của mình, trong khi nói một cách chăc chăn vê điêu ây" là 
như thế.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
nơi đây có sự trong sạchchủng nói như thê ây;

Chủng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giảo pháp khác.
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiêu cách riêng 
về đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy.D

12.16. Và trong khỉ nói một cách chắc chắn về đường lối của mìnhf
Người nào khác ở đó mà kẻ ây có thê đánh giá là "ngu si”?
Kẻ ấy tự chỉnh mình đem lạỉ sự gây gôf
Trong khỉ nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch.
Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường ỉối của mình: Pháp 

là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là 
đường lối của mình5 đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc 
chăn, có lời nói vững chăc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định vê 
đường lối của mình.

“Và trong khi nói một cách chăc chăn vê đường lôi của mình^^ là như thê.
Người nào khác ờ đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là “ngu si”？

Ở đó: Ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của 
mình, ở quan niệm của mình, [kẻ ây] có thê đánh giá người nào, có thê nhìn 
thấy người nào, có thể nhận thấy người nào, có thể quan sát người nào, có thể 
suy xét người nào, có thể khảo sát người nào khác là thấp hèn, là hèn kém9 là 
thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi.

“Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là 'ngu si'?" là như thế.
Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khi nói người khác là ngu 

si, là có pháp không trong sạch: "Người khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém? 
thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ? nhỏ nhoi, có pháp không trong sạch5 có pháp không 
thanh tịnh, có pháp không hoàn toàn trong sạch, có pháp không trong trắng”, 
trong khi nói như vậy, trong khi thuyết giảng như vậy, trong khi phát ngôn như 
vậy, trong khi giảng giải như vậy, trong khi diễn tả như vậy, tự chính mình có 
thê đem lại, có thê đem lại trọn vẹn, có thê mang dên, có thê mang đên trọn vẹn,
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CÓ thể kéo đến, có thể kéo đến trọn vẹn, có thể nắm lấy, có thể bám víu, có thể 
chấp chặt vào sự cãi cọ? sự cãi lộn, sự cãi vã9 sự tranh cãi5 sự gây gổ.

“Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ? trong khi nói người khác là ngu si, 
là có pháp không trong sạch" là như thê.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Và trong khỉ nói một cách chăc chăn vê đường lôỉ của mình,
Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thê đánh giá là 'ngu si 7
Kẻ ấy tự chỉnh mình đem lại sự gầy gổf
Trong khỉ nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch.”

12.17. Sau khỉ đứng vững ở sự phán đoán, sau khỉ tự mình ước lượng,
Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian.
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phản đoán,
Con người không tạo ra sự gây gô ở thế gian.
Sau khi dứng vững ờ sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng: Các sự 

phán đoán nói đên sáu mươi hai tà kiên. Sau khi đứng vững ở quan điểm của 
sự phán đoán, sau khi thiết lập, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt. uSau khi đứng vững ở sự phán doán" là như thế.

Sau khi tự mình ước lượng: Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định. 
Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: "Bậc Đạo sư này là đấng 
Toàn tri”; sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: "Giáo pháp nàỵ 
khéo được thuyêt giảng, tập thê này đã thực hành tôt đẹp? quan điêm này là tôt 
lành, lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra kh6i.“

“Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước hrợng” là như thế.
Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ờ phía trước ờ thế gian.
Còn ờ phía trước: Nói đến thời vị lai. Trừ ra sự tranh luận còn ở phía trước 

của bản thân, kẻ ấy tự chính mình tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp 
chặt sự cãi cq, sự cãi lộn, sự cãi vã5 sự tranh cãi? sự gây gổ. "Kẻ ấy đi đến sự 
tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian” là như vậy. Hoặc là, với sự tranh luận 
khác còn ở phía trước, kẻ ấy gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn5 gây ra sự cãi 
vã? gây ra sự tranh cãi? gây ra sự gây gô rằng: "Ngươi không biết Pháp và Luật 
này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng.”

“Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian" còn là như vậy.
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán: Các sự phán đoán nói đến sáu 

mươi hai tà kiến; sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt 
bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu tất cả các sự phán đoán từ sự phán đoán về quan điểm.

“Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán^^ là như thế.
Con ngưòí không tạo ra sự gây gổ ờ thế gian: Không gây ra sự cãi cọ, 

không gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã9 không gây ra sự tranh cãi, 
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không gây ra sự gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này 
Aggivessana, với tâm đã được giải thoát như vậy, vị Tỳ-khưu không nói hùa 
theo bất cứ ai, không tranh cãi với bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng 
ở thế gian và không bám víu [vào ngôn từ ấy]."

Con ngưòĩ: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống? người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại.

Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ.
“Con người không tạo ra sự gây gô ở thê gian^^ là như thê.
V1 the, đức Thê Ton đã nói răng:
“Sau khỉ đứng vững ở sự phán đoán, sau khỉ tự mình ước lượng, 
Kẻ ây đi đên sự tranh cãi còn ở phía trước ở thê gian.
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoánf
Con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian.
“Diễn giải kỉnh sự dàn trận nh6” được đầy đủ - Phần thứ mười hai.
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13. DIỄN GIẢI KINH SựDÀN TRẬN LỚN 
(MAHAVmJHASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh sự dàn trận lớn^^ được nói đến:
13.1. Bât cứ những người nào, trong khi sông theo quan đỉêm [riêng của cả 

nhân], tranh cãi rằng: “Chí điều này là chân lỷ”, phải chăng tất cả 
những người ấy đều mang lại sự chê bai, hay họ cũng đạt được sự khen 
ngợi về việc ấy?
Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm [riêng của 

cá nhân].
Bất cứ những ngưỉri nào: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường 

hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót5 cụm từ "ye kecĩ' này là lối nói của 
sự bao gồm.

Trong khi sống theo quan điểm [riêng của cá nhân]: Có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, tiếp thu, nắm 
lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, 
cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người 
tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những 
người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự như vậy? có một số... (nt)... 
lưu trú theo tà kiến của riêng mình.

“Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm [riêng của cá 
nhân]^^ là như thế.

Tranh cãi rằng: “Chí điều này là chân ly"： Họ nói, thuyết giảng, phát 
ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rồ dại.“ Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: 
“Thế giới là không thường còn,...(nt)... chúng sanh không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý? điều 
khác là rồ dại.“

“Tranh cãi rằng: 'Chỉ điều này là chân iy’'Tà như thế.
Phải chăng tất cả những người ấy đều mang lại sự chê bai: Có phải tất 

cả các Sa-môn và Bà-la-môn ẩy đều đi đến sự chê bai, đều đi đến sự chê trách, 
đều đi đến sự không nổi tiếng; có phải tất cả đều bị chê bai, tất cả đều bị chê 
trách, tất cả đều không được nổi tiếng?

“Phải chăng tất cả những người ấy đều mang lại sự chê bai" là như thế.



ĐẠI DIỄN GIẢI 處 253

Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy? về việc ấy, do quan điểm 
của mình, do sự châp nhận của mình, do sự ưa thích của minh, do quan niệm 
của minh, họ đạt được, họ tiếp nhận, họ đạt đến, họ tìm thấy sự ca ngợi, sự khen 
ngợi, sự nổi tiếng, sự ca tụng.

“Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?'Tà như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Bất cứ những người nào? trong khỉ sổng theo quan điêm [riêng của cá 

nhân], tranh cãi rằng: 'Chỉ điều này là chân lỷphải chăng tất cả những người 
ấy đều mang lại sự chê bai, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?”

13.2. Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. Ta 
nói đến hai kết quả của sự tranh cãi. Và sau khỉ nhìn thấỵ như vậy thì 
không nên tạo ra sự tranh cãi, trong khỉ nhận thấy vùng đất không tranh 
cãi là an toàn [Niết-bàn].
Bởi vì việc [ca ngựi] này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng.
Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏỉ: Việc này là ít ỏi9 việc này là thấp kém, 

việc này là chút ít, việc này là thấp thỏi, việc này là tồi tệ, việc này là nhỏ nhoi. 
"Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít 6i” là như thế.

Không đủ để đưa đến sự yên lặng: Là không đủ để đưa đến sự yên lặng 
của luyến ái, để đưa đến sự yên lặng của sân hận, để đưa đến sự yên lặng của 
si mê, để đưa đến sự yên lặng, sự an tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh của giận dữ, của thù hằn? của gièm pha, của ác ý, của ganh tỵ, 
của bỏn xẻn, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã 
mạn, của cao ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uế 
hạnh, của mọi sự lo lắng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy5 của tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện.

"Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng" là 
như thế.

Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi: Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta 
thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: "Đối 
với sự cãi cọ về quan điểm, đối với sự cãi lộn về quan điểm, đối với sự cãi vã về 
quan điêm, đôi với sự tranh cãi vê quan điêm, đôi với sự gây gô vê quan điêm, 
có hai kết quả: Là chiến thắng và thất bại, là lợi lộc và không lợi lộc, là danh 
vọng và không danh vọng, là chê bai và ca ngợi, là hạnh phúc và khô đau, là hỷ 
tâm và ưu tâm, là ưa thích và không ưa thích, là ưa chuộng và bât binh, là hưng 
phấn và chán nản, là chiều chuộng và chống đối. Hoặc là, việc làm ấy dẫn đến 
địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận ngạ quy.”

“Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi" là như thế.
Và sau khi nhìn thấy như vậy thì không nên tạo ra sự tranh cãi.
Và sau khi nhìn thấy như vậy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau 
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khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt sự bất lợi 
này ở các sự cãi cọ về quan điềm, ở các sự cãi lộn về quan điềm, ở các sự cãi vã 
về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ về quan điểm. 
“Và sau khi nhìn thấy như vay” là như thế.

Thì không nên tạo ra sự tranh cãi: Là không nên tạo ra sự cãi cọ, không 
nên tạo ra sự cãi lộn5 không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, 
không nên tạo ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với sự cãi cọ, với sự cãi lộn, với sự cãi vã, với sự tranh cãi, với sự gây gổ; 
nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Và sau khi nhìn thấy như vậy thì không nên tạo ra sự tranh cãi” là như thế.
Trong khỉ nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn [Niết-ban]: 

Vùng đất không tranh cãi nói đen bất tử, Niết-bàn5 tức là sự yên lặng của tất cả 
các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Trong khi nhìn thấy, trong khi nhận thấy, 
trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát vùng đất không tranh 
cãi này là an toàn, là nơi nương tựa, là nơi trú ẩn5 là nơi nương nhờ, là nơi không 
sợ hãi, là bất hoại, là bất tử, là Niết-bàn.

"Trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn [Niết-bàn『 là 
như thế.

Vì thế? đức Thế Tôn đà nói ràng:
“Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi, không đủ đê đưa đên sự yên lặng. Ta nói 

đến hai kết quả của sự tranh cãi. Và sau khi nhìn thấy như vậy thì không nên 
tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn 
ÍNiết-bàn]」

13.3. Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ sổ đông, bậc đã hiểu biết 
không tiếp cận tất cả những điều ấy. Trong khi không thể hiện sự chấp 
nhận ở điều đã được thay, ở điều đã được nghe, vị ấy không có sự vướng 
bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận?
Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ số đông.
Bất cứ những [quy ước] nào: Là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi 

trường hợp, một cách trọn vẹn? không còn dư sót, cụm từ “yd kãcV này là lối 
nói của sự bao gồm.

Những quỵ ước: Những quy ước nói đên sáu mươi hai tà kiên là những quy 
ước về quan điểm.

Được sanh ra từ số đông: "Các quy ước được tạo ra bởi các phàm nhân.” 
"Được sanh ra bởi số đông,5 là như thế, hoặc "các quy ước được tạo ra bởi số 
đông gồm nhiều người khác nhau.” “Đugc sanh ra bởi số d6ng” là như thế.
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“Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ số dong99 là như thế.
Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy: Bậc đã hiểu biết, 

người đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh không đi đến, 
không tiếp cận? không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt toàn bộ tất cả những quy ước về quan điểm ấy.

"Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy" là như thế.
V| ấy không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận?
Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 

vướng bận do tà kiến. ... (nt)... điều này là sự vướng bận do tham ái. ... (nt)... 
điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đôi với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã 
được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự vướnẹ bận do tà kiến, là người không có sự vướng bận; vị ấy có thể tiếp cận, 
đi đến gan? nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc gì, [nghĩ rằng]: "Tự ngã của 
ta” có thể tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào thọ gì,... tưởng 
gt ... các hành gì, ... thức gì, ... cảnh giới tái sanh gì, ... sự tái sanh gì, ... sự 
nối liền tái sanh gi,・・・ sự hiện hữu gì? ... sự luân hồi gi,・・・ sự luân chuyển gì?

ấy, không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng ban?” là 
như thế.

Trong khi không thể hiện sự chấp nhân ờ điều đã được thấy, ờ điều đã 
đưực nghe: Trong khi không tạo nên sự châp nhận, trong khi không tạo nên sự 
mong muốn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên sự 
luyến ái ở điều đã được thấy hoặc ở sự trong sạch do điều đã được thấy, ở điều 
đã được nghe hoặc ở sự trong sạch do điều đã được nghe, trong khi không làm 
sanh ra? trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi 
không làm phát sanh.

“Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã được 
nghe” là như thế.

Vì thể, đức Thế Tôn đã nói rằng:
""Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ số đông, bậc đã hiểu biết 

không tiếp cận tất cả những điều ấy. Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở 
điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, vị ấy không có sự vướng bận, tại sao 
lại đi đến với sự vướng bận?”

13.4. Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chê ngự. Sau khỉ thọ trì phận sự, họ duy trì [nghĩ rang]: “Chủng ta hãỵ 
học tập ở lãnh vực nàỵ thôi, rôỉ sẽ có sự trong sạch họ bị dân dăt đên 
hữu trong khi tuyên bố [mình] là thiện xảo.
Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự 

tự chế ngự: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết cho rằng giới là tối 
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thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng 
hộ, chỉ do sự không vi phạm. Người con trai của Samanamundikã đã nói như 
vầy: "Này ông thợ mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn 
pháp là người có thiện pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt 
được sự chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại. Với bốn pháp nào?

Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác băng thân, không nói lời nói 
ác, không tư duy ý nghĩ ác, không nuôi mạng theo lối nuôi mạng ác xấu. Này 
ông thợ mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp này là 
người có thiện pháp đầy dủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự 
chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại." Tương tự như vậy5 có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn có học thuyết cho rằng giới là tối thượng. Các vị ấy đã nói9 phát 
biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ 
do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng hộ, chỉ do sự không vi phạm.

“Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngu” là như thế.

Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì.
Phận sự: Sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, sau khi nhận lấy cho mình, sau 

khi thọ trì cho minh, sau khi năm lây, sau khi bám víu, sau khi châp chặt hạnh 
loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài chó, hoặc 
hạnh loài quạ, hoặc hạnh thân tài, hoặc hạnh thân sức mạnh, hoặc hạnh thân 
Punnabhadda, hoặc hạnh thần Manibhaddã, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài 
rồng, hoặc hạnh linh điểu, hoặc hạnh dạ-xoa, hoặc hạnh a-tu-la, hoặc hạnh càn- 
thát-bà, hoặc hạnh đại vương, hoặc hạnh mặt trăng, hoặc hạnh mặt trời, hoặc 
hạnh Thiên vương, hoặc hạnh Phạm thiên, hoặc hạnh thiên nhân, hoặc hạnh [lễ 
bái theo] phương hướng, họ đã duy trì, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến.

“Sau khi thọ trì phận sự, họ duy tri” là như thế.
Chúng ta hãy học tập ờ lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch.
Ở lãnh vực này: Ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của minh, ở sự ưa 

thích của mình, ở quan niệm của mình.
Chúng ta hãy học tập: Chúng ta hãy học tập, hãy hành xử, hãy hành theo, 

hãy thọ trì và vận dụng. uChúng ta hãy học tập ở lãnh vực này th6i” là như thế.
Rồi sẽ có sự trong sạch: Rồi sẽ có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 

toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi.
“Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong s@ch" là như thế.
Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố [mình] là thiện xảo.
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Họ bị dẫn dắt đến hữu: Họ bị dẫn dắt đến hữu là họ đến gần hữu, bám chặt 
hữu, hưóĩig đến hữu. "Họ bị dẩn dắt đến hữu” là như thế.

Trong khỉ tuyên bố [mình] là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có 
học thuyêt sáng suôt, có học thuyêt vững chăc, có học thuyết đúng đắn, có học 
thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết 
giá tri dựa theo quan niệm của mình.

“Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế.
Vì the, đức The Ton đã noi rang:
‘'Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 

chế ngự, Sau khỉ thọ trì phận sự, họ duy trì [nghĩ rang]: 'Chủnệ ta hãy học tập 
ở lãnh vực này thôi, rôỉ sẽ có sự trong sạchhọ bị dân dăt đên hữu trong khi 
tuyên bố [mình] là thiện xảo.

13.5. Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự, kẻ ấy run rẩy sau khỉ thất bại về hành 
động; kẻ ấy tham muốn và ước nệuyện sự trong sạch, vỉ như người bị thất 
lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà.
Nếu đã ỉìa khỏi giới và phận sự: Lìa khỏi giới và phận sự bởi hai lý do: 

Lìa khỏi do sự can ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi 
lìa khỏi. Lìa khỏi do sự can ngăn của người khác là thế nào? Người khác can 
ngăn rằng: "Vi Đạo sư ấy không là đấng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết 
giảng, tập thể không thực hành tốt dẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành 
không khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự 
trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ là thâp hèn, 
hèn kém? thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ? nhỏ nhoi.^^ "Người khác can ngăn” là như 
vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rồi lìa khỏi vị Đạo su, lìa khỏi giáo lý, lìa 
khỏi tập thể, lìa khỏi quan điểm, lìa khỏi lối thực hành, lìa khỏi đạo lộ. "Lìa 
khỏi do sự can ngăn cúa người khác" là như vậy. Trong khi không thành tựu rồi 
lìa khỏi là thê nào? Trong khi không thành tựu giới rôi lìa khỏi giới, trong khi 
không thành tựu phận sự rồi lìa khỏi phận sự, trong khi không thành tựu giới và 
phận sự rồi lìa khỏi giới và phận sự. "Trong khi không thành tựu rồi lìa kh6i” 
là như vậy.

“Nếu đã lìa khỏi giới và phận su” là như thế.
Kẻ ấy run rẩy sau khi thất bại về hành động.
Kẻ ấy run rẩy: "Ta bị mất mát? ta bị thất bại, ta bị lầm lỡ? ta bị rơi khỏi giới, 

hoặc phận sự, hay giới và phận sự; ta bị thất bại do không hiểu biết”, [nghi vậy] 
kẻ ấy run rẩy； chan động, rúng đọng. "Kẻ ấy mn rẩy” là như thế.

Sau khi thất bại về hành động: “Ta bị mất mát9 ta bị thất bại, ta bị lầm lỡ, 
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ta bị rơi khỏi phúc hành, hoặc phi phúc hành, hoặc bất động hành;1 ta bị thất bại 
do không hiểu biết”, [nghĩ vậy] kẻ ấy run rẩy, chấn động, rúng động.

Xem chú thích về ”phúc hành, phi phúc hành, bất động hành" ở trang 77. (ND)

“K6 ấy run rẩy sau khi thất bại về hành dộng" là như thế.
Kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch.
Kẻ ấy tham muốn: Là tham muốn giới, hoặc tham muốn phận sự, hoặc 

tham muốn giới và phận sự, khởi tham muốn, nguyện cầu. "Kẻ ấy tham muốn^^ 
là như thế.

Và ước nguyện sự trong sạch: Là ước nguyện sự trong sạch về giới, hoặc 
ước nguyện sự trong sạch về phận sự, hoặc ước nguyện sự trong sạch về giới và 
phận sự, mong cầu, nguyện cầu.

“Kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch" là như thế.
Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà: Giống 

như người nam, trong lúc rời khỏi nhà sống cùng đoàn lữ hành và bị rớt lại phía 
sau đoàn lữ hành, thì: Hoặc là đuổi theo đoàn lữ hành ấy, hoặc là trở về lại nhà 
của mình; tương tự y như thế, kẻ theo tà kiến ấy nắm lấy vị Đạo sư ấy hoặc là 
nắm lấy vị Đạo sư khác, nắm lấy giáo lý ấy hoặc là nắm lấy giáo lý khác, nắm 
lây tập thê ây hoặc là năm lây tập thê khác, năm lây quan điêm ây hoặc là năm 
lấy quan điểm khác, nắm lấy lối thực hành ấy, hoặc là nắm lấy lối thực hành 
khác, nắm lấy đạo lộ ấy hoặc là nắm lấy đạo lộ khác, bám víu, chấp chặt.

”Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự, kẻ ấy run rẩy sau khi thất bại về hành 

động; kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch, vỉ như người bị thất lạc 
với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà.

13.6. Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự,
Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy,
Trong khi không ước nguyện "sự trong sạch hay không trong sạch ”, 
Đã xa lánhf vị ây sông, không năm băt sự an tịnh [do tà kiên].
Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự: Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt 

trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tất cả các sự trong sạch do giới; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, 
sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự trong 
sạch do phận sự; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm 
châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tât cả các sự trong sạch do giới 
và phận sự.

“Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sụr” là như thế. *
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Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy: Hành động có tội nói đến 
pháp đen với quả thành tựu đen; hành động không có tội nói đến pháp trắng với 
quả thành tựu trắng. Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu hành động có tội và hành động 
không có tội.

“Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy" là như thế.
Trong khi không ước nguyện "sự trong sạch hay không trong sạch.”
Sự không trong sạch: Ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện 

các pháp bất thiện. Sự trong sạch: Ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 
năm loại dục. Ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất 
thiện, ước nguyện năm loại dục; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 
sáu mươi hai tà kiên; ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các 
pháp bất thiện, ước nguyện năm loại dục, ước nguyện sáu mươi hai tà kiến; 
ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam 
giới; ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước 
nguyện năm loại dục, ước nguyện sáu mươi hai tà kiến, ước nguyện các pháp 
thiện liên quan đến Tam giới; ước nguyện sự trong sạch là các phàm phu tốt 
lành ước nguyện sự nhập vào dòng Thánh, các bậc Hữu học ước nguyện pháp 
tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán; khi đã đạt được phẩm vị A-la-hán, bậc A-la-hán 
không còn ước nguyện các pháp bất thiện, cũng không ước nguyện năm loại 
dục? cũng không ước nguyện sáu mươi hai tà kiến, cũng không ước nguyện 
các pháp thiện liên quan đến Tam giới, cũng không ước nguyện sự nhập vào 
dòng Thánh, cũng không ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán. 
Trong khi vượt qua hẳn sự ước nguyện, bậc A-la-hán đã vượt qua khỏi sự tiến 
tu và thối thất, vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thanh], đã hoàn tất việc 
thực hành, đã vượt khỏi việc sanh-lão-tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không 
có đôi với vị ây.

“Trong khi không ước nguyện 'sự trong sạch hay không trong sạch'" là 
như thế.

Đã xa lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến].
Đã xa lánh: Đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, 

đã thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự trong sạch và không trong sạch, sống 
với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

Vị ấy sống: Vị ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì? bảo 
dưỡng. "Đã xa lánh, vị ấy s6ng” là như thế.

Không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến]: Các sự an tịnh nói đến sáu mươi 
hai tà kiến; trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không 
chấp chặt các sự an tịnh do tà kiến.

uĐã xa lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến]^^ là như thế.
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_ . ，一一 一, 一 一、X 7r\ Ạ 一 ô rT^ ^ 一 一，： 一二一Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
Wà sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự,
Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy,
Trong khỉ không ước nguyện 'sự trong sạch hay không trong sạch:
Đã xa lảnh, vị ấy sổng, không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến]."

13.7. Sau khỉ nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy [khổ hạnh], hoặc vào 
điều đã được thấy, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã được cảm 
giảcf những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lê về sự trong sạch, 
họ chưa xa lìa tham ải ở hữu và phỉ hữu.
Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy [khổ hạnh]: Có một số 

Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết chán ghét khổ hạnh, có chủ trương chán 
ghét khổ hạnh, đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến sự chán ghét khổ hạnh.

“Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy [khổ hạnh『 là như thế.
Hoặc vào điều đã được thấy, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã 

được cảm giác: Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, sau khi nắm lấy, sau khi 
bám víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã 
được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, vào 
điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác.

"Hoặc vào điều đã được thấy, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã 
được cảm gi厶c” là như thế.

Những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự trong sạch: 
Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng. Các Sa- 
môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng ấy là các vị nào? Các 
Sa-môn và Bà-la-môn nào là các vị tin vào sự trong sạch tột cùng, các vị tin 
rằng sự trong sạch do luân hồi, các vị theo quan điểm không hành động, các vị 
có học thuyết thường còn, các vị này là các Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết 
luân hôi hướng thượng. Các vị ây kê lê, nói, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là thông qua sự tái sanh luân hồi.

“Những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự trong sạch" là 
như thế.

Chúng chưa xa lìa tham ái ờ hữu và phi hữu.
Tham ái: Ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái 

cảnh pháp.
Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, 

ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, 
ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự 
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hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối 
tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại9 [các vị ấy] 
có tham ái chưa được xa lìa, có tham ái chưa được tách lìa, có tham ái chưa được 
từ bỏ9 có tham ái chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái 
chưa được dứt bỏ, có tham ái chưa được buông bỏ.

“Chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu” là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy [khổ hạnh], hoặc vào điều 

đã được thấy, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã được cảm giác, những 
kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự trong sạch, chúng chưa xa lìa 
tham ải ở hữu và phi hữu.”

13.8. Bởi vìf người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muổnf
Thậm chỉ còn có sự run sợ vê các điêu đã được xêp đặt.9^ * 人 人 ， ・、 ？•、 77、 77 人 ，, ,
ơ đây, đôi với vị nào tử và sanh là không cóf
Vị ấy có thể run rẩy vì cải gì, có thể tham muốn về cái gì?
Bởi vì, ngiròĩ trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn: Ước 

nẹuyện nói đen tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt?... (nt)... tham 
đẳm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Người trong khỉ ước nguyện: Đối với người đang ước nguyện, đối với 
người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người đang mong 
câu, đối với người đang nguyện câu. "Bởi vi, người trong khi ước nguyện^^ là 
như thế.

Các sự tham muốn: Tham muốn nói đến tham ái9 tức là sự luyến ái9 luyến 
ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

“Bởi vì, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham mu6n" là như thế.
Thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt.
Sự xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến.... 

(nt)... điều này là xếp đặt do tham ái.... (nt)…điều này là xếp đặt do tà kiến.
Thậm chí còn có sự run sợ vê các điêu đã được xêp đặt: Có sự lo âu 

vê việc chiêm đoạt vật đã được xêp đặt nên chúng run rây, trong khi đang bị 
chiếm đoạt chúng run rẩy, khi đã bị chiếm đoạt chúng run rẩy; có sự lo âu về 
việc biên đôi của vật đã được xêp đặt nên chúng run rây, trong khi vật đang 
bị biến đổi chúng run rẩy, khi vật đã bị biến đổi chúng run rẩy, chúng run sợ, 
chúng rúng động.

“Th3m chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt55 là như thế.
Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có.
Đôi với vị nào: Đôi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt; đôi với vị 

ấy sự ra đi, sự đi đến, sự ra đi và đi đến, thời điểm [từ trần], cảnh giới tái sanh, 
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hữu và phi hữu, sự tử vong, sự tái sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh-già-chết 
là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Ở dây, đối với vị nào tử và sanh là không c6" là như thế.
yi ấy có thể run rẩy vì cái gL có thể tham muốn về cái gì? Vị ấy có thể 

run rẩy bởi sự luyến ái gi, có thể run rẩy bởi sự sân hận gi, có thể run rẩy bởi sự 
si mê gi, có thể run rẩy bởi sự ngã mạn gi, có thê run rây bởi tà kiến gì, có thể 
run rẩy bởi sự phóng dật gì, có thể run rây bởi hoài nghi gì, có thể run rẩy bởi 
các pháp tiềm an gì, [nghĩ rằng]: "C6 phải ta là 'kẻ bị luyến ái\ hoặc là akẻ bị 
sân hận\ hoặc là 'kẻ bị si mê', hoặc là 'kẻ bị trói buộc', hoặc là 'kẻ bị bám víu', 
hoặc là，kẻ bị tán loạn9, hoặc là 6kẻ không dứt khoát', hoặc là 'kẻ cứng cỏi,?59 
Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạnẸ thái đã được dứt bỏ đối với 
các pháp tạo tác, thì do điều gì vị ấy có thể run ray về cảnh giới tái sanh, [nghĩ 
rằng]: “Ta sẽ trở thành 'người địa ngục', hoặc là loài thú', hoặc là 'thân phận 
ngạ quỷ\ hoặc là 'loài người\ hoặc là 'thiên nhân', hoặc là 'người hữu sắc', 
hoặc là 'người vô sắc', hoặc là 'người hữu tưởng', hoặc là 'người vô tưởng\ 
hoặc là 'người phi tưởng phi phi tưởng9?^ Không có nhân, không có duyên, 
khônẹ có lý do, mà bởi điêu ấy vị ây có thê run rây, run sợ5 rúng động. "Vị ấy 
có the run rẩy vì cái gi?'Tà như thế.

Có thể tham muốn về cái 磔：Hoặc là có thể tham muốn về chỗ nào, có 
thể tham muốn về điều gì, có thể tham muốn, có thể khởi tham muốn, có thể 
nguyện cầu về nơi nào.

“Vi ấy có thể run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gi?" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Bởi VI, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muổnf 
Thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt
Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có,
Vị ây CÓ thê run rây vì cái gì, có thê tham muôn vê cải gì? ”

13.9. Pháp nào mà một sổ vị đã nói là "tổi thắng ”, 
Trải lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là ííthấp hèn 
Vậy trong sổ những vị nàỵ, lời nói nào là sự thật, 
Bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố [mình] là thiện xảo?
Pháp nào mà một số vị đã nói là “t6i thắng”： Giáo pháp, quan điểm, cách 

thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết 
như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, diễn tả như vầy: “Điều này là 
tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn dầu, tối thượng, cao qu%”

“Pháp nào mà một số vị đã nói là 'tối thắng'"匕 như thế.
Trái lại, những vị khác đã nóỉ về pháp ấy là thấp hèn: Một số Sa-môn và
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Bà-la-môn đã nói như vầy? thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như 
vầy, diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ 
ấy rằng: “Biều ấy là thấp hèn, điêu ấy là hèn kém, điều ấy là thấp kém? điều ấy 
là thấp thỏi, điều ấy là toi tệ, điều ấy là nhỏ nhoi.”

"Trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là 'thấp hèn'" là như thế.
Vậy trong số những vị này, lời nói nào ỉà sự thật: Trong số các Sa-môn 

và Bà-la-môn này, lời nói nào là sự thật, là đúng dắn, là thực thể, là đang xảy 
ra9 là chính xác, là không bị sai lệch.

66Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự that99 là như thế.
Bỏí vì tất cả các vị này đều tuyên bố [mình] là thiện xảo: Toàn bộ tất cả 

các Sa-môn và Bà-la-môn này đều có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, 
có học thuyết rõ rệt9 có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo 
quan niệm của mình.

“Bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Pháp nào mà một sô vị đã nói là (tôi thăng
Trái lạỉf những vị khác đã nói về pháp ấy là 'thấp hèn ;
Vậy trong sổ những vị này, lời nói nào là sự that,
Bởi vì tât cả các vị này đêu tuyên bô [mình] là thiện xảo?

13.10. Chủng đã tuyên bổ pháp của chính mình là hoàn hảo,
Hơn nữa, chủng đã tuyên bổ pháp của người khác là thấp hèn.
Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chủng tranh cãi, 
Và đã tuyên bổ quan điểm riêng của từng cả nhân là chân 仪.

Chúng đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo: Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn đã nói như vây, thuyêt như vây, phát ngôn như vây, giảng giải như 
vầy, diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ 
của chính mình rằng: "Điều này là đầy dủ, hoàn hảo, không thiếu s6t.“

“Chúng đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo” là như vậy.
Hơn nữa, chúng đã tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn: Một số 

Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng 
giải như vầy, diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan diểm, về cách thực hành, vê 
đạo lộ của người khác rằng: "Điều ấy là thấp hèn, điều ấy là hèn kém, điều ấy 
là thấp kém, điều ấy là thấp thỏi, điều ấy là tồi tệ, điều ấy là nhỏ nhoi.”

“Hơn nữa, chúng đã tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn” là như thế.
Sau khỉ giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi: 

Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt như vậy, chúng tranh cãi, thực hiện sự cãi cọ, thực hiện sự cãi lộn, 
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thực hiện sự cãi vã, thực hiện sự tranh cãi, thực hiện sự gây gổ rằng: "Ngươi 
không biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có 
khả năng.”

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy9 chúng tranh c舒'là 
như thế.

Và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng đã 
tuyên bố quan điểm riêng của tùng cá nhân là chân lý rằng: "Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại”; chúng đã tuyên bố quan điểm 
riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: "Thế giới là không thường còn,・・.(nt)... 
chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết; chỉ điều này là chân lý? điều khác là rồ dại.“

“Và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ly” là như thế.
Ị l ，

Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
""Chung đã tuyên bố pháp của chỉnh mình là hoàn hảo,
Hơn nữaf chủng đã tuyên bô pháp của người khác là thâp hèn.
Sau khỉ giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi,
Và đã tuyên bô quan điêm riêng của từng cả nhân là chân 仪.”

13.11. Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác,
Thì không có pháp nào là đặc biệt trong sổ các pháp,
Bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn, 
Trong khi nói một cách chắc chắn về [pháp] của chính mình.
Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác: Nếu bởi lý do bị 

khinh miệt5 bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm pha 
của người khác, mà kẻ khác trở thành ngu si, thấp hèn, hèn kém? thấp kém? thấp 
thỏi, tồi tệ? nhỏ nhoi.

“Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác" là như thế.
Thì không có pháp nào là đặc biêt trong số các pháp: Thì trong số các 

pháp, không có pháp nào là cao cả, nhât hạng, thù thăng, dần dâu, tối thượng, 
cao quý.

“Thi không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp" là như thế.
Bỏi vì số đông tuyên bổ pháp của người khác là thấp hèn: Nhiều người 

tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của nhiều người là thấp hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là toi tệ, là nhỏ nhoi; nhiều người tuyên 
bố9 gièm pha, chê bai, chê trách pháp của một người là thấp hèn, là hèn kém, 
là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; một người tuyên bố, gièm pha, 
chê bai, chê trách pháp của nhiều người là thấp hèn, là hèn kém? là thấp kém, 
là thấp thỏi, là tồi tệ5 là nhỏ nhoi; một người tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê 
trách pháp của một người là thấp hèn, là hèn kém, là tháp kém, là thấp thỏi, là 
tồi tệ, là nhỏ nhoi.
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uBởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn” là như thế.
Trong khi nói một cách chắc chắn về [pháp] của chính mình: Pháp là 

đường lôi của mình, quan điêm là đường lôi của mình, lôi thực hành là đường 
lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời 
nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình.

“Trong khi nói một cách chắc chắn về [pháp] của chính minh" là như thế. 
一 一，一一 一, 一 一、

V1 the, đức The Ton đã noi rang:
“Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác,
Thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp,
Bởi vì so đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn,
Trong khi nói một cách chăc chăn vê [pháp] của chính mình.fĩ

13.12. Hơn nữaf việc tôn vinh pháp của chỉnh mình sẽ là như thế ấy, 
Giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình.
Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn,
Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân.
Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc tôn 

vinh pháp của chính mình là việc nào? Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn 
vinh bậc Đạo sư của mình rằng: uBậc Đạo sư này là đấng Toàn tri”; việc này 
là việc tôn vinh pháp của chính mình. Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái? tôn 
vinh giáo lý của minh,…tập thể của mình?... quan điểm của mình?... lối thực 
hành của mình,... đạo lộ của mình răng: "Đạo lộ này dân dăt ra khỏf,; việc này 
là việc tôn vinh pháp của chính mình.

Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ ỉà như thế ấy: Việc tôn 
vinh pháp của chính mình là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, 
là không bị sai lệch.

“Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy“ là như thế.
Giống như cách chúng ngựi khen đường lối của mình: Pháp là đường 

lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của 
mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca 
tụng đường lối của mình.

“Gi6ng như cách chúng ngợi khen đường lối của mình^^ là như thế.
Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn: Toàn bộ tất cả các học 

thuyết có thể là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, là không bị 
sai lệch.

“Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng dắn” là như thế.
Bỏ1 vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân: Sự trong sạch, 

sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy chỉ liên quan đến cá nhân.
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“Bởi VÌ Sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chỉnh mình sẽ là như thế ấy, 
Giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình.
Toàn bộ tât cả các học thuyêt có thê là đúng đăn, 
Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân.”

13.13. Đôi với vị Bà-ỉa-môn, không có việc bị dân dăt bởi người khác sau khi 
suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến]. Do điều ấy, vị 
Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-ỉa-môn không nhìn 
thấy học thuyết khác là tối thắng.
Đốỉ với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bỏi người khác.
Không: Là sự phủ định.
Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (nt)... 

Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn.
Đốỉ với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bỏí ngưòĩ khác: Đối 

với vị Bà-la-môn, không có Ưạng thái bị dẫn dắt bởi người khác; vị Bà-la-môn 
không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy 
ngưòd khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị biết, vị thấy, không 
bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị Bà-la-môn? không có trạng 
thái bị dẫn dắt bởi người khác [để hiểu] rằng: "Tất cả các hành là vô thường59; 
vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người khác, 
không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị 
biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ? có niệm. Đối với vị Bà- 
la-môn, không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác [để hiểu] rằng: "Tất cả 
các hành là kh&'；.・. (nt)・・. "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấy đều có bản tánh hoại diet”; vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, 
không phụ thuộc người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị 
trói buộc với người khác, vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, 
có niệm.

“Đ& với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác,9 là như thế.
Sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp.
Trong số các pháp: Là trong số sáu mươi hai tà kiến.
Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 

gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy từng 
phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: "Điều này là sự thật, là đúng dắn, là thực 
thể, là đang xảy ra, là xác đáng? là không bị sai lệch,5; điều đã được nắm lấy, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như 
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thế là không có, không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt 
bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến『 là như thế.
Do điều ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi.
Do điều ấy: Do điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên, vượt quá, vượt qua hẳn, vượt qua khỏi 
các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan 
diểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các sự gây gổ về quan điểm.

“Do điều ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi,9 là như thế.
Bỏi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết khác là tối thắng: Vị 

Bà-la-môn không nhìn thấy, không nhận thấy, không quan sát, không suy xét, 
không khảo sát bậc Đạo sư khác, giáo lý khác, tap thể khác? quan điểm khác, lối 
thực hành khác, đạo lộ khác là pháp cao cả, nhât hạng, thù thắng, dẫn dầu, tối 
thượng, cao quý; ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại 
trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại 
trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phần.

“Bgi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết khác là tối thắng" là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Đ8ì với vị Bà-ỉa-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác sau khi suy 

xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến], Do điều ấy, vị Bà-la-môn 
vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà4a-môn không nhìn thấy học thuyết 
khác là tối thẳng.”

13.14. [Nói rằng;] ''TÔI biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế”,
Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy.
Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy?
Sau khi bỏ qua, chủng nói về sự trong sạch theo cách khác.
Tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế.
Tôi biết: Tôi biết bằng trí nhận biết tâm của người khác? hoặc tôi biết bằng 

trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ.
Tôi thấy: Tôi thấy bằng nhục nhãn, hoặc tôi thấy bằng thiên nhãn.
Điều ấy chắc chắn là như thế: Điều ấy là đúng đắn, là đang xảy ra, là xác 

đáng, là không bị sai lệch.
“T6i biết9 tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế" là như thế.
Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy: Một số Sa-môn và Bà- 

la-môn tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy. Một số Sa-môn và
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Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy rằng: "Thế giới 
là thường còn; chỉ điều này là chân lý9 điều khác là rồ dại.“ Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy ràng: "Thế giới 
là không thường còn,・・. (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rồ dại.“

“Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy” là như thế.
Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy?
Đã nhìn thấy: Đã nhìn thấy bằnẹ trí nhận biết tâm của người khác, hoặc đã 

nhìn thấy bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc đã nhìn thấy bằng nhục 
nhãn, hoặc đã nhìn thấy bằng thiên nhãn. "Nếu đã nhìn thấy” là như thế.

Điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy? Với việc nhìn thấy ấy 
của vị ấy thì đã làm được gì? Không có sự biết toàn diện về khổ, không có sự 
dứt bỏ tập, không có sự tu tập đạo, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ luyến ái, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ sân hận? không có sự dứt bỏ do đoạn trừ si mê, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ các ô nhiễm, không có sự bẻ gãy vòng quay 
luân hồi.

"Neu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy?” là 
như thế.

Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác: Những kẻ 
ngoại đạo ấy, sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt 
qua khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo 
lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng 
giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm9 
ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ các 
quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yêu tô đưa đên giác ngộ, ngoại trừ đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần. "Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo 
cách khác^ là như vậy.

Hoặc là, chư Phật, chư Thinh văn của đức Phật và chư Phật Độc Giác, 
sau khi đã vượt quá? sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt qua khỏi đạo lộ 
không trong sạch, đạo lộ không thanh tịnh, đạo lộ không hoàn toàn trong sạch, 
đạo lộ không trong trắng, đạo lộ không thuần khiết của những kẻ ngoại đạo ấy, 
các Ngài n6i, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi do bốn sự thiết lập niệm, do bốn chánh cần, do bốn nền tảng của thần 
thông, do năm quyên, do năm lực, do bảy yêu tô đưa đên giác ngộ, do đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phần.
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“Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác" còn là như vậy.
_ f _ f ____ _ 一，

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
^[NÓỈ răng:] 'Tôi bỉêtf tôi thây điêu ây chăc chăn là như thê
Một so tin rằng sự trong sạch là do việc thấy.
Neu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy?
Sau khi bỏ quaf chúng nói vê sự trong sạch theo cách khác：'

13.15. Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc,
Hoặc sau khỉ nhìn thay thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi.
Hãy đê người ấy nhìn nhiều hay ít theo ỷ thích,
Các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy.
Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc: Một nạười trong 

khi nhìn bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc trong khi nhìn bằng trí nhớ 
lại các kiếp sống quá khứ, hoặc trong khi nhìn bằng nhục nhãn, hoặc trong khi 
nhìn bằng thiên nhãn thì nhìn thấy danh và sắc là thường còn, là hạnh phúc, là 
tự ngã, không nhìn thấy nhân sanh khởi, hoặc sự biến hoại, hoặc sự hứng thú, 
hoặc sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy.

“Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc" là như thế.
Hoặc sau khỉ nhìn thấy thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi.
Sau khi nhìn thây: Sau khi nhìn băng trí nhận biêt tâm của người khác, 

hoặc sau khi nhìn bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc sau khi nhìn 
bằng nhục nhãn, hoặc sau khi nhìn bằng thiên nhãn, sau khi nhìn thấy danh và 
sắc thì sẽ được biết chúng là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã5 sẽ không được 
biết nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối 
với các pháp ấy.

"Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi,9 là như thế.
Hãy để ngưỉri ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích: Trong khi nhìn thấy danh 

và sắc nhiều hay ít tùy theo ý thích là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã.
"Hãy để người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích" là như thế.
Các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do đỉều ấy.
Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện 

xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo 
về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo 
về Quả, thiện xảo về Niết-bàn; các bậc thiện xảo ấy không nói, không thuyết 
giảng, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tinh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do việc thấy danh và sắc bằng trí nhận biết tâm của người khác, 
hoặc bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc bằng nhục nhãn, hoặc bằng 
thiên nhãn.
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"Các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy" là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Một người, trong khỉ nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sẳcf
Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi.
Hãy để người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích,
Các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy.

13.16. Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn,
Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt.
Nương tựa vào cải gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấyf
Với lời tuyên bổ về sự trong sạcht kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy.
Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp 

chặt vào học thuyết rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều 
khác là rồ dại.“ Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: "Thế giới là không thường 
còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rồ dại.“

Quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp chặt vào học thuyết là khó hướng 
dẫn, khó làm cho hiểu được5 khó làm cho lưu tâm, khó giúp cho thấy, khó tạo 
được niềm tin.

“Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dần” là như thế.
Kẻ đang chú trọng quan điêm đã được xêp đặt: Kẻ ây sông, chú trọng 

quan điểm đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được thành lập, 
có quan điểm là ngọn cờ, có quan điểm là biểu hiện, có quan điểm là chủ dạo, 
kẻ ây sông, được vây quanh bởi quan điêm.

“Kẻ đang chú trọng quan điêm đã được xêp dat" là như thê.
Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy.
Nương tựa vào cái gì: Nương tựa, nương nhờ, bám vào, đến gần, bám chặt, 

hướng đến bậc Đạo sư nào, giáo lý nào, tập thể nào, quan điểm nào, lối thực 
hành nào, đạo lộ nào. "Nương tựa vào cái gi” là như thế.

về cái ấy: về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của minh, về sự ưa 
thích của mình, về quan niệm của mình.

Nói điều tốt đẹp: Nói lời tốt dẹp, nói lời lịch sự? nói lời sáng suốt, nói lời 
vững chắc, nói lời đúng đắn, nói lời thực tiễn, nói lời rõ rệt? nói lời gương mẫu, 
nói lời giá trị dựa theo quan niệm của mình.

“Nuơng tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy" là như thế.
Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ờ Iì(ri 

ấy: Với lời tuyên bố về sự trong sạch, với lời tuyên bố về sự thanh tịnh, với lời 
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tuyên bố về sự hoàn toàn trong sạch, với lời tuyên bố về sự thuần khiết; hoặc là 
với sự thấy trong sạch, với sự thấy thanh tịnh, với sự thấy hoàn toàn trong sạch, 
với sự thây trong trăng, với sự thây thuân khiêt. "Với lời tuyên bô vê sự trong 
sạch" là như thế.

Ở nơi ấy: Ở quan điểm của minh, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích 
của mình, ở quan niệm của mình, kẻ ấy đã nhìn thấy, đã nhận thấy, đã nhìn xem, 
đã thấu triệt thực thể, sự đúng dắn, việc đang xảy ra, sự xác dáng, sự không bị 
sai lệch.

“Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy" là 
như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫnf
Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt.
Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy,
Với lời tuyên bô vê sự trong sạch, kẻ ây đã nhìn thây thực thê ở nơi 砂”

13.17. Sau khi cân nhăc, vị Bà-la-môn không tỉêp cận sự săp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiên], không có sự hùa theo tà kiên, cũng không có sự trói buộc 
[sanh ra] do các loại trí. Và vị ấy, sau khỉ biết các quy ước được sanh ra 
từ số đôngf thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu.
Sau khi cân nhẳc, vị Bà-ỉa-môn không tỉêp cận sự săp đặt [do tham ái 

hoặc tà kỉến].
Không: Là sự phủ định.
Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (nt)... 

Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn.
Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (nt)... điều này là sự sắp đặt do 
tà kiến.

Sự cân nhắc: Nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... (nt)... sự không si 
mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến.

Sau khỉ cân nhắc, vị Bà-ỉa-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiến]: Vị Bà-la-môn, sau khi cân nhắc, sau khi biết được, sau khi suy 
xét, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: "Tất cả các 
hành là vô thuờng", "Tất cả các hành là khổ,\... (nt).・・ "Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet"，sau khi cân nhắc, 
sau khi biết được, sau khi suy xét, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt, [vị ấy] không đi đến, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm 
lấy, không bám víu, không chấp chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do 
tà kiến.
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“Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái hoặc 
tà kiến『 là như thế.

Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do 
các loại trí: Đối với vị ấy, sáu mươi hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa di, không bị dẫn đi, không bị 
lôi di, không bị mang đi bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và 
cũng không quay về lại. "Không có sự hùa theo tà kien" là như thế.

Cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do các loại trí: Là không tạo lập, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát 
sanh ra sự trói buộc vào tham ái hoặc sự trói buộc vào tà kiến do trí của tám sự 
chứng đạt [vê thiên], hoặc do trí của năm thăng trí, hoặc do trí sái quây.

"Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do các 
loại trí” là như thế.

Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số đông.
Sau khi biết: Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 

khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định? sau khi làm 
rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường.^^ Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt rằng: "Tất cả các hành là kh6”,・・・（nt）.・・ "Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet.“ "Và vị ấy, sau khi biết" là 
như thế.

Các quy ước: Nói đến các quy ước về quan điểm là sáu mươi hai tà kiến.
Được sanh ra từ số đông: "Các quy ước ấy được tạo ra bởi các phàm 

nhân", "dugc sanh ra bởi sô d6ng” là như thê; hoặc là "các quy ước ây được 
tạo ra bởi số đông gồm nhiều người khác nhau.^^ uĐược sanh ra từ số đông99 là 
như thế.

"Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số dong99 là như thế.
Thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, bám 

víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; bậc A-la-hán 
hành xả, không năm lây, không bám víu, không châp chặt.

“Thi hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi cân nhăc, vị Bà-la-môn không tỉêp cận sự săp đặt [do tham ải （ ị

hoặc tà kiên], không có sự hùa theo tà kiên, cũng không có sự trói buộc [sanh 
ra] do các loại trí. Và vị ẩyf sau khi biết các quy ước được sanh ra từ sổ đông, 
thì hành xảf còn những kẻ khác tiếp thu.”
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13.18. Sau khỉ thảo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc Hiền trí 
Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xảt 
Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu.
Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ờ noi thế gian này, bậc Hiền trí.
Các sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đắm là sự trói buộc về thân, 

tức giận là sự trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc 
về thân, sự chấp chặt "chí diều này là chân lý,9 là sự trói buộc về thân. Sự luyến 
ái, tham đắm vào quan điểm của mình là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, không 
băng lòng, tức giận đôi với các học thuyêt của kẻ khác là sự trói buộc vê thân. 
Có kẻ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân; sự 
bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân có 
sự chấp chặt "chí điêu này là chân ly" là sự trói buộc về thân.

Sau khi tháo gỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc 
trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột 
chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự 
trói chặt. Giống như những người thực hiện sự tháo gỡ? phá vỡ cái kiệu khiêng, 
hoặc cỗ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe kéo liền lặn; tương tự như vậy, sau khi cởi 
bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi 
tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột 
chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị 
vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt.

Bậc Hiên trí: Bản thê hiên trí nói đên trí,... (nt).・・ đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí.

Ở nơi này: Ở quan điểm này,・・.(nt)... ở thế giới loài người này.
"Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc Hiền trí” là 

như thế.
Không hùa theo phe nhóm ờ các cuộc tranh cãi đã đưực sanh lên: Khi 

cuộc tranh cãi đã sanh lên, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện 
giữa những người thiên vị vì mong muốn, giữa những người thiên vị vì sân hận, 
giữa những người thiên vị vì sợ hãi, giữa những người thiên vị vì si mê, vị ấy 
không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không 
đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến do 
tác động của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do 
tác động của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác 
động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác 
động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa 
đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất 
phe nhóm.
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"Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên” là 
như thế.

An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả.
An tịnh: Trạng thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái được 

an tịnh của sân hận là an tịnh, trạng thái được an tịnh của si mê là an tịnh;... 
(nt)... trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng 
lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách 
lìa, trạng thái được tịch tịnh của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên 
tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. "An tịnh,9 là như thế.

Gỉữa những người không an tịnh: Giữa những người không an tịnh, giữa 
những người không yên tịnh, giữa những người không vắng lặng, giữa những 
người không tịch diệt, giữa những người không tịch tịnh. "An tịnh giữa những 
người không an tinh” là như thê.

Vị ấy hành xả: Bậc A-la-hán có pháp hành xả ở sáu tình huống: Sau khi 
thây cảnh săc băng mat, kh6nm có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, hành xả, vị ây 
sông, có niệm, có sự nhận biêt rõ; sau khi nghe âm thanh băng tai,... (nt)... vị 
có bản thân đã được tu tập, đã được huân luyện chờ đợi thời điêm.

“An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả" là như thế.
Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, 

bám víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác dộng của tà kiến; bậc A-la- 
hán hành xả, không nắm lấy, không bám víu, không châp chặt.

uKhông tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu” là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Sau khỉ thảo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc Hiền trí không hùa 

theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. Vị ẩy hành xả, an tịnh 
giữa những người không an tịnh, không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu.”

13.19. Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc 
mới, không là người đi theo sự [tác độnệ của] mong muốn, cũng không 
phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết; vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà 
kiến, là bậc sảng trí, không bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách 
bản thân.
Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc 

mới: Các lậu hoặc trước đây nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. 
Những ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các hành thuộc quá khứ, sau khi từ 
bỏ, sau khi phế bỏ5 sau khi buông bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy. ”Sau khi từ bỏ 
các lậu hoặc trước dây” là như thế.

Không tạo ra những lậu hoặc móĩ: Những lậu hoặc mới nói đến sắc-thọ- 
tưởng-hành-thức thuộc vị lai. Trong khi không tạo nên sự mong muốn, trong 
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khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên, trong khi không làm 
sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi 
không làm phát sanh ra sự luyến ái liên quan đến các hành thuộc vị lai.

“Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước dây, không tạo ra những lậu hoặc mới” 
là như thế.

Không là người đi theo sự [tác động của] mong muốn, cũng không phải 
là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Vị ấy không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, 
không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không 
đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi đến 
do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si mê, không đi đến do 
tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do 
tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến 
do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi di, 
không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm. í6Không là người đi theo 
sự [tác động của] mong mu6n” là như thế.

Cũng không phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Kẻ chấp chặt vào học 
thuyết rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ 
dại.”…(nt)... Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: "Chúng sanh không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân 
lý, điều khác là rồ dại.“

"Không là người đi theo sự [tác động của] mong muốn, cũng không phải là 
kẻ chấp chặt vào học thuyết99 là như thế.

Vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kỉến9 ỉà bậc sáng trí: Đối với vị ấy, 
sáu mươi hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ; vị ấy đã được thoát khỏi các tà kiến, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn.

Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh.

“Vi ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí” là như thế.
Không bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân.
Lấm nhơ: Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến.... 

(nt)... điêu này là lâm nhơ do tham ái.... (nt)... điêu này là lâm nhơ do tà kiên. 
Đối với vị ấy, sự lấm nhơ do tham ái đã được dứt bỏ, sự lấm nhơ do tà kiến đã 
được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự lấm nhơ do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự lấm nhơ do tà kiến, vị không bị vấy bẩn 
không bị lấm nhơ ở thế gian của khổ cảnh, không bị lấm nhơ ở thế gian của loài 
người, không bị lấm nhơ ở thế gian của chư thiên, không bị lấm nhơ ở thế gian 
của các uẩn, không bị lấm nhơ ở thế gian của các giới, không bị lấm nhơ ở thế 
gian của các xứ, không bị nhiễm bẩn, không vấy bẩn, [là người] đã không bị 
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lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được 
rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn. "Không bị lấm nhơ ở thế gian'Tà như thế.

Không có sự chê trách băn thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: Do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là chê trách bản thân 
do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm? Chê trách bản thân rằng: 
“Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Chê trách 
bản thân rằng: "Ta đã làm uế hạnh về khẩu... ""Ta đã làm uế hạnh về ý... "Ta 
đã giết hại sinh mạng... "Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh 
kiến”; như vậy là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã 
không làm. Hoặc là, chê trách bản thân rằng: "Ta không phải là người thực 
hành đầy đủ các giới.^^ Chê trách bản thân rằng: "Ta là người có các giác quan 
không được gìn giữ.“.・・"Ta là người không biết chừng mực về vật thực.^^ ... 
“Ta không luyện tập về tỉnh thức.” ・・・ “Ta không có niệm và sư nhận biết rõ/9 
…“b6ĩi sự thiết lập niệm chưa được ta tu iậpy ... "Bốn chánh cần chưa được ta 
tu tap.”.・・ "b6ii nen tảng của thần thông chưa được ta tu tap.“.・・：Ngm quyền 
chưa được ta tu tap."・・."Năm lực chưa được ta tu tap."・・."Bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ chưa được ta tu tập.^ ... "Đạo lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được 
ta tu tap.”.・."Kh6 chưa được ta biết toàn diện.n ... ÍẾTập chưa được ta dứt b6.“ 
... "Đạo chưa được ta tu tap/9 ... "Diệt chưa được ta chứng ngộ”; như vậy là 
chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Trong 
khi không tạo nên, trong khi không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, 
trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm phát sanh ra nghiệp đã làm 
có sự chê trách bản thân như vậy, thì không có sự chê trách bản thân.

“Kh6ng bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản than99 là như thế.
Ị / 、X J 冬 _  F-rri a rTi 0 〜 _w 一V1 the, đức The Ton đã nói răng:

“Sau khỉ từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mớỉf 
không là người đỉ theo sự [tác động của] mong muốn, cũng không phải là kẻ 
chấp chặt vào học thuyết; vị ẩy đã được giải thoát khỏi các tà kỉếnf là bậc sáng 
tri, không bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân.

13.20. Vị ây là người diệt đạo binh ở tât cả các pháp, ở bât cứ điêu gì đã 
được thấyf đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, Vị ấyf có gánh nặng đã 
được đặt xuống, là bậc Hiền tri đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp 
đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện, [đức Thế Tôn nói vậy].
Vị ấy là người diệt đạo bỉnh ờ tất cả các pháp, ờ bất cứ điều gì đã được 

thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo binh của 
Ma vương; uế hạnh về thân là đạo binh của Ma vương, uế hạnh về khẩu là đạo 
binh của Ma vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma vương; sự luyến ái, sân 
hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác y, ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, 
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tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma vương.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
1. “Các dục là đạo bỉnh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nỏỉ đến sự không thích 

thủ, thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái.
2. Thứ năm của ngươi là dã dượi và buôn ngủ, thứ sáu gọi là sự khiêp đảm, 

thứ bảy của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng bỉnh.
3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vọngf và danh vọng nào đã đạt được một 

cách sai trải, kẻ nào đề cao bản thân và khi dễ những người khác.
4. 一 Này Namucỉf chúng là đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc 

ảm. Kẻ khiêp nhược không chiên thăng nỏ, và vị đã chiên thăng thì đạt được 
sự an lạc.

Khi nào tất cả các đạo binh của Ma vương và tất cả các ô nhiễm có hành 
động đối kháng đã bị đánh bại yà đã bị khuất phục, đã bị đố vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện, nhờ vào bốn Thánh đạo, vị ấy được gọi là người diệt đạo 
binh. Vị ây là người diệt đạo binh ở điêu đã được thây, người diệt đạo binh ở 
điều đã được nghe, ở điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức.

“Vi ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp? ở bất cứ điều gì 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thế.

Vị ấy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc Hiền trí đã được thoát 
ra khỏi.

Gánh nặng: Có ba gánh nặng: Gánh nặng các uẩn, gánh nặng ô nhiễm, 
gánh nặng các hành. Gánh nặng các uẩn là cái nào? sắc, thọ, tưởng, các hành, 
thức ở sự nối liền tái sanh; cái này là gánh nặng các uẩn. Gánh nặng ô nhiễm là 
cái nào? Luyến ái, sân hận, si mê,・・・(nt)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện; cái 
này là gánh nặng ô nhiễm. Gánh nặng các hành là cái nào? Phúc hành, phi phúc 
hành, bất động hành;2 cái này là gánh nặng các hành. Khi nào gánh nặng các 
uẩn, gánh nặng ô nhiễm và gánh nặng các hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vị ấy được gọi là có gánh nặng đã được 
đặt xuống, có gánh nặng đã được bỏ xuống, có gánh nặng đã được để xuống, có 
gánh nặng đã được buông xuông, có gánh nặng đã được quăng xuông, có gánh 
nặng đã được tịch tịnh.

2 Xem chú thích về ”phúc hành, phi phúc hành, bất động hành" ở trang 77. (ND)

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, sự chọn 
lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết 
rõ, vật xuyên thủng, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là 



278 ❖ KINH TIÊU Bộ

ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không si mê, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy, bậc Hiền trí đạt đến bản 
thể hiền trí.

Ba hiền trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh 
vê ý.

Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền 
trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối 
tượng thân là hiền trí hạnh về than, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh 
về thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ 
mong muôn và luyên ái ở thân là hiên trí hạnh vê thân, sự chứng đạt tứ thiên có 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân.

Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là 
hiền trí hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạrứì về khẩu là hiền trí hạnh về khẩii, trí 
ở đối tượng khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự 
dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
nhị thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiên trí 
hạnh về khẩu.

Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh yề ý là hiền trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là 
hiền trí hạnh về ý, sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo dồng hành 
với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyển ái ở 
tâm là hiền trí hạnh về ý, sự chứng đạt Diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiền trí hạnh về ý; điều này là hiền trí hạnh về ý.

5. [Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền trí về khẩuf bậc Hiền 
trí về ỷ, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có 
sự dứt bỏ tất cả,

6. [Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền trí về khẩu, bậc Hiền 
tri về ỷ, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có 
điều ác đã được rửa sạch.

Được thành tựu ba pháp hiên trí hạnh này là sáu hạng hiên trí: Các bậc Hiên 
trí tại gia, các bậc Hiền trí xuất gia, các bậc Hiền trí Hữu học, các bậc Hiền trí 
Vô học, các bậc Hiền trí Độc Giác, các bậc Hiền trí của các bậc Hiền trí.

Các bậc Hiên trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thây Niêt- 
bàn, đã nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiền trí tại gia. Các bậc Hiền trí xuất 
gia là các hạng nào? Những người xuất gia đã thấy Niết-bàn, đã nhận thức giáo 
pháp, là các bậc Hiền trí xuất gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiền trí Hữu 
học. Các vị A-la-hán là các bậc Hiền trí Vô học. Các vị Phật Độc Giác là các 
bạc Hiền tri Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đẩng Giác là các bậc 
Hiền trí của cac bậc Hiền trí.
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7. Không phải do trạng thải ỉm lặng mà kẻ có bộ dạrỉệ khờ khạo, ngu dốt trở 
thành bậc Hiền trỉ, Nhưng người nào, tựa như người cầm lấy cái cân rồi chọn 
lấy vật quỷ giá, là người sáng suốt.

8. Người lảnh xa hăn các điêu ác, người ây là bậc Hiên trí; do việc ây người 
ấy trở thành bậc Hiền trí Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nội tâm và ngoại 
cảnh), do việc ấy được gọi là bậc Hiền trí.

9. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phần 
và ngoại phầnf ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhân loại, 
vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến]; vị ấy là bậc 
Hiền trí.

Đã được thoát khỏi: Bậc Hiền trí có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải 
thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, có tâm khỏi sự sân hận, có tâm 
đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự si mê,・・・ 
(nt)... có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát 
khỏi tất cả các pháp tạo tác bất thiện.

“Vi ây, có ệánh nặng đã được đặt xuông, là bậc Hiên trí đã được thoát ra 
kh6i“ là như the.

Không chịu sự sắp dặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện, 
[đức Thế Tôn nói vậy].

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 
... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái.... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không sắp 
đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm 
phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. uKhông chịu sự 
sắp dặt” là như the.

Không phải kiêng chừa: Tất cả phàm nhân ngu si bị luyến ái; tất cả các 
bậc Hữu học, tính luôn phàm nhân tôt lành thì tránh khỏi, xa lánh, tránh xa 
[luyến ái] nhằm đạt đến pháp chưa đạt dến, nhằm chứng đắc pháp chưa chứng 
đắc, nhằm chứng ngộ pháp chưa chứng ngộ; vị A-la-hán là đã tránh khỏi, đã 
xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi? không 
bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. "Không 
chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa" là như thế.

Không có ước nguyện.
Ước nguyện: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 

(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, sự ước nguyện 
tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy được 
gọi là không có ước nguyện.
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Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái đã 
được phá là đức Thế Tôn; “vi có sân hận đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; 
“vi có si mê đã được phá vỡy là đức Thế Tôn; 4fcvị có ngã mạn đã được phá 
là đức Thế Tôn; “vi có tà kiến đã được phá là đức Thế Tôn; “vi có cây gai 
đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; uvị có ô nhiễm đã được phá là đức Thế 
Tôn; "vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo" là đức Thế Tôn; 
“vi thực hiện sự chấm dứt các hữu" là đức Thế Tôn; “vi có thân đã được tu tập; 
có giới đã được tu tap, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập,9 là đức Thế 
Tôn; "vi đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tjnh” là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,5 là 
đức Thê Tôn; uvị có dự phân hoặc sở hữu vê vị của mục dí ch, vê vị của pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ,9 là đức Thế Tôn; 
“vi có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập vô sắc" là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tám thắng xứ [của thiền] 5 về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự” là đức Thế 
Tôn; t4vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập các đề mục kasiụa, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập 
các đề mục tử thi" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần" là đức Thế Tôn;

có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật" là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế T6n” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-dề, tức là "dức Thế Tôn?5

í6Không chịu sự sắp dặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện, [đức 
Thế Tôn nói v3y『 là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
"'Vị ấy là người diet đạo binh ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được 

thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. Vị ây, có gánh nặng đã được đặt 
xuông, là bậc Hiên trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự săp đặt, không phải 
kiêng chừa, không có ước nguyện ”, [đức Thế Tôn nói vậy].

“Diễn giải kinh sự dàn trận lớn” được đầy đủ ・ Phần thứ mười ba.
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14. DIỄN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 
(TUVATAKASUTTANIDDESO)

Giờ phần “Diễn giải kinh một cách nhanh ch6ng” được nói đến:
14.1. Tôi hỏi Ngài, đấng Quyển Thuộc Của Mặt Trời,

Bậc Đại Ân sĩ về sự viễn ly và vị thế an tịnh.
Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị Tỳ-khưu được tịch diệt,
Không còn chấp thủ bất cứ cải gì ở thế gian?
Tôi hỏi Ngài, đấng Quyến Thuộc Của Mặt TrM.
Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi 

để trao đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn.
Câu hỏỉ để làm sáng tỏ điều chưa thấỵ là loại nào? Thông thường, đối với 

tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được 
xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định thì người ta hỏi câu hỏi để 
biết, để thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt về điều ấy. Đây là câu hỏi để 
làm sáng tỏ điều chưa thấy.

Câu hỏi để trao đỗi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ 
rệt? đã được minh định thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với 
các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy.

Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi 
vào sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: "Phải chăng 
như vầy là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào dây?” Người 
ấy hỏi câu hỏi nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự 
nhầm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi.

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi 
nhân, câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra.

Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các vị Tỳ-khiru hỏi9 các vị Tỳ-khưu-ni hỏi, các nam cư sĩ 
hỏi? các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đế-lỵ hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, 
các thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất gia hỏi. 
Đây là câu hỏi của loài người.

Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các dạ-xoa hỏi, các 
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a-tu-la hỏi, các càn-thát-bà hỏi? các vị Đại Thiên vương hỏi, các Thiên chủ hỏi? 
các Phạm thiên hỏi, các thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân.

Câu hỏi của vị [Phật] do thần thông bỉến hóa ra là loại nào? Đức Thế 
Tôn hóa hiện ra hình dáng [vị Phật] được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận 
thân thể lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị [Phật] do thần thông 
biến hóa ra ấy đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu h6i, đức Thế Tôn trả lời. 
Đây là câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi.

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi 
về lợi ích của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: Câu hỏi vê lợi ích trong đời này, câu hỏi vê lợi ích trong đời sau, câu 
hỏi về lợi ích tối thượng. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích 
của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích 
của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về quá khứ, câu hỏi 
về yị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về nội 
phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và ngoại phần. Còn có ba loại 
câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, câu hỏi về VO ký. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu hỏi về xứ. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh cần, 
câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi 
về quyền, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: 
Câu hỏi về Bạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết-bàn.

Tôi hỏỉ Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. uTôi hỏi Ngài" là như thế.

Đấng Quyến Thuộc Của Mặt Trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái 
Dương là Gotama theo dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. 
Đức Thế Tôn là bà con trong dong tộc, là quyến thuộc trong dòng tộc của Thái 
Dương; vì thế, đức Phật là quyến thuộc của mặt trời.

“T6i hỏi Ngài, đấng Quyến Thuộc Của Mặt Trời" là như thế.
Bậc Đại Ẩn sĩ về sự viễn ly và vị thế an tịnh.
Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về 

mầm tái sanh.
Thế nào là viễn lỵ về thân? Ở đây, vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 

biệt, khu rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rírng 
thưa, đồng trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. Vị ấy đi một mình, đứng 
một mình, ngồi một mình, nằm một minh, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một minh, ngồi nơi vắng vẻ một minh, quyết định kinh hành một mình, 
thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ tri, bảo dưỡng một mình. 
Đây là viễn ly về thân.

Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập Sơ thiền, tâm được tách biệt 
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khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi 
tầm và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với 
vị thể nhập Tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập 
Không V0 biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đối với vị thể nhập Thức vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận 
sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp 
ấy. Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm 
ẩn có tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với 
vị Bất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, 
và các phiên não cộng trú với môi pháp ây. Đôi với vị A-la-hán, tâm được tách 
biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu 
ái tiêm ân, vô minh tiêm ân, các phiên não cộng trú với môi pháp ây, và mọi 
men tướng ở bên ngoài. Đây là viên ly vê tâm.

Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái saiýi nói đến các ô nhiễm, 
các uẩn và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến bất tử^Niết-bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là viễn ly về mầm 
tái sanh.

Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú 
trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, 
đã đạt đên sự trong trăng tuyệt đôi; và viên ly vê mâm tái sanh là đôi với các cá 
nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác.

An tịnh: Theo một khía cạnh, an tịnh và vị thê an tịnh cũng y như nhau, 
đều là bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Vị thế này là an tịnh, 
vị thế này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt 
tận, Niết-bàn.” Hoặc là, theo một khía cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa 
đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc chạm đến sự an tịnh, đưa đến việc 
chứng ngộ sự an tịnh, như là: Bôn sự thiêt lập niệm, bôn chánh cân, bôn nên 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phần. Các pháp này gọi là vị thế an tịnh, vị thế nương tựa, 
vị thế trú ẩn, vị thế nương nhờ, vị thế không sợ hãi, vị thế bất hoại, vị thế bất 
tử, vị thế Niết-bàn.
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Bậc Đại Ẩn Sĩ: Đức Thế Tôn là bậc Đại Ần Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tầm cầu giới uẩn lớn lao” là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tầm cầu định uẩn lớn lao9 ... tuệ uẩn lớn lao, ... giải thoát uẩn lớn lao, ... 
giải thoát tri kiến uẩn lớn lao” [à bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tầm cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao, sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao, sự 
nhô lên mũi tên tham ái lớn lao, sự tháo tung môi rôi răm tà kiên lớn lao, sự xô 
ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao, sự vắng lặng pháp tạo tác lớn lao, sự thoát khỏi 
dòng lũ lớn lao, sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao, sự cắt đứt vòng quay luân hồi 
lớn lao, việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao, việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao, việc 
nâng lên ngọn cờ giáo pháp lớn lao'Tà bậc Đại Ẩn Sĩ.“Vi đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tầm cầu các sự thiết lập niệm lớn lao, ... các chánh cần lớn lao, ... các 
nên tảng của thân thông lớn lao,... các quyên lớn lao,・・・ các lực lớn lao,... các 
yếu tố đưa đến giác ngộ lớn lao9... đạo lộ Thánh thiện tám chi phần lớn lao, ... 
chân lý tuyệt đối lớn lao, bất tử, Niết-bàn99 là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị được tầm cầu, 
được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao [hỏi rằng]: 
Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư thiên ngự ở đâu? 
Đấng Nhân Ngiru ngự ở d鱼u?" là bậc Đại Ần Sĩ.

"Bậc Đại Ẩn Sĩ về sự viễn ly và vị thế an tịnh^^ là như thế.
Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị Tỳ-khưu được tịch diệt? Sau khi nhìn 

thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xét đoán, sau khi phân biệt, 
sau khi làm rõ rệt như thế nào mà [vị Tỳ-khun] dập tắt luyến ái, dập tắt sân hận, 
dập tắt si mê, dập tắt, làm an tịnh, làm yên tịnh, làm vắng lặng, làm tịch tịnh 
sự giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh tỵ, bởn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng 
bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng? tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện của bản thân?

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học.

“Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị Tỳ-khưu được tịch diet?" là như thế.
Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ờ thế gian: Trong khi không chấp thủ, 

trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt 
đối với bốn thủ.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

Bất cứ cái gì: Bất cứ cái gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức.

"Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian” là như thế.
Ị ，一 一，

V1 the, đức The Ton đã nói răng:
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^Tôi hỏi Ngài, đấng Quyến Thuộc Của Mặt Trời,
Bậc Đại An Sĩ vê sự viên ly và vị thê an tịnh,
Sau khi nhìn thấy như thế nàof vị Tỳ-khưu được tịch diệt, 
Không còn chấp thủ bất cứ cải gì ở thế gian?”

14.2. Đức Thế Tôn nói: “Nan chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là 
vọng tưởng và [nệã mạn] 'tôi là'nhờ vào trí tuệ. Bất cứ những tham ải 
nào thuộc nội phần đê loại trừ chủng, nên học tậpf luôn luôn có niệm.”
Đức Thế Tôn nói: Nên chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là 

vọng tưởng và [ngã mạn] 6t6i là5 nhờ vào trí tuệ: Vọng tưởng chính là các 
pháp có tên gọi là vọng tưởng; tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên 
gọi là vọng tưởng. Gốc rễ của vọng tưởng tham ái là điều nào? Vô minh là gốc 
rề? tác ý không đúng đường lối là gốc rề5 ngã mạn về bản thân là gốc rề, không 
hổ thẹn [tội lỗi] là gốc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; 
điều này là gốc rễ của vọng tưởng tham ái. Gốc rễ của vọng tưởng tà kiến là 
điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không dúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về 
bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn [tội lỗi] là goc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là gốc 
rề, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rề của vọng tưởng tà kiến.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái đã 
được phá là đức Thế Tôn; "vị có sân hận đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn;

có si mê đã được phá vỡy là đức Thế Tôn; “vi có ngã mạn đã được phá
là đức Thế Tôn; í6vị có tà kiến đã được phá v&" 1 豆 đức Thế Tôn; "vị có cây gai 
đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; "vi có ô nhiễm đã được phá là đức Thế 
Tôn; "vị đã phân phát? đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo" là đức Thế Tôn; 
“vj thực hiện sự chấm dứt các hữu^^ là đức Thế Tôn; €€vị có thân đã được tu tap” 
là đức Thế Tôn; “yi có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu lập" là đức Thế Tôn; "vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ 
trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh^ là đức Thế Tôn; tcvị có dự phần 
hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi và vật dụng là thuốc men 
chữa benh" là đức Thế Tôn; t€vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về 
vị của pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng taệ" là 
đức Thế Tôn; uvị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm]5 
về bốn sự thể nhập vô sac" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về tám 
giải thoát, về tám thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần 
tự* là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về 
mười sự thể nhập các đề mục kasỉna. về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự 
thể nhập các đề mục tử thi59 là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn 
sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm 
lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần" là đức Thế 
Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu vê mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về 
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bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật59 là đức Thế Tôn. 
Tên gọi “Thế T6n“ này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
[em] trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu 
tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không 
do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng 
của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do 
sự chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề? tức là "dức Thế Ton/9 "Bức Thế Tôn 
nói: Gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng^^ là như thế.

Nên chặn đứng toàn bộ... [ngã mạn] í6tôi 1 立“ nhờ vào trí tuệ.
Trí tuệ: Được gọi là tuệ; tuệ là sự nhận biết,・・.(nt)... sự không si mê, sự 

chọn lựa pháp, chánh kiến.
Tôi là: Ngã mạn "tôi iy', mong muốn "tôi là”, sự tiềm ẩn utôi là”, ở sắc; 

ngã mạn ”t6i là”, mong muốn utôi sự tiềm ẩn “t6i là“ ở thọ;... ở tưởng;... ở 
các hành;... ở thức. "Bức Thế Tôn nói: Gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng” 
là như thế.

Nên chặn đứng toàn bộ... [ngã mạn] 66t6i là” nhờ vào trí tuệ: Nen ngăn 
cản, nên chặn dứng, nên làm tịch diệt, nên làm vắng lặng, nên làm biến hoại, 
nên làm tịch tịnh toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng và ngã mạn utôi 

nhờ vào trí tuệ.
“Đức Thế Tôn nói: Nên chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng 

tưởng và [ngã mạn] 'tôi là' nhờ vào trí tuệ" là như thế.
Bất cứ những tham ái nào thuộc nội phần.
Bất cứ điều gì: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 

trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ "yã kãcĩ' này là lối nói của sự bao gồm.
Tham ái: Tham ái về cảnh sắc,... (nt)... tham ái về cảnh pháp.
Nội phần: Tham ái ấy có sự sanh lên ở nội phần. "Nội phan" là như thế. 

Hoặc là, nội phần nói đến tâm, tức là tâm, y, ý thức, trái tim, chất xám; ý9 ý xứ, 
ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Tham ái ấy là đồng hành, 
đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền 
tảng, chung một đối tượng với tâm. "Nội phần” còn là như thế.

“Bất cứ những tham ái nào thuộc nội phần” là như thế.
Để loại trừ chúng, nên học tập9 luôn luôn có niệm.
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 

xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự [như sóng 
nước]5 không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh dầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mua, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, 
ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
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ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,・・・(nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã 
thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với 
các pháp ấn chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng 
thái đã thành tựu về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng 
thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. 
Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng 
thái được yên lặng, có niệm do trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái 
đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do 
tùy niệm Pháp? có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm 
do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm thiên, có niệm do niệm hơi thở vào hơi 
thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy 
niệm Niết-bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, 
trạng thái ghi nhận? trạng thái không lơ là9 trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt 
đến, đã tròn dủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm.

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, 
học tập về thắng tuệ.

Việc nào ỉà sự học tập về thắng giới? Ở dây, vị Tỳ-khtru là vị có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bổn (Pãíimokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các 
thiện pháp. Việc này là sự học tập về thắng giới.

Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở dây, vị Tỳ-khim ngay sau khi tách 
lỵ khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp? đạt đến và trú thiền thứ nhất, có 
tâm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự văng lặng của tâm và tứ, đạt 
đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phân, có trạng thái chuyên 
nhất của tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn 
luyến ái ở hy, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bàng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh gọi là: “C6 xả, có niệm, có sự trú vào lạc”, 
đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ [ở thân], do sự 
biên mât của hỷ tâm và ưu phiên [đã có] ngay trước đó, đạt đên và trú thiên thứ 
tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc. Việc này là sự học 
tập về thắng tâm.

Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở dây, vị Tỳ-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, m6P phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn 
đên việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
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"Đây là kh6”, nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây là nhân sanh khổ9\ nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận khổ,9, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: "Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”, nhận biết đúng theo 
thực the rằng: “Đây là các lậu hoặc^ nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc； nhận biết đúng theo thực thể rằng: uĐây là sự diệt 
tận các lậu hoặố\ nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoặcy Việc này là sự học tập về thắng tuệ.

Để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có nỉệm: Nên học tập về thắng 
giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm 
bài trừ, lýiằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh các 
tham ái ấy. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; trong 
khi biết thì nên học tập; trong khi thấy thì nên học tập; trong khi quán xét lại thì 
nên học tập; trong khi quyết định tâm thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tấn thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm thì nên học tập; trong khi tập trưng tâm thì nên học tập; trong khi nhận biêt 
bằng tuệ thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ thì nên học tập; 
trong khi biết toàn diện pháp cần được biêt toàn diện thì nên học tập; trong khi 
dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu 
tập thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học 
tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

"E)ể loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm^^ là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đà nói rằng:
Đức Thế Tôn nói: "Nên chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cải được gọi là vọng 

tưởng và [ngã mạn] 'tôỉ là 'nhờ vào trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào thuộc nội 
phần đê loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm.

14.3. Bất cứ pháp [đức tỉnh] nào có thể biết rô
Thuộc nội phần [nơi bản thân] hay là thuộc ngoại phần [nơi người khảc]f 
Không vì điều ấy mà thể hiện sự ngang tàng,
Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt.
Bất cứ pháp [đửc tính] nào có thể biết rõ thuộc nộỉ phần [nơi bản 

thân]: Nên nhận biết bất cứ đức tính nào của bản thân, là các pháp thiện hay là 
các pháp vô ký. Các điều nào là đức tính của bản thân? Ta xuất gia từ gia tộc 
thượng lưu; hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải; hoặc là, ta xuất gia 
từ gia tộc có của cải quý giá; hoặc là, ta được biết tiếng, có danh vọng trong số 
các hàng tại gia và xuất gia; hoặc là, ta có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh; hoặc là, ta là vị chuyên về Kinh; hoặc 
là, ta có sự ghi nhớ về Luật; hoặc là, ta là vị thuyết Pháp; hoặc là, ta là vị ngụ ở 
rừng; hoặc là, ta là vị chuyên đi khất thực; hoặc là, ta là vị chỉ mặc y maỵ bàng 
vải bị quăng bỏ; hoặc là, ta là vị chỉ sử dụng ba y; hoặc là, ta là vị đi khất thực 
tuần tự theo từng nhà; hoặc là, ta là vị không ăn vật thực dâng sau; hoặc là9 ta là
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vị chuyên về oai nghi ngồi (khônệ nằm); hoặc là, ta là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ 
định; hoặc là, ta là :vi đạt Sơ thiln”； hoặc là, ta là đạt Nhị thiền”； hoặc là, 
ta là "vị đạt Tam thiền”; hoặc là, ta là “vj đạt Tứ thiền”; ho@c là, ta là "vi đạt sự 
thể nhập Không vô biên xứ；'; hoặc là, ta là “vi đạt sự thể nhạp Thức vô biên xư, 
...sự thê nhập Vô sở hữu xứ, ... sự thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”; các 
điều này là các đức tính của bản thân. Nên nhận biết, nên hiểu biết, nên nhận 
thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt bất cứ đức tính nào của bản thân.

“Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ thuộc nội phần [nơi bản thân]” 
là như thế.

Hay là thuộc n^oại phân [nơi ngưỉri khác]: Các đức tính ây là của vị thây 
tê độ hoặc của vị thây dạy học.

“Hay là thuộc ngoại phần [nơi người khác]^^ là như thế.
Không vì điều ấy mà thể hiện sự ngang tàng: Không nên thể hiện sự 

ngang tàng, không nên thể hiện sự bướng binh, không nên thể hiện sự ngã 
mạn, không nên thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thể hiện sự hãnh diện vì đức 
tính của bản thân hoặc vì đức tính của những người khác, không vì điều ấy 
mà sanh ra ngã mạn5 không vì điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngẩng cao đầu.

"Không vì điều ấy mà thể hiện sự ngang tàng" là như thế.
Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diet: Các 

bậc thiện nhân, các bậc an tịnh, các bậc chân nhân, các vị Phật, các vị Thinh văn 
cua đức Phật9 các vị Phật Độc Giác không nói? không phát biểu, khòng nêu ra, 
không chỉ bảo, không thông báo, không ấn định, không khai mở, không chia sẻ, 
không làm rõ? không bày tỏ rằng: "Điều ấy là sự tịch diet.”

“Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diet" là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Bất cứ pháp [đức tính] nào có thể biết rõ
Thuộc nội phần [nơi bản thân] hay là thuộc ngoại phần [nơi người khác]f 
Không vì điêu ây mà thè hỉện sự ngang tàng,
Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt.”

14.4. Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn,
Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương.
Bị tác động bởi nhiều hình thức,
Trong khỉ sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điều ấy],
Không nên vì viec ấy mà nghi rằng [bản thân] là tốt hơn: Không nên 

sanh khởi cao ngạo răng: "Ta là tôt hơn” vê xuât thân, về dòng dõi, về con nhà 
gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, 
về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác.

"Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn^^ là như thế.
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Kém thua, hoặc thâm chí là tương đương: Không nên sanh khởi tự ti 
rằng: "Ta là thua k6m” vê xuất thân, vê dòng dõi,... (nt)... hoặc về sự việc này 
khác. Khônệ nên sanh khởi ngã mạn rằng: "Ta là ngang bằng" về xuất thân, về 
dòng dõi, vê con nhà gia thê, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác.

"Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương^^ là như thế.
Bị tác động bởi nhiều hình thức: Bị tác động, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 

sở hữu bởi những kiêu cách theo nhiêu loại.
“Bi tác động bởi nhiều hình thiìc" là như thế.
Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lạỉ [ờ điều ấy]: Bản 

thân nói đến tự ngã. Trong khi sắp đặt, trong khi sắp xếp, trong khi đi đến việc 
sắp xếp về bản thân (như là: “Ta xuất gia từ gia tộc thượng hru”, V.V…),không 
nên dừng lại [ở điều ấy].

“Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điều ấy『là như thế. 
，一 一, 一 一,

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
''Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn,
Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương.
Bị tác động bởi nhiều hình thức,
Trong khỉ sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điều ấy]. 0

14.5. Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm,
Vị Tỳ-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khác.
Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâmf
Điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bỏ?
Nên làm yên tịnh ngay ờ nội tâm: Nên làm yên lặng luyến ái, nên làm yên 

lặng sân hận; nên làm yên lặng si mê, nên làm yên lặng; nên làm yên tịnh, nên 
làm vắng lặng; nên làm tịch diệt, nên làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hằn, gièm 
pha, ác ý, ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, 
cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi 
sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm.

“Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm^^ là như thế.
Vị Tỳ-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khác: Không 

nên tìm kiếm, không nên tìm tòi, không nên tầm cầu sự an tịnh, sự yên tịnh, sự 
vắng lặng, sự tịch diet, sự tịch tịnh bằng [đạo lộ] khác, bằng đạo lộ không trong 
sạch, bằng cách thực hành sai trái, bằng đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại 
trừ các sự thiết lập niệm; ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của 
thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến 
giác ngộ5 ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phần.

“Vi Tỳ-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khấc" là như thế.
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Đối với vị đã được yên tịnh ờ nội tâm: Đối với vị đã được an tịnh luyến 
ái, đối với vị đã được an tịnh sân hận5 đối với vị đã được an tịnh si mê,... (nt)... 
đôi với vị đã được an tịnh, đã được yên tịnh, đã được văng lặng, đã được tịch 
diệt, đã được tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm.

"Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm,9 là như thế.
Điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều đưực ròi bỏ?
Không có: Là sự phủ định. Không có ngã kiến rằng: Í6CÓ tự ngâL” Không 

có đoạn kiến rằng: ẾÍKhông có tự ngâL” Không có điều đã được nắm lấy rằng: 
“C6 tự ngã・" Không có điều cần được giải thoát rằng: "Không có tự ngã/5 
Người nào không có điều đã được nắm lấy thì người ấy không có điều cần được 
giải thoát, người nào không có điều cần được giải thoát thì người ấy không có 
điều đã được nắm lấy. Trong khi vượt qua hẳn việc nắm giữ và việc giải thoát, 
bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối thất. Vị ấy đã trải qua cuộc sống 
[của bậc Thanh], đã hoàn tất việc thực hành,…(nt)・・・ việc sanh tử luân hồi, 
việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy.

"Điều nắm giữ là không c6, từ đâu có điều được rời b6?” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm,
Vị Tỳ-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khác,
Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm,
Điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bỏ?”

14.6. Giống như ở phần giữa của biển cả
Là đứng yên, sóng biển không được sanh ra,
Tương tự như vậy, nên trâm tĩnh, không dục vọng,
Vị Tỳ-khiru không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bất cứ dâu.
Giống như ờ phần giữa của biển cả ỉà đứng yên, sóng biển không được 

sanh ra: Biển cả là sâu thẳm với độ sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần. Bốn vạn 
do-tuần ở phần dưới, nước rung động bởi các loài cá và rùa. Bốn vạn do-tuần 
ở phân trên, nước rung động bởi các cơn gió. Bôn ngàn do-tuân ở phân giữa, 
nước không rung dộng, không lay động, không dao dộng, không run rẩy, không 
chấn dộng, không rúng động; biển cả là không bị di dộng, không bị đụng chạm, 
không bị dao động, không bị loạn dộng, không bị quay cuồng, được vắng lặng; 
tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển cả là đứng yên. "Giống như ở 
phần giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được sanh ra” là như vậy. 
Hoặc là, ở bên trong của bảy ngọn núi có bảy đại dương Sĩdantarã; tại nơi ấy 
nước không rung động, không lay động, không dao động, không run rẩy, không

1 Là 7 ngọn núi của dãy Hy-mã-lạp có tên theo thứ tự là Yùgandhara, Isadhara, Karavĩka, Sudassana, 
Nemindhara, Vinataka và Assakanna (xem DPPN). (ND)



292 期 KINH TIÊU Bộ

chấn động, không rúng động; đại dương là không bị di dộng, không bị đụng 
chạm, không bị dao động, không bị loạn động, không bị quay cuồng, được vắng 
lặng; tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển cả là đứng yên.

"Giống như ở phàn giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được 
sanh ra” còn là như vậy.

Tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng.
Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh.
Trầm tĩnh: Là không rung động vì lợi lộc, không rung động vì không lợi 

lộc, không rung động vì danh vọng, không rung động vì không danh vọng, 
không rung động vì lời khen, không rung động vì lời chê, không rung động 
vì hạnh phúc, không rung động vì khổ đau, không lay động, không dao dộng, 
không run rẩy5 không chấn động, không rúng dộng. "Tương tự như vậy, nên 
trầm tĩnh" là như thế.

Không dục vọng: Dục vọng nói đên tham ái, tức là sự luyên ái, luyên ái 
mãnh liệt?... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người 
nào dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ5 đã được cắt lìa, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh9 không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. Người ấy không 
xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh 
vọng, không xao động vì không danh vọng, không xao động vì lời khen, không 
xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, không xao động vì khô đau, 
không dao động, không run rẩy, không chấn động, không rúng động.

"Tương tự như vậy, nên trâm tĩnh, không dục vọng” là như thê.
Vị Tỳ-khưu không nên tạo ra [thái độ] kỉêu ngạo ờ bất cứ đâu.
Kiêu ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo. Không nên tạo ra, không nên làm sanh 

ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh 
ra [thái độ] kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do si mê, 
kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo 
do nghiệp.

Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ đâu là ở bất cứ nơi nào, ở một nơi nào đó, ở bên 
trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên trong và bên ngoài.

“Vj Tỳ-khưu không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bất cứ dâu“ là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
"(Giông như ở phân giữa của biên cả
Là đứng yênf sóng biển không được sanh ra,
Tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng,
Vị Tỳ-khưu không nên tạo ra [thải độ] kiêu ngạo ở bất cứ đâu.
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14.7. Bậc có mắt được mở ra đã nói về
Pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiếm họa,
Thưa Ngài Đại đức, xỉn Ngài hãy nói về đường lối thực hànhf 
về giới giải thoát và luôn cả vê định nữa.
Bậc có mắt được mở ra đã nói về.
Đã nói về: Là đã được trả lời, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được 

thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ? 
đã được bày tỏ. "Đã nói về" là như thế.

Bậc có mắt được mở ra: Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với năm loại 
mắt: Có mắt được mở ra với nhục nhãn, có mắt được mở ra với thiên nhãn, có 
mắt được mở ra với tuệ nhãn, có mắt được mở ra với Phật nhãn, và có mắt được 
mở ra với toàn nhãn.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: Nơi nào các lông mi 
mọc, màu xanh ở nơi ấy là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummã. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu 
vàng tuyền, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikãra. Hai bên đuôi mắt của đức Thế Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen? là màu đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, 
như là màu trái addãritthaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, 
là màu trắng tuyền, trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi 
sao osadhĩ. Nhục nhãn tự nhiên ấy, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do-tuần, ban ngày và luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội 
đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào ngày trai giới thuộc hạ huyền [đêm 
cuối tháng âm lịch], nơi khu rừng già sâu thẳm và có đám mây đen lớn trỗi dậy; 
ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố có hình thức như thế, Ngài cũng vẫn 
nhìn thấy xung quanh một do-tuần. ơ nơi nào dầu có vách tường, cánh cửa, 
tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là sự ngăn trở việc 
nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở 
hạt mè, Ngài vân có thê nhặt lên chính hạt mè ây. Nhục nhãn tự nhiên của đức 
Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh 
trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹf)đẽ, xấu xí, sung 
sướng, [hay] đau khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng: “Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, 
có uê hạnh vê khâu, có uế hạnh về y, vu không các bậc Thánh, theo tà kiên, tán 
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thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh vê thân, có thiện hạnh về khẩu, có thiện hạnh 
về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết di, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thế gian [này].^^ Như thế, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung sướng, [hay] đau khổ, Ngài biết 
được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới/ có thể nhìn thấy hai thế giới, 
có thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm 
thế giới, có thể nhìn thay mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có 
thể nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn 
thấy năm mươi thế giới, có thể nhìn thấy nhất thiên (tức tiểu thế giới), có thể 
nhìn thấy3nhi thiên (tức trung thế giới), có thể nhìn thấy tam thiên (tức đại thiên 
thế giới). Hơn nữa, Ngài mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy 
đến chừng ấy. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn 
có mắt được mở ra với thiên nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra vói tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn là bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ 
săc bén, có tuệ thâu suôt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ băng tuệ? bậc có 
trí đã được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có 
sự duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Su, bậc Nhân Tượng, bậc 
Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng 
vô biên, giàu có [về trí tuệ]? có tài sản lớn [về trí tuệ]? sở hữu tài sản [về trí 
tuệ], là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dần, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc 
Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh 
khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, 
là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu 
rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, 
là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy].

Chính đức Thế Tôn ấy biết [đúng bản thể] điều cần phải biết? thấy [đúng 
bản thể] điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản

2 Xem chú thích về "Lokadhatu” (Thế giới) ở trang 223. (ND)
3 Nhất thiên (tiểu thế giớị), nhị thiên (trung thế giới), tam thiên (đai thiên thế giới):
a/ 1.000 lận (sahassĩ,ĩừiãt thiển) thế giới (lokadhatu) là một tiểu thề giới (cũỊanika lokadhãtu).
b/ l.oooùn tiểu thế giới 1.000 X 1.000 hay 1.000 lũy thừa hai (dvisahassĩ, nhỉ thiên) của thế giơi là một 
trung thế giới (mcỳjhỉmakã lokadhãtu). , 、 、

c/ Theo cách tính trên, 1.000 lũy thưa ba (tịsahassĩ, tam thiên) của thế giới và nhiều ngàn lần hơn 
nữa thì được gọi là đại thiên thế giới. Và thế gian bao gồm koịỉsatasahassacakkavãỊa (10.000.000 X 
100.000 vũ trụ) được nhìn thấy (NỉdA. II. 383). Ở đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu theo 
nghĩa lũy thừa, nghĩa là 1.000 lũy thừa hại, 1.000 lũy thừa ba, và 1.000 lũy thừa của các sổ lớn hơn 3, 
chứ không phải la hai ngàn, ba ngàn, nhiều ngàn như nghĩa thông thường.
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thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, là vị công bố5 vị tuyên thuyết, vị chỉ 
dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế 
Tôn ấy, không có việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, 
không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, 
hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật 
Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải biết, có lợi ích cho 
mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi ích 
liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc 
có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có lợi ích được che đậy, 
hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi ích không tội lỗi, 
hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc có lợi ích là lợi 
ích tối thượng, tất cả [các] điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của đức Phật.

Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp ... tất cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật 
Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, ... về vị lai, có trí không bị 
chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là 
chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, 
điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận 
hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai nắp đậy của cái hộp 
được gắn liên đúng đắn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chún^ có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương 
tự như vậy, điều-có-thể-biêt và trí của đức Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn 
tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ay5 trí là 
chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, 
điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí khônệ vận 
hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau.

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được 
gắn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn5 được gan liền với 
sự chú tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức 
Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính tình, biết 
tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận 
biết các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, 
có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiêu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, 
có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dối Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư 
thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật.

Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá 
voi, chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn 
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cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn? các hạng chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. 
Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là 
loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị 
nào tương đương với vị Sãriputta vê tuệ5 những vị ây cũng chuyển vận ở phạm 
vi thuộc Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị và 
trụ lại. Những vị Sát-đế-lỵ sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt9 những gia 
chủ sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết 
của những người khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng 
họ hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn 
bị các câu hỏi9 họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được 
che giâu. Được đức Thê Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi ây trở nên rõ ràng. 
Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn5 
trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn có 
măt được mở ra với tuệ nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một 
cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thấy] một 
số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sống khác. Cũng giống 
như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, 
hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở 
trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng mặt nước; và có một số 
sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn bởi nước; 
tương tự như vậy9 đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian đã 
nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thấy] một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sống khác, một số chúng sanh 
đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sống khác.

Đức Thế Tôn biết rằng: "Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, 
người này có tánh si, người này có tánh tầm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giác.“ Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về 
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đề mục tử thi. Đối với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm 
từ. Đối với người có tánh si, đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bàn luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thầy. Đối yới người có tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đối với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chất tốt 
đẹp của giáo pháp, sự hành trì tốt đẹp của chúng Tăng và các giới của bản thân. 
Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng của pháp minh 
sát: Biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khố, biểu hiện của vô ngã.

1. ííGiống như người đứng ở đỉnh của ngọn Yiủỉ đá, cũnệ giống như người 
có thê nhìn thấy dân chủng ở xung quanh, tương tự như thế ấy, bạch đấng Khôn 
Ngoan, bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng giảo 
pháp, xỉn bậc đã xa lìa sầu muộn hãy quan sát chủng sanh bị rơi vào sầu muộn, 
bị ngự trị bởi sanh và già.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 

nói đên trí toàn giác. Đức Thê Tôn đã tiên dên, đã tiên gân, đã đen gân, đã tiên 
vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí toàn giác.

2. “Đdi với Ngài, không có bất cứ điều ệì ở nơi đây là không được nhìn 
thảy, không được nhận thức, hoặc không thê bỉêt được. Điêu nào có thê biêt 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với toàn nhãn nghĩa là như vậy.
"Bậc có mắt được mở ra đã nói về” là như thế.
Pháp thực chứng có sự loại trừ các hiểm họa.
Pháp thực chứng: Pháp không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói 

như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến 
thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo 
biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan diểm, đã được chính bản 
thân biết rõ, đã được tự thân quán xét. CÍPháp thực chứng" là như thế.

Có sự loại trừ các hiểm họa.
Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 

khuất lấp.
Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 

chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sổt, đau bụng, 
xây xẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phôi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu 
đường, bệnh tri, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi 
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từ đàm, bệnh phát khởi từ gi6, bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên 
vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc 
dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện5 các xúc chạm với ruồi, muồi, gió5 nắng và các loài bò sát, hoặc là như 
thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện.

Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế 
hạnh về y, pháp che lấp "mong muốn về dục”, pháp che lấp ”sân hận,\ pháp 
che lấp "dã dượi buồn ngủ”, pháp che lấp "phóng dật và hối hận,\ pháp che lấp 
“hoài nghi”, sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác y, ganh 
tỵ5 bởn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bính, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi 
sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện; các điều này được gọi là hiểm 
họa khuất lap.

Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng 
áp chế”, các hiểm họa bởi vi “chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 
vì "nơi ấy là chỗ trú.“

Các hiểm họa bởi vì "chúng áp ghế“ nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì *chúng áp chế“ nghĩa là như vậy.

Các hiêm họa bởi vì "chúnệ đưa đên sự suy giảm” nghĩa là thê nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiễm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối 
với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đú1iệ đắn, đối với sự thực hành 
phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đoi với sự thực hành đưa đến 
lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ 
các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đôi với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ? đối 
với sự chuyên cần tu tập về bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tap 
về bốn chánh cần,・・・ ve bốn nền tảng của thần thông,... về năm quyền,... ve 
năm lực5... về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ,…về đạo lộ Thánh thiện tám chi 
phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. 
Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm^^ nghĩa là như vậy.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ tru^^ nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật "c6 hang là chỗ trú* thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
“nu6c là chỗ trú” thì ngụ ở nước, các sinh vật “c6 rừng là chỗ trú" thì ngụ ở 
rừng, các sinh vật "c6 cây cối là chỗ trú* thì ngụ ở cây cối; tương tự như vậy, 
các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 

không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là vị Tỳ-khiru có học trò, có thầy 
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dạy hqc, sống khổ sở không thoải mái? Này các Tỳ-khưu, ở dây, đối với vị Tỳ- 
khưu? sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di 
chuyển [ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến 
vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được 
gọi là 'có học trò9. Chúng chi phối vị ấy? 'các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy'; 
vì thế, được gọi là 'có thây dạy học'. Và thêm nữa, này các Tỳ-khưu, đối với vị 
Tỳ-khưu, sau khi nghe âm thanh bàng tai,…sau khi ngửi hương bằng mũi,・・, 
sau khi nếm vị bằng lưỡi,... sau khi xúc chạm bằng thân,... sau khi nhận thức 
pháp bằng y, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển [ở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đên vị ây, các ác bât thiện pháp ây 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là 'có học trò\ Chúng chi 
phối vị ấyjcác ác bất thiện pháp chi phối vị ấy'; vì thế, được gọi là 6c6 thầy 
dạy học\ Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy dạy 
học, sống kho sở không thoải mái." Các hiểm họa bởi vi "nơi ấy là chỗ trú" còn 
là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 

trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Tỳ-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các Tỳ-khim, sân... (nt)... Này các Tỳ-khưu9 si là vêt nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.^^

3. ("Tham là sự sanh ra điêu không lợi ích, tham là sự rỏi loạn của tâm. 
二， 9 2 • ・

Người đời không thâu hỉêu sự nguy hiêm ây đã được sanh ra từ bên trong.
4. Người bị khởi tham khônệ biết được điều lợi ích, người bị khởi tham 

không nhìn thây lý lẽ, Tham không chê người nào, lủc ây có sự mù quảng tôi 
tăm hiện diện.

5. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

6. Người bị nóng giận không biết được điều lợỉ ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lỷ lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quáng tối tăm hiện diện.

7. Si là sự sanh ra điều không lợi íchf si là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

9 y

8. Người bị si mê không bỉêt được điêu lợi ích, người bị si mê không nhìn 
thay lỷ lẽ. Sỉ không cne người nàof lúc ây có sự mù quáng tôi tăm Men diện.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bới vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần; 

chúng sanh lên đem đên sự bất lợi, sự khô đau, sự sống không thoải mái cho 



300 播 KINH TIÊU Bộ

con người. Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên 
thuộc nội phân; nó sanh lên đem đên sự bât lợi, sự khô đau, sự sông không thoải 
mái cho con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật... (nt)... Si, tâu Đại vương, quả 
thật là pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự 
khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật ba 
pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự 
khổ dau, sự sống không thoải mái cho con người.^^

9. “Tham, sân và si hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ỷ xấu xaf 
tựa như việc kết trái hãm hại cây tre.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
10. ''Luyến ái, sân hận và si mê có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này. Ghét, 

thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này. Sự suy tư của tâm có nguồn 
sanh khởi từ nơi [bản ngã] này, tựa như những bẻ trai buông lơi con quạ [bị 
cột chân bởi sợi chỉ dài]."

Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú” còn là như vậy.
Có sự loại trừ các hiểm họa: Sự loại trừ các hiểm họa là sự dứt bỏ các 

hiểm họa, sự vắng lặng các hiểm họa, sự buông bỏ các hiểm họa, sự tịch tịnh 
các hiểm họa, bất tử, Niết-bàn.

'Tháp thực chứng có sự loại trừ các hiểm họa” là như thế.
Thưa Ngài Đại đức, xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành.
Xin Ngài hãy nói về đường ỉối thực hành: Xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, 

hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, 
hãy bày tỏ về sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, 
việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực 
về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và đường 
lối thực hành đưa đến Niết-bàn. "Xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành" là 
như thế.

Thưa Ngài Đại đức: Vị [Phật] đã được hóa hiện ấy xưng hô với đức Phật 
Thế Tôn. Hoặc là pháp nào mà Ngài đã nêu ra, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn 
định5 đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ? mọi điều ấy là tốt đẹp, tốt 
lành, thiện, không bị chê trách, nên được thực hành.

“Thua Ngài Đại dức, xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành” là như thế.
về giới giải thoát và luôn cả về định nữa.
về giới giải thoát: Giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn 

giữ, sự thu thúc, sự mở dầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp.
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Và luôn cả về định nữa: Là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự 
không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng 
lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm.

“về giới giải thoát và luôn cả về định nữa” là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
‘'Bjc có mat được mở ra đã nói vê
Pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiếm họa.
Thưa Ngài Đại đức, xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành, 
về giới giải thoát và luôn cả về định nữa”

14.8. Không nên buông thả với đôi mắt,
Nên che đậy lỗ tai đổi với chuyện làng xóm,
Khong nên thèm muốn ở các vị nếmf
Và không nên châp là của ta vê bât cứ thứ gì ở thê gian.
Không nên buông thả với đôi mắt: Buông thả con mắt là thế nào? Ở dây, 

một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả con mat, có trạng thái bu6ng thả ở măt [nghĩ 
rằng]: "Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy”, roi từ tu viện này 
đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến 
ngôi làng khác, từ thị trấn nàỵ đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi 
cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả 
con mắt là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: Vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; buông thả con mắt còn là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ 
hình tướng, có sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền kh6ng được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, 
các ác bất thiện pháp có the xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở 
nhãn quyên; buông thả con măt còn là như vậy.

Hoặc hơn nữa, giông như một sô Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc 
xem trình diễn có hình thức như vầy: Tức là múa, hát, dờn, vũ hội, nghe kể 
chuyện, vỗ tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trốnệ, biểu diễn thời trang, trò 
chơi với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, đẩu voi, đấu ngựa5 đấu trâu, 
đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh 
bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; 
buông thả con mắt còn là như vậy.
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Không buông thả con mắt là thế nào? Ở dây, một vị Tỵ-khưu nào đó không 
buông thả con măt5 không có trạng thái buông thả ở măt [không nghĩ rằng]: 
"Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy”, rồi không từ tu viện này 
đến tu viện khác, không từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ 
thành phố này đến thành phố khác, không từ quoc độ này đến quốc độ khác, 
không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không buông thả con mắt là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường 
thì đi thu thúc: Vị ấy đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, 
không nhìn người đi bộ? không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, 
không nhìn các cậu trai, không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn 
xem hướng chính hướng phụ; không buông thả con mắt còn là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm 
giữ hình tướng, không có sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy5 
trong khi sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, 
ưu phiền, các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập. Vị ấy thực hành sự thu thúc 
đối với việc ấy, hộ trì nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không 
buông thả con mắt còn là như vậy. Hoặc hơn nữa, giống như một số Tôn giả 
Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các 
vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vầy: Tức là múa, 
hát, dờn, vũ hội, nghe kể chuyện,... (nt)... xem sự điều quân, hoặc là như thế. 
Vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; không buông thả 
con mắt còn là như vậy.

Không nên buông thả vói đôi mắt: Nên dứt bỏ? nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở mắt. Nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
trạng thái buông thả ở mắt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn.

"Không nên buông thả với đôi mắt” là như thế.
Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Chuyện làng xóm nói đến 

ba mươi hai việc nói chuyện phù phiếm, như là: Câu chuyện về vua chúa, 
câu chuyện về trộm cướp, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, 
câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về thức ăn, câu 
chuyện về thức uống, câu chuyện về vải vóc, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện 
về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 
về thân quyến, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về 
phố phường, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn 
ông? câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện về đường xá, câu chuyện tại chỗ 
lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại nói về hiện 
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trạng của thê giới, nói vê hiện trạng của đại dương, câu chuyện vê sự hiện hữu 
và không hiện hữu, hoặc là như thế.

Nên che đậy ỉỗ taỉ đối với chuyện làng xóm: Nên che đậy lỗ tai đối với 
chuyện làng xóm, nên khống chế, nên ngăn chặn, nên bảo vệ, nên gìn giữ, nên 
đóng lại, nên cắt đứt.

“Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm^^ là như thế.
Không nên thèm muốn ờ các vị nếm.
Vị nếm: Vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của 

hoa, vị của trâi, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, 
lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang 
đó đây tâm câu các vị nêm tuyệt vời băng đâu lưỡi. Có được vị chua, họ tâm câu 
vị không chua; có được vị không chua, họ tầm cầu vị chua. ... (nt)... có được 
vị lạnh, họ tầm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tầm cầu vị lạnh. Khi có được 
vị nếm nào thì họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy và tiếp tục tầm cầu, họ bị 
luyến ái ở các vị nếm hợp y, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, 
bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với vị nào, tham ái này ở vị nếm đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
vị ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui đùa,... (nt)... 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.^^

Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho 
lành lặn, hoặc giống như người nhỏ dầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích 
chuyên chở khối hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa 
con trai chỉ nhắm đến mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị Tỳ- 
khiru suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui dùa,…(nt)... 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mảiy Nên dứt bỏ5 nên xua đi, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. Nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với tham ái 
ở vị nếm, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên thèm muốn ở các vị nếm^^ là như thế.
Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ờ thế gian.
Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông 
bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, không nên chấp mắt là của ta, không nên 
nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; không nên chấp tai, mũi, 
lưỡi, thân, các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, 
cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi 
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một uân, cõi bôn uân, cõi năm uân, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được 
thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức là của ta, không nên 
nam lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt.

Bất cứ cái gì: Bất cứ cái gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng5 liên quan đến hành9 liên quan đến thức.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,...(nt)... ở thế gian của các xứ.
“Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế gian” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
('Không nên buông thả với đôi mắt,
Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm,

r1

Không nên thèm muôn ở các vị nêm,
Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế gian.

14.9. Khỉ nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh]f
Vị Tỳ-khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì,
Không nên tham đắm sự hiện hữu,
Và không nên rủng động vì các sự khiếp đảm.
Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh].
Xúc: Xúc do bệnh. [Vị Tỳ-khưu] có thể bị xúc chạm, bị chế ngu, bị xâm 

nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh; có thể bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, 
bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở mắt; bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi xúc do bệnh ở tai trong, do bệnh ở mũi, do bệnh ở lưỡi, do bệnh ở thân, 
do bệnh ở đầu, do bệnh ở lỗ tai, do bệnh ở miệng, do bệnh ở răng, do ho, do 
suyễn, do sổ mũi, do nhiệt, do cảm sốt, do đau bụng, do xây xẩm, do kiết lỵ? do 
đau bụng bão, do dịch tả, do phong cùi, do khối u, do bệnh chàm, do lao phổi9 
do động kinh, do mụt, do nhọt, do ghẻ ngứa, do sảy, do loét tay chân, do máu, 
do mật, do bệnh tiểu đường, do bệnh trĩ, do ghẻ lở, do loét hậu môn, do bệnh 
phát khởi từ mật? do bệnh phát khởi từ dàm, do bệnh phát khởi từ gió, do bệnh 
tổng hợp từ mật-đàm-gió? do bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, do bệnh sanh 
lên vì bôn oai nghi không đông đêu, do bệnh thuộc dạng câp tính, do bệnh sanh 
lên vì quả của nghiệp, do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do đại tiện, do tiểu tiện9 
bởi các xúc chạm với ruồi, muỗi, gió? nắng và các loài bò sát.

“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hanh『 là như thế.
Vị Tỳ-khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì: Không 

nên tạo ra, không nên làm sanh ra? không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ 
sanh, không nên làm phát sanh ra sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than 
vãn, trạng thái than van, trạng thái than trách, lời nói? nói lảm nhảm, nói huyên 
thuyên, nói kể lể, lối nói kể le, trạng thái nói kể lể.

Bất cứ điều gì: Là ở bất cứ dâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc 
nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.
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“Vi Tỳ-khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gi” là như thế.
Không nên tham đắm sự hiện hữu: Không nên tham muốn dục hữu, 

không nên tham muốn sắc hữu, không nên tham muốn vô sắc hữu, không nên 
khởi tham muốn, không nên tham đắm.

"Không nên tham đắm sự hiện hữu” là như thế.
Và không nên rúng động vì các sự khiêp đảm.
Sự khiếp đảm: Sự sợ hãi và sự khiếp đảm cũng ỵ như nhau, với cùng một 

biểu hiện. Bởi vì, điều này đã được đức Thế Tôn đe cập đến: 'Thải chăng là 
điều này, là sự sợ hãi và khiếp đảm ấy đang dến?” Đối tượng bên ngoài đã được 
nói đến là: Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói? trâu rừng, ngựa, voi, 
rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp, hay những kẻ tàn bạo có hành động 
gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Theo một kiểu cách khác, sự sợ hãi 
được nói đến là sự sợ hãi, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn long, sự 
hốt hoảng, sự khiếp sợ có nguồn sanh khởi ở tâm, thuộc nội phần: Sợ hãi sự 
sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa? sợ hãi kẻ 
trộm, sợ hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích 
của người khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá 
sấu, sợ hãi xoáy nước, sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ 
hãi do sự nhút nhát ở tập thể, sợ hãi do sự say sưa5 sợ hãi do khổ cảnh; trạng 
thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm.

▲ . ■ . 二.J - ................. r
Và không nên rúng dộng vì các sự khiêp đảm: Sau khi nhìn thây, hoặc 

sau khi nghe nhiều điều khiêp đảm, thì không nên run rây, không nên chấn 
động, không nên rúng động, không nên run sợ9 không nên khiếp sợ, không nên 
hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không 
nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt? không trôn chạy, [vị Tỳ-khưu] nên 
sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa.

“Và không nên rúng động vì các sự khiếp dam" là như thế. 
， ， _ Q

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh]f
Vị Tỳ-khiru không nên thê hiện sự than vãn vê bât cứ điêu gì,
Không nên tham đắm sự hiện hữu,
Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm.

14.10. Đối với các thức ănf rồi đổi với các thức uống, Đối với các vật thực 
nhai, rồi đối với các loại vải vóc,
Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ,
Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng,
Đối với các thức ăn, rồi đối vói các thức uống9 đối vói các vật thực nhai, 

rồi đối vói các loại vải vóc.
Đối với các thức ăn: Là cơm, cháo chua, bánh bột, cá5 thịt.
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Đối vói các thức uống: Có tám loại thức uống: Nước xoài, nước mận, nước 
chuối hột, nước chuối khônệ hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, nước 
dâu. Còn có tám loại thức uông khác nữa: Nước trái kosamba, nước táo ta, nước 
táo, nước bơ lỏng5 nước dầu ăn, nước sữa, nước cháo, nước rau cải.

Đối vói các vật thực nhai: Bột là vật thực nhai, bánh là vật thực nhai, rễ 
cây là vật thực nhai, vỏ cây là vật thực nhai, lá cây là vật thực nhai, bông hoa là 
vật thực nhai, trái cây là vật thực nhai.

Đối vối các loại vải vóc: Có sáu loại y: Loại bằng sợi lanh, loại bằnệ bông 
vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bo.

“Đ6i với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực nhai, 
rồi đối với các loại vải v6c“ là như thế.

Sau khỉ nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ.
Sau khi nhận được: Sau khi nhận được là sau khi đạt được9 sau khi đạt 

đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận không do gạt gẫm, không do tán phét, 
không do gợi ý, không do lừa bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi 
lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc cho lá, 
không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây 
cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho đất sét, không do việc 
cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc nịnh hót, 
không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén sau 
lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tinh, không do việc đi làm sứ 
giả, không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, 
không do công việc thầy thuốc, không do công việc xây dựng, không do thức 
ăn đổi thức ăn5 không do phát sanh bởi quà cáp; sau khi nhận được, sau khi đạt 
được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một 
cách ngay thẳng. "Sau khi nhận dugc” là như thế.

Không nên tạo ra sự cất giữ: Không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, 
không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra 
sự cất giữ thức ăn, sự cất giữ thức uống, sự cất giữ vải vóc, sự cất giữ xe thuyền, 
sự cất giữ chỗ nằm, sự cat giữ vật thơm, sự cất giữ tài vật.

“Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ* là như thế.
Và không nên hoảng sợ trong khỉ không nhận được chúng [nghĩ rằng:] 

“T6i không đạt được thức ăn, tôi không đạt được thức uống, tôi không đạt được 
vải vóc5 tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không 
đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi 
không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được 
y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt 
được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm 
sóc bệnh, tôi không được biết đến^^ thì không nên run sợ, không nên khiếp sợ? 
không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có 



ĐẠI DIỄN GIẢI 應 307

tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, [vị Tỳ- 
khiru] nên sống? có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ? có sự rởn lông đã 
được xa lìa.

“Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
í(Đôi với các thức ănf rỏi đôi với các thức uông,
Đối với các vật thực nhai, ròi đối với các loại vải vóc,
Sau khi nhận đượcf không nên tạo ra sự cất giữ,
Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng.” 

y
14.11. Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó đây], 

Nên xa lánh trạng thái hối hận, khôn^ nên xao lãng,
Và ở những cho ngồit ở những chồ nằm,
Ở những nơi có ít tiếng động, vị Tỷ-khưu nên cư trú.
Nên ỉà vị có thiền chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó đây].
Có thiền chứng: Là có thiền chứng với sơ thiền, có thiền chứnẹ với nhị 

thiền, có thiền chứng với tam thiền, có thiền chứng với tứ thiền, có thiển chứng 
với thiền có tầm có tứ, có thiền chứng với thiền không có tầm chỉ có tứ, có thiền 
chứng với thiền không có tầm không có tứ, có thiền chứng với thiền có hỷ, có 
thiền chứng với thiền không có hy, có thiền chứng với thiền đồng hành với hy, 
có thiền chứng với thiền đồng hành với khoái lạc, có thiền chứng với thiền đồng 
hành với lạc, có thiền chứng với thiền đồng hành với xả, có thiền chứng với 
thiền không tánh, có thiền chứng với thiền vô tướng, có thiền chứng với thiền 
vô nguyện, có thiền chứng với thiền hợp thế, có thiền chứng với thiền xuất thế, 
thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình. 
“C6 thiền chứng^^ là như thế.

Không nên buông thả bàn chân [đi đó đây]: Buông thả bàn chân là thế 
nào? Ở dây, một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông 
thả ở bàn chân, từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa 
khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ 
thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở 
này đên xứ sở khác, vị ây sông, đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành 
bất định; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc là, vị Tỳ-khưu, thậm chí ở bên 
trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả 
ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là 
nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được vắng lặng, rồi từ gian phòng 
này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá khác? từ nhà một mái 
này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu đài khác, từ tòa 
nhà dài này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang động khác, 
từ thạch thất này đến ứiạch thất khác, từ COC liêu này đi đến cốc liêu khác, từ 
nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
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khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn 
lều khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường 
khác, từ mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. 
Hoặc nữa, các vị Tỳ-khưu ngồi nơi nào thì [vị ấy] đi đến nơi ấy, tại đó trở thành 
người thứ hai của một vị, trở thành người thứ ba của hai vi, trở thành người thứ 
tư của ba vị, tại đó nói huyên thuyên, việc nói nhảm nhí như là: Chuyện về vua 
chúa, chuyện về trộm cướp, chuyện về đại thần, chuyện về binh lính, chuyện 
hãi hùng, chuyện về chiến tranh, chuyện về thức ăn, chuyện về thức uông? 
chuyện về vải vóc? chuyện về xe cộ, chuyện về giường nằm, chuyện về vòng 
hoa, chuyện về hương liệu? chuyện về thân quyển, chuyện về làng xóm, chuyện 
về thị tứ, chuyện về thành phố, chuyện về qu6c độ, chuyện về đàn bà, chuyện về 
đàn ông5 chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, chuyện tại chồ lấy nước, 
chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, 
nói về hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là 
như vầy, hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy.

Không nên buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với việc buông thả bàn chân, nên trú ngụ, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh 
hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Nên có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được 
thích thú trong việc thiền tịnh? gắn bó với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, 
có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là người ệiã tăng việc ngụ ở các 
ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với thiền, gán bó với trạng thái đơn 
độc, chú trọng mục đích của mình.

"Nên là vị có thiền chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó dây]" là 
như thế.

Nên xa lánh trạng thái hốỉ hận, không nên xao lãng.
Hối hận: Vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận? vẻ bối rối ở bàn chân cũng 

là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lầm tưởng là có tội ở việc yô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Việc nào có hình thức là sự hối hận, biêu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự ăn 
năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận.

Thêm nữa, sự hối hận? sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên dọ trạng thái đã làm và 
do trạng thái không làm? [Nghĩ rằng:] “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không 
làm thiện hạnh về thân“，sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh 
lên; “ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh về khẩu“，sự hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; “ta đã làm uế hạnh về ý, ta 
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đã không làm thiện hạnh về ý\... (nt).・・“ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng”, sự hối hận,... (nt)... sự bối rối của ý sanh lên; 
“ta đã trộm cắp,・・・"ta đã tà hạnh trong các dục,・・・"ta đã nói dối,...“ta đã nói 
đâm thọc,... "ta đã nói thô 13,・・・ “ta đã nói nhảm nhí5... utađã hành động tham 
dắm,・・・“ta đã hành động sân hận9... uta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực 
hành chánh kiên”，sự hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên. Như 
vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm.

Hoặc là, [nghĩ rằng:] "Ta không phải là người thực hành đầy đủ các giới”, 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; "ta là người có các 
giác quan không được gìn giữ”,... "ta là người không biêt chừng mực vê vật 
thực”,・・； "ta không luyện tập về tỉnh thức'：・."ta không đầy đủ niệm và sự 
nhận biết 吋',・・・"b6n sự thiết lập niệm chưa được ta tu tap",・・・“b6n chánh cần 
chưa được ta tu t3p”,・・.“b6n nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập,\... 
“năm quyền chưa được ta tu tập”,・・."năm lực chưa được ta tu tap",・・• "bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tap'；・."dạo lộ Thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu .."kh6 chưa được ta biết toàn diện9",... "tập chưa được ta 
dứt b6”,・・・“dạo chưa được ta tu tập^... "diệt chưa được ta chứng ngộ”, sự hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên.

Nên xa lánh trạng thái hối hận: Nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh 
xa trạng thái hối hận; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu trạng thái hối hận; nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh 
xa, nên đi ra nẹoài, nên rời ra, nên thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái 
hối hận, nên sổnệ với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. “Nên xa 
lánh trạng thái hoi hận" là như thế.

Không nên xao lãng: Nên là người có sự thực hành nghiêm trang, có sự 
thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không 
biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các 
thiện pháp, [nghĩ rằng:] “Khi nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được đầy 
đủ5 hoặc có thể bảo vệ giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí 
tug?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự tinh tấn, sự gắng sức, 
sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ5 sự nhiệt 
tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng trong các 
thiện pháp, [nghĩ rằng:] "Khi nào ta có thể làm đầy đủ định uẩn, tuệ uẩn, giải 
thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy dủ?・・.(nt).・.“Khi nào ta có thể 
biết toàn diện về khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm 
chưa được dứt bỏ9 hoặc tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ diệt chưa 
được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự tinh tấn, 
sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết 
rõ5 sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp.
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“Nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng,5 là như thế.
Và ờ những chỗ ngồi, ờ những chỗ nằm, ờ những nơi có ít tiếng động, 

vị Tỳ-khưu nên cư trú.
Và: Là sự nối liền các câu văn5... (nt)...
Chỗ ngồi: Nói đến nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, 

thảm đan? tấm da thú? thảm cỏ9 thảm lá, thảm rơm.
Chỗ nằm: Nói đến chỗ ngụ: Trú xá9 nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà dài, 

hang dộng. "Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm^^ là như thế.
Ở những nơi có ít tiếng dộng, vị Tỳ-khưu nên cư trú: Nên thực hành, nên 

cư xử, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo 
dưỡng ở các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian 
vắng vẻ9 tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh.

“Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, vị 
Tỳ-khiru nên cư trú,9 là như thế.

Ị ， ,
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Nên là vị có thiền chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó đây],
Nên xa lảnh trạng thải hôi hận, không nên xao lãng,
Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm,
Ở những nơi có ít tiếng dộng, vị Tỳ-khưu nên cư trủ,

14.12. Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghi. Nên thân cận sự tỉnh thức, 
có sự nhiệt tâm. Nên dứt bỏ hẳn sự uể oải, xảo trả, cười cợíf đùa giỡn, 
việc đôi lứa, cùng với việc trang điểm.
Không nên thực hiện nhiều việc ngủ nghỉ: Sau khi phân chia đêm và 

ngày thành sáu phần, nên thức năm phần, nên nằm xuống một phần.
uKhông nên thực hiện nhiều việc ngủ nghi“ 匕 như thế.
Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm: Ở dây, vị Tỳ-khưu, vào ban 

ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc 
nệồi; vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở 
băng việc kinh hành, bằng việc ngồi; vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế 
nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, 
có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy; vào ban đêm trong 
canh cuối sau khi thức dậy? làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng 
việc kinh hành, bằng việc ngồi.

Nên thân cận sự tỉnh thức: Nên thân cận, nên gân gũi, nên phục vụ, nên 
phục dịch, nên kề cận, nên thực hiện sự tỉnh thức. "Nên thân cận sự tỉnh thức” 
là như thế.

Có sự nhiệt tâm: Sự nhiệt tâm nói đến sự tinh tấn, là pháp thuộc về tâm, là 
sự ra sức tinh tấn, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự siêng năng, sự tinh tấn, sự gắng sức,
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Sự ráng sức, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng 
thái không buông bỏ sự mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, 
sự đề cao trách nhiệm, sự tinh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. Người đã 
tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy dủ, đã thành 
tựu sự nhiệt tâm này, người ấy được gọi là có sự nhiệt tâm.

“Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm'Tà như thế.
Nên dứt bỏ hẳn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng 

vói việc trang điểm.
Sự uể oải: Sự uể oải, biểu hiện uể oải, trạng thái tâm uể oải, sự lười biếng, 

biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng; điều này được gọi là sự uể oải.
Xảo trá: Xảo trá nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một vị [Tỳ-khưu] nào đó 

sau khi làm uế hạnh bằng thân, sau khi làm uế hạnh bằng lời n6i, sau khi làm uế 
hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định liệu ước muốn xấu xa: [Vị 
ấy] ước muốn rằng: "Chớ ai biết về tôf\ suy tư rằng: "Chớ ai biết về t6i”, nói 
lời rằng: "Chớ ai biết về t6i”, nỗ lực bằng thân rằng: "Chớ ai biết về t6i.“ Việc 
xảo trá nào có hình thức như vậy là trang thái xảo trá, sự cố tình không nhớ, sự 
tráo trở, gian lận, thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy? che lấp, không 
phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá.

Cười cợt: Ở đây một vị [Tỳ-khưu] nào đó cười quá trớn, hở cả răng. Bởi 
vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này các Tỳ-khưu, điều này là việc 
làm trẻ con trong Luật của bậc Thánh, tức là việc cười quá trớn, hở cả răng?5

Đùa giỡn: Có hai sự đùa giỡn: Đùa giỡn về thân và đùa giỡn về khẩu. 
Những việc nào là đùa giỡn về thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi đùa 
với các con ngựa, họ chơi đùa với các cỗ xe, họ chơi đùa với các cây cung, họ 
tiêu khiển cờ tám ô vuông, họ tiêu khiển cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ chơi lối rút (Ịuân cờ, họ chơi 
ném xúc xăc, họ chơi đánh khăng, họ chơi trò đoán hình vẽ băng tay, họ chơi 
trái cầu, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò kéo cày, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò đua xe5 họ chơi bắn 
cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ; đây là sự 
đùa giỡn về thân. Những việc nào là đùa giỡn về khẩu? Nhại tiếng trống bằng 
miệng, làm nhạc trống bằng miệng, làm tiếng trống vỗ bằng miệng, huýt sáo 
bằng miệng, đánh trống miệng, làm tiếng trốnệ daddarĩ bằng miệng, diễn kịch, 
reo hò, ca hát, cười giỡn; đây là sự đùa giỡn vê khẩu.

Pháp đôỉ lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 
việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước tẩy 
rửa, là việc bí mật, là việc kêt hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do gì 
mà được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm 
dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ 
được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn? hai người gây nên cuộc nói 
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chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh 
tụng, hai người tranh luận? hai người chuyện trò được gọi là tay đôi. Tương tự 
như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có 
tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy mà được gọi 
là pháp đôi lứa.

Việc trang điểm: Có hai sự trang điểm: Có sự trang điểm của người tại gia, 
có sự trang điểm của bậc xuất gia. Việc trang điểm của người tại gia là các việc 
nào? Đầu tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, 
vải vóc, áo khoác, khăn đội đầu, việc kỳ cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm 
rửa, vật đập vồ? gương soi, việc tô mắt, vật tẩm hoa thơm, phấn thoa ở mặt, 
việc bôi dầu ở mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đầu, gậy chống, ống cây, thanh 
guơm, dù che, giày dép sặc sỡ5 khăn bịt dầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, [quấn] 
các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là như thế; điều này là việc trang 
điểm của người tại gia. Việc trang điểm của bậc xuất gia là các việc nào? Việc 
trang hoàng y phục, việc trang hoàng bình bát, việc trang hoàng chỗ nằm ngồi, 
việc trang hoàng, trang điểm, tiêu khiển, giải trí, trạng thái mong muốn, bản 
tính mong muôn? hành động tô diêm, trạng thái tô điêm đôi với các phân bên 
ngoài của cơ thể hôi thối này hoặc các vật dụng; điều này là việc trang điểm 
của người xuất gia.

Nên dứt bỏ hẳn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa9 cùng 
với việc trang điểm: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng với 
việc trang điểm luôn cả vật phụ tìing, luôn cả vật có liên quan, luôn cả vật dụng.

“Nên dứt bỏ hẳn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng 
với việc trang diểm" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
y

"(Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự 
nhiệt tâm, Nên dứt bỏ hẳn sự uế oải, xảo tráf cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm.

14.13. Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tỉnh. Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh.
Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 

tinh: Các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật ở thành phố bị bao vây hoặc ở cuộc 
chiến đang diễn ra, họ làm sanh lên tai họa, họ làm sanh lên bất hạnh, họ làm 
sanh lên bệnh tật, họ gây ra dịch sốt, họ gây ra dịch cương thi, họ gây ra bệnh 
dịch tả, họ gây ra bệnh kiết lỵ ở đội quân đối địch, ở những kẻ đối nghịch, ở 
những kẻ thù địch; các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật là như vậy.

Những người giải mộng giải thích về giấc mơ: “Người mơ vào buối sáng thì 
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kết quả là như vầỵ. Người mơ vào buổi trưa thì kết quả là như vầy. Người mơ 
vào buổi tối thì kết quả là như vầy. Người mơ vào canh đầu... Người mơ vào 
canh giữa... Người mơ vào canh cuối... Người mơ lúc nằm nghiêng bên phải... 
Người mơ lúc nằm nghiêng bên trái... Người mơ lúc nằm ngửa... Người mơ 
lúc nằm sấp... Người mơ thấy mặt trăng, người mơ thấy mặt trời, người mơ 
thấy đại dương, người mơ thấy núi chúa Sineru, người mơ thấy voi, người mơ 
thấy ngựa, người mơ thấy cỗ xe, người mơ thấy người lính, người mơ thấy đoàn 
quân, người mơ thấy khu vườn đáng yêu, người mơ thấy cánh rừng đáng yêu, 
người mơ thấy vùng đất đáng yêu, người mơ thấy hồ nước đáng yêu thì kết quả 
là như vầy”; những người giải mộng giải thích về giấc mơ là như vậy.

Những người xem tướng giải thích về tướng mạo: "Tướng của ngọc ma-ni, 
tướng của cây gậy, tướng của vải vóc9 tướng của thanh gươm, tướng của mũi 
tên, tướng của cây cung, tướng của vũ khí, tướng của đàn bà, tướng của đàn 
ông, tướng của thiếu nữ, tướng của thiêu niên, tướng của tớ gái, tướng của tôi 
trai, tướng của voi, tướng của ngựa, tướng của trâu, tướng của bò mộng, tướng 
của bò đực, tướng của dê, tướng của cừu, tướng của gà, tướng của chim cút, 
tướng của kỳ dà, tướng của bông tai, tướng của rùa, tướng của nai, hoặc là như 
thế”; những người xem tướng giải thích ve tướng mạo là như vậy.

Những nhà chiêm tinh giải thích về tinh tú: "C6 hai mươi tám thời điểm tốt 
(tính theo thời điêm xuât hiện của các vì tinh tú). Nên tiên hành việc nhập gia 
vào thời điểm tốt này, nên gắn đồ trang sức vào thời điểm tốt này, nên làm lễ 
cưới vào thời điểm tốt này, nên gieo hạt giống vào thời điểm tốt này, nên đi đến 
sống chung vào thời điểm tốt này”; những nhà chiêm tinh giải thích về tinh tú 
là như vậy.

Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tinh: Không nên luyện tập, không nên thực hành, không nên hành theo, không 
nên thọ trì và vận dụng chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm tinh; 
hoặc là không nên nắm lấy, không nên duy trì, không nên tiếp nhận, không nên 
ứng dụng.

"Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tinh" là như thế.

Ngưỉri đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh.• • • •

Tiếng thú kêu: Nói đến tiếng kêu của loài thú. Các nhà giải đoán tiếng thú 
kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú: Họ biết tiếng kêu, tiếng gọi của các loài 
chim hoặc của các loài bốn chân; các nhà giải đoán tiếng thú kêu giải thích về 
tiếng kêu của loài thú là như thế.

Việc thụ thai: Những người hỗ trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai. 
Bào thai không thành lập bởi hai lý do: Bởi các vi sinh vật hoặc bởi các sự rối 
loạn của gió. Họ cho thuốc để diệt trừ các vi sinh vật hoặc các sự rối loạn của 
gió; những người hỗ trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai là như vậy.
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Việc chữa bệnh: Có năm cách chữa bệnh: Thuật châm kim, thuật mổ xẻ, 
thuật chữa bệnh về cơ thể? thuật trừ tà, thuật chữa bẹnh trẻ em.

NgưM đệ tử thành tín: Là người đệ tử thành tín với đức Phật, người đệ tử 
thành tín với Giáo pháp, người đệ tử thành tín với Tăng chúng; người ấy thành 
tín với đức Thế Tôn, hoặc đức Thế Tôn thừa nhận con người ấy. Bởi vì điều 
này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này các Tỳ-khưu, những vị Tỳ-khưu nào 
là gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác? không định tĩnh, này các 
Tỳ-khưu, đối với Ta, các vị Tỳ-khiru ấy không phải là những người đệ tử thành 
tín. Và này các Tỳ-khiru, các vị Tỳ-khưu ấy là đã lìa khỏi Pháp và Luật này; các 
vị Tỳ-khưu ấy không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp 
và Luật này. Và này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu nào là không gạt gẫm, không 
nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các Tỳ-khưu, đối với 
Ta, các vị Tỳ-khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này các Tỳ-khưu, các 
vị Tỳ-khưu ấy là không lìa khỏi Pháp và Luật này; các vị Tỳ-khưu ấy đạt được 
sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này.

1. Những kẻ gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lácf không 
định tĩnh, những người ấy không tiến triển trong giáo pháp đã được đấng 
Chánh Đăng Giác chỉ bảo.

2. Các vị không gạt gâmf không nói nhiêu, sáng trỉ, không ương ngạnh, 
khéo định tĩnhf thật vậy các vị ấy tiến triển trong giáo pháp đã được đấng 
Chánh Đẳng Giác thuyết giảng.

Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc gỉảỉ đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh: Người đệ tử thành tín không nên phục vụ, 
không nên phục dịch, không nên kề cận, không nên thực hiện, không nên thực 
hành, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng việc giải đoán tiếng 
thú kêu, việc thụ thai và việc chữa bệnh; hoặc là không nên nắm lấy, không nên 
tiếp thu, không nên tiếp nhận, không nên suy x6t, không nên ứng dụng.

"Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, việc 
thụ thai và việc chữa bệnh,9 là như the.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
''Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 

tỉnh, Người đệ tử thành tỉn không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, việc 
thụ thai và việc chữa bệnh.

14.14 . Không nên chấn động vì sự chê bai, vị Tỳ-khưu khi được ca ngợi không 
nên kiêu hãnh, nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻnf sự giận dữ 
và việc nói đâm thọc.
Không nên chấn động vì sự chê baỉ: Ở dây, một số người nào đó chê bai vị 

Tỳ-khun: Họ chê bai, chê trách, gièm pha về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà 
gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về 
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kiên thức, vê sự học hỏi, vê tài biện giải, hoặc vê sự việc này khác. Khi bị chê 
bai, bị chê trách, bị gièm pha, [vị ấy] không nên run rẩy, không nên chấn động, 
không nên rúng dộng, không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng 
sợ5 không nên sợ hãi9 không nên rơi vào sự kinh sợ vì sự chê bai, vì sự chê trách, 
vì sự gièm pha, vì sự không nổi tiếng, vì sự không ca tụng; nên có tánh không 
nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống có sự sợ hãi 
và khiếp đảm đã được dứt bỏ5 có sự rởn lông đã được xa lìa.

"Không nên chấn động vì sự chê bai” là như thế.
Vị Tỳ-khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hãnh: Ở đây, một số người 

nào đó ca ngợi vị Tỳ-khưu: Họ ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng về xuất 
thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, 
về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác. Khi được ca ngợi5 được khen ngợi, được tán dương, được ca tụng, 
do sự ca ngợi, do sự khen ngợi, do sự nổi tiếng, do sự ca tụng, [vi ấy] không nên 
thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thể hiện sự hãnh diện? không nên thể hiện sự 
ngã mạn, không nên thể hiện sự bướng bỉnh, do điều ấy không nên sanh ra ngã 
mạn, do điều ấy không nên ương ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu.

“Vi Tỳ-khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hanh^ là như thế.
Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 

đâm thọc.
Sự tham lam: Sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 

luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt, 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Sự bỏn xẻn: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở,・・・（nt）.・・ sự nắm lấy 
được gọi là bòn xẻn.

Sự giận dữ: Là sự tức tối của tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự 
căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận? sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc 
ác của tâm, sự khởi sân của y, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, 
sự sân hận5 biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận? sự độc ác, biểu hiện độc ác, 
trạng thái độc ác, sự chống đối9 sự đối chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, trạng thái 
không hoan hỷ của tâm.

Việc lìói đâm thọc: Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có lời nói đâm thọc: 
Sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhàm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, 
là người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích 
thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này 
được gọi là việc nói đâm thọc. Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì 
hai lý do: Vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ.

Đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào?
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[Nghĩ răng:] “Ta sẽ được người này yêu men, ta sẽ được quý men, ta sẽ được 
tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc”; đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy.

Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ rằng:] 
“Làm thế nào để những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành 
phe nhóm, trở thành hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia 
rẽ, không thể hội tụ, sống khổ sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm thọc 
vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy.

Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc: Nên đuổi di, nên xua đuổi, nên dứt bỏ, nên xua đi5 nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự tham lam, sự bởn xẻn, sự giận dữ và 
việc nói đâm thọc.

“Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói đâm 
thgc” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
("Không nên chân động vì sự chê bai, vị Tỳ-khưu khi được ca ngợi không 

nên kiêu hãnh, nên xua đuối sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và 
việc nói đâm thọc.”

14.15 . Không nên tham dự việc mua bán,
Vị Tỳ-khưư không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào,
Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm,
Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc.
Không nên tham dự việc mua bán: Các việc mua bán là bị cấm đoán ở 

Luật, các việc ấy không được ám chỉ đến trong ý nghĩa này. Thế nào là tham 
dự việc mua bán? Vị [Tỳ-khưu] trao đổi bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào 
khác với năm hạng người [đồng đạo]4 trong khi thực hiện sự tráo trở hoặc 
mong muốn lợi nhuận; tham dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Thế nào là 
không tham dự việc mua bán? Vị [Tỳ-khtru] trao đổi bình bát, y, hoặc bất cứ 
vật dụng nào khác với năm hạng người [đồng đạo] trong khi không thực hiện 
sự tráo trở hoặc không mong muốn lợi nhuận; không tham dự việc mua bán 
nghĩa là như vậy.

4 Năm hạng người đồng đạo: Tỳ-khưu, Tỳ-khiru-ni, nữ tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni (NidA. II. 418).

Không nên tham dự việc mua bán: Không nên tham dự, không nên tham 
gia việc mua bán; nên dứt bỏ9 nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không 
còn hiện hữu việc mua bán; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời 
ra? thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc mua bán, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn.

“Kh6ng nên tham dự việc mua bán" là như thế.
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Vị Tỳ-khưu không nên tạo sự chê trách ờ bất cứ n(ri nào: Các ô nhiễm 
gây nên sự chê trách là các ô nhiễm nào? Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có 
thần lực, có thiên nhãn, biết được tâm người khác. Các vị ấy nhìn thấy từ đàng 
xa, và không được nhìn thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm bằng 
tâm. Các vị thiên nhân cũng có thần lực, có thiên nhãn. Các vị ấy nhìn thấy từ 
đàng xa, và không được nhìn thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm 
bằng tâm. Họ có thể chê trách do [tác động của] các ô nhiễm thô thiển, hoặc do 
các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô nhiễm vi tế. Ô nhiễm thô thiển là các ô 
nhiêm nào? Uê hạnh vê thân, uê hạnh vê khâu, uê hạnh vê ý; các điêu này được 
gọi là ô nhiễm thô thiển. Ô nhiễm trung bình là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về 
dục, suy tư về sân hận, suy tư vê hãm hại; các điều này được gọi là ô nhiễm 
trung bình. Ô nhiễm vi tế là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về thân quyến? suy 
tư vê xứ sở, suy tư vê việc [hành xác đê được] bât tử, suy tư liên quan đến sự 
trắc ẩn đói với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng và sự 
nổi tiếng, suỵ tư liên quan đến việc không bị khi dễ; các điều này được gọi là 
ô nhiễm vi tê. Không nên chê trách, không nên thực hiện việc chê trách do [tác 
động của] các ô nhiễm thô thiển, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các 
ô nhiễm vi tế ấy; không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh 
khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra các ô nhiễm gây nên 
sự chê trách; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm gây nên sự chê trách; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa,击 
ra ngoài, rời ra? thoát khỏi, không bị ràng buộc với các ô nhiễm gây nên sự chê 
trách, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

Ở bất cứ nơi nào: Ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gi, ở bất cứ chỗ nào, thuộc 
nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần.

“Vi Tỳ-khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào” là như thế.
Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Dính mắc vào làng xóm là thế 

nào? Ở đây, vị Tỳ-khưu sống gắn bó với hàng tại gia ở làng xóm: Cùng vui, 
cùng buồn, hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khổ, tự mình tham 
gia hợp tác khi có các công việc cần phải làm. Dính mắc vào làng xóm là như 
vậy. Hoặc là, vị Tỳ-khưu vào buổi sáng quấn y [nội], rồi cầm lấy bình bát và 
y đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực, với thân không được hộ trì, với khẩu 
không được hộ trì, với tâm không được hộ trì, với niệm không được thiết lập, 
với các giác quan không được thu thúc. Vị ấy dính mắc vào chỗ này chỗ khác, 
nắm lấy cảnh này cảnh khác, bị trói buộc vào nơi này nơi khác, đạt đến sự bất 
hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Dính mắc vào làng xóm còn là như vậy.

Không dính mắc vào làng xóm là thế nào? Ở đây, vị Tỳ-khưu sống không 
gắn bó với hàng tại gia ở làng xóm: Không cùng vui, không cùng buồn, không 
hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không đau khổ khi họ đau khổ, không tự mình 
tham gia hợp tác khi có các công việc cần phải làm. Không dính mắc vào làng 
xóm là như vậy. Hoặc là, vị Tỳ-khưu vào buổi sáng quấn y [nội], rồi cầm lấy 
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bình bát và y đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực, với thân được hộ trì, với 
khẩu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với niệm được thiết lập? với các giác quan 
được thu thúc. Vị ấy không dính mắc vào chỗ này chỗ khác, không nắm lấy 
cảnh này cảnh khác, không bị trói buộc vào nơi này nơi khác, không đạt đến 
sự bất hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Không dính mắc vào làng xóm còn 
là như vậy.

Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Không nên dính mắc, không 
nên nắm lấy, không nên bị trói buộc, không nên bị giữ lại ở làng xóm; nên là 
người không thèm khát, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần 
gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lia, có sự 
thèm khát đã được từ bỏ,... (nt)... nên sống với trạng thái cao thượng tự thân.

“Và không nên bị ràng buộc vào làng x6m” là như thế.
Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc: Việc tỉ tê là 

việc nào? Là nói lời chào đón, nói lời tỉ tê, nói lời tỉ tê khôn khéo, nói lời tâng 
bốc, nói lời tâng bốc khôn khéo, nói lời ràng buộc, nói lời ràng buộc khôn khéo, 
nói lời khoa trương, nói lời khoa trương khôn khéo, nói lời đường mật? nói lời 
nịnh hót, nói lời ngon ngọt, nói lời bợ dỡ, nói lời đâm thọc đối với những người 
khác của kẻ nương tựa vào lợi lộc, vào sự trọng vọng, và sự nổi tiếng của kẻ 
có ước muốn xấu xa, của kẻ bị thúc đẩy bởi ước muốn, của kẻ xem trọng tài 
vật? của kẻ chú trọng về pháp thế gian đối với những người khác. Việc nói lời 
mềm mỏng, nói lời dịu dàng, nói lời dễ dãi, nói lời không thô lỗ trong trường 
hợp ấy được gọi là tỉ tê. Thêm nữa, kẻ nói tỉ tê với người [thế tục] bởi vì hai lý 
do: Hoặc là nói tỉ tê với người [thế tục] bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao 
người khác, hoặc là nói tỉ tê với người [thê tục] bằng cách nâng cao bản thân 
và hạ thấp người khác.

Nói tỉ tê với người [thê tục] băng cách hạ thâp bản thân và nâng cao người 
khác nghĩa là thế nào? [Nói rằng:] "Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. 
Nương tựa vào các người tôi có được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, 
trong khi nhìn thấy các người, cũng suy nghĩ đê bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay 
cả tên gọi trước đây của mẹ cha đặt, tên ấy của tôi cũng đã không còn. Nhờ vào 
các người, tôi được biết là vị thường tới lui với gia đình của người nam nọ, là vị 
thường tới lui với gia đình của người nữ kia." Nói tỉ tê với người [thế tục] bằng 
cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác nghĩa là như vậy.

Nói tỉ tê với người [thế tục] bằng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người 
khác nghĩa là thế nào? "Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Sau khi đến với 
tôi, các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ giáo pháp, 
đã đi đến nương nhờ Tăng chúng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh 
xa việc lấy vật không được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã 
tránh xa việc nói dôi, đã tránh xa trường hợp dê duôi uông chât say là rượu và 
chất lên men. Tôi ban bố việc chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi 
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nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các vị 
lại bỏ rơi tôi, các vị trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” 
Nói tỉ tê với người [thế tục] bằng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người khác 
nghĩa là như vậy.

Không nên tỉ tê vói người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc: Do nhân lợi 
lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc5 vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, không nên tỉ tê với người [thế tục]; nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc tỉ tê; nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc tỉ 
tê, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc,9 là như thế. 
， ，一 一、

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
((Không nên tham dự việc mua bánf
Vị Tỳ-khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào,
Và không nên bị ràng buộc vào làng xómf
Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợì lộc.”

14.16 . Và vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang,
Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng]f
Không nên học tập lối cư xử xấc xược,
Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã.
Và vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang: Ở đây, một vị [Tỳ- 

khưu] nào đó là có sự khoe khoang, có sự phô trương. Vị ấy khoe khoang, phô 
trương rằng: "Toi thành tựu về gi6i”, hoặc "tôi thành tựu về phận sự5\ hoặc 
"tôi thành tựu về giới và phận sự"; khoe khoang, phô trương về xuất thân, về 
dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi? về tài biện giải, hoặc về 
sự việc này khác rằng: "Tôi xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, hoặc "tôi xuất gia 
từ gia tộc có nhiều của cảr\ hoặc "tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý gi旷, 
hoặc ”tồi là vị chuyên về Kinh”, hoặc 66tôi là vị trì Luậf\ hoặc "tôi là vị thuyết 
pháp”, hoặc "tôi là vị ngụ ở rừng”,・・. (nt).・• hoặc utôi đạt sự thê nhập Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ.“ Không nên khoe khoang, khônệ nên phô trương như vậy; 
nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu 
việc khoe khoang; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với sự khoe khoang, nên sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.

“Và vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang” là như thế.
Và không nên nói lòi nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng]: Việc nói 

ám chỉ là việc nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khxru] nào đó nói lời nói ám chỉ về y, nói 
lời nói ám chỉ về đồ ăn khất thực, nói lời nói ám chỉ về chỗ nằm ngồi, nói lời nói 
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ám chỉ về vật dụng là thuốc men chữa bệnh; điều này gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc 
là, vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân đồ ăn khất thực, vì nguyên nhân chỗ 
nằm ngồi, vì nguyên nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh, [vị ấy] nói sự thật, 
nói điều dối trá, nói đâm thọc, nói không đâm thọc, nói thô lỗ, nói không thô lỗ, 
nói nhảm nhí, nói không nhảm nhí, nói lời khôn khéo; điều này cũng gọi là lời 
nói ám chỉ. Hoặc là, vị có tâm tịnh tín chỉ bảo giáo pháp cho những người khác 
rằng: “Ồ, quả thật họ nên lắng nghe giáo pháp của ta, sau khi lắng nghe họ nên 
tịnh tín vào giáo pháp, và họ nên bày tỏ biểu hiện của người đã được tịnh tín ở 
ta”; điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên 
quan bốn món vật dụng]: Thậm chí ở lời chỉ bảo giáo pháp, không nên nói, 
không nên thuyết, không nên phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn 
tả lời nói ám chỉ; nên dứt bỏ9 nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không 
còn hiện hữu lời nói ám chỉ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời 
ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lời nói ám chí, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn.

“Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dung]" là như thế.
Không nên học tập lối cư xử xấc xược.
Sự xâc xược: Có ba sự xâc xược: Xâc xược băng thân, xâc xược băng khâu, 

xấc xược bằng ý.
Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện 

sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đên tập thê, thê hiện sự xâc xược băng thân khi đi đên nhà ăn, thê hiện sự 
xâc xược băng thân khi đi đên nhà tăm hơi, thê hiện sự xâc xược băng thân khi 
đi đến bến nước, thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể 
hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây5 
một vị [Tỳ-khtru] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Đối với 
các vị Tỳ-khưu trưởng lão5 [vị ấy] đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, 
đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng 
nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đi đến hội chúng.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở dây, một vị 
[Tỳ-khiru] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Đối với các vị Tỳ- 
khưu trưởng lão? [vị ấy] đi kinh hành có mang dép trong khi các ngài đi kinh 
hành không mang dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các 
ngài đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành 
trong khi các ngài đi kinh hành ở nền dất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi 
ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm dầu, 
đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến tập thể.
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà ăn: [Vị ấy] chen vào 
[chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu 
khỏi chỗ ngồi, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, 
ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm dầu, đứng nói, vung vẩy cánh 
tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi? Ở dây, 
một vị [Tỳ-khiru] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà tắm hơi: Đối výi 
các vị Tỳ-khưu trưởng lão, [vị ấy] dụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, 
đứng ở phía trước, ngôi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, thêm củi lửa vào không 
hỏi [xin phép], đóng cửa nhà tắm hơi không hỏi [xin phép], vung vẩy cánh tay 
khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đì đến bến nước? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến bến nước: Đối với các vị 
Tỳ-khưu trưởng lão? Jvị ấy] đụng chạm khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, 
đụng chạm khi tăm? tăm ở phía trước, tăm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi 
lên ở phía trước, đi lên ở phía trên. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến bến nước.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở 
đây? một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: 
[Vị ấy] đụng chạm các vị Tỳ-khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua 
rồi đi ở phía trước các vị Tỳ-khmi trưởng lão. Như vậy là thể hiện sự xấc xược 
bằng thân trong khi đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói ràng: “Thua 
ngài, xin chớ đi vào“ vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: "Thua ngài, xin chớ 
dứng” vẫn đứng; trong khi được nói rang: "Thua ngài, xin chớ ngồi“ vẫn ngồi; 
đi vào nơi không thích hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngôi ở nơi không thích 
hợp, những nội phòng bí mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các 
cô con gái, các cô con dâu, các cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, [vị ấy] đi 
vào nơi ấy một cách vội vã và xoa đầu bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược 
băng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xâc xược băng thân.

Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện 
sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu 
khi đi đến tập thê, thê hiện sự xâc xược băng khâu khi đã đi vào xóm nhà.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khiru] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Khi chưa xin 
phép các Tỳ-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp, trả 
lời câu hỏi5 tụng đọc Giới bổn (Pãtỉmokkha). đứng nói, vung vẩy cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở dây, một 
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vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Khi chưa xin phép 
các Tỳ-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp cho các vị 
Tỳ-khưu đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vây cánh tay khi nói, nói 
pháp cho các vị Tỳ-khưu-ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời 
câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược 
bằng khẩu khi đi đến hội chúng.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Tỳ-khiru] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc 
cô thiếu nữ như vầy: "Này cô tên thế nàỵ, này cô họ thế này, có vật gì không, có 
cháo không, có thức ăn không, có đồ uống không, chúng tôi sẽ uống gi, chúng 
tôi sẽ ăn gi, chúng tôi sẽ nhai gi?” Hoặc là nói lải nhải: UCÓ vật gì không?59 
Hoặc: “C6 sẽ bố thí cái gi?” Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã 
đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng khẩu.

Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ 
bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia 
không phải từ gia tộc lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ 
gia tộc lớn? trong khi được xuất gia kh6nm phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có 
tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị xuât gia từ gia tộc có nhiêu của cải, trong 
khi được xuất gia không phải từ gia tộc có của cải quý giá..., trong khi không 
phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị chuyên 
về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật..., trong khi không phải là vị thuyêt 
giảng pháp..trong khi không phải là vị ngụ ở rừng..., trong khi không phải 
là vị chuyên đi khât thực..., trong khi không phải là vị chỉ mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ..., trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y.・.，trong khi 
không phải là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà..., trong khi không phải là 
vị không ăn vật thực dâng sau..., trong khi không phải là vị chuyên về oai nghi 
ngồi (không nằm)..., trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định..., 
trong khi không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị có đạt sơ thiền... (nt)... trong khi khônệ phải là vị có đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ mà có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị có đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Đây là sự xấc xược bằng ý.

Không nên học tập lối cư xử xấc xược: Không nên học tập, không nên 
thực hành, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận 
dụng lối cư xử xấc xược; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu lối cư xử xấc xược; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, 
đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lối cư xử xấc xược, nên 
sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên học tập lối cư xử xấc xược" là như thế.
Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Ngôn từ đưa đến sự cãi vã 

là loại nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khiru] nào đó là người nói ngôn từ có hình thức 
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như vầy: "Nguơi không biết Pháp và Luật này,... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối 
nếu ngươi có khả năng." Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói dến: "Này 
Moggallãna, khi có ngôn từ đưa đến sự cãi vã5 việc nhiều lời là điều mong đợi. 
Khi có nhiều lời, Jsẽ có] sự phóng dật, đối với người bị phóng dật [sẽ có] sự 
không thu thúc, đôi với người không thu thúc, tâm [sẽ] xa lìa dinh.”

Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Không nên thuyết, không 
nên phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn tả ngôn từ đưa đến sự cãi 
vã; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
ngôn từ đưa đến sự cãi vã; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, 
thoát khỏi, không bị ràng buộc với ngôn từ đưa đến sự cãi vã, nên song với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi V胪 là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Pà vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang,
Và không nên nói lời nói ảm chỉ [liên quan bốn món vật dụng], r r
Không nên học tập lôi cưxửxâc xược,
Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã.

14.17 . Không nên bị lôi kẻo vào việc nói lời dối trảf không nên cổ tình thực hiện 
các sự lừa gạt, và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự 
nhận thức, vê giới và phận sự.
Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá.
yiệc nói lời dối trá: Nói đến việc nói dối. Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 

đi đến cuộc hội họp hoặc đi đến tập thể... (nt)... vì nguyên nhân về chút ít vật 
chất đã cố tình nói dối; việc nàỵ được gọi là việc nói lời dôi trá. Thêm nữa, với 
ba biểu hiện này thì việc nói dối được hình thành: Ngay trước đó, vị nàỵ khởi 
ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá^, trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối 
trá”, đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã được ta n6i”; việc nói dối được 
hình thành với ba biểu hiện nàỵ. Thêm nữa, với bốn biểu hiện,... (nt)... với năm 
biểu hiên,... (nt)... với sáu biểu hiện,... (nt)... với bảy biểu hiện,... (nt)... với 
tám biểu hiện thì việc nói dối được hình thành: Ngay trước đó, vị này khởi ỷ 
rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rang]: "Ta đang nói điều doi 
tréC\ đã nói xong [biết rằng]: uĐiều dối trá đẵ được ta Iì6i”, đã che giấu quan 
điểm, đã che giàu điều chấp nhận, đã che giấu điều ưa thích, đã che giẩu ý 
tưởng, đã che giấu sự việc; việc nói dối được hình thành với tám biêu hiện này.

Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá: Không nên bị đưa di, khôn^ 
nên bị dẫn đi, không nên bị lôi di, không nên bị mang đi trong việc nói lời dôi 
trá; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.
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"Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá" là như thế.
Không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt: Sự lừa gạt là việc nào? Ở 

dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó là lừa gạt, lừa dối. Ở người ấy có sự lừa gạt, biểu 
hiện lừa gạt9 trạng thái lừa gạt, biểu hiện thô tháo, trạng thái thô tháo, biểu hiện 
gian dối, trạng thái gian dối; điều này gọi là sự lừa gạt.

Không nên cố tình thực hiện các sự ỉừa gạt: Sau khi có sự cố tình, [sau 
khi có sự nhận biết mình] không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, 
không nên làm hạ sanh, không nên lảm phát sanh ra sự lừa gạt; nên dứt bỏ, nên 
xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự lừa gạt; nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự 
lừa gạt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt” là như thế.
Và không nên khinh khi người khác vê sự sinh sông, vê sự nhận thức, 

về giới và phận sự.
Và: Từ này là sự nối liền các câu văn... (nt)... tính chất tuần tự của 

các câu văn. Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó, trong khi sống cuộc sống khốn 
khó, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống cao sang rằng: "Tại sao người này 
lại có cuộc sống đầy đủ, thọ thực mọi thứ như là: Mầm giống từ rễ, mầm giống 
từ thân, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là 
loại thứ năm, với hàm răng búa tạ như quầnẹ sáng của tia chớp mà còn có danh 
xưng là Sa-môn?59 Vị ấy, do cuộc sông khôn khó ây, khinh khi vị khác đang 
sống cuộc sống cao sang. Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó, trong khi sống cuộc 
sống cao sang, khinh khi vị khác đang sống cuộc s6ng khốn khó rằng: "Tại sao 
người này lại ít phước, ít kẻ hộ dộ, không có lợi lộc vê y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa benh?^ Vị ấy, do cuộc sống cao sang ấy, 
khinh khi vị khác đang sống cuộc sống khốn khó. Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào 
đó được thành tựu về tuệ. Vị ấy trả lời câu hỏi khi được chất vấn. Vị ấy suy nghĩ 
như vầy: “Ta được thành tựu về tuệ, còn những vị khác không được thành tựu 
về tu©." Vị ấy, do sự thành tựu về tuệ ấy, khinh khi vị khác. Ở dây, một vị [Tỳ- 
khưu] nào đó được thành tựu vê giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn 
(Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Vị ấy suy nghĩ như vầy: “Ta 
được thành tựu về giới, còn những vị Tỳ-khun khác có giới tồi, có ác pháp." Vị 
ấy, do sự thành tựu về giới ấy, khinh khi vị khác. Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào 
đó được thành tựu về phận sự: Là vị ngụ ở rừng, hoặc là vị ngụ ở gốc cây, hoặc 
là vị chuyên đi khất thực, hoặc là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng b6, hoặc 
là vị chỉ sử dụng ba y, hoặc là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, hoặc là vị 
không ăn vật thực dâng sau, hoặc là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), là 
vị ở chỗ đã được chỉ định. Vị ấy suy nghĩ như vầy: “Ta được thành tựu về phận 
su, còn những vị khác không thành tựu về phận sự." Vị ấy, do sự thành tựu về 
phận sự ấy, khinh khi vị khác.
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Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, 
về giới và phận sự: Do cuộc sống khốn khó, hoặc do cuộc sống cao sang, hoặc 
do sự thành tựu vê tuệ, hoặc do sự thành tựu vê giới, hoặc do sự thành tựu về 
phận sự, không nên khinh khi, không nên khi dễ người khác; không vì điều ấy 
mà sanh ra ngã mạn, không vì điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngẩng cao đầu.

“Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, về 
giới và phận sự" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
"Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cổ tình thực hiện 

các sự lừa gạtf và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận 
thức, về giới và phận sựy

y

14.18 . Bị bôi nhọ sau khỉ nghe nhiêu lời nói
Của các vị Sa-mônf của những kẻ phàm phu,
Không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô ỉỗ,
Bởi vì các bậc an tịnh không thê hiện sự phản kháng.
Bị bôi nhọ sau khi nghe nhiêu lời nói của các vị Sa-môn9 của những kẻ 

phàm phu.
Bị bôi nhọ: Bị bôi nhọ là bị mắng nhiếc, bị đụng chạm, bị khinh bỉ, bị chê 

trách, bị gièm pha.
Các vị Sa-môn: Bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 

hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này.
Lời nói của những kẻ phàm phu: Các Sát-đê-lỵ9 các Bà-la-môn9 các 

thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài 
người; những người ấy sỉ vả, chê bai, gây khó chịu, gây bực minh, gây tổn hại, 
hãm hại, quây rối, ức hiếp, hủy hoại? phá hại, hoặc gây nên sự phá hại bằng 
nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn? không đáng mến; sau khi 
nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét 
nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn, không đáng mến của những 
người ấy.

bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phu” là như thế.

Không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô ỉỗ.
Một cách thô lỗ: Một cách thô lỗ là một cách thô bạo.
Không nên đáp trả lại: Không nên nói lại5 không nên sỉ vả lại người đang 

sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn với 
người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, 
không nên tạo ra sự cãi vã9 không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự 
gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 



326 牵 KINH TIỂU Bộ

hữu sự cãi cọ, cãi lộn, tranh luận, tranh cãi, gây gô; nên tránh khỏi? xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi 
lộn, tranh luận, tranh cãi, gây gổ, nên sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn.

uKhông nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lỗ* là như thế.
Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng.
Các bậc an tịnh: Trạng thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái 

được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái 
được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lìa; trạng thái 
được tịch tịnh của sân hận, của si mê, của giận dữ, của thù hằn... (nt)... của tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. 
“An tinh" là như thế.

Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng: Các bậc an tịnh 
không thể hiện, không làm sanh ra, khônẹ làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh sự phản kháng, sự đôi kháng, sự gây gổ, sự chống báng.

“Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:

bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói
Của các vị Sa-môn, của những kẻ phàm phuf
Không nên đáp trả ỉạỉ những kẻ ấy một cách thô lỗf
Bởi vì các bậc an tịnh không thê hiện sự phản khảng.”

14.19 . Và sau khi hiểu thông giảo pháp này,
Trong khỉ suy gẫm, vị Tỳ-khưu nên học tập, luôn luôn có nỉệm,
Sau khi biết được sự diệt tắt là "an tịnh ”,
Không nên xao lãng vê lời giáo huân của đức Gotama.
Và sau khi hiểu thông giáo pháp này.
Này: Là điều đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được 

ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ.
Sau khi hiểu thông giáo pháp: Sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác 

định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. "Và sau khi hiểu thông giáo pháp 
này” là như vậy. Hoặc là, sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt giáo pháp là đúng 
đắn, là sai trái, là đúng đường lối, là sai đường lối, là có tội lỗi, là không có tội 
lỗi, là thấp kém? là cao quý, là đen, là trắng, là bị người hiểu biết chê trách, là 
được người hiểu biết khen IIẸỢÌ. uVà sau khi hiểu thông giáo pháp này" còn là 
như vậy. Hoặc là, sau khi hiêu thông, sau khi biêt được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt giáo pháp là sự thực hành 
đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các 
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giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện 
tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lậj)niệm, bốn chánh càn, 
bon nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, Niễt-bàn và sự thực hành đưa đến Niết-bàn.

“Và sau khi hiểu thông giáo pháp này" còn là như vậy.
Trong khi suy gẫm, vị Tỳ-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm.
Trong khi suy gẫm: Là đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, 

đang xác dinh, đang minh định, đang làm rõ rệt. Đang suy gẫm, đang suy nghiệm, 
đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các 
hành là vô thường^^;... (nt)... uĐiều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tánh hoại diệt.^^ uVị Tỳ-khưu, trong khi suy gẫm"là như thế.

Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời,... (nt)... ở chặng cuối của 
tuổi thọ.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân... (nt)... người ấy được gọi là có niệm.

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập vê thăng giớ, học tập vê thăng 
tâm, học tập vê thăng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập;... (nt)... nên học tập, nên 
hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

“Trong khi suy gẫm, vị Tỳ-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm^^ là như thế.
Sau khỉ biết được sự diệt tắt là “an t[nh”： Sau khi biết được sự diệt tắt 

của luyến ái là “an tinh”, sau khi biết được sự diệt tắt của sân hận... của si mê... 
(nt)... của tât cả các pháp tạo tác bât thiện là “an tinh”, sau khi nhận biêt, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt.

“Sau khi biết được sự diệt tắt là 6an tịnh^^^ là như thế.
Không nên xao lãng về lòi giáo huấn của đức Gotama: về lời giáo huấn 

của đức Gotama, về lời giáo huấn của đức Phật, về lời giáo huấn của đấng 
Chiến Thắng, về lời giáo huấn của đức Như Lai, về lời giáo huấn của vị Chúa 
của chư thiên, về lời giáo huấn của bậc A-la-hán.

Không nên xao lãng: Là nên có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực 
hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng 
nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện 
pháp, [nghĩ rằng:] “Khi nào ta có thể làm đầy đủ hoặc giới uẩn chưa được đầy 
dủ,・・・(nt)... hoặc định uẩn, tuệ u加，giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn chưa 
được đầy đủ? Khi nào ta có thể biết toàn diện về kho chưa được biết toàn diện, 
hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt b6, hoặc tu tập đạo chưa được tu 
tập? hoặc chứng ngộ diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp 
ấy, là sự mong muốn, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự 
không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm5 
sự chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp.
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"Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Và sau khi hiểu thông giáo pháp nàyf
Trong khỉ suy gầm, vị Tỳ-khưu nên học tậpf luôn luôn có niệm,
Sau khi biết được sự diệt tắt là 'an tịnh
Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama. M

14.20 . "Bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trịf vị đã nhìn 
thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chỉnh vì thếf luôn luôn 
không xao lãng, trong lúc kỉnh lễf nên học tập theo ở lời giảo huấn của 
đức The Ton ây [đức The Ton noi vayj.
Bỏĩ vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trị.
Người chiến thắng: Người chiến thắng các sắc, người chiến thắng các 

thinh, người chiến thắng các hương, người chiến thắng các vị, người chiến 
thắng các xúc, người chiên thắng các pháp, không bị ngự trị bởi bất cứ ô nhiễm 
nào; vị đã ngự trị các ác bất thiện pháp hạ liệt ấy, các điều ô nhiễm đưa đến tái 
sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai.

“Bởi vì, vị ây là người chiên thăng, bậc không bị ngự trị" là như thê.
Vị đã nhìn thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đồn đãi.
Pháp thực chứng: [Vị ấy] đã nhìn thấy, đã nhìn xem, đã nhận thấy, đã thấu 

triệt pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, không do 
nghe lời đồn đãi5 không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không 
do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do 
nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm.

“Vi đã nhìn thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đồn đẫr là như thế.
Chính vì thế,... ờ lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy.
Vì thế: Vì thế là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy.
Ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy: Ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn 

ấy là ở lời ệiáo huấn của đức Gotama, ở lời giáo huấn của đức Phật, ở lời giáo 
huấn của đang Chiến Thắng, ở lời giáo huấn của đức Như Lai, ở lời giáo huấn 
của vị Chúa của chư thiên, ở lời giáo huân của bậc A-la-hán.

“Chính vì thế,...ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy” là như thế.
Luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo [đức Thế 

Tôn nói vậy].
Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang,... (nt)... sự không xao 

lãng trong các thiện pháp.
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời,... (nt)... ở chặng cuối của 

tuổi thọ.
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Trong lúc kính lễ: Trong lúc đang kính lễ bằng thân, hoặc đang kính lễ 
bằng khẩu, hoặc đang kính lễ bằng tâm5 hoặc đang kính lễ bằng hành động 
thuận theo đạo lý, hoặc đang kính lễ bằng sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, hoặc đang thể hiện sự trọng vọng, đang thể hiện sự kính trọng, đang sùng 
bái, đang cúng dường, đang nể nang.

Nên học tập theo: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về 
thắng tâm, học tập về thắng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thắng tuệ. 
Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập;... (nt)... trong khi 
chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, nên thực hành, nên hành 
xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

Đức Thế Tôn: Là tò xưng hô với sự tôn kính.... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là "dức Thế T6n.”

“Lu6n luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo [đức Thế 
Tôn nói v3y『 là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Bởi vìf vị ấy là người chiến thắnệf bậc không bị ngự trị, vị đã nhìn thấy 

pháp thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chính vì thếf luôn luôn không xao 
lãng, trong lúc kính lễf nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy ” 
[đức Tne Tôn nói vậy].

“Diễn giải kinh một cách nhanh chóng55 được đầy đủ ・ Phần thứ mười bốn.



330 變 KINH TIỂU Bộ

15. DIỄN GIẢI KINH UẾ HẠNH CỦABẢN THÂN 
(ATTADANDASUTTANIDDESO)

Giờ phần “Diễn giải kinh uế hạnh của bản thân” được nói đến:
15.1. Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân,1

1 Atíadandã được dịch là 'lế hạnh của bản thân" căn cứ vào lời giải thích của Chủ giải: "Attadandabhayam 
jatam attano duccarỉtakãranã jatarn" (SnẠ. II. 566; NidA. II. 423) và iidandãtiduccarỉtã," (Sđd.Ỵ Tựa
đề của bài kinh đã được ghi theo ý nghĩa ấy. (ND)

Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gãy gô.
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động
Đủng theo sự việc đã làm cho Ta bị chấn động,
Sự sợ hãỉ sanh lên do uế hạnh của bản thân.
uế hạnh: Có ba uế hạnh: uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. 

Ba loại hành động xấu xa của thân là uế hạnh về thân, bốn loại hành động xấu 
xa của khẩu là uế hạnh về khẩu, ba loại hành động xấu xa của ý là uế hạnh về ý.

Sự sợ hãỉ: Có hai sự sợ hãi: Sợ hãi liên quan đời này và sợ hãi liên quan 
đời sau.

Sợ hãi liên quan đời này là việc nào? Ở đây, một người nào đó làm hành 
động xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa 
bằng y, giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư5 mang đi 
vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, dứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, 
nói lời dối trá. Dân chúng sau khi băt lấy kẻ ấy rồi trình lên đức vua: "Tâu bệ hạ, 
gã trộm cướp này là kẻ làm điều tội lỗi. Đối với kẻ này, xin ngài hãy ẹiáng hình 
phạt theo ý muốn.55 Đức vua mắng nhiếc kẻ ấy. Kẻ ấy, do duyên mang nhiếc, 
khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khô ưu. Sự sợ hãi? khô ưu này do đâu mà xảy đên 
cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ 
sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện.

Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ 
ấy với việc trói bang xiềng, hoặc trói bằng dây thừng, hoặc trói bằng dây xích, 
hoặc trói bằng dây mây, hoặc trói băng dây leo, hoặc với việc giam trong h6, 
hoặc giam tron^ hào, hoặc giam trong làng, hoặc giam trong thị trấn, hoặc giam 
trong thành phô, hoặc giam trong quôc độ, hoặc giam trong xứ sở, thậm chí còn 
khuyên bảo rằng: "Ngươi không được phép ra khỏi nơi này." Kẻ ấy, do duyên 
giam cầm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, kho ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ 
ay? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, 
đã phát sanh, đã xuất hiện.
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Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh đem lại tài sản 
của kẻ ấy: Một trăm, một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát 
tài sản, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi? khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? 
Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã 
phát sanh, đã xuất hiện.

Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều 
loại hình phạt ở thân đối với kẻ ấy: Đánh bằng các cây roi, đánh bằng các dây 
mây, đánh bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn 
chân, căt tai, xẻo mũi, căt tai và xẻo mũi, [đập vỡ đâu] làm thành như hũ cháo 
chua, lột da dầu, đốt lửa ở miệng, thiêu song, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành 
sợi, lột da thành đống để ở chân, kéo căng thân người ở trên đẩt, xiên da thịt 
bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở 
trên thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới bằng dầu sôi, cho những con chó gặm, 
đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng gươm. Kẻ ấy, do duyên các hình 
phạt ở thân, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi; khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ 
ay? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, 
đã phát sanh, đã xuất hiện. Đức vua là chúa tể của bốn hình phạt này.

Kẻ ấy, với nghiệp của minh, do sự hoại rã của thân, do sự chết di, bị sanh 
vào chốn bất hạnh, cõi khổ9 nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục 
cho thực hiện hình phạt "trói buộc năm cách” đối với kẻ ây: Họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng 
vào ở bàn tay thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, 
họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nong đóng vào ở giữa ngực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ 
khổ, nhức nhối, sắc bén; nhimg kẻ ây không thể chết đi chừng nào ác nghiệp 
ấy còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do 
uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện.

Những người giữ địa ngục băt kẻ ây năm xuông và dùng những cái rìu băm 
nát. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén; nhức nhối; nhưng kẻ ấy 
không the chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Những người giữ 
địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới và dùng những cái búa 
băm nát. Những người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào cỗ xe rồi cho kéo tới kéo lui 
ở trên đất đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. ... (nt)... Những người giữ địa 
ngục bắt kẻ ấy trèo lên, trèo xuống ở ngọn núi than hừng to lớn đã được đốt 
cháy, sáng rực, đỏ rực.... (nt)... Những ngưòd giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân 
phía trên đầu phía dưới, rồi ném vào chảo đồng đã được đốt nóng, đốt cháy, 
sáng rực, đỏ rực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, bị nung nấu ở bọt nước sôi sục. Kẻ ấy, ở 
tại nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở bọt nước sôi sục, lúc thì nổi lên trên, lúc thì 
chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, 
sắc bén9 nhức nhối; nhirng kẻ ấy không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn 
chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh 
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của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã 
xuất hiện. Những người giữ địa ngục ném kẻ ấy vào đại địa ngục. Quả vậy, đại 
địa ngục ấy là:

1. [Đại địa ngục] có bôn góc, có bôn cửa lớn X r
Được chia thành các phân cãn đôi,
Được bao quanh bằng tường sắt,
Được đậy lại băng mải săt.

2. Nên của [đại địa ngục] làm băng săt, 
Được thiêu đốt, chảy với lửa ngọn,

： 2 A

Luôn luôn tỏa khăp và tôn tại
Xung quanh một trăm do-tuân.

3. [Các đại địa ngục] có sự đôt nóng khô sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại 
gần, có hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chịu}

4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Đôngf trong khỉ thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Tây.

5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Tây, trong khỉ thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối ỉửa] ở hướng Đông.

6. Khôi lửa được phát khởi ở bức tường hướng Băcf trong khỉ thiêu đôt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Nam.

7. Khôi lửa được phát khởi ở bức tường hướng Namf trong khi thiêu đôt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Bắc.

8. Khôi lửa khủng khỉêpphátxuât từ bên dưới, trong khỉ thiêu đôt những kẻ 
có ác nghiệpf đi đến chạm vào [khói lửa] ở mái che [bên trên].

9. Khôi lửa khủng khiêp phát xuât từ mái che, trong khi thiêu đôt những kẻ 
có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở mặt đất [bên dưới].

10. Cái chảo săt đã được đôt cháy, nóng đỏ, sảng chói như thê nào thì địa 
ngục Avĩci, ở bên dưới, bên trên và bên hông là như vậy,

11. Ở nơi ấy, những chủng sanh vô cùng hung dữ, đã gây ra trọng tộif có 
hành động cực kỳ ác độc, bị nung nấu và không thể chết đi.

12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãy 
nhìn xem tính chât vững bên của nghiệp, không như tro, không như bụi.

13. Họ chạy vê hướng Đông, rôi từ đó chạy vê hướng Tây. Họ chạy vê 
hướng Bắcf rồi từ đó họ chạy về hướng Nam.

14. Họ chạy đên bât cứ hướng nào, cảnh cửa hướng ây đêu được đóng lại, 
Vớỉ niềm mong mỏi được thoát ra, các chủng sanh ấy có sự tìm kiếm lối thoát.

_ .
15. Họ không thê đi ra khỏi nơi ây bởi vì nghiệp duyên, khỉ ác nghiệp của 

họ đã tạo có nhiều và còn chưa trả xong.

2 Bổn sanh "An sĩ Sankicca,9 (Sankỉccạịãtakaựỉ), số 530, TTPV, tập 33, trang 275, câu kệ 3483. (ND)
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Sự SỢ hãi, khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản 
thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 
Những khổ đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân 
phận ngạ quỷ, những khổ đau ở cõi người, những khổ đau ấy do đâu đã được 
sanh ra, do đâu đã được sanh khởi, do đâu đã được hạ sanh, do đâu đã được 
phát sanh, do đâu đã được xuất hiện? Do uế hạnh của bản thân mà chúng đã 
được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được 
xuất hiện.

“Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân^^ là như thế.
Các ngươi hãy nhìn xem loài ngưỉri đang gây gô: Này các Sát-đê-lỵ, các 

Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư 
thiên và loài người, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy 
suy xét, hãy khảo sát loài người đang gây gổ, loài người đang cãi cọ, loài người 
đang chốnệ đối, loài người đang đối chọi, loài người đang hằn học, loài người 
đang thù hăn? loài người đang căm hờn, loài người đang thù hận.

“Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây g6" là như thế.
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động: Trạng thái chấn động là sự hốt hoảng, 

sự khiếp sợ, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ.
Ta sẽ thuật lại: Ta sẽ giải bày, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, 

Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ.
“Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn dộng" là như thế.
Đúng theo sự việc đã ỉàm cho Ta bị chân động: Đúng theo sự việc đã 

làm cho chính bản thân Ta bị chấn dộng, bị hốt hoảng, bị đưa đến trạng thái 
chấn động.

“Búng theo sự việc đã làm cho Ta bị chấn dộng" là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
^Sựsợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thăn.
Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gô,
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động
Đủng theo sự việc đã làm cho Ta bị chấn động, 0

15.2. Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động tựa như những con cá ở chỗ 
ít nước, sau khỉ nhìn thấy chủng chống đổi lẫn nhau, sự sợ hãi đã tiến 
đến Ta.
Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động.
Nhân loại: Là từ gọi chúng sanh. Nhân loại đang chao động với sự chao 

động bởi tham ái, đang chao động với sự chao động bởi tà kiến, đang chao 
động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi uế 
hạnh, đang chao động với sự chao động bởi sự ra sức, đang chao động với sự 
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chao động bởi nghiệp quả; kẻ bị luyến ái đang chao động bởi luyến ái, kẻ bị 
sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị si mê đang chao động bởi si mê, kẻ 
bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi 
sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi 
đang chao động bởi các pháp tiềm ẩn, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao 
động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi 
không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, 
đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khô dau, đang chao động 
bởi sanh, đang chao động bởi già, đanạ chao động bởi bệnh, đang chao động 
bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khô-ưu-não5 đang chao động bởi khô ở địa 
ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao động bởi khổ ở thân phận 
ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người,... bởi khổ bắt nệuồn từ việc 
nhập thai,... bởi khô băt nguôn từ việc trụ thai,... bởi khô băt nguôn từ việc ra 
khỏi thai,... bởi khổ gắn liền sau khi sanh ra9... bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau 
khi sanh ra,・・• bởi khổ do sự ra sức của bản thân,... bởi khổ do sự ra sức của 
kẻ khác,・・・ bởi khổ do [thọ] khổ?... bởi khổ do pháp tạo tác,・・・ bởi khổ do sự 
biến đổi?... bởi khổ do bệnh ở mắt,... do bệnh ở tai trong,... do bệnh ở mũi,・・, 
do bệnh ở lưỡi,... do bệnh ở thân,... do bệnh ở đầu,... do bệnh ở lỗ tai,... do 
bệnh ở miệng,... do bệnh ở răng,... bởi ho,... bởi suyễn,... bởi sổ mũi,... bởi 
nhiệt,... bởi cảm sốt,... bởi đau bụng,・・・ bởi xây xẩm,... bởi kiết lỵ,... bởi đau 
bụng bão,... bởi dịch tả,... bởi phong cùi,... bởi khối u,・・・ bởi bệnh chàm,... 
bởi lao phổi,... bởi động kinh,... bởi mụt,・・・ bởi nhọt,... bởi ẹhẻ ngứa,... bởi 
sảy,... bởi loét tay chân,... bởi máu,... bởi mật,... bởi bệnh tiêu đường,... bởi 
bệnh trĩ,... bởi ghẻ lở,・・・ bởi loét hậu m6n,・・・ bởi bệnh phát khởi từ mật,... bởi 
bệnh phát khởi từ dàm,・・・ bởi bệnh phát khởi từ gió,... bởi bệnh tổng hợp do 
mật-đàm-gió,... bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết,... bởi bệnh sanh lên vì 
bôn oai nghi không đông đêu,... bởi bệnh thuộc dạng câp tính,... bởi bệnh sanh 
lên vì quả của nghiệp,... bởi lạnh,... bởi nóng,... bởi đói5... bởi khát,... bởi đại 
tiện,... bởi tiểu tiện?... bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các 
loài bò sát,・・・ bởi khổ do cái chết của mẹ,... bởi khổ do cái chết của cha,... bởi 
khổ do cái chết của anh [em] trai,... bởi khô do cái chết của chị [em] gái,... bởi 
khổ do cái chết của con trai,... bởi khổ do cái chết của con gái,・・・ bởi khổ do 
cái chết của thân quyến,... bởi khổ do sự tổn hại về của cải,... bởi khổ do sự 
tổn hại vì bệnh tật,... bởi khổ do sự tổn hại về giới, đang chao động bởi khổ do 
sự tổn hại về kiến thức, đang lay động, đang xáo động, đang run rẩy, đang chấn 
dộng, đang rúng động.

Sau khi nhìn thây: Sau khi nhìn thây, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhăc， 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt.

“Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao dCng” là như thế.
Tựa như những con cá ờ chỗ ít nước: Giống như những con cá ở chỗ ít 

nước, ở chỗ kiệt nước, trong khi bị những con quạ, những con diều hâu, những 
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con cò tấn công, tha di, rỉa rói, chúng chao động, lay dộng, xáo động, run rẩy, 
chấn động, rúng động; tương tự như vậỵ, nhân loại chao độnẹ do sự chao động 
bởi tham ái... (nt)... chao động bởi khổ do sự tổn hại về kiên thức, lay động, 
xáo động, run rẩy, chấn động, rúng động.

“Tựa như những con cá ở chỗ ít nuớc" là như thế.
Chúng chống đốỉ ỉẫn nhau: Chúng sanh chống đối, đối chọi, hằn học? thù 

hằn, căm hờn, thù hận lẫn nhau: Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế- 
lỵ tranh cãi với các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các 
gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi 
với anh [em] trai, chị [em] gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi 
với chị em] ệấi, chị [em] gái tranh cãi với anh [em] trai, bạn bè tranh cãi với bạn 
bè. Tại nơi ây, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã? sự tranh cãi, rồi công kích lẫn 
nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn 
nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau băng những ẹươm dao. Tại nơi 
ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chêt.

“Chúng chống đối lẫn nhau” là như thế.
Sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiến đến Ta.
Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 

sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, sự sợ hãi, sự hành hạ9 
sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đã tiến đến.

“Sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiến đến Ta“ là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi nhìn thây nhân loại đang chao động tựa như những con cá ở chô 

ỉt nướcf sau khỉ nhìn thấy chúng chống đối lẫn nhau, sự sợ hãi đã tiến đến 7à.”

15.3. Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi,
Tất cả các phương đều bị chuyển động.
Trong khỉ ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân,
Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế.
Toàn bộ thế giói ỉà không có cốt lõi.
Thế giới: Thế giới địa ngục, thế giới loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài 

người, thế giới chư thiên, thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới 
của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm thiên, thế giới chư thiên; 
đây gọi là thế giới. Thê giới địa ngục là khônệ có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là côt lõi thường còn, hoặc so với cái 
cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự 
ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa bền vững, hoặc theo nghĩa 
trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biên đổi. Thế giới loài thú... Thế 
giới ngạ quỷ... Thế giới loài người... Thế giới chư thiên... Thế giới của các
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Uẩn... Thế giới của các giới... Thế giới của các xứ... Thế giới này... Thế giới 
khác... Thế giới Phạm thiên... Thế giới chư thiên là không có cốt lõi, là thiếu 
mât côt lõi, là rời xa côt lõi so với cái côt lối được gọi là côt lõi thường còn, 
hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được 
gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa bền vững, 
hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biên đổi.

Giống như cây sậy là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt 
lõi; giống như cây đu đủ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt 
lõi; giống như cây sung là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt 
lõi; giống như cây san hô là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt 
lõi; giống như cây pãribhaddaka là không có cốt lõi? là thiếu mất cốt lõi, là rời 
xa cốt lõi; giống như bọt nước là không có cốt lõi5 là thiếu mất cốt lối, là rời 
xa cốt lõi; giống như bong bóng nước là không có cốt lõi? là thiếu mất cốt lõi, 
là rời xa cổt lõi; gi6ng như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi; giong như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt 
lõi, là rời xa cốt lõi; giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt 
lối, là rời xa cốt lõi; tương tự như vậy, thế giới địa ngục là không có cốt lõi5 là 
thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường 
còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững 
chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. 
Thế giới loài thú... Thế giới ngạ quỷ... Thế giới loài người... Thế giới chư 
thiên là không có cốt lõi? là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an 
lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường 
còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình 
trạng không bị biến đổi. Thế giới của các uẩn... Thế giới của các giới... Thế 
giới của các xứ... Thế giới này... Thế giới khác... Thế giới Phạm thiên... Thế 
giới chư thiên là không có cốt lõi? là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với 
cái côt lõi được gọi là côt lõi thường còn, hoặc so với cái côt lõi được gọi là 
cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa 
thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn? hoặc so 
với tình trạng không bị biến đổi.

“Toàn bộ thế giới là không có cốt 16i" là như thế.
Tất cả các phương đều bị chuyển động: Các pháp tạo tác nào ở phương 

Đông, chúng đều bị di dộng, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng chạm 
bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị ngự trị 
bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương náu, 
không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 
Các pháp tạo tác nào ở phương Tây... Các pháp tạo tác nào ở phương Bắc... 
Các pháp tạo tác nào ở phương Nam... Các pháp tạo tác nào ở phương Đông
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Nam... Các pháp tạo tác nào ở phương Tây Bắc... Các pháp tạo tác nào ở 
phương Đông Bắc... Các pháp tạo tác nào ở phương Tây Nam... Các pháp 
tạo tác nào ở phương dưới... Các pháp tạo tác nào ở phương trên... Các 
pháp tạo tác nào ở mười phương, chúng đều bị di dộng, bị chuyển dộng, bị 
dao dộng, bị đụng chạm bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo 
đuổi bởi già, bị ngự trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng 
thái không nơi nương nhờ.

Và điều này cũng đã được nói đến:
1. ^Mặc dầu cung điện ấy của Ngài rực sáng, 

乂 r
Trong khỉ đang chiêu sảng ở phương Băc. 
Sau khi nhìn thấy khuyết tật ở sắc, luôn luôn bị biến động, 
Vĩ thế, bậc Thiện trí không vui thích ở sắc.9Ĩ

2. “Thê gian bị hành hạ bởi chêt, bị bao trùm bởi già,
BỊ đâm vào bởi mũi tên tham ải, luôn luôn cháy âm ỉ bởi ước muốn."

3. “Toàn bộ thế giới bị đốt chảy, toàn bộ thế giới bị bốc khói, 
Toàn bộ thế giới bị phát cháy, toàn bộ thế giới bị lay động. 
i(Tât cả các phương đêu bị chuyên động "là như thê.

Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân: Trong khi ước muốn, 
trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi 
nguyện cầu chỗ trú ngụ, nơi nương náu, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, đích đến, 
lối đi khác.

“Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân" là như thế.
Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế: Ta chỉ nhìn 

thấy sự bị áp bức, Ta đã không nhìn thấy sự không bị áp bức. Mọi trạng thái trẻ 
trung bị sự già áp chế, mọi trạng thái khỏe mạnh bị bệnh hoạn áp chế, mọi sự 
sống bị cái chết áp chế, mọi lợi lộc bị không lợi lộc áp chế, mọi danh vọng bị 
không danh vọng áp chế, mọi sự khen ngợi bị sự chê bai áp chê, mọi hạnh phúc 
bị khô đau áp chế.

4. “Lợi lộc và không lợỉ lộc, không danh vọng và danh vọng, 
Khen ngợi và chê bai, hạnh phúc và khô đauf 
Các pháp này ở nơi loài người là vô thường, 
Không trường tồn, có tánh chất biến đổi.

“Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
^Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi, 
Tât cả các phương đêu bị chuyên động.
Trong khi ước muốn chồ trú ngụ cho bản thân, 
Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế,
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15.4. Nhưng sau khỉ nhìn tháy chủng chông chọi ở giai đoạn kêí thúc, sự 
không ưa thích đã khởi lên ở Ta, Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũỉ tên khó có 
thể nhìn thấy đã được cam vào trái tỉm (tâm thức).
Chúng chống chọi ờ gỉaỉ đoạn kết thúc
Ở giai đoạn kết thúc: Sự già kết thúc mọi trạng thái trẻ trung, bệnh hoạn 

kết thúc mọi trạng thái khỏe mạnh, cái chết kết thúc mọi sự sống, không lợi lộc 
kết thúc mọi lợi lộc, khôn^ danh vọng kết thúc mọi danh vọng, sự chê bai kết 
thúc mọi sự khen ngợi, kho đau kết thúc mọi hạnh phúc. "Ờ giai đoạn kết thúc” 
là như thế.

Chúng chống chọi: Các chúng sanh có sự ham muốn trạng thái trẻ trung 
đối chọi với sự già, các chúng sanh có sự ham muốn trạng thái khỏe mạnh đối 
chọi với bệnh hoạn, các chúng sanh có sự ham muốn sự sống đối chọi với cái 
chết, các chúng sanh có sự ham muốn lợi lộc đối chọi với không lợi lộc, các 
chúng sanh có sự ham muốn danh vọng đối chọi với không danh vọng, các 
chúng sanh có sự ham muốn sự khen ngợi đối chọi với sự chê bai, các chúng 
sanh có sự ham muốn hạnh phúc đối chọi với khổ đau; chúng hằn học, thù hằn, 
căm hờn, thù hận.

“Chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc” là như thế.
Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khỏi ỉên ờ Ta.
Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 

sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 64Sau khi nhìn thấy" là 
như thế.

Sự không ưa thích [đã khỏi ỉên] ờ Ta: Sự không ưa thích, sự không thích 
thú, biểu hiện không thích thú, trạng thái ngao ngán, sự chán ngấy đã khởi lên.

“Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khởi lên ở Ta" là như thế.
Và ờ đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên.
Và: Từ "athd' này là sự nôi liên các câu văn... (nt)... tính chât tuân tự của 

các câu văn.
Ở đây: Ở các chúng sanh.
Mũi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, 

mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi hoặc.
Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn xem, Ta đã nhìn thấy, Ta đã nhận thấy, Ta đã 

thấu triệt.
“Và ở dây, Ta đã nhìn thấy mũi tên” là như thế.
Khó có thể nhìn thấy đã đưực cắm vào trái tim (tâm thức).
Khó có thể nhìn thấy: Khó nhìn thấy, khó nhận thấy, khó nhìn xem, khó 

hiểu biết, khó thấu hiểu, khó thấu triệt. ctKhó có thể nhìn thấy" là như thế.
Đã được cắm vào trái tim: Trái tim nói đến tâm; tâm tức là ý, ý thức, trâi 

tim, chất xám; y, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn; từ đó ý thức giới sanh lên; đã 
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được cắm vào trái tim, đã được nương vào trái tim, đã được cắm vào tâm, đã 
được nương vào tâm, là đồng hành, đồng sanh, được ệắn bó, được gắn liền, 
cùng sanh, cùng diệt, chung một nên tảng, chung một đôi tượng với tâm.

uKhó có thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thức)“ là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nhưng sau khi nhìn thấy chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc, sự khônệ 

ưa thích đã khởi ỉên ở Ta. Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên khó có thế nhìn thấy 
đã được cắm vào trái tỉm (tâm thức).

r f y r

15.5. Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khăp tât cả các phương [luân hôi khăp 
các cõij, sau khi đã nhổ chỉnh mũi tên ấy lên thì không chạy, [và] không 

chìm xuống.
Kẻ đã bị mũỉ tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương.
Mũi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, 

mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi hoặc.
Mũi tên luyến ái là cái nào? Sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự 

chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm... 
(nt)... tham đắm, tham, eội nguồn của bất thiện; cái này là mũi tên luyến ái.

Mũi tên sân hận là cái nào? [Nghĩ rằng:] CÍNÓ đã làm điều bất lợi cho ta”, tức 
tôi sanh khởi; [nghĩ răng:] Nó đang làm điêu bât lợi cho ta , tức tôi sanh khởi; 
[nghĩ rằng:] UNÓ sẽ làm điều bất lợi cho ta”, tức tối sanh khởi... (nt)... sự tàn 
nhẫn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; cái này là mũi tên sân hận.

Mũi tên si mê là cái nào? Sự không biết về khổ... (nt)... sự không biết về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không 
biết về điểm kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không 
biết về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự không nhìn thấy nào có hình thức 
như vậy là sự không chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu 
triệt, không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, không quán xét, không 
làm cho thấy rõ, không trong sáng, trạng thái ngu si, sự si mê, sự mê ám, sự mê 
muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô minh, sự gắn bó với vô minh5 sự tiềm ẩn của 
vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, si mê là gốc rễ của bất 
thiện; cái này là mũi tên si mê.

Mũi tên ngã mạn là cái nào? [Nghĩ rằng:] uIa là tốt hơn^^ là ngã mạn, [nghĩ 
rằng:] "Ta là ngang bằng" là ngã mạn, [nghĩ rằng:] “Ta là thua k6m" là ngã 
mạn; ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của 
ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng 
lên, sự mong muốn nổi bật của tâm; cái này là mũi tên ngã mạn.

Mũi tên tà kiến là cái nào? Thân kiến có hai mươi nền tảng, tà kiến có mười 
nên tảng, hữu biên kiên có mười nên tảng, quan điêm nào có hình thức như vậy 
là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiên, có sự hiêm trở của tà kiến, có sự 
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bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là 
sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường 
sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm 
lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm 
lấy điều không xác đáng cho là xác dáng, cho đến sáu mươi hai tà kiến; cái này 
là mũi tên tà kiến.

Mũi tên sầu muộn là cái nào? Sự sầu muộn, sự buồn rầu, trạng thái buồn 
phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, 
sự bực tức ở nội tâm, sự bực bội của tâm, nỗi ưu phiền của người bị tác động bởi 
sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi 
sự tổn hại vì bệnh tật? bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị 
tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác; cái này là mũi tên sầu muộn.

Mũi tên nghi hoặc là cái nào? Nghi ngờ về khổ, nghi ngờ về nhân sanh khổ, 
nghi ngờ về sự diệt tận khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, 
nghi ngờ về điểm khởi dầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi 
đâu và điểm kết thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghi 
ngờ nào có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự 
nhầm lẫn, sự hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm 
chắc, sự không quyết định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng 
thái sửng sốt, sự bối rối của tâm; cái này là mũi tên nghi hoặc.

Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạỵ khăp tât cả các phương: Kẻ bị đâm vào, 
bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên 
luyến ái [sẽ] làm hành động xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, 
làm hành động xấu xa bằng ý, giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột 
nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi 
đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái [sẽ] chạy, chạy 
khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy.

Hoặc là, kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái, trong khi tầm cầu của cải, [sẽ] dùng thuyền 
lao vào đại dương, đương đầu với lạnh, đương đầu với nóng, bị khổ sở bởi các 
xúc chạm với ruồi? muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các cơn đói 
khát, đi đến Tigumba, đi đến Takkola, đi đến Takkasilã, đi đến Kãlamukha, đi 
đên Parammukha, đi đên Vesunga, đi đên Verãpatha, đi đên Java, đi đên Tãmalĩ, F Ị' < •

đi đên Vanga, đi đên EỊavaddhana, đi đên Suvannakuta, đi đên Suvannabhũmi, 
đi đến Tambapannĩ, đi đến Suppãraka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha, 
đi đên Angaloka, đi đên Gangana, đi đên Paramagangana, đi đên Yona, đi đên 
Paramayona, đi đến Navaka, đi đến Mũlapada, đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi 
phải bò gối, đi đến lối đi của dê, đi đến lối đi của cừu, đi đến lối đi phải chống 
gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên lùm tre, đi đến lối đi của loài 
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chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối đi vịn vào 
lau sậy. Trong khi tầm cầu mà không đạt được thì cảm thọ khổ ưu phát xuất từ 
việc không có lợi lộc. Trong khi tầm cầu mà đạt được, do đã đạt được mà cảm 
thọ khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ [nghĩ rằng]. "Làm cách nào để các vị vua 
không có thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không thể mang đi, lửa không thể thiêu 
cháy, nước không thể cuốn di, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể 
lấy đi các của cải của ta?” Trong khi được kẻ ây bảo vệ, gìn giữ như vậy, các 
của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc xa lìa. Kẻ bị đâm 
vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi 
tên luyến ái [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây còn là như vậy.

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập? bị sở 
hữu bởi mũi tên sân hận? bởi mũi tên si mê, bởi mũi tên ngã mạn [sẽ] làm hành 
động xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu 
xa bằng ý, giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang 
đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người 
khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngu, 
bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên ngã mạn [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội, di 
chuyển đó đây là như vậy.

. .. .....................................Ạ
Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm5 bị chê ngự, bị xâm nhập, bị 

sở hữu bởi mũi tên tà kiến [sẽ] trở thành người tu lõa thể, có hành vi phóng 
túng, liếm tay cho sạch, [khi đi khất thực] không đi đến khi được mời đi đến, 
không dừng lại khi được mời dừng lại, không nhận vật thực được mang dến, 
hoặc được chỉ định, không ưng thuận sự mời thỉnh. Kẻ ấy không thọ nhận [vật 
thực] lấy từ miệng nồi5 không thọ nhận từ miệng thau chậu, không thọ nhận 
[vật thực] đưa qua ngưỡng cửa, hoặc đưa qua cây gậy, hoặc đưa qua cái chày, 
không nhận [vật thực] từ hai người đang ăn, từ người nữ mang thai, từ người 
nữ đang cho con bú, từ người nữ ở trong lòng người nam, hoặc từ những sự 
quyên góp9 không nhận [vật thực] ở nơi có con chó chầu chực, ở nơi có nhiều 
ruồi bu, không thọ nhận thịt, cá, không uống rượu, chất say, chất lên men. Kẻ 
ấy nhận vật thực ở một nhà và ăn chỉ một vắt, nhận vật thực ở hai nhà và ăn 
chỉ hai văt,... (nt)... nhận vật thực ở bảy nhà và ăn chỉ bảy văt. Kẻ ây nuôi 
sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén,... (nt)・・・ nuôi sống chỉ với 
bảy chén. Kẻ ấy thọ thực một ngày một bữa, thọ thực hai ngày một bữa, thọ 
thực bảy ngày một bữa. Với hình thức như vậy5 kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi 
việc thọ dụng thức ăn theo phương thức nửa tháng một lần. Kẻ bị đâm vào, bị 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà 
kiến [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy.

Hoặc là, bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, 
bị sở hữu bởi mũi tên tà kiến, kẻ ấy trở thành người ăn rau, hoặc trở thành người 
ăn hạt kê, hoặc trở thành người ăn lúa dại, hoặc trở thành người ăn da vụn, hoặc 
trở thành người ăn rêu, hoặc trở thành người ăn cám, hoặc trở thành người ăn 
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bọt nước cơm, hoặc trở thành người ăn bột vừng, hoặc trở thành người ăn hạt 
mè, hoặc trở thành người ăn cỏ, hoặc trở thành người ăn phân bò, hoặc nuôi 
sống với thức ăn là rễ và trái cây ở trong rừng, với thực phẩm là trái cây rụng 
xuống. Kẻ ấy mặc các loại vải sợi gai, mặc các loại vải sợi gai pha tạp, mặc các 
tấm vải quấn tử thi, mặc các tấm vải bị quăng bỏ, mặc các loại vỏ cây, mặc các 
tấm da sơn dương, mặc các tấm da báo, mặc y phục sợi cỏ kusa, mặc y phục sợi 
vỏ cây, mặc y phục vỏ bào của gỗ, mặc mền kết bằng sợi tóc, mặc mền kết bằng 
lông đuôi thú, mặc y phục kết bàng lông chim cú, là người theo hạnh nhổ râu 
tóc, s6ng gắn bó và đeo đuổi việc nhổ râu tóc. Kẻ ấy trở thành người theo hạnh 
đứng thang, chối từ chỗ ngồi, trở thành người theo hạnh ngồi chò hỏ5 gắn bó và 
đeo đuổi việc tinh tấn ngồi chò h6, trở thành người đi đứng ở thảm cắm chông, 
sắp xếp việc nằm ở thảm cắm chông, sắp xếp việc nằm ở ván gỗ, sắp xếp việc 
nằm ở mô đất cứng, trở thành người nằm một bên hông, có thân thể đầy bụi bám 
và chất dơ, trở thành người theo hạnh sống ngoài trời, ngụ ở chỗ đã nhận được, 
trở thành người theo hạnh ăn phân, găn bó và đeo đuôi việc thọ dụng phân, trở 
thành người theo hạnh không uống nước lạnh, gắn bó và đeo đuổi việc không 
uống nước lạnh, sống gắn bó và đeo đuổi việc lội xuống nước tắm một đêm ba 
lần. Với hình thức như vậy theo nhiều cách, kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi việc 
khổ hạnh và hành hạ thân thể. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà kiến [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyển đó đây là như vậy.

Kẻ bị đâm vào? bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên sâu muộn [sẽ] sâu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc 
lóc, đi đến sự mê muội. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:

“Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi này, một người đàn 
bà nọ có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ9 người đàn bà này bị diên, có 
tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phổ này đến duờng phố khác, từ ngã tư này đến 
ngã tư khác, và đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thây mẹ của tôi không? Ông có 
nhìn thấy mẹ của tôi không?9

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi này5 một người đàn 
bà nọ có cha đã qua đời, có anh [em] trai đã qua dời, có chị [em] gái đã qua dời, 
có con trai đã qua dời, có con gái đã qua dời, có người chông đã qua đời. Do 
việc qua đời của chồng, người đàn bà này bị điên, có tâm bị tán loạn, đã đi từ 
duờng phố này đến đườnệ phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói 
như vay: "Ông có nhìn thấy chồng của tôi không? Ông có nhìn thấy chồng của 
tôi không?9

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi này, một người đàn 
ông nọ có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn ông này bị điên, 
có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phô này đến đường phố khác, từ ngã tư này 
đến ngã tư khác, và đã nói như vây: "Ông có nhìn thấy mẹ của tôi không? Ông 
có nhìn thấy mẹ của tôi không?9
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Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi này, một người đàn 
ông nọ có cha đã qua dời, có anh [em] trai đã qua đời, có chị [em] gái đã qua dời, 
có con trai đã qua dời, có con gái đã qua dời, có người vợ đã qua đời. Do việc 
qua đời của vợ? người đàn ông này bị điên, có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường 
phố này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 
"Ông có nhìn thấy vợ của tôi không? Ông có nhìn thấy vợ của tôi không?5

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi này, một người đàn 
bà nọ đã đi đến thăm nhà bà con. Những người bà con ấy có ý muốn chia cắt 
người chồng với cô ấy rồi gả cô ấy cho một người khác. Nhưng cô ấy không 
muốn gã đàn ông kia. Khi ấy, người đàn bà ấy đã nói với chồng điều này: 'Này 
phu quân, những người bà con này có ý muốn chia cắt chàn^ với thiếp rồi gả 
thiếp cho một người khác. Cả hai chúng ta hãy chết đi/ Khi ay, người đàn ông 
ấy đã chặt người đàn bà ấy làm hai rồi tự vẫn, [nghĩ rằng:] Cả hai chúng ta sẽ 
chung sống sau khi chết."' Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên sầu muộn [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyển đó đây là như vậy.

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên nghi hoặc [sẽ] bị rơi vào ngờ vực, bị rơi vào nhầm lẫn, bị 
sanh lên sự lưỡng lự rằng: "Phải chăng ta đã hiện hữu trong thời quá khứ? Phải 
chăng ta đã không hiện hữu trong thời quá khứ? Ta đã là cái gì trong thời quá 
khứ? Ta đã hiện hữu trong thời quá khứ như thế nào? Ta đã trở thành cái gì và 
đã trở thành cái gì trong thời quá khứ? Phải chăng ta sẽ hiện hữu trong thời vị 
lai? Phải chăng ta sẽ không hiện hữu trong thời vị lai? Ta sẽ là cái gì trong thời 
vị lai? Ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ trở thành cái gì, rồi sẽ 
trở thành cái gì trong thời vị lai?” Hoặc bây giờ, có sự nghi hoặc liên quan đến 
thời hiện tại rằng: "Phải chăng ta hiện hữu? Phải chăng ta không hiện hữu? Ta 
là cái gì? Ta hiện hữu như thế nào? Ta là chúng sanh từ đâu đến? Ta đây sẽ đi 
dâu?" Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập? bị 
sở hữu bởi mũi tên nghi hoặc [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội9 di chuyển đó đây 
là như vậy.

Trong khi tạo tác ra những mũi tên ấy, kẻ tạo tác ra những mũi tên ấy chạy 
đến hướng Đông, chạy đến hướng Tây, chạy đến hướng Bắc, chạy đến hướng 
Nam do tác động của việc tạo tác ra mũi tên. Các việc tạo tác ra mũi tên ấy là 
chưa được dứt bỏ; do trạng thái chưa được dứt bỏ của các việc tạo tác ra mũi 
tên, mà [sẽ] chạy đến cảnh giới tái sanh, chạy đến địa ngục, chạy đến loài thú, 
chạy đến thân phận ngạ quỷ, chạy đến thế giới loài người, chạy đến thế giới 
chư thiên, chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây từ cảnh giới tái sanh này 
đến cảnh giới tái sanh khác, từ sự tái sanh này đến sự tái sanh khác, từ sự noi 
liền tái sanh này đến sự nối liền tái sanh khác, từ sự hiện hữu này đến sự hiện 
hữu khác, từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác5 từ sự luân chuyển này đến 
sự luân chuyển khác.
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“K6 đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương^^ là như vậy.
Sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, [và] không chìm 

xuong: Sau khi nhô lên, sau khi kéo ra, sau khi lây lên, sau khi lây ra, sau khi 
rút lên, sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau 
khi làm cho không còn hiện hữu chính mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi 
tên si mê, mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi 
hoặc ấy thì chẳng những không chạy đến hướng Đông, mà còn không chạy đến 
hướng Tây, không chạy đến hướng Bắc, không chạy đến hướng Nam. Các việc 
tạo tác ra mũi tên ấy là đã được dứt bỏ; do trang thái đã được dứt bỏ đối với các 
việc tạo tác ra mũi tên, mà không chạy đến cảnh giới tái sanh, không chạy đến 
địa ngục, không chạy đến loài thú, không chạy đến thân phận ngạ quỷ9 không 
chạy đến thế giới loài người, không chạy đến thế giới chư thiên, không chạy, 
không chạy khắp, không chạy vội, không di chuyển đó đây từ cảnh giới tái sanh 
này đến cảnh giới tái sanh khác,... từ sự tái sanh này đến sự tái sanh khác,... 
từ sự nôi liên tái sanh này đên sự nôi liên tái sanh khác,... từ sự hiện hữu này 
đến sự hiện hữu khác,... từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác,…từ sự luân 
chuyển này đến sự luân chuyển khác. "Sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì 
không chạy” là như thế.

Không chìm xuống: Không chìm xuống dòng lũ [ngũ] dục, không chìm 
xuống dòng lũ của hữu, không chìm xuống dòng lũ tà kiến, không chìm xuống 
dòng lũ vô minh, không chìm hẳn xuống, không chìm đắm, không đi đến5 không 
đi xuống.

“Sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, [và] không chìm 
xu6ng” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương [luân hồi khắp 

các cõi], sau khỉ đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, [và] không 
chìm xuống, 0

15.6. ơ nơi âyf các môn học tập được truyên tụng,
Những sự trói buộc nào ở thế gian, 
Thì không nên quan tâm đến chúng.
Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện,
Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân.
Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ờ 

thế gian.
Các môn học tập: Môn học tập vê voi, môn học tập vê ngựa, môn học tập 

về cỗ xe, thuật châm kim, thuật mo xẻ, thuật chữa bệnh về cơ thể? thuật trừ tà, 
thuật chữa bệnh trẻ em.

Được đọc tụng: Được trì tụng, được thuyết giảng, được phát ngôn, được 
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giảng giải, được diễn tả. Hoặc là, được đọc tụng: Được nắm lấy, được tiếp thu, 
được duy trì, được tiếp nhận, được suy xét nhằm việc đạt được các sự trói buộc. 
Các sự trói buộc nói đến năm loại dục: Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình.3 * Vì lý do gì 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc? Phần lớn chư thiên và nhân loại ước 
muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu năm loại dục; vì lý do d6, 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc.

3 Nên thêm vào “các thinh được nhận thức bởi tai... (như trên)... các hương được nhận thức bởi mũi, 
các vị được nhận thức bởi lưỡi, các xúc được nhận thưc bởi than là đáng mong, đáng muốn, đáng mến,
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tinh” như ở văn bản Miến Điện. Các văn bản Ti Lanka, Thai Lan, PTS
của Anh quốc chỉ đơn giản như đã được trình bày ở trên. (ND)

Ở thế gian: Ở thế gian của loài người.
“Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở thế 

gian” là như thế.
Thì không nên quan tâm đến chúng: Không nên quan tâm đến các môn 

học tập ấy hoặc năm loại dục ấy, không nên nghiêng theo chúng, không nên 
chiều theo chúng, không nên xuôi theo chúng, không nên hướng đến chúng, 
không nên xem chúng là chủ đạo.

“Thi không nên quan tâm đến chúng" là như thế.
Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện.
Sau khi thấu suốt: Sau khi thấu triệt; sau khi thấu triệt rằng: "Tất cả các 

hành là vô thuờng”, sau khi thấu triệt rằng: "Tất cả các hành là kh6”,...(nt)... 
sau khi thấu triệt rằng: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều 
có bản tánh hoại diệt/5

về mọi phương diện: Là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường 
hợp, một cách trọn vẹn? không còn dư sót5 từ "sabbaso” này là lối nói của sự 
bao gồm.

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục.... 
(nt)... Các điêu này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điêu này được gọi là ô 
nhiễm dục.

“Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện^^ là như thế.
Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân.
Học tập: Có ba sự học tập: Học tập vê thăng giới, học tập vê thăng tâm, học 

tập vê thăng tuệ.... (nt)... việc này là sự học tập vê thăng tuệ.
Sự diệt tắt cho băn thân; Nhằm làm diệt tắt sự luyến ái, nhằm làm diệt tắt 

Sự sân hận? nhăm làm diệt tăt sự si mê,・・・(nt).・. nhăm yên lặng, nhăm yên tịnh, 
nhăm văng lặng, nhăm làm diệt tăt, nhăm buông bỏ, nhăm tịch tịnh tât cả các 
pháp tạo tác bất thiện của bản thân, nên học tập về thắng giới, nên học tập về 
thắng tâm5 nên học tập về thắng tuệ.
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Trong khi hướng tâm đên ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biêt 
thì nên học tập;... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên 
học tập, nên hành xử? nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

“Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân" là như thế.
V1 the, đức The Tôn đã nói răng:
“Ở nơi ấyf các môn học tập được truyền tụng,
Những sự trói buộc nào ở thê gian, 
Thì không nên quan tâm đến chủng.
Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện,
Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân.”

15.7. Nên chân thật, không xấc xược, không xảo trả, việc nói đâm thọc không 
còn nữa, không giận dữ, bậc Hiên trỉ có thê vượt khỏi hăn sự xâu xa của 
tham [và] sự keo kiệt,
Nên chân thật, không xấc xược.
Nên chân thật: Nên là người thành tựu lời nói chân thật, nên ỉà người thành 

tựu chánh kiến, nên là người thành tựu đạo lộ Thánh thiện tám chi phần. "Nên 
chân that" là như thế.

Không xâc xược: Có ba sự xâc xược: Xâc xược băng thân, xâc xược băng 
khẩu, xấc xược bằng ý.... (nt)... Đây là sự xấc xược bằng ý. Đối với người nào, 
ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
người ấy được gọi là không xấc xược. "Không xấc xược" là như thế.

“Nên chân thật? không xấc xược" là như thế.
Không xảo trá, việc nói đâm thọc không còn nữa.
Xảo trá: Nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một người nào đó sau khi làm uế 

hạnh bằng thân, sau khi làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh bằng ý, 
vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định liệu ước muốn xấu xa. [Người ấy] ước 
muốn rằng: "Chớ ai biết về tôr\ tư duy rằng: "Chớ ai biết về tôi9\ nói lời rằng: 
“Chớ ai biết về t6i”, nỗ lực bằng thân rằng: uChớ ai biết về tôi.55 Việc xảo trá 
nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình không nhớ, sự tráo trở, 
gian lận? thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, 
không làm rõ? khéo che đậy? việc làm ác; điêu này được gọi là xảo trá. Đôi với 
người nào, sự xảo trá này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không xảo trá.

Việc nóỉ đâm thọc không còn nữa.
Việc nói đâm thọc: Ở dây, một người nào đó có lời nói đâm thọc:... (nt)... 

đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với người nào, 
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việc nói đâm thọc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; 
người ấy được gọi là người có việc nói đâm thọc đã được trống vắng, có việc 
nói đâm thọc đã được tách biệt, có việc nói đâm thọc đã được tách rời.

"Không xảo trá9 việc nói đâm thọc không còn nữa" là như thế.
Không giận dữ, bậc Hiền trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham 

[và] sự keo kiệt: Bởi vì "không giận dữ" đã được nói đến thì sự giận dữ cũng 
nên được nói đến. Sự giận dữ sanh lên theo mười biểu hiện, [nghĩ rằng:] “N6 
đã làm điều bất lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi;... (nt)... Đối với người nào, sự 
giận dữ ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy 
được gọi là có sự "không giận dữ.“ Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự giận 
dữ thì có sự "không giận dữ.“ Do trạng thái đã biết toàn diện về nền tảng của sự 
giận dữ thì có sự "không giận áữy Do trạng thái đã chặt đứt nhân của sự giận 
dữ thì có sự "không giận dữy

Tham: Sự tham lam? biểu hiện tham lam5 trạng thái tham lam,・・. (nt)... 
tham dắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Sự keo kiệt: Nói đên năm loại bởn xẻn: Bởn xẻn vê chô ờ,... (nt)... sự năm 
lấy được gọi là bởn xẻn.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí?... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là hiền trí.

Không giận dữ9 bậc Hiền trí có thể vưựt khỏỉ hẳn sự xấu xa của tham 
[và] sự keo kiệt: Bậc Hiền trí đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt 
quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi sự xấu xa của tham và sự keo kiệt.

“Kh6ng giận dữ, bậc Hiền trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham [và] 
sự keo kiệt^ là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nên chân that, không xấc xược, kh6nM xảo trá, việc nói đâm thọc không 

còn nữa, không giận dữ, bậc Hiên trí có thê vượt khỏi hăn sự xâu xa của tham 
[và] sự keo kiệt,9Ĩ

r

15.8. Người có tâm ỷ hướng Niêt-bàn nên khãc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, 
sự uể oải, sự dã dượif không nên cộng trú với sự xao lãng, không nên trụ lại 
ở sự cao ngạo.
Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật9 sự uể oải, sự dã dirợi.
Trạng thái ngủ gà ngủ gật: Là trạng thái không sẵn sàng của thân, trạng 

thái không thích ứng, sự ngừng lại, sự trì trệ? sự bế tắc ở bên trong, sự buồn ngủ, 
sự ngủ gục, sự mơ màng, sự ngủ, biểu hiện ngủ, trạng thái ngủ.

Sự uể oảỉ: Là sự uể oải, biểu hiện uể oải, sự mệt mỏi, sự thụ động, sự lờ đờ, 
biểu hiện lờ đờ, trạng thái lờ đờ.
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Sự dã dượi: Là trạng thái không sẵn sàng của tâm, trạng thái không thích 
ứng, sự chây lười, sự biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái 
lười biếng, sự dã dượi, biểu hiện dã dượi, trạng thái dã dượi của tâm.

Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật9 sự uể oải, sự dã dượi: Nên 
khắc phục, nên khắc chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên 
chà đạp trạng thái ngủ gà ngủ gật9 sự uể oải và sự dã dượi.

“Nên khăc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uê oải, sự dã dưgi" là như thê.
Không nên cộng trú với sự xao lãng.
Sự xao lãng cần được nói đến: Là sự buông thả hoặc sự buônệ xuôi trong 

việc buông thả của tâm ở uế hạnh vê thân, ở uê hạnh vê khâu, ở uê hạnh vê ý, 
hoặc ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành không nghiêm trang, trạng 
thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không ổn định, có thói quen 
biếng nhác5 trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ bổn phận, sự 
không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự không quyết 
tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; sự xao 
lãng nào có hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng5 trạng thái xao lãng; việc 
này được gọi là sự xao lãng.

Không nên cộng trú với sự xao lãng: Không nên trú, không nên cộng trú, 
không nên cư trú, không nên lưu trú với sự xao lãng; nên dứt bỏ5 nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự xao lãng; nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự xao 
lãng, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên cộng trú với sự xao lãng,9 là như thế.
Không nên trụ lại ờ sự cao ngạo.
Sự cao ngạo: Ở dây, một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh 

ra, hoặc theo dòng họ,... (nt)... hoặc theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có 
hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn5 trạng thái của ngã mạn, sự kiêu 
hãnh? sự hãnh diện, sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn 
nổi bật của tâm; điều này được gọi là cao ngạo.

Không nên trụ lại ờ sự cao ngạo: Không nên trụ lại, không nên trụ vững 
trong sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt9 nên làm cho 
không còn hiện hữu sự cao ngạo; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, 
rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cao ngạo, nên sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên trụ lại ở sự cao ngạo" là như thế.
Người có tâm ý hướng Niết-bàn: Ở đây, một người nào đó trong khi bố 

thí vật thí, trong khi thọ trì giới, trong khi thực hành trai giới, trong khi xếp đặt 
nước uống nước rửa5 trong khi quét dọn phòng ốc, trong khi đảnh lễ bảo tháp, 
trong khi treo hương thơm và vòng hoa ở bảo điện, trong khi nhiễu quanh bảo 
điện, trong khi tạo tác bất cứ pháp tạo tác thiện nào liên quan đến tam giới, 
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không vì nguyên nhân là cảnh giới tái sanh, không vì nguyên nhân là sự tái 
sanh, không vì nguyên nhân là sự nối liền tái sanh, không vì nguyên nhân là 
sự hiện hữu, không vì nguyên nhân là sự luân hồi, không vì nguyên nhân là 
sự xoay vần, tạo tác mọi việc ấy với ý nghĩa lìa khỏi sự ràng buộc, nghiêng về 
Niết-bàn, chiều theo Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn; người có tâm ý hướng Niết- 
bàn là như vậy. Hoặc là, sau khi đưa tâm ra khỏi nhân tố của tất cả các pháp tạo 
tác, [vị ấy] đem tâm vào nhân tố bất tử [biết rằng]: uCái này là an tịnh, cái này 
là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác? sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn.” 
Người có tâm ý hướng Niết-bàn còn là như vậy.

1. “Các bậc sảng suốt không bố thi các vật thí vì nguyên nhân an lạc ở sự 
tỉếp nối tải sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các vị ấy tự nguyện bố thỉ các vật 
thí vì sự cạn kiệt hoàn toàn các mầm tái sanh để không sanh ra lần nữa.

2. Các bậc sảng suốt không tu tập các tầng thiền vì nguyên nhân an lạc ở 
sự tiếp nổi tái sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các vị ấy tự nguyện tu tập các 
tầng thiền vì sự cạn kiệt hoàn toàn các mầm tái sanh để không sanh ra lần nữa.

3. Trong khỉ mong mỏi sự tịch diệt, các vị ấy bổ thỉ với tâm nghiêng theo 
điều ấy, hướng đến điều ấy. Giống như các con sông tiến đến gần biển cảf các 
vị ấy có Nỉết-bàn là mục tiêu chỉnh yếu.

“Nguời có tâm ý hướng Niết-bàn^ là như thế. 
/ ，一 _ ■

V1 the, đức The Tôn đã nói răng:
('Người có tâm ỷ hướng Niêt-bàn nên khăc phục trạng thải ngủ gà ngủ gật, 

sự uê oải, sự dã dượỉf không nên cộng trú với sự xao lãngf không nên trụ lạỉ ở 
sự cao ngạo. 0

15.9. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dổi tráf
Không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc,
Và nên biết toàn diện về ngã mạnf
Nên hành xử tránh xa sự vội vàng.
Không nên bi lôi kéo vào việc nói lời dối trá: Việc nói lời dối trá đề cập 

đến việc nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội5 hoặc đi đến tập the, 
hoặc đi đến giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các 
vương tộc, roi bị mời đen, bị hỏi cung rằng: “Thua ông? hãy đến. Ông biết điều 
nào thì ông hãy nói điều ấy.“ Kẻ ấỵ trong khi không biết đã nói là: "T6i biết”, 
hoặc biết đã nói là: "Tôi không biếf\ hoặc không thấy đã nói là: "Tôi thấy”, 
hoặc thấy đã nói là: "Tôi không thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc 
vì nguyên nhân người khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân 
vật chât nhỏ nhen rôi cố tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời dối trá. 
Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố, với bốn yếu tố, với năm yếu tố, với 
sáu yếu tố? với bảy yếu tố9 với tám yêu tố... (nt)... việc nói dối là với tám yếu 
tố này.
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Không nên bị lôi kéo vào việc nói lòi dối trá: Không nên bị đưa đi, không 
nên bị dẫn đi, không nên bị lôi di, không nên bị mang đi trong việc nói lời dối 
trá; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn.

6íKhông nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá" là như thế.
Không nên tạo ra sự yêu mến ờ sắc.
Sắc: Là bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió]9 và sắc liên quan đến bốn yếu 

tố chính.
Không nên tạo ra sự yêu mên ờ săc: Không nên tạo ra sự yêu mên ở săc, 

không nên tạo ra sự mong muốn ở sắc, không nên tạo ra sự yêu thương ở sắc, 
không nên tạo ra sự luyến ái ở sắc, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh 
khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh.

"Không nên tạo ra sự yêu mên ở săc” là như thê.
Và nên biết toàn diện về ngã mạn.
Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo 

hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. 
Ngã mạn theo ba loại, [nghĩ rằng:] “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, [nghĩ rằng:] “Ta 
là ngang bằng" là ngã mạn5 [nghĩ rằng:] "Ta là thua k6m” là ngã mạn. Ngã mạn 
theo bốn loại: Do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi 
ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã 
mạn. Ngã mạn theo năm loại, [nghĩ rằng:] “Ta đạt được các sắc hợp y” rồi sanh 
khởi ngã mạn, [nghĩ rằng:] “Ta đạt được các thinh, các hương, các vi, các xúc 
hợp Ỹ" rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt 
rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai... do sự thành tựu của mũi... do 
sự thành tựu của lưỡi... do sự thành tựu của thân... do sự thành tựu của ý rồi 
sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa 
trên ngã mạn, tự ti, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu 
biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không 
có lợi lộc rồi sanh khởi tự ti; do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do không 
có danh vọng rồi sanh khởi tự ti; do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê 
rồi sanh khởi tự ti; do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do đau khổ rồi sanh 
khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại, [nghĩ rằng:] “Ta là tốt hơn so với người tốt 
hơn^^ là ngã mạn, “ta là ngang bằng so với người tốt hơn^^ là ngã mạn, “ta là 
thua kém so với người tốt hơn^^ là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người ngang 
bằng" là ngã m@n, “ta là ngang bằng so với người ngang bang" là ngã mạn, "ta 
là thua kém so với người ngang bằng" là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người 
thua kém^^ là ngã mạn, “ta là ngang bằng so với người thua kém^^ là ngã mạn, 
“ta là thua kém so với người thua kém^^ là ngã mạn. Ngã mạn theo mười loại: 
Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, hoặc về dòng dõi5...
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(nt)... hoặc về sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện 
của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên 
[như ngọn cờ]，sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, điều này được 
gọi là ngã mạn.

Và nên biêt toàn diện vê ngã mạn: Nên biêt toàn diện vê ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biet toàn diện về 
sự xét đoán, biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về ngã mạn: Biết rằng, 
thấy rằng: "Cái này là ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Cái này 
là ngã mạn theo hai loại: Ngã mạn do tâng bôc bản thân và nệẵ mạn do khinh 
bỉ người khác. ... (nt)... Cái này là ngã mạn theo mười loại: ơ dây, một người 
nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, hoặc vê dòng dõi,... (nt)... hoặc vê sự 
việc này khác”; điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biểt.

Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như thế thì xét đoán về ngã mạn: Xét đoán là vô thường, là khổ9... (nt)... là 
không phải sự thoát ra;4 điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán.

4 Vãn bản Miến Điện và PTS ghi ^nỉssaranato ỉà sự thoát ra.” (ND)

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt 
bỏ; xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu ngã mạn; điều này là sự 
biết toàn diện về sự dứt bỏ.

Và nên biết toàn diện về ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện này.

“Và nên biết toàn diện về ngã mạn" là như thế.
Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Hành vi vội vàng là việc nào? Hành 

vi luyến ái của kẻ bị luyến ái là hành vi vội vàng, hành vi sân hận của kẻ bị 
sân hận là hành vi vội vàng, hành vi si mê của kẻ bị si mê là hành vi vội vàng, 
hành vi ngã mạn của kẻ bị trói buộc là hành vi vội vàng, hành vi tà kiến của kẻ 
bị bám víu là hành vi vội vàng, hành vi phóng dật của kẻ bị tán loạn là hành vi 
vội vàng, hành vi hoài nghi của kẻ không dứt khoát là hành vi vội vàng, hành 
vi tiềm an của kẻ cứng cỏi là hành vi vội vàng; việc này là hành vi vội vàng.

Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi 
ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với hành vi vội vàng, nên an trú, 
nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, 
nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Nên hành xử tránh xa sự vội vàng" là như thế.
Ị ， _ %

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Kỉ16ng nên bị lôi kẻo vào việc nôi lời dổi trả,
Không nên tạo ra sự yêu mên ở săcf
Và nên bỉêt toàn dỉện vê ngã mạn,
Nên hành xử tránh xa sự vội vàng.”
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15.10. Không nên thích thú cái cũ [ngũ uẩn quả khử],
Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới [ngũ uấn hiện tại],
Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoạit
Không nên sâu muộn,
Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn.
Không nên thích thú cái cũ [ngũ uẩn quá khứ].
Cái cũ: Nói đến các sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. Không nên 

thích thú, không nên tán thưởng, không nên bám chặt các hành thuộc quá khứ 
do tác động của tham ái5 do tác động của tà kiên; nên dứt bỏ? nên xua di, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt.

"Không nên thích thú cái cũ [ngũ uẩn quá khứ『 là như thế.
Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mói [ngũ uẩn hiện tại].
Cái mới: Nói đến các sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc hiện tại. Không nên 

tạo ra sự châp nhận, không nên tạo ra sự mong muôn, không nên tạo ra sự yêu 
thương, không nên tạo ra sự luyến ái, không nên làm sanh ra, không nên làm 
sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh các hành thuộc 
hiện tại do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên.

"Không nên tạo ra sự châp nhận cái mới [ngũ uân hiện tại]" là như thê.
Trong khỉ [cái gì] đang bị tiêu hoại, không nên sầu muộn: Trong khi [cái 

gì] đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiêu, đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, 
đang bị đi mât, đang bị biên mat, thì không nên sâu muộn, không nên mệt mỏi5 
không nên bám víu, không nên than vãn, không nên đấm ngực khóc lóc, không 
nên đi đến sự mê muội. Trong khi mắt đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, 
đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, đang bị đi mất, đang bị biến mất,... 
trong khi tai... mũi... lưỡi... thân... săc... thinh... hương... vị... xúc... gia 
tộc... đồ chúng... chỗ ngụ... lợi lộc... danh vọng... lời khen... hạnh phúc... 
y phục... đồ ăn khất thực... chỗ nằm ngồi... vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, 
đang bị đi mât, đang bị biên mât thì không nên sâu muộn, không nên mệt mỏi, 
không nên bám víu, không nên than vãn? không nên đâm ngực khóc lóc? không 
nên đi đến sự mê muội.

“Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoại, không nên sầu muộn^^ là như thế.
Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn.
Sự lôi cuốn: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... 

(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bât thiện. Vì lý do gì mà lôi cuốn được 
gọi là tham ái? Do tham ái, [chúng sanh] lôi kéo, lôi theo, năm lấy, bám víu, 
chấp chặt vào sắc, [chúng sanh] lôi kéo, lôi theo, nắm lây, bám víu, chấp chặt 
vào thọ... tưởng... các hành... thức... cảnh giới tái sanh... sự tái sanh... sự nối 
liền tái sanh... sự hiện hữu... sự luân hồi…sự luân chuyển; vì lý do ấy mà lôi 
cuốn được gọi là tham ái.
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Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn: Không nên nương tựa tham ái, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái; 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với tham ái, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

"Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn95 là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
((Không nên thích thủ cải cũ [ngũ uẩn quá khứ], r r
Không nên tạo ra sự châp nhận cái mới [ngũ uân hỉện tại], 
Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoạif không nên sầu muộn, 
Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuôn.

15.11. Ta nói thèm khát là "dòng lũ lớn ”,
Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh,
[Sự bám vào] đổi tượng là sự chấn động,
Dục là bãi lầy khó vượt qua được.
Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn”： Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự 

luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Dòng lũ lớn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Ta nóỉ thèm khát là “dòng ỉũ lớn"： Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta 
thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Thèm 
khát là 'dòng lũ lớn.'"

“Ta nói thèm khát là 'dòng lũ lớn'" là như thế.
Ta nóỉ tham muốn là dòng nước mạnh: Dòng nước mạnh nói đến tham ái, 

tức là sự luyên ái, luyên ái mãnh liệt,... (nt)... tham dăm, tham, cội nguôn của 
bất thiện. Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt?... 
(nt)... tham dăm, tham, cội nguôn củabât thiện.

Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Ta nói về, Ta nêu ra5... (nt)... Ta 
làm rõ, Ta bày tỏ rằng: "Tham muốn là dòng nước mạnh.^^

“Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh^^ là như thế.
[Sự bám vào] đối tượng là sự chấn động: [Sự bám vào] đối tượng nói đến 

tham ái, tức là sự luyến ái9 luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham dắm, tham, cội 
nguôn của bât thiện. Sự chân động nói đên tham ái, tức là sự luyên ái, luyên ái 
mãnh liệt9... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

“[Sự bám vào] đối tượng là sự chấn dộng" là như thế.
Dục là bãi lây khó vượt qua được: Dục là bãi lây, dục là vũng bùn, dục là 

ô nhiễm, dục là đầm lầy, dục là sự vướng bận khó vượt qua, khó vượt trội, khó 
vượt lên? khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi.

“Dục là bãi lầy khó vượt qua được" là như thế.
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、八丄L & a.J— qpl Ẩ rp A 才4 r • wVì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Ta nói thèm khát là 'dòng lũ lớn ； Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh, 

[sự bám vào] đối tượng là sự chấn độngf dục là bãi lầy khỏ vượt qua được.ĩ}

15.12. Tronệ khỉ không chệch khỏi sự thật, bậc Hiền trí, vị Bà4a-mônf đứng 
ở đất liền. Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là ^bậc 
An tịnh.99
Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiền trí: Trong khi không chệch 

khỏi lời nói chân thật, trong khi không chệch khỏi chánh kiên, trong khi không 
chệch khỏi đạo lộ Thánh thiện tám chi phần.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến tri,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là hiền trí.

“Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiền trí” là như thế.
Vị Bà-Ia-môn, đứng ờ đất liền: Đất liền nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên 

lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ 
tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn.

Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (nt)... 
Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn.

Vị Bà-la-môn, đứng ờ đất liền: Đứng ở đất liền là đứng ở hòn đảo, đứng 
ở nơi nương náu? đứng ở nơi trú ẩn, đứng ở nơi nương nhờ, đứng ở nơi không 
sợ hãi, đứng ở bất hoại, đứng ở bất tử, đứng ở Niết-bàn.

“Vi Bà-la-môn, đứng ở đất liền^^ là như thế.
Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả: Tất cả nói đến mười hai xứ: Mắt và các sẳc, 

tai và các thinh,...(nt).・. ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyến ái ở 
các xứ thuộc nội phân và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được 
tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào tham ái, 
tà kiến và ngã mạn được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho kh6ng còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai, cho đến như the thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được 
giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào phúc hành, phi phúc 
hành và bất động hành được dứt bỏ? có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt not đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho khôn^ còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai, cho đến như the thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã 
được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ.

“Vj ấy sau khi buông bỏ tất cả" là như thế.
Vị ấy quả thật được gọi ỉà “bậc An tịnh": Vị ấy được gọi, được thuyết, 

được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là ubậc An tịnh, bậc Yên tịnh, bậc VMLgUng, bạc Tịch dSt,需 Tịch 試，
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“Vi ấy quả thật được gọi là bậc 'An tinh'" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Trong khi không chệch khỏi sự thậtf bậc Hiền írỉ, vị Bà-Ia-môn, đứng ở đất 

liền. Vị ấy sau khi buông bỏ tất cảf vị ấy quả thật được gọi là (bậc An tịnh"

15.13. Quả that, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông 
hiểu; sau khỉ biết được giảo pháp, vị ấy không nương tựa [vào tham ải và 
tà kiến], Vị ấy, trong khỉ cư xử chân chảnh ở thế gian, không mong cầu 
đối với bất cứ người nào ở nơi đây.
Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu.
Bậc đẵ hiểu biết: Bậc đã hiểu biết là vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự 

rành rẽ, có sự thông minh.
Bậc đã đạt được sự thông hiểu: Sự thông hiểu nói đến trí ở bốn đạo,... 

(nt)... đã xa lìa sự luyến ái đối với tất cả các cảm thọ, sau khi đã vượt qua mọi 
hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu.

“Quả that, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu” 
là như thế.

Sau khỉ biết được giáo pháp, vị ấy không nương tựa [vào tham ái và 
tà kiến].

Sau khỉ biết: Là sau khi nhận biết, sau khi biết duợc, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt rằng: "Tất cả các hành là vô thường^; sau khi nhận biết, sau khi biết được, 
sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
"Tất cả các hành là khổ”;... (nt)…“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấy đều có bản tánh hoại diet.”

Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tà kiến.... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái.... (nt)... 
điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, 
sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt,・•・ không 
nương tựa vào tai?... không nương tựa vào mũi,... (nt)... không nương tựa vào 
các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn.

“Sau khi biết được giáo pháp, vị ấy không nương tựa [vào tham ái và tà 
kiến]^^ là như thế.

Vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ờ thế gian: Khi nào sự mong muốn và 
luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
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lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thế [vị ấy] sống, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thế gian. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành và bất động hành5 được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thế [vị ấy] sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thế gian.

5 Xem chú thích về ”phúc hành, phi phúc hành, bất động hành" ở trang 77. (ND)

44Vị ấy? trong khi cư xử chân chánh ở thế gian” là như thế.
Không mong cầu đối với bất cứ người nào ờ n(ri đây: Mong cầu nói đến 

tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt5... (nt)... tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, sự mong cầu tham ái này là đã được dứt 
bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ? vị ấy không mong cầu đối với bất cứ 
vị Sát-đê-lỵ? hoặc vị Bà-la-môn, hoặc thương buôn, hoặc kẻ nô lệ, hoặc người 
tại gia, hoặc vị xuât gia, hoặc vị trời, hoặc người nhân loại nào ở nơi đây.

"Không mong cầu đối với bất cứ người nào ở nơi dây” là như thế. 
Ị Ị _ _ 、

Vì thê, đức The Ton đã noi rang:
“Quả thật, vị ấy là bậc đã hỉểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiêu; 

sau khi biết được giảo pháp, vị ấy khôn^ nương tựa [vào tham ái và tà kiến]. 
Vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gỉanf không mong cầu đổi với bất cứ 
người nào ở nơi đây.

15.14. Ở đây, vị nào vượt qua các dụcf
Sự quyển luyến ở thế gian khó vượt qua được,
Vị ấy không sầu muộn, không ưu tưf
Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc.
Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ờ thế gian khó vượt 

qua được.
Vị nào: Vị nào là nệười như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như 

thế, có biểu hiện như the, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
là vị Sát-đế-lỵ, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, 
hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người 
nhân loại.

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục.... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục.

Sự quyến luyến: Có bảy sự quyến luyến: Quyến luyến do luyến ái, quyến 
luyến do sân hận, quyến luyến do si mê, quyến luyến do ngã mạn, quyến luyến 
do tà kiến, quyến luyến do ô nhiễm, quyến luyến do uế hạnh.
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Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của 
chư thiên, ở thê gian của các uân, ở thê gian của các giới, ở thế gian của các xứ.

Sự quyến luyến ờ thế gian khó vượt qua được: Vị nào đã vượt qua, đã 
vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi các dục và các sự 
quyến luyến ở thế gian [là các pháp] khó vượt qua, khó vượt trội, khó vượt lên, 
khó vượt khỏi, khó vượt qua hãn, khó vượt qua khỏi.

“Ở dây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua 
dugc” là như thế.

Vị ấy không sầu muộn, không mi tư: [Vị ấy] không sầu muộn về vật đã bị 
biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; [nghĩ rằng:] “Mắt của ta bị biến 
d6i“ mà không sầu muộn; [nghĩrằng:] “Tai của ta.・."Mũi của ta... "Lưỡi của 
ta.・・"Thân của ta... "Các săc của ta... ”Các thinh của ta…"Các hương của 
ta... “Các vị của ta...“Các xúc của ta.・.“Gia tộc của ta.・・"Đồ chúng của ta... 
“Chỗ ngụ của ta... "Lợi lộc của ta... "Danh vọng của ta.・."Lời khen của ta... 
“Hạnh phúc của ta...“Y phục của ta... "Đồ ăn khất thực của ta... “Ch3 nằm 
ngồi của ta... "Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta.・."Mẹ của ta... “Cha 
của ta... "Anh [em] trai của ta... ”Chi [em] gái của ta... ”Con trai của ta... 
“Con gái của ta... "Bạn bè của ta.・."Thân hữu của ta.・・“Thân quyến của ta... 
“Những người cùng huyết thống của ta bị biến d6i“ mà không sầu muộn, không 
mệt mỏi, không than vãn, không đâm ngực khóc lóc, không đi đên sự mê muội. 
"Không sầu muộn" là như thế.

Không ưu tư: Không ưu tư là không có ưu tư, không nhận xét, không suy 
xét, không suy gẫm; hoặc là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không 
từ trần, không sanh ra; "không ưu tư" là như thế.

“Vi ấy không sầu muộn, không ưu tư" là như thế.
Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc: Dòng chảy nói 

đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, dòng chảy tham ái ấy đã được dứt b6, 
đã được trừ tuyệt?... (nt)... đã được thiêu đôt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được 
gọi là có dòng chảy đã được căt đứt.

Không còn sự trói buộc: Là sự trói buộc của luyên ái, sự trói buộc của sân 
hận? sự trói buộc của si mê, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tà kiến, 
sự trói buộc của ô nhiễm, sự trói buộc của uế hạnh. Đối với vị nào, các sự trói 
buộc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vị ấy được gọi là không còn sự trói buộc.

“C6 dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc” là như thế. 
， ， 一，

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“6 đây, vị nào vượt qua các dục,
Sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua được,
Vị ấy không sầu muộn, không ưu tưf
Có dòng chảy đã được cắt dứt, không còn sự trói buộc.”
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15.15. Điều nào trước đây [quả khứ], ngươi hãy làm khô héo điều ấy.
Chớ có sự vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai].
Nếu ngươi không nắm lẩy [điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại],
Ngươi sẽ sống, được yên tịnh.
Điều nào trước đây [quá khứ19 ngươi hãy ỉàm khô héo điều ấy: “Những 

ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy 
làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm 
không còn mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy.” "Biêu nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy 
làm khô héo điều ấy" là như vậy. Hoặc là, “các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc 
quá khứ chưa chín muồi, hoặc đã trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô 
héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn mâm giống, hãy 
dứt bỏ, hãy xua di, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu các 
pháp tạo tác là các nghiệp ấy.”

“Điều nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy làm khô héo điều ấy" còn là 
như vậy.

Chớ có đỉều vướng bận sanh khỏi đến ngươi sau này [vị lai]: “Sau này 
là nói đến thời vị lai. Những điều [vướng bận] nào sanh lên liên quan đến các 
pháp tạo tác thuộc vị lai: Luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, si mê là 
vướng bận, ngã mạn là vướng bận5 tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, 
uế hạnh là vướng bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi, 
chớ xuất hiện đến ngươi; ngươi chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ 
sanh, chớ làm phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua di, hãy làm chấm dứt, hãy 
làm cho không còn hiện hữu những điều vướng bận này.”

“Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai]?, là như thế.
Nếu ngiroĩ không nắm lấy [điều gì] ờ khoảng giữa [hiện tại]: "Khoảng 

giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không 
chấp nhận, ngươi sẽ không tiếp thu, ngươi sẽ không nắm lấy, ngươi sẽ không 
bám víu, ngươi sẽ không tán thưởng, ngươi sẽ không bám chặt các pháp tạo tác 
thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; ngươi sẽ dứt bỏ, 
sẽ xua di, sẽ làm chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán 
thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chat.“

“Nếu ngươi không nắm lấy [điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại]59 là như thế.
Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: “Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng 

thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái? do trạng 
thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên 
tịnh đối với sân hận?... (nt)... do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được văng lặng, 
do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, đo trạng thái đã 
được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện, được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch 
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tịnh; ngươi sẽ sống, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, sẽ vận hành, sẽ bảo hộ? sẽ hộ trì, 
sẽ bảo duỡng.”

"Ngươi sẽ sống, được yên tịnh59 là như thế.

6 Bốn nhóm không có sắc: Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. (ND)

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Diêu nào trước đây [quả khứ], ngươi hãy làm khô héo điêu ây. Chớ có 

sự vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai], Nếu ngươi không nắm lấy 
[điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại]f ngươi sẽ sống, được yên tinh.”

15.16. Đôi với vị nào không có vật đã được châp là của ta
Liên quan đến danh và sắc về mọi phương diện,
Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có,
Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian,
Đối vói vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh 

và sắc về mọỉ phương diện.
về mọi phương diện: Là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, 

một cách trọn vẹn? không còn dư sót, từ “sabbaso" này là lối nói của sự bao gồm.
Danh: Bốn nhóm không có sắc.6
Sắc: Là bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bốn yếu 

tố chính.
Đổi với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái 

chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nt)... điều 
này là trạng thái chấp là của ta do tham ái.... (nt)... điều này là trạng thái chấp 
là của ta do tà kiến.

Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện: Trạng thái chấp là của ta liên quan đến danh và 
sắc về mọi phương diện đối với vị nào là không c6, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ.

6CĐối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và 
sắc về mọi phương dien” là như thế.

Và [ỉà vị] không sầu muộn do tình trạng không có: [Vị ấy] khôĩiệ sầu 
muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; [nghĩ rang:] 
“Mắt của ta bị biến đổi59 mà không sầu muộn; [nghĩ rằng:] “Tai của ta.・. “Mũi 
của ta... "Lưỡi của ta.・.“Thân của ta.・・“Các sắc của ta.・. "Các thinh của ta... 
"Các hương của ta.・.“Các vị của ta... uCác xúc của ta.・・“Gia tộc của ta.・・”Đồ 
chúng của ta. •・ “Chỗ ngụ của ta... í4Lợi lộc của ta... (nt)... "Những người cùng 
huyết thống của ta bị biến d6i“ mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không 
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than vãn? không đấm ngực khóc lóc5 không đi đến sự mê muội. "Và [là vị] 
không sầu muộn do tình trạng không c6" là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập5 bị sở hữu bởi tình trạng không có5 bởi cảm thọ khổ9 mà 
không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, 
không đi đến sự mê muội. "Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không c6” 
còn là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập5 bị sở hữu bởi 
xúc do bệnh ở mắt... (nt)・・・ bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, mà không sầu muộn, 
không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự 
mê muội. "Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không c6" còn là như vậy. 
Hoặc là, trong khi không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại [nghĩ rằng]: 
6tQuả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả thật không có cho ta! Quả thật sẽ có 
cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái ấy!”, mà không sầu muộn, không 
mệt mỏi, không than vãn? không đấm ngực khóc lóc9 không đi đến sự mê muội.

“Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không c6" còn là như vậy.
Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ờ thế gian: Đối với vị nào, có bất cứ 

điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ5 liên quan đến tưởng, liên quan đến 
hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, 
đã được bám chặt, đã được hướng đến [rằng]: "Hoặc là cái này thuộc về tôi, 
hoặc là cái này thuộc vê những người khác”，đôi với vị ây, có sự mât mát. Bởi 
vì, điều này cũng đã được nói đến:

l. ”Khi cỗ xe và ngựa, ngọc ma-ni và bông taỉ bị mất mát,
Khi con và vợ bị mât mảt tương tựy như thê, 
Khi tất cả của cải không còn được sử dụng, 
Tại sao Ngài không buồn bực ở thời điểm sầu muộn?

2. Các của cải rời bỏ con người trước (của cải bị mất mát lúc còn sống), 
Hoặc con người lìa bỏ các của cải trước (chết không đem theo của cải). 
Này kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 
Vì thếf Ta không sầu muộn ở thời điểm sầu muộn.

\ \ ỉ
3. Mặt trăng mọc lên, tròn dân rôỉ lại khuyêt.

Mặt trời sau khi lặn xuống thì biến mất.
Này Sattuka, các pháp thế gian đã được Ta nhận biết;
Vì thế, Ta không sầu muộn ở thời điểm sầu muộn.”

Đối với vị nào, không có bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến 
thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được nắm 
lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng 
đến [rằng]: "Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người 
khác95, đối với vị ấy, không có sự mất mát. Bởi vi, điều này cũng đã được nói

7 Bổn sanh U6Bông tai ngọc ma-ni” {Manikundalajatakam), số 351, TTPV, tập 32, trang 207, câu kệ 
709,710. (ND)
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đến: "Thua Sa-môn, Ngài có vui thích kh6ng?” "Này Thiên tử, đã đạt được cái 
gì [mà vui thích]?" ：Thua Sa-môn, vậy thì Ngài có sầu muộn kh6ng?” “Này 
Thiên tử, cái gì bị mất mát [mà phải sầu muộn]?^^ “Thua Sa-môn, vậy thì Ngài 
không vui thích và không sầu muOn?” "Này Thiên tử, đúng vậy.^^

4. “Quả thật, sau một thời gian dài, chủng ta nhìn thấy vị Bà-la-môn đã 
được diệt tắt hoàn toàn, là vị Tỳ-khưu không có vui thích, không có phiền muộn, 
đã vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian.

“Vi ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian" là như thế.
Y rỵ J Ạ ___PTii A HP △ 一 一 / : 一工 一 L—Vì thê, đức The Tôn đã nói răng:
'(Đoi với vị nào không có vật đã được chấp là của ta
Liên quan đển danh và sắc về mọi phương diện,
Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có,
Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thể gian.fỉ

15.17. Đối với vị nào không có [ỷ nghĩ]: “Cái này thuộc về tôitf,
Hoặc "[cái này] thuộc về những người khác “ về bất cứ điều gì,
Vị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thải chấp là của ta,
[Biết rằng:] 'Không có gì thuộc về ta ”, nhờ thế không sầu muộn.
Đối vói vi nào không có [ý nghĩ]: ^Cái này thuộc về tỗV\ hoặc ếí[Cái 

này] thuộc về những người khác95 về bất cứ điều gì.
Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với 

vị nào, bất cứ điều gì liên quan đến sắc? liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, 
liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã 
được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến [rằng]: "Hoặc là cái này 
thuộc về tôi? hoặc là cái này thuộc về những người khác" là không có5 không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ9 đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ; "đối với vị nào không có [ý nghĩ]: :Cái này thuộc về tôi\ 
hoặc [cái này] thuộc về những người khác9 về bất cứ điều gF là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, thân này 
không thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về những người khác. Này các 
Tỳ-khưu, thân này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cố y, 
[và] được cảm thọ. Này các Tỳ-khưu, về điều ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, 
có sự nghe nhiều, khéo léo tác ý đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi 
như vầy: Khi cái này có mặt, cái kia có mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái 
kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do sự diệt tận 
của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên vô minh, các hành [sanh khởi]; do 
duyên các hành, thức [sanh khởi];... (nt)... Như thế là sự sanh lên của toàn bộ 
khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với 
vô minh, có sự diệt tận của các hành... (nt)... Như thế là sự diệt tận của toàn bộ 
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khổ uẩn này.” "Đ@i với vị nào không có [ý nghĩ]: 'Cái này thuộc về tôi\ hoặc 
'[cái này] thuộc về những người khác9 về bất cứ điều gi” còn là như vậy.

Bởi vi, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
1. "'Ngươi hãy xem xét thê giới là trông không, 

Này Mogharãịa, hãy luôn luôn có niệm.
Sau khỉ nhổ lên tà kiến về tự ngã, 
Như vậy có thê vượt qua sự chết.
Người đang xem xét thế giới như vậy, 
Thần chết không nhìn thấy [người ấy]」

<4Đối với vị nào không có [ý nghĩ]: "Cái này thuộc về tôi\ hoặc '[cái này] 
thuộc vê những người khác' vê bât cứ điêu gi” còn là như vậy.

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này các Tỳ-khưu, 
cái gì không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này 
các Tỳ-khiru, cái gì không thuộc về các ngươi? Này các Tỳ-khưu, sắc không 
thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt 
bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ... Tưởng... 
Các hành... Thức không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, 
khi đưực các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho 
các ngươi. Này các Tỳ-khưu, các ngươi nghĩ gì về điều ẩy, là việc người ta có 
thể mang đi cỏ, củi, cành, lá ở khu rímg Jeta này, hoặc có thể đốt cháy chúng, 
hoặc có thể hành xử chúng tùy theo nhu cầu? Thậm chí ý nghĩ như vầy có thể 
khởi lên ở các ngươi rằng: 'Có phải người ta mang chúng ta di, hoặc đốt cháy 
chúng ta, hoặc hành xử chúng ta tùy theo nhu cầu không^?^^ “Bạch Ngài, điều 
này không dúng." “Điều ấy có nguyên nhân là gi?” "Bạch Ngài, bởi VI cái ấy 
[c6, củi, cành, lá] không phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã 
của chúng con.” "Này các Tỳ-khưu, tương tự y như thế, cái gì không thuộc về 
các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ? sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các Tỳ-khưu, cái gì 
không thuộc về các ngươi? Này các Tỳ-khưu, sắc không thuộc về các ngươi, 
các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi 
ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức 
không thuộc vê các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ây, khi được các ngươi 
dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi?9 "Đối với vị 
nào không có [ý nghĩ]: 'Cái này thuộc về tôi\ hoặc 6[cái này] thuộc về những 
người khác9 về bất cứ điều gi" còn là như vậy.

Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến:
2. "Này trưởng làng, đối với người đang nhìn thấy đúng theo bản thể sự 

sanh lên của các pháp một cách rô rệtf sự liên tục của các hành một cách rõ rệt 
thì không có sự sợ hãù
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、 、 1 Ả 7/C Ả 7 9 \ 9 1 y 1 7 ,3. Khỉ nào băng trí tuệ nhìn thây thê gian giông như cỏ và củi thì không ước 
nguyện bất cứ điều gì khác, ngoại trừ sự không còn nối liền tải sanh.”

"Đối với vị nào không có [ý nghĩ]: 'Cái này thuộc về tôi\ hoặc '[cái này] 
thuộc về những người khác9 về bất cứ điều gi” còn là như vậy.

Tỳ-khiru-ni Vạjirã đã nói với Ma vương ác độc điều này:
4. "Này Ma vương, sao ngươi khẳng định là 'chủng sanh'? Phải chăng đó 

là tà kiến của ngươi? Cải này thuần tủy là sự chồng chất của các hành, Ở đâyf 
chúng sanh không được tĩm thấy.

5. Giôngy như việc ráp chung lại các bộ phận thì có tiêng gọi là 'cô xe"; 
tương tự như vậy, khi các uẩn hiện diện thì có sự công nhận là 'con người \

6. Bởi vĩ chỉ có khổ được hình thành,
Khổ tồn tại và tiêu hoại
Không gì khác ngoại trừ khổ được hình thành
Không cái gì khác ngoài khổ được diệt tận. M

uĐối với vị nào không có [ý nghĩ]: 'Cái này thuộc về tôi\ hoặc [cái này] 
thuộc về những người khác，về bất cứ điều gi” còn là như vậy.

“Này các Tỳ-khưu? tương tự y như thế, vị Tỳ-khưu quán sát sắc đến luôn 
cả tiến trình của sắc, quán sát thọ... tưởng... các hành... thức đến luôn cả tiến 
trình của thức. Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, 
trong khi đang quán sát thọ... tưởng... các hành... thức đến luôn cả tiến trình 
của thức, ý niệm về 'tôi9 hay 'thuộc về tôi9 hay 'tôi là9 đều không khởi lên ở vị 
ấy.” "Đối với vị nào không có [ý nghĩ]: :Cái này thuộc về tôi\ hoặc '[cái này] 
thuộc về những người khác' về bất cứ điều gi” còn là như vậy.

Đại đức Ãnanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: uBạch Ngài, 'thế giới 
là trống không, thế giới là trống kh6ng' là điều được nói đến. Bạch Ngài, về 
phương diện nào thì được gọi là: "The giới là trống không9?55 "Này Ãnanda, 
bởi vì quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế 
được gọi là: "Thế giới là tr6ng không/ Và này Ãnanda, cái gì là trống không 
với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? Này Ãnanda, mắt là trống không với tự 
ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là trống không... Nhãn thức là trống 
không... Nhãn xúc là trống không... Cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, 
dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc; cảm thọ ấy cũng là trống 
không. Tai là trống không... Các thinh là trống không... Mũi là trống không... 
Các huơng là trống không... Lưỡi là trống không... Các vị là trống không... 
Thân là trong không... Các xúc là trống không... Ý là trống không... Các pháp 
là trống không... Ý thức là trống không... Ý xúc là trống không... Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc, 
cảm thọ ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Này 
Ãnanda, bởi vì quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; 
vì thế được gọi là: "Thế giới là trống không.5,5
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"Đối với vị nào không có [ý nghĩ]: 'Cái này thuộc về tồi\ hoặc 6[cái này] 
thuộc về những người khác9 về bất cứ điều gi” còn là như vậy.

Vị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta.
Trạng thái châp là của ta: Có hai trạng thái châp là của ta: Trạng thái châp 

là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến.... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông 
bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, trong khi không tìm thấy, trong khi không 
tìm kiếm, trong khi không đạt đến5 trong khi không đạt được.

uVị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta” là như thế.
[Biết rằng:] 44Khong có gì thuộc về ta”, nhờ thế không sầu muộn: [Vị 

ấy] không sầu muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi. 
[Nghĩ rằng:] "Mắt của ta bị biến d6i”, vị ấy không sầu muộn. [Nghĩ rằng:] "Tai 
của ta…(nt)・・."Những người cùng huyết thống của ta bị biến d6i”, vị ấy không 
sầu muộn, không mệt mỏi5 không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không 
đi đến sự mê muội.

”[Biết rằng:] 'Không có gì thuộc về ta', nhờ thế không sầu muộn” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đà nói rằng:
“ĐÌi với vị nào, không có [ỷ nghĩ]: 'Cái này thuộc về toi\
Hoặc [cải này] thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì,
Vị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta,
[Biết rang:] 'Không có gì thuộc vê ta \ nhờ thê không sầu muộn.”

15.18. Không ganh ghét, không thèm khátf
Không dục vọngf bình đăng ở mọi nơi,
Điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói,
Khi được hỏi vê vị không lay dộng.
Không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ờ mọi 

nơi: Điều nào là sự ganh ghét? Ở đây, một vị [Tỳ-khiru] nào đó là có sự ganh 
ghét, rồi ganh tỵ, khó chịu, trói buộc lòng ganh tỵ với sự lợi lộc, trọng vọng, 
cung kính, sùng bái, kính lễ, cúng dường của vị khác; sự ganh ghét nào có hình 
thức như vậy là hành động ganh ghét, sự ganh tỵ, biểu hiện ganh tỵ, trạng thái 
ganh tỵ, sự khó chịu, biểu hiện khó chịu, trạng thái khó chịu; điều này được gọi 
là sự ganh ghét. Đối với vị nào, sự ganh ghét này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy được gọi là không 
ganh ghét.

Không thèm khát: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luỵến ái, luyến ái 
mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, sự 
thèm khát ấy đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ9 vị ấy được gọi là không thèm khát. Vị ấy không thèm khát ở 
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Sắc, ở thinh,... (nt)... không thèm khát ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, 
đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, 
không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách 
lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ? có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm 
khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ? có sự thèm khát đã 
được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, có sự luyến ái đã được tách lìa, 
có sự luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tẩỵ trừ, có sự luyến ái đã 
được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ? 
không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, 
sống với trạng thái cao thượng tự thân. "Không ganh ghét, không thèm khát” 
là như thế.

Không dục vọng, bình đẳng ờ mọi noi.
Dục vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 

tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, dục vọng tham ái ấy 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, vị ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục 
vọng mà trở thành không dục vọng. Vị ấy không xao động vì lợi lộc5 không xao 
động vì không lợi lộc? không xao động vì danh vọng, không xao động vì không 
danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khô đau, không dao động, không run rẩy, 
không chấn dộng, không rúng động. "Không dục vọng" là như thế.

Bình đẳng ở mọi nơi: Mọi nơi nói đến mười hai xứ: Mắt và các sắc,・・・ 
(nt)... ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc nội 
phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rề đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vị ấy được gọi là bình đẳng ở mọi nơi. Vị ấy tự tại ở tất cả các nơi, 
trung dung ở tất cả các nơi, hành xả ở tất cả các nơi. "Không dục vọng, bình 
đẳng ở mọi nơi” là như thể.

uKhông ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi 
nơi" là như thế.

Điều ấỵ là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động: IGii 
được hỏi về người không lay động, khi được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, 
được đặt niềm tin, Ta nói về bốn điều lợi ích này; Ta nói, Ta nêu ra9... (nt)... Ta 
bày tỏ rằng: "Vị ấy không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình 
đẳng ở mọi nơi.“

"Điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay dộng" là 
như thế.

Vì the, đức The Tôn đã nói răng:
Không ganh ghét, không thèm khát,

Không dục vọng, bình đăng ở mọỉ nơi,
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Điều ấy là sự lợi ích mà Ta nóif
Khi được hỏi vê vị không lay động. M

15.19. Đ6i với vị không dục vọng, đang nhận thức,
Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào.
Vị ấy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp,
Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi.
Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức: Dục vọng nói đến tham 

ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị nào, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không 
dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đổi với dục vọng mà trở thành không 
dục vọng. Vị ấy không xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, 
không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh vọng, không xao 
động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, 
không xao động vì khổ đau, không dao dộng, không run rẩy, không chấn động5 
không rúng động. uĐối với vị không dục vọng" là như thế.8

8 Dịch theo văn bản PãỊi của Tam tạng Miến Điện, Thái Lan và PTS. (ND)
9 Xem chú thích về ”phúc hành, phi phúc hành, bất động hành^^ ở trang 77. (ND)

Đang nhận thức: Đang hiêu biêt, đang nhận biêt, đang nhận thức, đang 
thừa nhận, đang thấu triệt. Đối với vị đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận 
thức, đang thừa nhập, đang thấu triệt rằng: "Tất cả các hành là vô thường^^; đối 
với vị đanẹ hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang 
thấu triệt rang: "Tất cả các hành là kh6“；・・.(nt)・・・ "Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.^^

"Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức" là như thế.
Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào: Các sự tích lũy nghiệp nói 

đến phúc hành, phi phúc hành và bất động hành.9 Khi nào phúc hành, phi phúc 
hành và bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thot not đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho khôn^ còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; cho đến như thế thì các sự tích lũy nghiệp là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ.

“Thi không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào” là như thế.
Vị ấy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp: Sự tạo nghiệp nói đến phúc hành, 

phi phúc hành và bất động hành. Khi nào phúc hành, phi phúc hành và bất động 
hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, 
cho đến như thế nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 
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không bị ràng buộc với khởi đầu, với sự tạo nghiệp, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn.

“Vi ấy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiep” là như thế.
Nhìn thấy an toàn ờ mọi noi: Luyến ái là nhân tố gây ra sợ hãi, sân hận 

là nhân tố gây ra sợ hãi, si mê là nhân tố gây ra sợ hãi5... (nt)... các ô nhiễm là 
các nhân tô gây ra sợ hãi. Do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với nhân tố gây ra 
sợ hãi là luyên ái... (nt)... Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các nhân tố gây 
ra sợ hãi là các ô nhiễm, vị ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi, nhìn thấy không sợ 
hãi ở mọi nơi, nhìn thấy không tai họa ở mọi nơi, nhìn thấy không bất hạnh ở 
mọi nơi, nhìn thấy không nguy hiêm ở mọi nơi.

“Nhin thấy an toàn ở mọi noi” là như thế. 
Ị ， 、

V1 the, đức The Ton đã nói răng:
“ĐÌi với vị không dục vọngf đang nhận thức,
Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào.
Vị ấy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp,
Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi.”

15.20. ''Bậc Hiền trí không mô tả [bản thân] là trong sổ những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, không là trong số những 
người ưu việt, Được an tịnh, đã xa lìa sự bỏn xẻn, vị ấy không nắm giữ, 
không rời bỏ ” [đức Thế Tôn nói vậy].
Bậc Hiền trí không mô tả [bản thân] là trong số những người ngang 

bằng, không là trong số những người thấp kém9 không là trong số những 
ngưỉri ưu việt.

Bản thể hiền trí: Nói đến trí, tức là tuệ9 sự nhận biết... (nt).・. đã vượt qua 
sự quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là hiền trí. Bậc Hiền trí 
không mô tả, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải9 không diễn tả 
rằng: "Ta là ngang bằng”, hoặc "ta là tốt hơn”, hoặc "ta là thua k6m

"Bậc Hiên trí không mô tả [bản thân] là trong sô những người ngang băng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người ưu 
việc là như thế.

Được an tịnh, vị ấy đã xa lìa sự bỏn xẻn.
An tịnh: Trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng đối với luyến 

ái là an tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được 
vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được 
tách lìa, trạng thái được tịch tịnh đối với sân hận... đối với si mê... (nt)... đối 
với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch 
tịnh. uVị ấy được an tjnh” là như thế.

Đã xa ỉìa sựbỏn xẻn: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở... (nt)... sự 
nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn. Đối với vị nào, sự bỏn xẻn này đã được 
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dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy 
được gọi là có sự bòn xẻn đã được xa lìa, có sự bỏn xẻn đã được tách lìa, có sự 
bỏn xẻn đã được từ bỏ, có sự bỏn xẻn đã được tẩy trừ, có sự bỏn xẻn đã được 
giải thoát, có sự bỏn xẻn đã được dứt bỏ, có sự bỏn xẻn đã được buông bỏ.

"Được an tịnh, vị ấy đã xa lìa sự bỏn x6n“ là như thế.
Vị ấy không nắm giữ, không rời bỏ.
Không nắm giữ: Vị ấy không nắm giữ, không chấp thủ, không nắm lấy, 

không bám víu, không chấp chặt sắc. Vị ấy không nắm giữ, không chấp thủ, 
không năm lây, không bám víu, không châp chặt thọ... tưởng... các hành... 
thức... cảnh giới tái sanh... sự tái sanh... sự nối liền tái sanh... sự hiện hữu... 
sự luân hồi... sự luân chuyển. "Không nắm giữ： là như thế. Không rời bỏ: Vị 
ấy không dứt bỏ9 không xua di, không làm chấm dứt, không làm cho không 
còn hiện hữu sắc. Vị ấy không dứt bỏ5 không xua di, không làm chấm dứt, 
không làm cho không còn hiện hữu thọ... tưởng... các hành... thức... cảnh 
giới tái sanh... sự tái sanh... sự nối liền tái sanh... sự hiện hữu... sự luân 
hồi... sự luân chuyển.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính.... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là "dức Thế Ton.99

“Vi ấy không nắm giữ, không rời b6" là như thế.
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
("Bác Hiên trí không mô tả [bản thản] là trong sô những người ngang băngf 

không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người ưu 
việt Được an tịnh, đã xa lìa sự bòn xẻnf vị ấy không nắm gỉữf không rời bỏ " 
r _ TIL ỉ T r 一一 一，，一、d、7 [đức Thê Tôn nói vậy].

“Diễn giải kỉnh uế hạnh của bản thânw được đầy đủ - Phần thứ mười ỉăm.
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16. DIỄN GIẢI KINH VỀ SÃRIPUTTA 
(SÃRIPUTTASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh về s亢riputta” được nói đến:
16.1. Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy,

[Đạỉ đức Sãriputta đã nói thế ấy]
Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào.
Bậc Đạo Sưf vị có giọng nói êm dịu như thế,
Bậc Có Đồ Chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã.
Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy: Từ đây trở về trước, đức 

Thế Tôn ấy chưa được thấy trước đây bởi chính con bằng con mắt này, bởi bản 
ngã này; vào lúc đức Thế Tôn, sau khi trải qua [an cư] mùa mưa ở cung trời 
Tam Thập Tam, tại gốc cây san hô9 nơi bảo tọa của đức trời Sakka, được tháp 
tùng bởi hội chúng chư thiên, đã ngự xuống thành Saồkassa bằng cầu thang 
làm bằng ngọc ma-ni [đặt] ở chính giữa; cảnh tượng này trước đây chưa được 
nhìn thấy.

“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy” là như thế.
Đại đức Sãriputta đã nói thế ấy.
Thế ấy: Từ "iccã" này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 

Sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm5 trạng thái trau chuôt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu vãn.

Đại đức: Từ "ãyasmẩ" này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng.

Sãriputta: Là tên của vị Trưởng lão ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi.

“Đại đức Sãriputta đã nói thế ấy“ là như thế.
Hoặc chưa từng đưực nghe của bất cứ người nào.
Chưa từng: Là sự phủ định.
Hoặc: Từ "udã" này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 

làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuần tự của các câu văn.

Của bất cứ ngưỉri nào: Của bất cứ ai, của vị Sát-đế-lỵ, hoặc của vị Bà-la-môn?

1 Pandukambalasilayam: Dịch sát nghĩa ỉà “ở tảng đá phủ tấm mền màu cam^^. (ND) 
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hoặc của thương buôn, hoặc của kẻ nô lệ, hoặc của người tại gia, hoặc của vị 
xuất gia, hoặc của vị trời, hoặc của người nhân loại.

“Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào” là như thế.
Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế: Giọng nói êm dịu như thế 

là giọng nói ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, giọng nói đi vào trái tim, có âm 
thanh dịu dàng như tiếng hót của loài chim Karavĩka. Hơn nữa, âm thanh phát 
ra từ miệng của đức The Tôn ấỵ có tám yếu tố: Không bị lắp bắp, có thể hiểu 
được, dịu dàng, nghe êm tai, chắc nịch, không bị loãng, sâu sắc và có âm vang. 
Hơn nữa, đức Thê Tôn ấy giảng giải cho hội chúng như thế ấy bằng tiếng nói; 
âm giọng của Ngài không thoát ra bên ngoài của hội chúng. Hơn nữa, đức Thê 
Tôn ấy có âm thanh của Phạm thiên, có giọng nói của loài chim karavĩka. "Vị 
có giọng nói êm dỆT là như thế.

Bậc Đạo Sư: Bậc Đạo Sư là đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe. Giống 
như người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua 
hiêm lộ có trộm cướp, giúp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ 
có khó khăn về vật thực, giúp vượt qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt 
lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn 
an ổn; tương tự như vậy5 đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh 
vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ của sanh, giúp vượt qua hiểm lộ của 
già, giúp vượt qua hiểm lộ của bệnh, giúp vượt qua hiểm lộ của chết, giúp vượt 
qua hiểm lộ của sầu muộn, giúp vượt qua hiểm lộ của than vãn, giúp vượt qua 
hiểm lộ của khổ, giúp vượt qua hiểm lộ của ưu phiền và lo âu, giúp vượt qua 
hiểm lộ của luyến ái5 giúp vượt qua hiêm lộ của sân hận, giúp vượt qua hiểm 
lộ của si mê, giúp vượt qua hiểm lộ của ngã mạn, giúp vượt qua hiểm lộ của tà 
kiến, giúp vượt qua hiểm lộ của ô nhiễm, giúp vượt qua hiểm lộ của uế hạnh, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ của sân hận, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của si mê? giúp vượt qua sự nắm giữ của ngã mạn, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của tà kiến, giúp vượt qua sự nắm giữ của ô nhiễm, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của uế hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, 
giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đên vùng đât hoàn toàn an ôn, bât tử, Niết-bàn. 
“Đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe” là như vậy.

Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dần, bậc Đoạn Nghi, 
bậc Truyền Đạt? bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. ”Đức Thế Tôn, 
người chỉ đạo đoàn xe” còn là như vậy.

Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy].“Đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn 
xe" còn là như vậy.

"Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế" là như vậy.
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Bậc Có Đồ Chúng, đã đi đến từ cõi tròi Tusitã: Đức Thế Tôn, sau khi lìa 
khỏi hội chúng Tusitã, có niệm, có sự nhận biết rõ, đã ngự xuống vào thai bào 
của người mẹ. uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã,5 là như vậy. Hoặc 
là, chư thiên được gọi là Tusitã; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hy, vui 
mừng, sanh tâm phỉ lạc; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng từ thế giới 
chư thiên. uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời TusitT' còn là như vậy. Hoặc 
là, các vị A-la-hán được gọi là Tusitã; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, 
có tâm tư hoàn mãn; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng của các vị A-la- 
hán. "Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã" còn là như vậy.

Bậc Có Đồ Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Có Đồ Chúng; uvị Thầỵ của đồ 
chúng" là bậc co đồ chúng; "bậc Đạo Sư của đồ chúng" là bậc có đồ chúng; 
"vị chăm nom đồ chúng”跑 bậc có đồ chúng; uvị giáo huấn đồ chung" là bậc 
có đồ chúng; "vi chỉ dạy đồ chúng59 là bậc có đồ chúng; uvị tự tin tiếp cận đồ 
chúng” là bậc có đồ chúng; "đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe? lóng tai nghe, 
thiết lập tâm mong muốn hiểu biết" là bậc có đồ chúng; 4tvị đưa đồ chúng ra 
khỏi bât thiện pháp và sách tấn thiện pháp,9 là bậc có đô chúng; vị có đồ chúng 
Tỳ-khưu là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Tỳ-khưu-ni là bậc có đồ chúng; vị 
có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ 
chúng; vị có đô chúng vua chúa là bậc có đô chúng; vị có đô chúng Sát-đê-lỵ... 
vị có đồ chúng Bà-la-môn... vị có đồ chúng thương buôn... vị có đồ chúng nô 
lệ... vị có đồ chúng chư thiên... vị có đồ chúng Phạm thiên là bậc có đồ chúng; 
vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị Thầy của đồ chúng.

Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành 
Sankassa.

uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusi场“ là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy,
[Đại đức Sãrỉputta đã nói thế ấy]
Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào,
Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế,
Bậc Có Đồ Chủng, đã đi đến từ côi trời Tusitã. 0

16・2. Đối với thế gian có cả chư thiên,
Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế.
Sau khi xua đi tất cả tăm tối,
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm.
Đối với thế gian có cả chư thiên: Đối với thế gian tính luôn cõi chư thiên, 

cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài người.

"Đối với thế gian có cả chư thiên” là như thế.
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Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế: Chư thiên nhìn thấy đức Thế 
Tôn ngồi ở cung trời Tam Thập, tại gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức trời 
Sakka đang thuyết pháp như thế nào, loài người nhìn thấy như thế ấy; loài 
người nhìn thấy như thế nào, chư thiên nhìn thấy như thế ấy; Ngài được nhìn 
thấy giữa chư thiên như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế 
ấy; Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế nào, Ngài được rpiìn thấy giữa 
chư thiên như thế ấy. "Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế" là như vậy. 
Hoặc ngược lại, giông như một sô Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, không rèn 
luyện, được nhìn thấy có vẻ đã được rèn luyện; không an tịnh, được nhìn thấy 
có vẻ đã được an tịnh; không yên tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được yên tịnh; 
không tịch tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được tịch tịnh.

1. ''Tựa như bông tai làm bằng đất sét là đồ giả mạo, 
Tựa như một nửa tiền bằng đồng được phủ lên lớp vàng, 
Chúng sống ở thế gian, được che đậy dưới lớp vỏ bọc, 
Bên trong thì không trong sạch, bên ngoài thì sảng rỡ, M

Đức Thế Tôn được nhìn thấy không là như vậy.
Đức Thê Tôn, theo sự thật, với sự đúng đăn, băĩiẸ thực thê, với sự xác đáng, 

với sự khônệ bị sai lệch, với sự đúng theo bản thê; đã được rèn luyện, Ngài 
được nhìn thấy với sắc thái đã được rèn luyện; đã được an tịnh, Ngài được nhìn 
thấy với sắc thái đã được an tịnh; đã được yên tịnh, Ngài được nhìn thấy với 
sắc thái đã được yên tịnh; đã được tịch tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã 
được tịch tịnh; và chư Phật Thế Tôn có các oai nghi không phải sắp đặt [trước], 
các Ngài đã thành tựu về nguyện vọng. t6Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như 
thế” còn là như vậỵ. Hoặc là, đức Thế Tôn có thanh danh, đã đạt đến danh thơm 
và tiếng tốt như thế này, như thế khác, và còn hơn thế nữa ở cõi rồng, ở cõi linh 
điểu, ở cõi dạ-xoa, ở cõi a-tu-la9 ở cõi càn-thát-bà, ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, 
ở cõi trời Đế-thích, ở cõi Phạm thiên và ở cõi chư thiên. 4íBậc Hữu Nhãn được 
nhìn thấy là như thế" còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn đã được thành tựu 
mười lực, bốn pháp tự tin, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí, sáu pháp của vị Phật; 
Ngài được nhìn thấy, được biết, được nhận biết do oai lực, do năng lực, do đức 
hạnh, do sự tinh tấn và do tuệ.

2. ''Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, ví như núi Hy-mã-lạp. Những kẻ 
xấu ở đây [vân] không được nhìn thâyf giông như những mũi tên được băn ra 
vào ban dêm.”

"Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế" còn là như vậy.
Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn [con 

mắt]: Bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: Nơi nào các lông mi 
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mọc, màu xanh ở nơi ấy là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummã. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu 
vàng tuyền, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikãra. Hai bên đuôi măt của đức Thê Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen, là màu đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng? đáng nhìn, 
như là màu trái addãritthaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, 
là màu trắng tuyền, trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi 
sao osadhĩ. Nhục nhãn tự nhiên ây, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó? đức Thế Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do-tuân, ban ngày và luôn cả ban đêm.

Ngay cả vào lúc tối tăm nhất hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào 
ngày trai giới thuộc hạ huyền [đêm cuối tháng âm lịch], nơi khu rừng già sâu 
thăm và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố 
có hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. Ở nơi 
nào dầu có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm9 hoặc dây leo, 
cũng không là sự ngăn trở việc nhìn thây các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một 
hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. 
Nhục nhãn tự nhiên của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc 
Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh 
trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung 
sướng, [hay] đau khổ, vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng: "Quả vậy? những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, 
có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán 
thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi khổ? nơi trừnẹ phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện hạnh về khẩu, có thiện hạnh 
về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết di, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thế gian [này]/9 Như thế, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quý? đẹp dẽ, xâu xí, sung sướng, [hay] đau khô, Ngài biêt 
được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muon, đức The Tôn CO the nhìn thay một the giới, có thể nhìn thấy hai the giới, 
có thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm 
thê giới, có thê nhìn thây mười thê giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có 
thể nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn 
thấy năm mươi thế giới, có thể nhìn thấy nhất thiên tức tiểu thế giới, có thể

2 Xem chú thích về ”Lokadhãt/' (Thế giới) ở trang 223. (ND) 
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nhìn thấy nhị thiên tức trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên tức đại thiên 
thế giới. Hơn nữa? Ngài mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy 
đến chừng ấy. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn 
là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Ton 
là bậc có tuệ vĩ dại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc 
bén, có tuệ thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí 
đã được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự 
duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân 
Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ]? sở hữu tài sản [về trí tuệ]5 là 
bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dần, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền 
瑞蕊 KhmMc^bạc KhơiTín^ ạ * *

Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ9 là vị hiểu rõ về đạo lộ? là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa5 những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy]. Chính đức Thế Tôn ấy biết [đúng bản 
thể] điều cần phải biết, thấy [đúng bản thể] điều cần phải thấy, là bậc có bản 
thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, 
là vị công bố? vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp 
Chủ, đức Như Lai.

Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không biết, không thấy, không hiểu 
rõ5 không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến 
quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tầm trí 
tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải 
biết, có lợi ích cho minh, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả 
hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có 
lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích thâm sâu5 hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy9 hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có 
lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, 
hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả [các] điều ấy đều vận hành ở bên trong 
trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí, tất cả khẩu nghiệp, tất cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí. Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị 
chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết 
là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng 
ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt 
qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình

3 Xem chú thích về Nhất thiên (Tiểu thế giới), Nhị thiên (Trung thế giới), Tam thiên (Đại thiên thế giới) 
ở trang 294. (ND)
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của điêu-có-thê-biêt; các pháp ây có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập 
giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức 
Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là 
chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. 
Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có>thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua 
điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của 
điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau.

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được 
gắn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với 
sự chú tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn.

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tẩt cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết 
tính tình, biêt tiêm năng, biêt nêt hạnh, biêt khuynh hướng của tât cả chúng 
sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có tàm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị 
vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và 
có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một 
cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn5 Bà-la-môn, các 
hạng chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống 
như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển 
vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy? thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương 
đương với vị Sãriputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc 
Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. 
Những vị Sát-đế-lỵ sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ 
sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của 
những người khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ 
hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị 
các câu hỏi? họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che 
giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. 
Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế ẹian, đã nhìn thấy các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tẩm nhìn bị vẩy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiêu được một 
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cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thấy] một 
số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sống khác. Cũng giống 
như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, 
hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở 
trong nước, không vươn ra khỏi nước? và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng mặt nước; và có một số 
sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước và tồn tại không bị vấy bẩn bởi nước; 
tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian đã 
nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi 
nhiêu, có giác quan săc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tôt và có tánh 
khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thấy] một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sống khác, một số chúng sanh 
đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sống khác.

Đức Thế Tôn biết rằng: "Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, 
người này có tánh si, người này có tánh tầm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giác.“ Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về 
đề mục tử thi. Đối với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm 
từ. Đối với người có tánh si5 đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bàn luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thầy. Đối yới người có tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đối với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chất tốt 
đẹp của giáo pháp, sự hành trì tốt âẹp của chúng Tăng, yà các giới của bản thân. 
Đoi với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy ve ấn chứng của pháp minh 
sát: Biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biêu hiện của vô ngã.

3. ^Giốnệ như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như 
người có thê nhìn thấy dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấy, bạch 
đấng Khôn Ngoan, bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm 
bằng giảo phápf xin bậc đã xa lìa sầu muộn hãy quan sát chúng sanh bị rơi vào 
sầu muộn, bị ngự trị bởi sanh và gia.”

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 

， ， ， ， ， 
nói đên trí toàn giác. Đức Thê Tôn đã tiên đen, đã tiên gân, đã đen gân, đã tiên 
vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí toàn giác.

4. với Ngài, không có bât cứ điêu gì ở nơi đây là không được nhìn 
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thdy, không được nhận thứcf hoặc không thê biêt được. Điêu nào cỏ thê bỉêt 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn."

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là như vậy.
"Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế" là như thế.
Sau khi xua đi tất cả tăm tối: Sau khi xóa đi, sau khi đuổi di, sau khi từ bỏ5 

sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu tất cả sự tăm tối bởi luyến li, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi si 
mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự 
tăm tối bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự 
diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

“Sau khi xua đi tất cả tăm t6i“ là như thế.
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm: Đức Thế Tôn là một mình, 

một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không 
người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “c6 luyến ái đã 
được xa lìa hoàn toàn”, một mình ”c6 sân hận đã được xa lìa hoàn toàn”, một 
mình “c6 si mê đã được xa lìa hoàn toàn”, một mình “hoàn toàn không còn ô 
nhiễm”, một mình "dã đi con đường độc dạo”, một mình "đã giác ngộ quả vị 
Chánh đẳng giác vô thượng.^^ “Một minh'Tà như thế.

Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế 
nào? Đức Thế Tôn, trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi 
trẻ, được thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, 
trong khi mẹ và cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang 
khóc lóc, đang than van; Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống 
tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự viróng bận 
về thân quyến, [sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu,] sau khi 
cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc; khoác lên các tấm 
vải màu ca-sa? rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 
Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy5 Ngài một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không 
gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sống 
một mình, đi một mình, đứng một minh, nằm một minh, đi vào làng để khất 
thực một mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh 
hành một mình, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
một mình. Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là 
như vậy.

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài

4 Đoạn này được thêm vào theo các tạng Miến Điện, Thái Lan và PTS; tạng Tích Lan không có. (ND) 
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một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãnậ, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerafijara, nơi gốc cây Bô-đề, 
trong khi đang nỗ lực sự nỗ lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma vương, Thần chết, 
Hắc ám, thân quyến của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh; Ngài đã 
dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng 
mắc là mạng lưới tham ái.

5. “Cd tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến cỗi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hòi,

， ， r y

6. Sau khi biêt được sự bât lợi như vậy, [biêt được] tham ải là ngu6n sanh 
khởi của khô, vị Tỳ-khưu, có tham ải đã được xa lìa, không có sự nắm giữ, có 
niệm, nên ra đi du phương.”

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn là vị một mình ucó luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn" nghĩa 

là thế nào? Là vị một mình “c6 luyến ái đã được xa lìa hoàn toan^ do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với luyến ái, là vị một mình ”c6 sân hận đã được xa lìa hoàn 
toàn" do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “c6 si mê 
đã được xa lìa hoàn toàn“ do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vị một 
mình "hoàn toàn không còn ô nhiễm^^ do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các 
ô nhiễm.

Đức Thế Tôn là vị một mình "đã đi con đường độc dạo” Iighĩa là thế nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần.

7. i(Vi nhìn thấy sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng thương tưởng 
đên điêu lợi ích, nhận bỉêt con đường độc đạo. Trong thời quả khứ các vị đã 
vượt quat [trong thời vị lai] các vị sẽ vượt qua, và [trong thời hiện tại] các vị 
đang vượt qua dòng lũ bằng con đường này.”

Đức Thế Tôn là vị một mình "đã đi con đường độc dạo“ nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn là vị một mình uđã giác ngộ quả vị Chánh đẳng giác vô 

thuợng” nghĩa là thế nào? Giác ngộ nói đến trí ở bốn dạo】 tuệ, tuệ quyền, tuệ 
lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác 
ngộ ấy, đức Thế Tôn đã giác ngộ rằng: "Tất cả các hành là yô thuờng”, đã giác 
ngộ ring: "Tất cả các hành là kh6”, đã giác ngộ rằng: "Tất cả các pháp là vô 
ngẫT, đã giác ngộ rằng: “V6 minh duyên cho các hành'；・.(nt)... đã giác ngộ 
rằng: "Sanh duyên cho lão, tử”, đã giác ngộ rằng: "Do sự diệt tận của vô minh 
[đưa đến] sự diệt tận của các hành”,・・・(nt)... đã giác ngộ rằng: "Do sự diệt tận 
của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử“，đã giác ngộ rằng: “Đây là kh6”, đã 
giác ngộ rằng: "Bây là nhân sanh khổ5\ đã giác ngô rằng: "Đây là sự diệt tận 
kh6”, giác ngộ ling: "Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ9\ đã giác 
ngộ rằng: CÍĐây là các lậu hoặc^... (nt)... đã giác ngộ rằng: "Bây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặố\ đã giác ngộ rằng: "Các pháp này cần 
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được biết toàn diện,\ đã giác ngộ rằng:... cần được dứt bỏ... cần được tu tập... 
cân được chứng ngộ”, đã giác ngộ vê nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bất lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu 
hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra năm thủ uẩn; đã giác ngộ về nhân 
sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra bốn yểu tố chính 
[đất5 nước, lửa, gió]; đã giác ngộ rằng: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet.” Hoăc là, điều gì có thể giác ngộ [bởi Sơ 
đạo]5 có thể giác ngộ [bởi Nhị dạo], có thê giác ngộ [bởi Tam đạo], có thể giác 
ngộ [bởi Tứ đạo]/ có thể chứng dăc, có thể chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài 
đã giác ngộ [Sơ dạo], đã giác ngộ [Nhị đạo], đã giác ngộ [Tam đạo], đã giác 
ngộ [Tứ dạo], đã giác ngộ đúng dắn, đã chứng dắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ 
toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vị một mình uđã giác 
ngộ quả vị Chánh đẳng giác vô thuợng” nghĩa là như vậy.

Đã đạt đến sự khoái cảm.
Sự khoái cảm: Khoái cảm của việc xuất gia, khoái cảm của sự viễn ly, 

khoái cảm của sự yên tịnh, khoái cảm của sự giác ngộ.
Đã đạt đến: Đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ.
“Chi một minh, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm” là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
“Đ& với thế gian có cả chư thiên,
Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế,
Sau khi xua đi tất cả tăm tổif Ị
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đên sự khoái cảm.”

16.3. Với ỷ định [hỏi] câu hỏi cho sổ đông đã được gắn bó ở nơi này, con 
đã đi đến gặp Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại, vị 
Không Gạt Gầm, bậc cỏ Đồ Chúng đã đỉ đến,
Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại.
Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự 

mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe trước 
đây. Ngài đã đạt được trạng thái toàn tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực.

Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? đã giác ngộ các chân ly" là đức 
Phật. uVị đã giúp cho chúng sanh giác ngộ" là đức Phật. Do trạng thái toàn tri 
là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ [các đức hạnh] là đức Phật. 
Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận

5 Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibyjjhati và sambujjhati có cùng một gốc động từ là 个budh, có 
nghĩa là ugiác ngộ”, được thêm vào các tiếp đầụ ngữ anu, pati, sam để tạorthành ba động từ khác với ý 
nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa cua bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích của Chu 
giải (NidA. il. 440). (ND)
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không có tùy phiền não là đức Phật. "Vị có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn^^ 
là đức Phật. "Vị có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn" là đức Phật. uVị có si mê 
đã được xa lìa hoàn toàn" là đức Phật. "Vị hoàn toàn không còn ồ nhiễm^^ là đức 
Phật. C6Vị đã đi con đường độc dạo" là đức Phật. tfcVị độc nhất đã giác ngộ quả 
vị Chánh đẳng giác vô thượng^ là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không 
giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. "Đức Phậf \ tên 
gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] trai tạo ra, 
không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do 
các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn, do sự đạt được, do sự chứng 
ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "dức Phat.“ "Ngài, đức ĩhậC là như the.

Bậc Không Nương Nhờ: Có hai sự nương tựa: Nương tựa vào tham ái và 
nương tựa vào tà kiến.

Việc nào là nương tựa vào tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, 
đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của 
tôi? cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thinh, các hương, các vị9 các xúc, các vật trải lót5 các vật dắp, các tôi trai và 
tớ gái, dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đât, vàng, bạc, làng mạc? thị 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại và nhà kho của tôi9 và luôn cả toàn thể 
đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được gỉải rộng ra 
cho đến một trăm lẻ tám ái; việc này là nương tựa vào tham ái.

Việc nào là nương tựa vào tà kiên? Thân kiên có hai mươi nên tảng, tà kiên 
có mười nền tảng, hữu biên kiến có mười nền tảng, quan điêm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp méo của tà kiến； có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc 
của tà kiến; là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường 
xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại ậiáo, sự nắm lấy đường lối trái 
nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều 
sai trái, sự nắm lấy điều không xác đánệ cho là xác dáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiến; việc này là nương tựa vào tà kiên.

Đối với đức Phật Thế Tôn, sự nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương 
tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương 
tựa vào tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đôi với sự nương tựa vào tà 
kiến; đức Thế Tôn không nương nhờ mắt, không nương nhờ tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, không nương nhờ các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, 
gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuôc men chữa bệnh, dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối 
phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uân, cõi bôn uân, cõi năm uẩn, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
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nhận thức; không nương tựa, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, 
không huớng dên, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ" là như thế.
Đấng Tự Tại: Đức Thế Tôn là dấng Tự Tại với năm biểu hiệu: Tự tại về 

đối tượng ước muôn và không ước muôn, tự tại với ý nghĩa uđã từ b6”, tự tại 
với ý nghĩa "đã vượt qua”, tự tại với ý nghĩa "đã giải thoáf\ tự tại với việc diễn 
giải điều ấy.

Đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn n^hĩa là 
thế nào? Đức Thế Tôn là tự tại về lợi lộc5 tự tại về không lợi lộc, tự tại ve danh 
vọng, tự tại về không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại về 
hạnh phúc, tự tại về khổ đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu 
nệười ta đẽo một cánh tay với cái rìu thì không có luyến ái về điều ấy, không có 
bât bình về điều ấy, Ngài đã lìa bỏ sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi 
sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua hẳn sự chiều chuộng và chống đối; đức 
Thế Tôn tự tại vê đối tượng ước muôn và không ước muốn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa uđã từ bo" nghĩa là thế nào? Đối với đức 
Thế Tôn, sự luyến ái đã được từ bỏ? đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác y, 
ganh tỵ, bỏn xẻn, xảo trá5 lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, 
đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được 
tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; đức Thế Tôn tự 
tại với ý nghĩa C6đã từ b6" nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa ÍCđã vượt qua“ nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua 
dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua 
khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh]? đã hoàn tất việc thực hành, 
đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, 
đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập đạo lộ9 đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không thể thay đổi5 đã chứng ngộ diệt đế.

Đối với Ngài, khổ đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được 
tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều 
cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được 
dứt bỏ, điều cần được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được 
chứng ngộ. Ngài đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân 
hồi tái sanh], đã nhổ lên cột trụ [tham ái], không còn chốt cửa, là Thánh thiện, 
đã hạ xuống ngọn cờ [ngã mạn]5 đã đặt xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã 
dứt bỏ hẳn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự 
nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có 
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tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải 
thoát, có tuệ khéo được giải thoát, toàn hảo, đã được hoàn mãn? là con người tối 
thượng, con người tột dính, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh.

Ngài không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]; không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo 
gỡ; không dập tắt [lửa phiền não] cũng kh6ng đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập 
tắt; tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giới uẩn của bậc Vô học, tồn tại 
với trạng thái đã được thành tựu về định uẩn của bậc Vô học, tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về tuệ uẩn của bậc Vô học, tôn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về giải thoát uẩn của bậc Vô học, tồn tại với trạng thái đã được thành 
tựu về giải thoát tri kiến uẩn của bậc Vô học; tồn tại sau khi đã thấu suốt chân 
lý, tồn tại sau khi đã vượt qua dục vọng, tôn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền 
não9 tồn tại do không đi vòng quanh [ở luân hồi]? tồn tại sau khi đã thọ trì lời 
giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại 
với sự thanh tịnh của bi, tồn tại với sự thanh tịnh của hỷ, tồn tại với sự thanh 
tịnh của xả, tôn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tôn tại với sự thanh tịnh của trạng 
thái không còn tham ái, tà kiến và ngã mạn, tồn tại với trạng thái đã được giải 
thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn cuối của 
các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai 
đoạn cuối của sự tái sanh, tồn tại tronẹ giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, 
tồn tại trong giai đoạn cuối của kiếp song, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân 
hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối 
cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng. Với việc duy trì thân xác cuối cùng là 
đức Thê Tôn.

""Đối với vị ấyf sự hiện hữu này là cuối cùng,
Thân xác này là sau chót,
Việc sanh tử luân hồi,
Việc hiện hữu lần nữa không có đối với vị 私”

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa "đã vượt qua“ nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa "đã giải thoát” nghĩa là thế nào? Đối với đức 

Thế Tôn, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát 
khỏi sự luyến ái; tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải 
thoát khỏi sự sân hận... khỏi sự si mê... khỏi sự giận dữ... khỏi sự thù hằn... 
khỏi sự gièm pha... khỏi sự ác ý... khỏi sự ganh tỵ... khỏi sự bỏn xẻn... khỏi 
sự xảo trá... khỏi sự lừa gạt... khỏi sự bướng bỉnh... khỏi sự hung hăng... khỏi 
sự ngã mạn... khỏi sự cao ngạo... khỏi sự đam mê... khỏi sự xao lãng... khỏi 
tât cả ô nhiêm... khỏi tât cả uê hạnh... khỏi mọi sự lo lăng... khỏi mọi sự bực 
bội... khỏi mọi sự nóng nảy... khỏi tất cả các pháp tạo tác bất thiện; đức Thế 
Tôn tự tại với ý nghĩa uđã giải thoát” nghĩa là như vậy.
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Đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điều ấy n^hĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 
khi giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ay rằng: "Ta có gi6i”; khi tín 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: C6Ta có tín”; khi tan hiện diện, 
tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta có tấn^^; khi niệm hiện diện, tự tại với 
việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có niệm^^; khi định hiện diện, tự tại với việc 
diễn ẹiải điều ấy rằng: "Ta định tinh”; khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải 
điều ay rằng: "Ta có tuệ,5; khi minh hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: "Ta có ba minh^^; khi thắng trí hiện diện, tự tại với việc diễn ệiải điều ấy 
rằng: "Ta có sáu thắng trí”, đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điêu ấy nghĩa 
là như vậy.

“Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tai” là như thế.
Vị Không Gạt Gam, bậc Có Đồ Chúng đã đi đền.

Không gạt gẫm: Có ba kiểu cách gạt gẫm: Kiểu cách gạt gẫm liên quan 
đến việc sử dụng [bốn món] vật dụng, kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai 
nghi, kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc sử dụng [bốn món] vật dụng là kiểu 
cách nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị Tỳ-khtru về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy có ước muốn xấu xa, 
bị thúc đẩy bởi ước muốn, có sự tầm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về 
y phục, đô ăn khât thực, chô năm ngôi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh, rôi 
từ chối y phục, từ chối đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy đã nói như sau: "Lgi ích gì cho vị Sa-môn với y 
phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, 
hoặc từ đong rác5 hoặc từ vải bỏ của tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi 
ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn 
nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc đi khất thực. Lợi ích gì cho yị 
Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên ngụ ở gốc 
cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho vị Sa-môn 
với vật dụnẹ là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên 
chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harĩtaki." Từ đó trở đi, 
vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử 
dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy:

“Vi Sa-môn này ít ham muôn, tự biêt đủ, sông tách biệt, không giao du, có 
sự ra sức tinh tấn, thuỵết về hạnh từ khuớc”, rồi thỉnh mời [vị ấy] về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ năm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn 
nữa. Vị ấy đã nói như sau: "Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra 
nhiều phước báu; do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước 
báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự 
hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiều 
phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. 
Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần phước báu. Không có 
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lợi ích gì cho tôi với việc này, nhimg vì lòng thương tưởng đến các nguời mà 
tôi thọ nhận.^^ Từ đó trở đi, vị ấỵ thọ nhận nhiều y phục, thọ nhận nhieu đồ ăn 
khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nàm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự 
gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan 
đến việc sử dụng [bốn món] vật dụng.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi là kiểu cách nào? Ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muôn xâu xa, bị thúc đây bởi ước muôn, mong 
muốn sự tôn kính, [nghĩ rằng:] “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta”, rồi tạo 
dáng đi, tạo dáng đứng, tạo dáng ngôi, tạo dáng năm, lập nguyện rôi mới đi, lập 
nguyện rồi mới đứng, lập nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như 
là đã đắc định, đứng như là đã đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là 
đã đắc định, là người tham thiền giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghi có hình thức như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc 
tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm? thái độ gạt gẫm, trạng 
thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? Ở 
dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn? 
mong muôn sự tôn kính, [nghĩ răng:] "Nhu vây mọi người sẽ tôn kính ta”, rôi 
nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói rằng: "Vi nào mặc y như vầy, vị ấy là 
Sa-môn có uy lực lớn.^^ Nói rằng: "Vị nào mang bình bát, mang bát nhỏ bằng 
dồng, mang bình nước, mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang 
dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: “Vi 
nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: 44Vi nào 
có thây dạy học... có các vị đông thây tê độ... có các vị đông thây dạy học... 
có các bạn bè... có các vị đồng quan điểm... có các vị thân thiết... có các vị 
thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: uVị nào ngụ ở trú 
xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: "Vi nào ngụ ở nhà một 
mái... ngụ ở tòa lâu đài... ngụ ở tòa nhà dài... ngụ ở hang động... ngụ ở thạch 
thất... ngụ ở cốc liêu... ngụ ở nhà mái nhọn... ngụ ở chòi canh... ngụ ở ngôi 
nhà tròn... ngụ ở căn lều... ngụ ở hội trường... ngụ ở mái che... ngụ ở gốc cây 
như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.^^

Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gẫm lừa dối, vị 
tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt [để người khác hiểu lầm rằng]: "Vị Sa-mon 
này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này”, rồi thuyết 
bài giảng thâm sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với 
không tánh, tương đương với pháp ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như 
vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gẫm; đây 
la kieu each gat gam lien quan đen việc noi gan noi xa.

Đối với đức Phật Thế Tôn? ba kiểu cách gạt gẫm này đã được dứt bỏ5 đã
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được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vì thế đức Phật là vị không gạt gẫm. "Vi 
không gạt gẫm” là như thế.

Bậc Có Đồ Chúng đã đi đến.
Bậc Có Đồ Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Có Đồ Chúng; "vi thầy của đồ 

chúng” là bậc có đồ chúng; "bậc Đạo Sư của đồ chúng” là bậc có đồ chúng; 
“vi chăm nom đồ chúng”热 bậc có đồ chúng; "ỵị giáo huấn đồ chú孽“là bậc 
có đồ chúng; "vị chỉ dạy đồ chung99 là bậc có đồ chúng; "vị tự tin tiếp cận đồ 
chúng” là bậc có đồ chúng; "đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, 
thiết lập tâm mong muốn hiêu biết“ là bậc có đô chúng; "vị đưa đô chúng ra 
khỏi bat thiện pháp và sách tấn thiện pháp,9 là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng 
Tỳ-khưu là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Tỳ-khưu-ni là bậc có đồ chúng; vị 
CÓ đô chúng nam cư sĩ là bậc có đô chúng; vị có đô chung nữ cư sĩ là bậc có đô 
chúng; vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Sát-đế-lỵ là 
bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Bà-la-môn là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng 
thương buôn là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nô lệ là bậc có đồ chúng; vị có 
đồ chúng chư thiên là bậc có đo chúng; vị có đo chúng Phạm thiên là bậc có đồ 
chúng; vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng.

Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành 
Saốkassa.

Không Gạt Gầm, bậc Có Đồ Chúng đã đi dến” là như thế.
Cho số đông đã được gắn bó ờ nơi này.
Cho số đông: Là cho số đông các Sát-đế-lỵ9 các Bà-la-môn, các thương 

buôn, các nô lệ9 các người tại gia, các bậc xuất gia, chư thiên và loài người.
Đã được gắn bó: Những người tùy tùng, những người hầu cận, những 

người học trò đã được gắn bó.
“Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này” là như thế.
Với ý đinh [hỏi] câu hỏi9 con đã đi đến: Là người có nhu cầu với câu hỏi, 

con đã đi đên; có ý muốn hỏi câu hỏi, con đã đi đên; có ý muốn nghe câu hỏi? 
con đã đi dến. ：Với y định [hỏiỊ câu hỏi, con đã đi dến” là như vậy. Hoặc là, có 
sự đi đến, sự tiến đến, sự đen gan, sự ngồi gần của những người có nhu càu về 
câu hỏi, của những người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn 
nghe câu hỏi. 6CVới ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi dến" còn là như vậy. Hoặc 
là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để 
thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này.

"Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi dến” còn là như vậy.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
i(Vớiỷ định [hỏi] câu hỏi cho sổ đông đã được gắn bó ở nơi này, con đã đi 

đến gặp Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại, vị Không Gạt 
Gầm, bậc Có Đồ Chủng đã đi đến.ĩf
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16.4. Đ6i với vị Tỳ-khưư đang nhờm gớm [sanhf già, bệnhf chét, V'V…]đang 
thân cận cho ngồi trống vắng, gốc cây, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang 
động của những ngọn núi.
Đổi với vị Tỳ-khưu đang nhờm gớm.
Đối với vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với 

vị Tỳ-khiru là bậc Hữu học.
Đang nhờm gớm: Đang nhờm gớm với sanh, đang nhờm gớm với già,... 

với bệnh,... với chết,・・・ với các nỗi sầu-bi-khổ-ưu-não; đang nhờm gớm với 
khổ ở địa ngục, với khổ ở loài thú, với khổ ở thân phận ngạ quy, với khổ của 
loài người, với khổ băt nguôn từ việc nhập thai, với khô băt nguôn từ việc trụ 
thai, với khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, với khổ gắn liền sau khi sanh ra, 
với khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, với khô do sự ra sức của bản thân, 
với khổ do sự ra sức của kẻ khác, với khổ do ]thọ] khổ, với khổ do pháp tạo tác? 
với khổ do sự biến đổi; với khổ do bệnh ở mat, với khổ do bệnh ở tai trong, với 
khổ do bệnh ở mũi, với khổ do bệnh ở lưỡi, với khổ do bệnh ở thân, với khổ do 
bệnh ở dầu, với khổ do bệnh ở lỗ tai, với khổ do bệnh ở miệng, với khổ do bệnh 
ở răn& với ho, với suyễn, với sổ mũi, với nhiệt, với cảm sốt, với đau bụng, với 
xây xẩm, với kiết lỵ, với đau bụng bão, với dịch tả, với phong cùi, với khối u, 
với bệnh chàm, với lao phổi, với động kinh, với mụt, với nhọt, với ghẻ ngứa, 
với sảy, với loét tay chân, với máu và mật? với bệnh tiểu đường, với bệnh trĩ, 
với ghẻ lở, với loét hậu môn, với bệnh phát khởi từ mật, với bệnh phát khởi từ 
đàm, với bệnh phát khởi từ gió, với bệnh tông hợp ]do mật-đàm-gió], với bệnh 
sanh lên vì thay đổi thời tiêt, với bệnh sanh lên vì bôn oai nghi không đồng đều, 
với bệnh thuộc dạng cấp tính, với bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, với lạnh, 
với nóng, với đói, với khát, với đại tiện, với tiểu tiện; với khổ bởi các xúc chạm 
với ruồi, muỗi, gió5 nẩng và các loài bò sát; với khô do cái chết của mẹ, với khổ 
do cái chết của cha, với khổ do cái chết của anh [em] trai... do cái chết của chị 
[em] gái... do cái chết của con trai... do cái chết của con gái... do cái chết của 
thân quyến... do sự tổn hại về của cải... do sự tổn hại vì bệnh tật... do sự tổn 
hại vê giới... đang nhờm gớm với khô do sự tôn hại vê kiên thức, đang bị phiên 
phức, đang chán nản, đang chán ghét.

"Đối với vị Tỳ-khưu đang nhờm gớm^^ là như thế.
Đang thân cận chỗ ngồi trống vắng.
Chỗ ngồi: Nói đến nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, 

thảm đan, tâm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ ngôi ây là trông vắng, 
tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp; là trống vắng, 
tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích hợp; là trống vắng, 
tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp. Trong khi thân cận, trong 
khi gần gũi, trong khi phục vụ9 trong khi phục dịch, trong khi kề cận, trong khi 
sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy.

“Đang thân cận chỗ ngồi trống vắng" là như thế.
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Gốc cây, hoặc mộ địa: Gốc cây chỉ là gốc cây; mộ địa chỉ là mộ địa.
“G6c cây, hoặc mộ địa,9 là như thế.
Hoặc ờ các hang động của những ngọn núi: Ngọn núi chỉ là ngọn núi; 

hốc núi chỉ là hốc núi; hang núi chỉ là hang núi; những chỗ bên trong ngọn núi 
được gọi là các vùng bụng của ngọn núi.

uHoặc ở các hang động của những ngọn núi” là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng: 

r z
'"Đôi với vị Tỳ-khưu đang nhờm gớm [sanh, già, bệnh, chêtt v.v...] đang 

thân cận chỗ ngồi trống văng, gốc cây, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của 
những ngọn nủỉ.fĩ

16.5. ơ những chô trú ngụ cao thâpf cỏ bao nhiêu sự khiêp đảm ở nơi ây mà 
vị Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chủng ở chô nằm ngồi không tiếng động? 
Ở những chỗ trú ngụ cao thấp.
Ở những chỗ cao thấp: Ở những chỗ cao thấp là ở những chỗ thấp kém 

hoặc cao sang, ở những cho tốt đẹp hoặc xấu xa.
Chỗ trú ngụ: Nói đến trú xá, nhà một mái, tòa lâu dài, tòa nhà dài, hang động.
“Ở những chỗ trú ngụ cao thấp" là như thế.
Có bao nhiêu sự khiếp đảm ờ noi ấy.
Kuvanto: Là đang la lớn, đang kêu la, đang thét lên, đang tạo ra âm thanh. 

Hoặc là2 kĩvanío: Là có bao nhiêu, ước lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, 
nhiều đến bao nhiêu các sự khiếp đảm ấy? Là các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó 
rừng, chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay 
những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự.

“C6 bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy" là như thế.
Mà vị Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chúng.
Bởi chúng: Bởi những sự khiếp đảm ấy; sau Idii nhìn thấy hoặc sau khi 

nghe được các sự khiếp đảm thì không nên run rây, không nên chấn động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng 
sợ5 không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ; nên có tánh khônệ nhút 
nhát, không kinh hãi, không sợ sệt? không trốn chạy, [vị Tỳ-khưu] nên song có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa.

“Mà vị Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chúng" là như thế.
Ở chỗ nằm ngồi không tiếng động: Là ở trú xứ có ít âm thanh, ít tiếng ồn, 

có bâu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh.
“Ở chỗ nằm ngồi không tiếng dộng" là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
“6 những chỗ trú ngụ cao thấpf có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà 

vị Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chủng ở chô nằm ngồi không tiếng động?”
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16.6. Đ6i với vị đang đi đên khu vực chưa từng đi đênf
Có bao nhiêu hiếm họa ở thế gian
Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng
Ở các chỗ nằm ngồi xa vắng?
Có bao nhiêu hiểm họa ờ thế gian.
Có bao nhiêu: Có bao nhiêu là ước lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, 

nhiêu đên bao nhiêu các hiêm họa ây? Có hai loại hiêm họa: Hiêm họa hiên 
hiện và hiểm họa khuất lấp.

Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 
chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự; bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu? bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyền, sô mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xâỵ xẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở5 loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ 
đàm... (nt)... lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi, 
muồi, gió, nắng và các loài bò sát. Các điều này được gọi là hiêm họa hiển hiện.

Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế 
hạnh về ý, pháp che lấp "mong muốn về dục9\ pháp che lấp “sân hận,\ pháp 
che lấp "dã dượi buồn ngủ”, pháp che lấp "phóng dật và hối hận,\ pháp che lấp 
“hoài nghi"，sự luyến ái, sân, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh tỵ, 
bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, n^ã mạn, cao ngạo, đam mê, 
xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nónẹ nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Các điều này được gọi là hiềm họa 
khuât lấp,

Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vi "chúng 
áp chế”, các hiểm họa bởi vì "chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 
vì "nơi ấy là chỗ trú."

Các hiểm họa bởi vì ”chúng áp qhế“ nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
khống chế, áp chế, ngự trị5 đè bẹp? trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì "chúng áp chế” nghĩa là như vậy.

Các hiêm họa bởi vi "chúng đưa đên sự suy giảm" nghĩa là thê nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. 
Đối với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực 
hành phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành 
không đối chọi9 đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ 
các giác quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đối với sự luyện tập về 
tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự chuyên cần tu tập bốn sự 
thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần,... bốn nền tảng của 
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thần thông,... năm quyền,；・・ năm lực,・・・ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ,・・・ đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần; chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm 
đối với các thiện pháp này. Các hiêm họa bởi vì "chúng đưa đến sự suy giảm” 
nghĩa là như vậy.

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật “c6 hang là chỗ trú” thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
"nước là chỗ trú” thi ngụ ở nước, các sinh vật “c6 rừng là chỗ trú" thì ngụ ở 
rừng, các sinh vật “c6 cây cối là chỗ trú^^ thì ngụ ở cây cối; tương tự như vậy, 
các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khô sở 

không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy 
dạy học, sống khổ sở không thoải mái?

Này các Tỳ-khưu, ở dây, đối với vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc 
bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển [ở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đên sự ràng buộc sanh khởi đên vị ây, các ác bât thiện pháp ây 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế được gọi là “c6 học trò.“ Chúng chi 
phối vị ấy, "các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy”； vì thế được gọi là *c6 thầy 
dạy học." Và thêm nữa, này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khựu, sau khi nghe âm 
thanh bằng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương bàng mũi,…(nt)... sau khi nếm 
vị bằng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng thân,... (nt)... sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển [ở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế được gọi là *c6 học trò." Chúng chi 
phối vị ấy, "các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy”; vì thế được gọi là “C0 thầy 
dạy học." Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, vị Tỳ-khiru có học trò, có thầy dạy 
học, sống khổ sở không thoải mái. Các hiểm họa bởi vi “nơi ấy là chỗ trú" còn 
là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thể Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 

trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Tỳ-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các Tỳ-khưu, sân... (nt)... Này các Tỳ-khưu, si là vết nhơ bên trong, kẻ thù 
bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. 
Thật vậy, này các Tỳ-khưu, ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù 
bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch 
bên trong.”
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1. “Tham là sự sanh ra điều kh6Hg lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. 
Người đời không thấu hiêu sự nguy hiêm ấy đã được sanh ra từ bên trong,

2. Người bị khởi tham khônệ biêt được điêu lợi ỉchf người bị khởi tham 
không nhìn thấy lỷ lẽ, Tham không chế người nào, lúc ấy có sự mù quảng tối 
tăm hiện diện.

3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tám. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ẩy đã được sanh ra từ bên trong.

4. Người bị nóng giận không biết được đỉều lợỉ ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lỷ lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lủc ấy có sự mù 
quáng tối tăm hiện diện,

5. Sỉ là sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

6. Người bị sỉ mê không biết được điều lợỉ ích, người bị si mê không nhìn 
thấy lỷ lẽ, Si khống chế người nào, lủc ấy có sự mù quảng tối tăm hiện diện. n

Các hiểm họa bởi vi “noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bỏri vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
46Tâu Đại vương,(juả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng 

sanh lên đem đến sự bât lợi9 sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. 
Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi? sự khổ dau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật... (nt)・・・ Si, tâu Đại vương, quả thật là 
pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, 
sự sống không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật ba pháp này 
được sanh lên thuộc nội phần, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự kho đau, 
sự sống không thoải mái cho con nguời.”

7. “Tham, sân và si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ỷ xẩu xaf 
tựa như việc kết trái hãm hại cây tre.”

Các hiểm họa bởi vì "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
8. ((Luyến ải, sân hận và si mê có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này.

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này.
Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này,
Tựa như những bẻ trai buông lơi con quạ [bị cột chân bởi sợi chỉ dài]. n 

Các hiểm họa bởi vi "nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,・・・(nt)... ở thế gian của các xứ.
“C6 bao nhiêu hiểm họa ở thế gian” là như thế.
Đối vói vị đang đi đến khu vực chưa tùng đỉ đến.
Khu vực chưa tùng đi đến: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất 

cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự 
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lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Khu vực ấy trước đây chưa đi đến? khu 
vực ấy đã không được đi đến trước đây trong thời gian dài này.

9. “Gi6ng như người mang cái bát dâu được chứa đây ngang tới miệng đi 
vòng quanh, người đang ước nguyên khu vực trước đây chưa đi đến [Niết-bàn] 
nên hộ trì tâm của mình như vậy."

Đối với vị đang tiến đến, đang đi đến, đang tiến về khu vực trước đây chưa 
đi đến.

"Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi dến” là như thế.
Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng.
Chúng: Những hiêm họa mà vị [Tỳ-khưu] cân khăc phục, cân ngự tri, cân 

đè bẹp, cần trấn áp, cần chà đạp.
“Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng" là như thế.
Ở các chỗ nằm ngồi xa vắng: Ở nơi cuối cùng, ở nơi xa vắng, ở vùng ranh 

giới, hoặc ở rìa của núi dá, hoặc ở mép rừng, hoặc ở cuối sông, hoặc ở bờ nước, 
nơi không được cày bừa, không được gieo hạt, ở trú xứ vượt qua khỏi mép rừng 
không người lai vãng.

“Ở các chỗ nằm ngồi xa vắng" là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng: 

， r r
với vị đang đi đên khu vực chưa từng đi đên,

CÓ bao nhiêu hiêm họa ở thê gian
Mà vị Tỳ-khtm cần khắc phục chúng 
ơ các chô năm ngôi xa văng?”

16.7. Đôi với vị nàyf cách thức nói năng nên là như thê nào?
Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào?
Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết,
Giới và phận sự [của vị này] nên là như thế nào?
Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Là hỏi về sự 

thanh tịnh của khẩu rằng: "Nên có cách thức nói năng như thế nào, được tồn tại 
thế nào, có kiểu cách gi, có biểu hiện gi?" Sự thanh tịnh của khẩu là thế nào? Ở 
dây, vị Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ việc nói dối? là người tránh xa việc nói dối, có 
lời nói chân thật, liên quan đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không dối gạt thế 
gian; sau khi dứt bỏ lời nói đâm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau 
khi nghe ở chỗ này, không là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, không là người nói lại cho những người này 
nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là người kết hợp những kẻ đã bị chia 
rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người thỏa thích việc hợp nhất, 
thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người nói lời tạo ra sự hợp

6 Bổn sanh "Cái bát dầu” (Teỉapattcỳãtakanỉ), số 96, TTPV, tập 32, trang 41, câu kệ 96. (ND) 
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nhất; sau khi dứt bỏ lời nói thô lỗ, là người tránh xa lời nói thô lỗ; lời nói nào là 
dịu ngọt9 êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều người, làm 
hựp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. Sau khi dứt bỏ việc 
nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói 
vê sự thật, nói vê mục dích，nói vê Pháp, nói vê Luật, là người nói lời có giá trị, 
hợp thời, có lý lẽ9 có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu 
bốn thiện hạnh về khẩu, [vị ấy] nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là 
nói về ít ham muốn? nói về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, 
nói về sự ra sức tinh tấn, nói về giới, nói về định, nói về tuệ5 nói về giải thoát, 
nói vê sự biêt và thây vê giải thoát, nói vê sự thiêt lập niệm, nói vê chánh cân5 
nói vê nên tảng của thân thông, nói vê quyên, nói vê lực, nói vê yêu tô đưa đên 
giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về Niết-bàn; là người đã kiềm chế ở lời 
nói? đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã thu thúc.

“đ6ì với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào?" là như thế.
Đối với vị này, hành xứ ờ đây nên là như thế nào? Là hỏi về hành xứ 

rằng: "Nên có hành xứ như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có 
biểu hiện gi?" Có nơi là hành xứ, có nơi là không phải hành xứ.

Nơi không phải hành xứ là nơi nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có kỹ 
nữ là hành xứ, hoặc có góa phụ là hành xứ, hoặc có gái lỡ thời là hành xứ, hoặc 
có người vô căn là hành xứ, hoặc có Tỳ-khưu-ni là hành xứ, hoặc có quán rượu 
la hành xứ, song găn bo với cac vị vua, với các quan đại thân của vua, với các 
ngoại dạo, với các đệ tử của ngoại đạo bàng sự kết giao không thích hợp. Hoặc 
hơn nữa5 những gia đình nào là không có đức tin, không tịnh tín, không như là 
giếng nước, là những kẻ sỉ vả, là những kẻ chê bai, là những kẻ không mong 
muốn điều tốt đẹp9 không mong muốn điều lợi ích, không mong muốn sự thoải 
mái, không mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vị Tỳ-khưu, 
đôi với các vị Tỳ-khưu-ni, đôi với các cận sự nam, đôi với các cận sự nữ; vị ấy 
phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi 
là không phải hành xứ.

Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị [Tỳ-khưu] đi 
không thu thúc: Vị ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, 
nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cô gái, nhìn các cậu trai, nhìn các 
cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng 
chính hướng phụ. Điều này được gọi là không phải hành xứ.

Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy... (nt)... có ý 
quyên không được thu thúc trong khi sông, khiên các sự tham đắm, ưu phiền, 
các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập; vị ấy không thực hành sự thu thúc đối 
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với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở ý 
quyền. Điều này được gọi là không phải hành xứ.

Hoặc hơn nữa, một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các 
bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn 
có hình thức như vầy: Tức là múa, hát, dờn, vũ hội, nghe kể chuyện, vỗ tay theo 
nhịp, đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò 
tung hứng tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực5 
đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn 
quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vị ấy đeo đuổi việc xem 
trình diễn có hình thức như thế ấy. Điều này được gọi là không phải hành xứ. 
Năm loại dục cũng là không phải hành xứ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, các ngươi chớ du hành ở nơi không phải hành xứ, ở lãnh 

vực của kẻ thù. Này các Tỳ-khưu, đối với kẻ đang du hành ở nơi không phải 
hành xứ, ở lãnh vực của kẻ thù, Ma vương sẽ có được cơ hội, Ma vương sẽ có 
được đối tượng. Và này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu, cái gì là không phải 
hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù? Tức là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc 
được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình; các thinh được nhận thức bởi tai... (nt)... các hương được 
nhận thức bởi mũi... (nt)... các vị được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... các xúc 
được nhận thức bởi thân là đáng mong, đang muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu, nơi này là không 
phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù.“ Điều này cũng được gọi là không phải 
hành xứ.

Hành xứ là nơi nào? Ở dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó không có kỹ nữ là 
hành xứ, không có góa phụ là hành xứ, không có gái lỡ thời là hành xứ, không 
có người vô căn là hành xứ, không có Tỳ-khưu-ni là hành xứ, không có quán 
rượu là hành xứ, sống không gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của 
vua, với các ngoại đạo, với các đệ tử của ngoại đạo bằng sự kết giao không 
thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình nào là có đức tin5 tịnh tín, như là giếng 
nước, có sự chói sáng bởi y ca-sa, có sự qua lại của các vị ẩn sĩ5 là những người 
mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, mong muốn sự thoải mái, 
mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vị Tỳ-khưu, đối với 
các vị Tỳ-khưu-ni, đôi với các cận sự nam, đôi với các cận sự nữ, vị ây phục 
vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi là 
hành xứ.

Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị Tỳ-khưu thu 
thúc khi đi: Vị ấy không nhìn voi, không nhìn ngựa5 không nhìn xe, không nhìn 
người đi bộ,・・.(nt)... không nhìn xem hướng chính hướng phụ lúc đi. Điều này 
được gọi là hành xứ. Hoặc là, sau khi nhìn thấỵ cảnh sắc băng mắt, vị Tỳ-khưu 
không có sự nắm giữ hình tướng,..、(nt)... tiến hành sự thu thúc ở ý quyền.
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Điều này được gọi là hành xứ. Hoặc hơn nữa, một số Tôn giả Sa-môn và Bà- 
la-môn5 sau khi thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, rồi sống không đeo 
đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vầy; tức ỉà múa, hát, dờn,・・.(nt)... 
xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình 
thức như thế ẩy. Điều này được gọi là hành xứ. Bốn sự thiết lập niệm cũng là 
hành xứ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy du hành ở hành xứ, ở lãnh vực thuộc về 

người cha của mình. Này các Tỳ-khưu, đối với người đang du hành ở hành xứ, 
ở lãnh vực thuộc về người cha của minh, Ma vương sẽ không có được cơ hội, 
Ma vương sẽ không có được đối tượng. Và này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ- 
khưu, cái gì là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình? Tức là bốn sự 
thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, ở đây vị Tỳ-khtru sống có sự quan 
sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, sống có sự quan sát 
pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt? có niệm, sau khi đã loại 
trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu, nơi 
này là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình. Điều này cũng được 
gọi là hành xứ. Nên là vị thành tựu hành xứ tương tự như thế này.^^

“Đ6i với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào?" là như thế.
Giới và phận sự nên là như thế nào? Nên là vị có giới và phận sự như thế 

nào? Là hỏi về sự thanh tịnh của giới và phận sự được tồn tại thế nào, có kiểu 
cách gì, có biểu hiện gì? Sự thanh tịnh của giới và phận sự là việc gì? Có việc 
là giới và còn là phận sự, c6 việc là phận sự mà không phải là giới. Việc nào là 
giới và còn là phận sự? ơ dây, vị Tỳ-khưu là người có giới, sông thu thúc với 
sự thu thúc trong Giới bổn (Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. 
Việc nào, trong trường hợp ấy, là sự tự chế ngu, sự thu thúc, sự không vi phạm, 
việc này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là phận sự. Giới với ý nghĩa thu 
thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn là phận sự. 
Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: Pháp của vị 
ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự 
theo tòng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; việc này 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tinh tấn được gọi là 
phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: C6Hãy sẵn lòng 
để cho còn lại chỉ da, gân, xương, hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. 
Việc nào có thể đạt được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người 
nam, với tinh tấn của người nam, với nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt 
được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự tinh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới.
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Vị ra sức và xác định tâm răng: "Khi mũi tên tham ái chưa được nhô lên, 
ta sẽ không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không 
nằm xuống một bên hông,5; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy cũng 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Ta 
sẽ không lìa khỏi tư thế kiết-già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải 
thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ trì sự tinh tấn có hình 
thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định 
tâm rằng: "Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ta sẽ không bước khỏi đường 
kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ 
không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài, ta sẽ không rời khỏi 
hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời khỏi cốc liêu, ta sẽ 
không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ không rời 
khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội trường, 
ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào 
tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ 
trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng dắc, 
ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này”; việc 
thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là 
giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: "Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng 
dắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa... trong 
buổi chiều... trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đầu... vào canh giữa... vào 
canh cuối... vào hậu bán nguyệt... vào tiền bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng... ở chặng đầu của tuổi thọ... ở chặng giữa của tuổi 
thọ... ở chặng cuối của tuổi thọ này”; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như 
vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới.

Điều này là sự thanh tịnh của giới và phận sự. Nên là vị thành tựu sự thanh 
tịnh của giới và phận sự như thế này.

“Giới và phận sự nên là như thế nào?" là như thế.
Đoi với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyêt.
Đối với vị có bản tánh cương quyết: Đối với vị có sự ra sức tinh tấn, có sự 

dõng mãnh, có sự nỗ lực vững chãi, không buông bỏ mong muốn, không buông 
bỏ bổn phận trong các thiện pháp. Hoặc là, đối với vị tự mình đã dấn thân, vì 
mục đích của việc ấy mà vị [Tỳ-khưu] đã dấn thân [nhằm thấu triệt] về mục 
đích của bản thân [A-la-hán quả], về cách thức [Thánh dạo], về tướng trạng, 
về nguyên nhân, về tính chất hợp lý hay không hợp lý; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Tất cả các hành là vô thường^^; đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: :Tất cả các hành là kh6”; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Tất cả các pháp là vô ngãT; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: Í€VÔ minh duyên cho các hành“；・・. (nt)... đối với 
vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Sanh duyên cho lão, tử”; đối với vị 
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tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: uDo sự diệt tận của vô minh [đưa đến] 
sự diệt tận của các hành"；...(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu 
triệt]í í4Do sự diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão? tử,9; đối với vị tự 
mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: “Đây là kh6“；・・.(nt).. ； đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6”; 
đối với yị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Đây là các lậu 110齊'；・・・ 
(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc^; đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu 
triệt]: "Các pháp này cần được biết (0“；・・.(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân 
[nhằm thấu triệt]: “Các pháp này cần được chứng ngộ”; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt] nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, 
sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu ứiệt] 
nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với năm thủ 
uẩn;... (nt)... đối với bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió]; đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấy đều có bản tánh hoại diệt.M

Đối vói vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành, hoặc đối với 
vị Tỳ-khưu là bậc Hữu học.

"Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết” là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
“ĐÍi với vị nàyf cách thức nói năng nên là như thế nào? Đối với vị nàyf 

hành xứ ở đây nên là như thế nào? Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết, 
giới và phận sự [của vị này] nên là như thế nào?”

16・8・ Vị ấy sau khỉ thọ trì việc học tập gì,
Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chỉn chart, có niệmf 
Có thè loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân,
Vỉ như người thợ kim hoàn có thế loại bỏ cảu bản của bạc?
Vị ấy sau khi thọ trì việc học tập gì: Vị ấy sau khi nhận lấy, sau khi thọ 

trì, sau khi nhận lấy cho minh, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau 
khi bám víu, sau khi chấp chặt việc học tập gì. "Vị ấy sau khi thọ trì việc học 
tập gi” là như thế.

Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín chắn, có niệm.
Có sự chuyên nhất: Có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có 

tâm ý không bị phân tán, có sự vắng lặng, có định quyền, có định lực,... (nt)... 
có chánh định.

Chín chắn: Chín chắn là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
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trong khi tu tập sự thiết lập niệm trên việc quan sát pháp ở các pháp; vị ấy được 
gọi là có niệm. "Có niệm^^ là như thế.

Vị ấy sau khi thọ trì việc học tập gì: Là hỏi đến việc học tập về thắng giới.
Có sự chuyên nhất: Là hỏi đến việc học tập về thắng tâm.
Chíiì chắn: Là hỏi đến việc học tập về thắng tuệ.
Có niệm: Là hỏi về sự thanh tịnh. • • •
“Vj ấy sau khi thọ trì việc học tập gi, mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín 

chắn, có niem” là như thế.
Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim 

hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc: Người thợ kim hoàn nói đến người thợ 
vàng; bạc nói đến vàng. Giống như người thợ vàng loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu 
bẩn thô thiển của vàng; loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn hạng trung của vàng; 
loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn vi tế cùa vàng; tương tự như vậy, vị Tỳ-khiru 
loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt b6, xua đi5 làm châm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm thô thiển của bản thân; ... các ô nhiễm trung bình của bản 
thân; loại ra, loại trừ5 loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt5 làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm vi tế của bản thân.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ5 xua di, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu bụi bặm luyến ái, bụi bặm sân hận, bụi bặm si mê, 
bụi bặm ngã mạn5 bụi bặm tà kiến, bụi bặm do ô nhiễm, bụi bặm do uế hạnh, sự 
tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

Hoặc là, vị ấy loại ra5 loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ? xua di, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tà kiến nhờ vào chánh kiến... tà tư duy nhờ vào chánh tư 
duy... tà ngữ nhờ vào chánh ngữ... tà nghiệp nhờ vào chánh nghiệp... tà mạng 
nhờ vào chánh mạng... tà tinh tấn nhờ vào chánh tinh tấn... tà niệm nhờ vào 
chánh niệm... tà định nhờ vào chánh định... tà trí nhờ vào chánh trí... loại ra, 
loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tà 
giải thoát nhờ vào chánh giải thoát.

Hoặc là. vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ? dứt bỏ? xua đi, làm chấm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu tât cả ô nhiêm, tât cả uê hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự 
bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện nhờ vào đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần.

"Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim hoàn 
có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc,9 là như thế.

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng:
__  r ■二， 、二, ■ 、

^Vị ây sau khỉ thọ trì việc học tập gì,
: F • r

Mới có sự chuyên nhât [của tâm], chín chăn, có niệm,
Có thế loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân,
Ví như người thợ kim hoàn có thê loại bỏ cáu bân của bạc?”
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16.9. [Đức Phật nói: (iNay Sãriputta]
Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết, 
Tức là sự thoải mái [an trú] dành cho vị nhờm gớm [sanh, già, 
Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vắng, 
Có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp.”
Tức là sự thoải mái [an trú] dành cho vi nhòm gớm.
Dành cho vị nhờm gớm: Dành cho vị đang nhờm gớm với sanh,... với 

già，...với bệnh,... với chết,・・・ với các sự sầu-bi-khổ-xru-não; dành cho vị đang 
nhờm gớm với khổ do sự tổn hại về kiến thức, dành cho vị đang bị phiền phức, 
dành cho vị đang chán nản. "Dành cho vị nhờm gớm^^ là như thế.

Tức là sự thoải mái: Điều gì là sự thoải mái5 là sự an trú thoải mái, Ta 
sẽ thuyết về điều ấy. Sự an trú thoải mái là điều nào? Sự thực hành đúng dắĩi, 
sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến 
lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh 
thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đên ệiác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và sự thực hành đưa đên Niêt-bàn; điều này 
là sự an trú thoải mái.

“Tức là sự thoải mái [an trú] dành cho vị nhờm gớm^^ là như thế.
Sãrỉputta: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Trưởng lão ấy bằng tên.
Đức Thế Tôn: Là từ ximg hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái đã 

được phá là đức Thế Tôn; "vi có sân hận đã được phá vỡ" là đức Thế Tôn; 
“vi có si mê đã được phá vỡy là đức Thế Tôn; "vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; uvị có tà kiến đã được phá là đức Thế Tôn; “vi có cây gai 
đã được phá là đức Thế Tôn; uvị có ô nhiễm đã được phá vỡ" là đức Thế 
Tôn; “vi đã phân phát, đã phân chia, đã phânj)hối Pháp bảo,9 là đức Thế Tôn; 
“vi thực hiện sự chấm dứt các hữu" là đức The Tôn; "vi có thân đã được tu tập; 
có giới đã được tu tập? có tâm đã được tu tập? có tuệ đã được tu tập" là đức Thế 
Tôn; “vi đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tinh" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,9 là 
đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị củaj)háp, 
về vị của giải thoát, về thắng ẹiới, về thắng tâm, về thắng tuệ,9 là đức The Tôn; 
“vi có dự phần hoặc sở hữu ve bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập vô sac59 là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tám thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần y" là đức Thế 
Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập các đề mục kasỉria. về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập 
các đề mục tử thi" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiet 
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lập niệm, bôn chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần" là đức Thế Tôn; 
“vi có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phat" là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế T6n“ này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra? không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra? không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-dề, tức là "dức Thế Ton79

“Bức Thế Tôn đã nói rằng: Này Sãriputta^^ là như thế.
Cho v| thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vắng: Chỗ ngồi nói 

đến nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái ệiường, cái ghế, nệm, thảm đan, tấm da thú, 
thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ năm nói đên chô ngụ: Trú xá, nhà một mái, 
tòa lâu đài, tòa nhà dài, hang động. Chô năm ngôi ây là trông văng, tách biệt, 
tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp, với việc nghe các âm thanh 
không thích họp,... là trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục 
không thích hợp; đối với vị dang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận? đang 
sử dụng chỗ ngồi nằm tách biệt ấy.

“Cho vị thật sự đang thân cận chô ngôi năm trông văng^^ là như thê.
[Cho vị] có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp.
Quả vị giác ngộ: Nói đến trí [ở bốn đạo]5 tuệ, tuệ ạuyền, tuệ lực?... (nt)... 

trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn đạo. Dành cho 
vị đang giác ngộ [Sơ dạo], đang giác ngộ [Nhị dạo], đang giác ngộ [Tam dạo], 
đang giác ngộ [Tứ đạo], đang chứng đăc, đang chạm đến, đang chứng ngộ quả 
vị giác ngộ ấy. ”[Cho vị] có sự mong muốn quả vị giác ngộ'Tà như thế.

Thuận theo giáo pháp: Những thuận pháp đưa đến giác ngộ là những pháp 
nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái 
ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, 
việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về 
vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các pháp này là 
nhữnẹ thuận pháp đưa đến giác ngộ. Hoặc là, sự thấy rõ các phần trước đó đối 
với bôn đạo; các pháp này gọi là những thuận pháp đưa đên giác ngộ.

“C6 sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo ph如“ là như thế.
Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết.
Điều ấy: Là thuận pháp đưa đến giác ngộ.
Ta sẽ tuyên thuyết: Ta sẽ tuyên thuyết, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ 

thông báo? Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ? Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ.
Theo như Ta nhận biết: Theo như Ta nhận biết là theo như Ta đang nhận 

biết, đang hiểu biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do 
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nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không 
do sự thành tựu của việc thu thập kiên thức, không do nhân suy nghĩ, không do 
nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi pháp đã được chính bản thân 
biết rõ, đã được tự thân quán xét.

“Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết” là như thế.
Vì thê, đức The Ton đã nói răng:
[Đức Phật nói: i(Nay Sãriputta]
Ta sẽ tuyên thuyêt cho ngươi vê điêu ây theo như Ta nhận biêt, 
Tức là sự thoải mải [an trú] dành cho vị nhờm gớm [sanh, già, 
Cho vị thật sự đang thân cận chô ngôi năm trông văng, 
Có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp.”

16.10. Vị Tỳ-khưư, sáng trí, có niệm, sông trong khuôn khô, không nên sợ hãi 
đối với năm điều sợ hãi: Đối với các loài nhặng và loài mỏng, đoi với 
các loài bò trườn, đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài 
bốn chân.
Vị sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điều sợ hãi.
Vị sáng trí: Vị sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 

rẽ, có sự thông minh, anh hùng thì không nên sợ hãi, không nên run sợ, không 
nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên rơi vào sự 
kinh sợ đối với năm điều sợ hãi; nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt 
bỏ? có sự rởn lông đã được xa lìa.

“Vi sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điều sợ hãi,9 là như thế.
Vị Tỳ-khưu có niệm, sống trong khuôn khổ.
Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 

Hữu học.
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 

ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ?... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp; vị ấy được 
gọi là có niệm.

Sống trong khuôn khổ: Có bốn khuôn khổ: Khuôn khổ của sự thu thúc về 
giới, khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan, khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực, khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức.

Khuôn khổ của sự thu thúc về giới là điều gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có 
giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (JPãtỉmokkhă). thành tựu vê 
hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học. Trong khi quán xét trạng thái ghê tởm ở nội tâm, vị ấy sống 
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trong khuôn khổ của sự thu thúc về giới ở nội tâm, không phá vỡ ranh giới; điều 
này là khuôn khổ của sự thu thúc về giới.

Khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan là điều gì? Ở dây, vị Tỳ-khưu, 
sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy không có sự nắm giữ hình tướng, 
không có sự năm giữ chi tiêt. Do nguyên nhân nào mà vị ây... (nt)... tiên hành 
sự thu thúc ở nhãn quyền. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)... Sau khi 
ngửi hương băng mũi,... (nt)... Sau khi nêm vị băng lưỡi,... (nt)... Sau khi xúc 
chạm bằng thân,... (nt)... Sau khi nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không có sự 
năm giữ hình tướng, không có sự năm giữ chi tiêt. Do nguyên nhân nào mà vị 
ấy, trong khi sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, 
ini phiền, các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập; vị ấy thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ây, hộ trì nhãn quyên, tiên hành sự thu thúc ở ý quyên. Trong 
khi quán xét bài giảng về “Bj cháy rực“，vị ấy sống trong khuôn khổ của sự thu 
thúc các giác quan thuộc nội phần, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn 
khổ của sự thu thúc các giác quan.

Khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực là điều gì? Ở dây, vị Tỳ- 
khini suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui đùa, không vì 
đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điêm tô, mà chỉ đê duy trì thân 
này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi và sự sống được thoải mái." Trong khi quán xét ví dụ về việc 
nhỏ dầu ở trục xe, việc bôi thuốc ở vết thương và thịt của đứa con trai; vị ấy 
sống trong khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực, không phá vỡ ranh 
giới; điêu này là khuôn khô của việc biêt chừng mực vê vật thực.

Khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức là điều gì? Ở dây, vị Tỳ-khưu 
vào ban ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, 
băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh đâu làm trong sạch tâm khỏi các pháp 
ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; vào ban đêm trong canh giữa áp 
dụng thế nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, 
có niệm, có sự nhận biêt rõ? chú tâm đên ý tưởng của việc thức dậy; vào ban 
đêm trong canh cuối sau khi thức dậy? làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn 
trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. Trong khi quán xét việc an trú một 
đêm làm người hiền, vị ấy sống trong khuôn khô của sự luyện tập về tỉnh thức, 
không phá vỡ ranh giới; điêu này là khuôn khô của sự luyện tập vê tỉnh thức.

“Vi Tỳ-khiru có niệm, sống trong khuôn kh6" là như thế.
Đối vói các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn.
Loài nhặng: Nói đến các con ruồi nâu.
Loài mòng: Nói đến tất cả các loài ruồi. Vì lý do gì mà loài mòng là nói đến

7 Xem Tạng Luật, Đại phẩm 1, TTPV, tập 4, trang 73. (ND) 
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tât cả các loài ruôi? Chúng bay lên đáp xuông rôi căn; vì lý do ây9 loài mòng là 
nói đến tất cả các loài ruồi.

Các loài bò trườn: Nói đến loài rắn.
“Dối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn^^ là như thế.
Đối với các sự va chạm với con ngirời, đối với các loài bổn chân: Các 

sự va chạm với con người nói đến có thể là các kẻ cướp, hoặc là những kẻ tàn 
bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Chúng có thể hỏi vị 
Tỳ-khưu câu hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có 
thể gây khó chịu, có thể gây bực minh, có thể gây tổn hại, có thể hãm hại, có 
thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên 
sự phá hại. Bất cứ sự phá hại nào từ con người là sự va chạm với con người.

Đối với các loài bốn chân: Là các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó 
sói, trâu rừng, voi. Chúng có thể chà đạp vị Tỳ-khtru, có thể nhai nghiến, có thể 
gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có 
thê phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sự phá hại từ loài bốn chân là bất 
cứ sự sợ hãi nào do loài bốn chân [tạo ra].

"Đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chân” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
'M Tỳ-khưu, sảng tríf có niệm, sống trong khuôn khổf không nên sợ hãi đổi 

với năm điều sợ hãi: Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò 
trườn, đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chân.”

16.11. Cũng không nên kinh sợ đổi với những kẻ theo các giáo phái khảcf 
ngay cả sau khỉ nhìn thây nhiêu điêu khỉêp đảm của họ. Và vị tâm câu 
điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hỉểm họa khác nữa.
Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, 

ngay cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đăm của họ: Những kẻ theo các 
giáo phái khác nói đến những người nào không tịnh tín với đức Phật, Giáo pháp 
và Tăng chúng, trừ ra bảy hạng người đồng đạo. Họ có thể hỏi vị Tỳ"khưu câu 
hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó 
chịu, eó thê gây bực mình, có thê gâỵ tôn hại, có thê hãm hại, có thê quây rôi, 
có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. 
Sau khi nhìn thấy, hoặc sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm của họ thì không nên 
run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên kinh sợ? không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không 
nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ 
sệt5 không trốn chạy; [vị Tỳ-khưu] nên sống có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được 
dứt bỏ9 có sự rởn lông đã được xa lìa.

“Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay 
cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ* là như thế.
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Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác 
nữa: Và còn có những việc khác nữa cần phải được kiềm chế, cần phải được 
ngự trị, cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được chà đạp.

Những hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
khuất lấp.... (nt)... Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Vị tầm cầu điều tốt đẹp: Có những hiểm họa cần phải được kiềm chế, cần 
phải được ngự trị, cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được 
chà đạp bởi vị đang tầm cầu, bởi vị đang tìm tòi, bởi vị đang tìm kiếm sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích,... (nt)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và sự 
thực hành đưa đên Niêt-bàn.

“Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa” 
là như thế.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
"Ciíng không nên kinh sợ đổi với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay 

cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ. Và vị tầm cầu điều tốt đẹp 
còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa.”

16.12. Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói,
Nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng.
Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấy, bậc không trú xứ, 
Nên thê hiện sự no lực tỉnh tấn một cách vững chãi
Bị tác động bửi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói: Sự xúc chạm của 

bệnh tật nói đến sự xúc chạm của cơn bệnh. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, 
bị xâm nhập, bị sở hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh; có thể là bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở mắt; có thể là bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở tai;... bởi cơn bệnh ở mũi;... 
bởi cơn bệnh ở lưỡi;... bởi cơn bệnh ở thân;... bởi các sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gi6, nắng và các loài bò sát.

Cơn đói: Nói đên sự thiêu ăn. Có thê là bị xúc chạm, bị chê ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi sự thiếu ăn.

“Bi tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói,9 là như thế.
Nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng.
Sự lạnh: Bị lạnh là bởi hai lý do: Bị lạnh do tác động của sự rối loạn của 

thủy đại ở bên trong [cơ thể], hoặc bị lạnh do tác động của thời tiết ở bên ngoài.
Sự nóng: Bị nóng bởi hai lý do: Bị nóng do tác động của sự rối loạn của 

hỏa đại ở bên trong [cơ thể], hoặc bị nóng do tác động của thời tiết ở bên ngoài. 
“Sự nóng, rồi sự lạnh" là như thế.

Nên chịu đựng: Nên kham nhẫn đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, 
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các Sự XÚC chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát; nên là người có 
bản tánh chịu đựng đối với các lối nói lăng mạ công kích, đối với các cảm thọ 
khổ đau, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối, không thích thú, không hợp y, chết 
người, thuộc về cơ thể đã sanh khởi.

“Nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng^^ là như thế.
Bị tác động bỏi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấy, bậc không trú xứ.
Vị ấy, bởi những việc ấy: Là bị xúc chạm, bị chế ngự? bị xâm nhập, bị sở 

hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh, bởi cơn đói9 bởi sự lạnh và bởi sự nóng. "Vị 
ấy, bị tác động bởi những việc ấy" là như thế.

Theo nhiêu cách: Là bị xúc chạm, bị chê ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
những biểu hiện theo nhiều cách thức. “Vi ấy, bị tác động bởi những việc ấy 
theo nhiều each59 là như thế.

Bậc không trú xứ: Là vị không tạo ra cơ hội cho tâm thức đồng sanh với 
các sự tạo tác. "Bậc không trú xứ* là như thế. Hoặc là, vị không tạo ra cơ hội 
cho uế hạnh về thân? uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. C6Bậc không trú xứ" còn là 
như thế.

uBị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấy, bậc không trú xứ” 
là như thế.

Nên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vữn^ chãi: Sự nỗ lực tinh tấn 
nói đến: "Pháp thuộc về tâm, sự ra sức tinh tấn, sự cố gắng, sự ra sức, sự siêng 
năng, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, sự dõng mãnh, 
nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không buông bỏ sự 
mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, sự duy trì trách nhiệm, sự 
tinh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn.”

Nên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chãi: Nên thể hiện sự nỗ 
lực tinh tấn một cách vững chãi là nên thể hiện một cách chẳc chắn, nên có sự 
thọ trì vững chãi9 nên có sự thọ trì đứng vững.

“Nên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chãi59 là như thế. 
， ， 一.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Bị tác động bởỉ sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói,
Nên chịu đựng sự lạnhf rồi sự nóng.
Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấyf bậc không trủ xứf
Nên thể hiện sự no lực tinh tấn một cách vững chãi. n

16.13. Không nên thực hiện việc trộm căp, không nên nói lời dôi trá,
Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm,
Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm, 
Nên xua đi [nghĩ rằng]: “N6 là phe cánh của Hắc ảm「'

Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nóỉ lỉri dối trá.
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Không nên thực hỉện việc trộm cắp: Ở đây, vị Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ 
việc lấy vật không được cho, nên tránh xa việc lấy vật không được cho5 là người 
nhận lấy vật đã được cho, là người có sự mong đợi vật được cho, nên sống với 
bản thân có trạng thái trong sạch, không trộm cắp. "Không nên thực hiện việc 
trộm cắp” là như thế.

Không nên nói lời dối trá: Ở dây, vị Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ việc nói lời 
dối trá, nên tránh xa việc nói lời dối trá, là người có lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian.

"Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá" là như thế.
Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm.
Từ tâm: Là sự thân thiện đối với chúng sanh, biểu hiện thân thiện, trạng 

thái thân thiện, sự trăc ân, biêu hiện trăc ân, trạng thái trăc ân, sự tìm kiêm lợi 
ích, lòng thương tưởng, sự không tức giận, không độc ác, không sân, cội nguồn 
của thiện.

Các loài yếu đuốỉ: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái chưa được 
dứt b6, và những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì lý 
do gì được gọi là yếu đuối? Chúng run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ5 sợ hãi, rơi vào 
sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là yếu đuối.

Mạnh bạo: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái đã được dứt bỏ, và 
những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi 
là mạnh bạo? Chúng không run sợ? không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ 
hãi? không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là mạnh bạo.

Nên tiếp xúc vói các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm: Nên tiếp 
xúc, nên lan tỏa đến các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ lâm, nên lan tỏa 
với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không độc ác, 
đồng hành với từ ái, rồi an trú.

“Nên tiêp xúc với các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm^^ là như thê.
Khỉ nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm.
Khỉ nào: Là vào lúc.
Của tâm: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám; ý, ý xứ, ý quyền, thức, 

thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uế hạnh về thân, tâm bị khuấy động, bị 
khuấy rối, bị di dộng, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng 
lặng; do uế hạnh về khẩu... do uế hạnh về ý... do luyến ái... do sân hận... do 
si mê... do giận dữ... do thù hằn... do gièm pha... do ác ý... do ganh tỵ... do 
bỏn xẻn... do xảo trá... do lừa gạt... do bướng bỉnh... do hung hăng... do ngã 
mạn... do cao ngạo... do đam mê... do xao lãng... do tất cả ô nhiễm... do tất 
cả uế hạnh... do mọi sự lo lắng... do mọi sự bực bội... do mọi sự nóng nảy... 
do tất cả các pháp tạo tác bất thiện; tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bị di dộng, 
bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng.
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Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm: Nên biết, 
nên hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt tình trạng bị khuấy 
động của tâm.

“Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm^^ là như thế.
Nên xua đi [nghĩ rằng]: “N6 là phe cánh của Hắc ám/5
Hắc ám: Tức là Ma vương, kẻ có nghiệp đen, chúa tể [về dục], kẻ làm cho 

chấm dứt, không cho giải thoát, thân quyến của xao lãng.
Nó là phe cánh của Hắc ám? [nghĩ rằng:] “N6 là phe cánh của Ma vương, 

cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, miếng mồi của Ma vương, 
lãnh địa của Ma vương, mồi nhử của Ma vương, hành xứ của Ma vương, sự trói 
buộc của Ma vương”, rồi nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu. "Nên xua đi [nghĩ rằng]: Nó là phe cánh của Hắc 刍m” 
là như vậy. Hoặc là, nó là phe cánh của Hắc ám? [nghĩ rằng:] "Nó là phe cánh 
của Ma vương, phần bất thiện, nguyên do của khổ, có kết quả khổ, dẫn đến địa 
ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận ngạ quy”, rồi nên dứt bỏ, nên xua di, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu.

“Nên xua đi [nghĩ rằng]: Nó là phe cánh của Hắc Am” còn là như vậy.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
^Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trả, 
Nên tiếp xủc với các loài yếu đuổi hay mạnh bạo bằng từ tâmf 
Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm, 
Nên xua đi [nghĩ răng]: (Nó là phe cảnh của Hăc ám.'"

16.14. Không nên rơi vào quyên lực của sự giận dữ và cao ngạo, Sau khi đào 
lên gốc rề của chủng rồi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được 
yêu mên hoặc không được yêu mên, nên chê ngự chúng một cách chăc chăn, 
Không nên rơi vào quyền lực của sự gỉận dữ và cao ngạo.
Sự giận dữ: "Là sự tức tối, sự tức giận của tâm,... (nt)... sự tàn nhẫn, sự lỗ 

mãng, trạng thái không hoan hỷ của lâm.”
Cao ngạo: dây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó khinh khi người khác dựa vào 

sự xuất thân, dựa vào dòng dõi,... (nt)... hoặc dựa vào sự việc này khác.”
Không nên r(ri vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo: Không nên 

rơi vào quyền lực của sự giận dữ và của sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự giận dữ và sự cao ngạo.

"Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo” là như thế.
Sau khỉ đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Gốc rễ của giận dữ 

là điều nào? Vô minh là gốc rề, tác ý không đúng đường lổi là gốc rễ, ngã mạn 
về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn [tội lỗi] là gốc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là 
gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của giận dữ. Gốc rễ của cao ngạo 
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là điều nào? Vô minh là gốc rễ9 tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn 
về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn [tội lỗi] là gốc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là 
gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của cao ngạo.

Sau khỉ đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Sau khi đào lên? 
sau khi nâng lên, sau khi nâng bổng, sau khi bứng lên, sau khi bứng lên hẳn, 
sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu gôc rê của sự giận dữ và của sự cao ngạo, nên đứng vững, nên 
trụ vững.

“Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững" là như thế.
Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 

nên chế ngự chúng một cách chắc chắn.
Và: Từ "athd' này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 

làm đầỵ đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuần tự của các câu văn.

Được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu men? Ở đây là 
những người nào có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi 
ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muốn sự an toàn trong mối 
ràng buộc đối với kẻ ấy: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] trai, hoặc 
chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân hữu, 
hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những người này là 
các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác được yêu mến? 
Các săc hợp y, các thinh... các hương... các vị... các xúc hợp ý; các pháp này 
là các pháp tạo tác được yêu mến.

Không được yêu men: Có hai đôi tượng không được yêu mên: Các chúng 
sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh kh6nm được 
yêu mến? ơ đây là những người nào không có lòng mong muôn sự tân hóa? 
không có lòng mong muon điều lợi ích, không có lòng mong muốn sự thoải 
mái, không có lònệ mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với kẻ ấy, 
có lòng mong muon đoạt lấy mạng sống [của kẻ ấy]; những người này là các 
chúng sanh kh6nm được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được 
yêu mến? Các săc không hợp ý? các thinh... các hương... các vị... các xúc 
không hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác không được yêu mến.

Một cách chắc chắn: Cụm từ “addhã"，này là lời nói nhất định, lời nói 
không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không 
gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói khẳng định.

Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 
nên ngự trị chúng một cách chắc chắn: Đối với vật được yêu mến hoặc 
không được yêu mên, có khoái lạc hoặc khônẹ khoái lạc, có hạnh phúc hoặc 
khổ đau, có hỷ tâm hoặc ưu tâm, được ước muon hoặc không được ước muốn, 
trong khi khắc phục thì nên ngự trị; hoặc trong khi ngự trị thì nên khắc phục.
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“Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, nên 
ngự trị chúng một cách chắc chắn^^ là như thế.

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
^Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo, sau khi đào lên 

gốc rễ của chủng rỏi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được yêu mến 
hoặc không được yêu mếnf nên ngự trị chủng một cách chắc chắn.

16.15. Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp,
Nên đè nén các hiếm họa ấy,
Nên không chê sự không ưa thích ở chô trú ngụ xa văng,
Nên không chê bôn pháp tạo nên sự than vãn.
Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp.
Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp,・・・ 

(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Sau khi chú trọng về tuệ: 
Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó, sau khi chú trọng về tuệ, sống có tuệ là ngọn 
cờ, có tuệ là biểu hiện, có tuệ là chủ dạo, có nhiêu sự chọn lựa, có nhiều sự 
khám phá, có nhiều sự xem xét? có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã được làm 
rõ rệt, rồi đi theo nó5 phát triển theo nó? xem trọng n6, nghiêng theo nó? chiều 
theo nó, xuôi theo nó5 hướng đến nó? xem nó là chủ dạo. ”Sau khi chú trọng về 
tue” là như vậy.

Hoặc là, trong khi đi, vị ấỵ nhận biết: “T6i di”; hoặc khi đúng, vị ấy nhận 
biết: "Tôi đứng,9; hoặc khi ngồi xuống, vị ấy lửiận biết: "Tôi ngồi xuống,9; hoặc 
trong khi nằm, vị ấy nhận biết: "Tôi đang nằm”； hoặc thân của vị ấy được sử 
dụng như thế nào thì nhận biết nó như thế ấy. "Sau khi chú trọng về tug' còn là 
như vậy. Hoặc là, vị ấy có sự thực hành việc nhận biết rõ trong khi đi tới đi lui, 
có sự thực hành việc nhận biết rõ khi nhìn qua nhìn lại, có sự thực hành việc 
nhận biết rõ khi co tay duỗi tay, có sự thực hành việc nhận biết rõ trong việc 
mang y hai lớp, bình bát, y phục, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi ăn uống 
nhai nếm, có sự thực hành việc nhận biết rõ ở hành động đại tiện tiểu tiện, có 
sự thực hành việc nhận biết rõ khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi 
nói5 khi im lặng. "Sau khi chú trọng về tue” còn là như vậy.

Với sự hoan hỷ về thiện pháp: Hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy 
niệm Phật là "sự hoan hỷ vê thiện pháp”, hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực 
tùy niệm Pháp... do năng lực tùy niệm Tăng... do năng lực tùy niệm giới... do 
năng lực tùy niệm xả thí... do năng lực tùy niệm thiên... do năng lực niệm hơi 
thở vào hơi thở ra... do năng lực niệm sự chết... do năng lực niệm đặt ở thân... 
do năng lực tùy niệm Niết-bàn là “su hoan hỷ về thiện pháp.”

“Sau khi chú trọng vê tuệ? với sự hoan hỷ vê thiện pháp,9 là như thê.
Nên đè nén các hiểm họa ấy.
Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
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khuất lấp. ... (nt)... các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. ... (nt)... các 
điêu này được gọi là hiêm họa khuât lấp.... (nt)... Các hiểm họa bởi vì “noi ấy 
là chỗ trú" là như vậy.

Nên đè nén các hiểm họa ấy: Nên đè nén, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn 
áp, nên chà đạp các hiểm họa ấy.

“Nên đè nén các hiểm họa ấy“ là như vậy.
Nên khống chế sự không ưa thích ờ chỗ trú ngụ xa vắng.
Sự không ưa thích: Sự không ưa thích, biểu hiện không ưa thích, sự không 

thích thú, biểu hiện không thích thú, sự không hài lòng, sự chán ngấy.
ơ cho trú ngụ xa văng: Hoặc ở những chô năm ngôi xa văng, thì nên 

khống chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp sự không ưa thích 
nhímg pháp này pháp khác.

“Nên không chê sự không ưa thích ở chô trú ngụ xa văng" là như thê.
Nên khổng chế bốn pháp tạo nên sự than vãn: Nên khống chế, nên áp chế, 

nên ngự trị, nên đè bẹp5 nên trấn áp, nên chà đạp bốn pháp sẽ tạo ra sự than vãn.
“Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi chủ trọng về tuệf với sự hoan hỷ về thiện pháp,
Nên đè nén các hỉêm họa ây,
Nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vẳng,
Nên khống chế bổn pháp tạo nên sự than vãn.

16.16. ''Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?”
Vị Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở,
Nên loại bỏ những suy tư có tỉnh chất than vãn này.
Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ờ đâu?
Vậy ta sẽ ăn gì? [Nghĩ rằng:] "Tôi sẽ thọ vật thực gi, cơm, hay cháo chua, 

hay bánh bột, hay cá, hay thịt?99 uVậy ta sẽ ăn gi?" là như thế.
Hoặc ta sẽ ăn ờ đâu? [Nghĩ rằng:] "Tôi sẽ thọ thực ở đâu, ở gia đình Sát- 

đế-lỵ, hoặc ở gia đình Bà-la-môn, hoặc ở gia đình thương buôn, hoặc ở gia đình 
nô ỉẹr

"Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở dâu?" là như thế.
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở?
Hôm nay, ta sẽ ngủ ờ đâu? [Nghĩ rằng:] “Đêm nay, tôi đã ngủ một cách 

khổ sở trên tâm ván, hoặc ở chiếc chiếu ngắn, hoặc ở mảnh da thú, hoặc ở thảm 
cỏ, hoặc ở thảm lá, hoặc ở thảm rơm. Đêm tới, tôi sẽ ngủ một cách sung sướng 
ở giường, hay ở ghế, hay ở nệm, hay ở cái gối, hay ở trú xá, hay ở nhà một mái, 
hay ở tòa lâu đài, hay ở tòa nhà dài, hay ở hang dộng?”
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“C6 thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở dâu?" là như thế.
Những suy tư có tính chất than vãn này.
Những suy tư này: Hai suy tư liên quan đến đồ ăn khất thực, hai suy tư liên 

quan đến chỗ nằm ngồi.
Có tính chất than vãn: Có tính chất kể lể, có tính chất than vãn.
“Những suy tư có tính chất than vãn này” là như vậy.
Vị Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ.
Vị Hữu học: Vì lý do gì được gọi là Hữu học? học tập" là Hữu học. 

Và học tập gì? Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng 
tuệ. Học tập về thắng giới là việc nào?... (nt)... việc này là sự học tập về thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập; trong khi biết... 
(nt)trong khi thấy... (nt)trong khi quán xét lại... (nt)trong khi quyết 
định tâm, vị ấy học tập; trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập; trong khi 
ra sức tinh tấn... (nt)...; trong khi thiết lập niệm... (nt)...; trong khi tập trung 
tâm... (nt)...; trong khi nhận biết bằng tuệ, vị ấy học tập; tronẹ khi biết rõ pháp 
cần được biết rõ5 vị ây học tập; trong khi biêt toàn diện pháp cân được biết toàn 
diện... (nt)...; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ... (nt).trong khi tu tập 
pháp cần được tu tập... (nt)...; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, 
vị ấy học tập, hành xử, hành theo, thọ trì và học tập. Vì lý do ấy, vị ấy được gọi 
là Hữu học. Vị Hữu học nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, 
nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, nhằm dứt bỏ? nhằm làm 
vắng lặng, nhằm buông bỏ9 nhằm tịch tịnh. Trong khi hướng tâm đến ba sự học 
tập này thì nên học tập; trong khi biết,・・.(nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần 
được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận 
dụng. "Vi Hữu học nên loại b6" là như thế.

Không có sự vương vấn nhà ở: Thế nào là có sự vương vấn nhà ở? Ở dây, 
một vị nào đó có sự vướng bận về gia tộc,... (nt)... vướng bận về đồ chúng,... 
(nt)... vướng bận về chỗ ngụ,... (nt)... vướng bận về y phục,・・・(nt)... vướng 
bận về đồ ăn khất thực,... (nt)... vướng bận vê chỗ năm ngồi, có sự vướng bận 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự vương vấn nhà ở là như vậy. Thế 
nào là có sự không vương vấn nhà ở? Ở đây, vị Tỳ-khưu không có sự vướng bận 
về gia tộc,... (nt)... không vướng bận về đồ chúng,.・.(nt)... không vướng bận 
về chỗ ngụ9... (nt)... không vướng bận về y phục,... (nt)... không vướng bận 
về đồ ăn khất thực,... (nt)... không vướng bận về chỗ nằm ngồi,... (nt)... có 
sự không vướng bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự không vương 
vấn nhà ở là như vậy.

1. “Các vị đã đi đến Magadha, đã đi đến Kosala, 
Còn một số vị ở lãnh địa xứ Vajji,
Tựa như những con nai di chuyên không có sự quyên luyên, 
Các vị Tỳ-khưu sống không có sự vương vấn.
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2. Lành thay, người có tánh hạnh, lành thay việc đã khéo thực hành, 
Cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt dẹp,
Việc học hỏi về ỷ nghĩa, hành động cung kỉnh,
Điều ấy là đời sống Sa-môn của vị không sở hữu vật gì

“Vi Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại b6" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“ 'Vậy ta sẽ ăn g浮 Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?’
Vị Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ
Những suy tư có tỉnh chất than vãn này.”

16.17. Sau khi đạt được vật thực và y phục lủc đủng thời,
Vị ấỵ nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng.
Vị ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đời sống kiềm chế ở trong làng, 
Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ.
Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thòi.
Vật thực: Cơm, cháo chua, bánh bột, cá, thịt.
Y phục: Có sáu loại y: Loại bằng sợi lanh? loại bằng bông vải, loại bằng tơ 

lụa, loại bằng sợi len9 loại bằng gai thô và loại bằng chỉ bố.
Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời: Sau khi nhận được 

y, sau khi nhận được đồ ăn khất thực không do gạt gẫm, không do tán phét, 
không do gợi y, không do lừa bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi 
lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc cho lá, 
không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây 
cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho đất sét, không do việc 
cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc nịnh hót, 
không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén sau 
lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tinh, không do việc đi làm sứ 
giả, không do việc đi theo sự sai bảo5 không do việc chuyển tin bằng đôi chân, 
không do công việc thầy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, không do phát 
sanh bởi quà cáp, sau khi đạt được, sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi 
tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng.

“Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời” là như thế.
Vị ấy nên biết chừng mực ờ đây, với mục đích vừa lòng.
Vị ấy nên biết chừng mực: Nên biết chừng mực bởi hai lý do: Trong lúc 

thọ nhận hoặc trong lúc thọ dụng. Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ 
nhận? Trong khi được bố thí chỉ chút ít, vị [Tỳ-khưu] thọ nhận vì lòng trắc ẩn 
đến hàng tại gia, vì sự hộ trì đến hàng tại gia, vì lòng thương tưởng đến hàng tại 
gia. Trong khi được bố thí nhiều, vị [Tỳ-khưu] thọ nhận y để bảo dưỡng thân 



412 磁 KINH TIÊU Bộ

thể, thọ nhận vật thực để bảo dưỡng cái bụng. Như vậy là biết chừng mực trong 
lúc thọ nhận.

Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ dụng? Vị [Tỳ-khưu] sử dụng y 
phục sau khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ 
sự nóng, để diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò 
sát, chỉ nhằm mục đích che đậy sự hổ thẹn vì lõa lồ. Vị [Tỳ-khưu] sử dụng đồ 
ăn khất thực sau khi đã suy xét đúng đắn rằng: Không phải để chơi giỡn, không 
phải vì đam mê, không phải đê tô điêm, không phải đê trang sức, mà chỉ nhăm 
để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, để ngăn ngừa sự ton hại, để hỗ trợ sự 
thực hành Phạm hạnh, [nghĩ rằng:] “Như vầy ta tiêu diệt cảm thọ cũ, sẽ không 
làm sanh lên cảm thọ mới và sự sông còn, sự kh6ng bị chê trách, và sự cư trú 
thoải mái sẽ có đến ta." Vị [Tỳ-khưu] sử dụng chỗ nam ngồi sau khi đã suy xét 
đúng đắn rằng: Chỉ nhằm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để diệt trừ các 
sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát? chỉ nhằm mục đích xua 
đi các hiểm họa của thời tiết, nhằm mục đích vui thích trong việc thiền tịnh. Vị 
[Tỳ-khiru] sử dụng vat dụng là thuốc men chữa bệnh sau khi đã suy xét dúng 
đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ cảm thọ [khổ] do các căn bệnh đã phát khởi, đe 
hoàn toàn không còn đau đớn. Như vậy là biết chừng mực trong lúc thọ dụng.

Vị ấy nên biết chừng mực: Bởi hai lý do này, nên nhận biết, nên hiểu 
biết, nên thừa nhận, nên thấu triệt sự chừng mực."Vi ấy nên biết chừng mực” 
là như thế.

Ở đây, với mục đích vừa lòng: Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tự biết đủ 
với bất luận y nào dầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luân 
y nao dau tot hay xâu, va không VI nguyên nhân ve y ma đạt đen sự tâm câu 
sai trái, không phù hợp; khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi 
đã nhận được y thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thây điêu bât lợi, có tuệ vê sự buông xả. Và hơn nữa9 do sự 
tự biết đủ với bất luận y nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi VI, vị khônkhéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa.

Và thêm nữa, vị Tỳ-khưu tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu, và không vì nguyên nhân về đồ ăn khất thực mà đạt đến sự tầm cầu 
sai trái, không phù hợp; khi không nhận được đô ăn khất thực thì không băn 
khoăn, và khi đã nhận được đồ ăn khất thực thì thọ dụng, không bị vướng mắc, 
không bị mê mẩn5 không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự 
bu6ng xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị 
khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy 
nói đên vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là 
cao thượng từ thời xa xưa.
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Và thêm nữa, vị Tỳ-曲ưu tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt 
hay xấu5 có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt 
hay xấu, và không vì nguyên nhân về chồ nằm nệồi mà đạt đến sự tầm cầu sai 
trái, không phù hợp; khi không nhận được chỗ năm ngồi thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được chỗ nằm ngồi thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị 
mê mân9 không bị phạm tội, có sự nhìn thây điêu bât lợi, có tuệ vê sự buông xả. 
Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt hay xấu ấy, 
cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, 
không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệni trong trường hợp ấy nói đến vị 
Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng 
từ thời xa xưa.

Và thêm nữa, vị Tỳ-khtru tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh nào dầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt haỵ xấu, và không vì nguyên nhân về vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp; 
khi không nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị 
vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, 
có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa.

“Vi ấy nên biết chừng mực ở dây, với mục đích vừa long99 là như thế.
Vị ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đòĩ sống kiềm chế ờ trong làng.
Vị ấy được bảo vệ về các điều ấy: Đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã 

được hộ trì, đã được thu thúc về y phục, về đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi, 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. "Vị ấy được bảo vệ về các điều ấy“ là như 
vậy. Hoặc là, đã được bảo vệ9 đã được gìn giữ, đã được hộ tri, đã được thu thúc 
về các xứ.66Vị ấy được bảo vệ về các điều ấy" còn là như vậy.

Sống kiềm chế ờ trong làng: Đã kiềm chế, có bản thân đã được kiềm chế, 
có bản thân đã được kiềm giữ, đã được bảo vệ? đã được gìn giữ, đã được hộ trì, 
đã được thu thúc ở trong làng.

"Vi ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đời sống kiềm chế ở trong làng” là 
như thế.

Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ: Bị xúc phạm, bị mắng 
nhiếc, bị khinh bỉ, bị đụng chạm, bị chê trách, bị gièm pha, không nên nói lại, 
không nên đáp lại một cách thô lỗ, một cách thô bạo, không nên sỉ vả lại người 
đang sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn 
với người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, 
không nên tạo ra sự cãi vã9 không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự 
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gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã? sự tranh cãi, sự gây gổ. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra9 thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, 
cãi lộn, tranh luận, tranh cãi, gây gổ9 nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn.

“Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Sau khi đạt được vật thực vày phục lúc đúng thời,
Vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đỉch vừa lòng.
Vị ấy được bảo vệ về các điều ấyf có đời sổng kiềm chế ở trong làng, 
Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ.”

16.18. Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chăn [đi đó dây],
Nên gắn bó với việc tham thiển, nên cỏ nhiều tỉnh thức,
Sau khi no lực về hành xả, có bản thân định tĩnh,
Nên cắt đứt chồ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận.
Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]: Có mắt 

buông lung là thế nào? Ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả con mắt, có 
trạng thái buông thả ở mắt [nghĩ rằng]: “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua 
điều đã thấy”; rồi từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn 
hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác? từ thị trấn này đến thị trấn khác? 
từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ 
sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để 
nhìn ngắm cảnh sác; có mat buông lung là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: Vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mát, có sự nắm giữ 
hình tướng, có sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, 
các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở 
nhãn quyền; có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc hơn nữa, giống như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc 
xem trình diễn có hình thức như vầy: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể 
chuyện, vỗ tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi 
với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò 
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mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, 
đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; có 
mắt buông lung còn là như vậy.

Không có mắt buông lung là thế nào? Ở dây, một vị Tỳ-khưu nào đó không 
buông thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt [không nghĩ rằng]: 
"Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy”; rồi không từ tu viện này 
đến tu viện khác, không từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ 
thành phố này đến thành phố khác, không từ quốc độ này đến quốc độ khác, 
không từ xứ sở này đên xứ sở khác, không đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không có mắt buông lung là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi thu thúc: Vị ấy đi mà không nhìn voi,... (nt)... không nhìn xem hướng chính 
hướng phụ; không có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm 
giữ hình tướng,... (nt)... không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không có 
mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc hơn nữa, giông như một sô Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin,・・・(nt)... xem sự điều quân, hoặc là 
như thế. Vị ấy tránh xa việc đeo đuổi để xem trình diễn có hình thức như thế 
ây; không có măt buông lung còn là như vậy. "Có măt nhìn xu6ng” là như thê.

Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở dây, 
một vị Tỳ-khmi nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, 
từ tu viện này đến tu viện khác,... (nt)... đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bât định đê nhìn ngăm cảnh săc; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc 
là, vị Tỳ-khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn 
chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không 
được vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này... 
(nt)... chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy, hoặc là như thế; 
buông thả bàn chân còn là như vậy.

Và không buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân; nên tránh 
khỏi? xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
việc buông thả bàn chân, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; nên có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc 
thiền tịnh, gắn bó với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị 
xa rời, thành tựu minh sát? là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, 
chứng thiền, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục 
đích của mình.
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“C6 mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó dây『 là như thế.
Nên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức.
Nên gắn bó với việc tham thiền: Gắn bó với việc tham thiền vì hai lý do: 

Gắn bó9 gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi sơ thiền chưa được 
sanh khởi; gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền chưa được sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền là như vậy. 
Hoặc là, luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi; 
luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đã được 
sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền còn là như vậy.

Nên có nhiều tỉnh thức: Ở đây, vị Tỳ-khưu, vào ban ngày làm trong sạch 
tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; vào ban đêm 
trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, 
bằng việc ngồi; vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử bằng 
sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy; vào ban đêm trong canh cuối sau khi 
thức dậỵ, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng 
việc ngồi.

“Nên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức” là như thế.
Sau khi nỗ lực về hành xả9 có bản thân định tĩnh.
Hành xả: Là sự hành xả, biêu hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt 

trội, trạng thái bình đẳng của tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung 
dung của tâm ở tứ thiền.

Có bản thân định tĩnh: Là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự 
không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng 
lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm.

Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh: Có tâm được nhất 
điểm, có tâm không bị tán loạn, có tâm ý không bị phân tán dựa trên nền tảng 
của sự hành xả ở tứ thiền.

“Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh" là như thế.
Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận.
Sự suy nghĩ: Có chín sự suy tư: Suy tư về dục; suy tư về sân hận; suy tư về 

hãm hại; suy tư về thân quyến; suy tư về xứ sở; suy tư về chư thiên; suy tư liên 
quan đến sự trắc ẩn đối với người khác; suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng 
vọng và sự nổi tiếng; suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ. Các việc này 
gọi là chín sự suy tư. Sự nghĩ tưởng về dục là chỗ trú của các suy tư về dục, sự 
nghĩ tưởng về sân hận là chỗ trú của các suy tư về sân hận5 sự nghĩ tưởng về 
hãm hại là chỗ trú của các suy tư về hãm hại. Hoặc là, vô minh là chỗ trú, tác ý 
không đúng đường lối là chỗ trú, ngã mạn về bản thân là chỗ trú, không hổ thẹn 
[tội lỗi] là chỗ trú, không ghê sợ [tội lỗi] là chỗ trú, phóng dật là chỗ trú của các 
suy nghĩ, của các suy tư, của các tư duy.
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Sự hốỉ hận: Vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng 
là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, làm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận.

Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và 
do trạng thái không làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh 
lên rằng: "Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân." Sự 
hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên răng: "Ta đã làm uê hạnh 
về khẩu,... "Ta đã làm uế hạnh về y,・・."Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng." Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của 
ý sanh lên rằng: "Ta đã trộm cắp,... "Ta đã tà hạnh trong các dục,... "Ta đã nói 
d6i,・・・“Ta đã nói đâm thọc?... uTa đã nói thô lỗ, ta đã kh6nm tránh xa việc nói 
thô lỗ,・・・“Ta đã nói nhảm nhí,・・・ “Ta đã hành động tham dam,... uTa đã hành 
động sân hận,... "Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến.” 
Như vậy là sự hối hận5 sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm.

Hoặc là, sự hôi hận? sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta 
không phải là người thực hành đầy đủ các giới." Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, 
sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta là người có các giác quan không được gìn 
giữ.”・・・"Ta là người không biết chừng mực về vật thực?9 ... "Ta chưa luyện 
tập về tỉnh thức.".・・"Ta chưa đầy đủ niệm và sự nhận biết r6.“・・."B6n sự thiết 
lập niệm chưa được ta tu tap.”.・・"B6ĩi chánh cần chưa được ta tu tập.",・・"B6n 
nen tảng của thần thông chưa được ta tu tập/5... “Năm quyền chưa được ta tu 
t3p."・・."Năm lực chưa được ta tu tap."・•・"Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tap.”.・・ ”Đ@o lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tap/9 ... 
“Kh6 chưa được ta biết toàn dien.”.・・"Tap chưa được ta dứt bỏy ... "Đạo chưa 
được ta tu 廊・“・・・"Diet chưa được ta chứng ngộ・“

Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận: Nên 
cắt dứt, nên cắt, nên cắt rời, nên cắt lìa, nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự suy nghĩ, chỗ trú của sự suy nghĩ và 
sự hối hận.

“Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối han” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

, 9

ífCỎ măt nhìn xuông và không buông thả bàn chân [đi đó đây]f
Nên găn bó với việc tham thiên, nên có nhiêu tỉnh thức, 
Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh, 
Nên cắt đứt chỗ trủ của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận.
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16.19. Bị quở trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hỷ.
Nên phả vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh.
Nên thốt lên lời nói tốt ỉành, [lời nói] không vượt quá giới hạn.
Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác],
Bị quử trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có nỉệm nên hoan hỷ.
Bị quở trách: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị thầy dạy học, hoặc các vị đồng 

thầy tế dộ，hoặc các vị đồng thầỵ dạy học, hoặc các bạn bè, hoặc các vị đồng 
quan điểm, hoặc các vị thân thiêt, hoặc các vị thân hữu quở trách rằng: "Này 
Đại đức, đối với ông điều nàỵ là không phù hợp, đối với ông điều này là không 
được đạt dến, đối với ông điêu này là không thích hợp, đối với ông điều này là 
không hợp với bản tánh?5 [Vị ấy] nên thiết lập niệm, roi nên vui thích, nên thích 
thú, nên vui mừng, nên tùy hy, nên ước muốn5 nên ưng thuận, nên ước nguyện, 
nên mong câu? nên nguyện câu sự quở trách ây. Cũng giông như người nữ hoặc 
ngưòd nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội dầu, 
sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại, 
nên thọ lãnh bằng hai tay và đặt lên ở đỉnh đau, rồi nên vui thích, nên thích thú, 
nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn5 nên ưng thuận, nên ước nguyện, nên 
mong cầu, nên nguyện cầu. Tương tự như vậy, [vị ấy] nên thiết lập niệm, rồi 
nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên img 
thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy.

1. "Nên nhận biết người thông minh, có sự nhìn thấy được lỗi lầm, có lời 
nói khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu [cho mình]; nên 
giao thiệp với người sảng suốt như thế ấy. Đối với người giao thiệp với vị như 
thế ấyf thì trở nên tốt hơnf không có xấu hơn.”

2. ííNgười [nào] có thể giảo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn cản điều 
không tốt lành, thật vậy đổi với những người tốt thì người ấy được yêu mến, đổi 
với những người xấu thì không được yêu mến.”

uBị quở trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hy” là 
như thế.

Nêiì phá vỡ sự cứng cỏi đối vói các vị đồng Phạm hạnh.
Các vị đồng Phạm hạnh: Là những vị có chung hành sự, có chung việc 

đọc tụng [Giới bổn (Pãtimokkha)], có sự học tập giống nhau.
Nên phấ vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh: Nên phá vỡ 

trạng thái tâm hằn học, bản tánh cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh; nên 
phá vỡ năm sự cứng cỏi của tâm; nên phá vỡ ba sự cứng cỏi của tâm; nên đập 
vỡ, nên phá vỡ, nên đập tan sự cứng cỏi do tham ái, sự cứng cỏi do sân hận, sự 
cứng cỏi do si mê.

8 Xem chú thích về "Năm sự cứng cỏi của tâm^^ ở ữang 55. (ND)
9 Ba sự cứng cỏi của tâm: Sự cứng cỏi cùa luyên ái, sự cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của si 
mê (xem trang 55). (ND)
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“Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh" là như thế.
Nên thốt lên ỉòi nói tốt lành, [lòi nói] không vượt quá giói hạn: Nên thốt 

ra lời nói được khởi lên từ trí tuệ. Nên thốt ra, nên thốt lên lời nói liên hệ đến 
mục đích, liên hệ đến giáo pháp, hợp thời, có lý lẽ, có cơ sở. “Nên thốt lên lời 
nói tốt lành"広 như thế.

[Lời nói] không vượt quá giới hạn.
Giới hạn: Có hai giới hạn: Giới hạn về thời điểm và giới hạn về luân lý. 

Giới hạn về thời điểm là gì? Không nên nói lời nói không phải thời, không nên 
nói lời nói không phải lúc, không nên nói lời nói không phải thời không phải 
lúc, không nên nói lời nói không hợp thời, không nên nói lời nói không hợp lúc, 
không nên nói lời nói không hợp thời không hợp lúc.

3 .“Thật vậy, kẻ nào khi thời điểm chưa đến mà thốt lên [lời nói] không phải 
lúc, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, tựa như chim cu con.”

Điều này là giới hạn về thời điểm.
Giới hạn về luân lý là gì? Khi bị luyến ái không nên nói lời nói, khi bị sân 

hận không nên nói lời nói, khi bị si mê không nên nói lời nói, không nên nói lời 
nói dối, không nên nói lời nói đâm thọc, không nên nói lời nói thô lỗ, không nên 
nói lời nói nhảm nhí, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, 
không nên giảng giải, không nên diễn tả; điều này là giới hạn về luân lý.

“Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn^^ là như thế.
Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những ngưM [khác].
Những người [khác]: Là các Sát-đê-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, 

các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. Không 
nên suy nghĩ, không nên làm sanh khởi sự suy nghĩ, không nên làm sanh khởi 
tâm, không nên làm sanh khởi sự suy tầm, không nên làm sanh khởi sự chú 
tâm về lời buộc tội, về lời gièm pha, về sự chê bai, về sự chê trách, về sự 
không nổi tiếng, về sự không ca tụng, về sự hư hỏng về giới, hoặc về sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, hoặc về sự hư hỏng về quan điểm, hoặc về sự hư hỏng 
về nuôi mạng.

uKhông nên suy nghĩ vê chuyện phiêm luận của những người [khác]95 là 
như thế.

10 Bồn sanh “Kokãlika” (Kokãlikạịătakamỵ số 331, TTPV, tập 32, trang 189, câu kệ 628. (ND)

Ị Ị _ _ M
Y Ty J Ạ JL, ĩ _ FT^I _ 个 fTI △ #一 一,， 一Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng:
“Bị quở trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hỷ.
Nên phả vỡ sự cứng cỏi đoi với các vị đồng Phạm hạnh.
Nên thốt lên lời nói tốt lànhf [lời nói] không vượt quả giới hạn.
Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác].”
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16 .20. Và hơn thế nữaf có năm loại bụi bặm ở thế gian; đối với chúng, vị có 
niệm nên học tập để dẹp bỏ. Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các 
thỉnh, rồi ở các vịf ở các hương, ở các xúc.
Và hon thế nữa9 có năm loại bụi bặm ờ thế gian.
Và: Từ "athd' này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 

làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuôt từ ngữ, tính 
chất tuần tự của các câu văn.

Có năm loại bụi bặm: [Luyến ái ở] sắc là bụi bặm, [luyến ái ở] thinh là 
bụi bặm, [luyến ái ở] hương là bụi bặm, [luyến ái ở] vị là bụi bặm, [luyến ái ở] 
xúc là bụi bặm.

1.

2.

3.

ĩ 9 r

Luyên ải là bụi bặm, nhưng không phải nói đên bụi đătf 
Từ ^bụi bặm ” này là tên gọi của luyến áỉ.
Các vị sáng suốt, sau khỉ dứt bỏ hẳn bụi bặm này, 
Các vị ay sống trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm. 
Sân hận là bụi bặmf nhưng không phải nói đến bụi đất, 
Từ “bụi bặm ” này là tên gọi của sân hận.
Các vị sảng suôtf sau khi dứt bỏ hăn bụi bặm này,
Các vị ấy sống trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm, 
Si mê là bụi bặm, nhưng không phải nói đên bụi đâtf 
Từ ^bụi bặm ” này là tên gọi của si mê,
Các vị sảng suốt, sau khỉ dứt bỏ hẳn bụi bặm nàyf
Các vị ấy sống trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm.

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

“Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian^^ là như thế.
Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ.
Đối vói chúng: Là đối với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, 

đối với sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc.
Vị có niệm: Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, 

trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt 
đến, đã đầy đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm.

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập vê thăng giới, học tập vê thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? ... (nt)... Việc này 
là sự học tập về thắng tuệ.

Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ: Nệười có niệm nên học 
tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập vê thắng tuệ nhằm loại 
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bỏ, nhăm bài trừ, nhăm dứt bỏ, nhăm làm văng lặng, nhăm buông bỏ, nhăm tịch 
tịnh đối với chúng: Đối với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, đối với 
sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị9 đối với sự luyến ái ở xúc. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết thì nên học 
tập;... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

“Đ& với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ" là như thế.
Nên khống chế sự luyến ái ờ các sắc, ờ các thinh, rồi ờ các v|, ờ các 

hương, ờ các xúc: Nên khống chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên 
trấn áp, nên chà đạp sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, ở các vị5 ở các hương, 
ở các xúc.

“Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, rồi ở các vị, ở các hương, 
ở các xúc” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
r Ị' 乂

Wà hơn thê nữa, có năm loại bụi bặm ở thê gian; đôi với chúng, vị có niệm 
nên học tập đê dẹp bỏ. Nên khổng chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, rồi ở 
các vị, ở các hương, ở các xúc.

16 .21. ftVi T沁hưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp ấy. Vị ấyf đúng thời điếm, trong khỉ suy xét toàn diện một 
cách đủng đắn về giáo pháp, có trạng thái chuyên nhất [của tâm]f vị ấy có 
thể diệt trừ sự tăm tối”, [đức Thế Tôn nói vậy].
Nên loại bỏ sự mong muốn ờ các pháp ấy.
Ở các [pháp] ấy: Ở các sắc, ở các thinh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc.
Sự mong muôn: Là sự mong muôn vê dục, sự luyên ái vê dục, niêm vui vê 

dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về 
dục, sự bám chặt vào dục5 sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục,... (nt)... sự che lấp do mong muốn ở các dục.

Nên loại bỏ sự mong muốn ờ các pháp ấy: Nên loại bỏ, nên dẹp hẳn, nên 
dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự mong 
muốn ở các pháp ấy.

“Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy“ là như thế.
Vị Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo đưực giải thoát
Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 

Hữu học.
Có niệm: Niệm là sự tùy niệm,... (nt)・・・ chánh niệm? niệm giác chi, con 

đường độc đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến niệm này,・・・ 
(nt)... người ấy được gọi là có niệm.

Vị Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được gỉảỉ thoát: Đối với vị thể nhập Sơ 
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thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi các pháp 
che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi tẩm và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiền, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập 
Tứ thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi lạc 
và khổ. Đối với vị thể nhập Khôn^ vô biên xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối 
với vị thể nhập Thức vô biên xứ, tâm... (nt)... khỏi Không vô biên xứ tưởng. 
Đối với vị thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm... (nt)... khỏi Thức vô biên xứ tưởng. 
Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm 
được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự nhận thức sai 
trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự? tà kiến tiềm ẩn, hoài 
nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Nhất lai, 
tâm được thoát khỏi? được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi ái dục tiềm ẩn 
và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Bất lai, tâm được thoát khỏi? được giải thoát, khéo được giải 
thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi 
tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng 
trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã 
mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài.

“Vi Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoaf là như thế.
Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 

về giáo pháp.
Đúng thỉri điểm: Khi tâm bi phóng túng là thời điểm của [tu tập] định, khi 

tâm đã được định tĩnh là thời điểm của minh sát.
ì. Vị nỗ lực tâm vào thời điểm [này] và kiềm chế tâm vào thời điểm khảct 

khích lệ tâm đủng thời điểmf tập trung tâm vào thời điểm [thích hợp], hành xả 
đúng thời điểm, vị hành giả ấy là người rành rẽ về thời điểm.

2. Việc nỗ lực ỉà vào thời điểm nào? Việc kiềm chế là vào thời điểm nào? 
Thời điểm cần khích lệ là vào thời điểm nào? Và thời điểm của vắng lặng là 
thời điểm như thế nào? Làm thế nào giúp cho các hành giả nhìn thấy thời điểm 
hành xả của tâm?

3. Khi tâm bị lui sụt là [thời điểm của] việc nỗ lựcf nhưng khi tâm bị phóng 
túng là [thời điểm của] việc kiềm chếf khi tâm đi đến sự không hứng thú, vào 
khi ấy nên khích lệ tâm.

4. Vào lúc tâm đã được khích lệf không bị lui sụt, không bị phóng túng, 
thời đỉêm ây là của sự vắng lặng và của ấn chứng, tâm thích thú ở bên trong 
[của đề mục].
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5. Theo đúng phương thức này, vào lủc [tâm] được định tĩnh, sau khi nhận 
biết tâm đã được định tĩnh, nên hành xả tâm vào khi ấy,

6. Vị sảnệ trí, hiểu rõ về thời điểm, biết về thời điểm, rành rẽ về thời điểm 
nên suy xét ấn chứng của tâm đủng thời điểmf thuận theo thời điểm.

Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
về giáo pháp: Trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về giáo pháp 
rằng: "Tât cả các hành là vô thường^^; trong khi suy xét toàn diện một cách đúng 
đắn về giáo pháp rằng: "Tất cả các hành là kh6”; trong khi suy xét toàn diện một 
cách đúng đắn về giáo pháp rằng: "Tất cả các pháp là vô ngâT；・・.(nt)... trong 
khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về giáo pháp rằng: "Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet.99

“Vi ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về 
giáo pháp95 là như thế.

Có trạng thái chuyên nhất [của tâm], vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, 
[đức Thế Tôn nói vậy].

Có trạng thái chuyên nhất [của tâm]: Có tâm được nhất điểm, có tam 
không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, có sự vắng lặng, có tuệ quyền, 
có tuệ lực, có chánh định. "Có trạng thái chuyên nhất [của là như the.

Vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối: Là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ, có thể 
dứt bỏ, có thể xua di, có thê làm chấm dứt, có thê làm cho không còn hiện hữu 
tất cả sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự 1:ăm tối bởi si mê, sự 
tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối 
bởi uê hạnh, sự tạo ra tăm tôi, sự làm cho mù mat, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận 
tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vi có luyến ái đã 
được phá là đức Thế Tôn; “vi có sân hận đã được phá là đức Thế Tôn;

có si mê đã được phá vỡ： là đức Thế Tôn; “vi có ngã mạn đã được phá
là đức Thế Tôn; “vi có tà kiến đã được phá vG" là đức Thế Tôn; í6vị có cây gai 
đã được phá v&” là đức Thế Tôn; "vị có ô nhiễm đã được phá là đức Thế 
Tôn; “vi đã phân phát, đã phân chia, đã phânj)hối Pháp bảo59 là đức Thế Tôn; 
“vi thực hiện sự chấm dứt các hữu9" là đức The Tôn; "vị có thân đã được tu tập, 
CÓ giới đã được tu tập5 có tâm đã được tu tap, có tuệ đã được tu tap" là đức Thế 
Tôn; “vi đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tjnh" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuoc men chữa bẹnh^ là 
đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng ệiới, về thắng tâm, về thắng tuệ^ là đức Thế Tôn; 
“vi có dự phần hoặc sở hữu ve bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập VO s扌c" là đức Thế Tôn; “vi có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tám thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự" là đức Thế
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Tôn;66vị có dự phân hoặc sở hữu vê mười sự tu tập vê tưởng, vê mười sự thê 
nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập 
các đề mục tử thi" là đức Thế Tôn; "vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần" là đức Thế Tôn; 
“vi có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bon pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phat" là đức Thế Tôn. Tên 
gọi "Thế T6n“ này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra? sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "dức Thế T6n.“

“C6 trạng thái chuyên nhất [của tâm], vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, [đức 
Thế Tôn nói vậyỴ là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
ííVị Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 

muốn ở cảcpháp ấy. Vị ấy, đủng thời đỉếmf trong khi suy xét toàn diện một cách 
đủng đăn vê giảo pháp, có trạng thải chuyên nhât [của tâm]f vị ây có thê diệt 
trừ sự tăm tối", [đức Thế Tôn nói vậy]^

“Diễn giải kỉnh về Sãriputta^ được đầy đủ - Phần thứ mười sáu.

ĐẠI DIỄN GIẢI ĐƯỢC CHẤM DỨT.
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